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Xã luận 


Phấn đấu thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Bại hội thứ VI của Bảng 


ĐẠI hội đại biều loàn quốc thứ VI của Đảng ta đã thành công 
lốt đẹp- 

Đại hội là sự thề hiện quuết lâm đồi mới 0à Ú vhí đoàn 
kết tiến lên của Đảng ỉa. 

Tập trung trí tuệ của toàn Đảng, UỞởi tình thần nhìn 
thẳng ào sự thậi, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thại, đồi 
mới tư duụ, đồi mới lồ chức, đồi mới phong cách làm biệc, Đại hội đã thảo 
luận thằng thắn, dân chủ, đánh giá đúng lình hình mọi mặt của đất nước, 
lồng kết những kinh nghiệm uừa qua, xác định những nhiệm pụ nà mục liêu 
cửa cách mạng irong thời gian tới. 

- Đại hội cũng đã quuết định sửa đồi nà bồ sung một số điềm trong Điều 
lệ Đảng oà bầu ra Ban chấp hành Irung ương mới theo đúng uêu cầu bảo 
đảm lính kế thừa uà đồi mới sự lãnh đạo của Đảng. 

Với những kết quả đã đạt được, Đại hội thứ VI đánh dấu bước chuuền 
quan trọng trong quá trình tiền lên của cách Tạng nước ỉa, đáp ứng được 
lòng mong đợi của toàn Đảng, loàn dân ta, mở ra triền 0ọng phát triền mới 
. của đất nước. | 


* 


Năm năm qua là một đoạn đường đầu thứ thách đối uới cách mạng nước 
da. Thực hiện những nhiệm 0ụ 0à mục liêu do Đạt hội thứ V của Đảng oạch 


ra, nhân dânta đã anh dũng phấn đấu, khắc phục khó khăn, 0uượt qua trở 
ngại, đạt được những thành tựu quan trọng !frong công cuộc xâu dựng 
chủ nghĩa xã hội nà giành thêm những thắng lợi to lớn rong cuộc chiến 
đâu bảo 0ệ Tồ quốc, bảo Đệ an nình chính trị 0à làm nghĩa 0uụ quốc lẽ. Những 
thắng lợi uà thành lựu đỏ gắn liền 0uới những quan điềm đúng đắn của Đăng 
ta, là két quả linh thần lao động cần cù, chiến dấu dũng cảm của nhân dán 
uà quân đội ta, oà không lách rời sự giúp đỡ nà ủng tô quý báu của anh em 
bầu bạn trên Lhẽ giới› đặc biệt là của Liên xô, Lúc 0à Cam-pu-chidŒ Với những 
thẳng lợi ouà lhành lựu ấu, cách mạng nước !q có lhêm những điều kiện 0à 
nhân tố mới đề tiếp lục tiến lên.. 

khẳng định những thành tựu đã đạt được, Đại hội chỉ ra những khó 
khăn, phân lích sâu sắc những thiếu sói, khuuðtl điềm, sai lầm mà toàn Đang, 
toàn dân †a phải ra sức khác phục. Thiếu sói chung nhất là «chúng ta chưa 
thực hiện được mục tiêu do Đại hội lầnthứ V đề ra là về cơ bản ồn 
định tình hình kinh tế — xã hội, ồn định đời sống của nhân dân » (1). 
Đại hội cho rằng những khuuẽt điềm, sai lầm trong hoại động của Hảng nà 
Nhà nước là những sai lầm nghiêm ïrọng 0à kéo dài oề chủ trương, chính 
sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tô chức thực hiện Khuụnh 
hướng lư tưởng chủ uếu của những sai lầm ấu, đặc biệt là những sui lâm 
Đề chính sách kinh tế, là bệnh chủ quan, duy ý chí, lối suụ nghĩ oà hành 
động giản đơn, nóng 0ội, chqạu theo nguyện 0uọng chủ quan, không nắm Dững 
pà hành động theo đúng quụ luật khách quan: Đó là tư tưởng tiều tư sản, 
0ừa ®id » khuunh 0uừa hữu khuunh.- 

Những sai lầm 0à khuuết điềm trong lãnh đựụo kinh lế, xổ hội, xét cho 
cùng, bắt nguồn lừ những khuuẽi điềm trong hoạt động tư tưởng, tô chức 
và công tác cán bộ của Đảng, Dâu là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. 
Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư, Hội đồng bộ Irưởỡng để 
nghiêm lúc tự phê bình oề những khuuẽt điềm đó của mình. 

Từ sự phân tích khách quan, khoa học thực tiền cách mạng nước ỉa 
những năm qua, Đại hội đã rút ra bốn bài học lớn sau đâu : 

Một là: irong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quản triệt lư 
tưởng ®lấu dân làm gốc }. xâu dựng ouà phát huụ quụuền làm chủ lập thề của 
nhân dân lao động, thät chặt mối liên hệ giữa Đảng oà quần chúng. 

Nai là: Đảng phải luôn luôn xuất phái lừ thực tế, lôn trọng cà hành 
động theo quụ luật khách quan. 

Ba là: phải biết kết hợp sức mạnh của dân lộc uới sức mạnh của thờt 
đại irong điều kiện mới. 

Bốn là : phải xâu dựng Đảng ngang lầm uới nhiệm 0ụ chính irị của một 
đảng cầm quuền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 

Đó là những bài học rất quú báu, có j nghĩa quan lrọng chỉ đạo hoạt 
động của chúng †a trong những năm sắp lỚi 
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của Đảng, tr. 12. 
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Theo quuất định của Đại hội VI, trong thời gian tới, toàn Đảng, toàn 
đản 0à loàn quân ỉa phải liếp lục thực hiện hai nhiệm 0ụ chiến lược: âu 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội bà bảo 0ệ uững chắc Tô quốc vã hội chủ 
nghĩa, đồng thờt tích cực góp phần 0ào cuộc đâu tranh chung của nhân dân 
thể giới. Đảng oà Nhà nước phải Hiếp tục cụ Lhề hóa uà lồ chức thực hiện 
đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa oà đường lỗi xâu dựng kinh 


_ lễ do các Đại hội lhữ IV uà thứ V của Đảng đề ra, chú lrọng giải quuẽti một 


số ấn đề quan trọng 0ề lÚ luận 0à thực tiễn, bồ sung dường lỗi 0à nâng cao. 
năng lực chỉ đạo thực hiện của Đảng 

Đại hội chỉ rõ rằng, Irong những năm còn lại củu chặng dường đầu liên 
của lhời kỳ quá độ, phải thực hiện những biện pháp có hiệu quả đề nhanh 
chóng ồn định tình hình kinh lế — xố hội, đưa mọi mặt hoạt động nào quỹ 
đạo phái triền bình thường bà liễn hành những cuộc cái cách 0ê tồ chức, quản 
lÚ, thiết lập cơ cấu sản xuất mới 0à cơ chế quản l mới. Đạt hội xác dịnh : 
«nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tông quát của những năm còn lại 
của chặng đường đầu tiên là ồn định mọi mặt tình hình kinh tế— 
xã hội, tiếp tục xây dựng những tiên đê cần thiết cho việc đầy mạnh 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng đường tiếp theo » @2), 

Ôn định tình hình kinh lẽ — xã hội có nghĩa là phải ồn định cả sản xuất 
0à phân phối, lưu Lhông, ồn định đời sống uật chất 0à đời sống bản hóa, 
lăng cường hiệu lực của. tồ chức quản lú, lập lại irâi lự, kủ cương 0à thực 
hiện công bằng zã hội. Ôn định không lách rời à đối lập mới phái triền, mà 
gắn liền uới phái triền lrong quá lrình uận động tiến lên; ồn định là đề phát 
triền, nà có phát triền mới ồn định được 


Từ nhiệm pụ bao [rằm à mục liêu tồng quát đó, Đại hội xác định những 
mục liêu cụ thề 0ề kinh lẽ — xã hội cho những năm còn lại của chặng đdtrởng 
đầu liên là : 


— Làm đủ ừn oà có tích lũu 

— Bước đều tạo ra một cơ cấu kinh lễ hợp l nhằm phát triền sản 
uất 

~ Xâu dựng nà hoàn thiện một bước quan hệ sản xuất mới phù hợp 
với lính chãi uà trình độ phát triền của lực lượng sản xuấi 

— Tạo ra chuuền biến tối uề mặt xã hội. 

— Bảo đảm nhu cầu củng cố quốc phòng oà an nình. ` 

Đặt được 5 mục tiêu nói trên chúng tu sẽ kết thúc được chặng đường 
đầu tiên của thời kù quá độ, tạo ra những tiền đề cần thiết đề triền khai sự 
nghiệp công nghiệp hóa trên quụ mô lớn Irong những năm sau 

Biện pháp tích cực oà quan trọng hàng đầu đề thực hiện những nhiệm 
pụ 0à mục liêu đó là phải đồi mới chính sách kinh lễ, chỉnh sách xã hội, 
nhằm phát huụ 0uaL trò làm chủ uà nhiệt lình của người lao động, tạo ra 
phong Irào quần chúng hăng hái thực hiện các nhiệm pụ của cách mạng, 
« giải phóng mọi năng lực sản xuất hiện có, khai thác mọi khả năng 
tiềm tàng của đất nước và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ quốc tế đề 
phát triền mạnh mẽ lực lượng sản xuất đi đôi với xây dựng và củng - 


cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa » (3; 
, 


(2) Sách đã dẫn, tr. 3õ, | + 
(3) Sách đã dẫn tr. 46 


Cụ thề là, sắp tới phải bố trí lại cơ cấu sản xuấit, điều chỉnh lớn cơ cẩư- 
đầu tư ; xâu dựng uà củng cố quan hệ sẳn xuấi xã hội chủ nghĩa, sử dụng 
bò cải lạo đúng đẳn các thành phần kinh tế ; đồi mới cơ chế quản lú kinh !ẽ ; 
phát huụ mạnh mẽ động lực khoa hoc, kỹ thuật ; mở rộng uà nâng cao hiệu: 
quả kinh lế đối ngoại ; thực hiện lối chính sách +ả hội, bảo đảm phái huụ 
mạnh mề ušu tố con người, phục uụ con người. Thật :ự lập trung sức người. 
Sức của oảo uiệc thực hiện cho được ba chương trình lớn: lương 
thực -thực phầm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khầu. | 


Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm pụ xâu đựng chủ nghĩa xã hội, Đảng 
Đầ nhân dân ta phải không ngừng chăm lo nhiệm 0pụ củng cố quốc phòng uà 
an ninh, bảo 0uệ Tồ quốc, quuết tâm đánh thẳng cuộc chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của địch, đồng thời có kế hoạch sẵn sàng đối phó thẳng lợi uới 
mọi tình huống do chủng gâu ra. 

Trên lĩnh uực đối ngoại, Đảng †a chủ trương trong những năm tới, 
phải ra sức kết hợp sức mạnh của dân lộc uới sức mạnh của thời đại, phấn 
đấu giữ uững hòa bình ở Đông dương, góp phần tích cực giữ uững hòa bình 
ở Đông Nam Á 0à trên thế giới, củng cố quan hệ đặc biệt giữa ba nước Đông 
dương, củng øố quan hệ hữu nghị 0uà hợp lác loàn diện 0uới Liên xô 0à 
các nước trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa, tranh ihủ điều kiện quốc lế 
thuận lợi cho sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội uà bảo ouệ Tồ quốc, đồng 
thời tích cực góp phần uào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới 0ì hòa 
bình, độc lập dân lộc, dân chủ uà chủ nghĩa xả hội. 

Các quušt định quan trọng của Đại hội thứ Vĩ của Đảng là sự cụ thề 
hóa một bước đường lõi chung 0à đường lỗi xâu dựng kinh lễ xả hội chủ 
nghĩa ở nước la. Nó xuấi phát lừ iệc tồng KếL thực tiền phong phủ của cách 
mạng nước la những năm qua 0à phù hợp uới các luận điềm cơ bản của chủ 
nghĩa Mác— Lê-nin nề thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở một nước nòng 
nghiệp chậm phái triền. Các quuết định đó thề hiện bước đầu sự đồi mới lư 
duụu của Đảng ta, chứng lỗ Đảng ta đã có bước trưởng thành nhất định trong 
cách mạng +ã hội chủ nghĩa, trong lãnh đạo xâu dựng kinh tế— xã hội. 


* 


Phãn đấu thực hiện thẳng lợi Nghị quuết Đại hội thứ VI của Đảng. 
nhằm ồn định lình hình mọi mặi của đất nước là nhiệm oụ rung tâm của 
toàn Đảng toàn dân iqa trong những năm lới. Nó đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, 
chỉ đạo năng dộng, sắc bén, có hiệu quả của Đảng ; trình độ uà năng lực quản 
lý ngàu càng có hiệu lực của Nhà nước; 0à có sự cố gắng to lớn, nỗ lực 
Dượi bậc, tỉnh thần lao động kiên cường, bền bỉ của nhân dân trên cơ sở nắm 
bững pà hoàn toàn nhất trí uới các quan điềm 0à quuết dịnh của Đảng. Các 
cấp ủu Đảng cần lồ chức mội đợt sinh hoạt chỉnh trị sâu rộng học tập, nghiên: 
cứu dề thấm nhuần uà quán triệt dầu đủ các quušt định của Đạt hội, lạo ra 
sự nhất trí trong toàn Đảng, toàn dân. Đồng thời có những biện pháp thật 
tích cực đề lồ chức thựrc hiện có kết quả các nghị quuết của Đại hội Đảng. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho 
sự lãnh đạo của Đảng ngang tâm những nhiệm vụ cách mạng trong 
giai đoạn mới là mội yêu cầu cấp bách, có Úú nghĩa quụếit định. Quụ 
mô rộng lớn 0à lính chất phức tạp của những nhiệm 0ụ cách mạng irong 
giai đoạn mới dòi hỏi Đảng †a phải không ngừng trưởng thành sề lãnh đạo: 


-chính trị, phái triền 0à cụ thề hóa đường lối, đề ra những giải pháp dúng 
đẳn đối uới những ấn đề mới của sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội 0à 

` bảo ouệ Tồ quốc. Đảng phải nâng cao được sức chiến đấu 0à Trăng lực tồ chức 
thực tiền của mình cùng 0uới 0iệc nàng cao hiệu lực quản lÚ kinh léế, vä 
hội của Nhà nước. Đảng phải đồi mới nhiều mặt : đồi mới tư duy trước hết 
là tư duu kinh tš ; đồi mới lồ chức, đồi mới công tác cún bộ ; đồi mới phong 
cách lãnh đạo 0à lề lối làm iệc. Có được củng cố 0à lăng cường 0ề chính 
trị, tư tưởng 0à lồ chức, Đảng ta mới đủ sức lãnh đạo nhân dân ta thực 
hiện hai nhiệm pụ chiến lược là xâu dựng thành công chủ nghĩa xã hội 0à 
bảo 0ệ 0uững chắc Tô quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 

Các cấp ủụ Đảng, mọi cán bộ, đảng piên cần nhận thức đầu đủ öị trí, Ú 
nghĩa quan irọng của công tác xâu dựng Đảng, coi Irọng nà làm lối công tác 
đó Đặc biệt phải giữ uững nguụên tác lậpirung dân chai trong sinh hoạt 
Đảng, lập lại kủ cương, củng cố kỦ luậi trong Đảng, lăng cường lãnh đạo 
tập thề, mở rộng sinh hoạt dân chủ. đầu mạnh phê bình nà tự phê bình. Phải 
ra sức trau đồi uà nâng cao phầm chất, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng 
-piên, đầu tranh khắc phục các hiện lượng liêu cực trong Đảd ng, làm trong sạch 
đội ngũ của Đảng. Các cấp ủụ Đảng phải lăng cường công tác kiềm Tra, 
nắm chắc công tác kiềm tra 0à sử dụng kết qua kiềm lra nào 0iệc chỉ đạo 
thực hiện các nghị quušt. Trong Đảng phải nêu cao tính !ồ chức, tính kủ luật. 

Tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước là phương hướng quan_ 
trọng 0à là điều kiện lất gếu bảo đảm huụ động lực lượng to lớn của quần 
chúng nhân dân đề hoàn lhành mọi nhiệm nụ chính trị do Đăng đề ra. Nhà 
nước ỉa là công cụ của chế độ làm chủ tập hề xã hội chủ nghĩa Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, Xhe& nước có lrách nhiệm thề chế hóa bằng pháp luậi quuền 
hạn, lợi ích, nghĩa 0ụ của nhân dân lao động 0à quản Lý kinh lễ, xã hội theo pháp 
luật. Vhà rước bảo đảm quuền dân chủ Lhậi sự của nhân dân lao động, đồng 
lhời kiên quuết trừng trị những kẻ 0i phạm quụền làm chủ của nhân dân. 

Đề lăng cường hiệu lực quản lú của Nhà nước, sắp lới cần thực hiện một 
cuộc cải cách lớn 0ê lồ chức bộ máu của các cơ quan Nhà nước theo phương 
hướng qọn nhẹ, có chất lượng cao, 0uởi một đội ngũ cản bộ có phầm chất chính 

đrị nà có năng lực quản lý Nhủd nước, quản TỦ kinh tế, quản lỦủ xã hội Đó 
phải là một bộ máu có đủ năng lực thề chế hóa đường lỗi, chủ trương của 
Đảng thành pháp luật oà chính: sách cụ thề ; xâu dựng được chiến lược kinh 
lế — xã hội nà cụ thề hóa chiến lược đó thành những kế hoạch phát triền 
kinh lẽ — xã hội ; quan TÚ hành chính —+xã hội 0à hành chính — kinh lẽ ; điều 
hành các hoại động kinh lễ, xâ hội theo kế hoạch ; giữ uững pháp luật, kử 
cương .Vhà nước oà trật tự xã hội ; củng cố quốc phòng 0à an nình... 


ÄMiặt khác, phải làng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, dùng sức mạnh 

của pháp chế xả hội chủ nghĩa đề quản TỦ đất nước, quản l xã hội. Phải 

.quarn lâm xâu dựng pháp luật, coi trọng oiệc giáo dục, tuyên truuền, giải thích 
pháp luật nà phái nghiêm khác xử l những trường hợp 0ì phạm pháp luật. 

Không cho phép bãi cứ ai dựa ào quuền thế đề làm trái pháp luại. Phá p chế có 

ngiiẻ úm mới lô chức thực hiện được các quuẽt định của Đang 0uà của Nhà nước, 

mới giữ 0ững được kủú cương +ã hội. Các cấp ủụ Đảng phái ¡ hường xuuên lãnh 
đạo công tác pháp chẽ, lăng cường cán bộ có phâm chãi 0à năng lực cho lĩnh 
.ực pháp chẽ oà kiềm tra chặt chẽ hoại động của các cơ quan làm công lác nà. 


AMuõn lồ chức Lhực hiện thắng lợi Nghị quuết Đại hội thứ VI của Đảng, 
s»ñn đồ cực kỳ quan trọng là phải phát huy mạnh mếẽ quyền làm chú 


“ 


tập thê của nhân dân lao động, tạo ra phong trào hành động cách 
mạng sôi nồi của quần chúng, Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. 
Những thành tựu đại được thời gian qua chứng minh rằng chỉ có phát huy - 
pai trò tích cực, sáng tạo của quần chủng, tạo ra được phong: rộng cách mạng 
của quần chúng mới có thề biến các chủ trương đúng đẳn củ* Đảng uà Nhà 
nước thành hiện thực sinh động. Không phát động được quần chúng thì 
không thề có bất kù cuộc cách mạng nhân dân chân chính nào. Những mục 
tiêu do Đại hội thứ VI của Đảng đề ra chỉ có thề thực hiện được bằng phong trào 
hành động cách mạng sáng †qo của hàng chục triệu quần chúng trong cả nước. 

Vì nậu, các cấp ủu Đảng 0à các cơ quan chính quuền phải có biện pháp 
cụ lhề uà tích cực nhằm động 0iên nhiệt tình cách mạng của quần chúng, 
thật sự coi trọng 0à phát huụ quụền làm chủ tập thề của quần chúng, tồ chức 
quần chúng tham gia tích cực ào 0iệc cụ thề hóa đường lối của Đảng uà phấn 
đấu thực hiện thẳng lợi đường lối ấu. «Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiềm †ra ? phải là phương châm chỉ đạo hằng ngàu trong công tác uận động 
quần chúng của chúng ïa. Trong điều kiện hiện na, cần đặc biệt quan lâm 
bồi dưỡng nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa uà trình độ hiều biết mọi mặt 
của quần chúng, đồng thời lích cực chăm lo đời sống uật chất uà oăn hóa của 
người lao động, kết hợp hài hòa lợi ích của Nhà nước, của tập thề uới lợi ích 
của người lao động. Lợi ích của người lao động là một trong những động lực 
quan trọng của phong. trào quần chúng. 


Các đoàn thề quần chúng, trước hết là công đoàn, 9Ä): Ihanh niên, hột 
phụ nữ, hội nông dân lập thề, mặt trận Tồ quốc. cần phải đồi mới nội dung 
pà phương thức hoạt động cho phù hợp uới tình hình uà uêu cầu mới, phù 
hợp uới những cuộc cải cách oề quản lÚ kinh tế 0à xã hội. Phải hướng mạnh 
Đề cơ sở, đi sâu giảo dục oà động 0iên các tầng lớp nhân dân tham gia rộng 
rãi nà thường xuuên bào các công 0iệc quản lÚ kinh tế, quản l Nhà nước, 
quản lÚ xã hội, xâu dựng Đảng, tích cực tạo ra những phong trào cách mạng 
sôi nồi của quần chúng. 


* 


Đại hội thứ VI của Đảng, uới những nghị quuết quan trọng đã được 
thảo luận đầu đủ oà nhấi trí thông qua, là đại hội đánh dấu sự đồi mới quan 
trọng của Đảng ỉa trong lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa, đánh dấu 
bước chuuèn có Ú nghĩa quuết định Irong uiệc nâng cao sức mạnh 0uà uụ tín 
của Đảng tỉa, tăng cường khối đoàn kết. nhất trí lrong DỤ) lhäI chặi mối 
liên.hệ giữa Đảng uà quần chúng nhân dân 

Thực hiện lời căn dặn của Hồ Chủ tịch : « Đoàn kết là một truuền thống 
cực kù quủ báu của Đảng uà của dân ‡a. Các đồng chỉ từ Trung ương đền các 
chỉ bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi 
của mắt mì nh ? (4), toàn Dáng †a quuết tăng cường đoàn kết nhãt trí, lãnh đạo. 
nhân dân la ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi hai nhiệm 0ụ chiến lược xâu 
dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo uệ Tồ quốc xử hội chủ nghĩa, biến nghị quuết 
Đại hội VI của Đảng thành hiện Lhực, lập lhành lích thiếi Ihực kỦ niệm lần 
thứ 60 ngàu thành lập Đảng, kỷ niệm lần Lhứ $5 ngàu thành lập nước Đà kỷ 
nkêm lần thứ 100 ngàụu sinh của Bác Hồ oĩ đại. 


Tãt cả pì Tồ 105% xã hội chủ nghĩa, 0ì hạnh phúc c của nhân dân! 


(4) Di chúc của Chủ tích Hồ Chí Minh. ` 
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BÙNG (HÍ NGUYÊN VĂN LINH 


Tầng bí thư Ban chấp hành trung ương 
Đảng cộng sản Việt IaIm 


ÔNG chỉ Nguyễn Văn Linh, tên 

thật là Nguyễn Văn Cúc, sinh 

ngày 1-7-1915, tại Hưng yên, nay 
là tỉnh Hải hưng. 

Đòng chí tham gia Học sinh đoàn 
năm 1929 do Việt nam. thanh niên 
cách mạng đồng chí hội (tiền thân của 
Đẳng cộng sản Đông dương) lãnh đạo 


Ngày 1-5-1930, đồng chí tham gia 
rải truyền đơn chống đế quốc Pháp, 
bị bắt và kết án tù chung thân đày đi 
Côn đảo. 

Năm 1936, đo thắng lợi của Mặt 
trận bình dân Pháp, chính quyền thực 
dân Pháp phải trả lại tự do cho đồng 
chí. Năm đó. dòng chí được kết nạp 
vào Đảng cộng sản Đông đương và 
được Đảng phân công về Hải phòng 
hoạt động. Tại đây, đồng chí đã xây 
dựng cơ sở cách mạng trong công 
nhân và nhiều tầng lớp nhân dân 
khác, gây dựng cơ sở đảng và thành 
lập Thành đảng bộ lâm thời Hải 
phòng. 

Năm 1939, được Đảng điều vào công 
tác ở thành phố Sài gòn. đồng chí 
tham gia Ban chấp hành đẳng bộ thành 
phố. Cuối năm 1939, do chính sách 
khủng bố trắng của thực dân phát xít 
Pháp, nhiều cơ sở cách mạng trong 
cả nước bị tan rã, đồng chí được phân 


công ra Trung kỳ bắt liên lạc với cơ 
sở Đảng còn lại ở các tỉnh đề lập lại 
xứ ủy. : 

Đầu năm 1941, đồng chỉ bị địch bắt 
đưa vào Sài gòn, xử án năm năm tù 
và đày ra Côn đảo lần thứ hai. 


Tồng khởi nghĩa tháng 8-1945 thắng 
lợi, đồng chí được đón về Nam bộ, 
và trực tiếp tham gia lãnh dạo cuộc 
kháng chiến ngay trong lòng thành phố 
Sài gòn—Chợ lớn với các cương vị Bí 


- thư thành ủy, Bí thư đặc khu ủy. Từ 


năm 1949, đòng chí tham gia Ban 
thường vụ xứ ủy Nam bộ. 


Từ năm 1957 đến 1960, đồng chí 
phụ trách quyền Bí thư xứ ủy Nam bộ. 


Đại hội toàn quốc lần thứ III của - 
Đảng (năm 1960) bầu đồng chí vào 
Ban chấp hành trung ương Đẳng. 


Trên cương vị Bí thư và Phó bí thư, 
đòng chỉ đã cùng Trung ương cục 
miền Nam lãnh đạo quân và dân miền 
Nam làm cuộc kháng chiến thần thánh 
chống Mỹ, cứu nướo từ những năm 
tháng đen tối đến ngày toàn thắng 
trong mùa xuân lịch sử 197ã. 


Sau ngày miền Nam được heàn 
toàn giải phóng và Tô quốc Việt nam 
được thống nhất (1975), đồng chí được 
phân công trở lại làm Bí thư thành. 


: 


ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đến Đại 
hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng 
(năm 1976), đồng chí tiếp tục được 
bầu vào Ban chấp hành trung ương 
Dắng và được cử vào Bộ chính trị, 
Ban bí thư Trung ương Đảng, lần lượt 
đäm:nhiệm các chức vụ Trưởng ban 
cải tạo xã hội chủ nghĩa của Trung 
ương, Trưởng ban dân vận và Mặt 
trận Trung ương, Chủ tịch Tông công 
đoàn Việt nam, 


Từ cuối năm 1981 đến giữa năm - 


1986, đồng chí lại được phân còng về 


làm Bí thư thành ủy thành phố Hồ ' 


Chí Minh. 


Tại Đại hội toàn quốc lần thứ V 
của Đảng (1982), đồng chí tiếp tục 


được bầu vào Ban chấp hành trung 
ương. 


Hội nghị Ban chấp hành trung ương 
lần thứ tám (khóa V) tháng 6 -1985 
bầu đồng chí vào Pộ chính trị Trung 
ương Đảng. |: 

Tháng 6-1986, đồng chí được cử vào 
Ban bí thư Trung ương Đẳng, phụ 
trách Thường trực Ban b¡ thư. - 

Tại Dại hội toàn quốc lần thứ VỊ 
của Đảng (tháng 12-1986), đồng chí 
tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành 
trung ương Đảng. Hội nghị Trung 
ương Đảng lân thứ nhất (khóa VŨ) đã 
nhất trí bầu đồng chí làm Tông bí thư 


Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng 
sản Việt nam, 


BÍ (HÍMN TRỊ íÀ BẢN BÍ TRỪ: 
TRi6 ƯWđ BÌNđ 0ê 3ÂM VIỆT MAM 


TÒNG BÍ THƯ 


NGUYỄN VĂN LINH 


BỘ CHÍNH TRỊ 


ỦY VIÊN CNÍNH THÚC: 


1 - NGUYÊN VĂN LINH 
2— PHẠM HÙNG 

3— VÕ CHÍ CÔNG 

4 - ĐỖ MƯỜI 

5— VÕ VĂN KIỆT 

6— LỄ ĐỨC ANH 

Z - NGUYỄN ĐỨC TÂM 


ỦY VIÊN DỤ KHUYẾT : 


ĐÀO DUY TÙNG 


8— NGUYỄN CƠ THẠCH 
o- ĐỒNG SĨ NGUYÊN 
¡0— TRẦN XUÂN BÁCH 

¡I1— NGUYỄN THANH BÌNH: 
¡2_- ĐOÀN KHUẾ 

¡3— MAI CHÍ THỌ - 


BAN BÍ THƯ 


¡ — NGUYỄN VĂN LINH 
2— NGUYỄN ĐỨC TÂM . 
3—TRẦN XUÂN BÁCH 
4— ĐÀO DUY TÙNG - 

5 ~ TRẦN KIÊN 

6— LỄ PHƯỚC THỌ 
.Z- NGUYÊN QUYẾT 


8_— ĐÀM QUANG TRUNG: 
ọ— VŨ OANH 
¡D— NGUYÊN KHÁNH “- 
II—TRẦN QUYẾT 

l2—- TRẦN QUỐC HƯƠNG 
I3— PHẠM THẾ DUYỆT 


q› 


Đồng chí 
NGUYÊN VĂN LINH 


Đồng chí 
NGUYÊN ĐỨC TÂM 


Đồng chí 
PHẠM HÙNG 


Đồng chí 
NGUYÊN CƠ THẠCH 


Đồng chí 
LÊ ĐỨC ANH 


Đồng chỉ 
ĐỒNG SỸ NGUYÊN 


L1 


Đồng chí . _ Đồng chí t+ - Đồng chí 
TRẦN XUÂN BÁCH NGUYÊN THANH BÌNH ĐOẢN KHUÊ 


Đồng chí Đồng chí 
MAI CHÍ THỌ ĐÀO DUY TÙNG : 


ỦY BAN KIỀM TRA TRUNG ƯỞỜNG ĐẲẢNG 


ï— TRẤN KIÊN, Chủ nhiệm 

2 — TRẦN HỮU ĐẮC. Phó chủ nhiệm 
3 — VŨ THỊ HỒNG, Phó chủ nhiệm 
4 — TRỊNH VĂN LÂU, Phó chủ nhiệm 


5 - ĐỖ THANH TUYỂN, ủy viên 
ó— VI XUÂN THANH, ủy viên 
7— VÕ VĂN HIỀN, Ủy viên 


BAN (HẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
BÂNG (ỘNC SÀN VIỆT NAM (KHÚA VỊ) 


(XÉẾP THEO A, B,C) 


I— ỦY VIÊN CHÍNH THỨC 


1—Nguyễn Văn An 
2—Lê Đức Anh 
3J— Trần Xuân Bách 
4—Phạm Bái 
5—Nguyễn Thanh Binh 
6—Nguyễn Đức Bình 
Z—Lê Đức Bình 
§— Nguyễn Thới Bưng 
9—lloàng Cầm 
10—~ Nguyễn Xlạnh Cầm 
11— Nguyễn Kỳ Câm 
¡{2—Huyỷnh Văn Cần 
-18— Võ Chí Công 
14—Nguyên Minh Châu 
15—Lưừữ Minh Châu 
16—Nguyễn Văn Chỉ 
17— Võ Trần Chí 
18—Đỏ Chính 
I9— Nguyễn Văn Chính 
20—Ca Đăng Chiếm 
21— Nguyễn Chơn 
22—N-uyễn Huy Chương 
23—Nguyễn Cảnh Đỉnh 
24—Phạm Đình Dy 
25—l.ê Văn Dỹ 
26— Văn Tiến Dũng 
27—Phạam Thế Duyệt 


r2 


28—Lê Quang Đạo 
29— Trần Hữu Đắc 
30— Nguyễn Thị Định 
3JI—Trân Độ 

32— Trần Đông 

33— Nguyễn Văn Đức 
34— Võ Nguyên Giáp 
35— Hồng Hà 

‹6— Vũ Ngọc Hải 
37—Nguyễn Thị Hằng 
38—- Cù Thị Hậu l 
398— Phạm Văn Hy 
40—Lê Ngọc HIiền 
41--Nguyễn Văn lHiiệu 
42— Nguyễn Hòa (Dầu khí) 
43—Hà Trọng Hòa 
44— Trần Hoàn 

15— Vũ Tuyên lloàng 
46 — Vũ Thị Hồng 

47— Nguyễn Văn Hơn 
48— Phạm Hùng 
49—Hà Thiết Hùng 
50— Phạm Hưng 

51— Trần Quốc Hương _ 
52— Nguyên Đình Hương 
5ð— Đặng Hữu 

51— Nguyễn Xuân Hữu 


5ö— Trần Kiên 

ö— Võ Văn Kiệt 

ø/—Lê Văn Kiến 

9S—= Nguyễn Khánh 

99— Nguyễn Nam Khánh 
60 - Phan Văn Khải 

61— Đoàn Khuê 

62— Trịnh Văn Lâu 

063— Vũ Lập 

64 — Nguyễn Văn Linh 
65—Nguyễn Thị Ngọc Liên 
66— Đỉnh Nho Liêm 

6/7— Phan Thanh Liêm 
68— Phạm Tâm Long 
69— Đào Đình Luyện 
70— Trần Đức Lương 
Z1l—Bùi Danh Lưu 
72—Vũ Mão 

7ð—Hoàng Trường Minh 
74—Y Một 

75— Đỗ Mười 

76 — Huỳnh Văn Niềm 
77—Nguyễn Niệm 

78— Bùi Thiện Ngộ 

79— Đàm Văn Ngụy 

80— Đồng Sÿ Nguyên 
61—Lê Thanh Nhàn 
82— Vũ Oanh 

83— Tráng A Pao 


84— Trần Văn Phác s 


85— Nguyễn Thanh Quất 
&6— Hoàng Quy 

87— Nguyễn Quyết 
S8 — Trần Quyết 
89—Nguyễn Văn Sÿ 


9)— Nguyễn Đình Sở 
91I—-Hoàng Bích Sơn 
92—Nguyễn Công Tạn 
93— Phan Minh Tánh 
94— Trân Trọng Tân 
95— Trần Tấn 

96 ~- Nguyễn Đức Tâm 
97—Nguyễn Trung Tín 
-9S6—Đao Duy Tùng 
99— Nguyễn Đình Tứ 
100 — Phan Ngọc Tường 
101— Dương Tường 
102—Võð Viết Thanh 
103— Đoàn Duy Thành 
104—Lê Quang Thành 
105—Nguyễn Cơ Thạch 
106— La Thăng 
107 — Hoàng %;inh Thắng 
108—Vũ Thắng 
109— Đỗ Quang Thắng 
110—Nguyễn Thị Thân 
111—Lâm Văn Thê 
112— Đặng Thí 
1i3—-Mai Chỉ Thọ 
114—Lê Phước Thọ 
115— Nguyễn Quốc Thước 


-116—Nguyễn Ngọc Trìu 


117—Nguyễn Tấn Trịnh 
118—Lè Văn Triết 

119— Đàm Quang Trung 
120—Nguyễn Ký Ức 

121— Đoàn Thanh Vy 

122~ Đậu Ngọc Xuân 

123— Nguyễn Trọng Xuyên 
124— Lê lanh Xương 


II—ỦY YIÊN DỤ KHUYẾT 


1— Đồ Văn Ân 
2— Nguyễn Bá 


3—Phạm Văn Bính 
4— Vũ Trọng Cảnh 
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5—Nguyễn Nhiêu Cốc 
6— Trần Quang Cơ 
#—Phạm Như Cương 
§—Nguyễn Tấn Dũng 
®—Hà Đăng _ 
198— Phan Xuân Đợt 
11— Trần Thị Đường 
12— Nguyễn Bình Giang 
13— Phạm Minh Hạc 
14— Trương Mỹ Hoa | 
15—Nguyễn Hòa (Quân đội) 
16—Nguyễn Thế Hữu 
17—Đặng Xuân Kỳ 
18— Nguyễn Xuân Kỷ 
19—Cao Sĩ Kiêm 
20— Định Văn Lạp 
21—Ngô Xuân Lộc 
2£—Trầm Lum 
28—Nguyễn Duy Luân 
24—Nông Đức Mạnh 
25—Nguyễn Thị Minh 
26—Nguyễn Thị Xuân Mỹ 
27—=Hoàng Đức Nghỉ 


28—Lê Huy Ngọ 

29— Nguyễn Trọng Nhân 
wŨ—AÁ Ma Pui 

Jl—Lò Văn Puốn 
32—Nguyễn Hà Phan 
33—Lâm Phú 

J4— Trần Hồng Quân 
35— Đỗ Quốc Sam 
3ö—Lê Tài 

37—Nguyễn Thị Tâm 
38—Phan Văn Tiệm 
39— Lê Xuân Tùng 

40— Nguyễn Văn Tư 

41— Đặng Văn Thân 

42— Phan Thu 

43— Hà Học Trạc 

44— Nguyễn Đức Triều 
45— Trương Vĩnh Trọng 
46— Đỗ Quang Trung 
47—Hà Xuân Trường 
48—Nguyễn Thị Hồng Vân 
49— Nguyễn Chí Vu 


LỜI PHÁT BIÊU 


CỦA ĐỒNG CHÍ PHẠM HÙNG: 
(Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội VI) 


Thưa các đồng chí đạt biều Đại 
hội, : 


Ban chấp hành trung ương mới. 

Đó là một trách nhiệm cực kỷ 
quan trọng của Đại hội chúng ta đối 
với sự nghiệp cách mạng của giai cấp 
và dân tộc ta. 

Trong danh sách đề cử vào Ban 
chấp hành trung ương Đẳng khóa VI, 
thề theo đề nghị của đồng chí Trường 
Chỉnh, đồng chí Phạm Văn Đồng và 

“đồng chí Lê Đức Thọ, Đoàn chủ tịch 
Đại hội nhất trí tôn trọng quyên không 
ứng cử của ba đòng chí vì tuôi đã cao, 
sức đã yếu. 

Cử chỉ cao đẹp của ba đồng chí làm 
nồi bật truyền thống quý báu của dân 
tộc ta, của Đảng ta là: thế hệ trước 
ân cần đìu đắt thế hệ sau và thế hệ sau 
kế tục trung thành sự nghiệp của thế 
hệ trước. 

Đồng chí Trường Chỉnh, đồng chí 
Phạm Văn Đồng và đồng chí Lê Đức 
Thọ là những học trò xuất sắc của 
Bác Hồ kính yêu, là những người bạn 
chiến đấu gần gũi nhất của đồng chí 
Lê Duần và nhiều chiến sĩ cộng sản 
tiền bối 

Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội toàn 
quốc lần thứ VI của Đảng long trọng 


Ù HÚNG ta sắp bầu các ủy viên 


tuyên dương công trạng to lớn vì 
Đẳng, vì dân của đồng chí Trường 
Chỉnh, đồng chí Phạm Văn Đềng và 
đong chí Lê Đức Thọ đối với sự 
nghiệp cách mạng của Đảng ta và nhân 
đân ta. 


Đại hội nhiệt liệt biều dương ba 
đồng chỉ là tấm gương chí công vô 
tư, trung với nước, hiếu với dân, 
là những cán bộ lãnh đạo kiên 
cường, giàu kinh nghiệm, những. 
chiến sĩ cộng sản trung thực và ưu 
tú được toàn dân ta yêu quỷ, phong 
trào cộng sản và công nhân quốc 
(Ế, bạn bè ta trên thế giới kính 
trọng. 


Đại hội nhất trí trao trách nhiệm 
cao cá cho ba đồng chí Trường Chỉnh, 
Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ làm cố 
vấn của Ban chấp hành trung ương 
Đảng. 

Một lần nữa, Đại hội chúng ta bày 
tô lòng quý trọng và biết ơn của toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta đối với 
đòng chỉ Trường Chính, đồng chí 
Phạm Văn Đồng, đòng chí Lê Đức 
Thọ. 

Kính chúc ba đồng chí mạnh khỏe: 
sống lâu, và trong trọng trách mới› 
tiếp tục cống hiến vào trí tuệ tập thề 
của Đảng ta. 


tỗ 


LỜI PHÁT BIÊU 
CỦA ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG CHINH: 


Thưa Đoàn chủ lịch Đạt hội, 
Thưa các đông chỉ đại biều, 
Thưa các 0ị khách quốc lễ, 


nghị Ban chấp hành trung ương 

Đảng cho tôi được làm công 
việc nhẹ hơn, vì tôi tuôi cao, sức yếu. 
Đảng ta có lực lượng cán bộ đông 
đảo, có nhiều đòng chí đủ sức, đủ tài 
đảm nhiệm trọng trách của Đẳng và 
Nhà nước. Hơn nữa, Ban chấp hành 
trung ương Đảng ta làm việc theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ—trí tuệ 
và năng lực sáng tạo của Đảng là của 
tập thê. Trong Đại hội này, tôi cũng 
đề nghị cho phép tôi không ứng cử 
vào Ban chấp hành trung ương khóa 
tới. Đòng chí Phạm Văn Đồng, đồng 
chí Lê Đức Thọ cũng đề nghị như 
vậy. Đại hội đã chấp nhận đề nghị 


| RƯỚC đây, tôi đã nhiều lần đề 


của chúng tôi và giao cho chúng tôi. 


trách nhiệm làm cố vấn cho Ban chấp 
hành trung ương mới. 


Chúng tôi hết sức xúc động trước' 


tình cảm nòng nàn và sự tín nhiệm 
của Đại hội đối với chúng tôi. Xin 
cam ơn Đại hội đã thay mặt toàn 
Đẳng giao cho chúng tôi trọng trách 
mới. 
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Chúng tôi xin hứa với các đồng chi 
sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mới 
được giao và cùng toàn Đảng giữ gìn 
đoàn kết,' thống nhất của Đẳng như 
giữ gìn con ngươi của mắt mình; theo 
lời dạy bảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kính yêu, nhằm thực biện thắng lợi 
nghị quyết quan trọng mà Đại hội đại 
biều toàn quốc lần thứ VI đã thông 
qua. | ` 

Tôi tin tưởng rằng Đại hội của 
chúng ta, với tỉnh thần đôi mới, với 
việc bầu ra Ban chấp hành, Trung 
ương do đồng chí Nguyễn Văn Linh 
làm Tông Bi thư sẽ đem lại sức mạnh 
to lớn cho toàn Đảng, toàn đản và 
toàn quân ta phấn dấu vượt qua khó 
khăn, thử thách trước mắt, thực hiện 
thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội, bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa, và làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình. 


Chúc các đồng chỉ đại biều mạnh 
khỏe và đạt nhiều thắng lợi mới. 

Xin cẩm ơn các đồng chí đại biều 
Đại hội. 


Xin cảm ơn các đồng chí và cáo - 
bạn quốc tế. 


Đồng chí TRƯỜNG CHINH 
Tông bí thư BCHTƯ ĐCS Việt nam (khóa Y) 


¬ ` 
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VĂN KIỆN 


 ẠI HỦI ĐẠI BIÊU I0ÀN (UỐC LẦN THỨ 


VI (ỦA BẰNG (ỘNG SẢN VIỆT NAM. 


DIỄN VĂN 


KHAI MẠẶC 


DO ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN LINH ĐỌC 


.Kính thưa Đoàn chủ lịch, 

Thưa các 0ị khách quú; 

Thưa các đồng chí. đại biều thân 
mến, 


Ở đầu phiên họp trọng thể này, 


thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin- 


gửi lời chào mửng nồng nhiệt 
nhất đến các đồng chí đại biều, những 
đẳng viên ưu tú được đại hội các 
đẳng bộ trực thuộc Trung ương bầu 
ra, tiêu biều sức mạnh đoàn kết và trí 
tuệ tập thề cửa Đẳng, mang đến Đại 
hội toàn quốc ý chí và nguyện vọng 
. của toàn Dẳng và toàn dân ta. 


Đại hội chúng ta nhiệt liệt chào 
mừng Đoàn đại biều Đảng cộng sản 
Liên xô do đồng chí E. K. Li-ga-ehốp, 
Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Ủy ban 
trung ương Đẳng dẫn đâu, Đoàn đại 
biều Đẳng nhân dân cách mạng Lào 
đo đồng chỉ Cay-xỏn Phôm-vi-han, 
Tổng bí thư Ban chấp hành trung 
ương Đẳng dẫn đầu, Đoàn đại biều 
Đẳng nhân dân cách mạng Cam-pu 
chia do đồng chỉ Hêng Xom-rin, Tông 


bí thư Ban chấp hành NA - ương 


- Đẳng dẫn đầu. 


Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh 
các đoàn đại biểu các đẳng anh em 
và bè bạn, mang lại cho chúng ta tình 
hữu nghị tÌ ắm thiết và tình đoàn kết 
phấn đấu vì những sự nghiệp cách 
mạng, tiến bộ xã hội và bảo vệ hòa 
bình thế giới. 


` 


Đại hội chúng ta thành kính hướng 
vẻ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị 
lãnh tụ kính yêu mà tư tưởng và đạo 
đức sống mãi trong sự nghiệp của 
nhân dân ta với sức giáo dục và đội:g 
viên đặc biệt sâu xa và nóng hồi, đòi 
hỏi chúng ta nhìn thắng vào sự thật 
và rút ra những kết luận đích đảng, 
như đã được nêu lên trong Bảo cáo 
chính trị của Ban chấp hành trung 
ương do đồng chí Tôrg bí thư Trường 
Chỉnh trình bày. 


Đại hội chúng ta tưởng nhớ đồng 
chí Lê Duän, người học trò xuất sắc 
của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh. nhiều năm 
là Tông bí thư của Đẳng, đã cùng với 


/9' 


Trung ương Đảng lãnh đạo hoàn thành 
cách mạng dân tộc đân chủ nhân dân 
và đưa cä nước đi lên chủ nghĩa xã 
hội, người chiến sĩ quốc tế trong sáng 
được kính trọng trong phong trào 
cộng sản quốc tế và trên thế giới, 
người cộng sản kiên cường suốt đời 
phục vụ nhân dân. 


Đại hội chúng ta tưởng nhớ các 
đòng chí Nguyễn Duy Trinh, Trân 
Quốc Hoàn, Xuân Thủy, Hoàng Văn 
Thái, Lê Trọng Tấn, tưởng nhớ các 
đồng chỉ ủy viên Trung ương khác 
cùng biết bao đẳng viên, đồng bào và 
chiến sĩ yêu quý đã hy sinh vì sự 
nghiệp cách mạng từ Đại hội lần thứ 
_V của Đảng đến nay. 


(Đề nghị Đại hội đề một phút mặc 
niệm). 


Những năm qua, công cuộc Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
_quốe đã thu được những thành tựu 

và thắng lợi quan trọng. Ở nhiều nơi 
trong cả nước, xuất hiện những mầm 
non đầy hứa hẹn, những điền hình 
_ quản lý tốt, những dơn vị tiên tiến. 
Đó ià những bông hoa của chủ nghĩa 
xã hội nảy nở ngày càng nhiều trên 
đất nước ta. Từ nhiêu tháng nay, đã 
đấy lên phong trào của các đẳng bộ, 
các tầng lớp nhản dân trong cả nước 
và Việt kiều ở ngoài nước hướng về 
Đại hội, góp ý kiến vào dự thảo Báo 
cáo chính trị của Trung ương; thi đua 
lập thành tích mừng Đại hội. Vui 
mừng trước những thành quả đó, 
chúng ta càng phải thấy rõ mặt trái 
của tình bình, nhất là về kinh tế — 
xã hội, sự trì trệ về sản xuất, 
ren về phân phối, lưu thòng, những 
khỏ khăn trong đời sống nhàn dàn, 
những hiện tượng tiêu cực trong nhiều 
lĩnh vực của cuộc sống. sự giảm sút 
niềm tin của nhân dân lao động. Đó 
là những điều mà Đẳng ta cùng như 
nhân dàn ta không thê chấp nhận 
được. Nhất định, chúng ta phải tạo 
cho được sự chuyển biến của tình 


20 


SỰ LỔI. 


hình, nhât la làm èho kinh tế và xã. 
hội ồn định, lành mạnh và tiễn lèn. 


Dê làm chuyên biến tỉnh hình, Đại 
hội lần thứ VI này phải đánh dấu sự 
đồi mới của Đẳng ta về tư duy. phong 
cách, tồ chức và cán bộ. Đó là đòi hỏi 
bức thiết của đất nước. Đó cũng là 
đặc tính của cách mạng, nhất là cách: 
mạng xã hội chủ nghĩa, là bản chất 
sâu xa của chủ nghĩa Mác— Lê-nin, là. 
xu thế tất yếu của thời đại, được thề 
hiện nồi bật trong những tư tưởng. 
lớn của Đại hội lần thứ XXVII Đảng 
cộng sản Liên xô, đẳng của Lê- nin 
vĩ đại. 


Chỉ có đôi mới thì mới thấy đúng 
và thấy hết sự thật, thấy những nhân 
tố mới đề phát huy, những sai lầm đề 
sửa chữa, nhằm vận dụng tốt chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin vào hoàn cảnh 
nước ta, .phát huy truyền thống lịch 
sử và cách mạng của dân tộc, động" 
viên tính năng, động, sáng tạo và khả 
năng vô tận của nhân dân lao động: 
làm chủ tập thê đề đồng thời đầy mạnh: 
ba cuộc cách mạng, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. Như 
vậy là giữ, vững bản chất cao quý 
đáng tự hào của Đẳng ta, dân tộc ta, ˆ 
chế độ ta, đồng thời phát huy bản 
chất ấy phong phú hơn, đẹp đẽ hơn; 
khai hoa kết quả trong những thành 
tựu mới, đáp ứng yêu cầu của nhân 
dân ta, hòa nhịp với những đồi thay 
của thời đại. Muốn thế, phải đấu tranh 
chống cái cũ, chống bảo thủ trì trệ. 
chống giáo điều rập khuôn, chống 
chủ quan nóng vội, chống tha hóa biến 
chãt, chống những thói quen lỗi thời 
dai dẳng. Đây là cuộc đấu tranh cách 
mạng gian khô diễn ra trên mọi lĩnh 
vực và trong bản thân từng người 
chúng ta. : 


“Các báo cáo của Ban chấp hành 
trung ương trình Đại hội đã cố gắng 
tập hợp trí tuệ của toàn đáng, toàn 
dân, eụ thê hóa đường lỗi đúng của 
Đảng đã được vạch ra từ Đại hội IV. 


(Xem liếp trang 116) 


BẢO CÁO CHÍNH TRỊ_ 


CỬA BẠN (HẤP HÄNH TRUN6 ƯƠNG ĐẲNG 


DO ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG CHINH ĐỌC 


Thưa các động chí, 


AU khi đánh thắng giặc Mỹ xâm 

lược, hoàn thành sự nghiệp giải 

phóng Tô quốc, thực hiện thống 
nhất nước nhà, Đảng ta đã lãnh đạo 
nhân dân cả nước tiến vào giai đoạn 
cách mạng mới, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tô quốc. 

Năm năm qua là một đoạn đường 
đầy thử thách. Bên cạnh những thắng 
lợi giành được, chúng ta đã mắc một 
số khuyết điềm và sai lầm. Cách mạng 


nước ta có những nhân tố thuận ' 


lợi mới nhưng cũng đang đứng trước 
nhiều khó khăn gay gắt. 

-_ Trong quá trình chuần bị đại hội, các 
đồng chí trong toàn đảng, đồng bào 


trong cả nước và ở nước ngoài đã 
góp nhiều ý kiến thẳng thắn vào bản 
dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương và nêu nhiêu kiến 
nghị đầy tâm huyết. Toàn đẳng, toàn 
đân, toàn quản đang theo dõi, trông 
đợi Đại hội lần thứ VI của Đảng đánh 
giá dúng tình hình, tông kết được 
những kinh nghiệm quý báu, xác định 
những nhiệm vụ, mục tiêu, chính sách 
và biện pháp đề ôn định tình bình, 
đưa sự nghiệp cách mạng tiếp tục tiến 
lên. 


Đại hội chúng ta có nhiệm vụ làm . 
hết sức mình đề đáp ứng lòng mong 
môi chính đáng của đồng bào và đồng 
chỉ.. 


PHẦN THỦ NIIẤT 


TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ 


Thưa các đồng chí, 


5 HÁI độ của Đảng ta trong việc 
đánh giá tình hình là nhìn thằng 
pào sự thật, đánh giá đúng sự 

thật, nói rõ sự thậi. Cùng với việc đánh 

giá đúng những thành tích đã đạt 
được, ở dại hội này, chúng ta chú 


trọng kiềm điềm những mặt vếu kém, 
phân tích sâu sắc những sai lầm và 
khuyết điềm, vạch rõ nguyên nhân; 
nêu ra biện pháp khắc phục, xác định 
nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu trong 
những năm còn lại của chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá độ. 


` 


2l 


Năm năm qua, cách mạng nước ta 


diễn ra trong bối cảnh quốc tế và: 


trong nước có những thuận lợi cơ bản; 
nhưng cũng có nhiều mặt phức tạp. 


Trong sự nghiệp xây đựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tô quốc, nhân dân 
ta tiếp tục nhận được sự giúp đỡ to 
lớn và sự hợp tác nhiều mặt của Liên 


xô vĩ đại và các nước xã hội chủ - 


nghĩa anh em khác, cũng như sự cô 
vũ, ủng hộ của nhiều nước bầu bạn và 
nhân dân yêu chuộng tự do trên thế 
_ giới. Cùng với sự cải thiện thế chiến 
lược chung của cách mạng ba nước 
Đông dương, quan hệ hợp tác toàn 
điện giữa Việt nam, Lào và Cam-pu- 
chia đã tạo thêm những nhân tố thuận 
lợi cho công cuộc xây dựng cuộc sống 
mới ở mỗi nước. 

Song, đất nước ta cùng với Lào và 
Cam-pu-chia phải thường xuyên đổi 
phó với những hành động xâm lược, 
phá hoại và bao vây kinh tế của các 
thế lực thù địch. Những biến động bất 
lợi trên thị trường thế giới cũng gây 
thêm cho chúng ta không ít khó khăn. 

Từ điềm xuất phát rất thấp về kinh 
tế, lại chịu hậu Quả của chiến tranh 
lâu đài, nhân dân ta phải thực hiện 
đông thời hai nhiệm vụ chiến lược, 
vừa thực hiện nhiệm vụ đân lọc, vừa 
làm nghĩa vụ quốc tế, phải dáp ứng 
eùng một lúc những yêu cầu vừa cơ 
bản, vừa cấp bách là bảo đảm và cải 
thiện đời sống, tích lũy đề xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và củng cố quốc 
phòng. 

Về tỉnh hình kinh tế — xã hội trong 
nước, bẻn¬ceanh những thành tựu đã 
đạt được, sự giảm sút của sản xuất vào 
cuối những năm 70 cùng với những sai 
lâm trong bố trí cơ cầu kinh tế, nhất 
là bố trí đầu tư và xây dựng cơ bản 
của năm năm 1976 — 1980, dã đề lại 
hậu quả nặng ne. 

Thực hiện những nhiệm vụ và mục 
tiêu đo Đại hội lần thứ V của Đảng 


vạch ra, nhìn dân ta anh dũng phần: 


đấu, kh:ác phục khó khăn, vượt qua 


— 
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trở ngại, đã đạt được những thành 
lựu quan lrọng trong công cuộc Xây" 
dựng chủ nghĩa xã hội. 


Trong sản xuất nông nghiệp 0d công 
nghiệp, đã ngăn chặn được đà giảm 
sút của những nặm 1979— 1980, từ năm 
1961 đến nay, đạt được nhiều tiến bộ- 
TỔ rệt. ` : 

Nông nghiệp tăng bình quân hằng- 
năm 4,9% so với 1,9% hằng năm của. 
thời kỳ 1976 — 1980. Sản xuất lương. 
thực có bước phát triền quan trọng; 
mức bình quân hằng năm từ 13,4 triệu: 
tấn trong thời kỷ 1976 — 1980 đã tăng: 
lên 17 triệu tấn trong thời kỳ 1981— 
1985. Sản xuất công nghiệp tăng bình 
quân hằng năm 9,5% so Với 0,6% hằng: 
năm trong thời kỷ 1976 — 1980. Thu 
nhập quốc đân tăng bình quân hằng: 
năm 6,4% so với 0,425 trong năm năm 
trước. 

Về râu dựng cơ sở pật chất — kỹ: 
thuật, trong năm năm 1981 — 1985, đã 
hoàn thành mấy trăm công trình tương: 
đối lớn và hàng nghìn công trình vừa 
và nhỏ, trong đó có một số cơ Sở quan 


-trọng về điện, dầu khí, xi măng, cơ: 


khí, dệt, đường, thủy lợi, giao thông... 
Vẻ năng lực sản xuất, tăng thêm 456: 
nghìn ki lô oát điện, 3,5 triệu tấn than,. 
2,4 triệu tấn xi măng, 33 nghìn tấn sợi,. 
58 nghìn tấn giấy ; thêm 309 nghìn: 
héc ta được tưới nước, 186 nghìn héc 
la được tiêu úng, 241 nghìn héc ta 
được khai hoang đưa vào sản xuất; 
đầu mỏ bắt đầu được khai thác. Các 
công trình thủy điện Hòa bình, Trị an 
đang được xây dựng, chuẩn bị đưa 
vào hoạt động trong những năm tới.. 


Công cuộc cải lạo xã hội chủ nghĩa 
đã tiến thêm một bước, .đại bộ phận 
nông dân Nam bộ đi vào con đường: 
sản xuất tập thê, đồng bào các dàn 
tộc ở Tày nguyên có tiến bộ trong sự - 
nghiệp xây dựng cuộc sống mới. Cùng 
với những thành tựu về khoa học, kỹ 
thuật, việc thực hiện rộng rãi phương 
thức khoán sản phầm cuối cùng đến 
người lao động trong nông nghiệp, tuy 


-chưa hoàn thiện và còn nhiều thiếu 
sót, đã góp một phần quan trọng tạo 
nên bướe phát triền của sản xuất nông 
nghiệp, mở ra phương hướng dúng 
đắn cho việc củng cố quan hệ kinh tế 
tập thề ở nông thôn. n 

Nhà nước và nhân dân ta cố gắng 
chăm 1o bảo đảm các nhu cầu của quốc 
phòng oà an ninh, thi hành chính sách 
hậu phương quân đội. 

Chăm lo đời sống của nhân dân là 
một nhiệm vụ thường xuyên và hết 
sức khó khăn của Đảng và Nhà nước 
ta trong hoàn cảnh nền kinh tế còn yếu 
kém, thiên 
"nhanh. Các ngành kinh tế quốc dàn 
đã thu hút thêm 4 triệu lao động. ®Wr 
nghiệp văn hóa; giáo dục; y tế, thẻ dục, 
thề thao, văn học, nghệ thuật phát 
triền và có những đóng góp nhất định 
vào việc xây dựng nền văn hóa mới, 


-eon người mới. Các hoạt động khoa. 


học, kỹ thuật được triền khai, gÓP 
phần thúc đầy sản xuất, nhất là sản 
xuất nông nghiệp. 

Trong cả nước, đã xuất hiện nhiều 
cơ sở sản xuất, kinh doanh khá, đơn 
vị chiến đấu giỏi, nhiều huyện làm ăn 
tốt;. một số địa phương và ngành có 
cách làm ăn năng động, sáng tạo đã 
đạt những thành tích đáng phân khởi. 
Thực tiễn sinh động của các cơ sở, 
các địa phương, các ngành cung cấp 
kinh nghiệm quý báu cho sự lãnh đạo 
của Đẳng và Nhà nước. 


Cũng trong năm năm qua, cuộc chiến. 


đấu bảo vệ Tô quốc, bảo vệ an nình 
chính trị và làm nghĩa vụ quốc tẻ của 
nhân dân và các lực lượng vũ trang 
tạ đã giành thêm những Lháng lợi fo 
lớn. 


Chúng ta đã làm thất bại thêm một 


bước quan trọng âm mưu của bọn bá. 


quyền chống nước ta, củng eố hơn 
nữa khả năng quốc phòng của đất 
nước. 

Trên vùng biên giới phía bắc, quân 
xà dân ta đã xây dụng thể trận phòng 
thủ ngày càng vững chắc, chiến đầu 


tai đồn dập, dân số tăng. 


đng cảm và có hiệu quả, ngăn chặn 
địch lấn chiếm.  ~ 

Chúng ta đã làm thất bại một bước 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch, tiêu diệt và làm tan rä một bộ 
piận lớn bọn phần động FULRO ở 
vùng Tây nguyên, bắt gọn nhiều nhém 
phản động khác và bọn gián điệp, 


- thám báo, đầy mạnh phong frào quần 


chúng bảo vệ án ninh Tôồ quốc. 


Công cuộc xây dựng nền quốc phỏng 
toàn đàn đạt được những kết quả đáng 
kê trên một số mặt: củng cố thế trận 
chiến tranh nhân dân, củng cố cơ SỞ 
chính trị ở những địa bàn xung yếu, 
xây dựng lực lượng dự bị. Quân đội 
ta đã có một bước phát triền theo 


hướng chính quy; hiện đại; sức mạnh 
chiến dấu được nâng cao. Lực lượng 


đàn quân, tự vệ được tăng cường cả 
về số lượng và chất lượng. Việc kết 
hợp kinh tế với quốc phòng, huy động 
lực Tượng quân đội tham gia xây dựng 
kinh tế đã đạt một số kết quả, nhất 
là xây dựng các công trình công- 
nghiệp và giao thông. _ 

Quản và đân ta tiếp tục thực hiện 


nghĩa nụ quốc lễ đối 0ới Lào nà Canm- 


pũ-chiư, củng cố liên mình chiến lược 
với hai nước láng giềng anh em, cùng 
nhau tăng cường thế và lực của cách 
mạng ở ca ba nước, | 

Những thành tựu đạt được trong 
việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến 
lược, sự tĩng cường quan hệ đoàn kết 
và hợp tác toàn diện với Liên xô, Lào, 
Cam-pu-chia, với các nước anh em 


khác trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, việc phát triên quan hệ hữu 


nghị và hợp tác với các nước độc lập 
dân tộc, các lực lượng tiến bộ và hòa 
bình đã tạo cho sự nghiệp cách mạng 
nước ta những nhân tố mới đè liễp 
tuc liền lèn. 


Những thành tựu ấy gắn liền với 
những quan điềm đúng dắn của đường 
lối chung và đường lối kinh tế được 
xác định tại Đại hội Tần thứ IV và 
Đại hội lần thứ V; gắn liền với những 


chính sách đối nội và đối ngoại của 
Đẳng và Nhà nước ta. 

xhững "thành tựu đã đạt được làm 
nồi bật tỉnh thần lao động cần cù, 
chiến đấu dũng cảm của quân và dân 
ta. Trong điều kiện sản xuất, chiến đấu 
và đời sống hết sức khó khăn, giai cấp 
công nhân, giai cấp nông dân tập thê, 
tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa và 
các lực lượng vũ trang nêu cao chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, tỉnh thần 
làm chủ tập thê, đã sáng tạo ra một 
“khối lượng sản phầm nhiều hơn rõ 
rệt se với năm năm trước, chiến đấu 
rất kiên cường. thông minh, dũng cảm, 
lập nhiều chiến công. 

Những thành tựu ấy không tách 
rời sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các 
nước bầu bạn và nhiều tŠ chức quốc 
tế, đặc biệt là sự giúp ¿cỡ to lớn của 
'Liên xô, sự hợp tác và tỉnh đoàn kết, 
chiến đấu của Lào và Cam-pu-chia. 

Khẳng định những thành tựu đã 
đạt được, chúng ta đồng thời thấy rõ 
rằng, tỉnh hình kinh tế — xã hội nước 
ta đang có nhiều khó khăn : 

— Sản xuất tuy có tăng, nhưng tăng 
chậm so với khả năng sẵn có và công 
sức bỏ ra, so với yêu cầu cần nhanh 
chóng ôn định đời sống của nhàn dàn, 
có tích lũy đề cêng nghiệp hóa và 
củng cõ quốc phòng. Một số chỉ tiêu 
quan trọng của kế hoạch năm năm vừa 
qua như sản xuất lương thực, than, 
xi măng, gỗ, vải, hàng xuất khầu.., 
không đạt đã ảnh hưởng đến toàn bộ 
hoạt động kinh tế và đời sống của nhân 
đân lao động. 

— Hiệu quả sản xuất và đầu tư thấp. 
Các xí nghiệp nói chung chỉ sử dụng 
được khoảng một nửa công suất thiết 
kế, năng suất lao động giảm, chất 
lượng sản phầm sút kém. 

— Tài nguyên của đất nước chưa 
được khai thác tốt, lại bị sử dụng lăng 


phí, nhất là đất nông nghiệp và tài. 


nguyên rừng ; môi trường sinh thái bị 
phá hoại. 


24 


— Lưu thông không thông suốt, phân. 
phối rối ren, vật giá tăng nhanh đang 
tác động tiêu cực đến sẵn xuất, đời 
sống và xã hội. 

— Những mất cân đối lớn trong nền 
kinh tế giữa cung và cầu về lương 
thực, thực phầm, hàng tiêu dùng, năng 
lượng, nguyên liệu, vận tải... giữa 
thu và chỉ, xuất khẩu và nhập khâu. 
chậm được thu hẹp, có mặt còn gay 
gắt hơn trước. " 

— Quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa chậm được cũng cố. Vai trò chủ 
đạo của kinh tế quõc doanh suy yếu. 
Các thành phần kinh tế phi xã hội chủ 
nghĩa chưa được sử dụng và cải tạo: 
tốt. : đš 

— Đời sống của nhân đân, nhất hà - 
công nhân, viên chửc còn nhiều khó 
khăn. Nhiều người lao động chưa có 
và chưa đủ việc làm. Nhiều nhu cầu 
chính đáng tối thiều của nhân dân về 
đời sống vật chất và văn hóa chưa 
được bảo đảm. Nông thên thiếu hàng 
tiêu dùng thông thường và thuốc 
men; nhà ở, điều kiện vệ sinh, sinh 
hoạt văn hóa ở nhiều nơi còn nghèo” 
nàn. 


— Hiện tượng tiêu cực treng xã hội 
phát triền. Công bằng xã hội bị vi 
phạm. Pháp luật, kỷ cương không. 
nghiêm. Những hành vi lệng quyền, 
tham nhũng của một số cán bộ và 
nhân viên Nhà nước, những hoạt động 
của bọn làm ăn phi pháp... chưa bị. 
trừng trị nghiêm khắc và kịp thời. 


Thực trạng nói trên làm giảm lòng' 
tin của quần chúng đối với sự lãnh. 
đạo của Đẳng và sự điều hành của các: 
cơ quan Nhà nước. 


Nhin chung, chúng ta chưa thực 
hiện được mục tiêu do Đại hội lần: 
thứ V đề ra là pề cơ bản ồn định tình: 
hình kinh lẽ — rã hội, ồn định đời. 
sống của nhân dân. 


Vì sao có tình hình như vậy 2? 


Chúng ta không đánh giá thấp- 
những khó khăn khách quan; những: 


khó khăn đó rất lớn. Song điều quan 
trong là phân tích sâu sắc những 
nguuên nhân chủ quan, nêu rõ những 
sai lầm, khuyết điềm trong hoạt động 
của Đảng và Nhà nước. 


1—Vè đánh giá tình hình, 
xác định mục tiêu và bước đi. 


Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, trên cơ sở nhàn 
định đúng những đặc điềm cơ bản 
của tình hình cách mạng nước ta, 
Đảng ta đã kịp thời quyết định thống 
nhất nước nhà, đưa cả nước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, đẻ ra đường lối 
chung và đường lỗi kinh tế trong cả 
thời kỷ quá độ. Nhưng việc đánh giá 
tỉnh hình cụ thề về các mặt kinh tế, 
xã hội của đất nước, đã có nhiều thiếu 
sót. Do đó, trong mười năm qua; đã 
phạm nhiều sai lầm trong việc xác 
định mục tiêu và bước di về xây dựng 
cơ sở vật chất — kỹ thuật, cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và quản lý kinh tế. 


Do chưa nhận thức đầy đủ rằng 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 


là một quá trinh lịch sử tương đối. 


dài, phải trải qua nhiều chặng đường, 
và do tư tưởng chỉ đạo chủ quan, 
nóng vội, muốn bỏ qua những bước 
đi cần thiết, Đại hội lần thứ IV chưa 
xác định những mục tiêu của chặng 
đường đầu tiên. Trong năm năm 1%76— 
1988, trên thực tế, chúng ta đã chủ 
trương đầy mạnh công nghiệp hóa 
trong khi chưa cé đủ các tiên đề cần 
thiết, mặt khác, chậm đêi mới cơ chế 
quản lý kinh tế đã lỗi thời. 


Đại hội lần thứ V, cùng với việc 
khẳng định hai nhiệm vụ chiến lược, 
đã cụ thê hóa một bước đường lối 
kinh tế trong chặng đường trước mắt, 
đề ra những mục tiêu tông quái, các 
chính sách lớn về kinh tế, xã hội. 
Nhưng trong chỉ đạo thực hiện đã 
không quán triệt những kết luận quan 
trọng nói trên, chưa kiên quyết khắc 
phục tư tưởng nóng vội và bảo thủ 
thề hiện chủ yếu trong các chủ trương 


về cơ cấu kinh tế, cải tạo xã hội chữ 
nghĩa và cơ chế quản lý kinh tế. 


'2 — Và bố tri cơ cấu kỉnh tế.. 


lrong việc bố trí cơ cấu kỉnh tế, 
trước hết là cœ cấu sản xuất và đầu 
tư, thường chỈ xuất phát từ lòng mong 
muốn đi nhanh, không tính tới điều 
kiện và khả năng thực tế, không kết 
hợp chặt chẽ ngay từ đầu công nghiệp 
với nông nghiệp thành một cơ cấu 
hợp lý, chưa sử dụng có hiệu quả 
những khả năng mở rộng quan hệ 
kinh tế với nước ngoài. 


Trong năm năm 1976 — i980, đã 
đề ra những chỉ tiêu kế hoạch qué 
cao về xây dựng cơ bản và phát triền 
sản xuất, không coi trọng đúng mức 
việc khôi phục và sắp xếp lại nền 
kinh tế, thiên về xây dựng công nghiệp 
nặng và những công trình quy mÔ 
lớn, khêng tập trung sức giải quyết 
về căn bản vấn đề lương thực, thực 
phầm, phát triền sản xuất hàng tiêu 
dùng và hàng xuất khầu. Kết quả là 
đầu tư nhiều. nhưng hiệu quả rất thấp. 


Trên cơ sở xác định lại bước đi 
của công nghiệp hóa, Đại hội lần thứ 
V chủ trương trong năm năm 1981 — 
1985, phải vừa phát triền, vửa sắp xếp 
lại sản xuất, bố trí lại xây dựng cơ 
bản đề nâng cao hiệu quả đầu tư, 
nhằm ồn định tình hình kinh tế — xã 
hệi, ôn định đời sống nhân dân, tạo 
tiền đề đầy mạnh công nghiệp hóa. 


Nhưng chúng ta đã không thực hiện 
nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đại hội 
làn thứ V. Nông nghiệp chưa thật sự 
được coi là mặt trận hàng đầu, không 
được bảo đảm những điều kiện cần 
thiết đề phát triền, nhất là vật tư, 
tiên vốn và các chính sách khuyến 
khích. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng, kề cả tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp, vẫn bị coi nhẹ về tô 
chức, đầu tư, chính sách. Công nghiệp 
nặng không phục vụ kịp thời nòng 
nghiệp và công nghiệp nhẹ. Xlột khuyết 
điềm lớn là đã hầu như không sắp 


$ hề 


xếp lại các cơ sở sản xuất để khắc 
phục sự chồng chéo, bất hợp lý, 
không tập trung được nguồn năng 
lượng, nguyên liệu, vàt tư có hạn vào 
những cơ sở trọng điểm nhằm khai 
thác tốt nhất năng lực sản xuất hiện 
có. Mặt khác, trong xây dựng cơ bản, 


tuy đã dinh, hoãn một số công trình . 


tương đổi lớn, tập trung hơn cho các 
trọng điểm, nhưng về căn bản, vẫn 
chưa điều chỉnh hợp lý, không kiên 
quyết định, hoãn những công trinh 
-chưa thật cấp bách và kém hiệu quả, 
-eÒn ham xây dựng nhiêu công trình 
quy mô lớn. Khối lượng xây dựng đỡ 
-đdang quá nhiều, khiển cho vốn bị dọng 
quá lâu. Các địa phương và các ngành 
còn xây thêm nhiều công trình ngoài 
kế hoạch, làm tăng thêm sự phản tán 
về tiền vốn và vài tư. 


3S—=VÝYè cài tạo xã hội chủ 
nghĩa, củng cố quan hệ sản 
xuất mới, sử dụng các thành 
phàn kinh tế. 


Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
đi đôi với việc ra sức xây dựng những 
cơ sở và lực lượng kinh tế mới, phải 
rất coi trọng cải tạo và sử dụng tốt 
các cơ sở và lực lượng kinh tế sẵn có 
bảng những hình thức và bước đi 
thích hợp. Nhưng chúng ta chưa xác 
định rõ ràng, nhất quán những quan 
điềm, chủ trương và chính sách ehï đạo 
công cuộc cải tạo xã hội chú nghĩa. Đã 
có những biều hiện nóng vội muốn 
xóa bỏ ngay các thành phần kính tế 
phí xã hội chủ nghĩa, nhanh chóng 
biến kinh tế tư bản tư nhân thành 
quốc doanh. Đối với kinh tế tiều sản 
xuất hàng hóa, ít chú ý những đặc điềm 
vẻ tính chất của từng ngành, từng 
nghề, đề lựa chọn hình thức tô chức 
thích hợp, có xu hướng muốn tô chức 
ngay các hợp tác xã quy mô lớn, không 
tính đến khả năng trang bị kỹ thuật, 
trình độ quản lý và năng lực của cán 
bộ. Về nội dung cải tạo, thường nhấn 
mạnh việc thay đôi quan hệ sở hữu về 


s 
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tư liệu sản xuất mà không coi trọng 
giải quyết các vấn đề tô chức quản lý 
và chế độ phân phối. Cách làm thường 
theo kiều chiến dịch, gò ép, chạy theo 


SỐ lượng, coi nhẹ chất lượng và hiệu 


quả ;sau những đợt làm nóng vội, lại 
buông lỏng. Do đó, không 'ít tô chức 
kinh tế được gọi là công tư hợp doanh, 
hợp tác xã, tô hợp tác sản xuất, chỉ 
có hình thức, không có thực chất của 


quan hệ sản xuất mới. 


Việc chưa sắp xếp lại các ngành và 
các cơ sở sản xuất, chậm thay dồi cơ 
chế quản lý kinh tế đã dẫn tới làn suy 
vếu vai trỏ chủ đạo của kinh tế quốc 
doanh làm cho kinh tế tập thê chậm 
được củng cố, hạn chế việc sử dụng 
và ecäi tạo các thành phần kinh tế khác. 
Thương nghiệp quốc doanh và hợp tác 
xã mua bán chưa được mở rộng, Ít 
tiến bộ về tô chức và phương thức 
kinh doanh đề làm chủ thị trưởng ; một: 
bộ phận bị lôi cuốn vào những boạt 
động tiêu cực, tuôỏn hàng cho tư 
thương. Thương nghiệp tư nhân chậm 
được cái tạo. Chúng ta cũng chưa đánh 
trúng và nghiêm trị bọn đầu cơ buôn 
lậu, bọn địch phá hoại thị trường. 


Trong nhận thức cũng như hành 
động, chúng ta chưa thật sự thừa 
nhận cơ câu kinh tế nhiêu thành phần 
ở nước ta còn tòn tại trong một thời 
gian tương đối dài, chưa nắm vững 
và vận dụng đúng quy luật về sự phù 
hợp giữa quan hệ sản xuất với tính 
chất và trình độ của lực lượng sản 
xuât. 


4—YÝVè cơ chế quản lý kinh 
tế. 


Tử Hội nghị lần thứ sáu của Trung 
tương (khóa IV) năm 1979 đến nay, 
nhiều nghị quyết của Trung ương, 
nhiều quyết định của Đẳng và Nhà 
nước về đôi mới cơ chế quản lý kinh 
tế đã được ban hành, đặc biệt Nghị 
quyết tắm của Trung ương (khóa V) và. 
Nghị quyết 300 (dự thảo) của Bộ chính 
trị có ý nghĩa đôi mới sâu sắc. Một số 


ngành và nhiều địa phương, cơ sở đã 
tiến hành những cuộc thử nghiệm, tìm 
tòi vẻ cách làm ăn mới nhằm khai 
thác khả năng tiềm tàng của nền kinh 
tế đề phát triền sẵn xuất, cải tiến lưu 
thông, phân phối, đáp ứng nhu cầu 
đời sống nhân dân. Đó là một nhân tố 
trực tiếp tạo nên thành tựu kinh tế 
trong năm nắm qua. 

Song, cho tới nay, cơ chế tập trung 
quan liêu, bao cấp về căn bản chưa bị 
xóa bỏ. Cơ chế mới chưa được thiết 
lập đồng bộ. Nhiều chính sách, thể 
chế đã lỗi thời chưa được thay đồi, 
một số thể chế quản lý mới còn chắp 
vá, không ăn khớp, thậm chỉ trái 
ngược nhau. Tình trạng tập trung 
quan liêu còn nặng. dòng thời những 
hiện tượng vô tô chức, vô kỷ luật cũng 
khá phô biến. | 

Việc chậm đôi mới 
máy quản lý, việc điều hành không 
nhạy bén, là những nguyên nhàn quan 
trọng dân tới hành động không thống 
nhất từ trên xuống dưới. Một số người 
và cơ sở đã lợi dụng những sơ 
hỡ của cơ chế quản lý đề mưu lợi ích 
cá nhân và lợi ích cục bộ. 

Chúng ta mới nêu ra được phương 
hướng chủ yếu của cơ chế mới, còn 
nội dung, hình thức. bước di, cách 
làm cụ thê, thì còn nhiều vấn đề chưa 
giải đáp được thỏa đáng cả về lý luận 
và thực tiễn. 

Hõ ràng là chúng ta còn thiểu hiểu 
biết và Ít kinh nghiệm quản lý, lại 

chưa chú trọng tông kết kinh nghiệm. 
Hiện nay cần phải khác phục cả hai 
khuynh hướng: bảo thủ. trì trẻ. không 
muốn đồi mới; và nóng vội, giản đơn, 
muốn giải quyết xong mọi vấn đẻ 
trong một thời gian ngắn. 


5—Vè phân phối, lưu thông. 


Suốt năm- năm qua, lĩnh vực phản 
phối, lưu thông luôn luôn cảng thắng 
Yà rối ren. Các cơ quan lãnh đạo 
của Đảng và Nhà nước đã dành nhiều 
thời giờ vào công việc này, nhưng 


cơ chế và bộ 


các giải pháp đưa ra chưa thật sự- 
có hiệu quả. 


Tình hình nói trên là hậu quả tông 
hợp của nhiều yếu tố cùng tác động 
trong nên kỉnh tế và đời sống xã hội.. 

Trước hết, đó là những sai làm 
trong bổ trí cơ cấu kinh tế và trong 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, là tác hại 
của cơ chế tập trung quay liêu, bao: 
cấp tòn tại nhiều năm trong quản 
lý kinh tế, dẫn tới sản xuất chậrmn 
phát triền, mâu thuẫn giữa cung và cầu. 
ngày càng gay gắt. Trong lúc đó, lại 
cHưa cảnh giác đầy đủ, thiếu những 
biện pháp có hiệu lực ngăn chặn những . 
phần tử xấu và kẻ thù lợi dụng sơ: 
hở của ta đề phá hoại. 


Chúng ta chưaŸ có chính sách cơ: 
bản về tài chính gắn liên với chính. 
sách đúng đắn về giá cả, tiền tệ — 
tín dụng, tiên lương. Nhà nước không: 
điều tiết đúng mức thu nhập của tư: 


-_ thương, không tước đoạt những nguòn. 


thu nhập bất chính, không bảo vệ 
tốt tài sản quốc gia, chưa tập trung 
những nguồn thu quan trọng vào ngàn. 
sách và phân phối đúng các nguòn: 
vốn, vật,tự, hàng hóa có trong tay: 
Các khoản chỉ của ngàn sách mang: 
nặng tính bao cấp và trong một thời 
gian đài vượt quá nguồn thu. Việc- 
sử dụng các nguồn vốn vay và viện 
trợ kém hiệu quả. Chúng ta đã tiêu 
dùng cả một phần quan trọng nguòn 
vốn từ bên ngoài và quỹ khấu hao 
eơ bản. Tất cả những cái đó gây ra 
thâm hụt ngân sách, là nguyên nhân 


trực tiếp dẫn đến lạm phát trầm. 
rọng. 
trọng ` 

Việc giải quyết vấn đề giá, lương, 


Liền đã phạm sai lâm. Thiếu liện pÏIáp 
đồng bộ, có hiệu quả đề Nhà nước 
nắm được bàng và tiền. Các giải pháp. 
eụ thê về định mức giá và quan lý giá.. 
về định mức lương và quán lý quỹ: 
lương, về đôi tiền, về xác dịnh hước 
di trong điều chỉnh giá, lương, tiền 
tiến hành thiếu chuần bị chu đáo: 
không phù hợp với tình hình thực tế. 


hở Phi 
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- Sai lầm trong lĩnh vực phân phối, 
lưu thông là sai lầm rất nghiêm 
trọng trong lãnh đạo và quản lý kinh 
tế năm năm qua. 


6—Veè thực hiện chuyên 
chính vô sản. - 


Tình trạng buông lỏng chuuên chính 
0ô sản thề' hiện ở nhiều khuyết điềm 
trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, quản 
-_ lý kinh tế, xã hội, đấu tranh tư tướng, 
văn hóa và trong việc chống lại những 
âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ 
thù. Chưa sử dụng đầy đủ sức mạnh 
tông hợp của chuyên chính vô sản 
đề thiết lập và giữ vững trật tự xã 
hội chủ nghĩa trong các lĩnh vực của 
đời sống kinh tế *à xã hội, đã dê 
cho pháp luật và kỷ cương của Nhà 
nước bị vi phạm ngày càng phô biến. 


Thưa các đồng chữ, 


Những sai lầm nói trên là những. 


sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về 
chủ trương, chính sách lớn, sai lầm 
Đề chL đạo chiễn lược 0à lồ chức thực 
hiện. 

Khuynh hướng tư tưởng chủ yếu 
của những sai lâm ấy, đặc biệt là 
những sai lầm về chính sách kinh tế, 
là bệnh chủ quan, duụ Ú chí, lối suy 
nghĩ và hành động giản đơn, nóng vội 
chạy theo nguyện vọng chủ quan, là 
khuynh hướng thả nồi và buông lỏng, 
không chấp hành nghiêm chỉnh đường 
lối và nguyên tắc của đảng. Đó là tư 
tưởng tiều tư sản, vừa «tả» khuynh 
vửừa hữu khuynh. 

Đúng như Đại hội lần thứ V nhận 
định, chúng ta vừa chủ quan nóng 
vội, vừa bảo thủ trì, trệ, trong thực 
tế hai mặt đó cùng tồn tại và đều cản 
trở bước tiến của cách mạng. 

Những sai lầm và khuyết điềm 
trong lãnh đạo kinh tế, xã hội, bắt 
nguồn từ những khuyết điềm trong 
hoạt động fr trởng, tồ chức 0à công 
tác cdđn bộ của đẳng. Đây là nguyên 
nhân của mọi nguyên nhân., 


có nhiều 


Trong lĩnh vực tư tưởng và tồ chức, 
Đảng ta đã làm được một số việc có 
kết quả tốt, tỏ chức đẳng và đôi ngũ 
cán bộ eó một bước trưởng thành, đã 
kinh nghiệm mới về xây 
dựng đẳng trong điều kiện đẳng cầm 
quyền. Nhưng phải thẳng thắn thửa 
nhận rằng, trước những biến động 


_ và thử thách của sự nghiệp xây dựng 


chủ nghĩa xã hội, hoạt động tư tưởng 
và tô chức của đẳng đã không “theo 
kịp yêu cầu của cách mạng. : 


Trong lĩnh vực tr tưởng, đã bộc lộ 
sự lạc hậu về nhận thức lý luận và 
vận dụng các quy luật đang hoạt động 
trong thời kỳ quá độ; đã mắc bệnh 
duy ý chí, giản đơn hóa, muốn thực 
hiện nhanh chóng nhiều mục tiêu của 
chủ nghĩa xã hội trong điều kiện 
nước ta mới ở chặng đường đầu tiên. 
Chúng ta đã có những thành kiến 
không đúng, trên thực tế, chưa thật 
sự thừa nhận những quy luật của sẳn 
xuất hàng hóa đang tồn tại khách quan ; 
do đó, không chú ý vận dụng chúng vào 
việc chế định các chủ trương, chính 
sách kinh tế. Chưa chú ý đầy đủ việc 
tông kết kinh nghiệm thực tiễn của 
mình và nghiên cứu kinh nghiệm của 
các nước anh em 


"Trong công lác tồ chức, khuyết 
điềm lớn nhất là sự trì trệ, chậm đồi 
mới công tác cán bộ. Việc lựa chọn, 
bố trí cán bộ vào các cơ quan lãnh - 
đạo và quản lý các cấp còn theo một 
số quan niệm cñ kỹ và tiêu chuẩn 
không đúng đắn, mang nặng tính hình 
thức, không xuất phát từ yêu cầu 
của nhiệm vụ chính trị và yêu cầu 
của công việc, cách làm lại thiếu quy 
hoạch, chưa chú ý lắng nghe ý kiến 
của quần chúng. Công tác giáo dục 
và quản lý cán bộ, đảng viên thiếu 
chặt chẽ. 


Phong cách lãnh đạo và lề lối làm 
việc mang nặng chủ nghĩa quan liêu, 
lời nói không đi đôi với việc làm, 
không tuân thủ quy trình làm việc và 
ra quyết định. Việc ehÏ đạo, điều hành 


thường không tập trung, thiếu kiên 
quyết và nhất quán. Trong các dẳng 
bộ và các cấp ủy có sự vi phạm 
nguyên tắc lê nin nít trong sinh hoạt 
dang, trước hết là nguyên tắc tập 
trung đân chủ, tập thể lãnh đạo, cá 
nhân phụ trách, thiêu số phục tùng 
đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, 
toàn đẳng phục tùng trung ương. 

_ Về mặt tö chức, đã đề cho bộ máy 
Nhà nước, bộ máy của đảng và các 
đoàn thê phinh ra quá lớn, chông chéo 
và phân tán. 

Những sai làm và khuyết điềm trong 
công tác lãnh đạo của đảng trước hết 
thuộc về trách nhiệm của Ban chấp 
bành trung ương, Bộ chính trị, Ban 
bí thư, Hội dòng bộ trưởng. Cần nhấn 
mạnh rằng, việc chậm bố trí đúng 
sự chuyền tiếp bạt nhân lãnh đạo là 
một nguyên nhân trực tiếp làm cho 
sự lãnh đạo của đảng trong những 
năm gản đảy không đáp ứng những 
đòi hỏi của tình hình mới. Ban chấp 
hành trung trơng xin tự phê bình 
nghiêm túc về những khuyết điềm của 
mình trước Đại hội. | 

Từ thực tiễn cách mạng trong 
những năm qua, chúng ta có thê rút 
ra những bài học kinh nghiệm sau 
đây... 

Một là, trong toàn bộ hoạt động 
của mình, Đảng phải quán triệt 
tư tưởng «lấy dân làm gốc », xây 
dựng và phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân lao động. 

Đảng ta khòng có mục đích nào 
khác là đấu tranh vỉ hạnh phúc của 
nhân dân. Quần chúng là người làm 
ralichsử - 

Nhân dđân ta rất: cách mạng, có 
những phầm chất rất quý báu. Trải 
qua trên nửa thế ký chiến đấu liên tục, 
chịu đựng biết bao hy sinh, gian khô, 
luôn luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, lao động cần củ, chiến đấu 
dũng cảm vì độc lập, tự do của Tô 
quốc và vị chủ nghĩa xã hội. Trong 
hoàn cảnh Dảng có sai lầm, khuyết 


điềm, nhân dân vẫn thiết tha mong 
đợi Đảng khắc phục sai lầm, đưa đắt 
nước tiến lên. Đảng ta không thê phụ 
lòng mong đợi đó của nhân dân. 


Bài học lớn rút ra từ những năm 
qua là trong điều kiện đẳng cầm quyền, 
phải dặc biệt chăm lo củng cố sự liên 
hệ giữa đảng và nhân dân ; tiến hành 
thường xuyên cuộc đấu tranh nhằm 
ngăn ngửa và khắc phục chủ nghĩa 
quan liêu. Mỗi đảng viên cộng sản 
phải thật sự vừa là người lãnh đạo, 
vừa là người đày tớ thạt trung thành 
của nhân dân. Mọi chủ trương, chính 


_sách của Đảng phải xuất phát từ lợi 


ích, nguyện vọng và khả năng của 
nhân đân lao động, phải khơi dậy 
được sự đồng tỉnh, hưởng ứng của 
quần chúng. Quan liêu, mệnh lệnh xa 
rời quân chúng, đi ngược lại lợi ích 
của nhân dân là làm suy yếu sức 
mạnh của Đảng. | 

Hai là, Đảng phải luôn luôn 
xuất phát từ thực tế, tôn trọng 
và hành động theo quy luật 
khách quan. Năng lực nhận thức và 
hành động theo quy luật khách quan 
là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo 
đúng dắn của Đảng. | 


Đề khắc phục được khuyết điềm, 
chuyền biến được tỉnh hình, Đảng ta 


- trước hết phải thay đổi nhàn thức, 


đôi mới tư duy. Phải nhận thức đứng 
đắn và hành động phù hợp với hệ 
thống quy luật khách quan, trong đó 
các quy luật đặc thù của chủ nghĩa 
xã hội ngày càng chỉ phối mạnh mẽ 
phương hướng phát triền chung của 
xã hội. : 
Tiêu chuần đánh giá sự vận dụng 
đúng đắn các quy luật thông qua chú 
trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước là sẵn xuất phát triền, lưu thông 
thông suốt, đời sống vật chất và văn 
hóa của nhàn đân từng bước được ồn 
định và nàng cao, con người mới Xã 
hội chủ nghĩa ngày càng hình thành 
rõ nét, xã hội ngày càng lành mạnh, 
chế độ xã hội chủ nghĩa được củng 
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cố. Mọi chủ trương, chính sách gây 
tác động ngược lại là biều hiện sự 
vận dụng không đúng quy luật khách 
-quan, phải được sửa đôi hoặc bãi bỏ. 


Ba là, phải biết kết hợp sức 
mạnh của dân tộc với sức mạnh 
của thời đại trong điều kiện mới. 
Nước ta có thề từ một nền sản xuất 
nhỏ tiến thắng lên chủ nghĩa xã hội, 
bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa là vì cuộc cách mạng ở 
nước ta điễn ra trong thời đại quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi 
toàn thế giới. Nhân dân ta có sự giúp 
đỡ to lớn và hợp tác toàn diện của 
Liên xô, của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác, có sự liên minh 
và hợp tác toàn điện của hai nước 


lắng giêng anh em Lào và Cam-pu- '` 


-chia. Sự giúp đỡ và hợp tác ấy là 
điều kiện quan trọng đề nhân đân ta 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ vững chắc Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa. Nhân dân ta còn có sự ủng 
hộ, giúp dỡ của nhiều nước bầu bạn 


k†lác, của các lực lượng cách mạng và . 


tiến bộ trên toàn thế giới. Sự phát 
triền của cuộc cách mạng khoa học— 
kỹ thuật ngày nay và xu thế mở rộng 
phân công, hợp tác giữa các nước, kê 
cả các nước có chế độ kinh tế — xã 
hội khác nhau, cũng là những điều 
kiện rất quan trọng đối với công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của 
nước ta. Trong toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng của mình, chúng ta phải 
đặc biệt coi trọng kết hợp các yếu tố 
đản lộc và quốc tế, các yếu tố 
truyền thống và thời đại, sử dụng tốt 
mọi khả năng mở rộng quan hệ thương 
mại, hợp tác kinh tế và khoa học, kỹ 
thuật với bên ngoài đề phục vụ công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, và 
luôn luôn làm tròn nghĩa vụ quốc tế 
của mình đối với các nước anh em và 
bảu bạn. | 


Bốn là, phải xây dựng Đảng 
ngang tâm với nhiệm vụ chính 
trị của một đảng câm quyền lãnh 
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đạo nhân dân tiến hành cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Đề bảo 
đảm cho Đẳng ta làm tròn sứ mệnh 
lịch sử vẻ vang đó, vấn đề cấp bách 
là tăng cưởng sức chiến đấu và nâng 
cao năng lực lãnh đạo, năng lực tô 
chức thực tiễn của Đảng. Phải giữ 
vững nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong sinh hoạt đảng cũng như trong 
lãnh đạo kinh tế, xã hội. Không ngừng 
trau đồi và nâng cao phầm cbất, đạo 
đức cách mạng của đảng viên, thực 
hiện thường xuyên tự phê bình và phê 
binh trong đẳng và trước quần chúng. 
Trong đảng, phải tắng cường sự đoàn 
kết nhất trí, sự thống nhất ý chí và 
hành động, nêu cao tính tồ chức và 
tính ký luật, lời nói đi đôi với việc 
làm. 


Đại hội lần thứ VI phải là đại bội 
đánh đầu một bước ngoặt có ý nghĩa 
quyết định trong việc tăng cường sức 
mình của Đăng, nàng cao uy tín của 
Đăng trong quân chúng, bảo đảm cho 
Đẳng vươn lên ngang tầm những nhiệm 
vụ mới. Đẳng ta phải trở thành một 
đẳng lãnh đạo vững mạnh trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 


Thưa các đồng chứ, 


Những nhiệm pụ mới to lớn và 


- nặng nề đang đặt ra trước mắt chúng ta. 


Trên mười năm lãnh đạo đất nước 
ta đi vào chặng đường đầu tiên của. 
thời kỳ quá độ, Đảng ta đã có đủ điều 
kiện đề nhận thức sâu sắc hơn những 
đặc điềm của chặng đường đó. Nền 
sản xuất nhỏ với những nhược điềm 
vốn có của nó, hậu quả của những 
cuộc chiến tranh lâu đài trước đày và 
cä của cuộc chiến tranh mới, tàn dư 
của chế độ cũ, đang là những trở ngại 
trên con đường phát triền của nước 
ta Bằng những thành tựu đã đạt 
được trong sự nghiệp xây dựng chủ 
„nghĩa xã hội, chúng ta đã khắc phục 
một bước sự phân tán và lạc hậu của 
nền kinh tế, cải biến một phần cơ cấu 
kinh tế — xã hội, đặt những cơ sở 


đầu tiên cho bước phát triền mới. 
Nhưng chúng ta chưa tiến xa được 
mấy so với điềm xuất phát quá thấp. 
Những sai lầm và khuyết điềm đã 
mắc phải càng làm cho tỉnh hình 
thêm khó khăn. 

Thực trạng kinh (ế, xã hội phức tạp 
đòi hỏi Đẳng ta phải có những quyết 
sách xoay chuyên tỉnh hình, tạo ra 
một bước ngoặt cho sự phát triển. 

Trong những năm tới, cách mạng 
nước ta tiếp tục phát triền trong bối 
cảnh quốc lế có nhiều sự biến đồi. 


Các lực lượng cách mạng của thời 
đại đang không ngừng mạnh lên và 
rõ ràng ở thế chủ động, tiến công. 
Lực lượng mọi mặt của hệ lhống xã 


hội chủ nghĩa, do Liên xô làm [rụ cộl,- 


- ngày càng được tăng cường. Đại hội 
lần thứ XXYVII Đẳng cộng sản Liên xô 
mở ra một giai đoạn mới có tính chất 
bước ngoặt, giai đoạn phát triền năng 
động trong tất cả các lĩnh vực của 
đời sống xã hội trên đất nước xô viết. 
Với chiến lược đầy nhanh phát triền 
kinh tế — xã hội, nền kinh tế xô viết 
đang chuyền mạnh sang hướng phát 
triền theo chiều sâu nhằm thực hiện 
những mục tiêu to lớn trong những 
năm còn lại của thế kỷ XX. 

Hệ thống xã hội chủ nghĩa tiến vào 
giai đoạn phát triền mới với chất 
lượng mới. Những thành tựu mọi mặt 
của cộng đồng xã hội chủ nghĩa, sức 
manh phối hợp về chính trị, kinh tế, 
khoa học, kỹ thuật, văn hóa và quốc 
phòng của cả oộng đồng là nhàn tố 
quyết định thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội trong cuộc đấu tranh giữa hai 
hệ thống chính trị — xã hội đối lập 
trên thế giới. Đó cũng là bảo đảm quan 
trọug bàng đầu của cả loài người 
trong cuộc đấu tranh chung bảo vệ 
"hòa binh, ngăn ngửa và đây lùi nguy 
cơ chiến tranh hạt nhân hủy diệt. 

Phong trào đọc lập dàn lộc phát 
triền với những đặc điềm mới, xủ thế 
độc lập dân tộc gắn với chú nghĩa xã 


hội, chống chủ nghĩa để quốc ngày 


càng mạnh. Bọn đế quốc câu kết với 
các thế lực phản động quốc tế khác 
một mặt đe dọa quân sự từ bên ngoài; 
kết hợp với bao vây, phá hoại về kinh 
tế, chính trị, thực hiện diễn biến hòa 
bình và lật đồ từ bên trọng, mặt khác, 
tiên hành các cuộc chiến tranh trực 
tiếp boặc qua tay người khác chống 
các nhà nước cách mạng và tiến bộ. 


Với sự ra đời của hàng loạt nước 
mới giành được độc lập đân tộc, 
Phong trdo không liên kết tập hợp 
trên một trăm nước đã trở thành 
một lực lượng chính trị rộng lớn, có 
Vai ÍrỎ ngày càng quan trọng trong 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc, chủ nghĩa thực đàn, bảo vệ độc 
lập và hỏa bình. 


lhõ ngăn cách giữa các nước tư bản 
phát triển và các nước đang pkát 
Iriền ngày càng sâu rộng. Sự bóc lột 
ngày càng nặng nề của các nước đế 
quốc chủ nghĩa khiến nhiều nước 
AÁ, Phi Mỹ la tính ngày càng bần 
cùng và nợ nần chồng chất. Cuộc đấu 
tranh phá bồ trật tự kinh tế thế giới 
cũ, thiết lập một trật tự kính tế thế 
giới mới công bằng ngày càng có sức 
lôi cuốn, : | 

Ở các nước tư bản chủ nghĩa, phong 
Irao đầu tranh của còng nhận có 
bước phát triển mới gắn liên với cuộc 
khủng hoàng ngày càng trăm trọng 
của chủ nghĩa đế quốc, với phong 
trào đân chủ và hòa bình chồng chủ 
nghĩa đế quốc và nguy cơ chiến tranh 
hạt nhàn. 

Một đặc điểm nồi bật của thời đại 
là cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 
đang diễn ra mạnh mẽ, tạo thành 
bước phát triền nhảy vọt của lực 
lượng sản xuất và đảy nhanh quá 
trình quốc tế hóa các lực lượng san 
xuất. Cuộc cách mạng này làm gay 
gắt thêm những màu thuần của thời 
đại. Trên thế giới đang hình thành 
một thị trường, trong đó bai hệ thông 
kinh tế đối lập đấu tranh với nhau 
quyết liệt, mặt khác, sự hợp tác kinh 


Ù 


öÍ 


tế là yêu cầu phát triền KP, yếu của 
cả hai hệ thống. 


_ Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực kinh 
tế có ý nghĩa chính trị ngày càng 
quan trọng đối với kết cục của cuộc 
đấu tranh- giữa hai hệ thống. Các 
nước xã hội chủ nghĩa phát huy tính 
ưu việt của chế độ mới, sử dụng ngày 


càng có hiệu quả hơn những thành 


tựu của cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, đãng thay đôi cơ cấu sản xuất, 
cơ chế quản lý, bảng một cuộc cải 
tÔ rộng lớn, có ý nghĩa cách mạng 
sâu sác, chắc chắn sẽ tạo ra những 
biến đỏi to lớn trong một thời gian 
không xa. 


Nên kinh tế của chủ nghĩa tư bản 
vẫn chưa hết khả năng phát triền, 
nhưng cách mạng khoa học — kỹ thuật 
và lực lượng sản xuất càng phái triền, 
càng làm cho các màu thuẫn cơ bản 
trong hệ thống tư bản chủ nghĩa sâu 
sắc thêm, trước hết là màu thuần giữa 
lao động và tư bản. Sự phát triền của 
“lực lượng sẵn xuất cũng đưa tới những 
dáo lòn lớn trong quan hệ kinh tế 
giữa các nước tư bản chủ nghĩa với 
nhau, nhất là giữa ba trung tâm Mỹ, 
Tây Âu và Nhật bản. Các nước tư bản 
chủ nghĩa màu thuàn và cạnh tranh với 
nhau, dòng thời chúng cố tìm mọi 
phương pháp và phương tiện, kề cả 
việc lợi dụng cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật đề phát triển, để hòa 
hoãn những màu thuần bên trong và 
liên mình với nhau chống các lực 
lượng cách mạng. 


Nắm trong tay những lực lượng 
kinh tế và quân sự to lớn, chủ nghĩa 
để quốc, trước hết là để quốc Mỹ và 
các thể lực phán động quốc tế khác, 


vận rất ngoan cố bám giữ những mục © 


tiêu của chúng. Chúng không từ bỏ 
chính sách chạy dua vũ trang, nhất là 
vũ trang hạt nhàn, và gây ra những 
cuộc xung đột cục bộ, phản kích các 
lực lượng cách mạng và hòa bình. 
Chưa bao giờ nguy cơ chiến tranh hạt 
nhàn do chủ nghĩa đế quốc gây ra lại 


S1, 


lớn như hiện nay. Các tập đoàn tư 
bản lũng đoạn Mỹ mà các lực lượng 
chủ yếu của chúng là các tô hợp quân 
Sự— công nghiệp thu lợi lớn trong việc 
làm cho tình hình quốc tế căng thẳng. 
Chúng dựa vào đó đề biện hộ cho chỉ 
phí quân sự không lồ, cho những tham 
vọng toàn cầu và sự can thiệp vào công 
việc nội bộ của các nước khác, cho 
việc tiến công vào quyền lợi của chính 
nhàn dân lao động Mỹ, 


Sự phần kích quyết liệt của chủ 
nghĩa đế quốc và các thế lực phản 
động quốc tế, tuy có gây tồn thất và 
trở ngại cho hòa bình và cách mạng, 
nhưng cuộc đấu tranh mạnh mẽ của 
các lực lượng cách mạng và hòa bình 
mà Liên xô là trụ cột đã làm thất bại 
một bước những âm mưu của chúng.- 
Việc Liên xô và Mỹ ngòi vào đàm phán 
ở cấp cao làm cho hình thái đấu tranh 
trong cùng tòn tại hòa bình giữa hai 
hệ thống xã hội đối lập được củng cố 
và phát triền. Cuộc đấu tranh bảo vệ 
hòa bình thế giới đang tập hợp những 
lực lượng đông đảo của tất cả các 
nước. Đấu tranh cho hòa bình và đấu 
tranh cách mạng là hai mũi tiến cÔng 
cùng đánh mạnh và làm suy yếu chủ 
nghĩa đế quốc. 


loài người đang đứng trước bước 
ngoặt của sự lựa chọn về nhiều vấn 
để mới có tính toàn câu. Chiến tranh 
hạt nhân chỉ đẫn đến sự hủy điệt cho 
tất ca các bên tham chiến và cho sự 
sống trên trái đất. Giữa các nước có 
chế độ xã hội khác nhau, sự lựa chọn 
duy nhất đúng đắn là thi đua về kinh 
tế. về lối sống. Các bên cần phối hợp 
với nhau giải quyết những vấn đề toàn 
cầu đeng đặt ra trước tất cả các đân 
tộc và cộng đồng nhân loại, như các 
vấn đề: bùng nô đân số, lương thực, 
sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo 
vệ môi trường... Các nước xã hội eclilủ 
nghĩa đã khẳng định đứt khoát sự lựa 
chọn của mình là con đường thi đua 
về kinh tế, về lối sống và cuộc thị 
đua này chỉ có thề thực hiện trong 


hoàn cảnh hòa bình được bảo đảm 
vững chắc. 


Ở khu vực châu Á — Thái bình 
dương, cũng đang diễn ra những biên 
.đồi quan trọng. Các lực lượng cách 
mạng và hòa bình tiếp tục lớn mạnh. 
Nền kinh tế khu vực tiếp tục phát 
triền với nhịp độ nhanh. Châu Á— 
Thái bình đương là một trung tâm đấu 
tranh gay gắt giữa cách mạng và phản 
cách mạng, đồng thời ở khu vực này, 
quan hệ giữa các nước có chế độ 
chính trị khác nhau cũng ở trong xu 
thế chung l\ đấu tranh trong hình 
thái cùng tôn tại hòa bình. Chiến lược 
châu Á— Thái bình dương mà các thế 
lực hiếu chiến Mỹ đang ráo riết triền 
khai thực chất là chiến lược tập hợp 
lực lượng mới nhằm phục vụ lợi ích 


đế quốc chủ nghĩa của chúng chĩa mũi ˆ 


nhọn chống Liên xô, các nước xã hội 


chủ nghĩa khác và các lực lượng yêu „ 


chuộng hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ trong khu vực. 


Đối với Đông dương, thế lực bá 
quyền và chủ nghĩa đế quốc chưa từ 
bỏ âm mưu lâu đài làm suy yếu, hòng 
khuất phục nhân dân ba nước. Các 
thế lực ấy có thề tiếp tục kéo đài 
chính sách đối đầu, dùng uy hiếp 
quân sự và bao vây, cô lập; hòng làm 
cho chúng ta chảy máu, không tập 
trung sức xây dựng kinh tế, cải thiện 
đời sống nhân dân. Nhưng rõ ràng 
chúng đã thất bại và nhất định sẽ thất 
bại hoàn toàn. Nhân dân ta đã có 
những khả năng mới đề giữ vững hòa 
bình, tranh thủ điều kiện quốc tế thuận 


lợi cho công cuộc phát triền kinh tế,. 


xây đựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc. 


Tại Đại hội này, chúng ta khẳng 
định : Toàn Đảng, toàn dân pà toàn 
quán ta đoàn kếi một lòng, quuỗi lâm 
đem- hết tình thần uà lực lượng tiếp 
tục thực hiện lhẳắng lợi hai nhiệm 0ụ 
chiến lược xâu dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội oà bảdu 0uệ uững chúc Tô 


quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa, đồng 


.” 


thời tích cực góp phần vào cuộc đấu 
tranh chung của nhân dân thế giới vì 
hòa binh, độc lập dân KHPg. dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội. 


Nhân dân ta quyết tâm tiếp tục làm 
hết sức mình đề tăng cường tình doàn 
kết chiến đấu, nâng cao chất lượng 
bà hiệu quả hợp tác toàn diện uới 
Liên xô 0à các nước xã hội chủ nghĩa 
khác ; củng cố uà phái triền liên mình - 


_đặc biệt mới hai nước Lào 0à Cam-pu- 


chia, coi đó là nghĩa vụ quốc tế thiêng 
liêng, là nhiệm vụ có tầm quan trọng 
chiến lược gắn liền với lợi ích sống 
còn của độc lập, tự do và chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta và trên toàn bán 
đảo Đông dương. 

Vì sự nghiệp bảo oệ Tồ quốc, toàn 
đẳng, toàn dân và toàn quân ta, phát 
huy sức mạnh tông hợp của đất nước 
và xã hội, quyết đánh thắng cuộc 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt, đồng 
thời có kế hoạch sẵn sàng đối phó 
thắng lợi với mọi tỉnh huống do kẻ 
thù gây ra. 

Chúng ta phải thấu suối và thực 
hiện đúng quan điềm « Toàn dân xây 
dựng đất nước và bảo vệ Tô quốc », 
« Toàn quân bảo vệ TÔ quốc và xây 
dựng đất nước », kiên trì chấp hành 


-_ và cụ thể hóa đường lối quân sự của 


Đảng trong thời kỷ xây dựng v và bảo 
vệ Tô quốc. 

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống 
chuyên chính vô sản, sức mạnh của 
toàn đẳng, toàn dàn và toàn quân, 
kết hợp chặt chẽ kinh tế, quốc phòng 
và an nỉnh, đầy mạnh công cuộc xây 
dựng nền quốc phòng và an ninh toàn 
dân, xây dựng hậu phương đất nước 
một cách toàn điện, 


Xây dựng Quân đội nhân dân chính 
quy; ngày càng hiệa đại, có chất lượng 
tông hợp ngày càng cao, có tỏ chức 
hợp lý, cân đối, gọn và mạnh, có kỷ 
luật chặt chẽ, có trình độ sản sàng 
chiến đấu và sức chiến đấu cao. Tô 


'chức tốt việc bảo vệ chủ quyền và 


giữ vững an ninh các tuyến biên giới, 
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vùng trời, vùng biền và hải đảo, xây 


dựng và củng cố bộ đội biên phòng. 


vững mạnh. Tiếp tục phát triên dân 
quân. tự vệ với số lượng và chất 
lượng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ 
mới. Tăng cường xây dựng lực lượng 
dự bị. Đầy mạnh công tác nghiên cứu, 
pLát triển nền khoa học và nghệ thuật 
quân sự Việt nam. 


Phối hợp cố gắng của Nhà nước,. 


nhân dân và các lực lượng vũ trang 
đề bảo đảm những nhu cầu của nhiệm 
vụ chiến đấn và sẵn sàng chiến đấu, 
những nhu cảu thiết yếu về đời sống 
vật chất và tỉnh thàn của các lực 
lượng vũ trang. Thực hiện đày đủ 
các chính sách hậu phương quân đội. 
Từng bước phát triền còng nghiệp 
quốc phòng đi đôi với tăng cường 
tiêm lực kinh tế của đất nước. Trên 
cơ sở bảo đảm nhiệm vụ chiến đấu, 


sẵn sàng chiến đấu và sản xuất quốc: 


phòng, huy động một phần lực lượng 
quân đội, sử dụng một phần năng lực 
công nghiệp quốc phòng vào việc xây 
dựng kinh tế. : 


Thực hiện đúng cơ chế Đẳng lãnh 
đạo đổi với quân đội và sự nghiệp 
quốc phòng. ` 


Công cuộc bứo oệ an ninh chính trị, 
giữ gìn lrạt lự, an toàn xã hội cần 
được tiến hành bằng sức mạnh của 
mọi lực lượng vũ trang và không vũ 
_ trang và bằng mọi phương tiện cần 
thiết. Cuộc đảu tranh này eàn được 
tô chức chặt chẽ và thường Xuyên 
trong từng địa bàn, ở tất cả mọi đơn 
vị trong cả nước dưới sự lãnh đạo 
tập trung và thống nhất của các cấp 
ủy đáng. Thực hiện có nền nếp công 
tác quán lý hộ khầu; xây dựng xí 
nghiệp, eơ quan, trường học, bệnh 
viện... Phường, xã, quận, huyện an toàn 
về an ninh và trật tự, hình thành các 
khu vực, các tuyến an toàn ở các địa 
phương ; xây dựng nội bộ trong sạch 
vững mạnh; nưĩn ngừa và trừng trỊ 
những hành động phá hoại về kinh 
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tế, chính trị, tư tưởng và các hoạt 
động tỉnh báo, gián điệp của địch. 

Là lực lượng vũ trang cách mạng 
nòng cốt của cuộc dấu tranh trọng 
yếu này, Công an nhân dân phải được 
xây dựng thật sự trong sạch, vững 
mạnh, chính quy và tiến lên hiện đại, 
tuyệt đối trung thành với Tô quốc và 
nhân dân, có cơ sở vững chắc trong 
quần chúng, có trình độ nghiệp vụ 
ngày càng cao, thật sự là công cụ tin 
cậy, sắc bén của Đảng và Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa. 

Thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tô 
quốc phải được bảo đảm bằng sức 
mạnh tông hợp của chế độ mới. Trong 
khi không ngừng chăm lo nhiệm vụ 
bảo vệ Tỏ quốc, Đảng và nhân dân ta 
tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm ụ 
tâu dựng chủ nghĩa xã hội, xây 
dựng chế độ làm chủ tập thê, nền 
kinh tế mới, nên văn hóa mới và con 
người mới xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội lần thứ VI của Đẳng khẳng 
định tiếp tục thực hiện đường lối 
chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và đường lối xây dựng nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa do các Đại hội lần 
thứ IV và lần thứ V của Đẳng xác 
định. Tập trụng trí tuệ toàn đáng và 
toàn dân, Đại hội chúng ta tông kết 
những kinh nghiệm sáng tạo phong 
phú của các ngành, các cấp và các đơn 
Vị CƠ SỞ, giải quyết một số vấn đề 
quan trọng về lý luận và thực tiên, 
phát triền đường lỗi và nâng cao năng 
lực chỉ đạo thực hiện của Đảng. 

Ngày nay đã có những điều kiện 
đẻ hiểu biết dầy đủ hơn về con đường 
tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội phải trải qua thời kỷ quá độ 
là một tàt vếu khách quan, và độ dài 
của thời kỷ đó phụ thuộc vào điều 
kiện chính trị, kinh tế, xã hội của 
mỗi nước. Thời kỷ quá độ ở nước ta, 
do tiến thắng lên chủ nghĩa xã hội 
từ một nền sản xuất nhỏ, bỏ qua giai 
đoạn phát triển tư bàn chủ nghĩa, 


` 


đương nhiên phải lâu dài và rãt khó 
khăn. Đó là một thời kỳ cải biến 
cách mạng sâu sắc, toàn điện, triệt đề 
nhằm xây dựng từ đầu một chế độ 
xã hội mới cả về lực lượng sản xuất, 
quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng 
tầng. Đó là một thời kỳ đấu tranh 
giai cấp phức tạp, đấu tranh giữa hai 
con đường xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa trên tất cả các lĩnh 
vực của đời sống xã hội nhằm giải 
quyết vấn đề «ai thắng ai ». Nắm vững 
chuyên chính vô sản, phát huy quyền 
làn chủ tập thề của nhân dân lao 
động, tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng, thực hiện công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa là những nội dung 
cơ bản của đường lối cách mạng của 
Đáng ta. Sau Đại hội này, với tỉnh 
thần cách mạng và khoa học, tiếp tục 
phát triền đường lối đã được xác 
định, Đảng ta cần xúc tiến xát dựng 
một cương lĩnh hoàn chỉnh cho toàn 
bộ cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
lrong thời kỳ quá độ. Trên cơ SỞ 
cương lĩnh đó, sẽ xây dựng chiến 
lược phát triền kỉnh tế —xã hội, 
chiến lược phát triền khoa học — kỹ 
thuật, v.v. 


Thảo ra một cương lĩnh cách mạng 
hoàn chỉnh và chiến lược phát triền 
kinh tế — xã hội là sự kiện chính trị 
có ý nghĩa cực kỷ quan trọng đối với 
sự chỉ đạo cách mạng trong một thời 
kỳ tương đối dài, đặt nền tảng chính 
trị, tư tưởng cho mọi hoạt động của 
Đảng, Nhà nước và xã hội. 


Chặng đường đầu tiên là một bước 
quá độ nhỏ trong bước quá độ 
lớn. V.I. Lê-nin nói: “Suốt cả thời 
kỳ đó °® trong chính sách của chúng 
ta, lạt chia ra thành nhiều bước quá 
độ nhỏ hơn nữa. Và tất cả cái khó 
khăn của- nhiệm vụ chúng ta phát làm, 
tất cả cái khó khăn của chính sách 
và tất cả sự khéo léo của chính sách 
là ở chỗ biết tính đến những nhiệm 
vụ đặc thủ của từng bước quá độ 
đó » (1). 


Đẳng ta đã nhiều lần chỉ rõ nhiệm 
vụ chủ yếu của chặng đường đầu tiên 
là xây dựng những tiền đề chính trị, 
kinh tế, xã hội cần thiết đề triền khai 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trên 


_ quy mồ lớn 


Chúng ta đã đạt được một số thành 
tựu đáng kề trong việc xây dựng những 
tiên dẻ đó. Đáng tiếc là những việc 
đã làm không đồng bộ, có nhiều mặt 
thiếu sót, gây ra đảo lộn. Vì vậy, trong 
những năm còn lại của chặng đường. 
đầu tiên, phải thực hiện những biện 
pháp có hiệu quả đề nhanh chóng ồn 
định tỉnh hình kinh tế — xã hội, đưa 
mọi mặt hoạt động vào quỹ đạo phát 
triển bình thường và tiến hành những 
cuộc cải cách về tổ chức, quản lý, 
thiết lặp cơ cấu sản xuất và cơ chế 
mới quản lý kinh tế —xã hội. Đại 
hội làn thứ VI xác dịnh nhiệm pụ bao 
Iràm, mục liêu lồng quái của những 
nărn còn lại của chăng đường đầu liên 
là ồn định mọi mặt lình hình kinh 
lễ — xã hội, tiếp lục xâu dựng những 
liên đề cần thiết cho 0iệc đầu mạnh 
công nghiệp hóa xã hôi chủ nghĩa 
trong chặng đường liếp theo. : 


Ồn định tỉnh hình kinh tế — xã hội 
bao göm cả ôn định sản xuất, ồn định 
phân phối, lưu thông, ồn định đời 
sống vật chất và văn hóa, tăng cường 
hiệu lực của tô chức quản lý, lập lại 
trật tự, kỶ cương và thực hiện công 
bằng xã hội. _ 


Ôn định và phát triền gắn liền với. 
nhau trong quá trình vận động tiến 
lên, ôn định đề phát triền và có phát 
triền mới ôn định được. 


AXuất phát từ nhiệm vụ bao trủm và 
mục tiêu tông quát, Dại hội xác định 
những mục liêu cụ thề oề kinh lẽ — 
4aã hội sau dày cho những năm còn 
lại của chặng đường đầu tiên : 


& Thời kỳ quá độ 
(1) V.I. Lê-nin : Ÿedn tập, tiếng Việt, Nrb 
Tiến bố, Mát-xcơ-va, 1977, t. 40, tr. 119—120, 
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1. Sản xuất đủ tiêu dùng và có 
tích lũy, Hướng mọi cố gắng vào việc 
đáp ứng những nhu cầu cấp bách và 
thiết yếu của xã hội, dần đần ồn định 
và tiến lên cải thiện một bước đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân đân. Cụ 
thể là bảo đảm ăn đủ no, có thêm 
đính dưỡng, mặc đủ ấm; đáp ứng 
tót hơn các như cầu về bảo vệ sức khỏe 
và chữa bệnh, đi lại. học hành và 
hưởng thụ văn hóa, tăng thêm đồ 
dùng thiết yếu của các gia đình, khắc 
phục một bướe khó khăn về nhà ở, 
nhất là tại các thành phố và khu công 
nghiệp tập trung. Đó chính là yêu cầu 
của quy luật kinh tế eơ bản của chủ 
nghĩa xã hội trong những điêu kiện 
hiện nav. | 


Ôn định dời sống nhân dàn phải đi 
đòi với bảo đảm yêu cầu có tích lũy 
từ nội bộ nên kinh tế quốc dàn đề đủ 
sức tiếp nhận và đưa vào tái sản xuất 
mở rộng vốn vay và viện trợ của 
nước ngoài, 

2. Bước đầu tạo ra một cơ cấu 
kinh tế hợp lý nhằm phái triền 
sản xuất. Dề làm đủ ăn và có tích 
lũy, phải ra sức phát triền sản xuất, 
giảm LÝ lệ sinh đề, và đề sản xuất phát 
Iriền, phải xâv dựng được nội cơ câu 
kính lề hợp Tú, trước hết là cơ cấu 
các ngành kinh tế, phù hợp với tính 
quy luật về sự phát triên các ngành 
sản xuất vật chất, phù hợp với khả 
năng của đãi nước và phà hợp với sự 
phản công lao động và hợp tác quốc 
tế. Cơ cấu kinh tế đé bảo đảm cho 
nẻn kinh tế phát triền cân đối với 
nhịp độ tăng trưởng ồn định. Phải 
thông qua việc sắp xếp lại sẵn xuất đi 
đòi với việc xây dựng thêm một số eơ 
sở vật chất—kỹ thuật cần thiết, lạo ra 
cho được một cơ cấu kinh tế hợp lý, 
hướng vào việc đầy mạnh sản xuất 
mông nghiệp, chủ yếu là lương thực, 


thực phẩm, đầy mạmh sẵn xuất hàng: 


tiêu dùng và hàng xuất khâu. 


3. Xây dựng và hoàn thiện một 
bước quan hệ sản xuất mới phù 
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hợp với tính chất và trình độ 
phát triền của lưc lượng sản 
xuất. Củng cố thành phần kinh tế xã 
hội chủ nghĩa bao gòm cả khu vực 
quốc doanh và khu vực tập thể một 
cách toàn diện, cä về chế độ sở hữu, 
chế độ quản lý, chế độ phân phối, - 
làm cho.thành phần kinh tế này giữ 


“Vai trò chỉ phối trong nên kỉnh tế 


quốc đân, thề hiện tính ưu việt về 
năng suất lao động, chất lượng sản 
phầm, thu nhập của người lao động 
và tích lũy cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa. Bằng những biện pháp thích hợp, 
sử dụng mọi khả năng của các thành 
phân kinh tế khác trong sự liên kết 
chặt chẽ và dưới sự chỉ đạo của thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa. Tiếp 
tục tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
theo nguyên tắc bảo đảm phái triền 
sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế 
và tăng thu nhập cho người lao động. 
Hinh thành đồng bộ hệ thống mới về 
quản lý kinh tế, lấy kế hoạch hóa làm 
khâu trung tâm, thực hiện hạch toán . 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa theo 
đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Phát huy hiệu quả của cơ chế mới 
quản lý kinh tế nhằm khai thác tốt 


_năng lực của các cơ sở sản xuất, củng 


có trật tự, kỷ PHONE trong quản lý 
kinh tế, 

4. Tạo ra chiiyềN biến tốt về 
mặt xã hội, Giải quyết một phần 
quan trọng việc làm cho người lao 
động và bảo đảm về cơ bản phân 
phối theo lao động. Thực hiện công 
bằng xã hội phù hợp với điều kiện cụ 
thề của nước ta. Loại bỏ các nguồn 
thu nhặp do làrt ăn phi pháp mà có. 
irong sự nghiệp xây dựng nền văn 
hóa mới, đặc biệt chú ý xây dựng quan 
hệ xã hội và lối sống lành mạnh, khắc 
phục các hiện tượng tiêu cực; giữ gìn 
và phát huy tinh thần dân chủ, nhân 
đạo,,chủ nghĩa anh hùng và những 
giá trị văn hóa khác của truyền thống 
đần lộc và cách mạng. Mở rộng dân 
chủ xã hội chủ nghĩa. Nàng cao ý 
thức tôn trọng pháp luật của nhân 


dân, cũng cố kỹ cương xã lội, bảo 
đảm an nỉnh, trật tự công cộng, thực 
hiện nguyên tắc: mọi người sống và 
làm việc theo pháp luật. 

5. Bảo đảm nhu câu củng cố 
quốc phòng và an nỉnh. Quốc 
phòng và an ninh được xây dựng và 
củng cố ngày càng vững mạnh bảo 
đậm điều kiện thuận lơi cho công cuộc 
xây dựng kinh tế. Trên cơ sở phát 
Triền kinh tế, đáp ứng ngày càng đầy 
đủ và ồn dịnh các nhu cầu: đời sống 
yật chất và tỉnh thần của các lực 
lượng vũ trang; củng cố thế trận bảo 
vệ Tö quốc cả về quốc phòng và an 


PHẦN THỦ 


ninh; bảo đảm cơ sở vật chất — kỹ 


thuật, và từng bước trang bị cho các : 
lực lượng vũ trang; bảo đảm vật tư,. 
tài chính cho sản xuất quốc phòng. 
Những mục tiêu trên đây sẽ được 
cụ thể hóa, định lượng thành các chỉ 
tiêu cụ thê của các kế hoạch kỉnh tế, 
xã hội. Cái mốc đánh dấu chặng đường : 
đầu tiên kết thúc là đạt được năm 
mục tiêu nói trên. Độ đài của chặng 
đường đầu tiên tùy thuộc một phần 
quan trọng vào việc vận dụng những 
bài học đã rút ra từ thực tiến mười 
năm qua, đề đây nhanh nhịp độ phát 
triền kinh tế,xã hội trong thời gian tới. 


HAI 


NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN CỦA CHÍNH SÁCH 
KINH TẾ, XÃ HỘI 


e 


Thưa các đông chỉ, 


HÚÑG ta có những khả năng 
trong tầm tay đề thực hiện những 
nhiệm vụ, mục tiêu 
chặng dường đầu tiên của thời kỳ quá 
độ. Muốn biến những khả năng đó 
thành hiện thực, điều quan trọng hàng 
đầu là đổi mới chính sách kinh tế, 


_ chính sách xã hội, nhằm phát huy vai 


trò làm chủ và nhiệt tỉnh của người 
lao động, tạo nên phong trào quần 
chúng hăng hái thực hiện đồng thời 
cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học — kỹ thuật và cách HHậN tư 
tưởng = văn. hóa. 


_Các chính sách kinh lẽ phải nhằm 
khai tác nhanh và có hiệu quả mọi 
khả năng hiện có và tiềm tàng của 
nền kính tế. Đó là khoảng một nửa 
công suất thiết bị chưa được sử dụng; 
là ruộng đất còn nhiều khả năng thâm 
canh; là rừng, biên và các tài sguyên 


đề ra cho. 


khác chưa được khai thác tốt; là sức 
lao động đồi đào, lực lượng khoa học, 
kỹ thuật chưa được tận dụng; là khả 
năng tiết kiện năng lượng, vật tư và 
huy động mọi nguồn vốn vào việc phát 
triền sản xuất... Những lực lượng sản 
xuất ấy đang bị kìm hăm vì những 
sai lâm, thiếu sót trong việc bố trí cơ 
cấu kinh tế, tiến hành cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và treng cơ chế quản lý. 
t 
Tư tưởng chỉ đạo của kẽ hoạch Dẳằ 
các chính sách kinh tế là giải phóng 
mọi năng lực sản xuãi hiện có, khai 
thác mọi khả năng liềm làng của đất. 
nước rà sử dụng có hiệu quả sự. giúp 
đỡ quốc lễ đề phái triền mạnh mẽ lực 
lượng sản xuấi di đôi uới xâu dựng 
bà củng cố quan hệ sản xuất xở hội 
chủ nghĩa. Tư tưởng chỉ đạo đó thề 
hiện trong các chính sách và biện pháp 
lớn dưới đây : 


1—Bó tri lại cơ cấu sản 
xuất, điều chỉnh lớn cơ cấu 
đầu tư. 


Muốn đưa nền kinh tế sớm thoát 
khỏi tình trạng rối ren, mất cân đối; 


phải dứt khoát sắp xếp lại nền kinh - 


lế quốc dân theo cơ cấu hợp lÚ, 
trong đó các ngành, các vùng, các 
thành phần kinh tế, các loại hình sản 
xuất có quy mô và trình độ kỹ thuật 
khác nhau phải được bố trí cân đối, 
liên kết với nhau, phù hợp với điều 
kiện thực tế, bảo đảm cho nền kinh 
tế phát triền ồn định. Đề thực hiện 
sự sắp xếp đó, trước hết phải bố trí lại 
cơ cấu sản xuất, điều chỉnh lớn cơ cấu 
đầu tư. _ 

Trong những năm còn lại của chặng 
đường dầu tiên, trước mắt là trong 
kế hoạch năm năm 1986 — 1990, phải 
thật sự tập trung sức người, sức của 
vào việc thực hiện cho được ba chương 


trình mục tiêu về lương thực — thực: 
phầm, hàng tiêu dùng và hàng xuất ` 


khầu, đề đến khi kết thúc chặng 
đường đầu tiên đạt được kết quả như 
sau: ˆ. ¬ 

— Về lương thực, thực phầm: bảo 
đảm lương thực đủ ăn cho toàn xã hội 
và có dự trữ. Đáp ứng một cách ôn 
định nhu cầu thiết yếu về thực phầm. 
Mức tiêu dùng lương thực, thực phầm 
phải bảo đảm tái sản xuất sức lao 
động, 

— Về hàng tiêu dùng : sản xuất 
đáp ứng được nhu cầu bình thường 
của nhân dân thành thị và nông thôn 
về những sản phầm công nghiệp thiết 
yếu. 

— Về hàng xuất khầu: tạo được 
một số mặt hàng xuất khầu chủ lực ; 
đạt kim ngạch xuất khầu đáp ứng 
được phần lớn nhu cầu nhập khầu vật 
tư, máy móc, phụ tùng và những hàng 
hóa cần thiết. | 

Các chương trình mục tiêu trên cụ 
thề hóa nói dung chính của công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong 
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chặng đường đầu tiên đã được Đại hội: 


- lần thứ V của Đảng xác định. 


Yêu cầu cấp bách về lương thực,. 
thực phầm, về nguyên liệu sản xuất 
hàng tiêu dùng, về hàng xuất khẩu 
quyết định 0øị irÍ hàng đầu của nông: 
nghiệp Phải đưa nông nghiệp tiến. 
một bước theo hướng sản xuất lớn,. 
nhằm yêu cầu chủ yếu là tăng nhanh: 
khối lượng và tỷ suất hàng hóa nông. 
sản. Nông nghiệp phải được ưu tiên 
đáp ứng những nhu cầu về đầu tư- 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật,. 
về vật tư, về lao động kỹ thuật ; những - 
nguồn đầu tư ấy phải được sử dụng 
có hiệu quả. Đầu tư cho nông nghiệp - 
phải đồng bộ từ sản xuất đến chế biến,. 
vận chuyền, bảo quản đề có nhiều sản. 
phầm cuối cùng. Mở rộng và hoàn 
chỉnh các hệ thống thủy lợi; ứng dụng 
rộng rãi những thành tựu khoa học- 
và tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là công 
nghệ sinh học, đưa vào sử dụng phồ- 
biến và ồn định các loại giống mới ;. 
đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu 
về phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc thú: 
y; lăng thêm sức kéo, bảo đảm đủ 
công cụ thường và công cụ cải tiến,. 
thực hiện từng bước và có trọng điềm: 
việc cơ giới hóa ; hạ thấp mức hư hao: 
nông sản trong các khâu thu hoạch, 
bảo quản, vận chuyền, chế biến ; cbủ: 
động, phòng, chống lụt bão. Sẽ 


`~ 


Phương châm phát triền nông nghiệp: 
là kết hợp chuyên môn hóa với phát 
triền toàn điện, cân đối giữa trồng trọt: 
và chăn nuôi, lúa và màu, cây lương: 
thực và cây công nghiệp. Phát triền 
mạnh cây công nghiệp ngắn ngày; 


việc mở rộng điện tích cây công nghiệp. 


dài ngày phải chú trọng chất lượng,- 
thâm canh ngay từ đầu. Phát triền nông 
nghiệp phải lấy thâm canh, tăng vụ là. 
chính, đồng thời mở rệng diện tích: 
một cách vững chăc và có hiệu quả.. 
Sửa đôi, bồ sung các chính sách về: 
đất ruộng và các loại đất khác đề quản 
lý, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm. 
tài nguyên đất, | 


Phát triền !đm nghiệp theo hương 
"bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài 
nguyên rừng, tăng thêm vốn rừng, 
phát triền có trọng điềm việc trồng 
rừng tập trang chuyên canh, đầy 
nhanh nhịp độ phủ xanh đất trống, 
-đồi núi trọc theo phương thức nông — 
lâm kết hợp; ngăn chặn nạn phá rừng; 
.cháy rửng ; phát triền rộng khắp phong 
trào trồng cây, chú ý cả cây lấy gỗ, 
.cây làm nguyên liệu và làm củi. Tiến 
hành tích cực việc định canh, định cư, 
giao đất, giao rừng cho các đơn vị tập 
thề và nhân dân sử dụng lâu dài đề 
làm chủ đất rừng như làm chủ đất 
ruộng. Xây dựng các khu kinh tế tông 
hợp lâm — nông — công nghiệp; khai 
-tháe, bảo quản, chế biến, sử dụng gỗ 
và các loại lâm sẵn khác với hiệu quả 
-kinh tế ngày càng cao. 


Hảt sản uà thủu sản nước ngọt, 
nước lợ là một nguồn lợi lớn. Coi trọng 
„@ä đánh bắt và nuôi tròng, đi đôi với 
giải quyết tốt việc chế biến, vận 


chuyền đề đáp ứng nhu cầu tiêu dùng: 


trong nước và tăng nhanh hàng xuất 
+kbầu. Tăng đầu tư và bề sung chính 
-sách nhằm tận dụng mọi diện tích mặt 
nước có thỀ nuôi trèng thủy sản. 
Những điện tích mặt nước mà các cơ 
-sở quốc doanh và tập thề quản lý 
không sử dụng hết, thì giao cho nhân 
dân mượn heặc nhận khoán đề mở 
rộng sản Xuất. 


"Công nghiệp nhẹ 0ä liều công 
nghiệp. thủ công nghiệp đáp ứng cho 
-đươc nhu cầu của nhân đân về những 
-eại hàng thông thường, bảo đảm yêu 
cầu chế hiến nêng, lâm, thủy sản, 
tăng nhanh việc làm hàng gia công 
xuất khầu và oác mặt bàng xuất khầu 
khác, đồng thời mẽ rộng mặt hàng đáp 
. ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu 
-dùng. Khai thác triệt đề mọi nguồn 
nguyên liệu; tận dụng các loại phế 
aiệu ; tranh thủ nguồn nguyên liệu gia 
-eông của nước ngoài. 


Phát triền công nghiệp nhẹ trước 
:hết dựa vào việc tồ chức lại sản xuất, 


đầu tư chiều sâu và đầu tư đồng bộ 
đề tận dụng công suất thiết bị của các 
cơ sở hiện có; coi trọng các cơ sở CÓ 
năng lực và hiệu suất chế biến cao. 
Sử dụng hợp lý khả năng sản xuất 
hàng tiêu dùng của các xí nghiệp công 
nghiệp nặng. xí nghiệp quốc phèng. Có 
chỉnh sách đúng đắn huy động rộng 
rãi nguồn vốn và kỹ thuật của nhân 
dân, kề cả của Việt kiều, đề phát triền 
các cơ sở làm ra nguyên liệu và cơ 
sở chế biến dưới nhiều hình thức. 
Phát triền và củng cố các cơ sở kinh 
tế quốc doanh trong những khâu chỉ 
phối quá trình sẵn xuất và lưu 
thông. 


_ Các cơ sở sản xuất hàng tiêu dùng 
phải gắn chặt với thị trường, nắm 
chắc nhu cầu và thị hiếu của người 
tiêu dùng. Các tô chức thương nghiệp. 
xã hội chủ nghĩa vươn lên làm đúng 
vai trò đại điện cho người tiêu dùng, 
đặt hàng và ký hợp đồng với eơ SỞ 
sẵn xuất. Áp dụng hinh thức đấu thầu 
đề ưu tiên đặt hàng và cung cấp 
nguyên liệu che các cơ sở lảm ra sản 
phầm tốt, giá rẻ, không phân biệt đó 
là cơ sở quốc doanh hay tập thề. Các 
eơ sở làm ăn kém cỗi mà không vươn 


-lên được, thì phải thay đồi phương 


hướng sẵn xuất, thu hẹp sản xuất hoặc 
giải thê. | 


Việc phát triền công nghiệp nặng và- 
xây dựng kế! cấu hạ tầng phải nhằm - 
phục vụ các mục tiêu kinh tế, quốc 
phòng treng chặng đường đầu tiên, 
và theo khả năng thực tế, chuần bị 
tiền đề che sự phát triền kinh tế trong 
chặng dường tiếp theo. Ưu tiên phát 
triền công nghiệp năng lượng (điện, 
than, đầu khí). Ngành công nghiệp cơ 
khí của tất cả các bộ và các địa 
phương phải được sắp xếp lại, đồng 
bộ hóa, chuyên môn hóa, tửng bước 
đồi mới thiết bị. Trong công nghiệp 
sản xuất nguyên liệu, uật liệu, chú ý 
đến nguyên liệu khoáng sản và các. 
nguyên liệu khác đề sản xuất phân 
bón, thuốc trử sâu, thuốc thủ y; sử 
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dụng hết năng lực hiện có và phát 
riền thêm một số cơ sở nhỏ về vật 
Hiệu xây dựng, hóa chất, kim loại. Sản 
phảm nào mà công nghiệp nặng nhất 
thiết phải tạo ra trong nước đề phát 
triền nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, 
thì cố gắng làm với quy mô và kỹ 
"thuật thích hợp. Những sản phầm nào 
trong nước chưa sản xuất được hoặc 
sẵn xuất chưa đủ, thì thông qua xuất 
khầu dễ nhập khẩu. Nông nghiệp và 
các. ngành còng nghiệp nhẹ phải tạo 
ra sản phầm xuất khầu đáp ứng được 
nhu cầu nhập khầu của mình và đóng 
jóp ngoại tệ cho Nhà nước. không bố 
trí xây dựng công nghiệp nặng vượt 
quá điều kiện và khả năng thực tế, 
ngay cả đề phục vụ nông nghiệp và 
công nghiệp nÈe. 


_Về kết cấu hạ lang, chủ trọng phát 
triền giao thông 0uận lái pà thêng tin 
“liên lạc: bảo dưỡng, nâng cấp, dồng 
bộ hóa và chấn chỉnh tô chức quản lý 
_ .đề sử dụng có hiệu quả những cái đã 
. @Ó, chọn lọc xây dựng thêm những cơ 
sở cần thiết bảo đẫm cho sản xuất, lưu 
thông hàng hóa, phục vụ đời sống 
.nhân dân và chuần bị cho việc đầy 
: Tuạnh công nghiệp hóa. u tiên phát 
triền giao thông vận tải đường thủy, 
tăng lỶ trọng vận tải dường sắt, sắp 
xếp hợp lý vàn tải đường bộ, phát 
triển vận tải đường không. Động viên 
các tô chức kinh tế tập thê và nhân 
“đấn góp sức, góp vốn mở mang 
đường . giao thông nông thôn, miền 
núi, phát triền các phương tiện vận 
tải, nhất là phương tiện thô sơ, nửa 
cơ giới. Khắc phục sự ách tắc trong 
vận tải hàng hóa, cái thiện một bước 
sự đi lại của nhân dân. Nâng cao 
năng lực, chất lượng phục vụ và giảm 
nhẹ tỉnh trạng lạc hậu về thông tỉn 
“Hiến lạc, hiện đại hóa những khâàu có 
điều kiện 
- Đi đôi với việc tăng thêm nguồn 
điện, cần xây dựng cân đối mạng lưới 
đân điện. Các thành phố, và thị xã phải 
xày dựng và cải tạo mạng lưới cấp 


0 


nước, thoát nước M hệ thống BìnE: 
rãnh. - „ “t 


Phát triền rộng rãi các loại hoạt 
động dịch pụ : kỹ thuật, phục vụ sản 
xuất và đời sống nhân dân. 


Theo phương hướng nêu trên, be. 
chương trình mục tiêu về lương thực— 
thực phầm, hàng tiêu dùng, hàng xuất 
khâu phải được xây dựng khân trương: 
đề triền khai thực hiện trong kế 
hoạch 1986 — 1990 như nhiệm vụ trung 
tâm về kinh tế—xã hôi của tãt cả các 
ngành và các cấp. 


Các chương trình này phải. hiện. 
thực, bảo đảm cân đối giữa mục tiêu, 
phương tiện, biện pháp, chính sách. 
Đối với mỗi loại sẵn phầm, phải tính 
đến tất cả các yếu tố của chu trình 
tái sản xuất, từ điều kiện sản xuất 
đến chế biến, bảo quản, vận chuyền 
và tiêu thụ, phải giải quyết đồng bộ- 
cả về kỹ thuật, tỒ chức sẵn xuất và 
chính sách kinh tế. 


Cả ba chương trình phải kết hợp 
kinh tế với quốc phòng, coi trọng 
việc phân bố lực lượng sẵn xuất trên 
các vùng lãnh thồ, nhằm phát huy 
thể mạnh của các vùng trong mối 
quan hệ liên kết, bồ sung cho nhau 
theo quan điềm phát triền kinh tế 
hàng hóa, mở rộng trao đôi trong 
nước và với nước ngoài, khắc phục: 
khuynh hướng tự cấp, tự túc. Kết hợp 
chặt chẽ giữa nông nghiệp, lâm nghiệp, - 
ngư nghiệp và công nghiệp, tiều, thủ 
công nghiệp, giữa sản xuất và lưu 
thông, địch vụ trên địa bàn từng 
huyện, từng tỉnh, từng vùng kinh tế. 
Kinh tê trên địa bản huuện có vị tri: 
quan trọng trong việc xây dựng và 
thực hiện ba chương trình mục tiêu 
Phương hướng xây dựng huyện không: 
phải là tạo ra một bộ máy quản 'lý 
hành chính — kinh tế nặng nề, mà 
phải phát triền, củng cõ, sắp xếp, Hiên 
kết các đơn vị sản xuất, kinh doanh 
thuộc các thành phần kinh tế khác 
nhau nhằm khai thác tốt nhất lao động» 


:đất đai, rừng, biền, ngành nghề trên 
.‹địa bàn huyện. 


Theo phương hướng bố trí lại cơ 
cấu kinh tế, phải điều chỉnh lớn cơ 
cấu đầu tư xâu dựng cơ bản của Nhà 
nước nhằm tập trung cho việc thực 
hiện ba chương trình mục tiêu nói 
trên và bảo đảm phát huy hiệu quả. 
Việc xác định hiệu quả đầu tư phải 


chú ý tới yêu cầu tốn Ít vốn, tạo ra 


nhiều việc làm, đưa công trình vào 
sử dụng nhanh. 


Phải soát xét thật chặt chẽ các công 
trình xây dựng dở dang, kề cả công 
trình trên hạn ngạch và dưới bạn 
ngạch, của cả trung ương và địa 
phương, trong tất cả các ngành, cũng 
như các công trình chưa khới công, 
nhưng đã ký nhập thiết bị toàn bộ 
của nước ngoài. Kiên quyết giãn tiến 
độ hoặc đỉnh hẳn việc xây dựng những 
-eông trình chưa thật sự cấp bách 
hoặc làm xong sẽ không đủ điều kiện 
-sử dụng có hiệu quả, hoặc xét trong 
khả năng cân đối chung, cần dành ưu 
tiên cho các công trình khác. Tạp 
trung sức hoàn thành nhanh và đồng 
bộ một số công trình trọng điểm. Cùng 
với việc lựa chọn chặt chẽ các công 
trình chuyền tiếp. cần ưu liên đầu tư 
đồng bộ uà đầu tư chiều sâu cho các cơ 
sở hiện có. Việc xây dựng thêm công 
trình mới chỉ đặt ra khi các cơ sở hiện 
có, dù được mở rộng thêm, cũng không 
đáp ứng được yêu cầu, và phải nhằm 
-đúng phương hướng, mục tiêu đã định, 
làm quy mô nhỏ và vừa là chính, 
tranh thủ kỹ thuật tiến bộ, bảo đảm 
xây dựng nhanh, dưa vào sử dụng kịp 
thời từng phần công trình. 


Phương châm chỉ đạo này cũng phải 
-được thấu suốt trong việc xây dựng 
'các cơ sở về khoa học, kỹ thuật, giáo 
dục, v tế, văn hóa. Đầu tư có trọng 
điềm đề giải quyết vấn đề nhà ở cho 
-eông nhân; viên chức, chú ý sửa chữa 
“ihà cửa cũ, đồng thời tạo điều kiện 
‹cho' nhân dân xây dựng thêm ở cả 
zthành thị và nông thôn. 


. sản xuất, 


“Việc đầu tư cho sự nghiệp phát 
triền kinh tế trong chặng đường tiếp 
theo phải được chuẩn bị chủ đáo, 
trước hết là đối với các "Công trinh 
gõi đầu: 


Đi đôi với việc điều chỉnh phương 
hưởng và cơ cấu đầu tư, phải quy 
định lại chế độ, thề lệ đầu tư nhằm 
nêu cao trách nhiệm trong việc xây 
dựng phương án và quyết định chủ 
trương đầu tư. đặc biệt là đối với 
các còng trình lớn do trung ương 
quyết định. Tránh xét duyệt riêng rẽ 
từng công trình tách khỏi các quan 
hệ cân đối chung. Gắn trách nhiệm 
và lợi ích vật chất của đơn vị chủ đầu 
tư với hiệu quả đầu tư. Kiềm soát 
chặt chẽ tcàn bộ các công trinh xây 
dựng cơ bản của khu vực Nhà nước, 
bất kê thuộc nguồn vốn nào. Thực 
hiện chế độ đấu thâu xây dựng theo 
tiêu chuần bảo đảm thời hạn huy động, 
chất lượng công trình và giảm chỉ phí 
xày lắp. 

Muön đứt khoát ehuyền hướng trong 
việc bố trí cơ cấu sản xuất, cơ cấu 
đầu tư, phải đôi mới cách nghĩ và 
cách làm, dám thừa nhận và thay đồi 
những quyết định sai làm, đám xử lý 
kiên quyết những trường hợp phức 
tạp. Tắt cả các ngành, các địa phương 
và dơn vị eơ sở phải chủ động, quyết 
tàm sắp xếp lại sản xuất và xây dựng 


“trong phạm vi của mình, cùng với 


trung ương thực hiện việc điều chỉnh 
lớn cơ cấu sẵn xuất và đầu tư trong cả 
nước, quyết giành lại thế chủ động đề 
ôn định tình hình kinh tế—xã hội. 
2— Xay dựng và củng cổ 
quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, sử dụng và cải tạe 
đúng đán các thành. phân 
kinh tế. ~ _ 
Muốn phát triền mạnh mẽ lực lượng 
đi đôi với việc bố trí lại cơ 
cấu sản xuất, cơ cấu đầu tư thẻeo 
ngành và theo vùng, phải xác đính 


đúng cơ cấu thành phần kinh tế, 


` 
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Trong xã hội ta, còn nhiều người 
có sức lao động chưa có việc làm và 
chưa sử dụng hết thời gian l«o động. 
Khả 'năng thu hút sức lao động của 
khu vực Nhà nước trong những năm 
trước mẫt còn có bạn. Cũng không 
thề đưa tất cả những người làm ăn 
cá thề vào các tồ chức kinh tế tập 
thề trong một thời gian ngắn. Có 
những ngành, nghề dưa vào làm äu 
tập thề chưa bảo đảm hiệu quả. Trong 
khi nguồn vốn của Nhà nước và của 
tập thề còn eo hẹp, thì nguồn vốn côn 
dư trong nhân dân hầu như chỉ đưa 
vào tiêu dùng hoặc cãit giữ và mua hàng 
tích trữ. Phải có chính sách mở đường 
ebo ngưởi lao động tự tạo ra việc 
làm. kích thích mọi người đưa vốn 
vào sản xuất, kính doanh, tiết kiệm 
tiêu dùng đề tích lũy, mở rộng tái sản 
xuất trên quy mô toàn xã hội. 


Xuất phát từ sự đánh giá những 
tiềm năng tuy phân tán nhưng rất 
quan trọng trong nhân dân, cả về sức 
lao động, kỹ thuật, tiền vốn, khả năng 
tạo việc làm, chúng ta chủ trương: 
đi đôi với việc phát triền kinh tế 
quỏc doanh, kinh tế tập thề, tăng 
cương nguồn tích lũy tập trung của 
Nhà nước và tranh thủ vốn ngoài 
nước. cần có chính sách sử dụng uà 
củi tạo đúng đẳn các thành phần kinh 
tế khác. 


Chính sách đó cho phép sử dụng 
ahiều hinh thức kinh tế với quy mô 
và trình độ kỹ thuật thích hợp trong 
tứng khâu của quá trình sẳn xuất và 
lưu thông nhằm khai thác mọi khả 
săng của các thành phần kinh tế liên 
kết vơi nhau, trong đó kinh tế quốc 
đoanh giữ vai trò chủ đạo. Đó là một 
giải pÌáp có ý nghĩa chiến lược, góp 
phần giải phóng và khai thác mọi khả 
sảng đề phát triền lực lượng sản xuất, 
cây dựng cơ cấn kinh tế hợp lý. 


Giải pháp đó xuất phát từ thực tế 
của nước ta và là sự vận dụng quan 
điềm của Lê-nin coi nền kinh lễ có 
cơ câu nhiều thành phần là mội đặc 
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trưng của thơi kỳ quá độ. Ở nước ta,. 
các thành phần đó là : 

— Kinh tế xã hội chủ nghĩc bao. 
gồin khu vực quốc doanh và khu vực 
tập thề, cùng với bộ phận kinh tế gia- 
đình gắn liền với thành phần đó. 


— Các thành phần kính tế khác- 
gồm : kinh tế tiều sản xuất hàng hóa. 
(thợ thủ công. nông dân eá thề, những - 
người buôn bán và kinh doanh dịch 
vụ cá thề); kinh tế tư bản tư nhân; 
kinh tế tư bản Nhà nước dưới nhiều- 
hình thức, mà hình thức cao là công: 
tư hợp đoanh; kinh tế tự nhiên, tự- 
cấp, tự túc trong một bộ phận đồng: 
bào dân tệc thiều số ở Tây nguyên. 
và các vùng núi cao khác 


Chính sách dải tạo xã bội chủ nghĩœ 
phải xuất phái tử đặc trưng nói trên 
mà đề ra những chủ trương và biện 
pháp đúng dẫn. 

Theo quy luật về sự phù hợp giữa. 
quan hệ sản xuất với tính chất vá 
trình độ phát triền của lực lượng sản- 
xuất, quá trình cải tạo xã hội chữ- 
nghĩa phải có bước đi và hình thức ` 
thích hợp. Kinh nghiệm thực tế chỉ 
r: lực lượng sản xuất bị kìm hềm. 
không chỉ trong trưởng hợp quan hẹ 
sản xuất lạc hậu, mà cả khi quan hệ: 
sản xuất phát triền không đồng bộ, 
có những yếu tế đi quá xa so với 
trình độ phái triền của Tực lượng sản. 
ruất. Tỉnh hinh thực tế eủa nước ta 
đòi hỏi phải soi trẹng những hình 


"thức kinh tế trung gian, quá độ từ- 


thấp lên cao, từ quy mộ nhỏ tên quy 
mô lớn. Trong mỗi bước đi của quả- 
trình cải tạo xã hội chủ nghĩa, phải 
đầy mạnh việc xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật, tạo ra lực lượng sần 
xuất mới ; trên cơ sở đé tiếp lục đưa: 
quan hệ sản xuất lên hình thức và quy 
mô mới thích hợp đề thúc đầy lực: 
lượng sản xuất phát triền. 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây đựng. 
quan hệ sản xuất mới bao gồm cả be 
mặt: xây dựng chế độ công hữu về- 
tư liệu sản xuất, chế độ quản lý và» 


chế độ phân phếi xã hội chủ nghĩa. 
Tuy chế đệ công hữu về tư liệu sản 
xuất là sền tảng của quan hệ sản 
xuất mới, nhưng kbi chế độ quản lý 
_ và chế độ phân phối không phù hợp, 

thì ngay cả các tÖ chứe kinh tế thuộc 
sở hữu toàn đân, được trang bị kỹ 
thuật cao hơn; cũng làm ăn kém hiệu 
quả. Xây dựng quan hệ sẳn xuất mới 
về cả ba mặt, làm cho nó thật sự mang 
bản chất xã hội chủ nghĩa, gắn với 
mỗi bước phát triền của lực lượng 
sản xuất, là công việc to lớn. không 
thề làm xong trong một thời gian 
ngắn. 


Mười năm qua, hai kỳ đại hội Đảng 
đều ghi vào nghị quyết nhiệm vụ căn 
bản hoàn thành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa trong nhiệm kỷ đại hội đỏ, song 
đều chưa thực hiện được. Cuộc sống 
cho ta một bài học thấm thía là không 
thể nóng vội làm trái quy luật. Nay 
phải sửa lại cho đúng như sau: đầu 
mạnh củi tạo rã hội chủ nghĩa là 
nhiệm oụ thưởng xuyên, liên tục trong 
suối thời kủ quá độ lên chủ nghĩa rô 
hội, Uới những hình thức 0à bước 
đi lhích hợp, làm cho quan hệ sản 
suãi phù hợp uới lính chất bà trình 
độ của lực lượng sản xuấi, luôn luôn 
có tác dụng thúc đầu sự phái triền của 
tực tượng sản xuất. 


Trong những năm trước mảit, đề 
tiên hành vfng chắc công tác cải tạo 
xã hội chủ nghĩa, phát huy tác dụng 
tích cực của cơ cấu kinh tế nhiều 
thành phần, điều quan lrọng nhất là 
eủng cố và phát triền kinh tế xã hội 
chủ aghĩa, trước hết là làm cho kinh 
tế quốc đoanh thật sự giữ vai trò chủ 
đạo, chỉ phếi được các thành phần 
kinh tế khác. 


Phải đổi mới cơ chế quản lý, bảo 
đảm cho các đơn vị kinh lế quồc doanh 
có quyền tự chủ, thật sty chuyền sang 
hạch toán kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, lập lại trật tự, kỷ cương trong 
hoạt động kinh tế. Sắp xếp lại sản 
xuất, lăng cường cơ sở vật chất — kỹ 


thuật và đầy mạnh việc ứng dụng tiếm 
bộ kỹ thuật đề nâng cao năng suất. 
chất lượng và hiệu quả. Trên cơ sở. 
đó, ồn định và từng bước nâng cao- 
tiền lượng thực tế của công nhân, viên. 
chức, tăng tích lùy cho xi nghiệp va 
cho Nhà nước. Kinh tế quốc doanh 
chủ động mở rộng liên kết với các 
thành phần kinh tế khác. hướng các 
thành phần đó vào quỹ đạo của chủ. 
nghĩa xã hội. - - 

Đề cúng có kinh !Z tập thè, phải 
nâng cao trình độ tồ chức, quản lý và 
tăng cường cơ sở vật chất — kỹ thuật đi 
đôi với thực hiện quan hệ trao đồi và 
liên kết với kinh tế quốc doanh, kinh 
tế gia đình, trước hết là về mặt cung 


ứng vật tư, nguyên liệu và tiêu thụ 


sản phầm. Trong nông nghiệp, giải 
quyết đúng đắn quan hệ giữa Nhà 
nước, kinh.,tế quốc doanh với hợp tắc 
xã, đồng thời cải tiến quản lý nội bộ 
hợp tác xã, hoàn thiện phương thức 
khoản sẵn phầm cuối cùng đến nhóm 
và người lao đệng, gắn liền việc tây 
dựng quan hệ sản xuất mới, xây dựng 
cơ sở vật chất—kỹ thuật với xây dựng 
nông thôn mới. Các tập đoàn sản xuáãi - 
ở Nam bệ phải được củng cố theo 
đủng tính chất tồ chức kinh tế tập 
thề. Việc dưa các tập đoàn sẵn xuất 
lên hợp tác tả bậc cao, quy mô lớn 
phải căn cứ vào các điều kiện cụ thể 
đã ehin muồi. không làm vội vã. 


Kinh lẽ gia đình có vị trí quan 
trọng và khả năng dồi dào, cần được 
khuyến khích và giúp đỡ phát triền 
trong mếi quan hệ hỗ trợ và gắn bó 
với kinh tế quốc doanh và kinh tế 
tập thề. Trên nguyên tắc bảo đẩm 
trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Nhà 
nước và tập thể, gia đỉnh công nhân, 
viên chức, gia đinh xã viên có thề mở 
rộng sản xuất bằng lao động của gia 
đình minh, kinh doanh trong các 
ngành nghề theo đúng pháp luật và 
chỉnh sách. Thu nhập của kinh tế gia 
đỉnh không những góp phần cải thiện 
đời sống, mà còn là một nguồn tích 
lũy đề tái sản xuất mở rộng. 


(3 


Nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đặt ra cho chặng đường đầu tiên H 
kinh lỗ xã hội chủ nghĩa 0uởi khu nự 
quốc doanh làm nòng cõt phải sinh 
dược 0ứi lrò quuếi định trong nền 
kinh lễ quốc dàn, cụ thề là chiếm tỷ 
trọng lớn cả trong sản xuất và lưu 
thông, thê hiện được tính ưu việt và 
chỉ phối đươc các thành phần kỉnh tế 
khác thông qua liên kết kinh tẻ. 

Đối với kinh lý liều sản xuất hàng 
hóa, Nhà nước thừa nhận sự cần 
thiết của bộ phận kinh tế này trong 
thời kỳ quá độ, hướng dẫn và giúp đỡ 
nó sản xuất. kinh doanh, liên kết với 
kinh tế quốc doanh và kinh tế tập 
thề. Vận động những người lao động 
cá thể đi vào làm ăn tập thề theo 
nguyên tắc tự nguyện và.cùng có lợi. 
Không nên có thành kiến, phân biệt 
đối xử, gây khó khăn cho những người 
lao động cá thể chưa muốn tham gia 
các tô chức kinh tế tập thề hoặc xin 
rút ra khỏi các tổ chức đỏ. 


Đối với tiều thương, thông qua 
nhiêu hình thức tùy theo ngành hàng, 
đề sắp xếp, cải tạo và sử dụng họ 
thành lực lượng bồ sung cho thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, giúp đỡ số 
người không cần thiết trong lĩnh vực 
lưu thông Hai sang sản xuất và 
dịch vụ. 


Nhà nước cho Biiêb những nhà f?ư 
sản nhỏ sử dụng vốn, kiến thức kỹ 
thuật và quản lý của họ đề tò chức 
sản xuất, kinh doanh trong một số 
ngành, nghề thuộc khu vực sản xuất 
và dịch vụ ở những nơi cần thiết trong 
cả nước. Quy mô và phạm vi hoạt 
động của các cơ sở kinh tế tư bản tư 
nhàn được quy định tùy theo ngành 
nghề và mặt hàng. Hoạt động của kinh 
tế tư bản tư nhân được hướng đản 
di theo quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội 
bàng nhiều hình thức của kinh tế tư 
bản: 
soát của Nhà nước và sự liên kết với 
kinh tế quốc doanh và kinh tế tập 
thể. NÄ¡inh lẽ tư bản Nhà nước là hình 
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Nhà. nước, thông qua sự kiêm 


thức kinh tế quá độ;eó thể được tồ.chức 
từ thấp đến cao, từ đại lý cung ứng 
và tiêu thụ hàng hóa, làm gia công; 
cho đến hợp doanh với Nhà nước. 
Trong lĩnh vực lưu thông, phải xóa 
bỏ thương nghiệp tư bản tư nhân, 
Đối với một số người buôn bán: loại 
vừa, có tay nghề trong một số ngành 
hàng tươi sống, Nhà nước dùng hình 
thức liên doanh đề sử dụng họ kinh 
doanh theo pháp luật và chính sách. 


Như vậy, quá trình sử dụng kinh 
tế tiều sản xuất hàng hóa và kinh tế 
tư bản tư nhân luôn luôn gắn liền 
với quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với các thành phần đó bằng nhiều 
hình thức. 

Thừa 
tiều sản xuất hàng hóa và kinh tế tư 
bản tư nhân, thì đương nhiên cũng 
phải thường xuyên đấu tranh với xu 
hướng tự phát tư bản chủ nghĩa và 
những mặt tiêu cực trong hoạt động 
kinh tế của các thành phần đó. Nhà 
nước dùng pháp luật và chính sách, 
đựa vào sức mạnh của kinh tế xã hội 
chủ nghĩa đề kiềm soát và chi phối 
các thành phần kinh tế đó theo phương 
châm * sử dụng đề cải tạo, cải tạo đề 
sử dụng tốt hơn». 


Cần sửa đồi, bồ sung và g8? bố 
rộng rãi chính sách nhất quán đối xới 
các thành phần kinh tế. Những quy 
định có tính nguyên tắc phải trở thành 
pháp luật đề mọi người yên IẠN: 
mạnh đạn kinh doanh. 

Xóa bỏ những thành kiến thiên lệch 
trong sự đánh giá và đối xử với người 
lao động thuộc các thành phần kinh 
tế khác nhu. Nhà nước có chính sách 
ưu đãi về kinh tế (như chính sách đầu 
tư, thuế, tín dụng...) đối với thành 
phân kinh tế xã hội chủ nghĩa ; song 
về pháp luật phải thực hiện nguyên 
tắc bình đẳng. Những người làm ra 
của cai và những việc có ích cho xã 


hội, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chấp ` 


hành nghiêm chỉnh pháp luật và chính 
sách đều được tôn trọng, được quyền 


nhận sự tồn tại của kinh tế 


__——————————-_Ỷ-ờởỜ-YỶFFB mỶmM XS S. * 


hưởng thu nhập tương xứng với kết 
quả lao động, kinh doanh hợp pháp 
của họ. Đối với những kế lười biếng, 
ăn bám, phải phê phán và cưỡng bức 
lao động. Những kẻ phạm pháp đều 
bị trừng trị theo pháp luật. Ài vi phạm 
hợp đồng kinh tế, đều bị xử phạt và 
phải bồi thường. Đó là chính sách 
nhất quán đối với mọi công dân, không 
phân biệt họ thuộc thành phần kỉnh 
tế nào. Quan điểm đó phải thấu suốt 
trong các chính sách cụ thê, trong 
công tác tuyên truyền, giáo dục và 
văn hóa, đề xây dựng những nhận 
thức đúng đắn trong nhân dân, tạo 
nên môi trường tâm lý xã hội thuận 
lợi cho việc thực hiện chính sách sử 


dụng và cải tạo nền kinh tế nhiều, 


thành phần. 


3— Đòi mới cơ chế quận 
lý kinh tế. 


_—_ Việc bố trí lại cơ cấu kinh tế phải 
đi đôi với đồi mới cơ chế quản lý 
kinh tế. 

- Cơ chế quản lý tập trung quan liêu, 
bao cấp từ nhiều năm nay không tạo 
được động lực phát triền, làm suy 
yếu kinh tế xã hội chủ nghĩa, hạn chế 
việc sử dụng và cải tạo các thành phần 
kinh tế khác, kìm hãm sản xuất, làm 
giảm năng suất, chất lượng, hiệu quả. 
gây rối loạn trong phân phối lưu 
thông, và đẻ ra nhiều hiện tượng tiêu 
cực trong xã hội. 


Cơ chế đó quản lý nền kinh tế bằng 
mệnh lệnh hành chính là chủ yếu, 
với hệ thống chỉ tiêu kế hoạch pháp 
lệnh chỉ tiết từ trên giao xuống. không 
phù hợp với nguyên tắc tập trung 
dần chủ. Các cơ quan quản lý hành 
chính —kinh tế can thiệp sâu vào hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của các 
đơn vị cơ sở, nhưng lại không chịu 
trách nhiệm. gì về vật chất đối với 
các quyết định của mình; các đơn 
vị kinh tế cơ sở vừa không có quyên 
tự chủ, vừa không bị ràng buộc trách 
nhệm với kết quả sản xuất, kinh 
doanh. : : | 


Cơ chế đó chưa chủ ý đầy đủ đếm 
quan hệ hàng hóa — tiền tệ, và hiệu. 
quả kinh tế, dẫn tới cách quản lý v 
kế hoạch hóa thông qua chế độ cấp. 
phát và giao nộp theo quan hệ hiện 
vật là chủ yếu, hạch toán, kinh tế chỉ 
là bình thức, không ràng buộc trách 
nhiệm và lợi ích vật chất đối với hiệu 
quả sử dụng tiền vốn, tài sẵn, vật tư,,. 
lao động, tách rời việc trả công lao 
động với số lượng và chất lượng lao. 
động. 

Cơ chế đó đẻ ra. bộ máy quần lý 
công kênh, với những cán bộ quản lý 
kém năng động, không thạo kinh 


doanh, với phong cách quản lý quan 


liêu, cửa quyền. 

Cơ chế cũ gắn liền với tư duy kinh: 
tế dựa trên những quan niệm giản 
đơn về chủ nghĩa xã hội, mang nặug 
tính chất chủ quan, duy ý chí, 


Phương hướng đồi mới cơ chế quản: 
lý kinh tế đã được khẳng dịnh là xóa 
bỏ tập trung quan liêu, bao cấp, xây: 
đựng cơ chế mới phủ hợp ' với quy 
luật khách quan và với trình độ phát 
triên của nền kinh tế. 

Ngay sau khi giành chính quyên, 


. năm được những mạch máu kinh tế 


chủ yếu của 4lất nước, Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa có điều kiện và nhất 
thiết phải quản lý nền kinh tế quốc 
đân theo một kế hoạch thống nhất. 
Tính kẻ hoạch là đặc trưng số một 
của eơ chế quản lý kinh tế ngay từ: 
buôi đầu của thời kỳ quá độ, - 

Quá trình từ sản xuất nhỏ đi lên 
sản xuất lớn ở nước ta là quá trình 
chuyên hóa nền kinh tế còn nhiều tính 
chất tự cấp, tự túc thành nền kinh tế 
hàng hóa. Chúng ta đang quản lý có 
kế hoạch một nền kinh tế sản xuất 
hàng hóa với những đặc điềm của 
thời kỳ quá độ. Việc sử dụng đầy đủ 
và đúng đắn quan hệ hàng hóa —tiền 
lệ trong kế hoạch hóa nền kinh tế 
quốc đàn là một tất yếu khách quan, 
Xử dụng đúng đán quan hệ hàng 
hóa — liền lệ là đặc trưng thứ hai của 
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cơ chế mới về quản lý kinh tế mà 
chúng ta đang xây đựng, 


Việc sử dụng quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ đòi hỏi sản xuất phải gắn với 
thị trường, mọi hoạt động kinh tế 
phải so sánh chỉ phí với biệu quả, 
các tô chức và đơn vị kinh tế phải 
tự bù đắp chỉ phí và có lãi đề tái sản 
xuất mở rộng, tức là phải thực hiện 
hạch toán kinh doanh xã hội chủ 
"ghĩa. 


Muốn kế hoạch hóa quá trình tái 
sản xuất hàng hóa, phải vận dụng 
tồng hợp hệ thống các quy luật đang 
tác động lên nên kinh tế. Trong hệ 
thống các quy luật đó, quy luật kịnh 
tế cơ bản cùng với các quy luật đặc 
thù khác của chủ nghĩa xã hội ngày 
càng phát huy vai trò chủ đạo, được 
vân dụng trong một thề thống nhất 


với các quy luật của sản xuất hàng 


hóa, đặc biệt là quy luật giá trị, quan 
hệ cung cầu... Kế hoạch hóa phải luôn 
luôn gắn .tền với việc sử dụng đúng 
đẳn các đòn bầy kinh tế. Nền kinh tế 
phảt được quản lú bằng các phương 
pháp kinh tế là chủ uếu, với động 
lực thúc đây là sự kết hợp hài hòa 
lợi ích của toàn xã hội, lợi ích của 
tập thề và lợi ích riêng của người 
lao động. Mức thu nhập của tập thê 
và của người lao động phải phụ thuộc 
vào kết quả lao động và hiệu quả 
kinh tế. 

Các đơn vị kinh tế quốc doanh và 
tập thề là những đơn vị sẵn xuất 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa, có quyền 
tự chủ sản xuất, kinh doanh, tự chủ 
về tài chính. Các tập thể lao động 
thật sự có vai trò của người làm chủ 
trong việc tồ chức và quản lý sản 
xuất, kinh doanh. 

Những điều nêu trên dẫn tới yêu 
cầu phân cấp kế hoạch hóa và quản 
lý kinh tế theo nguyên tắc tập trung 
dân chủ, trên cơ sở phân biệt rö chức 
năng quản lý hành chíinh— kinh tế của 
các cơ quan Nhà nước trung ương và 
địa phương với chức năng quản lý sẵn 
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xuất — kinh doanh của các đơn vì kính 
tế cơ sở 

Đi đôi với việc xác định đúng chức 
năng, nhiệm vụ quan lý của các cấp, 
các ngành, phải đồi mới cơ cấu tồ 
chức bộ máy quản lý, đồi mới công 
tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ 
quản lý có phầm chất và năng lực đáp 
ửng được yêu cầu đồi mới cơ chế 
quản lý. Việc bố trí đúng những cán 
bộ có trách nhiệm chủ vếu trong các 
cơ quan quản lý kinh tế ở trung ương, 
địa phương và các cơ sở kinh tế lớn 
là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối 
với việc xây dựng và vận hành cơ chế 
quản lý mới. 

Thực chất của cơ chế mới về quân 
lý kinh tế là cơ chế kế hoạch hóa 
theo phương thức hạch toán kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. đúng nguyên 
tắc tập trung dân chủ. 


Đồi mới cơ chế quản lý là một quá 


_ trình cải cách có ý nghĩa cách mạng 


sâu sắc, là cuộc đấu tranh giữa cái 
mới và cái cũ, cái tiến bộ và cái lạc 
hậu. Cuộc đấu tranh đề đồi mới không 
những bị sức mạnh của thói quen 
níu lại, mà còn vấp phải những đặc 
quyền, đặc lợi của một số người gắn 
bó với cơ chế cũ. Đây là cuộc đấu 
tranh trong nội bộ đẳng và cơ quan 
Nhà nước, đấu tranh giữa những 
người đồng chí, đấu tranh với chính 
bản thân mình. Khó kbăn, phức tạp 
là ở chỗ đó. Chúng ta phải khắc phục 
trở ngại chính hiện nay là tư tưởng 
bảo thủ muốn quay trở lại cơ chế cũ 
đã quen thuộc, do dự không đám giải 
quyết những vấn đề đã chín muồi. 


Phương hướng và nội dung chủ yếu 
của việc đổi mới cơ chế quản lý đã 
được xác định. Song điều quan trọng 
và khó khăn hơn là tìm ra được những 
hình thức kinh tế cụ thÊ, bước đi và 
nội dung đổi mới trong từng bước.- 
Chúng ta còn ít kinh nghiệm; vì thế 
phải coi trọng việc nghiên cứu, học 
tập, thử nghiệm, tông kết thực tiễn. 
Khuynh hướng nóng vội, giản đơn 


muốn đồi mới xong xuôi trong một 
thời gian ngắn là không phù hợp với 
thực tế. 

"Trong quá trình đổi mới cơ chê 
quản lý kinh tế, phải nắm vững những 
vấn đề có tính nguyên tắc dưới đây : 
— Thực hiện lập trung dân chủ trong 
quản lý kinh lẽ. 

Tình trạng tập trung quan liêu trong 
công tác quản lý và điều hành còn 
nặng. Tình trạng phân tán, vô tô chức 
trong hoạt động kinh tế cũng phô biến. 

Phải lập lại trật tự, kỷ cương trong 
quản lý kinh tế, xã hội. Chính cơ chế 
quản lý còn nặng tính chất tập trung 
quan liêu, vừa gò bó cấp dưới, vừa 
làm giảm hiệu lực quản lý tập trung 
là nguyên nhân trực tiếp làm rỗi loạn 
trật tự, ký cương. Vì vậy, không thê 
khắc phục sự rối ren bằng cách quay 
trở lại cơ chế cũ, mà phải kiên quyết 
thực hiện phân cấp quản lý theo nguyên 
tắc tập trung đân chủ. 

Việc phân cấp quản lý phải bảo đảm 
quyền làm chủ của ba cấp: quyền 
quyết định của trung ương (bao gồm 
cả các ngành trung ương) đối với 


những lĩnh vực then chốt, những vấn - 


đề có ý nghĩa chiến lược, bảo đảm 
cho sự phát triền cân đối của toàn bộ 
nền kinh tế ; quyền chủ động của các 
địa phương trong việc thực hiện trách 
nhiệm quản lý kinh tế — xã hội trên 
địa bàn lãnh thồ; quyền tự chủ sản 
xuất— kinh doanh của các đơn vị kinh 
tế cơ sở và vai trò làm chủ của các 
tập thề lao động. Trong sự phân công. 
phân cấp quản lý, trach nhiệm phải 
đi đôi với quyền hạn, nghĩa vụ gắn 
liền với lợi Ích. 


Yêu cầu cấp bách là thề hiện những: 


nguyên tắc đó trong các lĩnh vực quản 
lý cụ thề đang có nhiều vướng mắc, 
như kế hoạch hóa, quản 
bàng hóa, xuất khẩu, nhập khầu, ngoại 
tệ, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, 
tiền tệ, giá cả, lao động, tiền lương. 

Vai trò quản lý kinh tế của các cơ 
quan Nhà nước ở trung ương và địa 


lý vật tư, - 


phương, nỏi cho cùng, là nhằm tạo _ 
điều kiện che các cœ sở kinh tế hoạt _„ 
động có hiệu quả. Nhà nước kiềm soát 
và điều khiền các xí nghiệp và đơn 
vị sản xuất, kinh doanh thuộc mọi 
thành phần kinh tế bằng pháp luật, 
chính sách kinh tế, chính sách tiến bộ 
kỹ thuật, thay cho sự can thiệp sâu 
vào hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của xí nghiệp. Pháp luật quy định 
những giới hạn mà các xí nghiệp không 
được vi phạm. Các chính sách buộc 
các xí nghiệp tự lựa chọn các quyết 
định về sản xuất, kinh doanh có lợi 
nhất theo phương hướng của kế hoạch 
nhà nước. Cần có những quy định bảo 
đảm sự kiềm tra, giám sát thống nhất 
của Nhà nước đối với toàn bộ hoạt 
động của các đơn vị cơ sở. Những hiện 
tượng giấu giếm, khai man, bạch toán 
và báo cáo sai sự thật phải bị xử lý. 

Việc xây Aưng chế độ tự chủ sản 
xuất, kinh dơanh của các xí nghiệp và 
chế độ làm chủ tập thề của quần cl:úng 
lao động ở cơ sở phải được tiếp tục 
bồ sung, sửa đổi qua thử nghiệm, tổng 
kết thực tiền. Trên cơ sở đó mà làm 
rõ và giải quyết đúng đắn chức năng, 
nhiệm vụ và sự phân cấp quản lý hành 
chính — kinh tế giữa trung ương và 
địa phương, giữa tỉnh và huyện. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
quản lý kinh tế đòi hỏi phải đề cao kỷ 
luật và pháp luật. Sự chỉ đạo và điều 
hành từ trên xuống dưới, trước hết là 
từ các cơ quan trung ương, phải thống 
nhất theo nghị quyết của Đảng và Nhà 
nước, theo đúng chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn đã được xác định. Cấp 
dưởi phải phục tùng cấp trên; cấp 
trên phải chịu trách nhiệm về các 
quyết định của mình. 


Đồi mới kế hoạch hóa. 


Kế hoạch kinh tế quốc dân trong 
những năm tới phải bảo đảm thực 
hiện phương hướng sắp xếp lại nền 
kinh tế, bố trí đúng cơ cấu sản xuất,. 
cơ cấu đầu tư theo các chương trình 
mục tiêu. Các cân đối kế hoạch đưoc- 


xây đựng từ cơ sở và tông hợp tử 
-đươi lên, với sự hướng dẫn và diêu 
hòa của trung ương. Kết hợp chặt chẽ 
kế hoạch hóa theo ngành và kế hoạch 
hóa trên địa bàn lãnh thồ 

Với quyền tự chủ sản xuất, kinh 
doanh, các đơn vị kinh tế cơ sở chủ 
-động tiếp cận nhu cầu của thị trường, 
khai thác mọi khả năng đề phát triền 
sản xuất, kinh đoanh nhằm thực hiện 
mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch Nhà 
nước. Hợp đồng kinh tế giữa các đơn 
Vị sản xuất, kinh đoanh vừa là cơ sỞ 
đề xây dựng kế hoạch vừa là công cụ 
pháp lý bảo đảm cho việc thực biện 
kế hoạch. Cân tăng cường chế độ hợp 
đồng kinh tế và bảo đảm hiệu lực của 


nó bằng chẽ độ trọng tài kinh lế Nhà 


HỚC. 

Nhà nước sử dụng các đòn bầy kinh 
tế cả trong kế hoạch hóa trực tiếp 
và kế hoạch hóa gián tiếp đề bảo dảm 
thực hiện những phương hướng, mục 
tiêu của kế hoạch kinh tế quốc dân. 
Việc giao kế hoạch pháp lệnh chỉ hạn 
-ehế trong một số chỉ tiêu thật cần thiết 
nhằm bảo đảm những cân đối cơ bản 
và những nghĩa vụ cam kết với nước 
ngoài. Phấn đấu xây dựng từng bước 
lực lượng dự trữ của Nhà nước đề 
chủ động xử lý những trường hợp bất 
thường trong quá trình thực hiện kế 
hoạch. 

Ủy ban kế hoạch Nhà nước và các 
cơ quan khác ở trung ương có chức 
năng quản lý hành chính — kinh tế 
được giải thoát bớt những công việc 
sự vụ, phải tập trung nhiều hơn vào 
việc nghiên cứu chiến lược kinh tế — 
xã hội, xâv dựng kế hoạch dài hạn 
và trung hạn, bảo đảm các quan hệ 
cân đối tông hợp trong nền kinh tế, 
xây dựng chính sách và luật lệ kinh 
tế. Đó là những yếu tố quan trọng 
đề từng bước nâng cao chất lượng 
kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân. 


»ử dụng tốt các đòn bầu kinh lẽ. 
Đề kích thích sản xuất phát triền, 
lập lại trật tự và ồn định thị trường 
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phải có chính sách mở rộng giao lưu 
hàng hóa, xóa bỏ tỉnh trạng ngăn 
sông, cấm chợ, chia cắt thị trường 
theo địa giới hành chính. 


Trong nền kinh tế còn nhiều thành 
phần, bên cạnh sự lưu thông hàng 
hóa của thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa, còn có thị trường tự do bao 
gồm hoạt động mua bán trực tiếp giữa 
người sản xuất và ngươi tiêu dùng 
trong dân cư và hoạt động lưu thông, 
dịch vụ của những người kinh doanh 
tư nhân ở cả thành thị và nông thôn. 
Nhà nước sử dụng những biện pháp cớ 
hiệu quả đề cái tạo và xóa bó thương 
nghiệp tư bản tư nhân, nghiêm trị 
bọn đầu cơ, buôn lậu. Nhưng không 
thể xóa bỏ thương nghiệp nhỏ tự do 
theo ý muốn chủ quan bàng mệnh lệnh 
hành chính, mà chỉ có thề thu hẹp nó 
bằng sự thay thế tốt hơn của thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa và biết sử 
dụng nó trong những lĩnh vực mà 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa chưa 
thể kinh doanh tốt hoặc chưa cần 
kinh doanh. 


Kinh nghiệm của nhiều địa phương 
và cơ sở cho thấy: nếu biết kinh 
doanh, biết vận dụng những biện pháp 
kinh tế là chủ yếu, kết hợp với biện 
pháp giáo dục và hành chính, được 
sự tham gia trực tiếp của quần chúng 
nhân dân, thị thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa hoàn toàn có khả năng 
thực hiện được độc quyền kinh doanh 
những mặt hàng thiết yếu và làm chủ 


được thị trường. 
về 


Đối với những mặt hàng hoàn coản 
đo kinh tế quốc doanh sản xuất hoặc 
nhập khẩu, đương nhiên, thương 
nghiệp quốc doanh độe quyền bán 
trên thị trường và Nhà nước có biện 
pháp hành chính dề bảo đảm sự độc 
quyền ấy. Nhưng ngay đối với những 
vật tư, hàng, bóa đó, biện pháp kinh 
tế cũng rất quan trọng. Chính sách giá 
cä và phương thức mua bán không 
hợp lý thi không thề ngăn chặn được. 


chúng chạy ra thị trưởng tự đo bằng 
nhiều con đường ngang tắt. 


Đối với những sản phầm do các 
thành phần kinh tế ngoài khu vực 
quốc doanh sẵn xuất, biện pháp chủ 
yếu đề các tô chức kinh tế quốc doanh 
nắm được sẵn phầm hàng hóa là có 
chỉnh sách giá cả và phương thức 
mua bán thích hợp theo nguyên tắc 
thỏa thuận, chủ yếu là thông qua hợp 
đồng kinh tế với người san xuất. 
Chính sách kinh tế đúng dắn đi đôi 
với công tác điều tra, phát hiện, 
trừng trị bọn đầu cơ, buôn lậu là 
những biện pháp có hiệu quả đề xóa 
bỏ chợ đen. Chính sách ép giá và 
phương thức mua bản phiền hà, đi 
đôi với các biện pháp ngăn cấm hay 
hạn chế nông dân và người sẵn xuất 
tiêu thụ hàng. hóa trên thị trường sẽ 
đầy họ vào thế đối phó với Nhà nước 
bằng cách giữ hàng không bán, bán 
lén lút cho tư thương, hoặc thu hẹp 
sản xuất. Kết quả cuối cùng là sản 
xuất giảm sút, cung cầu căng thẳng, 
giá cả bị đầy lên. Chính sách đó càng 
tạo điều kiện cho tư tÌ ương hoạt động 
mạnh hơn và làm suy yếu liên mỉnh 
công — nông. 


(hỉnh sách giá cả phải vận dụng 
“tổng hợp nhiều quy luật, trong đó 
quy luật giá trị có tác động trực tiếp. 
Giá cả phải phù hợp với giá trị, 
'đồng thời phù hợp với sức mua của 
đồng tiền và tính đến quan hệ cung cầu. 
Các yêu cầu điều tiết thu nhập, bảo 
đảm chính sách xã hội, thúc đây cải 
tạo xã hội chủ nghĩa, cần được thực 
hiện thông qua sử dụng đồng bộ nhiều 
biện pháp, trong đó co các biện pháp 
giá cả, tài chính, tín dụng... ; chỉ dùng 
biện pháp giá cả đề đáp ứng những 
yêu cầu đó sẽ đầy giá cả tới mức 
thoát ly giá trị, 


Muốn ồn định giá cả, chính sách 
giá cả phải nhằm trước hết kích thích 
các cơ SỞ sản xuất và mọi người lao 
động làm ra nhiều sản phầm hàng 
hóa, hạ giá thành, hăng hai bắn sản 


"trường, không tạo ra 


⁄ 

phầm cho Nhà nước. Không thề ồn 
định giá cả bằng cách giữ giá một 
cách cứng nhắc, bất chấp sức mua: 
của đồng tiền, bất chấp quan hệ £ 
cung — cầu và sự biến động của các 
yếu tố hình thành giá cả; mặt khác, 
phải có biện pháp tích cực khắc phục 
từng bước tính tự phát của giá cả: 
thị trưởng tự do. 


Phấn đấu thi hành chính sách một 
giả, đó là giá kinh doanh thương 
nghiệp. Chính sách một giá gắn liền 
với cơ chế hạch toán kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa có tác dụng kích thích 
sản xuất và mở rộng lưu thông hàng 
hóa, tạo điều kiện cho thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa chuyền sang kinh 
doanh, chiếm lĩnh và làm chủ thị 
nhủ cầu giả 
tạo, ngăn chặn có hiệu quả tỉnh 
trạng thất thoát hàng hóa. | 

Trong tỉnh hình cụ thê hiện nảy, 
ở những nơi, những lúc nhất định; 
đổi với một số Ít mặt hàng thiết vếu 
mà cung cầu căng thẳng, giá cả biến 
động mạnh, Nhà nước chưa đủ lực 
lượng đề kim giá lại, thì tạm thời 
áp dụng chính sách hai giá trong 
việc mua nông sản và bán lẻ hàng 
tiêu dùng. 

Đề tạo điều kiện cho thương nghiệp 
quốc đoanh thoát khỏi tình trạng khó 
mua, khó bán, bỏ trống trận địa, cần 
phải sớm ban hành cơ chế định giá và 
quản lý giá đúng đắn. 


Chính sách liền lương phải đáp ứng 
yêu cầu cấp bách là bảo đảm tiền 
lương thực tế của người ăn lương trong 
tình hình quỹ hàng của Nhà nước chưa 
dủ và giá cả chưa ôn định, 

Vấn đề cơ bản là phát triền sẵn 
xuất, Nhà nước nắm quỹ hàng lương 
thực, thực phầm và hàng thiết yếu 
khác, có phương thức bán thích hợp, 
bảo đảm cho người ăn lương mua được 
hàng hóa cần thiết ; hết sức hạn chế 
việc quay trở lại chế độ tem phiếu. 

Việc thực hiện đúng nguyên tắc 
phân phối theo lao động đòi hồi sửa 
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đồi một cách căn bản chế độ tiền 
lượng theo hướng bảo đảm yêu cầu tái 
sản xuất sức lao động, khắc phục tính 
chất bình quân, xóa bỏ từng bước phần 
_ cung cấp còn lại trong chế độ tiền 
- lương; áp dụng các hình thức trả lương 
gắn chặt với kết quả lao động và hiệu 
quả kinh tế. Những vấn đề đó phải 
được giải quyết- cùng với việc thực 
hiện chế độ hợp đồng lao động, tỉnh 
giản bộ máy quản lý hành chính Nhà 
nước và bộ phận quản lý gián tiếp của 
các tồ chức sản. xuất, kinh doanh. 
Việc thực biện phải đi từng bước 
vững chắc, phù hợp với khả năng cân 
đối tiền — hàng và với nhịp độ tăng 
năng suất lao động. ` 

Chỉnh sách tài chính, liên lệ có vai 
trò trọng yếu trong việc chuyền các 


hoạt động kinh-tế sang cơ chế hạch” 


toán kinh doanh, đấu tranh chống lạm 


phát, ồn định sức mua của đồng tiền. 
( ‹ 


Xây dựng và hoàn chỉnh từng bước 
chính sách tài chính quốc gia theo 
hướng: bảo đảm quyền tự chủ tài 
chính của các cơ sở kinh tế, kích thích 


mạnh mẽ kinh tế quốc doanh và các - 


thành phần kinh tế khác phát triền 
sản xuất với năng suất, chất lượng, 
hiệu quả cao, tạo ra nguồn tích lũy 
ngày càng tăng cho từng đơn vị và cho 
Nhà nước, điều tiết và phân phối hợp 
lý các nguồn thu nhập nhằm thực 
hiện công bằng xã hội và bảo đảm 
quan hệ tích lũy và tiêu dùng phù hợp 
với các mục tiêu kinh tế—xã hội. 

Đồi mới các chính sách, chế độ tài 
chỉnh, trước hết là chính sách thuế. 
Chấm dứt chế độ bao cấp qua ngân 
sách, như bù lỗ tràn lan, cấp phát vốn 
mà không ràng buộc trách nhiệm vật 
chất với hiệu quả sử dụng vốn ; tránh 
dùng vốn tín dụng không đúng quan 
điềm hạch toán kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa ;sửa đôi một số chế độ phúc 
lợi vượt quá khả năng của nền kinh 
tế. Các chế độ tài chính cần quán triệt 
chính sách tiết: kiệm nghiêm ngặt cả 
` trong sản xuấi uà liêu dùng. 
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“chuyên 


Bội chỉ ngân sách ngày càng tăng là 
nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới 
lạm phát, đầy giá cả tăng nhanh. Phấn 
đấu giảm bội chỉ, tiến tới cân bằng 
thu chỉ ngân sách là nhiệm vụ hàng 
đầu của công tác tài chính trong năm 
năm 1986— 1990. Bên cạnh những biện 
pháp cơ bản, thường xuyên trong chính 
sách tài chính quốc gia, cần cớ những 
biện pháp bất thường áp dụng trong 
một thời gian ngắn đề tăng thu, giảm 
chỉ, hạn chế, đi tới chấm dứt phát 
hành đề chi cho ngân sách. - 


Ngân hàng có nhiệm vụ khần cấp 
cùng với hoạt động tài chính và các 
ngành kiih tế khác phấn đấu giảm lạm 
phát, điều chỉnh hợp lý khối lượng 
tiền lưu thông trên cơ sở tăng nhanh 
vỏng quay của đồng tiền và áp dụng 
phô biến các hình thức thanh toán 
không dùng tiền mặt, góp phần 
tích cực vào việc lập lại cân đối về 
tiền— hàng, ôn định sức mua của đồng 
tiền, đáp ứng nhu cầu về tiền cho việc 
mở rộng sản xuất và lưu thông hàng 
hóa. - 


Bên cạnh nhiệm vụ quản lý lưu 


thông tiền tệ của ngân hàng Nhà nước; - 


cần xây dựng hệ thống ngân hàng 
nghiệp kinh doanh tín dụng 
và dịch vụ ngân hàng, hoạt động theo 
chế độ hạch toán kinh tế. Phải trên 


eơ sở phục vụ tốt mà thực biện chức - 


năng giảm sát bằng đồng tiền các hoạt 
động sản xuất, kinh đoanh, chống thái 
độ cửa quyền. Phát triền rộng rãi các 
tô chức tín dụng tập thề trong nhân 
dân, ngăn chặn nạn tư nhân cho vay 
nặng lãi. 


Chính sách tiếi kiệm phải được thấu. 


suốt trong kế hoạch hóa và các đòn 
bầy kinh tế. Chuyền mạnh sang hạch 
toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
gắn chặt trách nhiệm và lợi Ích vật 
chất với hiệu quả sử dụng tài sản, tiền 
vốn, vật tư, lao động là phương hướng. 
chủ yếu đề thực hành tiết kiệm trong 
mọi hoạt động kinh tế Trong môi 
trường hạch toán kinh doanh; cần đầy: 


mạnh việc ứng dụng khoa học và tiến 
bộ kỹ thuật, xây dựng và áp dụng các 
định mức kinL tế — kỹ thuật đề giảm 
chỉ phí sản xuất. Đi đôi với tiết kiệm 
năng lượng. vật tr, cần nâng cao hiệu 
quả sử dụng thiết bị, ứng dụng tiến bộ 
kỹ thuật vào việc bảo dưỡng, nâng 
cao tuôồi thọ của máy. Bảo đảm chất 
lượng sẵn phầm là tiết kiệm cả trong 
sản xuất và tiêu dùng ; các chính sách 
kịnh tế phải đi đôi với biện pháp 
hành chính, giáo dục nhằm khuyến 
khích làm hàng tốt, ngăn chặn làm 
hàng xấu, nghiêm trị làm hàng giả. 


Khuyến khích mọi người tiết kiệm 
tiêu dùng, dành vốn đề tích lũy, mở 
rộng sản xuất dưới nhiều hình thức. 
Chính sách tiết kiệm tiêu dùng phải 
khuyến khích dùng hàng sản xuất 
trong nước, hạn chế tiêu dùng những 
loại hàng có thề dành cho xuất khẩu, 
ngăn chặn việc nhập hàng xa xỉ. Cấm 
ngặt việc dùng tiền của công đề chè 
chén, biếu xén. Chống lãng phí trong 
việc sử dụng tài sản, phương tiện 
thuộc của công dùng trong sinh hoạt. 


Quá trình đồi mới quản lý kinh tế 
đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết 
đề chuyền toàn bộ hệ thống các chính 
sách, chế độ, thề lệ quản lý và tô 
chức bộ máy quản lý sang cơ chế mới. 
Cuộc cải cách có ý nghĩa cách mạng 
này phải được tiến hành đồng bộ, kết 
hẹp giữa bên trên và bên dưới, giữa 
sự đôi mới của các cơ quan quản lý 
với phong trào quần chúng. Việc sửa 
đồa và ban hành các chính sách, chế 
độ quản lý phải xuất phát từ thực tế, 
tập hợp sáng kiến và kinh nghiệm 
của các địa phương và cơ sở, không 
thề chỉ là công việc nghiên cứu của 
một số ít cán bộ ở bàn giấy. 


Trước mất, thực hành những biện 
pháp có hiệu quả đề hãm bớt lạm 
phát và tốc độ tăng giá, giảm bớt khó 
khăn về đời sống của người ăn lương. 
Có làm được việc đó mới tạo được 
những tiền đề về kinh tế, xã hội và 
âm lý cho việc đầy mạnh quá trình 


- hướng cho công tác khoa 


cải cácb. Qua từng bước khần trương 
và vững chắc, phấn đấu đến năm 
1990 về cơ bản hình thành được cơ 
chế quản lý mới và chấn chỉnh bộ 
máy quản lý, sắp xếp, dào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ bảo đảm cho 
cơ chế đó được vận hành thông suốt. 


4a Phát huy mạnh mẽ 
đọng lực khoa học, kỹ thuật. 


Trong điều kiện thế giới đang tiến 


- nhanh vào giai đoạn mới của cuộc 


cách mạng khoa học — kỳ thuật và 
qua tỉnh hình thực tế của nước ta, 
càng thấy rõ sự bức bách phải làm 
cho khoa học, kỹ thuật thật sự trở 
thành một động lực †o lớn đầy nhanh 
quá trình phát triền kinh tế — xã 
hội của đấ! nước. 


Vị trí then chỐt của các) mạng 
khoa học — kỹ thuật trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội phải được 
thề hiện trong cuộc sống. Trên cơ 
sở những việc đã làm được, cần xúc 
tiến và hoàn thành việc xác định chiến 
lược phát triền khoa học ud kỹ thuật, 
làm luận cứ khoa học cho chiến lược 
phát triền kinh tế — xã hội và định 
học, kỹ 
thuật. 

Sự lựa chọn về phương hướng 
khoa học, kỹ thuật phải thống nhất 
với sự lựa chọn về mục tiêu, phương 
hướng phát triền kinh tế — xã hội. 
Trong những năm tới, phải lựa chọn 
và tồ chức đp dụng rộng rãi các thánh 
tựu khoa học 0à kỹ thuật thích hợp, 
nhằm trước hết phục vụ ba chương 
trình về lương thực — thực phầm, 
hàng tiêu dùng và hàng xuất khầu. 
Trong nông nghiệp, áp dụng rộng rãi 
các thành tựu sinh học và các thành 
tựu khoa học, kỹ thuật khác làm tăng 
thêm màu mỡ cho đất canh tác, tăng 
nhanh năng suất tròng trọt, chăn nuôi, 
nâng cao hệ số sử dụng đất, giảm hư 
hao lương thực và nông sản khác. 
Trong công nghiệp, xây dưng. g1a4O 
thông vận tải. hoạt động khoa học, 
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kỹ thuật phải hướng vào việc cải tiến, 
đòi mới và hoàn thiện công nghệ; 
hợp lý hóa tô chức sản xuất, đôi mới 
thiết bị, sản xuất nguyên liệu, vật liệu 
và phụ tùng thay thế, giảm mạnh tiêu 
hao vật tư, tận dụng nguyên liệu, đồi 
mới và nâng cao chấ( lượng sản phầm, 
nhất là chất lượng hàng xuất khâu. 


Triền khai một số đề tài được chọn 
lọc thuộc các hướng khoa học, kỹ 
Lhuật hiện dại, như công nghệ sinh 
học, vật Hệu và công nghệ mới, điện 
lử và tin học... Xúe tiền công tác điều 
lra và đánh giá kinh tế tài nguyên 
thiên nhiên, điều kiện tự nhiên, dân 
eư và kinh tế — xã hội, công tác dự 
báo và nghiên cứu chiến lược, phần 
vùng quy hoạch và phân bố lực 
lượng sản xuất, xây dựng các luận 
chứng kinh tế — kỹ thuật cho các chủ 
trương lớn về phát triền kinh tế và 
xã hội, sử dụng tốt nhất đi đôi với 


bảo vệ có hiệu quả môi trường sinh - 


thái. 


.-' Các ngành khoa học tự nhiên đầy 
mạnh công tác nghiên cứu những đề 
tài bảo đảm cơ sở khoa học cho việc 
phát triền các ngành kỹ thuật, cho 
việc ứng dụng có chọn lọc các thành 
tựu kkoa học và kỳ thuật hiện đại, 
từng bước hình thành các hướng 
khoa họe, kỹ thuật mũi nhọn. 


.- Thực hiện những biện pháp đồng 
bộ, có hiệu quả đề sớm. khắc phục sự 
chạm trễ của khoa học xã hội. Nhiệm 
vụ chủ yếu của các ngành khoa học 
xã hội trong những năm tới là tham 
.gia đắc lực vào công tác lý luận của 
đẳng, góp phần xây dựng cương lĩnh 
về cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta trong thời kỳ quá đọ, làm 
sáng tÓ những vấn đề lý luận, đặc 
biệt là trong lĩnh vực quản lý kinh 
tế, quản lý xã hội trên cợ sở tông kết 
kinh nghiệm thực tiễn của nước ta và 
nắm bắt nhanh nhạy những thành tựu 
lý luận của các nước anh em. Khoa 
học xã hội phải trở thành công cụ sắc 
bén trong việc đồi mới nhận thức, 


H. | : 


đồi mới phương pháp tư duy, xây 
dựng ý thức xã hội và nhân cách xã 
hội chủ nghĩa. ' 


Đầy mạnh sự kết hợp một cách hữu 
cơ khoa học xã hội, khoa học tự 
nhiên và khoa học kỹ thuật. Mỗi 
phương án phát triền kinh tế đều 
phải xét đến tất cả các mặt kinh tế; 
kỹ thuật, xã hội môi trường. Tập 
trung lực lượng giải quyết những vấn 
đề khoa học, kỹ thuật cấp bách, có 
hiệu quả thiết thực. 


Lực lượng khoa học và kỹ thuật 


"cần được tô chức lại, bố trí và sử 


dụng có hiệu quả. Có cơ chế, chỉnh 
sách và biện pháp đúng đắn nhằm 
khuyến khích và tạo điều kiện thuận 
lợi cho cán bộ khoa học, cán bộ kỹ 


thuật phát huy lao động sáng tạo, 


hướng về eơ sở sản xuất, về các địa 
bàn kinh tế đang cần sự có mặt của 
họ. Đẳng và Nhà nước cố gắng tạo 
những điều kiện thuận lợi đề những 
người làm công tác khoa học, kỹ 
thuật hoạt động có kết quả, và đòi 
hỏi mọi người phải có cống hiến cho 
đất nước bằng những sáng chế, bằng 
kết quả đưa nhanh tiến bộ khoa học 
và kỹ thuật vào sản xuất, bằng việc 
nghiên cứu giải quyết các vấn đề kinh 


tế, xã hội. 


Các cơ quan khoa học cần được 
sắp xếp lại và bố trí hợp lý trên các 
vùng lãnh thô, theo nguyên tắc gắn 
chặt khoa học, kỹ thuật uới sản xuấi 
bà đời sống, nhằm sử dụng tiềm lực 
khoa học, kỹ thuật như một bộ phận 
cấu thành của lực lượng sẵn xuất xã 
hội, tạo điều kiện rút ngắn quá trình 
từ nghiên cứu đến sản xuất, khắc phục 
tình trạng chồng chéo, trùng lắp, tẳn 
mạn. Theo nguyên tắc đó, chuyên 
một số cơ quan nghiên cứu ứng dụng 
kỹ thuật chuyên ngành về trực thuộc 
các liên hiệp xí nghiệp hoặc xí nghiệp 
lớn. Mở rộng các hình thức Hiên kết 
giữa khoa học và sản xuất. Xâv dựng 
các tô chức liên hiệp khoa họe—sản 
xuất với hình thức và quy mô thích 


hợp. TÔ chức tốt hoạt động của các 
trung tầm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. 
Tăng cường các bộ phận sản xuất thử 
cho các cơ quan nghiên cứu và triền 
khai. Phát huy hơn nữa vai trò của 
các trường đại học và trung học chuyên 


nghiệp trong công tác nghiên cứu triền . 


khai theo nguyên tắc kết hợp chặt 
chẽ các khâu: khoa học — dào tạo — 
sản xuất. Thành lập mội số trung tâm 
khoa học — kỹ thuậá tông hợp cho những 
vùng kinh tế quan trọng. Chuâần bị điều 
kiện đề thành lập lâu cào lâm khoa 
học Việt nams 


Tăng mức đầu tư cho khoa học, 
kỹ thuật từ nhiều nguồn khác nhau: 
_xHgân sách Nhà nước, quỹ tự có của 
các cœ SỞ sản xuất, quŸ tập trung của 
ngành, tín dụng ưu đãi của ngàn 
hàng, v.v. Coi trọng đầu tư chiều sâu 
và quản lý tốt đề sử dụng có hiệu quả 
các cơ sở vật chất — kỹ thuật hiện có 
của các cơ quan khoa họe—kỹ thuật. 


Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp 
lác quốc lễ về khoa học và kỹ thuật. 
Thông qua hợp tác đề nhanh chóng 
năm bắt các thành tựu khoa học, kỹ 
thuật, trãnh lãng phí do nghiên cứu 
trùng lắp. Gắn chặt hợp tác khoa học, 
kỹ thuật với hợp tác kinh tế, Xây 
dựng và thực hiện chính sách chuyền 
giao công nghệ có chọn lọc, kết hợp 
với công tác nghiên cứu và triền khai 
trong nước. Tích cực tham gia chương 
trình tông hợp tiến bộ khoa học, kỹ 
thuật theo các hướng ưu tiên của Hội 
đồng tương trợ kinh tế đến năm 2000, 


— Việc phát huy vai trò động lực của 
khoa học, kỹ thuật tùy thuộc một phần 
quan trọng ở cơ chế quản lý. Cơ chế 
quản lý kinh tế, quản lý khoa học— 
kỹ thuật phải đòi hỏi và khuyến khích 
việc sáng tao và ứng dụng rộng rãi 
các thành tựu khoa học và kỹ thuật, 
đưa lại hiệu quả thiết thực. Áp dụng 
rộng rãi phương thức ký kết hợp đồng 
nghiên cứu và triền khai giữa các tô 
chức khoa học, kỹ thuật với các :tö 
chức sản xuất, kinh doanh. Chuyền 


dần một số cơ sở nghiên cứu ứng đựng 
và triên khai kỹ thuật sang chế đờ 
hạch toán kinh tế. Các cơ sở đó có 
quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm 
về hoạt động khoa học, kỹ thuật của 
mình, Các eơ sở sẵn xuất, kinh doanh 
thực. hiện chế độ mua sáng chế: và 
hạch toán vào giá thành sản phầm. 


vCác chính sách và biện pháp về giá cả 


lợi nhuận, thuế, tín dụng, tiền lương;, 
tiền thưởng. quỹ chuyên dùng... phải 
thật sự thôi thúc các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh tìm đến khoa học, đặt hàng 
cho khoa bọc, sử dụng khoa học và 
kỹ thuật như yếu tố quyết định đề 
nảng cao hiệu quả sản xuất, kính 
doanh. Các chế độ về bản quyền tác 
gia, khen (hưởng việc tạo ra và ứng 


dụng các tiến bộ kỹ thuật phải được 


thực hiện đầy đủ. Hội đồng giải thưởng 
Nhà nước về khoa học và kỹ thuật 
phái hoạt động một cách thiết thực. 
Xây dựng và phát triền các hoạt động 
về sở hữu công nghiệp (như bản quyền 
sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa, v.v ). 


Tăng cường hoạt động về tiêu chuần 
hóa, bảo đảm đo. lường. kiêm nghiệm 
và quản lý chất lượng sản phầm ; gắn 
trách nhiệm và lợi ích của người sản 
xuất với chất lượng sản phầm; xây 
dựng ký luật sản xuất theo tiêu chuần, 
định mức; đầy mạnh công tác thanh 
tra, kiêm tra, đánh giá và chứng nhận 
chất lượng sản phầm; thề chẽ hóa và 
thực hiện nghiềm ngặt chế độ giám 
định công nghệ. 


Tăng cường hệ thống thông tin kinh 
tế và khoa học, kỹ thuật, nàng cao 
nắng lực bảo đảm thông tin cho công 
tác lãnh đạo và quản lý cho hoạt động 
nghiên cứu, triền khai và sẵn xuất. 
Tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận 
thông tin kinh tế và khoa học, kỷ 
thuật từ ngoài nước. Phát triền mạnh 
và nàng cao chất lượng công tác thông 
tin đại chúng cả về nội dung và hình 
thức, Tô chức tốt công tác lưu trữ; 
bảo vệ an toàn và. sử đụng có hiệu 
quả tài liệu lưu trữ quốc gia. - 


Sở 


Cách mạng khoa học — kỳ thuật là 
sự nghiệp của quần chúng. Đẳng ta thi 
bành nhất quán chính sách đầy mạnh 
phong tràe quần chủng tiến quân vào 
khoa bọc và kỹ thuật. Chính sách đó 
khuyến khích các sáng kiến, cồ vũ 
việc phô hiến các kiến thức khoa học 
và kỹ thuật. tông kết và áp dụng rộng 
rãi các kinh nghiệm và điền hinh tiên 
tiến. động viên hàng chục triệu người 
tham gia các hoạt động khoa học. kỹ 
thuật t! ông qua lao động sáng tạo của 
mình. 

"Cân bộ lãnh đạo và quản lý các 
ngành, các cấp có vai trò quan trọng 
và trách nhiệm to lớn trong việc bảo 
đảm thực hiện thành công nhiệm vụ 
phát triền khoa hẹc, kỹ thuật. Nâng 
cao hơn nữa trình độ của các cán bộ 
có trách nhiệm cho kịp yêu cầu của 
bước phái triền mới về khoa học, kỹ 
thuật. 


5— Mờ rộng và nâng cao 


hiệu quả kinh té đói ngoại. 


Nhiệm vụ ồn định và phát triền 
kinh tế trong chặng đường đầu tiên 
cũng như sự "nghiệp phát triền khoa 
học—kỹ thuật và công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa của nước ta tiến hành 
nhanh hay chậm, điều đó phụ thuộc mỘội 


phần quan trọng vào việc mở rộng và. 


nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. 


Muốn kết hợp Sức menh của dân tộc 
với sức mạnh của thời đại, nước ta 
phải tham gia sự phân công lao động 
quốc tế; trước hết và chủ yếu là mở 
rộng quan hệ phân công, hợp tác toàn 
diện với Liên xô, Lào và Cain-pu-chia, 
với các nước khác trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa ; đồng thời tranh thủ 
mở mang quan hệ kinh tế và khoa 
học — kỹ thuật với các nước thế giới 
thứ ba, các nước công nghiệp phát 
triền, các tÖ chức quốc tế và tư nhân 
nước ngoài trên nguyên tắc binh đẳng, 
cùng có lợi. 

Chương trình tông hợp của Hội 
đồng tương trợ kinh tế giúp đỡ và hợp 
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tác với Việt nam đến năm 2060 theo 
những điều kiện ưu đãi là một thuận 
lợi lớn cho việc phát triền quan hệ 
kinh tế đối ngoại và tiến lành công 
nghiệp hóa. xây dựng cơ cấu kinh tế 
mới của nước ta. Chúng ta phải chủ 
động cùng các nước anh em trong Hội 
đồng tương trợ kinh tế xây dựng 
chương trình này và làm tròn phần 
trách nhiệm của mình trong việc thực 
hiện chương trình. Việc bắt đ`u cải 
tiến một cách cơ bản phương thức 
hoại động của Hội đồng tươ g trợ kinh 
tế, cải tỒ cơ cấu và các hình thức hợp 
tác kinh tế và khoa học — kỹ thuật 
giữa các nước thành viên đòi hỏi 
chúng ta đôi mới cơ chế quản lý, nhất 
là trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại 
cho phù hợp. 


Trong toàn bộ công tác kinh tê đối 
ngoại. khâu quan trọng nhất zlà đây 
mạnh xuất khầu đề đáp ứng nhu cầu 
nhập khâu: - 


Chương trinh suối khầu cho những 
năm tới phải tính toán cụ thề và chính 
xác hiệu quả kinh tế của từng mặt 
hàng đề lựa chọn các sản phầm xuất 
khầu có lợi nhất, xác định các sản 
phầm xuất khầu chủ lực, vừa có kim 


ngạch cao, vừa só điều kiện ồn định 


và phát triền cả về sản xuất và thị 
trường tiêu thụ. Trên cơ sở đó, có kế 
hoạch đầu tư đồng bộ từ nguyên liệu - 
đến chế biến, bảo quản, vận chuyền. 
đi đôi với tô chức sản xuất và lưu 
thông hợp lý, đôi mới eơ chế quản lý, 
sử dụng các chính sách đòn bầy đề 
thực hiện cho được chương trình xuất 
khâu. 


Trong eơ cấu xuất khầu của những 
năm trước mắt, các sản phầm nông, 
lâm, ngư nghiệp chiếm vị trí quan 
trọng nhãt. Tăng nhanh khối lượng 
sản phầm, nâng cao trình độ chế biến, 
phấn đấu hạ giá thành, tăng hiệu suất 
thu ngoại tệ. Kiên quyết tồ chức tốt 
việc xuất khầu nông sản sang vùng 
Viễn Dông của Liên xô, giành vị trí 


ồn định và ngày càng tăng trên thị 
trưởng này. 

Tận dụng nguồn lạo động đöỏi đào 
và khéo tay đề gia công cho nước 
ngoài, làm những sản phầm thủ công, 
mỹ nghệ - và nột số hàng xuất khẩu 
khác, từ những sản phầm thông 
thường đến những sản phầm tỉnh vi; 
khai thác khả năng to lớn ấy đề hợp 
tác với các nước thành viên Hội đồng 
tương trợ kinh tế. 

Đầy mạnh xuất khầu các !oại khoáng 
sẵn có hiệu suất thu ngoại tệ hợp lý, 

Việc hoàn thành đầy đủ các nghĩa 
vụ đã cam kết với nước ngoài, thực 
hiện đúng các hợp đồng xuất khầu cả 
về số lượng, chất lượng, thời hạn giao 
hàng phải được đặt vào vị trí ưu tiên. 
Dù khó khăn, trở ngại đến đâu cũng 

nhất thiết phải làm cho được điều đó. 
Tăng cường kỶ luật giao hàng xuất 
khâu theo kế hoạch, đồng thời gắn 
việc phân phối hàng nhập khầu với 
việc thực hiện kế hoạch giao hàng 
xuất khầu, không phân phối theo lối 
bao cấp, bình quân như trước. 

Đề khắc phục tình trạng kích giá, 
tranh mua hàng xuất khâu, đi đôi với 
biện pháp hành chính và tô chức, cần 
có chính sách thuế xuất khâu, đặc 
biệt là đối với một số mặt hàng có 
hiệu suất thu ngoại tệ cao. 

Cơ cấu nhập khầu phải phù hợp và 
-phục vụ tốt cho việc bố trí lại cơ cấu 
.san xuất, điều chỉnh cơ cấu đầu tư. 
_Đề khắc phục tình trạng nhập khầu 
không hợp lý, ngăn chặn việc nhập 
hàng xa xỉ, cần ban hành chính sách 
thuế nhập khẩu. Xử lý đúng và kịp 
thời giá bán hàng nhập khâu đề chống 
sử dụng lãng phí, chống thất thoát 
hàng và khuyến khích sản xuất, sử 
"dụng hàng trong nước thay thể bàng 
nhập khầu. „ 

Hoạt động xuất, nhập kkhầu phải 
chuyền mạnh sang hạch toán kinh 
đoanh xã hội chủ nghĩa trên nguyên 
tắc Nhà nước độc quyền ngoại thương, 
(trung ương thống nhất quản lý xuất, 


nhập khầu theo kế hoạch, pháp luật 
và chính sách. Vấn đề quan trọng hàng 
đầu là đỏi mới cơ chế quản ¡ý đối với 
các đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng 
xuất khầu. Bên cạnh những quy định 


_ chung về quyền tự chủ sản xuất, kinh 


doanh của các đơn vị cơ sở, cần bồ 
sung chính sách khuyến khích sản: 
xuất hàng xuất khầu, tạo điều kiện cho 
các đơn vị làm hàng xuấi khầu theo 
sát được nhu cầu, thị hiếu, giá cả và 
các điều kiện kinh doanh khác trên thị 


trường thế giới. Các đơn. vị sản xuất 
-eœó quy mô xuất khầu tương đối lớn 


được trực tiếp giao dịch với khách 
hàng nước ngoài, theo sự quản lý 
của Bộ ngoại thương. : 


Sắp xếp hợp lý các tô chức kinh 
đoanh xuất, nhập kkầu, loại bỏ những 
khâu trung gian và những thủ tục 
phiền hà ; thống nhất đầu mối xuất, 


nhập khâu đối với một số mặt tàng 


quan trọng, khắc phục tình trạng tranh 
mua trên (hị trường trong nước và 
tranh mua, tranh bán trên thị trường 
ngoài nước. Các tô chức kinh doanh 
được giao nhiệm vụ thống nhất đầu mỗi 
xuất, nhập khầu phải hoạt động theo 
phương thức kinh doanh, không làm 
theo lối quan liêu, cửa quyền, bắt bí 
và gây phiền hà cho người làm hàng 
xuất khâu hoặc người cần nhặp khâu. 
Việc hạch toán và phân chia lợi nhuận 
xuất khầu phải sòng phẳng, công khai, 
đề cho các cơ sở và địa phương thấy 
xuất khâu qua tô chức đầu mối có lợi 
hơn là tự mình xuất khâu. 


Ngân hàng ngoại thương thông nhất 
việc quản lý ngoại hối, song phải bảo 
đảm quyền sử dụng ngoại tỆ của các 
chủ tài khoản ngoại tệ theo đúng 
chính sách của Nhà nước. Nghiên cứu 
chế độ mua, bắn ngoại tệ qua ngàn 
hàng ngoại thương đề tạo điều kiện 
áp dụng khi ôn định được giá trị dòng 
tiền trong nước. Có cơ chế điều chỉnh 


-Rịp thèi tý giá kết toán nội bộ về 


ngoại tệ, và tỷ giá hối đoái phi mậu 
dịch, kiều hối, không đề lạc hậu so với 
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tình hình thực tế. Có chính sách. 


khuyến khích Việt kiều gửi liền và vật 
tư Về nước, thay cho việc gửi hàng 
tiêu dùng. 

Cùng với việc mở rộng xuất, nhập 
khẩu, tranh thủ vốn viện trợ và vay 
dài hạn, cần vận dụng nhiều hỉnh thức 


đa Tạng đề phát triền quan hệ kinh tế 


đối ngoại. 


Mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác 
toàn diện với Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, từ các hình thức 
bạn đưa gia công, liên doanh đến đầu 
tư trực tiếp, tăng cường quan hệ hợp 
tác, liên kết trực tiếp trong lĩnh vực 
sản xuất và khoa học giữa các tồ chức 
kinh tế, khoa học — kỹ thuậ t của nước 
ta với các tồ chức tương ứng của các 
nước anh em. 


Công bố chính sách khuyến khích 
nước ngoài đầu tư vào nước ta dưới 
nhiều hình thức, nhất là dối với các 
ngành và cơ sở đòi hỏi kỹ thuật cao, 
làm hàng xuất khầu. Đi đôi với việc 
công bố luật đầu tư, cần có các ckính 
sách và biện pháp tạo điều kiện thuận 
lợi cho người nước ngoài và Việt 
kiều vào nước ta đề hợp tác kinh 
doanh. = 


Coi trọng việc tô chức, động viên 
Việt kiều góp phần xây dựng đất nước 
bằng nhiều cách, bao gồm cả đầu tư 
kỹ thuật và vốn; phát huy khả năng 
của kiều bào trong việc giúp đỡ mở 
rộng quan hệ hợp tác với các nước, 


các công ty, các tồ chức kinh tế ở nước 


ngoà!? 


Đầy mạnh hợp tác khoa học; kỹ thuật 
và đào tạo cán bộ, công nhân. Tô 
chức tốt việc đưa lao động và chuyên 
gia đi làm việc theo hợp đòng ở nước 
ngoài dưới nhiều hình thức ; chú ý tơi 
hình thức nhận thầu đồng bộ công 
trỉnh xây dựng và các loại dịch vụ. 
Nhanh chóng khai thác các điều kiện 
thuận lợi của đất nước đề mở mang du 
lịch bằng vốn đầu tư trong nước và 
hợp tác với nước ngoài. Phát triền vận 


Sề 


tải quốc tế, dịch vụ eung ứng tàu biềm 
và máy bay... 

Trong quan hệ liên mỉnh đặc biệt với 
Lào và Cam-pu-chia về kinh tế, khoa 
học — kỹ thuật, cần coi trọng hiệu quả. 
thiết thực, bảo đảm cho nền kinh tế 
của cả ba nước đều có lợi và cùng phát: 
triền. Nhanh chóng đi ngay vừo phân. 
công, hợp tác sản xuất, phối hợp đầu. 
tư trong những lĩnh vực có điều kiện; 
tăng nhanh khối lượng trao đồi hàng: 
hóa, dịch' vụ giữa ba nước. Tiếp tục: 
giúp Lào và Cam-pu-chia điều tra 
cơ bản, phân vùng quy Noạch; đào tạo - 
cán hộ. 


Việc mở rộng quan hệ kinh tế đối 
ngoại sẽ làm nảy sinh những vẫn đề: 
phức tạp, cần có biện pháp hạn chế- 
và ngăn ngừa những hiện tượng tiêu 
cực, song không vì thế mà đóng cửa 
lại. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
về phẩm chất và năng lực kinh doanh. 
cho đội ngũ cán bộ làm kinh tế đối 
ngoại, kê cả những cán bộ chuyên làm 
công tác này và những cán bộ ở các 
eơ sở sản xuất, kinh doanh có quan hệ: 


_giao dịch với nước ngoài. , 


Thưa các đồng chí, 


Dưới đây xin trình bày một số- 
phương hướng, nhiệm 0ụ của chính 
sách xã hội. 


Chính sách xã hội bao trùm mọi 
mặt của cuộc sống con người: điều 
kiện lao động và sinh hoạt, giáo dục 
và văn hóa, quan hệ gia đình, quan hệ- 
giai cấp, quan hệ đân tộc... Cần thề 
hiện đầy đủ trong thực tế ni điềm 
của Đảng và Nhà nước về sự thống 
nhất giữa chính sách kinh tế và chính 
sách xã hội, khắc phục thái độ coi nhẹ 
chính sách xã hội, tức là coi nhẹ yếu 
tố con người trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. ˆ « 

Trình độ phát triền kinh tế là điều 


kiện vật chất đề thực hiện chỉnh sách 


xã hội, nhưng những mục tiêu xã hội 
lại là mục đích của các hoạt động 
kinh tế. Ngay trong khuôn khô của. 


hoạt động kinh tế, chính sách xã hội 
có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suãi 
lao động, chất lượng sản phầm; là một 
nhân tố quan trọng đề phát triền sản 
xuất. Do đó, cần có chính sách +ã hội 
.€œ bản, lâu đải và xác định được 
những nhiệm vụ, mục tiêu phù hợp 
vớởi yêu cầu, khả năng trong chặng 
đường đầu tiên, 

Trong việc phát huụ yếu iõ con 
người và lấy việc phục bụ cọn người 
làm mục đích cao nhất của mọi hoạt 
động, cần có kế hoạch chủ động xây 
dựng cơ cấu giai cấp của xã hội mới, 
cụ thể hóa và thực hiện đúng chính 
sách dân tộc và chính sách tự do tín 
ngưỡng. 

Cùng với việc tiến tới xóa bỏ cơ sỞ 
kinh tế — xã hội của sự bất công xã 
hội, phải đấu tranh kiên quyết chống 
những hiện tượng tiêu cực, làm cho 
những nguyên tắc công bằng xã bội, 
và lối sống lành mạnh được khẳng 
định trong cuộc sống hằng ngày của 
xã hội ta. - 


1—-Kế hoạch hóa dân số, 
giải quyết việc làm cho 
người lao đọng. ˆ 

Phấn đấu hạ bằng được lÙ lệ phát 


triền đân số đến năm 1998 xuống 1,7%. 
Các cấp đảng, chính quyền và đoàn 


thề phải chỉ đạo chặt chẽ và thường 


xuyên cuộc vận động kế hoạch hóa 
đân số, coi đó là một điều kiện quan 
trọng đề tăng thu nhập quốc dân bình 
quân đầu người, thực hiện các mục 
tiêu kinh tế — xã hội. 

Đi đôi với đầu tư mở rộng mạng 
lưới bảo đảm kỹ thuật phục vụ cho 
việc sinh để có kế hoạch, cần sửa 
đôi các chính sách, chế độ của Nhà 


nước, coi trọng các biện pháp giáo dục, - 


văn hóa nhằm thay đồi tâm lý, tập 
-quán của nhân dân, trước nhất là nam 
nữ thanh niên, đối với việc kế hoạch 
hóa gia đình. Chỉ đạo thực hiện đúng 
Luật hòn nhân và gia đình sau khi 
«được Quốc hội thông qua. 


Bảo đảm việc làm cho người lao 
động, trước hết là ở thành thị và cho 
thanh niên, là nhiệm vụ kinh tế — 
xã hội hàng đầu trong những năm 
tới. Nhà nước cố gắng tạo thêm việc 
làm và có chính sách đề người lao 
động tự tạo ra việc làm bằng cách 
khuyến khích phát triền kinh tế gia 
đình, khai thác mọi tiềm năng của các 
thành phần kinh tế khác, kề cả thành 
phần kinh tế tư bản tư nhân. Ban 
hành và thực hiện Luật lao sênế: : 


Phương hướng giải quyết việc làm 
là mở mang ngành nghề tại chỗ đề 
thu hút số lao động thừa và mới tăng, 
đi đôi với phân bố lao động đến các 
địa bàn khác, vừa nhằm vào lĩnh vực 
nống nghiệp, vừa phát triền thủ công 
nghiệp, tiều công nghiệp, dịch vụ và 
các ngành sản xuất khác, làm hàng 
xuất khầu và gia công. c3 


Mở rộng hợp tác lao động với nước 
ngoài kết hợp với việc đào tạo tay 
nghề cho thanh niên và nâng cao 
trình độ cho chuyên gia, bố trí cơ 
cấu ngành nghề thích hợp; chọn lựa 
người đúng tiêu chuần; quản lý chặt 
chẽ về tô ehức và tư tưởng. Cùng 
với nước sở tại, chăm sóc đời sống 
vật chất, văn hóa của những người 
đi lao động ở nước đó; tồ chức chu 
đáo việc gửi tiền, hàng hỏa về cho 
gia đình. Sắp xếp việc làm cho những 
người đã làm việc, học nghề ở nước 
ngoài về. 


Đầy mạnh công tác định canh, định 
cư ở miền núi gắn liền với việc quy - 
hoạch, xây dựng kinh tế trên địa bàn 
huyện. Bồ sung chính sách đối với 
việc xây dựng các vùng kinh tế mới 
và công tác định canh, định cư, xây 
dựng kết cấu hạ tầng kinh tế và xã 
hội, tạo điều kiện cho người mới dến 
ồn định sản xuất và đời sống. | 


Trong khu vực Nhà nước, giảm 
mạnh số lao động gián tiếp và quản 


'lý hành chính, chuyền sang sẵn xuất 


và dịch vụ. 
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2 — Thực hiện công bằng 
xã hội, lối sống có văn hóa; 
bảo đảm an toàn xã hội, khôi 
phục trậttự, kỷ cương trong 
mọi lĩnh vực của đời sống 
xã hội. 


—- Bảo đảm cho n=zời !1o động có thu 
nhập thca đảng pEụ thuộc trực tiếp 
vào Lkết quả lao đónø, có tác dụng 
khuyến tafen nhiệt nh lao động. Tön 
trọng lợi ch chính đáng của những 
noạt độ»g &kizn doanh, dịch vụ hợp 
p:áp, có ícn eco xã hội. Ngăn chặn 
và xử lý nghiâm khắc các nguồn thu 
nhập bất c?ính, Kết bợp sức mạnh 
của các cơ quan chức năng và sự 
đấu trann của quản chúng, nghiêm 
trị những kế phạm pháp bất kỳ Ở 
cương vị nào. Việc phê bình công khai 
trân báo là quyền chính đáng của mọi 
cô::z cân, cần được thực hiện có nên 
nếp. Bảo đảm sự công bằng về quyên 
lợi và nghĩa vụ đối với mọi công dân, 
chống đặc quyền, đặc lợi. 


Xây dựng nèn nếp sống và làm việc 
theo pháp luật, khôi phục trật tự, kỶ 
cương trong mọi hoạt động của Nhà 
nước và sinh hoạt xã hội; nêu cao 
tính tự giác, ý thức tự trọng của 
mỗi người kết sợp với các biện pháp 
giáo dục và hành chính của các tÔ 
chức xã hội và các eơ quan Nhà nước. 


Sựư quan tâm đến con người và thái, 
độ tôn trọng lẫn nhau phải trở thành 


một tiêu chuần đạo đức trong mọi 
hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, 
nhất là trong các dịch vụ phục vụ 
đông đảo nhân dân, 


3— Chăm lo đáp ứng các 
nhu cầu giáo đực, văn hóa, 
bảo vệ và tăng cường sức 
khỏe của nhân dân. 


Trên cơ sở phát triền sản xuất, 


tăng thêm thu nhập quốc dân, từng: 


bước mở rộng quỹ tiêu dùng xã hội, 
làm cho nó giữ vị trí ngày càng lớn 


kh 


trong việc phát triền sự nghiệp giáo 
dục, y tế, văn hóa và các sự nghiệp 
phúc lợi khác 


Về sự Hà giứo dục. 


Giáo dục nhằm mục tiêu hình thành - 
và phát triền toàn điện nhân cách xã 
hội chủ nghĩa của thế hệ trẻ, đào tạo 
đội ngũ lao động có kỹ thuật, đồng 
bộ về: ngành nghề, phủ hợp với yêu 
cầu phân công lao tô tỏ của xã hội. 
Sự nghiệp giáo dục, nhất là giáo dục 
đại học và chuyên nghiệp, trực tiếp 
góp phần vào việc đồi mới công tác 
quản lý kinh tế và xã hội. Tông kết 
kinh nghiệm thực hiện cải cách giáo 
dục, điều chỉnh, nâng cao chất lượng 
của cuộc cải cách này. Phát triền có 
kế hoạch hệ thống giáo cục, từ giáo 
dục mầm non đến đại học và trên đại 
học, bảo đảm chất lượng và hiệu quả 
đào tạo. Bố trí hợp lý eơ cấu hệ thống 
giảo dục, thề hiện tính thống nhất của 


quá trình giáo dục, bao øôm nhiều 
hình thức: đào tạo và bồi dưỡng, 


chính quy và không chính quy, tập 
trung và tại chức, Mục tiêu đào tạo 
của từng loại hình trường học phải 
được eụ thể hóa thành các kế hoạch - 
đào tạo và các tiêu chuẩn đánh giá 
kết quả đào tạo. Cải tiến chế độ thi 
cử, cấp chứng chỉ, văn bằng và học 
vị theo hướng bảo đảm chất lượng và 
sự công mỉnh, 


Xây dựng ngành giáo dục mầm non; 
nâng cao chất lượng nuôi đạy trẻ em, 
phát triền các lớp mẫu giáo. Xóa- bỏ 
nan mù chữ còn lại ở một số địa 
phương, hoàn thành cơ bản phô cập 
"ấp I cho trẻ em, phô cập cấp HH ở 
những noi có điều kiện, từng bước mở 
rộng giáo dục phô thông trung học 
bằng nhiều hình thức. Các trường phô 
thông phải dạy kiến thức phổ thông 
cơ bắn, lao động, kỹ thuật tông hợp, 
hướng nghiệp và dạy nghề phô thông. 
Đây mạnh sự nghiệp giáo dục ở miền 
núi ; thực hiện chủ trương dùng tiếng 
nói và chữ viết đân tộc cùng với tiếng 
phô thông. 


Mở rộng và củng cố các trường, 
các lớp dạy nghề đề đào tạo, bồi dưỡng 
công nhàn lành nghề, phát triền các 
trung tâm đạy nghề rộng rãi cho thanh 
niên và nhâp dân lao động. Sắp xếp 
lại mạng lưới các trường đại học và 
trung học chuyên nghiệp, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý, 
nhanh chóng hình thành đội ngũ cán 
bộ chuyên môn đầu ngành. Đi đôi với 
việc nâng cao chất lượng đào tạo 
chuyên môn và năng lực thực hành, 
coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, 
-đạo đức, pháp luật, giáo dục thề chất 
và giảo dục quốc phòng. Kết hợp giảng 
dạy, học tập với lao động sản xuất, 
thực nghiệm và nghiên cứu khoa học, 
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Chuần bị 
cho thanh niên bước vào cuộc sống 
lao động sản xuất và chiến đấu, hiều 
và làm tối nghĩa vụ công dân. 


_ Thường xuy ên bồi dưỡng phầm chất 
và năng lực cho cắn bộ giáo dục và 
giáo viên. Nâng cao vị trí xã hội, 


chăm lo đời sống vật chất và tỉnh thần 


của những người dạy học. Có chính 
sách học bồng hợp lý đối với học sinh 
các trường đại học, trung học chuyên 
nghiệp và dạy nghề, 


Kế heạch phát triền giáo dục phải 
gắn bó với kế hoạch phát triền kinh 
tế —xã hội -ở từng địa phương và 
trong cả nước. Đầu tư đứng mức cho 
sự nghiệp giáo dục nhằm trước hết bảo 
đảm đủ sách giáo khoa và cơ sở cần 
thiết cho dạy và học. Ngoài ngân sách 
của Nhà nước, cần quy định rõ sự 
đóng góp của các ngành và các địa 
phương, các tô chức kinh tế và xã 
hội cho sự nghiệp giáo dục. Tranh 
thủ sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 
giáo dục. Chuẩn bị ban hành Luật giáo 
dục. 


_Về hoại động 0ăn hóa, ăn nghệ. 


“Công tác văn hóa, văn học, nghệ 
thuật phải được nâng cao chất lượng. 
Mỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ đều 
phải tính đến hiệu quả xã hội, tác 


- 


động tốt đến tư tưởng, tâm lý, tỉnh 
cảm, nâng cao trinh độ giác ngộ xã 
hội chủ ngaïa và trinh độ thầm mỹ 
của nhân đân. Quan tâm đáp ứng nhu 
cầu, thị hiếu lành mạnh của các tầng 
lớp xã hội và các lứa tuôi. 


Đầy mạnh các hoạt động văn hóa 
quần chúng thành nền nếp, nhất là 
trong thanh niên, khắc phục bệnh phó 
trương, hình thức. Xây dựng và sử 
dụng các hệ thống thư viện, câu lạc 
bộ, nhà văn hóa, viện bảo tàng, nià 
truyền thống từ trung ương đến eơ SỞ, 
ở các ngành và các địa phương. Quản 
lý chặt chẽ công tác xuất bản, công 
tác điện ảnh, và phát hành sách, báo, 
phim ảnh. Phát triền các phương tiện 
thông tin đại chúng, nâng cao chất 
lượng thông tin; đưa đến tận các đơn 
vị cơ sở ở các vùng đất nước những 
giá trị văn hóa, nghệ thuật của dân 
tộc và thế giới, những kiến thức phô 
thông và hiện đại về khoa học, kỹ 
thuật.-Đưa văn hóa, văn nghệ đến 
vùng rửng núi và nông thôn hẻo lánh. 
Coi trọng nghệ thuật kiến trúc vừa 
dân tộc, vừa hiện đại, giản dị trong 
việc xây đựng các công trình văn hóa 
cũng như dân dụng, các khu đân cư, 


Cải tiến chính sách đối' với người 
làm công tác nghệ thuật chuyên nghiệp, 
đãi ngộ xứng dáng lạo động nghệ 
thuật, động viên sáng tạo, khuyến 
khích tài năng, Kết hợp giữa cơ quan 
Nhà nước với các hội sáng (tạo văn học, 
nghệ thuật và cáđ&đoàn thề quần chúng 
khác, theo hướng phái iuy tính chủ 
động, sáng tạo của cá nhàn và tập 
thề văn nghệ sĩ,. liên hệ với quần 
chúng lao động, Nhà nước cùng với 
nhàn dân xây dựng những eơ sở vậi 
chất — kỹ thuật cần thiết cho văn hóa 
và nghệ thuật, giữ gìn và lôn tạo 
những đi tích lịch sử, văn hóa. Hoàn 
thành việc sưu tầm vốn văn hóa và 
nghệ thuật các đân tộc; khuyến khích 
tìm tòi và thê nghiệm, bảo đảm cho 
các đơn vị nghệ thuật hoạt độ `g 
ôn định và ngày một nàng cao chất 
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lượng, ngăn chặn khuynh hướng 


_ thương mại và các hiện tượng tiêu cực 


khác. : 


Chống những tàn tích văn hóa phong 
kiến, thực dân, tư sản. Làm thất bại 
âm mưu và hoạt động của các thế lực 
- thù địch biến văn hóa, văn nghệ 
thành phương tiện gieo rắc tâm lý bỉ 
quan và lối sống sa đọa. Bài trừ mê 
tín đị đoan, hủ tục. 


Về chăm sóc, bdo uệ bà nâng cao sức 
khỏe của nhân dân. 


Sức khỏe của nhân dân, tương lai 
của giống nòi là mối quan tâm thường 
xuyên của Đẳng và Nhà nước ta, là 
trách nhiệm của tất cả các ngành, 
các đoàn thề, là trách nhiệm và lợi ích 
thiết thân của mỗi công dân. 


Trên cơ sở tiếp tục quán triệt các 
quan điềm y học dự phòng, kết hợp y 


học hiện đại với y học cồ truyền và , 


phương châm Nhà nước và nhân 
dân cùng làm », trước mắt tập trung 
sức nâng cao chất lượng các hoại 
động ụ tế và đạt được tiến bộ rõ rệt 
trong việc chăm sóc sức khỏe của nhân 
dân. 


Có biện pháp tích cực và chính sách 
thích hợp nhanh chóng củng cố mạng 
lươi y tế, nhất là y tế huyện, quận và 
cơ sở. Phát động rộng rãi phong trào 
quần chúng và huy động lực lượng 
các ngành tham gia bảo vệ và làm 
sạch môi trường, phống và chống địch, 
phòng và chống các bệnh xã hội, nghề 
nghiệp. Nâng cao chất lượng và 
hiệu quả công tác khám và chữa bệnh. 
Tăng cường giáo dục cán bộ, nhân 
viên y tế về thái độ, tỉnh thần phục 
vụ. Đây mạnh công tác nghiên cứu 
khoa học, cải cách công tác đào tạo, 
bòi dưỡng cán bộ y tế, không ngừng 


nâng cao trình độ của nền y học và . 


y tế nước ta. Cố gắng đầu tư thêm cho 
công tác y tế và chăm lo tốt hơn đời 
sống vật chất, văn hóa của đội ngũ 
cán bộ y tế. 
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Phát triền sản xuất được phầm và: 
thiết bị, dụng cụ y tế Mở rộng nuôi: 
trồng, chế biến và sử dụng có hiệu. 


quả thuốc ta. Có chính sách đầu tư 


đề hình thành các vùng dược liệu. 
tập trung, tạo nguồn nguyên liệu cho 
sản xuất được phầm và cho xuất khầu,,. 
mở rộng sản xuất hóa được, xây dựng 
công nghiệp kháng sinh Nâng cao- 
năng lực xuất khầu đề nhập khầu. ' 
những thứ chưa sản xuất được. Xây 


_ dựng ngành công nghiệp dược phẩm. 


Tranh thủ sự hợp tác quốc tế và 
sử dụng đúng các nguồn viện trợ trong : 
lĩnh vực bảo vệ sức khỏe nhân đân.. 

Cùng với công tác y tế, công tác thề - 
dục, thề hao góp phần khôi phục và. 
tăng cường sức khỏe của nhân dân. 

Mở rộng và nâng cao chất lượng 
phong trào thề dục, thề thao quần. 
chúng, từng bước đưa việc rèn luyện 
thân thề thành thói quen hằng ngày 
của nhân đân đông đảe, trước hết là của: 
thế hệ trể. Nâng cao chất lượng giáo. 
dục thề chất treng các trường học. 
Oủng cố và mở rộng hệ thống trường,. 
lớp năng khiếu thề thao, phát triền 
lực lượng vận động viên trẻ. Lựa chọn: 
và tập trung sức nâng cao thành tích 
một số môn thề thao. Coi trọng việc - 
giáo dục đạo đức. phong cách thề thao- 
xã hội chủ nghĩa. Gố gắng bảo đảm. 
các điều kiện về cán bộ, về khoa học,. 
kỹ thuật, cơ sở vật chất, và nhất là về- 
tồ chức, quản lý cho công tác thỀ dục,. 
thề thao. 


4 — Xay dựng chính sách. 
bảo trợ xã hội. - 


Nước ta vừa trải qua cuộc chiến. 
đấu lâu dài và hiện nay vẫn phải làm. 
nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc và nghĩa vụ: 
quốc tế, số lượng thương binh, cựu 
binh, gia đình liệt sĩ rất lớn. Số người: 
về hưu trong xã hội ngày càng đông. 

Từng bước xây dựng chính sách bảo- 
trợ xã hội xã hội chủ nghĩa đối với 
toàn dân. theo phương châm « Nhà. 
nước và nhân đân cùng làm », mở rộng: 


và phát triền các công trình sự nghiệp 
bảo trợ xã hội, tạo lập nhiều hệ thống 
và hình thức bảo trợ xã hội cho 
những người có công với cách mạng 
và những người gặp khó khăn: Nghiên 
cứu bồ sung chính sách, chế độ bảo trợ 
xã hội phù hợp với quá trình đổi mới 
cơ chế quản 1ý kinh tế, quản lý xã hội 


Thực biện đúng chế độ về hưu. Tô 
chức tốt hơn việc phục vụ về xã hội, 
y tế, văn hóa, thông tin cho người về 
hưu. Thu hút các eán bộ hoạt đông 
cách mạng lâu năm, các cựu chiến 
binh, thương binh tham gia hoạt động 
chính trị, văn hóa, xã hội bằng nhiều 
hình thức phù hợp với sức khỏe và 
kinh nghiệm của mỗi người, nhất là 
tham gia công tác giáo dục, bồi dưỡng 
thế hệ trẻ. 

Có kế boạch và biện pháp thiết thựe 
thu hút những người còn khả năng 
lao động tham gia các hoạt động sản 
xuất, dịch vụ, tô chức dạy nghề và 
dành những nghề thích hợp cho 
thương binh. Uu tiên sắp xếp việc 
làm, tuyền lao động, tuyển sinh và 
chăm lo việc học của thương bình, 
cón liệt sĩ, quân nhân đã hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự 

Tô chức nuôi dưỡng và chăm sóc 
ehu đáo thương binh, bệnh bỉnh nặng, 
thân nhân liệt sĩ và những người có 
công với cáoh mạng già yếu, không nơi 
nương tựa. Chăm sóc trễ mồ côi, người 
tàn tật, người già cô đơn. 


Gia đình là tế bào của xã hội, có 
vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp 
xây dựng chế độ mới, nền kính tế 
mới, con người mới. Đẳng, Nhà nước 
- Và các đoàn th quần chúng cần đề ra 
phương hướng, chính sách và có biện 
pháp tô chức thực hiện về xây dựng 
gia đình văn hóa mới, bảo đảm hạnh 
phúc gia đình. Nâng cao trình độ tự 
giác xây dựng những quan hệ tình 
cảm, đạo đức trong từng gia định, bảo 
đảm sinh để có kế hoạch và nuôi đạy 
con ngoan, tô chức cuộc sống vật chất, 
văn hóa của gia đình. - 


Nhà ở là một trong những vấn đề 
cơ bẩn trong chính sách xã hội của. 
Nhà nước ta. Xây dựng một chính 
sách toàn diện về vấn đề nhà ở, huy 
động nhiều hơn vốn đầu tư của Nhà. 
nước, của các đơn vị tập thề và nhân. 
dân đề phát triền vật liệu xây dựng,. 
xây thêm nhà ở. Thực hiện việc phân 
phối công bằng nhà ở tai các thành. 
phố và thị xã. 


Š — Thực hiện đúng chính 
sách giai cấp và chính sách. 
dân tộc. 


Chính sách giai cấp (bao gồm chính 
sách đối với mỗi giai cấp và chính 
sách xử lý mối quan hệ giữa các lợi 
ích của các giai cấp) và chính sách 
dân tộc luôn luôn là một bộ phận 
trọng yếu trong chính sách xã hội. 


Trong thời kỳ quá độ, cơ cấu giai 
cấp xã hội cũ dần dần. được thay thế: 
bằng cơ cấu giai cấp của xã hội mới. 
Quá trình đó cần được thực biện có: 
kế hoạch gắn liền với việc thực hiện 
các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế — xã 
hội. 

Cần có quan điềm đúng đắn và 
thống nhất, kèm theo những chính 
sách, biện pháp có hiệu quả xây dựng 
toàn diện giai cấp công nhân, giai cấp: 
nông dân tập thỀ và tầng lớp trí thức 
xã hội chủ nghĩa, làm cho nền tầng 
chính trị — xã hội của xã hội mới 
ngây càng vững chắc, ưu thế của lực 
lượng xã hội chủ nghĩa trong cuộc 
đấu tranh giữa hai con đường ngày 
càng được phát huy mạnh mẽ. Tiến, 
hành điều tra cơ bản, nắm chắc cơ 
cấu giai cấp và xã hội của cả nước và 
từng địa phương sau hơn mười nắm 
cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
phát hiện những vấn đề cần được giải 
quyết về mặt chính sách giai cấp. 

Các cấp lãnh đạo phải quan tâm 
đầy đủ và có sự nhạy cắm đối với dư 
luận và nguyện vọng của quần chúng 
đề điều chỉnh, bồ sung các chỉnh sách, 
nhất là trong các vấn đề quan hệ tới 
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lợi ích thiết thân của mỗi giai cấp và 
tầng lớp xã hội. 

Sự nghiệp đầy: mạnh ba cuộc cách 
mạng ở vùng đồng bào các dân tộc 
thiều số đòi hỏi tăng cường công tác 
nghiên cứu về dân tộc học và công tác 
„điều tra xã hội học, hiều biết đầy đủ 
những khác biệt cụ thề của từng vùng, 
từng đân tộc. Trên cơ sở đó. bồ sung; 
eụ thề hóa và thực hiện tốt hơn chính 
sách đân tộc, tránh những sai lầm rập 
khuôn hoặc chủ quan áp đặt những 
hình thức tồ chức không phù hợp 
trong quá trình xây dựng và phát 
triền kinh tế, văn hóa, xã hội ở các 
vùng dân tộc. | 

Đầu tư thêm và tập trung str cố gắng 
của các ngành, các cấp, kết hợp với 


động viên tỉnh thần tự lực, tự cường. 


của nhân dân các đân tộc đề khai thác, 
bảo vệ và phát triền thế mạnh về kinh 
tế ở các vùng có đồng bào dần tộc 
thiêu số cư trú. Đầy mạnh công tác 
định canh, định cư, ồn định sản xuất 
và đời sống của đồng bào trước hết 
.ở các vùng cao, biên giới, các vùng 
căn cứ cũ của cách mạng và kháng 
chiến. | : 

Trong việc phát triền kinh tổ, xã hội 
ở những nơi có đông đồng bào các dân 
tò' thiều số, cần thề hiện đầy đủ chính 
sách đân tộc, bảo đảm phát triền mối 
quan hệ tốt đẹp gắm bó giữa các đàn 
tộc trên tỉnh thần đoàn kết, bình đẳng, 
giúp đỡ nhau, cùng làm chủ tập thề, 


của vùng các dân lộc. 


kết hợp phát triền kinh tế và phát 
triền xã hội, đầy mạnh sản xuất 


-và chăm lo đời sống con người, kề cả 


những người tử nơi khác HẾU, và dàn 
lại chỗ. 


Kế hoạch đưa đồng bào miền xuôi 
lên miền núi đề thực hiện sự phân 
bố lại lao động xã hội trên phạm vi 
cả nước, cần bao gồm cả kế hoạch 
hình thẳnh cơ cấu giai cấp xã hội mới 
Thực hành 
những hình thức, biện pháp thích hợp” 


"thu hút đồng bào các đâu tộc tại chỗ 
"tham gia quá trình phát triền kinh tế 
“với tư cách là người làm chủ thật sự 
bình đẳng. _ 


Sự phát triền mọi mặt của từng 
dân tộc đi liền với sự củng cố, phát 
triền của cộng đòng các dân tộc trên - 
đất nước ta. Sự tăng cường tính cộng 
đồng, tính thống nhất là một quá trình 
hợp quy luật, nhưng tính cộng đồng, 
tính thống nhất không mâu thuẫn, 
không bài trừ tính đa đạng, tính độc 
đáo trong bản sắc của mỗi dân tộc 
Tình cẩm dân tộc, tâm lý dân tộc sẽ 
còn tòn tại lâu đài và là một lĩnh vực 
nhạy cảm. Trong khi xử lý các mối 
quan hệ dân tộc, phải có thái độ thận 


-trọng đối với những gì liễn quan đến 


lợi ích của mỗi dân tộc, tình cảm dân 
tộc của mỗi người. Chống những thái 


độ, hành động biều thị tư tưởng “dân 
tộc lớn» và những biều hiện của: tư 


tưởng đân lộc hẹp hòi. 


PHẦ M THỦ xci 


NHIỆM vụ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ĐĂNG và 
_ NHÀ thước TA 


. ÔT vấn đề có tính quy luật của 
cách mạng trong thời đại hiện 
“nay là sự kết hợp cuộc đấu 

tranh cúa nhân đàn mỗi nước với 


'euộc đấu tranh chung của nhân dân 


thế giới. Thắng lợi của cách mạng mỗi 
nước cũng là thắng lợi của cả loải 
người tiến bộ trong cuộc đấu tranh 


chung chống chủ nghĩa đế quốc và 
các thế lực phản động khác. 


Thắng lợi của " dẫn f2 trong 
cuộc kháng chiến caốnug À!ÿ 
thề hiện sinh động sũy ` kết họp sức 
mạnh của đân tộc ta với s¿e€ mạnh 
của các lực lượng cách mạrg và tiến 
bộ trên thế giới, X#Øày nay sự nNguiệp 
cách mạng của nước tà càng có nhieu 
điều kiện thuận lợi mở rộng sự hợp 
tác và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, 


Trcng rhữaøg năm tới, nhiệm pụ 
của Đảng 02 X~hè nước Íq trên lĩnh 
0uực đối ngoại là ra sức kết hợp sức 
mạnh của dàn lộc nới sức mạnh của 
thời đại, phần ¿ăn giữ nững hòa bình 
ở Đông đương, g 9óP j phân tích cực giữ 
pững hòa bình ở Đông Nam Á 0à trên 
thế giới, cùng cố quan hệ đặc biệt 
giữa ba nước Đêng qương, củng cố 
quan hệ hữu nghị nà hợp tác toàn 
điện 0ới Liên Aô 0ä các nước lrong 


cộng đồng +ã hội chủ nghĩa, tranh - 


Lhu điều kiện quờc lễ thuận lợi cho 
sự nghiện xau dựng chủ. nghĩa xã 
hội 0a bẻo oệ Tồ quấc, đồng thời tích 
cực góp p¬ần 0ẻco cuộc đấu !runh 
chung của nhan dân ln¿ giới 0L hòa 
bình, đọc /ập đán lộc, dàn chủ 0à 
chủ nghĩa xã hội. 

loạt động đối ngoại của Đăng và 
Nhà nước ta phải phục vụ cho cuộc 
đấu tra::h bảo vệ Tô quốc, giữ ¿ìn an 
níĩnh chính tr‡, làm thet bại cuộc chiến 
tranh pká hơại nhieu niặt của địca; 
tiếp tục làm iròn nghĩa vụ quốc tế 
đỏi với Cam- -pu-chia và Lào, Chúng ta 
cần tranh thú nhừng điều hiện thuận 
lợi mới về hợp tác kinh tế và khoa 
học, kỹ thuật, tram gia ngày càng 
rộng Tãi việc phân công và hợp tác 
trong Hội dông tương trợ kinh tế, 
đồig tời tranh thủ mở rộng quan hệ 
vói các nước khác.- 

Tăng cường đoàn kết và hợp tác 
toàn điện với Liên xô luôn luốn Tà 
hòn đá táng trong chính sách đối ngoại 
của Đảng và Nhà nước ta. Liên xô— 
Tô quốc của V,I, Lê-nin vĩ đại, quê 


MỸ, cửu nước - 


hương của Cách mạng Tháng Mười 

mà năm tới chúng ta sẽ kỷ niệm lân 
thứ 70—là biều tượng sáng ngòi của 
sức si và lính uun việt cúa chủ 
ỏi Và của củ nghĩa quốc tế 
xã hội NT: ng: Đồng fa, một lần 
nửa, bày LỞ sự ủng ho hoàn (toàn chính 
Sách GÓI hội và đói ngoại được thông 
qua (@i Đại hội lần thứ XXVH Đẳng 
cộng sản Liên xô; ủng bộ hoàn toàn 
Cương fĩnh (bản viết mới) của Đẳng 
cộng sản Liên xô, coi đó là một mẫu 
mực của sự vận dụng sáng tạo học 
thuyết mắc xit—lê nin nít, Trên cơ sở 
Liizệp trớc hữu nợh‡ và hợp tác Việt —~ 
Xô. chúng (a ra sức phấn đấu, không 
ngừng nàng cao chất lượng và hiệu 
quả hợp tác về mọi mặt vì lợi ích 
của hai nước, đồng thời tăng cường 
sự phối hợp với Liên xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác trong 
cuộc đấu tranh vì hòa bình và cách 
mạng trên thế giới, trước hết là ở khu 
vực châu ÁT— Thái bình đương. 


Các cuộc gặp gỡ cấp cao của các 
đồng chí lãnh đạo Đảng và NIà nước 
Việt nam và Liên xô; mới đây là cuệe 
gặp gỡ tháng l1 vừa qua giữa đòng 
chí Tông bí thư Trường Chỉnh và đồng 
chí Tông bí thư M. X.Goóe-ba-ehốp 
thể hiện sự nhất trí cao giữa hai đáng 
và hai nhà nước, đãnh dấu những 
bước phát triền không ngừng của tỉnh 
đoàn kết anh em và quan hệ hợp lác 
toàn điện giữa nước ta với Liên xô, 


Đăng ta nhận thức sâu sắc rằng? 
phát triền và củng cố mỗi quan lệ 
đặc biệt giữa bà nước Đông dưỡng, 
đoàn kết và tồn trọng độc lập, chủ 
quyền của môi nước, lợp tác tcàn, 


. điện, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng và 


bảo vệ Tỏ quốc là quy luật sống còn 
và phát triên của cả ba đân tộc anh 
em. Bằng những biện pháp thiết thực 
và có hiệu quả, chúng ta ra sức phát 
triên quan hệ giữa nước (a với Lào và 
Cam-pu-chia, làm cho mỗi nước và cả 
ba nước ngày càng Vững mạnh, lam 
thất bại âm mưu và thủ đoạn chia rẽ 
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của kẻ thủ. Trước sau như một, Việt | 


nam trung thành với nghĩa vu quôc tế 
của minh đối với cách mạng Lào và 
cách mạng Cam-pu-chia. Chúng ta coi 
mỗi thành tựu trong sự nghiệp bảo vệ 
và xây dựng. TỒ quốc của Bai nước 
anh em như thành tưu của chính 
mình, cũng như mỗi thành tựu của 
chúng ta đều không tách rời tình đoàn 
kết, sự ủng hộ và giúp đỡ của Đẳng, 
Nhà nước và, nhân dân hai nước anh 
em 


Chúng ta tiếp tục tăng cường quan 


hệ hữu nghị và sự hợp tác với cắc ” 


nước thành viên Hội đồng tương trợ 
kinh tế: Ba lan, Bun-ga-rií Cu-ba, 
Cộng hòa đân chủ Đức, Hung-ga-ri, 
Mông cô, Ru-ma-ni, Tiệp khắc. Chúng 
ta cũng mở rộng quan hệ với các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác : An-ba- 
ni, Triều tiên.. 


Cuộc gặp gỡ các Tồng bí thư và Bí 
thư thứ nhất của các đẳng các nước 
thành viên Hội đồng tương trợ kinh 
tế vừa qua ở Mát-xeơ-va đánh dấu một 
bước phát triền mới trong việc nâng 
cao trình độ hợp tác giữa các nước 
xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực, 
đặc biệt là lĩnh vực kinh ¡ế, phục vụ 
sự nghiệp đầy nhanh tiến bộ của các 
nước anh em. Điều làm cho chúng ta 
đặc biệt phấn khởi là các đồng chí lãnh 
đạo các nước anh em đã nhất trí về 
sự cần thiết đề ra một chương trinh 
nâng cao hiệu quả hợp tác và giúp đỡ 
của liệi đòng tương trợ kinh tế đối 
với Việt nam, Cu-ba và Mông cồ phủ 
hợp với đặc điềm của mỗi nước. Theo 
khả năng của mình, nước ta cô gắng 
góp phần vào việc nâng cao hiệu quả 
của sự hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ 
thuật trong Hội đồng tương trợ kinh 
tế, cùng các nước anh em củng cố sự 
thống nhất; tăng cường sức mạnh và 
phát huy ảnh hưởng của cộng đồi:g xã 
hội chủ nghĩa. Chúng ta tích cưc tham 
gia chương trinh hợp tác tiến bộ khoa 
học—kỹ thuật giữa các nước thành 
viên Hội đồng tương trợ kinh tế Với 
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_ ý thức tự lực, tự cường và chủ nghĩa 


quốc tế xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta 
ra sức khai thác tốt mọi khả năng của 
đất nước vi sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ TÔ quốc, đồng thời làm tròn 
nghĩa vụ và những cam kết của minh 
vì sự nghiệp củng cỗ và tăng cường 
sức mạnh chung của công đồng xã hội 
chủ nghĩa. 


Là một đội ngũ của phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế, Đẳng 
ta tích cực góp phần vào việc tăng 
cường đoàn kết của phong trào trên. 
cơ sở chủ nghĩa Mác—-Lê-nin và chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, tăng cường sự 
hợp tác giữa các đảng anh em trong 
cuộc đấu tranh vì những mục tiêu 
chung là hòa bình, độc lập đân tộc. 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 


Chúng ta ủng hộ một cách nhất quán 
và triệt đề phong trào đấu tranh giải 
phóng và độc ]ập dân tộc, lên án chính 
sách của các giới đế quốc; trước hết là 
đế quốc Mỹ, tiến hành chống phá 
hòng xóa bỏ thành quả cách mạng 
của các nước độc lập trẻ tuổi. Chúng 
ta đoàn kết với các, phong trào giải 
phóng dân tộc, các lực lượng độc lập 
dân tộc và tiến bộ xã hội drong Cuộc 
đấu tranh bảo vệ chủ quyền của mỗi 
nước và quyền bình đẳng giữa các 
nước, vì mộ. trật tự kinh tế thế giới 
mới, chống chủ nghĩa thực dân dưới 
mọi hình thức, chống chủ nghĩa phân 
biệt chủng tộc, chủ nghĩa a pác thai, 


"chủ nghĩa xi ôn. Chúng ta ủng hộ 


mạnh mẽ và nêu cao tình đoàn kết, sự 
hợp tác với các nước độc lập đã lựa 
chọn con đường xã hội chủ nghĩa. 


Là một thành viên của Phong trào 
không liên kết, chúng ta phấn khởi 
trước sự trưởng thành và vai trò ngày 
càng to lớn của phong trào trong đời 
sống chỉnh trị quốc tế, trong đó cỏ 
những đóng góp quan trọng, của Cộng 
hòa Cu-ba và Cộng hòa Ấn độ, Chủ 
tịch phong trào trong hai khóa thứ 
sáu và thứ bảy đầy khó khăn vừa qua. 
Chúng ta hoàn toàn tán thành những 


mục tiêu cao cả là hòa bình, giải trừ 


quân bị, độc lập dân tộc do Hội nghị . 


cấp cao lần thứ tám của Phong trào 
không liên kếtđề ra và kiên quyết 
góp phần xứng đáng vào bước phát 
triền mới của phong trào. 


Chúng ta ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu 
tranh anh dũng của giai cấp công 
nhân và nhân dân ở các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triền, chống sự áp 
bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn, chống chạv đua vũ trang 
hạt nhân, vì hòa bình, dân chủ, việc 
làm và cải thiện mức sống. Chúng ta 
ủng hộ chính sách đoàn kết, tập hợp 
mọi lực lượng dân chủ và tiến bộ của 
các đẳng cộng sản và công nhân anh 

em. : 


- Đẳng và Nhà nước ta ủng hộ chính 
sách của Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa châu Âu xây dựng một nền 
_ hòa binh và an ninh vững chắc ở châu 
Âu trến cơ sở tôn trọng thực trạng 
lãnh thồ-chính trị đã hinh thành từ 


sau chiến tranh thế giới lần thứ hai.. 


Chính sách ấy thể hiện trong cuộc 
sống tỉnh thần của các hội nghị Hen- 
xin-ki, Xtốc-khôm, góp phần vào việc 
phát triền quan hệ láng giềng tốt và 
hợp tác hòa bình giữa các nước có 
chế độ kinh tế xã hội khác nhau ở 
châu Âu. 


Là một dân tộc đã từng chịu đựng 
nhiều hy sinh trong cuộc đấu tranh 
lâu dài vì độc lập, tự do, chúng ta 
thông cảm sâu sắc và bày tổ tình đoàn 
kết chiến đấu, sự ủng hộ mạnh mẽ đối 
với nhân dân châu Phi, đặc biệt là 
nhân đân các nước miền nam châu 
Phi, đang kiên cường đấu tranh chống 
chủ nghĩa để quốc, chủ nghĩa thực dân, 
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ 
nghĩa a pác thai. Chúng ta luôn luôn 
dứng bên cạnh nhân dân eác nước 
Ang-gô-la,~ -ti-ô-pi-a, Mô-đăm-bích 
trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc 
lập của mình và xây dựng cuộc sống 
mới. Cuộc đấu tranh của nhân đân 
Nam Phi dưới sự lãnh đạo của Dại 


hội dân,tộc Phi (ANC) chống chế độ 
cầm quyền độc tài, của nhân dân Na- 
mi-bi-a dưới sự lãnh đạo của tỏ chức 
SWAPO, dòi trả lại độc lập, của nhân 
dân các nước tiền tuyến châu Phi 
chống chế độ phân biệt chủng tộc 
Nam Phi nhất định thắng lợi. Chúng 


_ta ủng hộ những cố gắng của im-ka- 


bu-ê, nước tiền tuyến châu Phi, trẻ 


_ tuổi, đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch 


Phong trào không liên kết và tích cực 
góp phần vào việc giải quyết những: 
vấn đề nóng bỏng của châu Phi. 


Chúng ta đoàn kết chặt el:ẽ với nhân 


- đân các nước anh em An-giê-ri và 


Cộng hòa dân chủ nhân dân Y-ê-men 
đang xây dựng cuộc sống mới. Chúng 
ta ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân. 
dân Xa-ra-uy củng cố và hoàn thành 
nền độc lập của mình. Chúng ta đòi 
Mỹ và các nước đế quốc khác phải từ 
bỏ âm mưu bao vây kinh tế và những 
hành động chống Li-bi và Xy -ri. Chúng 
ta kịch liệt lên án I-xra-en tiếp tục 
chiếm đóng một phần lãnh thồ của 
Li-băng, kiên quyết ủng hộ cuộc đấu 


'tranh của nhân dân Pa-le-xtin mà Tờ 


chức giải phóng Pa-le-xtin (PLO) là 
người đại diện, vì những quyền dân 
tộc cơ bản thiêng liêng của mình; 
kiên quyết ủng hộ nhân dân các nước 
A-rập khác chống chủ nghĩa xi ôn của 
I-xra-en được Mỹ giúp sức. ¬ 


Những người cộng sản và nhân dân 
ta hết sức vui mừng trước “những 
thắng lợi rực rỡ của nhân dân Cu-ba 
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ TÔ quốc, của đất 


- nước Ni-ca-ra-goa, anh hùng, sục sôi 


tỉnh thần chiến đấu, đang bảo vệ 
những thành quả cách mạng của nìình, 
của nhân dân En Xan-va-đo dưới sự 
lãnh đạo của Mặt trận giải phóng dân 
tộc Pha-ra-bun-đô Mác-ti trong cuộc 
đấu tranh bất khuất chống sự can thiệp 
của chủ nghĩa đế quốc Mỹ và chế đò 
độc tài phát xít 


Đẳng và Nhà nước fa kiên trì thực 
hiện chính sách đối ngoại hòa bình và 
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hữu nghị. Chúng ta chủ trương và-ủng 
hộ chính sách cùng tồn tại hòa bịnh 
giữa các nước có chế độ chính trị và 
xã hội khác nhau, loại trừ chiến tranh 
xâm lược và mọi hình thức của chủ 
nghĩa khủng bố, nhất là chủ nghĩa 
khủng bố Nhà nước mà chủ ngh?a đế 
quốc Mỹ coi là một quốc sách của họ. 
Chúng ta ủng hộ những cố gắng không 
mệt mỏi của Liên xô nhằm loại trừ vũ 
khí hạt nhân, thiết lập một hệ thống 
an ninh quốc tế toàn điện cả về quân 
sự, chính trị, kinh tế và xã hội. Chúng 
ta đòi hỏi phía Mỹ phải có thái độ 


nghiêm chỉnh trong quan hệ với Liên - 


xô, eùng Liên xô thảo luận đề tìm ra 
những biện pháp cụ thẻ và thực tế 
nhằm ngăn chặn chạy đua vũ trang, 
trước mắt là chấm đứt các cuộc thử 
vũ khí hạt nhàn. Chúng ta vạch trần 
thái độ nzaan cố của Mỹ không chịu 
từ bỏ cuộc chạy đua vũ frang cả trên 
trái đất va trong khoảng không vũ trụ, 
gày thêm tình hình căng thẳng THỜ 
các quan hệ quốc tế. 


Trong tình hình châu Á đang điễn 
biến phức tạp, do Mỹ xúc tiến việc 
hình thành liên minh quản sự kiều 
NATO ở phương Đông gày nên, Đẳng, 
Chính phủ và nhân dàn ta đánh giá 
eao và hoàn toàn ủ›ø hộ kế hoạch 
hòa bình toàn điện về châu ÁT— Thái 
bình đương do dòng chí Tông bí thư 
lý Y ban trung trơng Đẳng cộng sản Liên 
xô M.X. Goóc-ba-eliốp dưa ra tại Via- 
đi-vô-xtốc, 


Đang và Nhà nước ta đánh giá cao 
tình đoàn kết và sự hợp tác nhiều 
mặt giữa Liên xô và tòng hòa Ấn độ 
mà cuộc đi thăm Ân độ của đòng chí 
Tông bí thư M.X. Goóe-»a-chốp trong 
tháng 1Í vừa qua đánh đấu một bước 
phát triền mới tốt đẹp. Đó là một 
nhàn tố rất quan trọng của sự nghiệp 
hỏa bình ở châu Á và trên thế g1ới. 
Chúng ta hoan nghênh Tuyên bố Níu 
De-li; một văn kiện quan trọng thê 


hiện ý chí và nguyện vọng của cả loài 
người đấu tranh cho một thế giới 
không có vũ khí hạt nhân và không 
dùng bạo lực trong quan hệ quốc tế. 


Chúng ta: 


Ủng hộ chinh sách của Liên xô cải 
thiện quan hệ với Trung quốc. 


Ủng hộ sáng kiến của Mông cồ về 
việc tiến tới một hiệp ưỏc không dùng 
vũ lực và đe dọa dùng vũ lực: giữa 
các nước trong khu vực. Ủng hộ những 
nỗ lực nhằm biên Ấn độ đươn¿ thành 
khu 'vực hòa bình, những sáng kiến 
nhằm thiết lập các khu vực phi hạt 
nhân ở Đông Nam Á. Ủng hộ phong 
trào độc lập dân tộc và đòi phi hạt 
nhân của các nước nam Thái bình 


đương và trên bán đảo Triều tiầền.e 


Ung hộ những sáng kiến của Còng 


hòa đân cú nhân đân Triều tiên nhằm 


làm giảm tình hình căng thẳng và tiến 
tới thống nhất hai miền đất nước hằng 
con đường hòa bình và dân chủ. 


Ủng hộ những biện pháp kiên quyết 
của Áp-ga-ni-xtan chống cuộc chiến 
tranh không tuyên bố của các thế lực 
đế quốc và tay sai. Nhân dân ta đánh 
giá cao lặp trường đầy thiện chỉ của 
Liên xô trong quyết định rút một bộ 
phạn, di tới rút toàn bộ các đơn vị 
quản đội Liên xô khỏi Áp-ga-ni-xtan. 
khi đạt được mội giải pháp chính trị 
bảo đảm chăm dứt vĩnh viễn sự can - 
thiệp vũ trang từ bên ngoài vào nước 
này. 


Chúng tạ mong muốn cuộc Xung 
đột vũ trang giữa hai nước i-ran và 
I-rắc sớm chấm dứt. 

€ | 

Chúng ta không ngừng tăng cường 
và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp 
tác với Còng hòa Ấn độ, nước CÓ VỊ 


trí đặc biệt quan trọng ở chân Á và 


trên thể giới, người bạn lớn đã luôn 
luôn đành cho nhân đân ta những tỉnh 
càìm tốt đẹp, sự ủng hộ và giúp đỡ 
chí tinh. 


Nhân dân Việt nam và nhân dân 
Trung quốc vốn có quan hệ hữu nghị 
làu đời, đã từng đoàn kết: giúp đỡ lẫn 
nhau trong cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa đế quốc, giành độc lập, tự do 
và xây dựng đất nước, Nhân dân hai 
nước có lợi ích chung là hòa bình, 
độc lập và phát triền kinh tế. Chính 
phủ và nhân dân Việt nam, trước sau 
như một, quý trọng và nhất định làm 
hết sức mình đề khôi phục tình hữu 
nghị giữa nhân dân hai nước và đã 


đưa ra nhiều đề nghị nhằm sớm bình _ 


thường hóa quan hệ giữa nước ta và 
Cộng hòa nhân dân Trung hoa. Lập 
trường của chúng ta là lấy lợi ích cơ 
bản và lâu, dài của hai nước làm 
trọng. Chúng ta cho rằng đã đến lúc 
hai bên cần ngồi lại cùng nhau thương 
lượng đề giải quyết các vấn đề trước 
mắt cũng như lâu đài trong quan hệ 
giữa hai nước. Một lần nữa, chúng 
ta chính thức tuyên bố rằng : Việt nam 
sẵn sàng đàm phán với Trung quốc 
bất cứ lúc nào, bất cứ cấp nào và 
bất cứ:ở đâu nhằm bình thường hóa 
quan hệ giữa hai nước, vì hòa binh 
ở Đông Nam Á và trên thế giới, 


Chúng ta hoan nghênh chủ trương 
lợp tỉnh, hợp lý của Chính phủ Cộng 
hỏa đân chủ nhân dân Lào nhằm bình 
thưởng hóa quan hệ với Cộng hòa 
nhân dân Trung hoa trên cơ sở tôn 
trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thô, không xâm lược, không can 
thiệp vào công việc nội bộ của nhau 
và cùng tòn tại hòa bình. Chúng ta 
hoàn toàn đòng tình với Chính phủ 
Lào sẵn sàng làm hết sức mình đề tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc tắng 
cường hiều biết và tin cây lắn nhau 
với Vương quốc Thái lan, trước hết là 
nỗi lại đàm phán với ước này nhắm 
bình thường hóa quan hệ giữa hai 
nước. | 


Chúng ta hoàn toàn ủng hộ lập 


trường của Cộng hòa nhân đân Cam- 


pu-chia sẵn sàng đàm phán với các 
cả nhân và nhóm đối lập đề thực hiện 
hòa hợp dân tộc trên cơ sở loại trừ 
bọn tội phạm diệt chủng Pôn Đối. 
Chính phủ ta chủ trương tiếp tục rút 
quân tỉnh nguyện Việt nam khỏi Cam- 
pu-chia, đồng thời sẵn sàng hợp tác 
với tất cả các bên đề đi tới một giải 
pháp chính trị đúng đắn về Cam-pu- 


chĩa. 


Chính phủ và nhân dân Việt nam 
không ngừng phấn đấu nhằm phát 
triền mối quan hệ hữu nghị và hợp 
lắc với In-đô-nê-xi-a và các nước 
Đông Nam Á khác. Chúng ta mong 
muốn và sẵn sàng cùng các nước trong 
khu vực thương lượng đề giải quvết 
các vấn đề ở Đông Nam Á, thiết lập 
quan hệ cùng tồn tại hòa bình, xây 
dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa 
bình, ôn định và hợp tác. ˆ 


Nhà nước ta chủ trương tăng cường 
và mở rộng quan hệ hữu nghị với 
Thụy điền, Phần lan, Pháp, Ô-trây- 
li-a, Nhật bẳn và với các nước phương 
Tây khác trên eơ sở bình đẳng và 
cùng có lợi. Chính phủ ta tiếp tục bàn 
bạc với Mỹ giải quyết các vấn đề nhân 
đạo do chiến tranh đề lại và sẵn sàng 
cải thiện quan hệ với. Mỹ vi lợi íchcủa 
hòa bình, ồn định ở Đông Nam Á. 


Trung thành với chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, thấm nhuần những tư tưởng 
và tình cảm cách mạng trong sáng 
của Chủ tịch Hö Chí Minh vĩ đại, Dẳng 
ta tiếp tục giương cao ngọn cờ: hòa 
bình, độc lập đân tộc và chủ nghĩa 
xã bội, kết hợp nhuần nhuyễn chủ 
nghĩa yêu nước chân chính với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, giữ vững độc 
lập tự chủ, tăng cường hợp tác quốc 
tế, ra sức làm tròn nhiệm vụ dàn tộc 
và làm tốt nghĩa vụ quốc tế đối với 
nhân đàn thể giới. 


PHẦN THỦ TƯ 


PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ TẬP THÈ CỦA NHÂN DÂN 
LAO ĐỘNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA NHÀ 
NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


ÀI học “cách mạng là sự nghiệp 
P của quần chúng® bao giờ cũng 

quan trọng. Thực tiễn cách mạng 
chứng mỉnh rằng: ở đâu nhân dân lao 
động có ý thức làm chủ và được làm 
chủ thật sự, thì ở đấy xuất hiện phong 
trào cách mạng. 

Vận dụng bài học này vào giai đoạn 
cách mạng mới, Đảng ta coi làm chủ 
lập lhề xã hội chủ nghĩa là bản chất 
của chế độ đân chủ xã hội chủ nghĩa 
cần được thề hiện trong mọi lĩnh vực 
của đời sông. Chúng ta đã xác định 
mối quan hệ Đảng lãnh đạo, nhân 
dân làm chủ, Nhà nước quản lú thành 
cơ chế chung trong quản lý toàn bộ 


xã hội. | “ 


Những thành tựu trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc chứng tỏ nhân dân ta giàu 
lòng yêu nước, thiết tha với chủ nghĩa 
xã hội, eó nghị lực đồi đào, chịu đựng 
gian khô, lao động cần củ và sáng tạo, 
chiến đấu anh dũng ; bộ máy đẳng và 
Nhà nước có cố gắng trong việc thực 
hiện chức năng của mình. 

Bên cạnh những biều hiện tốt đẹp 
av, trong xã hội ta đang có những 
hiện tượng không bình thường: sự 
thiếu gắn bó chặt chẽ giữa đảng, nhà 
nước và nhân dân, tỉnh trạng quan 
liêu trong các cơ quan lãnh đạo, quản 
lý và các tô chức chuyên trách về 
công tác quần chúng. Nguyên nhân 
chủ yếu là cơ chế kết hợp hoạt động 
giữa đảng, nhân đân và Nhà nước 
chưa được cụ thê hóa thành thể chế, 


Cùng với những hậu quả của cơ chế 
cũ về quản lý kinh tế, tệ quan liêu 
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trong thái độ, phong cách làm việc 
của cán bộ lãnh đạo các cấp, các 
ngành, kề cá ở các đơn vị kinh tế, đơn 
vị hành chính cơ sở, chưa được phê 
phân và khắc phục. Một bộ phận cán 
bộ, đảng viên, nhất là những người có 
chức quyền, quên những năm tháng 
cùng nhân dân đồng cam cộng khô 
trong chiến tranh giải phóng, đã sống 
xa dân, không quan tâm giải quyết 
những vấn đề bức thiết do quần chúng 
đặt ra. Có những cấp ủy đảng coi nhẹ 
công tác quần chúng, không dựa vào 
nhân dân dẻ chỉ đạo và kiềm tra các 
tô chức cơ sở đảng. Không Ít cơ quan 
chính quyền không tôn trọng ý kiến 
của nhản dân, không làm công tác vận 
động quần chúng, chỉ quan dùng các 
biện pháp hành chính. Đẳng chưa phát 
huy vai trỏ và chức năng của các đoàn 
thê trong việc giáo dục, động viên 
quần chúng tham gia quản lý kinh tế, 
¬xã hội. Các đoàn thề chưa tích cực đồi 
mới phương thức hoạt động đúng “với 
tính chất của tô chức quần chúng. 


Toàn đảng. từ các đồng chí lãnh 
đạo đến mọi đảng viên, phải thấm 
nhuần lời dạy của Bác Hồ: « Đảng ta 
đại biều cho lơi ích chung của giai 
cấp công nhân, của toàn thề nhân dân 
lao động, chứ không phải mưu cầu lợi 
ích riêng của một nhóm người nào, 
của cá nhân nào” Ý thức phục Đụ 
nhân dân phải được thấu suốt trong 
hoạt động của cán bộ, đẳng viên, nhân 
viên Nhà nước Đó là tiêu chuẩn hàng 
đầu đánh giá phầm chất mỗi người. 


Quyền làm chủ của nhân đân cần 
được thê chế hóa bằng pháp luật và tô 


chức. Dân chủ đị đôi với kỷ luật, 
quyền hạn và lợi ích đi đôi với trách 

- nhiệm và nghĩa vụ. Mỗi người đều 
phải làm chủ lao động của mình, làm 
việc có kỷ luật, với năng suất và hiệu 
quả cao, đóng góp xứng đáng cho sự 
nghiệp xây dựng đất nước. Mọi công 
dân phải tham gia việc giữ gìn an 
ninh trẬt tự, an toàn xã hội, chống 
địch phá hoại, bảo vệ Tổ quốc, coi đó 
là nghĩa vụ thiêng liêng và quyên cao 
quý của mình. 


Những mục tiêu do Đại hội Đảng đề 
ra chỉ có thề đạt được bằng hành 
động cách mạng sáng tạo của hàng 
triệu quần chúng. Đảng và Nhà nước 
phải có chính sách xây dựng đội ngũ 
giai cấp công nhân, giai cấp nông dân 
tập thề và tâng lớp trí thức xã hội chủ 
nghĩa, củng cố liên minh công—nông 
và chăm lo giáo dục thế hệ trẻ. Đối 
với giai cấp công nhân, Đẳng cần có 
những biện pháp cụ thề nhằm nâng 
cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa và trình 
độ hiều biết về mọi mặt đề xứng đáng 
với' vị trí giai cấp tiên phong của cách 
mạng, đỏòng thời chăm lo đời sống vật 
chất và văn hóa, tạo ra những điều 
kiện cần thiết đề giai cấp công nhân 
hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. 


Công tác quản lý không phải việc 
riêng của những người quản lý chuyên 
nghiệp, mà là sự nghiệp của nhân 
đân. Trong công tác quản lý của các 
cơ quan Nhà nước, dù là quản lý 
hành chính, hay quản lý sản xuất, 
kinh doanh, quản lý trật tự, trị an, 
đều cần có sự tham gia của quần 
chúng. Việc phát huy vai trò của nhân 
dân lao động tham gia quản lý kinh 
tế, quản lý xã hội cần được các cơ 
quan lãnh đạo và quản lý đặt ra và 
` thực hiện đúng ngay từ khi chuẩn bị 
và quyết định chủ trương, chính sách. 
Xóa bỏ nhận thức sai lầm coi công 
tác quần chúng chỉ là biện pháp đề 
tồ chức, động viên nhân dân thực 
hiện các chủ trương, chính sách. Đối 
với những chủ trương có quan hệ 


trực tiếp tới đời sống nhân dân trên 
phạm vi cả nước cũng như ở các địa 
phương và đơn vị cơ sở, cấp ủy đảng 
hoặc cơ quan chính quyền phải trưng 
cầu ý kiến nhân dân trước khi quyết 
định. Dân biết, dân bản, dân làm, 
dân kiềm tra, đó là nền nếp hằng 
ngày của xã hội mới, thể hiện chế độ 
nhân dân lao động tự quản lý Nhà 
nước của mình. —_ - 


¬ VÀ Trời an TA 
T3SSNG -_.. tự: 4 ^2'. 


Động viên quần chúng tham gia 
rộng rãi và thường xuyên vào công 
cuộc đồi mới cơ chế quản lý kinh tế. 
Tập thề những người lao động có 
quyền hạn và nghĩa vụ trong việc xây 
dựng kế hoạch sẳn xuất, kinh doanh, 
bố trí lao động, tuyền lựa cán bộ 
quản lý, kiềm tra, giám sát các hoạt 
động của cơ quan quản lý. Các 
cấp ủy đảng phải lãnh đạo tô chức 
các đại hội công nhân, viên chức trong 
các xỉ nghiệp, cơ quan, đại hội xã 
viên trong các hợp tác xã, tập đoàn 
sản xuất nông nghiệp, các hợp tác 
xã tiêu, thủ công nghiệp, tạo điều kiện 
cho các tập thề lao động có tiếng 
nói chính đáng của người làm chủ 
trực tiếp ở đơn vị cơ SỞ. 


Ở các xã, phường và khu dân cư 
phải phát huy vai trò của công đoàn, 
đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội 
nộng dân tập thề, mặt trận TÔ quốc 
trong việc vận động nhân dân phát 
triên sẵn xuất, làm kinh tế gia đình, 
tồ chức phân phối, lưu thông, địch 
vụ, hoạt động văn hóa, giáo dục, bảo 
vệ sức khỏe và môi trường, giữ gin 
trật tự, an toàn xã hội. 

Cùng với việc chăm lo đời sống 
nhân dân, các cơ quan Nhà nước ptải 
tôi trọng 0à bảo đảm những quụuền 
công đân mà Hiến pháp đã quy định. 
Tiếp sau việc ban hành Bộ luật hình 
sự và dự thảo Luật hôn nhàn và gia 
đình, Nhà nước ta còn phải ban hành 
các luật khác. Chỉnh đốn tÔ chức, thi 
hành những biện pháp có hiệu lực trừ 
diệt các tệ hối lộ, cửa quyền, loại bỏ 
và nghiêm trị những phần tử biến 
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chất lợi dụng danh nghìa đảng và 
chính quyền đề đục khoét nhân dân, 
áp bức quân chúng. Các cơ quan tòa 
án, kiềm sát, thanh tra, an ninh... dựa 
vào nhân dân đề phát hiện .và ‹xử lý 
kịp thời những vụ vi phạm quyền 
công dân. 


Việc bài trừ những hành động phạm 
pháp, bảo vệ sản xuất, bảo vệ tài sẵn 
xã hội chủ nghĩa chỉ có thê thực hiện 
có hiệu quả nếu thật sự dựa vào sự 
kiềm tra, giám sát của quần chúng. Ở 
đầy; các đoàn thề quần chúng giữ một 
vai trỏ quan trọng. Sự kiểm tra và 
giám sát của nhân dân đối với các cơ 
quan nhà nước, muốn đạt kết quả tốt, 
phải được các đoàn thề quần chúng tô 
chức và chỉ đạo. Sử dụng hệ thống 


kiệm tra nhân dân, tăng cường hệ ` 


thống kiêm tra của cêng nhân, viên 
chức trong các xí nghiệp, cơ quan, 
phát triền rộng rãi các hình thức tham 
gia kiêm tra của đoàn thanh niên, 
hội phụ nữ và mặt trận. Kỷ luật lao 
động, kỷ cương xã hội chỉ có thê 
được củng cố khi có một cơ cl:ế quản 
lý đúng, có những biện pháp mạnh 
mẽ mang tính luật pháp cùng việc 
giáo dục đạo đức xã hội. 

._ Thực hiện quyền làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động thực chất là 
tôn trọng con người, phát huy sức 
sáng tạo của mọi tảng lớp nhân dân, 
hướng sự sáng tạo đó vào sự nghiệp 
xây dựng xã hội mới, và thông qua 
quá trình xây dựng kinh tế — xã hội 
mà đảo †qo, rèn luuện con người Tới, 
hìih thành những lập thề lao động 
mới. Muốn tạo nên một tập thê vững 
mạnh, phải xây dựng từng con người, 
quan tâm phát hiện à bồi dưỡng nhàn 
ldi. Việc xây dựng nếp sống mới, con 
người mới có tầm quan trọng đặc 
biệt trong xã hội ta. Không xây dựng 
được ý thức tự giác; tự làm chủ của 
mỗi người, không thể bảo đảm được 
quyền làm chủ tập thề của mọi người. 


Các ngành văn hóa, văn nghệ, giáo 
dục và thông tin đại chúng vừa phải 


hiều rỗ nguyện vọng, tâm tư của quần 
chúng đề phục yụ tốt và. phần ánh với 
đảng, vừa có trách nhiệm tạo cho được 
những dư luận quần chúng đúng đắn, 
hỗ trợ đắc lực cho Ÿviệc thực hiện 
quyên làm chủ tập thề của -nhân đân. 
Khẩu hiệu “dân tin Đẳng, Đẳng tin 
dân ? phải được thề hiện hằng ngày 
trong cuộc sống thông qua những việc 
làm cụ thê. 


Mặt trận Tô quốc Việt nam, Đẳng 
đân chủ, Đẳng xã hội và các đoàn thề 
quần chúng, trước hết là Công đoàn, 
Hội liên hiệp nông đân tập thê, Đoàn” 
thanh niên cộng sản Ilò Chí Minh và 
Hội liên hiệp phụ nữ, có vai trò to 
lớn trong việc động viên các tầng lớp 
nhân đân tham gia xây dựng, quản lý 
kinh tế và quản lý xã hội. Các cấp, 
các ngành chính quyên phải tôn trọng 
các đoàn thê quần chúng và mặt trận, 
phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện 
thuận lợi đề các đoàn thề và mặt trận 
hoạt động có kết quả thiết thực. Đảng 
viên, cán bộ chính quyền, bộ đội, công 
an hằng ngày cũng phải tự mình trực 
tiếp vận động quần chúng, coi đó là 
một công việc tất yếu để thực hiện 
được tốt công tác chuyên môn của 
mình. 


Hi ‹ 


Các cấp ủy đảng phải lãnh đạo chặt 
chẽ các đoàn thề, căn cứ vào chức 
năng, nhiệm vụ của từng đoàn thề mà 
đề ra nhiệm vụ, mục tiêu hành động 
và đào tạo; bồi đưỡng đội ngũ cán bộ 
các đoàn thê. Nhưng cấp ủy đảng phải 
tôn trọng tính độc lập về tô chức của 
các đoàn thê, khuyến khich tính chủ 
động. sáng lạo trong việc thực hiện 
các nhiệm vụ cách mạng. Các đoàn 
tl ề cũng phải mau chóng đôi mới nội 
dụng và phương thức hoạt động của 
mình cho phù hợp với những cuộc 


- eäi cách về quản lý kinh tế, xã hội. 


Hoạt động doàn thê phải chuyền mạnh 
về eơ sở, thu hút đông đảo quần chúng 
vào các phong trào cách mạng. 


Lợi ích chính đáng của quần chúng 
đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải 


giải quyết. Trước mắt, tập trung sức 
giải quyết những vấn đề có thề giải 
quyết My 0i phù hợp với từng đối 
trợng. 


Đối với công nhân, niên chức, phải 
có chế độ tiền lương hợp lý, phúc lợi 
xã hội cần thiết đề bảo đảm đời sống 
vật chất và văn hóa cho người lao 
động và gia đình. Đẳng cần tồng kết 
kinh nghiệm và ra nghị quyết về xây 
dựng giai cấp công nhân. Nhà nước 
cần bồ sung Luật công đoàn. 

Đối với nông dân, phải giải quyết 
tốt quan hệ giữa nghĩa vụ đóng góp 
cho đất nước và quyền lợi của nông 
đân. Nhà nước phải soát lại các chính 
sách quan hệ đến nông dân, bãi bỏ 
những chính sách không đúng. 


Đối với trí thức, điều quan trọng 
nhất là bảo đảm quyền tự do sáng 
tạo. Đánh giá đúng năng lực và tạo 
điều kiện cho năng lực được sử dụng 
đúng và phát triền. Phá bỏ những quan 
niệm hẹp nòi, không ' thấy tầng lớp trí 
thưc ngày nay là nhữrg người lao động 
xã hội chủ nghĩa, được đẳng giáo dục 
và lãnh đạo, ngày càng gắn bó chặt 
ehẽ với công nhân, nông dân. 

Thanh ruên phải được bảo đẫm việc 
làm khi bước vào đời và được quan 
tàm giáo dụe về nhân cách, bản lĩnh 
và lý tưởng theo phương châm € sống, 
chiến đấu, lao động và học tập. theo 
gương Đác Hò vĩ đại». Phải có ý thức 
đầy đủ rằng chính thanh niên là lớp 
người có sứ mệnh lịch sử xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội. Mạnh 


đạn giao trách nhiệm cho thanh niên, - 


và (hông qua các hoạt động xã hội mà 
đào tạo và bồi dưỡng họ. Thiếu niên 
Đà nhỉ đồng phải được học tập và 
chăm sóc trong tình thương của giả 
đình và xã hội. Các cấp bộ đẳng và 


đoàn thanh niên phải chăm lo xây 


dựng Đội thiếu niên tiền l2) IR 
Chỉ Minh. s 


Phụ nữ nói chung, và lao động nữ 
nói riêng, có những đặc điềm cần được 
chú ý. Đề phát huy vai trỏ to lớn của 


phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng, 
cần làm cho đường lối vận động phụ 
nữ của Đẳng được thấu suốt trong cả 
hệ thống chuyên chính vô sản, được 
cụ thề hóa thành chính sách, luật 
pháp. Các cơ quan nhà nước, với sự 
phối hợp của các đoàn thề, cần có 
biện pháp thiết thực tạo thêm việc 
làm, đào tạo và bồi đưỡng cán bộ nữ, 
chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, 
thực hiện đúng Luật hôn nhân và gia 
đình. Tạo điều kiện cho phụ nữ kết 
hợp được nghĩa vụ công đân với chức 
năng làm mẹ, xây đựng gia đình hạnh 
phúc — ~ 


Đảng cần tiếp tục phát huy truyền 
thống đoàn kết và đấu tranh cách mạng 
kiên cường, dũng cảm của các dàn lộc 
lhiều số ở nước ta nhằm củng cố 

và nâng cao thêm một bước khối đoàn 

kết các đân tộc, hướng vào việc xây 
dựng miền núi giàu mạnh, thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ 
cách mạng do Đại hội dề ra Tăng 
cường việc giáo dục chính sách dân 
tộc trong cán bộ, đẳng viên, trong quân 
đội và đồng bào cả nước, nâng cao 
cảnh giác, kịp thời vạch trần và làm 
thất bại âm mưu, hành động của kẻ 
thù chia rẽ dân tộc. Có quy hoạch 
và kế hoạch tăng cường đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ dân tộc thiêu 
số nhất là cán bộ các dân tộc thiều 
SỐ Ở vùng cao, biên giới và một số 
vùng ở miền Nam, 


Đảng và Nhà nước ta, trước sau như 
một, thực hành chính sách tôn trọng 
tự do tín ngưỡng. Lãnh đạo và giúp 
đỡ đồng bào theo lôn giáo đoàn kết 
xây dựng cuộc sống mới và hăng hái 
tham gia bảo vệ Tô quốc. Cảnh giác, 
kiên quyết và kịp thời chống lại âm 
mưu, thủ đoạn của bọn đế quốc và 
phản động chia rẽ đồng bào có đạo 
với đồng bào không có đạo, giữa đồng 
bào theo đạo này với _ đồng bào theo 
đao khác. 


Vgưởời Việt nam sinh sống ở nước 
ngoái đang hình thành một cộng đồng 
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vừa hòa nhập vàoe xã hội sở tại vừa gắn 
bó với quê hương. Đẳng và Nhà nước 
(ta, thông cảm và đánh giá cao lòng 
yêu nước của đồng bào, sẽ tạo thêm 
những điều hiện thuận lợi đề đồng 
-bào xây dựng khối đoàn kết cộng 
đồng, tiếp xúc với bà con trong nước, 
đóng góp ngày càng nhiều hơn vào 
công cuộc xây dựng Tô quốc. | 


Thưa các đồng chí, 


Nhà nước ta là công cụ của chế độ 
làm chủ tập thề xã bội chủ nghĩa, do 
giai cấp công nhân và nhân dân lao 
đông tồ chức thành cơ quan quyền 
tne chính trị. Trong thời kỳ quá độ, 
đó là nhà nước chuyên chính 0ô sản 
thực hiện chế độ dân chủ xã hội chủ 
nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, 
chức năng của nhà nước là thề chế 
hóa bằng pháp luật quyền hạn, lợi 
ích, nghĩa vụ của nhân dân lao động 
và quản lý kinh tế, xã hội theo pháp 
luật. Nhà nước ta phải bảo đảm quyền 
dân chủ thật sự của nhân dân lao 
động, đồng thời kiên quyết trừng trị 
những kể vi phạm quyền làm chủ của 
nhân dân. - 


Tăng cường hiệu lực quản lý eủa 
nhà nước là công tác cấp bách, là 
điều kiện tất yếu bảo đảm huy động 
lực lượng to lớn của quần chúng nhân 
dân đề hoàn thành mọi nhiệm vụ 
chính trị do đảng đề rạ đáp ứng 
được yêu cầu và nguyện Mễ 3 của 
nhân dân. 


Bộ máy nhà nước của ta còn cồng 
kềnh và kém hiệu lực. Cơ chế quản 
lý tập trung quan liêu bao cấp là 


nguyên nhân trực tiếp làm cho bộ. 


máy nặng nề, nhiều tầng. nhiều não. 
Chức năng, nhiệm vụ của tô chức và 
chức năng, tiêu chuẩần cán bộ chưa 
được xác định rõ ràng. Một số ngành 
ở trung ương và địa phương đang 
có xu hướng chia tách thành nhiều 
cơ quan và đơn vị chuyên môn hóa 
theo lối khép kín; nhiều tö chức 
trùng lắp, chồng chéo; nhiều trường 
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hợp bố trỉ cán bộ, nhân viên không 
tương xứng với nhiệm vụ. Chế độ 
trách nhiệm không rõ ràng. Phong 
cách làm việc nặng về hình thức, 
giấy tờ, hội họp quá nhiều, mà quyết 
định thi chậm, thiếu cơ sở khoa học, 
nhiều khi không dứt khoát, việc tô 
chức thực hiện lại yếu. 


Đề thiết lập cơ chế quản lý mới, 
cần thực hiện một cuộc cải cách lớn 
về tỒ chức bộ máy của các cơ quan 
nhà nước theo phương hướng sau đây : 


Xâu dựng 0à thực hiện mội cơ chế 
quản lý nhà nước thề hiện quụuền 
làm chủ tập thè của nhân dân lao 
động ở tãi cả các cấp. Tăng cường bộ 
máy nhà nước từ trung ương đến 
địa phương và cơ sở thành một hệ 
thống thống nhãi* có sự phân định 
rành mạch nhiệm vụ, quyền hạn, trách 
nhiệm từng cấp theo nguyên tắc tập 
trung dân chủ, phân biệt rõ chức năng 
quản lý hành chính—kinh tế với quản 
lý sản xuất—kinh doanh, kết hợp quản 
lý theo ngành với quản lý theo địa 
phương và vùng lãnh thồ phù hợp với 
đặc điềm tỉnh hinh kinh tế, xã hội. 


Đó là bộ máy nhà nước có đủ năng 
lực thực hiện những nhiệm vụ chủ 
yếu : 

— Thề chế hỗa đường lối, chủ 
trương của đảng thành pháp luật, 
chỉnh sách cụ thê. 

— Xây dựng chiến lược kinh tế— 
xã hội và cụ thề hóa chiến lược đó 
thành những kế hoạch phát triền kinh 
tế — xã hội. 

— Quản lý hành chính — xã hội và 
hành chính — kinh tế; điều hành các 
hoạt động kinh tế, xã hội trong toàn 
xã hội theo kế hoạch, giữ vững pháp 
luật, kỷ cương nhà nước và trật tự 
xã hội, giữ vững quốc phòng và an 
nính. 

— Kiềm tra việc thực hiện kế hoạch 
của nhà nước, phát hiện những mất 
cân đối và đề ra những biện pháp đề 
khắc phục. 


, 
— Thực hiện một quy chế làm việc 
khoa học, có hiệu suất cao. 


— Xây dựng bộ máy gọn nhẹ, có 
chất lượng cao, với một đội ngũ cán 
bộ có phầm .chất chính trị và có năng 
lực quản tý @hà nước, quản lý kinh 
+ế, quản lÿ ;„ hội. 


Nhà nước phải làm tròn nhiệm vụ 
Xây dựng các kế hoạch kinh tế — xã 
hội, các chương trình tiến bộ khoa 
học — kỹ thuật, xây dựng hệ thống 
pháp luật, chính sách, chế đọ. Phải 
nâng cao năng lực quản lý hành chính, 
bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa, 
thực hiện đây đủ quyền lực nhà nước ; 
đồng thời xây dựng hệ thống quản lý 
kinh tế theo cơ chế quản lý mới, phát 
huy quyền chủ động sản xuất, kinh 
đoanh của đơn vị kinh tế cơ sở. 


Tăng cường hiệu lực quản lý của 
nhà nước, trước hết là nêu cao vị trí 
của Quốc hội và THiội đồng nhà nước, 
vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp. 
Vẫn còn tình trạng các cơ quan đàn 
cử các cấp được lựa chọn, bầu cử và 
hoạt động một cách hình thức chủ 
nghĩa. Trong nhiều trường hợp, cấp 
ủy đẳng còn bao biện, làm thay công 
việc của chính quyền. Việc lựa chọn 


người bầu vào các cơ quan dân cử ở. 


nhiều nơi còn gò ép. Nhiều Ủy ban 
nhân dân chưa thật sự tôn trọng Hội 
đồng nhâr dân. 


Các cœ quan đân cử từ Quốc hội đến 
Hội đồng nhân dân các cấp thường 
xuyên cải tiến và kịp thời tông kết 
các mặt hoạt động của mình; nâng 
cao chất lượng các kỳ họp, bàn và 
quyết định những vấn đề thiết thực; 
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 
và công tác giám sát đối với hoạt động 
của các cœ quan quản lý nhà nước, 
làm cho các cơ quan dân cử thực hiện 
-đúng chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn 
của minh. | 

Hội đồng bộ trưởng và Ủy ban nhân 
đân các cấp nâng cao năng lực chỉ đạo, 
điều hành đề tô chức thực hiện có kết 


quả các chủ trương, chính sách của 
đảng và nhà nước. 


Vấn đề cấp bách là phải sắp xếp lại „ 
các bộ, ủy ban nhà nước. lỏng cục 
và tỉnh giản bộ máy quản lý hành 
chính nhà nước của các bộ. Bộ máy 
quản lý bành chính của to không được 
can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất, 
kinh doanl của các xí nghiệp. Giảm 
bớt những tô chức trung gian như vụ, 
cục, phòng, ban, chuyền mạnh sang 
cách làm việc trực tiếp theo lỏi chuyên 
gia. Giảm bới chức phó ở tắt cả các 
cấp và các cơ quan. Theo những 
phương hướng sắp xếp lại bộ máy nhà 
nước trung ương. bộ máy các ủy ban 
nhân dân địa phương cũng phải tô 
chức lại gọn và tỉnh có đủ quyền hạn, 
nhiệm vụ và năng lực quản lý trên 
lãnh thô. 

Quản lý đất nước bằng pháp luật, 
chứ không chỉ bằng đạo lý. Pháp luật - 
là thề chế hóa đường lỗi, chủ trương 
của đẳng, thề hiện ý chí của nhân dân, 
phải được thực hiện thống nhất trong 
cả nước. Tuân theo pháp luật là chấp 
lành đường lối, chủ trương của Đăng. 
Quản lý bằng pháp luật đòi hỏi phải 
quan tâm xâu dựng pháp luật. Từng 
bước bỗ sung và hoàn chỉnh hệ tì ống 


pháp luật đề bảo đảm cho bộ máy 


nhà nước được tÔ chức và boạt động 
theo pháp luật. 

Coi trọng công tác gido đục, tuyên 
truuền, giải Lhích pháp luậi. Đưa việc 
đạy pháp luật vào hệ thống các trường 
của đăng, của nhà nước (kề cả các 
trường phô thông, đại học), của các 
đoàn thề nhân dân. Cán bộ quản lý 
các cấp từ trung ương đến đơn vị 
cơ sở phải có kiến thức về quản lý 
hành chính và hiều biết về pháp luật. 
Cần sử dụng nhiều hình thức và biện 
pháp đề giáo dục, nâng cao ý thức 
pháp luật và làm tư vấn pháp luật 
cho nhân dâr.. 


_ Pháp luật phải được chấp hành 
nghiêm chỉnh, mọi người đều bình 
đẳng lrước pháp luật. Trong điều 
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kiện đẳng cầm quyền, mọi cán bộ, 
bất cứ ở cương vị nào, đều phải eấtg 
và làm việc theo pháp luật: gương 
mẫu trong việc tôn trọng pháp luật: 
Không cho phép bất cứ ai dựa vào 
quyền thế đề làm trái pháp luạt. Mọi 
vi phạm đều phải được xử lý. Bãi cứ 
ai phạm pháp dêu đưa ra xét xử theo 
pháp luật, không được giữ lại đề xử 
lý œnội bộ». Không làm theo kiều 
phong kiến: dân thì chịu hình pháp: 
quan thi xử theo * lẽ *, Hiến pháp quy 
định: “Khi xét xử, thăm phán và hội 
thầm nhân dân ,độc lập và chỉ tuân 
theo pháp luật *. Cắm tình trạng bao 
che hành động phạm pháp và người 
phạm pháp dưới bất cứ hình thức 
nào. _ ` 


- Phải dùng sức mạnh của pháp chế 
xã hội chủ nghĩa ke hợp với sức 
mạnh của dư luận quản chúng đẻ đấu 
tranh chống những hành vị phạm 
pháp. Các cấp ủy đẳng. từ trên xuống 
đưới, phải: thường xuyên lãnh đạo 
công tác pháp chế, tầng cường cán bộ 
có phầm chất và năng lực cho lĩnh 
vực pháp chế, và kiềm tra chặt chẽ 


hoạt động của các cơ quan pháp chế: 


Đồi mới phong cách làm piệc. T)ề 
lãnh đạo và quản lý tốt phải ra quyết 
_ định đúng, kịp thời và tô chức thực 
"hiện các quyết định đó. Việc chuẩn 
bị quyết định và ra quyết dịnh phải 
tuân theo một quy trình 
Chấm dứt chế độ làm việc theo lối 
quan liêu qua nhiều nắc trung gian 
không cần thjếi. Thực hiện phong 
cách làm việc cé điều tra, nghiên eứu, 
xử lý công việc nhanh chóng, bãi 
bỏ những thủ tục phức tạp, gày phiên 
hà cho nhân đân. Người ra quyết định 
phải chịu trách nhiệm về những 
quyết định của mình. : 


chặt chẽ. 


, C k ^.Ðˆ ° , 
Muốn nâng cao hiện lực quan lý 
nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội, 
phải có một đội ngũ cân bộ giỏi, có 
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năng lực, có kỉnh nghiệm, có phẩm 
chất cbính trị và đạo đức cách mạng. 


Cán bộ quản lý hành chính nhà nước - 


(tử bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch các: 
cấp, cục, vụ trưởng... đều phải là những 
người hiều biết nguyên tắc và chế độ 
quản lý hành chính, biều biết pháp 
luật, hiều biết chuyên môn. Có loại 
cán bộ làm công tác tổng hợp, nhưng 
không có loại cán bộ được eoi như thích : 
hợp với mọi công tác. Đề tăng hiệu lực 
quản lý của nhà nước, tăng trách 
nhiệm của cán bộ giữ vị trí chủ chốt 
Ở các ngành, từ nay chấm dứt tình 
trạng bộ nhiệm cán bộ không có hiều 
biết hoặc kém chuyên môn vào các- 
Cương vị lãnh đạo và quản lý cơ quan 
chuyên môn. Thực hiện chế độ bãi 
miễn đối với các cán bộ vô trách 
nhiệm, thiếu năng lực. 


Đề phát triền và nâng cao trình độ: 
của đội ngũ cán bộ, sắp xếp lại hệ 
thống các trường đào tạo, có kế hoạch 
bôi dưỡng cho các đối tượng khác 
nhau theo những chương trình thích 
hợp. Các cán bộ lãnh đạo và quản lý 
Ở các cương vị chủ chốt tử trung 
ương đến tỉnh, huyện, xã, từ tông 
giảm đốc đến cán bộ quản lý cơ sở, 
đều phải qua các lớp bòi dưỡng định 
KỶ có sát hạch, theo chương trình 
thiết thực và có hệ thống về đường 
lối. chính sách, cơ chế quản lý và 
kiến thức quản lý mới, về chuyên 
môn, nghiệp vụ và về pháp luật. | 


Tăng cường hiệu lực quản lý của 
nhà nước và thực hiện quyền làm 
chủ của nhân đân lao động trên thực 
tế là một thề thống nhất. Dưới chế 
độ xã hội chủ nghĩa, tất cả đều do 
đân và vì đân, có thật sự do dân mới 
thật sự vì đàn một cách đầy đủ. 
Nguyên lý cơ bản đó được thực hiện 
từng bước vững chắc là điều kiện 


. quyết đình cho ủọi thắng lợi của 


cách mạng. : 


PHIÂN THỦ NĂM 


M 


_NÂNG CAO NĂNG LỤC s”ng- ĐẠO VÀ SỨC 
CHIẾN ĐẦU CỦA ĐĂNG 


Thưa các đồng chí, 
.- / 
ĂM năm qua là một thời kỷ hoạt 
động phong phú và đầy thử thách 
của Đẳng. Từ những thành tựu 
cũng như những sai làm, Đẳng ta đã, 
_ trưởng thành một bước trong công tác 
lãnh đạo. Đại hội này là một, cái mốc 
đánh dấu bước trưởng thành ấy. Song 
tất cả những gì đã làm được và chưa 
làm được cũng chứng tÓ rằng sự lãnh 
đạo của Đảng chưa ngang tâm với 
những nhiệm vụ của giai đoạn mới. 
Đảng chưa đáp ứng được yêu cầu 
trong việc giải quyết nhiều vấn đề 
kinh tế—xã hội, treng phong cách lãnh 
_đạo và cả treng việc rẻn luyện phảm 
chất cán bệ, đẳng viên. Nguồn gốc sâu 
xa của sự khêng ngang tầm ấy là ở chỗ, 
trong nhiều năm, chúng ta đã coi nhẹ 
và có khuyết điềm treng công tác xây 
dựng dảng. Đây là điều mà teàn đảng, 
tử Ban chấp hành trung ương đến các 
tồỒ chức cơ sở và mỗi đảng viên cần 
nhận thức đây đủ với ý thức lòng 
nhiệm cao. 


"Quy mô rệng lớn và tính chất phức 
_ tạp của những nhiệm vụ kinh tế, xã 
hệi trong thời kỳ quá đệ, cuộc đấu 
tranh * ai thắng ai P giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, 
-cewộc đấu tranh giữa nhân dân ta với 
chủ nghĩa đế quốc và bẹn phản động 
quốc tế đang đòi bồi tăng cường không 
ngừng năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của đảng. | 

Đảng phải trưởng thành về lãnh đạo 
chính trị, phát triền và cụ thê hóa 


đường lõi, đề ra những giải pháp 
đúng đắn đối với những vấn đề mới 


`" 


quản lý kinh tế, 


° °.ˆ ˆ - _ b 
_cœủa sự nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã 


bội và bảo vệ Tô quốc. Đề lăng cường 
sức chiến đấu và năng lực tô chức 
thực tiễn của mình, Đẳng phải đồi. 
mới về nhiều mặt:đôi mới tư duy, 
trước hết là tư duy kinh tế ;đồi mới 
tổ chức ; đồi mới đội ngũ cán bộ; đồi 
mới pheng cách lãnh đạo và: công tác. 


Đảng phải chăm lố xây dựng minh 
vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tồỒ 
chức, đề từ đó tác động quyết định 
đến sự phát triền của cách mạng 
nước ta. 


“I— Đài mới tư By: nâng 
cao phàm: chất cách mạng 
của cán bộ, đảng viên và 
nhan dân là nhiệm vụ chủ 
yếu của công tác tư tưởng. 


Thế giới ngày nay đang tùay đôi 
nhanh chéng. Chủ nghĩa xã hội ẩang 
pÌãn đấu thề hiện rõ tính ưu việt về 
mọi mặt se với chủ nghĩa tư bám. Đối 
với các nước xã hệi chủ nghĩa anh em, 
đồi mới là con đường vươn lên đáp 
ứng đèi hỏi của thời đại, đối phó 
thắng lợi với mọi thử thách, đáp ứng 
những nhu cầu ngày càng cao của 
nhân đân. Đếi với nước ta, đềi mới 
đang là yêu cầu bức thiết của sự 
nghiệ p cách mạng, là vấn đề có ý nghĩa 
sống cèn. Nhiều năm nay, trong nhận 
thức của chúng ta về chủ nghĩa xã hội 
có nhiều quan niệm lạc hậu, nÈất là 


_ những quan niệm về,công ng*hiệp bóa, 


về cải tạo xã hội ckủ nghĩa, về ceœ chế . 
về phân phối, lưu 
thông, v.v. Đó là một nguyên nhàn 
chậm phát triền và cụ thề hóa dường 


$ 
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lối chung và đường lối kinh tế trong 
chặng đưcn: đâu của thời kỳ quá độ. 
V: vậy, phải đồi mới, trước Èbết là đồi 
mới tư diy, chúng ta mới có thề vượt 
qua khó khăn, thực hi(n được những 
mục tiêu do Đại hội lần thứ VI đề ra 


Muốn đồi mới tư duy, Đẳng ta phải 
nắm vững bản chất cách mạng và 
khoa học của cbủ nghĩa Mác—Lê-nin, 
kế thửa đi sản quý bầu về tư tưởng và 
lý luận cách nhạng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, của dòng chí Lê Duần và các 
đồng obí lãnh dạo khác của Đẳng, tiếp 
thụ, những thành tựu lý luận, những 
kinh nghiệm mới phong phú của các 
đúng anh em, những kiến thức khoa 
Icc của trời đại, Phải đầy mạnh công 
tác nghiên cứu lý luận, tông kết có 
hệ thống sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và lảo vệ Tô quốc, rútra 
những kết luận đúng dắn, khắc phục 
những quan niệm sai lầm hoặc lỗi 
thời, Đồi mới tư duy không có nghĩa 
là phủ nhận những thành tựu lý luận 
đã đạt được, phú nhận những quy 
luật pl:ô biến của sự nghiệp xây dựng 
chú nghĩa xã hội, phủ nhận đường lối 
đúng. đìn đã được xác định, trái lại, 
chính là bồ sung và phát triền những 
thành tựu ấy. 


Các văn kiện của Đại hội lần thứ 
“VI hiện bước đầu sự đôi mới ¡ư 
duy của ng, Môi chúng ta, từ người 
lãnh đạo đến d øö£ viên thường, dù 
hoạt dệng trorg linh vực nào cũng 
cần kiêm tra lại nhìn thức của mình, 
sớm lĩnh hội được những quan niệm 
mới, kiên quvết gạt bó những quan 
nệm sat làm. Làm quán triệt các nghị 
quyết của Tại hội đến từng đẳng viên, 
từng người lao động. tạo nên sự đồi 
mới: vẻ nhận thức, nàng cac nhiệt 
tỉnh cách mạng của cần bộ. đẳng viên 
và nhân đàn là nhiệm vụ hàng dầu 
của công tác từ tướng, 

Dôi mới tư duy trong mọi lĩnh vực 
hoạt động của đẳng và nhà nước là 
việc cấp bách, đồng thei là việc thường 
xuyên, lâu dài. Tính báo thủ, sức ï 


z8 


` 


của những quan niệm cũ là trở ngại: 
không nhỏ, nhất là những quan niệm 
ấy lại gắn chặt với những người mang: 
nặng chủ nghĩa cá nhân và đầu óc 
thủ cựu. Cần tạo những điều kiện xã 
hội thuận lợi cho quá trình đồi mới: 
tư duy : bầu không khí dân chủ trong 
xã hội, nhất là trong sinh hoạt đảng, 
trong nghiên cứu khoa học ; tỉnh thầp 
tôn trọng sự thật, tôn trọng chân ly, 
hệ thống thông tin chính xác; phê 
bình và tự phê binh được tiến hành 
một cách thường xuyên và nghiêm- 
túc, v.v. Điều quan trọng là phải coi 
trọng công tác lý luận nhằm cung cấp: 
nội dung khoa học cho việc đồi mới 
tư duy : 

Cùng với việc đồi mới tư duy, công 
tác tư tưởng phải hướng vào việc 
bồi dưỡng phầm chất, đạo đức -mới,. 
nàng cao tịnh thân yêu nước và yêu 
chủ nghĩa xã hội, tỉnh thần quốc tế vô 
sản và tỉnh thần quốc tế xã hội chủ 
nghĩa, khơi dậy ý chí cách mạng của - 
quần chúng. Phầm chất chính trị của 
mỗi người phải thề hiện ở lập trường 
vững vàng trong cuộc đấu tranh giữa 
hai eon đường, giữa (ta và địch, giữa 
cái lành mạnh và cái hư hỏng; ở ý 
chí bền bí, tính năng động, sáng tạo, 
ý thức trách nhiệm cao, làm việc có 
hiệu quả thiết thực; ở lòng tín vào 
sức mạnh của nhân dân, vào sự lãnh 
đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh 
thực hiện nhiệm vụ. Tâm trạng bi quan,. 
dao động, mất lòng tin, mắt phương: 
hướng, trái với bản chất tốt đẹp của 
người chiến sĩ cách mạng Liên phong. 
phải được khắc phục. Vấn đề đạo đức- 
xã bội đang được đặt ra một cách 
cấp bách. Trong xã hội ta đang diễn 
ra cuộc đấu tranh giữa hai lối sỐốngt: 
lối sống có lý tưởng, lành mạnh, trung 
thực, sống bằng lao động của mình,. 
có ý thức tôn trọng và bảo vệ của 
công, chăm 1o lợi ích của tạp thê và. 
của đất nước, với lối sống thực dụng, 
đối trá, ích kỷ, ăn bám, chạy theœ 
đồng tiên. Các lực lượng làm công: 
tác tư: tưởng phải tích cực tham gia. 


e 


‹ -cuộc đấu tranh này; lên án, vạch trần 


bản chất thối nát của lỗi sống cũ, 
khẳng định mạnh mẽ và (truyền bá 
rộng rãi những giá trị đạo đức mới, 


thúc đầy quá trình hình thành lối sống. 


mới.. 


Trên thế giới và trong nước ta, 
cuộc đấu tranh giữa hệ tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa và hệ tư tưởng tư sản 
đang diễn ra gav gắt. Kẻ thù ớ ngoài 
nước và trong nước thường xuyên 
tìm cách phá chúng ta về tư tưởng. 
Chúng tung ra dủ loại luận điệu xuyên 
tạc nhằm phá hoại Đẳng và chế độ 
(ta. Những người cộng sản phải nêu 
-ceao tỉnh thần cách mạng tiến công, 
nhạy cảm nắm bắt tình hình, kịp thời 
đập tan mọi luận điệu phản tuyên 
truyền của chúng. Nhưng thời gian 
qua, công tác tư tưởng chưa thực sự 
tiến hành theo hướng đó. Đã có lúc, 
.e€ó nơi, một số đáng viên thụ động, 
bàng quan, bất lực trước sự lan tràn 
của những tin đồn nhằm, những dư 
luận ác ý, tê liệt trước sự tiến công 
của địch về tư tưởng. Đề khắc phục 


"tỉnh trạng không bình thường đó, cần. 


tồ chức lại công tác đấu tranh chống 
chiến tranh tâm lý của địch, nhảt là 
ở những thành phố lớn. Ặ 


Hiệu quả công tác tư: tưởng phụ 
thuộc trước hết vào sự lãnh đạo của 
các tö chức đảng. Đảng ta lãnh đạo 
chính quyền, có hệ thống các cơ quan 


làm công' tác tư tưởng, phương tiện. 


_ tuy chưa hiện đại; nhưng so với trước, 
đã tăng nhiêu, lại có gần hai triệu 
đảng viên, trên mười vạn chi.bộ, nhưng 
vì sao kết. quả công tác tư tưởng lại 
- không tương xứng, trận địa tư tưởng 
sở nhiều nơi lại bị bổ trống? Nguyên 
nhân quan trọng là nhiều tô chức đẳng 
chưa thật sự lãnh đạo và chưa biết 
lãnh đạo công tác tư tưởng, nhiều đồng 
chí được phân công vào các vị trí 
quan trọng của các cơ quan nhà nước 
cũng không làm công tác tuyên truyền, 
‹giáo dục. Muốn làm chủ trận địa tư 
tưởng, mỗi cấp ủy phải hiều rõ tâm 


trạng của quần chúng, có kế hoạch 
công tác tư tưởng; biết tô chức, bồi 
dưỡng và sử dụng các cơ quan, các 
cản bộ, đảng viên làn: cêng tía từ 
tưởng, biến các lực lượng ấy thành 
một đội quân hùng hậu có sức chiến 


.đấnu! cao, 


Công tác tư tưởng phải đôi mới về 
nội dung và hình thức, (Ö chức. và 
phương pháp, con người và phương 
tiện. : 

Phải nâng cao chất lượng sinh hoạt 
cúa các tô chức đảng từ trung ương 
đến chỉ bộ. Hiệu qua các cuộc hội nghị 
phải thề hiện trên hai mặt: đề ra 
được chủ trương, biện pháp đề giải 
quyết các nhiệm vụ; có tác dụng giúp 
những người tham gia sinh hoạt nắm 
vững quan điềm của Đảng, tiếp thận 
được thông tin, kinh nghiệm, hiều biết 
mới, tăng thêm ý thức trách nhiệm, 
Các cuộc sinh hoạt có chãt lượng của 
cắp ủy và tỏ chức eơ sở đăng là điều 
kiện đầu tiên đề triền khai có hiệu 
quả công tác tư tưởng. 


Các tỏ chức đẳng phải xây dựng 
được đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên có phầm chất cách mạng, 
có trinh độ chính trị và nghiệp vụ 
ngày càng được nàng cao, thường 
xuyên bồi dưỡng và sĩ dụng đội ngũ 
äy trong công tác tuyên truyền đường 
lỗi, chính sách của Đẳng. Việc clậm 
hình thành đội ngũ này là do coi 
nhẹ hình thức tuyên truyền miệng, 
thiếu nòi dung phong phú, hấp dẫn 
và những phương tiện vật cÏlất cần 
thiết cho các báo cáo viên, 


Các phương tiện thông tin đại 
chúng có nhiệm vụ truyền bá dường 
lối, chính sách của Đẳng, đi sát thực 
tế, thông tin kịp thời và phần tích 
sâu sắc những sự kiện mới; phát biên 
à phản ánh trung thực những điện 
hình tiên tiến, nhiệt tỉnh ủng 1ô, cô 
vũ những nhân tö mới, dũng cảm đâu 
tranh chòng những hiện tượng lạc hậu, 
trì trệ và mọi biểu hiện tiêu cực 
khác; đề cập và chỉ ra phương hướng 

_ ` 
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giải quyết những vấn đề thiết thực 
mà xã hội quan tâm; xây dựng dư 
luận xã hội lành mạnh, đệng viên 
quần chúng tích cực heàn thành nhiệm 
Vụ cách mạn: -. 


Báo chí là tiếng nói của Đảng đồng 


thời cũng phản ánh tiếng nói của 
quần chúng. Trình độ mọi mặt của 
nhàm đân ta ngày càng cao đòi hỏi 
báo chí và các phương tiện thông tin 
khác phải bảo đảm dính chân thực, 
nâng cao chất lượng, tăng cường tính 
quần chúng và tính chiến đấu, khắc 
phục tình trạng giản đơn, đơn điệu, 
hời hợt, sáo rỗng, một chiều. 


Nâng cao chất lượng công tác xuất 
bản cả ở trung ượng và địa phương, 


Dò bảo đảm có nhiều sách bồ ích, kịp 


thời phát hiện và xử lý những trường 
hợp vi phạm nguyên tắc và thiếu trách 
nhiệm dẫn tới xuấi bản và phát hành 
văn héa phầm có hại. Cố gắng xuất 
bản một số sách chính trị, khoa học, 
kỳ thuật, văn học có chất lượng, với 
khối lượng tương đối lớn, đủ cung cấp 
cho mỗi cư sở một tủ sách hay... 


Các tô chức đẳng phải quan tâm chỉ 
-dạo công lác ăn hóa, uăn nghệ. 


Rhông có hình thái tư tưởng nào 


có thê thay thế được văn học và nghệ 
"thuật trong việc xây dựng tình cảm 


lành mạnh, tác đêệng sâu sắc vào việc” 


đồi mới nếp nghĩ, nếp sống của con 

` ® }* ^ ^ k- 
người. Văn hẹc, nghệ thuật phải 
không ngừng nâng cao tính đẳng và 
tính nhân dân, gắn bó với hai nhiệm 
vụ chiến lược của cách mạng, nắm 
bắt nhạy bên hiện thực đang diễn biến 

, , P¿ -.ẦA ` .^ 
phức tạp, sớm phát hiện và biều 
dương cái mới, tạo nên những điền 
hình sống động, khẳng định những 
mầm non đang nảy sinh trong cuộc 
sống, mạnh dạn phê phán những mặt 
liêu cực cần trở sự đôi mới của xã 
hội. Tỉnh chân thực, tính tư tưểng 
và tính nghệ thuật bao giờ cũng là 
tiêu chuẩn của giá trị tác phẩm hiện 
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thực xã hội chủ nghĩa. Đảng yêu cầu 
các văn nghệ sĩ thường xuyên trau đồi 


ý thức trách nhiệm của công dâny 
chiến sĩ, thực hiện chức trách cao 
quý : tạo nên những giá trị tỉnh thần 
bồi dưỡng tâm hồn và tỉnh cảm, gây 
dụng nhân cách và bản lĩnh của các 
thế hệ công dân, xây dựng môi trường 
đạo đức trong xã hội. Đầy mạnh công 
tác phê bình văn học, nghệ thuật với 


tỉnh thần xây dựng, đũng cảm và vô ~ 


tư, khắc phục thói nề nang và những 
khuynh hướng lệch lạc, loại trừ các 
biền hiện thô thiền. 


Đảng bộ các cấp cần tạo những điều 
kiện thuận lợi cho việc sáng tác và 
biều diễn của những người làm công ' 
tác văn hóa, văn nghệ, bồi dưỡng thế 
giới quan khoa học và nhân sinh quan 
cách mạng cho văn nghệ sĩ, chú trọng 
lực lượng trẻ xuất hiện từ phong trào 
lao động, sản xuất và chiến đấu. Nâng 
cao trình độ lãnh đạo văn héa, văn 
nghệ của cán bộ quản lý các cấp cho. 
phù hợp với tính đặc thù và yêu cầu 
phát triền của văn hóa, văn nghệ, 
chống lối gò ép hoặc buông lềng. 


Cải cách toàn diện công tác của 
các irưở ng đảng, nâng cao chất lượng - 
đào tạo, bỏi dưỡng đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo và quản lý các cấp. 


lệ thống trường đẳng phải tập 
trung sức đào tạo đội ngũ cán bộ kế 
cận được lựa chọn theo quy hoạch 
và thường kỳ tô chức bồi dưỡng cho 
các cán bộ lãnh đạo và quản lý đương 
chức. Các cấp ủy phải xây dựng quy 
hoạch cán bộ đề trên cơ sở đó thực 
hiện công tác đào tạo, bỏi dưỡng và 
bố trí, sử dụng cán bộ. Đôi mới đội 
ngũ cán bộ giảng dạy, viết lại sách 
giáo khoa và đổi mới phương pháp 
dạy và hcc. | 


Mở rộng hình thức học tập tại chức, 
tô chức cho hàng triệu cán bộ, đăng 
viên, đoàn viên thanh niên,v.v. học tập 
chủ nghĩa Mác —lLê-nin theo các 
chương trinh đã được quy định, nhằm 
trang bị cho họ thế giới quan, phương 
pháp luận khoa học, hàn sinh quan. 


cộng sẵn chủ nghĩa và đường lối 
chính sách của Đẳng và Nhà nước. 


__ Sau Đại hội lần thứ VI, phải tô 

chức một đợi học tập rộng lén đề 
quản triệt các nghị quyết, gắn liền 
với quá trình thực hiện những nhiệ¡n 
vụ chính trị. 


Đàe tạo, bồi dưỡng và đôi mới đội 
ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng. 
Tuyền lựa những cán bộ đã trải qua 
công tác thực tiễn bồ sung cho đội 
ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, 
giáo dục. Luân phiên dưa các cán bộ 
này đi làm công tác thực tế mệt thời 
gian. Quan tâm đáp ứng những yêu 
cầầu chính đáng về cơ sở vật chất — 
kt thuật của công tác tư tướng: giấy 
in, phương tiện nghe nhìn, trường sở, 
phương tiện đạy và học, điều kiện 
sinh hoạt và học tập cho học viên các 
trường đẳng. 


\ 


2—Đòi mới đội ngũ cán bọ, 
kiện toàn các cơ quan lãnh 
đạo và quản lý. 


Đảng ta đã thay đôi một phần và 
nâng cao măng lịc đội ngũ cán bộ, 
nhưng sự thay đồi còn chậm chạp, 
chất lượng đội ngũ cán bộ vẫn chưa 
đáp ứng những yêu cầu mới. Đồi mới 
cán bệ lãnh đạo các cấp là mắt tích 
quan trọng nhất mà Đảng ta phải nắm 
chắc đề thúc đầy những cuộc cải cách 
có ý nghĩa cách mạng. Được rèn luyện 
treng quả trình chiến đấu lâu đài, 
nhiều thế hệ cán bệ đã trưởng th¿nh, 
đó là eơ sở đề giải quyết vấn đề đồj 
mới cán bộ. - : 

Trên cơ sở xác định tiêu chuân cụ 
thề, cần dánh giá .ại cán bộ mệt cách 
có hệ thống, sắp xếp và kiện toàn cho 
được các cơ quan lãnh đạo của Dáng 
và Nhà nước, các cơ quan quản lý các 
ngành quan trọng về kinh tế, xã hội, 
quốc phòng, an ninh, các chức vụ chủ 
chốt của 40 tỉnh, thành, đặc khu, của 
hơn 4Ê0 quận, huyện, các cơ sở trọng 
yếu của nên kinh tế quốc dân. 


Bồi mới đội ngũ cán bộ có nghĩa 
là đánh giá, lựa chọn, bố trí lại, đi 
đôi với đào tạo, bồi đưỡng đề có một 
đội ngũ cán bộ có đủ những tiêu 
chuẩn về phầm chất và năng lực lãnh 
đạe, quản lý, ngang tầm nhiệm vụ. 
Muếễn đồi mới đội ngũ cán bộ, trước 
hết phải đềi mới công tác cán bộ và 
đội ngũ những người làm công tác Ltồ 


- chức, cán bộ. Việc đôi mới cán bộ cần 


được thực biện khần trương, kiên 
quyết nhưng phải tránh thay đếi vội 
vàng. Tránh lối đồi mới mệt cách 
hình thức, chỉ căn cứ vào đệ tuôi, 
bằng cấp, hoặc hiều đôi mới chỉ đơn 
thuần là thay đồi người, chỉ trọng 
cán bộ mới, coi nhẹ cán bệ lâu năm 
cé năng lực và phầm chất. 

Đề đầi mới đội ngũ cán bệ một 
cách đúng đắn, cần đổi mới quan điôm 
đính giá cán bộ. Phải lấy hiệu quả 


- thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước 


đo phẩm chất và năng lực, lấy nhu cầu 
nhiệm vụ làm căn cứ đề bố trí cán bộ. 


Nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ TÔ quếc, trước hết là 
nhiệm vụ xây đựng kinh tế, đang đòi 
hỏi những cán bộ có phầm chất' và 
năng lực ghì hợp. Đơ là những cán 
bộ có phầm chất chính trị đã được 
thử thách, luôn luôn đứng vững trên 
lập trường của giai cấp công nhân, 
thêng suối và chấp hành nghiêm chính 
đường lõi, chính sách của đảng và 
nhà nước, lam học hỏi, năng dộng. 
sáng tạ®, có kiến thức quản iý kinh 
tế, xã hội, có tính tô chức và kỶ luật 
cao. ĐÓ 1à những cán hở có đạo đức 
cách mạug và phong cách lãni: dạo. 
tết, trước hết là có ý thức tập thề, 
dân chủ, đi đôi với tính quyết đoán, 
có ý thức trách nhiệm, có tác phong 
sâu sát thực tế, gần gũi quần chúng, 
quan tàm đến con người, gương màu 
trong lối sống, đeàn kết và đọng viên 
được nhiệt tình lao động của cán bộ 
và nhân dân. 

Phải từ lợi ích chung của cách mạng, 
từ chính sách cán bộ thống nhất của 


` 
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Đảng mà lựa chọn cán bộ một cách ˆ 


công minh. Mọi biều hiện của chủ 
nghĩa cá nhân, đầu óc địa vị, tư lợi, 
chủ nghĩa địa phương, chủ nghĩa cục 
bộ và bệnh quan liêu trong công tác 
cân bộ đều gây ra những hậu quả xấu 
đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị và sự đoàn kết trong Đảng. Khắc 
-phục tình trạng bố trí cán bộ theo 
kiều khép kíp trong từng địa phương, 
từng ngành, khống tiếp nhàn cân bộ 
được điều động từ nơi khác, ngành 
khác tới. 


Đồi mới đội ngũ cán bộ bao hàm 
ý nghĩa trẻ hóa. Trên cơ sở bảo đảm 
liêu chuần, tăng thêm cán bộ trẻ 
trong các cơ quan lãnh đạo và quản 
lý, kết hợp đúng cân bộ nhiều tuôi 
với cán bộ trẻ đề tăng cường sức 
chiến đấu, tính năng động của đòi 
ngũ cần bộ và đề bảo đảm sự kế thừa 
liên tục Ởở các cơ quan lãnh đạo. Có 
khắc phục được quan niệm đẳng cấp, 
tôn tỉ theo kiều phong kiến còn khá 
nặng nề, chúng ta mới có the phát 
hiện và cất nhắc được n lững, cán bộ 
trẻ ưu tú, _ ° 


Chuần bị đội ngũ cán bộ kế lục 
là nhiệm vụ thường xuyên của các tô 
chức đảng và ›phải được tiến hành 
theo quy hoạch. Mọi căn bộ lãnh đạo 
đều có nhiệm vụ tham gia với tập thề 
lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ 
kế tục. Cán bộ nhiều tuôi, giàu kinh 

“nghiệm có nghĩa vụ ủng hộ, giúp đỡ 
lớp cán bộ kế tục. Nhàn tài không 
phải là sản phầm tự phát, mà phái 
được phát hiện và bồi dưỡng còng 
phu. Nhiều tài năng có thề mai một 
nếu không được phát hiện và sử dụng 
đúng chỗ, đúng lúc. Việc đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ phải tuân theo một quy 
trình chặt chẽ. Đó là kết hợp giữa bồi 
dưỡng kiến thức ở các trường học với 
rèn luyện trong thực tiễn. Phải căn 
cứ vào chỗ mạnh, chỗ yếu 
vọng phát triền của cán bộ mà mạnh 
đạn bố trí vào những cương vị công 
tác phù hợp, sau đó liên tục theo 
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của các tô chức và cá nhân 


` ... 
va ftrien. 


đõi, kiềm tra, bồi đưỡng, tạo điều kiện 
cho họ trưởng thành. Việc luân chuyền 
cán bộ theo quy hoạch góp phần đào 
tạo những cán bộ lãnh đạo có tầm 
nhìn xa, hiều biết rộng, có bản lĩnh 
vả năng lực lãnh đạo. 


Chống lệ quan liêu, cửa quuền, 
trong công tác lựa chọn, bố trí cán bộ. 
Đân chủ hóa công tác cán bộ bằng 
những quy chế rõ ràng. Công tác cán 
bộ là công việc chung của các eơ quan 
Đẳng và Nhà nước, không phải chỉ là 
việc riêng của cơ quan làm công tác 
tô chức, cán bộ, mặc dù công tác của 
Các cơ quan này là quan trọng. 


Cơ chẽ quản lý cán bộ có đúng thì 
sự đánh giá cán Hộ mới chính xác; 
mới phát hiện, đề bạt được cán bộ 
tốt; thay đôi những người xấu và yếu 
kém, ;oại trừ những yếu tố ngẫu nhiên, 
may rủi và những động cơ không lành 
mạnh trong công tác cán bộ, 


Xác định chế độ trách nhiệm của 
các cấp ủy đảng đổi với việc quản lý 
cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành, 
coi đày là một chức năng quan trọng 


- không thê thiếu của các eơ quan lãnh 


đạo của đẳng. Bảo đảm tính tập thể 
trong các quyvết định về cán bộ trên 
cơ sở dân chủ xem xét đầy đủ v kiến 
cỏ liên 
quan, đi đôi với nêu cao ý thức trách 
nhiệm của người đứng đầu ; tránh tình 
trạng người phụ trách không có quyền 
và nhảt là không có trách nhiệm trong 
việc lựa chọn cắn bộ do mình phụ 
trách. Quy định việc phân công, phân 
cấp quản lý cán bộ, xác định quyền 
hạn, trách nhiệm, các mối quan hệ 
giữa cơ quan Đảng và Nhà nước, 
ngành và địa phương, cấp trên và cấp 
dưới, xác định quy trình lựa chọn, 
đánh giá, đề bạt, điều động, làm cho 
việc quản lý cán bộ đi vào quy chế 
Và nên HẾp. : 


-83—Đòi mới phoñg cách làm 
việc, giữ vững các nguyên 


tác tò chức và sinh hoạt 


trong Đảng. 


Tập trung dân chủ là nguyên tắc 
quan trọng rÌ:ất chỉ đạo mọi hoạt động 
tô chức, sinh hoạt nội bộ và phong 
cách làm việc của chúng ta. Súc mạnh 
tồ chức to lớn của Đẳng là ở sự thực 
liện đầy đủ nguyên tắc này. Tình 
trạng tập trung quan liêu, gia trưởng, 
độc đoán, không tòn trọng ý kiến cấp 
dưới, không phát huy trí tuệ tập thê 
dẫn tới những quyết định sai lầm; làm 
suy yếu sự đoàn kết trong Đảng. Tình 
trạng cục bộ, vô kỷ luật cũng gây ra 
những hạàu quả tai bại, và làm cho sự 
lãnh đạo của Dẳng, việc điều bành của 

nhà nước kém hiệu lực. 


Lập lại kh cương, củng cố kỦ luậi 
trong Đảng và 
nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, 
chính sách của dẳng, nói và làm theo 
nghị quyết của cấp trên và của tập 
thề. Mợi cán bộ, đẳng viên phải phục 
tùng kỷ luật. Mọi sự năng động, sáng 
tạo phải dựa trên cơ sở đường lỗi, 
chỉnh sách. Cơ quan lãnh đạo phải 
nắm vững quyền chỉ đạo tập trung, 
điều bành thống nhất, không dung 
túng những việc làm sai trái, Có lập lại 
kỷ cương trong Đảng. trong cơ quan 
lãnh đạo các cấp của Nhà nước; mới 
có sức mạnh lập lại trạt tự trong xã 
hội. | 

Bất cứ người lãnh đạo nào cũng 
không được tự đặt mình ra ngoài tô 
chức, tự cho mình quyên nỏi và làm 
khác quyết định của tập thê. Cấp đưới, 
dù cho người dứng đầu là ủy viên 
Trung ương, cũng không thề tự cho 
mình quyền không thi hành hoặc làn? 
trái chí từj của cấp trên. 


Tăng cường sự lãnh đạo tập thê, 
mở rộng sinh hoạt đán chủ. Biết bao 
vấn đề quan trọng và mới mẻ, phức, 
tạp đang đặt ra trước các cơ quan 
lãnh đạo. Sự hiều biết và kinh nghiệm 
của mỗi người đều có hạn. Mọi quyết 
định chủ quan; độc đoán, đơn giản 


bộ máy Nhà nước, 


đều không tránh khỏi sai lầm. Phải, 


nghiên cứu những kinh nghiệm sáng 
tạo của các cơ sở và địa phương,. 
lắng nghe ý kiến của quâu chúng, 
của các chuyên gia và cán bộ khoa 
học. Các chủ trương quan trọng đều. 
phải được bàn bạc và quyết định tập 
thê, Người lãnh đạo 'phải bình tĩnh 
lắng nghe những Ý kiến. trái với ý 
kiến của minh. Ý kiến khác nhau 
phải được nói hết, nói thẳng. và trải 
qua thảœ luận dân chủ mà đi đến 
chân lý 


Nâng cao chất lượng sinh hoạt của 
các cấp ủự là một yêu cầu quan trọng. 
Cung cấp những thông tin cần thiết 
đề mỗi cấp ủy viền nắm chắc được 
tình hình, có diều kiện đóng góp vào: 
quá trình ra các quyết định. Cải tiễn 
cách điều hành hội nghị đề bảo đắm 
thảo luận dân chủ, thẳng thắn, có kết 
luận rõ ràng, khi cần thì biều quyết, 
kê cả bằng phiến kín, làm cho mỗi 
nghị quyết được thông qua đều là sản 


- phẩm của trí tuệ tập thề, buộc mọi 


người phải thực hiện, không ai được: 
quyên tuyên truyền và thực hiện ý 
kiến riêng đã bị đa số bác bỏ. 


Dàu mạnh phê bình nà lự phê bình: 
đúng với ý nghĩa là quy luật phát 
triền của đảng, thước đo trình độ 
sinh hoạt dân chủ trong đảng và ý 
thức trách nhiệm của Đẳng đổi với 
nhân dân. 


Người cộng sản phải đũng cẩm nhìn 
thắng vào sự thật. Trong Đẳng không: 
thể dung thứ thái độ che giấu khuyẻt 
điềm, thôi phồng thành tích, lừa dõi 
cấp trên, thải độ nề nang, hoặc đàn. 


cáp, trả thù người phê bình. Cuộc vận 


động tự phê bình và phê bình trong 
địp chuẩn bị đại hội lần này được 
tiến hành tương đối rộng tử trên 
xuống dưới, đã phát hiện và sửa chữa 
một số khuyết điềm, bước đầu cũng: 
cố lòng tin của nhân đân. Cần đưa 
việc tự phê bình và phê bình vào chế 
độ sinh hoạt thường xuyên của tất cả 
các tô chức đẳng. 


SE. 


ˆ 


Không được coi phê bình và tự phê 
bình là một địp đã kích lẫn nhau, mà 
phải xem đó là một sinh hoạt dẳng 
bình thường đề góp ý kiến giúp đỡ 


nhau cùng tiến bộ, củng cố sự đoàn 


kết nhất tri. 


Sửa đồi phong cách làm việc, đi 
sâu, đi sát thực Tế. 


Cán bộ lãnh đạo phải dành một 
phần thời giờ thích đáng di cơ sở gặp 
quần chúng tìm hiều tình hình, nghe 
ý kiến của cấp dưới, giải quyết kịp 
thời tại chỗ những việc cụ thê. Đến 
những nơi tiên tiến đề tông kết kinh 
nghiệm, và đến cả những qơi khó 
mhñn, vếu kém đề giúp đỡ. 


Thiết lập trong toàn Đăng một chế 
độ ihông tin nhanh chóng 0à chính 


xúc. Các eơ quan lãnh đạo của Đảng 


phải được thông tin đầy đủ về tình 
hình và nội`dung các vấn đề thuộc 
phạm vi mình phụ trách trước khi ra 
guyết định. 


RKiềm {ra là một TH năng lãnh đạo 


chủ vếu. của Đẳng, là một khâu quan 
trọng của tô chức thực hiện. Đó cũng 
là biện pháp hiệu 
phục bệnh quan liêu. Mọi tô chức, từ 
cơ quan của Đảng, nhà nước đến đoàn 
thể quần chúng, mọi lĩnh vực hoạt 
động tử kinh tế, xã hội đến. quốc 
phòng, an nỉính, đối ngoại, không có 
ngoại lệ, đều phải đặt dưới sự kiềm 
tra của tỏ chức đẳng có thầm quyền, 


“Trung ương đẳng và các cấp ủy đẳng 


phải nắm chắc công tác kiêm tra, sử 
dụng kết quả kiềm tra vào việc chỉ 
đạo thực hiện các nghị quyết. Mỗi 
cấp ủy, trong từng thời gian, đều phải 
có chương trình kiềm tra, tập trung 
vào những công tác chủ yếu, những 


đơn vị trọng điểm, sử dụng và phát. 


huy vai trò úy ban kiềm tra và các 
ban của Đảng, kết hợp chặt clẽ kiềm 
tra của Đảng với thanh tra của Nhà 
nước. và kiểm tra của quần chứng; 
kiềm tra phải đi tới kết luận rõ ràng 
và xử lý dúng đắn. 
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nghiệm đề khắc ˆ 


Chúng ta đã xây dựng bước đầu. 
quy chế làm việc của các tồ ehức đẳng 
và Nhà nước. Cần rút kinh nghiệm bồ 
sung và hoàn chỉnh những quy chế 
đó. Quy định cụ thê và thực hiện một 


_số chế đò ông tác“: và sinh hoạt nội 


bộ, trước hết là chế độ hội nghị, chế 
độ kiềm tra, chế độ phê bình và tự 
phê bình, chế độ tiếp xúc với quần 
SHUNE: 


4—Nang cao chất lượng 
đảng viên, đấu tranh chống 
các biều hiện tiêu cực. 


Cùng với việc nâng cao năng lực 
và rên luyện phong cách, phải tạo ra 
một chuyền biển mạnh mẽ trong việc 
rèn luyện, nàng cao phầm chất cách 
mạng của cán bộ, đảng viên. 


Mỗi người cộng sản chúng ta cần 
phải suốt dời học tập. noi gương đạo 
đức tác pỉ ong của Bác lò, người thầy 
vĩ đại của cách mạng Việt nam, ghi 
nhớ và làm theo lời dạy của Người, 
nâng cao đạo đức cách mạng, chống 
chủ nghĩa cá nhân, xứng đáng là người 
lãnh dạo và người đày tớ thật trung 
thành của nhân dân. 

Hãy giữ gìn và nêu cao danh hiệu 
cao quý của người đẳng viên cộng sẵn, 
Mọi người lãy suy nghĩ và hành động 
vì lý tướng cộng sản chú nghĩa, vì lợi 
Ích cách mạng, chứ không phải vì địa 
vị và tư lợi, Lý tưởng Ấy phải được 
thê hiện cụ thê trong lao động, chiến 
đấu, học tập và trong lỗi sống của mỗi 
đẳng viên. Trung thực, không giả dối, 
nói ít làm nhiều, lời nói đi dòi với việc 
làm, nhin thẳng vào sự thật, nói đúng 
sự thật, không giấu giếm khuyết 
diềm—phäm chất ấy phải được thường 
xuyên nhãn mạnh và rèn luyện. Ban 
hành những quy định ngắn ngừa thói 
khoa trương, thôi phòng thành tích, 
thi hành ký luật những cán bộ, những 
tô chức “làm láo, báo cáo hay », có 
thái độ nghiêm khắc với những kẻ xu 
thời, vụ lợi, xu nịnh và với cả người 


cưa nịnh. Đất kỳ cán bộ, đảng viên nào 


cũng phải tôn trọng nguyên tắc lãnh. 


đạo lập thề, tôn trọng quyên làm chủ 
của nhân dân. Những bành động. cửa 


quyền, hống hách, ức hiếp quần chúng 


phái bị lên ăn và thi hành kV luật. 


Trong tư tưởng cũng như trong 


hành động, phải triệt dề chống tham 
những, chỗng. đặc quyền, đặc lợi. Với 
lương tâm của người cộng sản, mỗi cán 
bộ, đẳng viên hãy nghiêm khắc xem 
xét mình đã sống lành mạnh, sống 
bằng lao động của mình hay chưa? 
Tư tưởng và hành động chạy theo 
đồng tiền, tính ích kỷ, hành vi xâm 


phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, xâm - 


"phạm lợi ích của nhân dân, ăn cắp 
của công, lấy của công đề biếu xén, 
chè chén, « phân phối nội bộ ®, phải bị 
phê phán và xử lý nghiêm khắc. 

Việc giáo dục, rèn luyện phầm chất 
của cán bộ. đẳng viên phải được thề 
hiện ở chương trinh công tác, ở hoạt 


động: thực tiễn của Trung.  MƠNG) các- 


câp ủy, các tÔ chức cơ sở của đẳng, 
Cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu trong 
lối sống. Người có.chúc vụ càng cao 
thì yêu cầu về sự gương mẫu càng lớn. 
Không ải có quyền tự ban cho mình 
những đặc quyên, dặc lợi. Phải bỏ 
ngay những chế độ cung cấp, trang bị 
phương tiện sinh hoạt, v.v. do các 
ngành, các địa phương tự ý quy định, 
trãi với chế độ chung. 

Mỗi cấp ủy phải nắm được cụ thê 


và chính xác phầm chất của từng cán ' 


bộ thuộc phạm vi quản lý của mình. 
Chỉ bộ phải. kim tra, quản lý đỉng 
viên — kề cả đăng viên là cân bộ lãnh 


đạo — về những vấn đề thuộc về đạơ 


đức và phong cách. 

Mười năm qua: trên 19 vạn đảng 
viên, trong đó một phần khá lớn là 
những người phạm sai lầm về phẩm 
chấ t. đạo đức, đã bị đưa ra khói Đẳng; 
có những người đã phải truy tố trước 
pháp luật. Việc thi bành kỷ luật vẫn 
chưa nghiêm, đến nay nhiều người 
không đủ tư cách đảng viên vẫn còn ở 


trong Đảng. Phải làm trong sạch Đảng, ` 


é 


Iri& hết loại bổ ngay những phần tử 


thoái hóa, biến chất. 
Cần đưa công khai trên báo. đài, - 


hoặc qua các cuộc sinh hoạt của các 


tô chức đẳng và đoàn thề quần chúng 
một số vụ cán bộ, đảng viên, kề cả 
cán bộ cao cấp, mắc sai lầm -nghiêm' 
trọng về phầm chất. Điều đó chỉ làm 
tăng lòng tin cậy của nhân dân đối vi 
Đảng | 

Các tỉnh ủy, huyện ủy kbông thê 
giao cho tô chức eơ sở, nhất là nơi 
yếu kém, tự làm việc chọn lọc đẳng 
viên, mà phải chỉ đạo trực tiếp, nhằm 
trước hết vào những cơ sở nắm của 
cải của Nhà nước hoặc có quan hệ đến 
sinh mệnh chính trƒ và đời sống của. 
quần chúng. 

Sau Đại hội Đảng, cần có kế hoạch 
tiến hành cuộc 0uận động làm irong: 
sạch Đảng, khắc phục những hiện 
lượng hư hỏng trong bộ máu Nhà 
nước, dầu lùi các hiện lượng Hiệu cực 
Irong xã hội. Một hội nghị của Bạn 
chấp hành trung ương sẽ thảo luận 
chuyên đề vẻ công tác xây dựng Đảng.. 


_ð— Nang cao sức chiến 
đấu của tò chức cơ sở: 


Việc chấp hành chủ trương, chính 
sách của Đang, phát huy quyền làm 
chủ tập thẻ của quần chúng, nâng cao 
chất lượng đảng viên... đều tùy thuộc 
vào sức chiến đấu của tô chức cơ sở 
đẳng. Những thành tụu đã đạt được, 
những tiêm năng được khai thâắc,. 
những kinh nghiệm có giá trị đều bất 
nguồn từ sự nỗ lực phấn đấu của quản 
chúng ở cơ sở mà hạt nhân lãnh đạo. 
là tô chức đẳng. Nhưng mặt kháe, sự 
yếu kém eủa nhiêu tồ chức cơ sở của 
Đẳng đã hạn chế những thành tựu của 
cách mang. | 

Tô chức cơ sở phải là người nắm 
vững và bảo đảm cho mọi hoạt động 
ở cơ sở theo đúng đường lỗi, chính 
sách của Đảng và Nhà nước. Ở những: 
nơi thực hiện chế độ thủ trưởng, tô 
chức cơ sở đẳng phải thực hiện đúng 


ŠŠ 


-chức năng kiềm tra, kề cả kiềm tra 
tán đứng đầu cơ sở. Từng thời gian, 
đảng ủy phải có chương trình kiềm 
tra, và biết tồỒ chức lực lượng, huy 
dộng đẳng viên, cán bộ chuyên môn 
và quần chúng tham gia công tác kiềm 
tra. Lựa chọn và cử bí thư đẳng ủy 
cơ sở có phầm chất và năng lực 
tương đương với thủ trưởng của cơ 
sở đó. - 

Công tác quản ehúng có vị trí quan 
trọng trong hoạt động của tô chức cơ 
sở. Mỗi chỉ bộ, đảng viên phải chăm 
lo giáo dục chính trị, tư tưởng cho 
quần chúng, và bằng hành động gương 
mẫu của người cộng sản mà động viên 
- quần chúng phấn-đấu hoàn thành các 
- nhiệm vụ lao động sản xuất và chiến 
-‹đấu. Tạo điều kiện đề quần chúng 


tham gia xây dựng Đẳng, góp ý kiến. 


_.phê bình, nhận xét hoạt động của chỉ 
bộ. kiềm tra tư cách đẳng viên, phát 
' hiện những người không đủ tư cách 
đáng viên, và giới thiệu những người 


ưu tú đề xem xét kết nạp vào đẳng.. 


Thực hiện rộng rãi chế độ quản chúng 

phê bình chỉ bộ, đẳng viên, định kỳ 

mỗi năm một lần vào dịp đồng kết 
còng tác. _ 

Tô chức cơ sở “đẳng, mà trực tiếp 

là chỉ bộ, cần chăm lo việc giáo dục, 

rên luyện đẳng viên. Chi bộ làm tốt 


"việc phân công đảng viên; đảng viên. 


nào cũng được giao công tác, và phải 
làm trỏn nhiệm vụ. 

vẻ hưu ngày càng 
lệ lớn ở các đảng 


Số đảng viên đã 
nhiều và chiếm tỷ 


bộ phường, xã. Cần quan tâm bồi, 


dưỡng những vấn đề thời sự, chính 
sách và sử dụng các đồng chí về hưu 
vào những công việc thích hợp với khả 
năng và sức khỏe mỗi người. 

- Đi đôi với việc kiên quyết đưa ra 
- khỏi đẳng những người Không đủ tư 
cách, cần thu hút vào đẳng những 
người ưu tú xuất hiện trong phong 
trào cách mạng của quần chúng. Số 
lượng đảng viên của toàn Đảng tuy 
đông nhưng phân bố rất không đều. 


.é 


Vì vậy, phải tiếp tục coi trọng việc 
phát triền đảng viên đi dôi với điều 
chỉnh, phàn bố hợp lý lực lượng đẳng 
viên. Điều quan trọng !à bảo đảm chất 
lượng đảng viên ngay từ khi lựa chọn, 
kết nạp. Đối với những cơ sở yếu kém, 
cấp ủy cấp trên phải chỉ đạo chặt chẽ 
việc củng cố tÔ chức cơ sở này trước 
khi kết nạp đảng viên mới. 


Đoàn thanh niên eộng sản Hồ Chí 
Minh h đội hậu bị của đảng. Các tỏ 
chức đảng phải chăm lo giáo dục, rèn 
luyện đoàn viên, giúp cho mỗi người 
sống`*và làm việc theo lý tưởng của 
đoàn. Đó là nguồn chủ yếu đề phát 
triền đẳng viên mới. 


Chú ý tăng thêm thành ph công 
nhân, phụ nữ, người đân tộc thiều số 
trong việc phát triền đảng viên cũng 
như việc đào tạo cán bộ. 


6— Tăng cường đoàn kết 
nhất trí trong đảng. 


Đẳng ta có truyền thống đoàn kết 
nhất trí tốt đẹp. Chẳng những lúc 
cách mạng phát triền bình thường, 
thuận lợi mà cá lúc sóng gió, ở những 


` bước ngoặt của lịch sử, đẳng luôn luôn 


là một khối thống nhất về tư tưởng 
và hành động. Nhờ đó, đảng đã đoàn 
kết được đông đảo nhân dân, đưa sự 
nghiệp cách mạng đến những thắng lợi 
vẻ vang. 

lên cạnh mặt bản chất của đẳng là 
đoàn kết nhất trí, chúng ta không thê 
xem thường tác động của một số nhân 
tố tiêu cực. Có tỉnh trạng thiếu nhất 
trí vẻ một số quan điềm và sự thiếu 
ăn khớp trong phong cách và quan hệ 
làm việc giữa một số cán bộ lãnh đạo 
các cấp. Bệnh cục bộ; địa phương còn 
nặng. Do đặc điềm của quá trình cách 
mạng ở nước ta, đội ngũ cán bộ ở 
mỗi miền, mỗi địa phương có sự hinh 
thành và phát triền khác nhau; sự 
thông cảm và hiều biết lẫn nhau chưa 
đầy đủ. Kẻ thù và những phần tử xấu 
lợi dụng tình hình này đề kích động, 
gây chia rẽ. 


Tăng cường đoàn kết, nhất trí về 
chính trị, tư tưởng và tô chức trên cơ 
sỏ nệ tư tưởng Mác — Lẻ-nin, đường 
lối, quan điềm và nguyên tắc tô chức 
của Đảng luôn luôn là vấn đề sống còn 
của cách mạng. 

Đoàn kết trọng Đẳng không phải là 
« bằng mặt mà không bằng lòng », mà 
là sự đoàn kết được xây dựng trên eở 
sở đấu tranh đề bảo vệ đưởng lỗi, 
quan điềm của Đảng. Đoàn kết không 
có nghĩa là. không có ý kiến khác nhu. 
Thông qua trao đôi, thảo luận sẽ đi 
đến nhất trí; nếu còn khác nhau, thì 
quá trinh thực tiễn sẽ làm sáng tỏ và 


đạt đến sự nhất trí cao hơn. Nhưng - 


trong sinh hoạt của Đảng, phải tuân 
theo nguyên tắc tập trung dân chủ và 
tập thê lãnh đạo, cá nhân phụ trách: 
-thiều số phục tùng đa số, cá nhân 
phục tùng tö chức, cấp dưới phục 
tùng tấp trên, tcàn Đảng phục tùng 
Trung ương. ` 

Chúng ta phải chăm lo giữ gin sự 
đoàn kết trong các cơ quan lãnh đạo 
của Đăng, trên cơ sở đó, tăng cường 
“đoàn kết trong toàn Đẳng. Đảng ta 
quyết làm hết sức mình đề giữ gin và 
phát huy truyền thống đoàn kết; 
thống nhất của Đẳng, thực hiện đúng 
lời căn dặn của Chú tịch Hồ Chí 
Minh : * Đoàn kết 
thống cực kỳ quý báu của Đảng và 
của dàn ta. Các đồng chí từ Trung 
ương đến các chỉ bộ cản phải giữ 
gìn sự đoàn kết, nhằt trí của Đẳng 
như giữ gin con ngươi của mắt 
minh? 


%. 


Ò Thưa các đồng chí, 
Đại hội lần thứ VI của Đẳng cộng 


. sẵn Việt nam đánh dấu sự đồi mới. 


quan trọng của Đảng trong lãnh đạo 


là một truyền. 


chính trị, tư tưởng, tồ chức và có ý 
nghĩa to lớn tăng cường hơn nữa 


. khối đoàn kết, thống nhất của toàn 


Đảng 


Trước mắt chúng ta có nhiều khó 
khăn, nhưng Đẳng và nhân đân ta có 
những điều kiện cần thiết đề khắc 
phục những khó khăn ấy, đưa sự 
nghiệp cách mạng về vang tiếp tục tiến 


lên, : 


Đảng ta là đội ngũ chiến đấu đã 
trưởng thành vê chính trị và ngày 
càng có thêm nhiều kinh nghiệm 
mới. | 

Đàn tcc fa là một đàn tộc cách - 
mạng. Nhân dân ta đã gắn bó với 
Đăng trong cuộc chiến đấu lâu đài, 
đánh thắng tất cả các thế lực xâm 
lược, giải phóng đất nước, thống nhất 
Tö quốc. 


Truyền thống quý báu của Đẳng và 
nhân đân ta là trước những khó khăn, 
thử thách, càng đồng tâm nhất trí, anh 
đũng chiến đấu vì độc lập, tự do của 
Tô quốc và vì lý tưởng cao đẹp của 
chủ nghĩa cộng sẵn. 


Năm 19890, chúng ta sẽ kỷ niệm lần 
thứ 60 ngày thành lập Đảng cộng sản 
Việt nam, lần thứ 45 Quốc khánh nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và 
kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của 
Chủ tịch Hò Chí Minh vĩ đại. Toàn 
Đăng, toàn dân, toàn quân ta hãy 
hướng về những ngày ấy, tiếp tục 
thực hiện Di chúc của Người, dấy 
lên một phong trào hành động cách 
mạng sôi động, có hiệu quả, ra sức 
thi đua hoàn thành kế hoạch năm năm 
1986 — 1990. 


Tất cả vì Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 


vi hạnh phúc của nhân dân! ` 
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PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU CHỦ YẾU PHÁT 
"TRIỀN KINH TẾ, XÃ HỘI TRÚNG 5 NĂM 
1986 — 1990 


BẢO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
ĐẢNG DO ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN KIỆT ĐỌC 


_ 


Thưa các đồng chí,. 

RONG tiến trình xây dựng chủ 
I nghĩa xã hội ở nước ta, Đại hội 

lần thứ VI của Đảng đánh dấu 
một bước chuyền hướng và đôi mới 
quan trọng trong sự lãnh đạo của Đẳng 
trên mọi lĩnh vực. Trong lĩnh vực 
kinh tế, đó là chuyền hướng về bố trí 
cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, đồi 
mới các chính sách kinh tế và cơ chế 
. quản lý, nhằm khai thác mọi tiềm 
năng của đất nước, giải phóng năng 
lực sẵn xuất. tăng nhanh sản phầm 
xã hội, thực hiện mục tiêu öỗn định 
tình hình kinh tế — xã hội, ôn định và 
cải thiện đời sống nhân dân.. 

Báo cáo chỉnh trị của Ban chấp hành 
trung ương Dăng đã đánh giá những 
thành tựu đạt được trong 5ð năm qua, 
kiềm điềm những mặt yếu kém, phân 
tích những sai lầm, khuyết điểm, đề 
ra mục tiêu và nhiệm vụ kinh tế, xã 
hội cho những năm còn lại của chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá độ 
lên chú nghĩa xã hội. Báo cáo này 
trình bày những phương hướng và 
mục tiêu chủ yếu về phát triền kính 
tế, xã hôi trong 5 năm 1986— 1990, đề 
chỉ đạo việc Xây dựng kế hoạch 5 năm 
`_19S56— 1990. : 


&6 š 
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Bước vào 5 năm này, bên cạnh 
những thành tựu quan trọng về phát 
triền sản xuất, xây dựng cơ sở vật 
chất—kỹ thuật... tỉnh hình kinh tế— 
xã hội nước ta đang còn có khó khăn 
lớn trên nhiều mặt. Sản xuất tuy có 
táng, nhưng tăng thấp so với yêu cầu 


-và khả năng thực tế. Một số chỉ tiêu 


quan trọng của kế hoạch 5 năm 19§&1— 
1985 không đạt. Hàng triệu lao động 
chưa có việc làm. Tài nguyên chưa 
được khai thác tốt. Công suất máy 
móc, thiết bị mới sử dụng ở mức thấp. 
Phân phối; lưu thông rồi ren kéo đài, 
của cái xã hội bị lãng phí nghiêm 


trọng. Những mất cân đối lớn trong. 


nên kinh tế chưa giảm bớt, có mặt còn 


gav gắt hơn. Quan hệ sản xuất xã hội „ 


chủ nghĩa chậm được củng cố. Đời 
sống công nhân, cán bộ và nhàn dân 
lao động có nhiều khó khăn. Tiêu cực 
trong xã hội có những biều hiện 
nghiêm trọng. - 


Trong khó khăn chung, đã xuất hiện 


những nhân tố tích cực mới. Qua thử 
nghiệm, tìm tòi, ở một số ngành, địa 
phương và cơ sở, đã nảy nở những 
mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu 
qua, khai thác các khả năng đề phát 
triên sẵn xuất, khắc phục khó khăn 
trong đời sống. Những mô hình đó 
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được tông kết sẽ góp phần xác định 
nội dung cụ thề của phương thức làm 
ăn mới. Trình độ của đông đảo cán 
bọ về nhận thức và vận dụng các chủ 
trương. chính: sách của Đẳng, nắm 
bắt và đi sâu vào thực tiễn đã có bước 
nàng lên rõ rệt. Qua việc bước đàu 
lập sơ đồ phát triền và phân bố lưe 
lượng sản xuất, lập quy hoạch tông 


thề của các huyện, chúng ta đã biều - 


rõ hơn tiềm năng của đất nước, bước 
dâu đề ra được phương hướng khai 
thác các tiềm năng đó trong thời gian 
tớ. Hàng trăm công trình lớn, nhiều 
công tình vừa và nhỏ được xây dựng 
trong thời gian qua, tuy có những 
mặt chưa hợp lý, song đó là những 


cơ sở vật chất—kỹ thuạt có ý nghĩa - 
rất quan trọng. Đội ngũ công nhân 


lành nghề và cán-bộ khoa học kỹ 
thuật đã được đào tạo không ít. Nhiều 
kết quả nghiên cứu khoa học, kỹ thuật 


đã được kết luận. Dó là những vốn: 


quý giúp chúng ta giải quyết các nhiệm 
vụ kinh tế, xã hội đặt ra trước mắt. 


Một nhân tố vô cùng thuận lợi là 
chúng ta luôn luôn nhận được sự hợp 
tác và giúp đỡ to lớn, chí tình, có 
hiệu quả của Liên xô và các nước anh 
em khác trong cộng đồng xã hội chủ 


nghĩa, ngày càng đi vào chiều sâu với - 


quv mô sẽ được mở rộng hơn trong 
5 năm tới và những năm tiếp theo. 
Những quan điềm và chủ trương 
mới về kinh tế—xã hội đo Đại hội lần 
này của Đẳng quyết định sẽ chỉ rõ con 


đường đưa nền kỉnh tế nước ta ra- 


khỏi khó khăn trước mắt và vững 
bước tiến lên. 


Trước những đòi hỏi to lớn, bức 
xúc của cổng cuộc cải tạo và phát 
triền kinh tế, của đời sống nhân dân, 
nhất thiết Đẳng ta phải vươn lên 
ngang tầm yêu cầu của tỉnh hình và 
nhiệm vụ, thống nhất ý chí và hành 
động với quyết tâm, nỗ lực và sáng 
tạo mới. Một mặt, chúng ta phải nhận 
rõ những nhân tố thuận lợi đề phát 
huy tới mức tối đa; mặt khác, phải 


thấy hết khó khăn trong những năm 
trước mắt đề xác định các chủ trương 


và biện pháp phủ hợp, bố trí bước đi 


tích cực nhưng vững chắc. Đất nước 
ta còn nhiều tiềm năng chưa được 
khai thác, điều đó đã rõ ràng. Song 
muốn khai thác được các tiềm năng 
đó, ngoài việc xác định đúng phương 
hướng, mục tiêu phát triền kinh tế, 
đôi mới: cơ chế và tô chức quản lý, 
phải có vốn đầu tư, vật tư, năng 


Tượng... mà hiện nay và trong thời 


gian tới vẫn còn là những hạn chế 
lớn. Chẳng những thế, việc khắc phục 
sai làm vừa qua về diều chỉnh giá, 
lương. tiền, việc kiện toàn bộ máy 
quản lý và xây dựng cơ chế quản lý 
mới một cách đồng bộ, tuy rất cấp 
bách, nhưng không thẻ không đòi hỏi 
nhiều thời gian và công sức. Đó cũng 
là điêu cần thấy trước. / 


Thưa các dồng chí, 


Báo cáo chính trị đã xác định các 
mục tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội 
cho những năm còn lại của chặng 
đường đầu tiên là: sản xuất đủ tiêu 
đùng và có tích lũy ; bước đầu tạo ra 
một cơ cấu kinh tế hợp lý nhằm phát 
triền sản Xuất; xâyv dựng và hoàn 
thiện một bước quan hệ sản xuất mới 
phủ hợp với tính chất và trình đá 
phát triền của lực lượng sẵn xuât; 
tạo ra chuyền biến tốt về mặt xã hội ; 


bảo đảm như cầu củng cổ quốc phòng 


và an nỉnh, tất cả nhằm ôn định mọi 
mặt tìch hình kinh tẾ — xã hội, tiếp 
tục xây dựng những tiền đề cần thiết 
cho việc đầy mạnh công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa trong chặng đường tiếp 
theo. 
Thực hiện những mục tiêu đó, phải 
kết hợp đồng bộ cá ba mật : sap XếD¿ 
cải tạo và phát triền với những nội 
dung cụ thề phù bợp với đặc điềm - 
của từng ngành, tửng địa phương và 
cơ sở, Như vậy, ôn định không phải 
là hạn chế các hoạt động kinh tế, mà 
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là một quá trình vận động tiến lên, „ 


vừa phát triền, vừa điều chỉnh các 
quan hệ tỷ lệ của nền kinh tế quốc 
dân. 


-Vấn đề lớn nhất hiện nay là sắp 
xếp, bố trí lại cơ cấu và bước đi của 
nền kinh tế phù hợp với phương 
hướng, mục tiêu của những năm trước 
mắt, phù hợp với khả năng thực tế 
của rước ta và sự phân công, bợp tác 
quốc tế. bảo đảm cho nền kinh tế phát 
triền ôn định, vững chắc, với nhịp 
độ nhanh. Trong những năm tới, 
chúng ta thật sự lấy nông nghiệp làm 
mặt trận hàng đầu, ra sức đầy mạnh 
sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất 
khần. Công nghiệp nặng, trong bước 
này, hướng trước hết và chủ yếu vào 
phục vụ nông nghiệp, công nghiệp nhẹ 
với quy mô và trình độ kỹ thuật thích 
hợp. 


Theo hướng đó, nhất thiết phải sắp 
xếp lại các cơ sở sản xuất hiện có, 
điều chỉnh lớn cơ cấu đầu tư, bố trí 
hợp lý quan hệ giữa tích lũy và tiêu 
dùng, đầy mạnh cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, sử dụng đúng đắn các thành 
phần kinh tế, trong đó kinh tế quốc 
doanh giữ vai trò chủ đạo, nhằm khai 
thác mọi khả năng phát triền sản xuất, 
nhất là sẵn xuất nông, lâm, ngư nghiệp, 
tiều, thủ công nghiệp: và mở mang 
dịch vụ. 


Chúng ta khẳng định một nhân tố 


tăng trưởng kinh tế cực kỷ quan trọng 
là ứng dụng rộng rãi các thành lựu 
khoa học 0à kỹ thuật, nhất là những 
thành tựu về sinh học, vẻ giống cây 
trồng và vật nuôi, về đồi mới công nghệ 
và ứng dụng kỹ thuật tiến bộ, nhắm 
tiêu hao Ít: nắng lượng, nguyên liệu, 
tạo ra các vật liệu mới, sản phầm mới 
. từ nguyên liệu (rong nước, nâng cao 
chất lượng sản phẩm... : 

Tiết kiệm là chính sách lớn phải 
được thực hiện trong tất cả các hoạt 
động sản xuất, xảy dựng và tiêu dùng 
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xã hội. Chống xa hoa lãng phí, phô 
trương, hình thức trong bộ máy quản 
lý Nhà nước các cấp và hợp tác xã. Nêu 
cao lối sống giản dị, lành mạnh. dùng 


. hàng trong nước sản xuất, không chạy - 


theo những thị hiếu tiêu dùng vượt quá 
khả năng của nền kinh tế. 


Đề tháo gỡ khó khăn, tạo ra động . 
lực mới, phải đổi mới cơ chế quản LÚ 
kinh lế với nội dung chủ yếu là xóa 
bó tập trung quan liêu, bao cấp, sửa 
đôi các chính sách đòn bầy kinh tế, 
hình thành eơ chế kế hoạch hóa tì:eo 
phương thức hạch toán, kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa ; thiết lập trật tự, kỷ 
cương, thực hiện đúng đắn nguyên tắc 


"tập trung dàn chủ. Khảu quyết định 


là bố lIrL đúng cán bọ, kiện toàn bộ 
máy quản lý, đồi mới phong cách và 
lề lối làm việc phù hợp với yêu cầu 
đồi mới cơ cấu kinh tế và cơ chế quản 
lý. _ | 

Đi đôi với công cuộc cải lạo và 
phát triền kinh tế, chúng ta phải triền 
khai tích cực, kiên quyết và bền bí 
các hoạt động về phát triền xã hội, 


xây dựng nẻn văn hóa mới và con 


người mới, chống các hiện lượng tiêu 
cực, nhất là tệ tham những, hối lộ, 
đầu cơ, trục tợi, thiết lập công bằng - 
xã hội. | 

Trong khi thực hiện các nhiệm vụ 
kinh tế, xã hội, chúng ta luôn luôn 
coi trọng bđo đảm các nhu cầu củng 
cổ quốc phòng nà an ninh, trước hết 
là nhu cầu thường xuyên về đời sống 
và các hoạt động khác của lực lượng 
vũ trang; ‡ồ chức lối hơn hoại động 
sản xuất, #âu dựng kinh tế của quản 
đội, góp phần xây dựng cơ Sở vật 
chất — kỹ thuật cho quốc phòng và 
kinh tế, tự bảo đảm một phần nhu cầu 
của lực lượng vũ trang, góp thêm hàng 
hóa cho tiêu dùng xã hội và xuất 
khâu. 


Dưới đây, xin trình bày một số 
phương hướng và mục tiêu chủ yếu. 


1I—BA CHƯƠNG TRÌNH -LỚN : LƯƠNG THỤC — THỰC 
PHẦM, HÀNG TIÊU DÙNG, HÀNG XUẤT KHẨU 


Thưa các đồng chí, 


Báo cáo chính trị dè ra ba chương 
trình kinh tế lớn: lương thực — thực 
phầm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khâu. 
Ba chương trình này liên quan chặt 
chẽ với nhau, là cơ sở và tiền đè cho 
nhau. Lương thực. thực phầm, hàng 
tiêu dùng là những điều kiện vật chất 
quan trọng nhất đề ồn định tình hình 
kinh tế—xã hội và đời sống nhân dân; 
xuất khầu là một yếu tố có ý nghĩa 
quyết định đề thực hiện hai chương 
trình đó và các hoạt động kinh tế khác. 
Ba chương trình lớn là cốt lõi của 
nhiệm vụ kinh tế, xã hội trong 5 năm 
1986 — 1990, không những có ý nghĩa 


sống còn trong tình hình trước mắt, 


mà còn là những điều kiện ban đâu 
không thê thiếu được đề triền khai 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
trong chặng đường tiếp theo. Đề thực 
hiện ba chương trình đó, cần động 
viên và tập trung cao độ mọi khả năng 
của nền kinh tế quốc đân. Các ngành 
công nghiệp nặng, giao thông vận: tải, 
các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội 
khác cũng như tất cả các địa phương 
đều phải đồn mọi lực lượng vật chất, 
sự lãnh đạo và: qhỉ đạo trước hết cho 
ba chương trình này, kiên quyết 
đình, hoãn những nhu cầu khác chưa 
thật cấp bách. Phục vụ và bảo đảm 
thắng lợi cho ba chương trình là tạo 
điều kiện thuận lợi cho sự phát triền 
lâu đài của tất cả các ngành và các địa 
phương †rong ca nước. 


l— Lương thực mẽ thực 
phầm. 


Trong bước đi hiện nay; nền nông 


nghiệp nhiệt đới nước ta chứa dựng - 


những tiêm năng to lớn và có vị trí 
©ực Ký quan trọng. Chính vì vậy, giải 
phóng năng lực sản xuất, trước hết và 
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chủ yếu là giải phóng năng lực sản 


xuất của hàng chục triệu lao động với 
hàng triệu bée ta đất đai trong nền 


. nông nghiệp nhiệt đới này. 


Những năm qua, nông nghiệp nước 
ta đã có những chuyền biến mới, đã 
đạt được một số thành tựu quan trọng, 
nhất là về sản xuất lương thực và tạo 
ra một số vùng chuyên canh cây công 
nghiệp. Tuy nhiên, sản lượng lương 
thực tầng không đều và chưa vững 
chắc; diện tích cây công nghiệp tăng 
chậm, nhất là cầy công nghiệp ngắn 
ngày ; chưa gắn việc phát triền nông, 
lâm, ngư nghiệp với công nghiệp chế 
biến; lao động, đất đai, rừng, biền 
chưa được sử dụng “tốt... Đó là do 
nhận thức về nông nghiệp toàn điện, 


trong đó lương thực, thực phầm là 


trọng tâm: số một, chưa được thấu 
suốt đầy đủ. Đầu tư và nhất là các 
chính sách khuyến khích phát triền 
nông nghiệp (hưa được giải quyết 
thỏa đáng. li:ên nay, chúng ta còn 
khoảng 2 triệu héc ta đất nông nghiệp 
chưa được khai thác, hệ số sử dụng 
ruộng đắt còn thấp, 8 triệu hée ta đất 
trống đòi trọc chưa được phủ xanh, 
hàng chục vạn héc ta mặt nước cÓ 
khả năng nuôòi, tròng thủy sản cùng 
với vùng biền rộng lớn có tiềm năng 
kinh tế phong phú, có nhiều ngư 
trường quan trọng chưa được khai 
thác tốt, hàng triệu lao động có khả 
năng mở mang ngành nghề chưa được 
sử dụng hết. Trong 5 năm 19§6— 1990, 
chúng ta tập trung cho mục tiêu SỐ 
một là sản xuất lương thực và thực 
phầm, đồng thời ra sức mở mang cày 
công nghiệp,- nhất là cây công nghiệp 
ngắn ngày; đi liền với xây dựng đồng 
bộ công nghiệp chế biến, phát triền 
mạnh các ngành nghề, gắn lao động 
với đất đai, rừng, biền, nhằm khai 
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thác đẻn mức eao nhất những tiềm 
năng đó. 


Nhiệm vụ đặt ra là phải đạt cho 
được mục tiêu bảo đảm như sầu ăn 
của toàn xã hội và bước đầu có dự 
trữ. Văn đề lương thực phải được 
giải quyết một cách toàn điện, từ sẵn 
xuất, chế biến đến phân phố: và tiêu 
- dùng, gắn việc bố trí cơ cấu lương 
thực với việc cải tiến cơ cấu và nâng 
cao chất lượng bữa ăn phù hợp với 
đặc điềm từng vùng. Phải dựa vào 
việc khai thác thế mạnh của từng địa 
phương đồng bằng, trung du, miền 
núi, ven biền một cách hợp lý nhất, 


vừa tăng sản xuất lương thực tại chỗ, 


vừa tạo ra các nguồn sẵn phầm khác 
đề trao đôi lấy lương thực, kề cả 
thông qua xuất nhập khầu. Gắn với 
việc giải quyết lương thực, nhất thiết 
phải giảm mạnh tỷ lệ tăng dân số. 


Phân đấu năm 1996 sẵn xuất 22—22 
triệu tấn lương thực (quy thó e), bình 
quân mỗi năm trong ð năm đại 20 — 
20,5 triệu tấn, tăng 3ä — 3,5 triệu tấn so 
với mức bình quân hằng năm trong 5 
nằm ÍTước. 


Hướng chủ yếu đối với Hia là thâm 
-eanh, tng vụ, và mở thêm điện tích 
ở những nơi có điều kiện (nhưng cần 
chủ # không được phá rừng). Tình 
hình năng suất không đòng đêu giữa 
các vùng và ngay trong một địa 
phương nói lên khả năng thâm canh 
còn rất lớn. Vòng quay ruộng đất 
hiện nay còn quá thấp chứng minh 
tầm quan trọng, tính bức xúc và hiệu 
quả của tăng vụ. Treng những năm 
tới, chúng ta kiên quyết tập trung các 
điều kiện vật chất cho các vùng trọng 
điềm về lương thực hàng hóa. Cần 
xác định rằng đông bằng sông Cửu 
long là trọng điểm lúa hàng hóa lớn 
nhất của cá nước, đồng bằng sông 
Hồng là trọng điềm sản xuất lúa của 
miền Đắc, có M 
ứng nhu cầu của khu vực, ở các vùng 
khác cũng có những trọng điềm lúa 
của mình. 


\ 
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_ được phát động thành 


ý nghĩa quyết định đáp. 


Nhấn mạnh cây lúa, nhưng tuyệt 
nhiên chúng ta không coi nhẹ màu, 
Những năm gần đây, điện tích và sản 
lượng màu giảm sút là một khuyết 
điềm cần được khắc phục. Mỗi vùng, 
căn cứ vào điều kiện cụ thê của mình, 
cần xây dựng một cơ cấu cây màu. 
thích hợp, bao gồm ngô, khoai lang, 
sắn, khoai tây và các cây có bột khác, 
trong đó chú trọng cây ngô. Đi đòi 
với phát triền sản xuất, phải tồ chức 
tốt việc thu mua và chế biến, thật sự 
đưa được màu phô biến vào cơ cấu 
bữa ăn, _ 


Đề thực hi iện mục tiêu lương thực 
nói trên, cán áp dụng hàng loạt biện 
pháp đồng bộ. Trước hết, phải nói tới 
ruộng đất, Những năm qua, chúng ta 
đã đề giảm sút bàng chục vạn héc ta 
đất lúa tốt. Đó là một tình hình không 
thề kéo đài. Phải hoàn chỉnh quy 
hoạch sử dụng đất đai, làm tốt còng 
tác quản lý ruộng đất, nhất là ở cơ 
sở và đối với đãi lúa. Chú trọng các 
biện pháp tông hợp đề vừa tăng độ 
phi của đất, vừa tăng hệ số sử dụng 
ruộng đất, nhất là ở đồng bằng sông 
Cứu long là nơi mà hệ số này còn rất 
thấp. 


tufNẻ lợi là biện pháp hàng đầu, cần 
phong trào 
quản chúng rộng khắp, kết hợp với 
sự dâu tư đúng mức của Nhà nước. 
Trong 5 năm này, hoàn thành đồng. 
bộ các công trình thủy lợi, tập trung 
vào những công trình phát huy ngay 
hiệu qua. nhất là mở mang thủy lợi 
nhỏ đề phát huy: tối đa công suất của 
công trình lớn và vừa đã được xây 
dựng. Xây dựng mới mỘột số công 
trinh đề phục vụ ngay cho việc tăng 
vụ, chuyền vụ và khai hoang mở rộng 
diện tích. Ở đồng bằng Bắc bộ, chú 
trọng củng cố hệ thống đê, kè, cống; 
duy trì và phát triền thêm các trạm 
bơm điện ; thu hẹp một phần điện tích 
thường bị ngập úng của lúa mùa. Ở 
đồng bằng sông Cửu long, ngoài các. 
công trình đầu mối, chú trọng củng 


cố và phát triền hệ thống thủy lợi 
¬ội đồng. Mở rộng diện tích được 
tưới, tiêu chủ động, trước hết ở các 
vùng lúa cao sản. Công tác phòng, 
chống bão lụt cần được đặc biệt chú 
ý, đề hạn chế các thiệt hại, bảo vệ 
tốt tính mạng và tài sản của nhân 
dân. 


Trong các biện pháp đông bộ những 
năm tới, phân bón nồi lên như là 
một vếu tố quyết định năng suất và 
thâm canh, một yêu cầu gay gắt mà 
chúng ta phải tập trung sức giải quyết. 
Có chính sách khuyến khích đầy mạnh 
phong trào làm phân chuông, phân 


xanh và các loại phân hữu cơ khác,: 


bảo đảm một phần đáng kề nhu cầu 
phân bón. Mở rộng sản xuất phân làn, 
vôi, phốt pho rít. Dành ngoại tệ đề 
nhập đủ phản bón. Nâng cao hiệu quả 
sử dụng phân bón bằng các biện pháp 
kỹ thuật tiến bộ là một khả năng thực 
tế cần được áp dụng rộng rãi. 


Những năm qua. sàu bệnh đã gày 
cho sản xuất nông nghiệp không ít tồn 
thất. Làm tốt công tác dự báo phát 
hiện sâu bệnh; có biện pháp chủ dộng 
phòng trừ tông hợp, kết hợp biện pháp 
sinh học với hóa học, là nhiệm vụ 
thường xuyên của các cơ quan quản 
lý nông nghiệp và bà con nỏng đàn, 
Tô chức tốt địch vụ bảo hiểm cây 
trông trên tửng địa bàn; việc nhập đủ 
và kịp thời thuốc trừ sâu phải được 
ưu tiên giải quyết. 


Tình trạng thiếu sức kéo, thậm chí 
phải dùng sức người cuốc đất, đang 
đặt ra cho chúng ta yêu cầu bức xúc 
cần giải quyết, nhất là ở những vùng 
lăng vụ, mở rộng diện tích. Trước hết, 
cần khuyến khích phát triền chăn 
nuôi trâu, bò cày kéo, mở rộng giao 
lưu trâu, bò đề điều hòa sức kéo giữa 
các vùng. Đồng thời, cố gảng sản 
xuất và nhập thêm máy kéo, và quan 
trọng nhất là cải tiến ngay tô chức, eơ 
chế sử dụng máy kéo, có sự điều chỉnh 
hợp lý đề tàn dụng máy kéo với công 
suất cao hơn. Thực hiện việc bán máy 


kéo nhỏ cho hợp tác xã và tập đoàn 
san xuất nông nghiệp đi đôi với đào 
tạo thợ, cung ứng phụ tùng sửa chữa. 
Dứt khoát không đề thiếu công cụ 
thường, công cụ cải tiến với chất 
lượng tốt trang bị cho lao động nông 
nghiệp. 


Thực tiễn ở nhiều vùng cho thấy 
cơ cấu giống và giống mới đi liên với 
cơ cầu mùa vụ hợp lý góp p›ần quan 
trọng vào năng suất cây trông và tính 
ôn định của mủa màng. Văn đề đặt ra 
là tô chức cho được hệ thống giống tử 
trung ương đến eơ sở, có chính sách 
khuyến khích hợp tác xã nhân nhanh 
giống mới đã được hướng dẫn sử dụng 
cho từng vùng. 


Nhằm giảm bớt mức độ hư bao và 
mắt mát lương thực hiện còn rắt lớn. 
giữ gìn phầm chất và tăng giá trị sản 
phẩm, cần chú trọng xảy dựng đòng bộ 
hệ thống bảo quản và chế biến, tô 
chức vàn chuyền kịp thời lương thực. 


Cùng với cung ứng các điều kiện 
vật chất, kỹ thuật nêu trên, phải thực 
hiện một hệ thống các chỉnh sách thạt 
sự khuyến khich sản xuất lưỡng thực. 
Cần chấn chỉnh hệ thống cung ứng vật 
tư và dịch vụ, phục vụ kịp thời và có 
hiệu quả cho hợp tác xã và người sản 
xuất, khắc phục mọi sự phiền hà và làm 
thất thoát vật tự Nhà nước, Iloàn thiện 
cơ chế khoán sẵn phầm cuối cùng đến 
nhóm và người lao động. Bảo đam vật 
tư cần thiết cùng với ôn định mức 
khoán hợp lý đề tạo điều kiện cho 
người sản xuất nhàn khoán và tự đầu 
tư thêm đề vượt nức khoán, Miễn 
thuế nông nghiệp trong một thời gian 
đề khuyến khích những nơi tăng vụ 
hoặc mở thêm diện 1n. Ngoài nghĩa 
vụ thuế, các quan hệ kinh tế giữa Nhà 
nước và hợp tác xã đều thông qua các 
hợp đòng mua và bán đo các tò chức 
kinh đoanh Nhà nước đảm nhiệm theo 
nguyên tắc bình đẳng, ngang giá. Ngoài 
phần hợp đồng có vật tư bảo đảm, 
cần thực hiện mua bán thec giá thạt 
sự thỏa thuận, .- 
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Nhắm tăng chất lượng bữa ăn bằng 
ngày và cải tiền đần cơ cấu bữa ăn, 
việ sản xuất thực phầm cũng phải 
được coi trọng như sản xuất lương 
thực. Chúng ta có nhiều khả năng phát 
triền toàn diện các nguồn thực phầm 
động vật và thực vật phong phú, đa 
dạng trên khắp các miền dắt nước, 
Trước hết, phải đầy mạnh ekău nuôi, 
tăng đáng kề đàn gia súc, gia cầm, 
chú ý các loại không dùng hoặc Ít 
dùng lương thực. lIết sức khuyến 
khích chăn nuôi gia đình ; khỏi phục 
và phát triền chăn nuôi quốc doanh và 
tập thề ở những nơi có điều kiện. 
Muốn vậy, phải giải quyết tốt các khâu 
giống, thức ăn và phòng chống dịch 
bệnh. Nhà nước chỉ đạo chặt cả ba 
khâu này, chú ý tăng nguồn Lb;ức ăn 
gia súc qua chế biến. Chính sách tạo 
giếng cho clăn nuôi cũng phải được 
coi trọng và khuyến khích đúng mức 
như tạo giống cho sỉn xuất lương 
thực. 

Rau, đậu các loại, cây có dầu, cây ăn 
quả là nguồn thực phầm mà ở đâu cũng 
có điều kiện phát triền. Xung quanh 
các thành phố, khu công nghiệp, nhất 
là Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh, 
kk:u mỏ Quảng nỉnh phải tập trung 
đầu tư đồng bộ đê sớm hình thành 
vành đai thực phầm, đồng thời khuyến 
khích các địa phương, các hợp tác xã, 
tập đoàn sản xuất và người sản xuất 
cá thề đưa rau, quả, thịt, cá... vào 
bán trong thành phố. Các nông trường, 
làm trưởng, các đơn vị quàn đội đều 
phải tÔ c?ức chăn nuôi và tròng cây 
thực phẩm bằng mọi hình thức, đề tự 
giải quyết một phần hoặc toàn bộ như 
cầu tại chỗ. 

Thủy hải sản là một nguồn thực 
phầm không những quan trọng cho 
nhủ cầu tiêu dùng mà còn là một nguồn 
hàng xuất khầu lớn rất có giá trị. Đây 
là một fiêm năng lớn và cũng là mội 
khả năng thực tế. những nơi có 
mặt nước, phải tô chức nuôi cá, tôm 
và các thủy sản khác, kết hợp với 
chãn nuôi gia súc, gia cầm, áp dụng 


rộng rãi mô hình evưởn—ao—cbhuöông» 
đặc biệt là tôm nuôi mà chúng ta cầpP 
dầu tư đề tận lực phát triền. Sắp xếp 
hợp lý lực lượng lao động ngư nghiệp: 
khuyến khích nhân dân phát triền 
nuôi, trồng và đánh bắt thủy sản, mở - 
mang ngành nghề vùrg ven biên. Nhà 
nước dầu tư tăng thêm phương tiện; 
sửa chữa, khôi phục tàu thuyền và 
công cụ đánh bắt, xây dựng bến bãi 
và cơ sở hậu cần. Ngư trường vùng 
biền Tây Nam nước ta là ngư trường 
trọng điềm, có ý nghĩa lớn vẻ kinh tế 
và quốc ph:òng, an nính, Nhà nước 
trung ương có trách nhiệm đầu tư và 
tÔ chức việc liên kết giữa các địa 
phương trong việc đánh bắt, nuôi 
tròng; dòng thời cần có quy chế bảo 
vệ nguồn lợi hải sản ở vùng này. Các 
cơ sở quốc doanh làm tốt nhiệm vụ 
hướng dẫn kỹ thuật, chỉ đạo việc 
chuyền ngư trường theo thời vụ, tô 
chức tốt việc thu mua, bảo quản và 
chế biến thủy sản. Bảo đảm đủ lương 
(thực, hàng tiêu dùng thiết vếu cho 
nưư đân: định giá mua hợp lý đề 
khuyến khích người lao động sản xuất, 
chấm đứt tỉnh trạng tranh mu¿, tranh 
bán thủy sẵn 

Chương trình lương thực — thực 
phầm không thề tách rời phát triền 
nông nghiệp toàn điện. Ngoài những 
càv, eon phục vụ trực tiếp nhu cầu 
thực phầm như đã nói trên, chúng ta 
khuyến khich phát triền mạnh trông 
cây công nghiệp, trồng rừng đề khai 
thác những tiềm năng to lớn của nền 
nông nghiệp nhiệt đới theo thế mạnh 
của từng vùng, tạo ra nguồn sản phầm 
hàng hóa đề trao đôi lấy lương thực. 
khác phục khuynh hướng giải quyết 
lương thực theo lối khép kín, đòng 
thời tạo nguồn nguyên liệu cho công 
nghiệp chế biến và nhất là tăng nhanh 
những sản phầm có giá trị xuất khảu. 
Phát triền câv công nghiệp, bảo vệ 
vốn rừng và tròng rừng còn là lĩnh 
vực có khả năng thu hút rất nhiều lao 
động, giải quyết việc làm trong điều 
kiện nước ta hiện nayv- 


Những năm tới, bằng việc đồi mới 
Tnạnh mẽ các chính sách thu mua, giá 
cả, cơ chế đầu tư và cung ứng vật 


tư, lương thực... chúng ta ưu tiên phát. 


triền cây công nghiệp ngắn ngày, tập 
trung vào các cây lạc, đỗ tương, mía, 
thuốc lá, đay, cói... Chú trọng đầu tư 
cho các vùng chuyên canh; kề cả hình 
thức tín dụng cho hợp tác xã và kinh 
tế gia đình ; mở rộng tròng xen, trồng 
gối vụ, trên cả điện tích cây dài ngày 
mà khả năng còn rất lớn. Chúng ta 
còn nhiều đất trồng cây công nghiệp 
dài ngày, nhất là những cây có giá trị 
như cà phè, chè, cao su, dừa, SÔ tiêu... ; 
đây là mọt đối tượng thu hút nhiều 
lao động và mở mang hợp tác quốc tế. 
Trong các cơ sở quốc doanh, trước hết 
đầu tư thâm canh những điện tích hiện 
có, đề tăng nhanh sản lượng khii thác. 
Đối với cây trồng mới, phải lấy chất 
lượng và sản lượng cuối cùng làm mục 
tiêu phấn đấu, tròng đến đâu thâm 
canh đến đó, khắc phục khuynh hướng 
chạy theo diện tích. Trong tình hình 
nguồn vốn có hạn, phải tạo vốn bằng 
phương thức kinh doanh tông hợp, 
lấy ngắn nuôi dài ». thực hiện liên 
kết quốc doanh, tạp thê, gia đình; cá 
thề, tư nhàn, nhằm tận dụng lao động 
và đất đai; khuyến khích kinh tế gia 
định tròng các cây có giá trị. 

Rừng tiếp tục bị tàn phá, tỷ lệ cho 
phủ đã tụt xuống đến mức quá thấp 
như hiện nay đang là một nguy cơ 
lớn. Vì vậy, vấn đề lớn nhất của lâm 
nghiệp ìà xây dựng và bảo vệ vốn 
rừng biện có, làm cho vốin-rừng không 
ngừng táng lên. Cần thực hiện các biện 
pháp toàn diện nhằm chấm dứt nạn 
phá rừng, cháy rừng. Cần phân công, 
phân cấp quản lý đề rừng nào cũng 
có người chịu trách nhiệm bảo vệ và 
tròng mới, và được hưởng lợi ích 
tương ứng vói công sức đóng góp. 
Coi trọng công tác định canh, định cứ 
giúp số đồng bào còn du canh, du cư 
có đời sống ồn định và tham gia tích 
cực vào việc bảo vệ và trồng rừng. Đầu 
tư thích đáng cho việc tu bồ và bảo 


{ 


vệ rửng, (ròng rừng vùng cao, rửng 
đầu nguồn, nhất là đối với các loại 
cây làm nguyên liệu giấy, gỗ (rụ mỏ; 
cây lấy củi. Giao đất tròng rửng cho 
hợp tác xã và gia đình, cho các đơn 
vị kinh te tròng cây theo quy hoạch 
và có chính sách lợi ích thỏa đáng; 
phát động rộng rãi phong trào tròng 
cây phủ xanh đỏi trọc, tròng cây Ở 
thành phố và khấp các vùng nông 
thôn, tròng cây ven biển, tròng cây 
lấy củi, thực hiện lâm -nông kết hợp 
đề phát triền đa dạng kinh tế ở các 
vùng. Riêng đổi với quần đội thì đây 
là một nhiệm vụ hết sức quan trọng 
trong việc bảo vệ và tròng mới nhằm 
giải quyết nhu cầu gỗ, củi. 


Trong 5 năm này, plaài có kế hoạch 
xây dựng, cải tạo một phần rừng tự 
nhiên thành rừng kinh tế; bảo đảm 
vật tư kỹ thuật cho yêu cầu khai thác 
gỗ. Trong việc khai thác, cần đề cao 
kỷ luật, giữ đúng quy trình kỹ thuật, 
có tính tới cân bằng sinh thái, bảo vệ 
môi trường sống. Nhà nước thống nhất 
quản lý nguyên liệu gỗ và việc chế 
biến gỗ, phát triền các cơ sở chế biến 
tại rừng nhằm tàn dụng gỗ cành, ngọn 
mà hiện đang còn lãng phí lớn 


2 — Hàng tiêu dùng. 


Phát triền sản xuất hàng tiêu dùng 
là một chương trình lớn, không chí 
có ý nghĩa cấp bách trước mắt, mà 
còn có ý nghĩa lâu đài và eơ bản. Đó 
là đề bảo đảm các nhu cầu hằng ngày 
của người dàn, càng với lương thực, 
thực phầm, bảo đảm tái sẵn xuất sức 
lao động ; dồng thời, đây cùng là lĩnh - 
vực thu hút hàng triệu người lao động, 
giải quyết việc làm cho nhân dân, từ 
đó tạo nguồn tích lñy và nguồn xuất 
khầu quan trọng. 


_Năm năm qua, sản xuất hàng tiêu 
dùng có mức phát triền, tuy nhiên còn 
chậm, nhiều mặt hàng thông thường 
vẫn khan hiếm ; chất lượng hàng tiêu 
dùng giảm sút đã gây lãng phí lớn về 


vật tư và gây ra sự bất bình chính 
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đáng trong nhân dân. Trong khi đó, 
nhiêu tiềm năng chưa được khai thác, 
nhat là lực lượng tiêu, thủ công nghiệp 
và các nguòn nguyên liệu trong nước. 
Sắp tới, phải băng mọi cách giải phóng 
năng lực to lớn này dê đầy mạnh sản 
xuất hàng tiêu dùng trong các ngành, 
các thành phần kinh tế, với mọi hình 
thức tô chức, quy mô và trình dộ kỹ 
thuật. ĐPöái báo đảm sản xuất nhiều 
loại kàng tiêu dùng cho nhiều nhu cầu 
đa dạng của xã hội, phù hợp với từng 
vùng, tửng lứa tuôi, không thê thiếu 
những hàng tiêu dùng thông thường. 
Việc lăng sản lượng phải đi liên với 
việc bảo đàm chất lượng, không ngừng 
đôi mới quy cách, bảo đảm kỹ thuật 
và mỹ thuật của sản phầm, 


Ưu tiên các điều kiện vật chất đề 
tận dụng công suất của các xí nghiệp 
hiện có, nhất là các xí nghiệp lớn có 
năng suất, hiệu quả. Đối với các cơ 
SỞ sản xuất dã được xây dựng nhiều 
năm, máy móc thiết bị đã quá cũ Kỳ, 
hư hỏng, cần từng bước đỏi mới kỹ 
thuật, đáp ứng yêu cầu vẻ số lượng. 
chủng loại và chất lượng sản phẩm. 
Bằng phương thức bản hoặc cho vay 
tín dụng; trang bị thêm máy móc, thiết 
bị cho tiêu, thủ công nghiệp. Thành 
phố lồ Chỉ Minh, thành pLố Hà nội 
là những trọng điềm sản xuất bàng 
tiêu dùng của cả nước cần được tập 
trung đầu tư; llải phòng, Đà năng và 
một số thành phố khác cũng có nhĩrng 
thế mạnh cần được clú ý phát huy: 


Đề phát triền hàng tiêu dùng. điều 
có ý nghĩa quyết định là nguyên liệu 
và chính sách nguyên liệu. Phương 
hướng chú vếu là tận lực khai thác 
các 'nguồn nguyên liệu trong nước 
đồng thời ưu tiên dành ngoại tệ đề 
nhập khăiu những nguyên liệu cần 
phải nhập. Đối với nguyên liệu từ 
nông nghiệp, cần bảo đảm đủ điện 
tích chuyên canh phục vụ các nhà 
máy chế biến, thực hiện việc Hiên kết 
chặt chẽ và trực tiếp giữa nhà máy 
với vùng nguyên liệu bằng các hợp 
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s 


đồng kinh tế, bảo đảm lợi ích hợp lý 
của ca hai bên. Giá mua cần được sửa 
đồi theo iướng khuyến khích người 
sản xuất nguyên z!iệu ; khuyến khích 
đúng mức đối với những nguyên liệu 
có chất lượng cac* Đối với nguyên 
liệu từ khoáng sẵn, cần tăng cường 
đầu tư, phân công, phân cấp hợp lý 
đề đây mạnh việc khai thác, nhất là 
các mỏ nhỏ, đồng thời phát triền 
những cơ sở hóa chất thông thường. 


Cần thấy rắng hiện nay lực lượng 
tiên, thủ công nghiệp đang sẵn xuất 
khoảng một nửa khối lượng hàng tiêu 
đùng và còn nhiều khả năng thu hút 
hàng triệu lao động. Cần xóa bỏ ngay 
những chính sách, chế độ đang gò bó 
lực lượng này; bao gôm hợp tác xã, 
tÖÔ sản xuất, kinh tế gia đình, cá thô, 
tư nhân. Trước hết, phải dành miột 
phần thích đáng nguyên liệu, năng 
lượng và tÔ chức lốt việc cung ứng 
đến cơ sở sản xuất; chuyền mạnh 
sang phương thức bán nguyên liệu, 
mua sản phẩm theo hợp đồng. Giá 
gia công cần được sửa đôi đề thật sự 
khuyến khích sản xuất, nâng cao chất 
lượng sản phầm và đôi mới mặt hàng; 
bảo đám lương thực cho người sản 
xuất, cài tiến chính sách thuế đối với 
tiêu, thủ công nghiệp theo hướng 
khuyến khích các ngành, nghề căn 
phát triển. Đặc biệt khuyến khích và 
tạo mọi điều kiện đề phát triền các 
nghề thủ công mỹ nzhệ truyền thống, 
sử dụng và đãi ngộ tốt các nghệ nhân,. 
đòng thời đào tạo, bồi dưỡng lực 
lượng kế thừa, không đề mai một 
những ngành, nghề đã có từ lâu đời 
trong nhân dân. 


Cùng với phát triền sẵn xuất, phải 
thực hiện một chính sách tiều dùng 
hợp lý, tiết kiệm, Một mặt, chúng ta 
ra sức phát triên hàng tiêu dùng với 
chất lượng và mỹ thuật ngày càng 
được nâng cao, ph hợp với yêu cầu 
và xu thế phát triền của tiêu dùng xã 
hòi. Mặt khác, nhân dân ta, nhất là 
cắn bộ; đảng viên, cân tự giác dùng 


hàng trong nước, coi đó là một chính 
sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, 
đề vừa khuyến khích và bảo vệ sẵn 
xuất, vừa tiêu dùng phù hợp với khả 
năng thực tế của nền kinh tế nước ta 
hiện nay. 


Với phương hướng nêu trên, trong 
9 năm tới, đưa nhịp độ tăng bình quân 
hằng năm của sản xuất hàng tiêu dùng 
lên 13 — 15%. Chúng ta đặc biệt coi 
trọng đầy mạnh sản xuất vải, bảo 
đảm ở mức cần thiết các mặt hàng 
đệt khác; tăng nhanh sản lượng giấy, 
bảo đảm đủ giấy viết và giấy in sách 
giáo khoa. Tăng sản xuất các loại 
thuốc chữa bệnh thông thường ; thường 
xuyên kiềm tra, quản lý thị trường, 
nghiêm trị việc sản xuất thuốc giả. 
Cùng với việc bảo đảm đủ nguyên liệu 
cho các nhà máy đường quốc doanh, 
các hợp tác xã, các huyện có điều 
kiện đều trồng mía và phát triền các 
cơ sở chế biến nhỏ, đề tự giải quyết 
đủ nhu cầu tại chỗ về đường, mật các 
loại. Chẻ, rau, quả hộp, bia, các loại 
nước giải khát.. được bố tri sản 
xuất hợp lý, vừa hiện đại vừa thủ 
công, nhằm tạo ra một khối lượng 
lớn hàng hóa có chất lượng tốt, bảo 
đảm nhu cầu trong nước và xuất 
khâu. Riêng về thuốc lá, trước hết 
phải cung ứng đủ nguyên liệu cho các 
nhà máy quốc doanh trung ương khai 
thác hết công suất; sắp xếp lại các 
cơ sở sản xuất, khắc phục tình trạng 
phát triền tràn lan hiện nay. Trong 
việc sản xuất thực phầm, phải quản 
lý chặt chẽ chất lượng và tiêu chuần 
vệ sinh. 


Các loại hàng kim khí tiêu dùng 
như xe đạp, quạt máy, máy khâu, 
đồng hồ, lắp ráp máy thu thanh, máy 
thu hình.. cần được sắp xếp, mở 
rộng sản xuất và nâng cao chất lượng 
sẵn phầm. Xà phòng, bột giặt là những 
hàng tiêu dùng không thẻ thiếu, cần 
được bảo đảm đủ nguyên liệu cho 
sản xuất và quản lý chặt chẽ chất 
lượng. 


3 — Xuát khầu. 


Là mũi nhọn có ý nghĩa quyết định 
đối với nhiều mục tiêu kinh tế trong 
5 năm này, đồng thời cũng là khâu 
chủ yếu của toàn bộ các quan hệ kinh 
tế đối ngoại, xuất khầu phải trở thành 
mối quan tâm hàng đầu của tất cả 
chúng ta ở các ngành, các cấp; trong 
thời gian tới, nhất thiết phải đạt được 
sự chuyền biến lớn xứng đáng với 
tầm quan trọng và khả năng thực tế 
của nó. Nhiệm vụ đặt ra là tăng 
nhanh khối lượng xuất khâu, đáp 
ứng được nhu cầu nhập khầu, khắc 
phục cung cách làm ăn ít hiệu quả, 
tỉnh trạng phân tán, lộn xộn, gây thiệt 
hại cả ở thị trường trong nước lẫn 
nước ngoài. Mức xuất khầu phải 


_ tăng khoảng 70% so với 5 năm trước, 


dựa vào các mặt hàng chính là nông 
sản và nông sản chế biến, hàng công 
nghiệp nhẹ và tiêu, thủ công nghiệp, 
thúv sản. Mức xuất khầu nói trên, 
tuy là tối thiêu, không thề lùi hơn 
nữa, nhưng không nên nghĩ rằng 
chúng ta có thê đạt được một cách 
dễ dàng. Vì vậy, cần thực hiện bằng 
được những biện pháp tích cực và có 
liệu quả. 


Trước hết, cần xây dựng một quy 
hoạch dài hạn và một kế hoạch cụ 
thể cho từng thời kỳ về sản xuất các 
mặt hàng xuất khầu. Trên cơ sở đó, 
có đầu tư dủ mức, bảo đảm quỹ vật 
tư cần thiết cho sản xuất, chú trọng 
các vùng sản xuất tập trung, các mặt 
hàng chủ lực. Kluyến khích tlỏa 
đáng đối với người trực tiếp sản xuất 
hàng xuất khadu, như cung ứng đủ 
lương thực và hàng tiêu dùng cần 
thiết, cớ giá mua hợp lý, khen thưởng 
hoàn thành và hoàn thành vượt mứe 
kế hoạch giao bà»øg xuất khầu., nhất 
là khen thưởng về clất lượng hàng 
hóa. Giá mua phải thống nhất theo 
phầm cấp của từng mặt hàng, cho ca 
tiêu đùng trong nước và xuất khâu, 
Trước mắt, cần sửa ngay và điều 
chỉnh kịp thời tÝ giá hàng giao xuất 
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khầu đề bảo đảm lợi ích của người 
sản xuất và các địa phương có nhiều 
cố gắng giao hàng xuất khầu cho 
trung ương. 


Đề khắc phục tình trạng tranh mua, 
tranh bán, thiết lập trật tự, kỷ cương 
trong lĩnh vực ngoại thương, cần tỒ 
chức lại công tác xuất nhập khầu một 
cách hợp lý, nhất là đối với các mặt 
hàng và nhóm hàng quan trọng. Giảm 
bớt các khâu trung gian, khắc phục tệ 
cửa quyền, tùy tiện, xâm phạm lợi 
ích của người trực tiếp sản xuất hàng 
xuất khầu. Cơ sở làm hàng xuất khầu 
phải được thông tin kịp thời về thị 
trường và giá cả, được tiếp xúc với 
người tiêu thụ đề kịp thời cải tiến mặt 
hàng, nâng cao quy cách và chất lượng 
hàng hóa phù hợp với yêu cầu khách 
hàng. 

Chúng ta hoan nghênh những tô 
chức kinh tế của nước ngoài quan hệ 
trực tiếp với các tô chức kinh tế Việt 
nam đề mở rộng quy mô hợp tác, thỏa 
ruãn lợi ích của cả hai bên, theo chính 
sách và luật pháp của Nhà nước tq, 


Đi đôi với đầy mạnh xuất khầu 
hang hóa, chúng ta hết sức coi trọng 
và tạo mọi điều kiện thuận lợi đề phát 


triền các hoạt động thu ngoại tệ như. 


du lịch, kiều hối, cung ứng tàu biền, 
dịch vụ hàng không... Xóa bỏ ngay 
những chế độ, thê lệ, những thủ tục 
phiên hà đang gò bó, hạn chế những 
hoạt động này, 

Một hướng khác là mở rộng hơn 
nữa hợp tác lao động với nước ngoài, 
chủ yếu là tô chức trên quy mô lớn 
việc làm gia công hàng xuất khầu 
ở trong nước, đồng thời có thề mở 
rộng việc đưa lao động ra nước ngoài 
bằng nhiều hình thức thích hợp, coi 
đó là một bộ phận hữu cơ của chương 
trình lao động nói chung của toàn xã 
hội, của từng ngành, từng địa phương. 
Đề làm việc này, bảo đảm biệu quả 
không chỉ về kinh tế mà cả về xã hội, 
cần cải tổ căn bản các hoạt động hiện 
hành, từ việc tuyên chọn ở trong 
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nước, tồ chức quản lý ở nước ngoài. 
cho đến việc sử dụng lao động sau 
khi họ ở nước ngoài về. Điều có ý 
nghĩa quyết định là tô chức bộ máy 
và đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là 
cán bộ quản lý lao động ở nước ngoài.. 
Xóa bỏ tiêu cực trong lĩnh vực này; 
trước hết phải xóa bỏ tiêu cực trong 
đội ngũ cán bộ quản ký. Đối với anh 
chị em đi lao động ở nước ngoài, 
cùng với việc bảo đảm lợi ích thích 
đáng, cần giáo dục về nghĩa vụ và 
trách nhiệm đối với công cuộc XÂY 
đựng đất nước. 

Trong 5 năm này, việc nhập khầu 
phải theo hướng tạo điều kiện thực 
hiện đầy đủ ba chương trình kinh tế 
lớn, khai thắc tốt hơn tiềm năng lao 
động, đất đai và công suất thiết bị 
hiện có. Trước vêu cầu rất lớn về 
nhập khẩu, phải đầy mạnh xuất khầu 
sang cả hai khu vực xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa, trước hết là bảo 
đảm các cam kết quốc tế. 


Trong việc sử dụng ngoại tệ do 
xuất khầu mang lại, trước hết, cần 
dành phân cần thiết đầu tư trở lại 
cho sản xuất đề bù đắp được chỉ phí 
sản xuất và có phần tái sản xuất mở 
rộng nguồn hàng xuất khầu, nhất là 
đề nhập những vật tư thiết yếu đáp 
ứng nhu cầu chung của cả nước và 
trang trải những món nợ đến hạn. 


Nghiên cứu ban hành thuế xuất 
nhập khầu nhằm thề hiện chính sách 
đối với các mặt hàng, thiết lập trật 
tự và ký cương trong lĩnh vực ngoại 
thương. | 

Các quan hệ kinh tế đối ngoại phải 
thúc đây sự gắn bó ngày càng chặt 
chẽ giữa nước ta với cộng đòng xã 
hội chủ nghĩa, trước hết với Liên xô,. 
thề hiện ngày càng rõ nét sự tham 
gia của nước ta vào quá trình phân 
công lao động quốc tế và liên kết tỉnh 
tế xã hội chủ nghĩa. vừa mở rộng quy 
mô trao đôi hàng hóa, vừa đầy mạnh 
phân công, hợp tác sản xuất. Trong: 
ö năm này, phải xây dựng cho: được- 


chương trình hợp tác mới dài hạn 
với các nước trong Hội đồng tương 
trợ kinh rế, đề chủ động tranh thủ 
nhiều hơn nữa sự hợp tác và giúp 
đỡ của các nước anh em và nâng cao 
hiệu quả của kinh tế đối ngoại. 


Trong toàn bộ quan hệ kỉnh tế với 
nước ngoài, chúng ta luôn luôn nắm 
vững phương châm cơ bản là không 
ngừng mở rộng sự hợp tác toàn điện 
với Liên xô trên tất cá các lĩnh vực 
và bằng nhiều hình thức phong phú, 
đa dạng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, 
cũng phải bảo đảm thực hiện đúng 
các cam kết về hàng xuất khầu. Cần 
hình thành và củng cố sự gắn bó 
lâu đài không chỉ ở cấp trung ương 
mà cả giữa các ngành, các đơn vị 
sản xuất và các địa phương. 


Chúng ta đặc biệt chú trọng phát 
triền cuan hệ hợp tác kinh tế, văn 
hóa giữa nước ta và hai nước anh 
em Lào, Cam-pu-chia nhằm khai 
thác khả năng của mỗi nước bồ sung 
cho nhau, làm cho mỗi nước và ba 
nước ngày càng phát triền và vững 
mạnh. Căn cứ vào m¡ịc tiêu chiến lược 
của mỗi đảng, cần phối hợp xây dựng 
các chương trình hợp tác kinh tế, văn 
hóa, khoa học kỹ thuật, tiến tới có 
sự liên kết kiỉnn tế theo một chiến 
lược ekung. Việc hợp tác kinh tế giữa 
ba nước phẩi theo nguyên tíc tự 
nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, có 
ưu tiên ưu đãi cho nhau, và phải có 
những chính sách phương thức thích 
hợp, bảo đảm hiệu quả thiết thực. 
Trong 5 năm này, phải thực hiện việc 
phối hợp kế hoạch giữa ba nước; tập 
trung vào các lĩnh vực sẵn xuất nông, 
lâm, ngư nghiệp, sản xuất hàng tiêu 
dùng, hàng xuất khâu, phát triền giao 
thông vận tải ; đồng thời tiếp tục giúp 
bạn về công tác điều tra cơ bản, đào 
tạo cắn bộ, trao đôi chuyên gia... 


Đặt nền tảng của chiến lược kinh 
tế đối ngoại vào sự gắn bó với cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, trước hết với 
Liên xô, chính điêu cơ bản đó tạo 


điều kiện cho chúng ta phấn. đấu: 
đề có những quan hệ ngày càng năng 
động hơn về kinh tế và khoa học kỹ 
thuật với các khu vực khác trên thế 
giới. Ngoài hoạt động xuất, nhập khẩu, 
với những chính sách và thề chế 
mới, sẽ mở thêm quan hệ hợp tác 
với nhiều nước đang phát triền, với 


một số nước hoặc tô chức tư nhân. 


trong thế giới tư bản chủ nghĩa. 


Sự đóng góp của cộng đồng người 
Việt nam ở nước ngoài về kinh tế và 


khoa học kỹ thuật là một nhân tố: 


quan trọng và hiện thực, thề hiện 
tình cảm gắn bó của đồng bào với 
quê hương, đất nước. Cân sửa những 


cơ chế, chính sách không hợp lý đề 


đồng bào có điêu kiện thật sự tham 
gia tích cực vào công cuộc xâv dựng 
Tô quốc. 


Làm tốt những việc nêu trên là một 


bước chuẩn bị tích cực, đề trong_ 


những kế hoạch sau, mở rộng và 
nâng cao hơn nữa hŸệu quả của sự 


-hợp tác quốc tế, làm cho nước ta 


tham gia sâu hơn vào quá trình phân 
còng và liên. kết kinh tế xã hội chứ 
nghĩa, theo hướng khai thác tốt nhất 
những tiêm năng của nước ta với sự 
hỗ trợ mạnh mẽ về vốn và kỹ thuật 


_ œủa các nước anh em, bầu bạn, nhằm 


đầy nhanh tiến trình công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa của nước ta và tăng 
thêm sức mạnh của cả cộng đồng xã 
bội chú nghĩa, 


Đề thực hiện thắng lợi các chủ 
trương của Đẳng về quan hệ kinh tế 
đối ngoại, chúng ta cần ý thức sâu 
sắc rằng làm ăn tốt, khai thác hết mọi 
khả năng ở trong nước là tiền đề, điều 
kiện quyết định đề mở mang quan hệ 
kinh tế với nước ngoài. Phải bằng mọi 
cách ra sức cải tiến sản xuất kinh 
đoanh, phát huy tính năng động, nhanh 
nhạy đề thích ứng kịp thời với những 
đòi hỏi ngày càng cao của thị trưởng 
bên ngoài về số lượng và chất lượng 
hàng hóa, về thời gian và giá cả trao 
đôi. Cân nhấn mạnh rằng việc thực 
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hiện đầy đủ các cam kết quốc tế 
là trách nhiệm và: danh dự của Nhà 
nước ta mà tất cả các ngành, các cấp 
và người làm hàng xuất khầu đều có 
nghĩa vu bảo đảm. Chỉ bằng cách đó, 


chúng ta mới giữ vững được sự tín 
nhiệm quốc tế và có điều kiện mở 
rộng hơn nữa quan hệ kinh tế với 
nước ngoài. 


II — CÔNG NGHIỆP NẶĂNC VÀ KẾT CẤU HẠ TÂNG 


Đề thực hiện ba chương trình kinh 
tế lớn nói trên, tạo tiền đề đẩy 
mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa trong chặng đường tiếp theo, 
cần phát triền một số ngành công 
nghiệp nặng và kết cấu hạ tầng 
cần thiết phù hợp với khả năng trước 
mắt. Đó là năng lượng, là một số cơ 
sở cơ khí và nguyên, vật liệu, là giao 
thông vận tải và thông (tin bưu điện, 
những cơ sở vật chất — kỹ thuật tối 
thiêu trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Như vậy là ngay từ đầu, chúng 
ta kết hợp chặt chẽ nông nghiệp với 
công nghiệp, bao gòm công nghiệp nhẹ 
và công nghiêp nặng, đề từng bước 
hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý. 
Bằng cách đó, khắc phục khuyết điềm 
tách rời công nghiệp với nông nghiệp, 
hướng công nghiệp nặng phục vu thiết 
thực và có hiệu quả cho nông nghiệp 
và công nghiệp nhẹ, khắc phục từng 
bước sự lạc hậu của kết cấu hạ tầng, 
nhất là giao thông vận tải trong nền 
kinh tế nước ta. 

Kinh nghiệm thực tế nhiều nắm qua 
cho thấy trong bước đầu công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, vai trò của năng 
lượng cực kỷ quan trọng, quyết định 
nhịp độ phát triền của toàn bệ nền 
kinh tế. Trong những năm trước mắt, 
xuảãi phát từ điều kiện tài nguyên và 
khả năng các mặt, chúng ta tập trung 
sức phát triền than, điện và dầu khí, 
đồng thời tranh thủ sử dụng thêm các 
nguồn và đạng năng lượng khác như 
khí mê tan, trấu, sức gió, năng lượng 
mặt trời. 


5 


Than là nhiên liệu chủ yếu không 
chỉ 5 năm này, mà cả một thời gian 
dài. Việc khai thác than phải nhằm 
theo hai hướng. Đối với những mỏ 
ở khu vực Quảng ninh, cần sắp xếp 
lại tô chức sản xuất và cải tiến mạnh 
quản lý ; giải quyết những khâu không 
đồng bộ trong dây chuyền sản xuất 
của từng mỏ; bảo đảm đủ thiết bị, 
vật tư; đặc biệt là cung ứng kịp thời 
và ồn định lương thực, thực phầm và 
hàng tiêu dùng thiết yếu cải thiện: 
đời sống vật chất và văn hóa của công 
nhân khu mỏ. Hoàn thành xây dựng 
một số mô quan trọng và khởi công 
xây dựng một số mỏ mới; cải tạo hệ 
thống sàng rửa, đề bảo đảm chất lượng 
than ; xây dựng xong các tuyến đường 
sắt trong. khu mỏ. Đi đôi với hướng 
chủ yếu nói trên, cần quan tâm khai 
thác các mỏ than nhỏ tại các địa 
phương, nhất là đối với nguồn than 
bùn có trữ lượng không nhỏ. Đề làm 
việc này, phải có đầu tư của cả trung 
ương và địa phương, có chính sách 
giá hợp lý đề khuyến khích sử dụng 
than địa phương. ` 

Trong những năm qua, chũng ta đã 
dành nhiều vốn đầu tư đề xây dựng 
các công trình quan trọng về điện lực. 
lrong 5 năm tới, vẫn phải tiếp tục 
đầu tư mạnh đề tạo ra một bước 
chuyên biển đáng kê trong cân đối 


.năng lượng. Đối với miền Bẳc, với 


việc hoàn thành xây dựng nhà máy 
nhiệt điện Phả lại, lắp đặt một số 
tô máy của thủy điện Hòa bình, nguồn 
điện sẽ bảo đảm đủ nhu cầu và có một 
phần dành cho các tỉnh miền Trung. 


Ngoài nguồn điện tử miền Bắc vào; 
việc tìm biện pháp bỗ sung đề bảo 
đảm điện cho các tỉnh khu V và Tây 
nguyên là nhiệm vụ cấp bách của 
ngành điện. Một mặt, đầy nhanh xây 
dựng những cơ sở diện mới đã được 
xác định, mặt khác, tăng thêm đầu 
và phụ tùng đẻ sử dụng tốt hơn 
những eơ sở điện hiện có. Tập trung 
các điều kiện vạt chất đủ bảo đảm 
hoàn thành xây dựng thủy điện TTỊ 
an và thủy điện Draylinr. Một nướng 
quan trọng khác là bằng khả năng 
của trung ương và địa phương, Nhà 
nước và nhân dàn, ra sức xảy dựng 
nhiều trạm thủy điện nhỏ ở các vùng, 
nhất là ở Tây nguyên và miền núi 
phía bắc đề giải quyết nguõn điện 
tại chỗ, đáp ứng nguyện vọng thiết 
tha của đồng bào các dân tộc. Đi đôi 
với nguồn, cần xây dựng kịp thời và 
đồng bộ các hệ thống lưới điện, tử 
cao thế đến trung thể và hạ 
Hải phòng; tăng thêm neuôn điện và 
lưới điện cho đồng bằng sông Cửu 
long; tiến hành chuẩn bị cải tạo lưới 
điện thành phố Hồ Chí Xlinh và các 
thành phố khác khi có điều kiện. Cải 
tiến việc phân phối và sử dụng điện, 
nhằm trước hết báo đảm một cách 
ôn định nhu cầu của các trọng điềm 
về kinh tế và xã hội. Đồng thời, phải 
tích cực chuần bị cho thời Kỷ sau 
năm 1990 việc xây dựng những công 
trình đã dược quy hoạch như: Yali, 
Sông Hinh, Thác Mơ, Đắc Nza 3... 


Đầy mạnh thăm dò và khai thác 


đầu khí ở thềm lục địa phía nam; đề 


đến năm 1990 đạt sản lượng đầu thô 
đáng kề ; có phương án sử dụng tốt 
lượng khí khai thác được cùng với 
dầu. Khởi công xây dựng nhà máy 
lọc đầu với công suất đợt I là ö triệu 
tấn/năm. Xúc tiến việc thăm dò dầu 
khí ở thêm lục địa phía bác. 


Nhanh chóng khắc phục tỉnh trạng 
phân tán của ngành cơ khí bằng cách 
sắp xếp, tô chức lại sản xuất trong 


thể. - 
Hoàn thành cải tạo lưới điện Hà nội, 


cả nước trên cơ sở quy hoạch, phần 
công, hiệp tác giữa các lực lượng cơ 
khí đề đáp ứng những nhu cầu cấp 
bách về sửa chữa và trang bị công 
cụ, máy móc, thiết bị và phụ tùng 
thông thường cho các ngành, các địa 
phương, trước hết là sản xuất công 
cụ, mây kéo và máy nông nghiệp theo 
sau máy kéo, máy bơm thủy lợi các 
loại, bơm thuốc trừ sâu ; thiết bị chế 
biên nòng sản cỡ vừa và nhỏ, v.v. 
Phần đấu hoàn thành xây đựng một 
số nhà máy cơ khí, tiến hành đầu tư 
chiêu sầu và đồng bộ hóa cho một số 
nhà máy quan trọng. Thực hiện chương 
trình hợp tác với các nước hội viên 
Hội đòng tương trợ kinh tế về sửa 
chữa tàu biền và sản xuất một số 
sản phầm cơ khí. Khởi công xây dựng 
nhà máy phụ tủng Ô tÔ, máy kéo vào 
cuối kỷ kế hoạch. 

Phát triển công nghiệp nguyên liệu 
và vạt liệu là một yêu câu quan trong. 
đề bảo đảm nhu cầu của nèn kinh tế 
quốc dân. Dựa vào nguồn tài nouyên 
đa đạng, bằng những biện phíp kỹ 
thuật tiến bộ, những hình thức và 
quy mô thích hợp, ra sức phấn đấu 
tăng khả năng sản xuất trong nước 
đề đáp ứng một phần nhu cầu. Về 
gang thép, tận dụng các cơ sở hiện. 
có, phát huy tốt năng lực các lò điện ; 
phát triền các loại thép hợp kim với 
công suất nhỏ, các loại hợp kim bột, 
ferô. Nghiên cứu công nghệ luyện 
kim phù hợp với điều kiện tài nguyên 
và khả năng kinh tế nước ta. Về kim 
loại màu, khai thác tốt các mô thiếc 
hiện có, hoàn thành xây dựng đợt I 
Liên hiệp thiếc Quỷ hợp, mở rộng 
điện khai thác thiếc sa khoảng quy mô 
nhỏ băng kỹ thuật thủ công và nửa 
cơ giới. theo kế hoạch hợp tác với 
các nước xã hội chủ nghĩa, đầy mạnh 
thắm đỏ địa chất các mỏ bốc xít miền 
Nam, hoàn thành luận chứng kinh tế— 
kỳ thuật và chuần bị khai thác vào 
kế hoạch sau. Xây dựng và đưa vào 
vận hành xí nghiệp khai thác và tuyên 
luyện chì, kẽm ; nghiên cứu khai thác 
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quặng đồng và tô chức tuyển luyện 
với quy mô nhỏ, Xúc tiến việc hợp 
tác Với các nước trong Hội đồng 
tương trợ kinh tế về khai thác và sử 
đụng đất hiếm. 


Về phân bón hóa học, huy động hết 
_“eÊng suất và cải tạo một phần nhà 
máy su pe lân Lâm thao, phát triền 
sản xuất phân lân nung chảy, phốt 
pho rít, loàn thành khôi phục mô 
a pa tít Lào cai và tiếp tục xày dựng 
nhà máy làm giàu quặng. Tích cực 
khai thác py rít trong nước đẻ tăng 


thêm nguyên liệu cho sản xuất phân 


lân. Chuẩn bị xây dựng nhà máy pin 
đạm lớn bằng khí thiên nhiên ở miền 
Nam. Sử dụng tốt các eơ sở xút hiện 
có, mở rộng và xảy dựng một số cơ 
sở xút nhỏ, phát triên sản xuất đất 
đèn bằng thiết bị trong nước. Đầu 
tư kỹ thuật đẻ nâng chất lượng săm 
lốp cao su các loại, băng tải, sản phầm 
cao su kỹ thuật. 


Với nguồn vật liệu phong phú, đồi 
đào ở các địa phương, phải huy động 
các nguồn vốn, sử dụng lao động, 
bằng mọi hình thức. phát triên mạnh 
sản xuất các loại vật liệu xây dựng 
phục vụ nhu cầu của Nhà nước và có 
thêm nguồn hàng bán cho nhân dân, 
nhất là nông dân, Xi măng là loại 
vật Hiệu đang có nhu cầu lớn và bức 
thiết; chúng ta lại đã có nhiều cơ SỞ 
chưa sử dụng hết công suất. Vì vậy, 
cần dầu tư đề đồng bộ hóa các nhà 
máv Hoàng thạch, Bỉm sơn, hoàn 
thành xây đựng nhà máy Hà tiên, 
bảo đảm các vật tư kỹ thuật thiết yếu, 
đề tăng nhanh sản xuất, sử dụng công 
suất đến mức tối đa. Khai thác các 
nguồn than dịa phương đề sản xuất 
gạch ngói. Pạn dụng công suất các 
nhà máy kính ở miền Nam; hoàn 
thành xây dựng nhà máy kính Đáp 
cầu; khai thác đá ốp trang trí. Đặc 
biệt chú ý đầu tư đê khai thác và sử 
dụng có hiệu quả các nguồn vật liệu 
xây dựng ở đồng bằng sông Cứu long, 
đáp ứng tốt hơn nhu cầu bức xúc về 


~ 
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xây dựng ở vùng này. Trong khi thực 
hiện những nhiệm vụ quan trọng trên 
đây, cần xúc tiến chuẩn bị điều kiện 
đề xây dựng một số công trình công 
nghiệp nặng trong kế hoạch sau. 


Tăng cường công lác điều Ira, Lhănmn 
đò địa chấãi bà khoáng sản, làm eci:o 
công tác này đáp ứng được yêu cầu 
phát triền của các ngành kinh tế quốc 
dân. Bên cạnh việc chuần bị cho các 
công trinh lớn về công nghiệp nặng 
trong những năm trước mắt, đầy mạnh 
điều tra phục vụ cho việc khai thác 
các loại Khoáng sản với quy mô nhỏ, 
chú lrọng các nguyên liệu phục vụ 
sản xuất nòng nghiệp, sản xuất hàng 
tiêu dùng, hàng xuất khầu. Dưa việc 
quản lý tài nguyên khoáng sản vào 
nên nếp. 


Là khâu trung tâm của kết cấu hạ 
tàng, giao thông 0ận tải đăng lẽ phải 
đi trước một bước đề đáp ứng yêu 
cầu phát triên của nèn kinh tế quốc 
đân, nhưng niiều năm qua, chúng ta 
c:ưa cú ý đúng mức nên việc vàn 
chuyên hàng hóa có nhiều khó khăn, 
việc đi lại của nhân dân có nhiều 
phiền hà, trắc trở. Những năm trước 
mắt, phải phần đấu khắc phục một 
bước sự lạc hậu trong lĩnh vực này. 
Cùng với việt đầu tư có trọng điềm, 
phải sắp xếp, tô clức lại các ngành 
vận tải, phối hợp tốt giữa các ngành, 
giữa trung tương và địa phương. Phải 
vận chuyền hết và kịp thời các mặt 
hàng chủ yếu, hàng xuất nhập klầu, 
vận tải phục vụ biên giới và giao lưu 
bắc — nam, vận tải cho hai nước bạn 
Lào và Cam-pu-chia. 


Phù hợp với điều kiện địa lý và 
tỉnh hình tFực tế hiện nay; chúng fa 
ưu tiên phát triền vận tải đường thủy, 
lăng tỷ trọng vận tải đường sắt, sắp 
xếp hợp lý vàn tải đường bộ theo 
hướng lăng năng lực vận tải công 
cộng, tận dụng vận tải thô sơ. Trong 
tô chức vận tải, chú ý áp dụng vàn 
trù học và thực hiện liên vàn giữa 
các phương tiện vận tải, giữa trung 


Ẳ 


ương và địa phương; tăng tỷ lệ đi 
thắng, giảm số lần bốc xếp, phát triền 
vận tải hai chiều; giải quyết tốt dự 
trữ chân hàng. 

Về giao thông, trước mát, chủ yếu 
là đầu tư kuôi phục và bảo đưỡng 
đường sá, cầu cống, động viên khả 
năng của Nhà nước và nhân dân mở 
mang giao thòỏng nông thôn, đặc biệt 
ở miền núi và đồng bằng sông Cửu 
long. Củng cố các cầu đề bảo đảm 
thông xe an toàn, xây dựng thêm một 
8ố- cầu mới. Củng cố đường sắt Hà 


nội — Lào cai, đường sắt bắc — nam, 
mở rộng một số cảng, c'tt trọng hơn 
nữa nạo vét lòng sông và cửa biên. 

Nàng cao chất lượng thông (¡ bức 
điện, xây dirng tuyến vị ba bấn¿ rộne 
Hà nội — thành phố Hỗ Chí AMlinh, 
củng cố và mở rộng thông tin với 
nước ngoài. mạn/ thông tin nội hạt 
của thành phố Hà nội và thành phố 
Hồ Chí Minh. TỔ chức quản lý, sử 
dụng mạng thông tin quốc gia và các 
mạng thông tin czuyên dụng củi eáo 
ngành một cách hợp lý hơn, 


III—GIÁ CẢ, THƯƠNG NGHIỆP, TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ 


Tình bình giá cá, tài chính, tiền 
tệ tiếp tục biến động phức tạp 
là do hàng loạt nguyên nhân mà 
Báo cáo chính trị đã phân tích. Tình 
hình này đang được khin trương xử 
lý theo các quyết định của Đảng và 
Nhà nước. Cần thi hành các biện 
pháp đồng bộ về bố trí sản xuất; nắm 
hàng, cải tạo và quản lý thị trường, 
về giá cả, tiền lương, tài chính, tiền 
tệ. Œ đây, chỉ trình bày một số chủ 
trương lớn về giá cá, thương nghiệp, 
tài chính và tiền tệ trong 5 năm 
này. 


Trước hết, phải giảm nhịp độ tầng: 
gïá, tiến tới ôn định giá cá. Mọi biện 
pháp giải quyết phải tập trung vào 
khâu then chốt là giảm tốc độ lạm 
phát, thu hẹp mất cần đổi giữa khỏi 
lượng hàng hóa và tiên tệ lưu thông. 
Một mặt, phải giải phóng mọi năng 
lực sẵn xuất, tập trung sức dày mạnh 
sản xuất một số mặt hàng thiết vếu 
đang kban hiếm và một số mặt hàng 
có nguồn thu lớn cho ngàn sách, đồng 
thời, mở rộng giao lưu hàng hóa, bài 
bỏ việc ngăn sông cắm chợ, chia cắt 
thị trường, đề tăng nhanh khối lrợng 
hàng hóa lưu tfhông. Mặt khác, Nhà 
nước phải quản lý chặt chẽ vật tư, 


hàng hóa do kinh tế quốc doanh sản 
xuất và nhập khầu, có chính sách 
giá và phương thức mua bán hợp lý 
đề nắm được hàng, nắm được tiền, 
điều chỉnh khối lượng tiền trong lưu 
thông, tăng thu, giảm cỉn, hạn chế 
nghiêm ngặt đi đến chấm đứt việc 
phát hành tiền đề chỉ ngàn sách. Tr::ng 
ương cần phân cấp định giá và quản 
lý giá phủ hợp với tỉnh hình. Đổi với 
giá bản vạt tư cho khu vực kinh tẻ 
quỏec doanh, cần nghiên cứu sửa dói 
từng bước, từng phần bắt hợp lý, tính 
toán kỹ đề không gày xáo động. Đèi 
Với giá vạt tư nông nghiệp, cần xúc 
định hợp lý, đề tạo điều kiện cho Nhà 
nước cung ứng được đầy dủ, kịp thời 
cho nông dân mà không bị thàit thoát 
ở những khâu trung gian. Đồng thỏi, 
theo đó mà xác dịnh trơng Ứ¿g gia 
mua lương thực và nông sản trong 
hợp đồng kinh tế. Đề nắm được phần 
lớn hàng lương thực và nông sản hàng 
hóa, Nhà nuớc dùng vặt tư nông 
nghiệp và các dịch vụ kỹ thuật đề mua 
theo hợp đồng với hệ thông giá vật tư 
và giá nòng sản nói trên. Phần lương 
thực và nông sản còn hại của hợp tác 
xã và nông dân sau khi nộp thuế và 
bán theo hợp đông kinh tế, Nhà nước 
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sẽ mua theo giá thỏa thuận. Tích cực 
loại trừ tệ ăn cắp, đầu cơ và làm thất 
thoát vật tư Nhà nước đưa ra thị 
trường tự do. 


Thương nghiệp xã bội chủ nghĩa 
phải được tăng cường về số lượng 
và chất lượng, đôi mới phương thức 
kinh doanh, vươn lên làm chủ thị 
trường và giá cả. Mạng lưới hợp tác 
xã mua bán phải được mở rộng đề 
làm chủ thị trường nông thôn, bán 
phần lớn hàng công nghiệp tiêu dùng 
thiết vếu cho nông dân. Xóa bỏ thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa ; sắp Xếp, 
tô chúc lại tiều thương, chuyên một 
phần sang lĩnh vực sản xuất và dịch 
vụ. 

Đối với giá bán lẻ hàng tiêu dùng, 
cần tích cực tạo điều kiện bán theo 
giá kinh doanh thương nghiệp. Giá 
kinh doanh thương nghiệp được xây 
dựng theo nguyên tắc bảo đảm cho xí 
nghiệp có lãi, Nhà nước có tích lùy, 
giữ được mỗi quan hệ hợp lý giữa 
công nghiệp và nông nghiệp, điều tiết 


cũng cầu, thương nghiệp xã hội chủ: 


nghĩa chỉ phối được thị trường xã hội. 

Trong tình hình cụ thể hiện nay, Ở 
_những nơi, những lúc nhất định, đối 
với một số Ít hàng thiết yếu mà cung 
cầu căng thẳng, giá cả biến động 
mạnh, thì tạm thời áp dụng chính sách 
bán hai giá. 


Tiền lương của công nhân, viên chức 
phải được điều chỉnh, tương ứng với 
hệ thống giá và mức giá đã hình thành 
trong thực tế. Dỏnpg thời Nhà nước cần 
bảo dảm có đủ quỹ hàng hóa bán bình 
thường cho người ấn lương. Trong 
tỉnh hỉnh quỹ bàng của Nhà nước 
chưa đủ và giá cả chưa ôn định, phải 
có phương thức bán thích hợp, bảo đảm 
cho người ăn lương mua được hàng 
hóa cần thiết. - 

Nghiên cứu và ban hành chính sách 
tài chính quốc gia thông nhất phù hợp 
với đặc điềm nước ta, giải quyết đúng 
đắn việc phân phối và phân phối lại 
thu nhập quốc cân. Nhà nước trung 
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ương định lại chế độ phân cấp quản 
lý thu chỉ ngân sách cho hợp lý. Trên 
cơ sở đầy mạnh sản xuất, tăng cường 
quản lý thị trường, có chính sách 
khuyến khich đúng mức đề tăng mạnh 
nguồn tu từ nội bộ nền kinh tế, chống 
thất thu. Mặt khác, phải căn cứ vào 
nguồn thu mà bố trí chỉ, không chỉ 
vượt quá khả năng thu của ngân sách ; 
triệt đề tiết kiệm chỉ tiêu về mọi mặt. 
Báng phương thức kế hoạch hóa gián 
tiếp, tLúc đảy xí nghiệp phấn đấu 
giảm giá thành, tăng tích lũy cho Nhà 
nước. Trên eơ sở giá bán lẻ kinh doanh 
(hương nghiệp dược xác định hợp lý 
mà định giá bán buôn phù hợp, đề 
Nhà nước thu tích lũy tập trung ở 
khàu sản xuất, : 


Dề bảo đảm được nguồn thu tài 
chính, Nhà nước tăng cường quản lý 
thống nhất vật tư, kề cả nguồn nhập 
khầu và sản xuất trong nước. Cải tô 
bệ thống cung ứng vật tư, có biện 
pháp kiên quyết chống thất thoát vật 
tư và hàng hóa. Các đơn vị quốc doanh 
không được tùy tiện mua bán các loại 
vật tư do Nhà nước thống nhất quản 
lý. Cấm tư nhân buôn bán vật tư 
Nhà nước. Thực hiện thu thuế công 
thương nghiệp theo đúng thời giá ; 
không khoan nhượng đối với những 
hộ không chấp hành, cố tình không 
nộp đủ thuế. Xúc tiến nghiên cứu và 
có sự điều clinh hợp lý đối với các 
loại tnuế nông nghiệp, thuế vườn, 
thuế thủy sản... Mau chóng củng cố tô 
chức ngành thuế, loại trừ số nhân viên 
tiêu eực, thực hiện hệ thông song trùng 
lĩnh đạo. 


Thực hiện thường xuyên chế độ 
thanh tra tài chỉnh, xử lý nghiêm theo 
pháp luật đề nhanh chóng thiết lập 
trạt tự, kỷ cương về tài chính, phát 
động quần chúng kiềm soát, giám sát 
đề chống tệ tham những: lãng phí. 


Cần nhãn mạnh rằng uột nguyên 
nhân quan trọng của tình hình giá cả 
leo thang từng tháng là lạm phát 
đã đến mức trầm trọng mà chủng 


ta phải có biện pháp tích cực và 
đồng bộ đề khắc phục. Trước hết, 
phải tăng cường quản lý tiền mặt. 
Đối với tiên thu từ bán hàng, các cơ 
sở sản xuất kinh doanh, các đơn vị 
cịch vụ chỉ được giữ tiền mặt theo 
mức quy định bảo đảm yêu cầu của 
sản xuất kinh đoanh. Thực biện kiềm 
tra, kiêm soát thường xuyên và xử lý 
nghiêm khắc đề loại trừ tệ giữ liền 
mặt vượt mức quy định trong cơ quan 
và xí nghiệp. Về phần mình, ngân 
hàng phải cải tiến các hoạt động 
nghiệp vụ, đáp ứng kịp thời các yêu 
cầu hợp lý của các cơ sở, khác phục 
mọi hiện tượng cửa quyền, gây phiền 
hà, tiêu cực. 

Quản lý chặt chẽ vốn tín đụng ; ngân 
hàng chỉ cho vay thêm vốn lưu động 
sau khi đã kiềm tra mục đích kinh 
doanh và thật sự thiếu vốn. Việc cho 
vay đầu tư xây dựng cơ bản chỉ thực 
hiện trên cơ sở nguÒn vốn đã huy động 
được, có vật tư bảo đảm và có hiệu 
quả rõ rệt, Mở rộng hoạt động của hợp 


tác xã tía dụng đề huy động nguồn 
vốn nhàn rỏi trong nhân dân phục vụ 
phát triền sẵn xuất và lưu thông. Đầy 
mạnh huy động tiền tiết kiệm trên cơ 
sở bảo hiềm giá trị tiền gửi bằng hiện 
vật và có lãi suất thích hợp. Ngân 
hàng mở rộng việc thanh toán bằng 
chuyên khoản với phương thức thuận 
lợi đề phục vụ tốt cho sản xuất và lưu 
thông. Trên cơ sở đó, lập lại vị trí của 
ngân hàng là trung tâm thanh toán. 

Chuyên biến được tình hình giá cả, 
tài chính, tiên tệ là một vấn đề phức 
tạp và khó khăn. Nhưng đây là một 
đòi hỏi vô cùng bức xúc của tình hình. 
Các cấp, các ngành đều phải ra sức 
khôi phục kỷ cương, nêu cao ý thức tỒ 
chức kỷ luật, chấp hành dúng những 
quy định của Đẳng và Nhà nước, đề 
sớm tạo ra những chuyên biến có ý 
nghĩa trên lĩnh vực nóng bỏng này, 
thiết thực góp phần ồn định sản xuất 
và phân phối, lưu thông, ôn định 
tình hình kinh tế —xã hội, ôn định đời 
sống nhàn dân 


IV —EK(OA HỌC KỸ THUẬT 


Trong những năm qua. hoạt động 
khoa học và Kỹ thuật đã có những 
thành tựu mới đáng kề, nhất là 
trong nông nghiệp, nhưng chưa đán 
ứng được yêu cầu bức thiết của nền 
kinh tế, hiệu qua hoạt động khoa hẹc 
và kỹ thuật chữa cao. Đội ngũ cắn bộ 
khoa học kỸ thuật đã có bước trưởng 
thành, nhưng tô chức còn phân tắn, 
chưa thật sự gắn hoạt động khoa học, 
kỹ thuật với thực tiến sản xuất. Đầu 
tư và bảo đảm các điều kiện vật chất 
cho khoa học kỹ thuật chưa đúng mức, 
thiểu các chính sách khuyến khích đội 
ngũ khoa học kỹ thuật lăn lộn với sản 
xuất, lìm tòi các biện pöáp đề giải 
quyết những khó khăn của nen kinh tế. 

Khoa học, kỹ thuật là một động lực 
thúc đây phát triền kinh tế và xã hội. 


Trong những năm tới, phải vận dụng 
khoa học xã hội, Rhoa học tự nhiên, 
khoa học KÝ thuật trong việc nghiên 
cứu chiến lược phát triền kinh tế, xã 
hệi trong việc xác định các chủ trương, 
chính sách trong tö chức quản lý kinh 


tế và xã họi. Đặc biệt, cần tập trung 


lực lượng Khoa nọc kỹ thuật của cả 
nước nghiên cứu và nhanh chóng áp 
đụng các tỉ:ành tựu khoa học, kỹ thuật 
phục vụ ba chương trình lớn lương 
thực —thực phim, bàng tiêu dùng, 
hàng xuất khâu. Dàng các biện pháp 
khoa bọc và kỹ thuật lỏng hợp, tạo ra 
và phỏ cập các loại giống cày trồng 
và vật nuôi mới có nắng suất cao, các 
biện pháp thú v và bìo vệ thực vật eó 
hiệu quả; nâng cao hiệu suất sử dụng 
phân bón; tưới tiều khoa học, cäi tạo 
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và Hing độ màu mỡ của đất; giảm ty 
lệ hư hao trong vận chuyên và chế 
biến lương thực, nghiên cứu và phô 
biến hệ canh tác phủ hợp với điều 
kiện sinh thái lừng vùng, chú ý đến 
hệ canh tác khô trên vùng gò dòi, núi 
thấp. Bảng các giải pháp tiến bộ kỹ 
thuật, nâng hệ số sử dụng có ích 
nguyên liệu, vạt liệu, giảm tỷ lệ tiêu 
hao năng lượng; nghiên cứu và mở 
rộng áp dụng công nghệ tiên tiến 
trong khai thác, chế biến các nguÒòn 
tài nguyên phong phú của đất nước, 
nhằm thay thế một phần vặt tư nhập 
khâu, sử dụng tốt phế liệu, phế phầm. 
Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật 
và kiềm tra chất lượng sẵn phầm, nhất 
là hàng xuất khầu và các công trình 
xây dựng. Thêề chế hóa và thi hành 
nghiêm ngặt chế dò giảm định công 
nghệ trong quá trình chuần bị đầu tư, 
nhất là đối với công trình nhập thiết 
bị toàn bộ của nước ngoài. 


Tham gia nghiên cứu các chương 
trình tôrg hợp tiến bộ khoa học — kỹ 
thuật của các nước thành viên Hội 
đòng tương trợ kinh tế, nhằm tận 
đụng những thành tựu mới về khoa 
học, Kỹ thuật, đề giải quyết tốt hơn 
những nhiệm vụ cấp bách trước mắt. 
Tiếp tục mớ rộng và có biện pháp nâ ng 
cao hơn nữa hiệu quả của công tác 
hợp tác khoa học, kỹ thuật với nước 
ngoài, gin hợp tác khoa học, kỹ thuật 
với hợp tác kinh tẻ, 


Phát huy vai trô của các ngành khoa 
học xã hội tham gia đắc lực vào công 
lác lý luận của Đẳng, góp phần xây 
dựng Cương lĩnh về cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta trong thời 
kỷ quá độ. kìm sáng tổ các vấn đề lý 
luận về vận dụng các quy luật kinh 
tè vào điều kiện cụ thê của nước ta, 
vẻ cơ cấu kinh tế, sử dụng các thành 
phần kinh tế, đặc biệt là về quản lý 
kinh tế, quần lý xã hội. 


Sắp xếp lại và kiện toàn các eơ quan 
nghiên cứu, sắp nhập những viện 
nghiên cứu có chức năng trùng lặp 
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hoặc hoạt động kém hiệu quả, kiên 
toàn một cách đồng bộ một số viện 
đảu ngành quan trọng. Hình thành 
một số trung tầm khoa học — kỹ thuật 
tông hợp ở một số vùng kinh tế quan 
trọng như đồng bằng sông Cửu long, 
Tây nguyên... Chú trọng khâu dưa kết 
quả nghiên cứu vàơ thực tiễn, tng 
cường các bộ phận sản xuất thử cro 
các cơ quan nghiên cứu — triícn 
khai. 


Thực kiện các chính sách khuyến 
khích. tạo diễu kiện và giải quyết 
quyền lợi thích dáng đề phát huy trí 
tuệ và tài năng của đội ngũ cán bộ 
khoa học kỹ H.u¿t hiện có, dược đào 
tạo từ nhiều nguồn khác nhau, đều là 
vốn quý, là những trí thức xã hội chú 
nghĩa. làm cho anh chị em hứng thú 
đi vẻ cơ sở sản xuất đề thực hiện công 
việc nghiên cứu của mình, khác phục 
Linh trạng cán bộ khoa học kỹ thuật 
tạp trung nhiều ở các cơ quan trung 
ương, thành phố, tỉnh, trong khi ở cơ 
sở đang cần và còn rất thiếu. Nghiên 
cứu ban hành các chính sách thật sự 
“khuyến khích các sáng kiến, sáng chế, 
động viên hơn nữa lao động sắng tạo 


Đội mới eơ chế quản lý kinh tế và 
quần lý khoa học KỆ thuật là vấn đề 
€Ó ý ngnïa quyết định trong việc đưa 
nhanh tiên bộ khoa học, kỹ thuật vào 
sản xuất và dời sống. Trong khi tiếp 
tục hoàn thiện phương thức hoạt động 
theo chương trình, cần mở rộng phương 
thức hợp dòng với những hình thức 
và phương pháp đa dạng, linh hoạt, 
nhằm kết hợp các tô chức kinh tế và 
các cơ quan khoa họe, phát huy quyền 
chủ động của các tô chức đó dưới sự 
hướng dẫn của một kế hoạch thống 
nhất. Cơ chế và chính sách quản lý 
của chúng ta phải làm cho các tô 
chức kinh tế, đặc biệt là eơ sở sản xuất 
đòi hỏi ứng dụng những thành tựu 
khoa học và tiến bộ kỹ thuật đồng 
thời các tô chức đó phái đáp ứng 
những vêu cầu cần thiết của hoạt động 
khoa học và kỹ thuât 


Các cấp ủy đẳng và chỉnh quyền, từ 
trung ương đến cơ sở phải coi trọng 
lãnh đạo công tác khoa học và kỹ 
thuật, phải dẻ xuất véu cầu, có đầu 
tư và bảo đảm các điều kiện cần thiết 
cho hoạt động khoa học kỹ thuật, Phải 


V— CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI 


Trước mắt, chúng. †a quan (tâm 
khong chỉ các vấn đề sản xuất và kinh 
tế mà mỗi người chúng ta còn day 
dứt hàng ngày bởi nhiều vấn đề xã hội 
gay gắt. VÌ vậy, hơn bao giờ hết, chúng 
ta phải luôn luôn kết hợp chặt chẽ 
kinh tế với xã hội. xã hội với kinh tế, 
Mục tiêu ôn định tình hình, giải phóng 
năng lực sản xuất không chỉ là phát 
triền sẵn xuất, xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật mới mà còn là giải 
quyết các văn đề xã hội, từ công việc 
làm đến đời sống vật cất và văn hóa, 
bội dưỡng sức dân, xây dựng các 
quan hệ xã hội tốt đẹp, lỗi sống lành 
mạnh, thực hiện công bằng xã hội, 
với ý thức người lao động là lực lượng 
sản xuất lớn nhất, là chủ thê của xã 
hội, 

Trong nhữ: ø năm tới, tạo thêm việc 
làm, sử dụng tốt lực lượng lao động 
xã hội, kế hoạch hóa phát triền dân 
SỐ là những yếu cầu kinh tế—xã hội 
cực kỷ quan trọng. Nhiệm vụ đặt ra 
là giảm cho được LÝ lệ tăng đân số, 
giải quyết công việc làm với mức cổ 
gắng lớn nhất, thực hiện phân bố lại 
lao động, gắn lao động với khai thác 
đất đai. phát triền ngành nghề, vận 
động định canh, định cư, tỉnh giản 
biên chế hành chính Nhà nước, nhằm 
phát triền sẵn xuất, tăng năng suất 
lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất 
xã hội. 

Tình binh kinh tế — xã hội của đất 
nước đòi hỏi giảm tỷ lệ phát triền đân 
số từ 2,2 hiện nay xuống Íl,75% vào 


chú trọng đầy mạnh phong trào quần 
chúng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật, hợp lý hóa sản xuất, kết hợp 


chặt chẽ giữa cán bộ khoa học với sơ 
SỞ sắr Xuất và người sản xuất. 


VÀ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN 


năm 1990. Phải thực hiện đồng bộ các 
biện pháp như : đầu tư xây dựng các 
cơ sở dịch vụ y tế xã, các Irung tâm 
hướng dẫn sinh đẻ ở huyện, đồng thời 
sửa đồi và ban hành các chính sách có 
liên quan nhằm bảo đảm được kế 
hoạch phát triền đàn số. Phải gâv 
thành ý thức xã hội rộng khắp về thực 
hiện kế hoạch hóa gia đình; đảng viên 
và đoàn viên thanh niên phải gương 
mẫu đi đầu thực hiện. 


Trên ec sở sắp xếp và tô chức lại 
sản xuất và công tác, bố trí cho những 
người đang làm việc có đủ việc làm, 
có điều kiện làm việc với năng suất 
cao, Chế độ tiên lương, các thang 
lương, bậc lương phải được sửa đổi 
và bỗ sung nhằm thực hiện tốt nguyên 
tắc phân phối theo lao động ; mức 
lương phải được điều chỉnh tương 
ứng với mức giá hình thành trong 
thực tế, Đối với lao động xã hội, phải 
băng mọi cách. giải quyết việc làm eho 
phần lớn số lao động mới tăng, nhật 
là thanh niên và học sinh. Sớm ban 
hành luật nghĩa vụ lao động đối với 
thanh niên. 


Yêu cầu cấp bách là sắp xếp lại và 
tỉnh giản bộ máy quản lý hành chính 
Nhà nước, đặc biệt là giảm hẳn các tô 
chức trung gian, như cục. vụ. phòng, 
ban, chuyền sang cách làm việc trực 
tiếp theo lối chuyên gia. Bộ máy các 
ủy ban nhân đản địa phương, kề cả 
tỉnh, thành phố và huyện, cũng phải 
tò chức lại gọn và tính, đủ năng lực 
quản lý trên lãnh thô. 
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Theo hướng sử dụng các thành phần 
kinh tế, ban hành các chính sách mở 
đường cÌ:o người lao động tự tạo việc 
làm bằng mọi hình thức, với quy mô 
và trình độ thích hợp, kề cả hình thức 
thuê mướn nhân công theo đúng luật 
pháp Nhà nước. 


Ở các thành phố của nước ta, đang 
còn hàng chục vạn người lao động 
chưa có việc làm, trong số đó, nhiều 
người có trình độ văn hóa, có hiểu 
biết kỹ thuật. Chúng ta phải phát huy 
thế mạnh của họ, hướng vào khu vực 
sản xuất công nghiệp, liều thủ công 
nghiệp, dịch vụ và gia công hàng xuất 
khẩu, phát triền kinh tế gia đình. 
lòng thời, gắn với quy hoạch phản bố 
lại lao động, đưa một bộ phận ra 
ngoại thành xây dựng vành đai thực 
phảm, đưa đi: các vùng kinh tế mới ; 
tô chức các đội lao động nghĩa vụ của 
tl:anh niên phục vụ các công trình 
trọng điềm. 


Số lao động tăng thêm ở nòng 
thôn trước hết được sử dụng vào 
việc đầy mạnh thâm canh, tăng vụ, 
khai hoang, trông rừng, nuôi cá và 
phát triền ngành nghề. Nhà nước 
khuyến khích phát triên kinh tế gia 
đình, kinh tế vườn theo quy hoạch, 
thực hiện các cbỉnh sách khuyến 
khích như cho vay vốn, cung cấp 
giống và tạo các điều kiện thuận lợi về 
thị trường và giá cả đề tiêu thụ sản 
phầm, 


Tình hình phân bố không đồng đều 
lao động và dân cư giữa các vùng 
đang đặt ra cho chúng ta mội nhiệm 
vụ tolớn là phân bố lại lao động và 
đàn cư trên quy mô từng vùng và cả 
nước. Ở những nơi thừa lao động 
nhưng thiếu đất, như đồng bằng Bắc 
bộ, một mặt, sử dụng hết những điện 
-tích đất đai eòn hoang hóa, đồi trọc và 
phát triền ngành nghề, mặt khác, đưa 
một bộ phận đân cư đi các vùng kính 
tê mới, chủ yếu là vào Tây nguyên. Ơ 
những vùng thừa lao động, nhưng 
còn đất, như các tỉnh khu IY, ven biên 
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miền Trung, trung du miền Bắc thì chủ 
yếu là thực hiện việc phân bố lại lao 
động trong phạm vi tỉnh, huyện, đề 
đến cuối năm năm này, cơ bản sử 
dụng hết đất đại và lao động trong 
khu vực. Những vùng nhiều đất, nhưng 
thiểu lao động (miền núi phía bắc, Tây 
nguyên và Đông Nam bộ), vừa phải 
giải quyết những vấn đề lao động trong 
Bội bộ vùng, vừa chuần bị các điều 
kiện cần thiết đề đón nhàn lao động 
và dân cư các nơi khác đến. Ở miền 
Đông Nam bộ, việc bồ sung lao động 
gn với việc phát triền cây công 
nghiệp dài ngày. Ở đồng băng sông 
Cứu long, nơi còn nhiều đất đai phì 
nhiêu chưa được khai phá, chủ yếu là 
điều hòa lao động trong nội bộ vùng, 
có tiếp nhận một phần lao động từ nơi 
khác đến. 


Du canh, du cư vốn là một di sẵn 
của lịch sử, đã kéo dài tỉnh trạng lạc 
hậu và nghèo khô của đồng bào cáe 
đàn tộc, làm tiêu hao vốn rừng quốc 
gia. Đày không chỉ là vấn đề kinh tế, 
xã hội quan trọng, mà còn là vấn đề. 
an ninh và quốc phòng. Vì vậy, trong 
những năm tới; đi đôi với việc phân bố 
lao động, cần đầu tư thỏa đáng về 
lương thực, vật tư, tiên vốn đề thực 
hiện dịnh canh, định cư được phần 
lớn số đòng bào còn du canh, du cư ở 
các vùng, chủ yếu là ở các tỉnh miền 
núi Tày nguyên. 


Như Báo cáo chính trị của Ban 
chấp hành trung ương Đăng đã xác 
định, ôn định và cải thiện đời sống là 
mục tiêu hàng đầu của những năm sắp 
tới. 

Nhiệm vụ hết sức quan trọng của 
tất ca các ngành, các cấp là phải bảo 
đẫm được mức cần thiết và ôn định 
của nhân dân về lương thực và thực 
phẩm chủ yếu như cá, thịt; rau, nước. 
chăm, đầu thực vật, đường mật... Đối 
với Hlà nội, khu mỏ Quảng nỉnh, thành 
phố Hồ Chí Minh, các công trường 
xây dựng lớn., phải tạo cho được 
vành đai thực phầm đáp ứng phần lớn. 


nhu cầu tại chỗ. Trên từng địa bàn ở 
nông thôn, chú ý điều bòa đề bảo 
đảm lương thực cho những nơi còn 
thiểu như vùng trồng cây công nghiệp, 
làm hàng xuất khầu, vùng gặp thiên 
tai mất mùa. Khác phục tình trạng ở 
một số nơi bình quân chung về lương 
thực thì cao, nhưng vẫn còn một bộ 
phận dân cư thiếu ăn, iàm cho tình 
- hình xã hội thiếu ôn định. 

Cơ cấu bữa ăn phải được cải tiến 
phù hợp với điều kiện từng vùng, 
tăng thêm chất đạm, chất béo đề bữa 
ăn có thêm dinh dưỡng, bỏ sung màu 
và các loại rau, đậu. Đôi với miền núi 
và Tây nguyên, ngoài việc phát triền 
tròng trọi, chăn nuôi đề có nguồn 
thực plầm tại chỗ, phải được cung 
ứng đủ muối, có thêm các loại thực 
phầm khô đã qua chế biển. Đối với 
lực tượng vũ trang, nhất thiết không 
được đề thiếu lương thực và thực 
phim khô, đồng thời xác định một số 
vùng và địa phương trực tiếp có trách 
nhiệm sản xuất và cung ứng những 
thực phầm đó cho lực lượng vũ trang, 
thực hiện hậu cần tại chỗ. Bảo đảm 
có sữa, đường cho trẻ sơ sinh và 
người ốm, có thêm thịt, đường... cho 
công nhân làm việc nặng nhọc và 
độc hại. Công tác bảo hộ lao động 
trên các công trường, trong các nhà 
máy, hầm mỏ phải được thật sự quan 
tâm. 

Từ mức bình quân đầu người quá 
thấp hiện nay, phần đấu đề tăng đần 
vải mặc, phù hợp với tính chất lao 
động của từng ngành nghề và điều 
kiện khí hậu của Lửng vùng, chú ý các 
vùng đân tộc,- Không đề thiếu các loại 
hàng cần thiết khác như quần áo đệt 
kim, chần màn, bít tất, ni lông che 
mưa, quần áo bảo hộ lao động. Ngoài 
việc đây mạnh trông bòng ở những 
ơi có điều kiện. cần phát triền trồng 
đàu, nuôi tắm và các cây có sợi khác 
đề có thêm vải phủ hợp với tập quần 
địax+ phương, có hàng xuất khầu đề 
nhập nguyên liệu, giải quyết thêm vải 
mặc cho nhân dân 


Thuốc chữa bệnh đang là một vấn đề 
xã hội gay gắt. Năm năm tới, phải tăng 


- quỹ thuốc thông thường, thuốc kháng 


sinh, thuốc chống dịch, thanh toán 
đần các bệnh sốt rét, bạch hầu, bại 
liệt, ho gà, sới.» Mạng lưới y lễ cơ 
sở, nơi hằng ngày trực tiếp chăm sóe 
sức khỏe của người lao động phải 
được cúng cỡ và- chấn chỉnh. Những 
xã chưa có trạm y tế và nhà hộ sinh, 
những huyện chưa có bệnh viện thì 
phải xây dựng. Các chính sách bảo 
đảm quyền lợi cho cán bộ y tế ở các 
tuyến, nhất là ở xã, phải được sửa 
đôi, bỗ sung đề anh chị em vên tâm 
làm việc và nâng cao ý thức phục vụ 
người bệnh. Khôi phục và tăng thêm 
SỐ giường bệnh, chủ yếu cho tuyến eơ 
sở và một số nơi đang quá thiếu ở 
thành phố, thị trấn, khu công nghiệp ; 
tu bồ và thay đôi đàn trang bị cho 
các bệnh viện lớn Mỗi xã có vườn 
được liệu gắn liền với trạm y tế đề 
phục vụ tại chỗ. Đành một diện tích 
cần thiết đề tròng được liệu tập trung 
phục vụ nhu cầu cả nước. 


Cải thiện điều kiện vệ sinh ở các 
thành phố như giải quyết vấn đề cống 
rãnh, bãi rác, cấp nước sinh hoạt ,„ Ở 
nông thôn, chú ý xây dựng hố xí, giếng 
nước, nhà tắm hợp vệ sinh, đặc biệt 
đối với đồng bằng sông Cửu long; 
cần có biện pháp giữ sạch nguôn 
nước. 


Đầy mạnh phong trào tập luyện thê 
dục, thề thao trong mọi lứa tuôi, nhất 
là trong thanh niên, học sinh, 


` ° 


Nhà ở cũng đang là một vấn đề cấp 
bách ở một số vùng. Ngoài số vốn tập 
trung của Nhà nước, cần huy động vốn. 
tự có eủa các cơ sở sản xuất và của 
nhân đân nhằm giảm bớt khó khăn về 
nhà ớ, nhất là tại thủ đô HIà nội; thành 
phố lIlò Chỉ Minh... Trong 5 năm 
1986 — 1990, chú trọng xây thêm nhà 
ở cho Hà nội, các khu công nghiệp, 
nông trường, lâm trường, thanh toán 
một phần quan trọng tình trạng nhà 
ô chuột đo chế độ cũ đề lại ở thành 
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phổ Hò Chí Minh và một số nơi khác. 
Trong quỹ vật tư của Nhà nước, hằng 
năm phải dành một số vật liệu đề nhân 
dân xây dựng nhà cửa Vùng đòng 
bằng sông Cửu long phải có kiêu nhà 
phù hợp với điều kiện khí hậu và hết 
sức tận dụng vật liệu thông dụng Ở 
địa phương, tàn lực khai thác các 
nguồn than bùn đề nung gạch ngói, 
vôi làm vật liệu xây dựng. Ở những 


vùng ven biền thường có bão lớn, cần ˆ 


có các kiều nhà có khá năng hạn chế 
tác hại của thiên tai; Nhà nước cố 
găng cung ứng một phần vật liệu cần 
thiết đề nhân dân làm nhà vững chắc 
lơn. .< 


Dàu thắp sáng là một nhu cầu không 
thể đề thiếu kéo đài như hiện nay Ở 
các vùng nông thôn, nhất là miền núi, 
Tây nguyên và đồng bằng sông Cửu 
lonø ; vấn đề này cần được giải quyết 
đề bảo đảm ánh sáng trong sinh hoạt 
của nhân dân, 


Đề cải thiện điều kiện đi lại, cần 
tăng thêm phương tiện vận chuyên 
công cộng ở các thành phố, chủ yếu 
là xe buýt, xe lam. Đầy mạnh sản xuất 
xe đạp và phụ tùng với chất lượng 
tốt hơn, dành nhiều xe đạp bán cho 
nhân dàn nông thôn. Ở đồng bằng sông 
Cửu long, chú trọng tu-sửa đường sá, 
làm thêm đường mới, nạo vét kênh 
lạch, tăng phương tiện đi lại đường 
bộ và đường thủy. Cần nhấn mạnh 
rằng, việc tăng cường quản lý, nâng 
cao ý thức phục vụ của nhân viên 
ngành vận tải, khắc phục tỉnh trạng 
gây phiền hà cho hành khách không 
chỉ nhằm giảm bớt khó khăn trong đi 
lại của nhân đàn, mà còn góp phần 
làm lành mạnh sinh hoạt xã hội. 


Sự nghiệp văn hóa, giáo dục phải 
được tiếp tục phát triền và nâng cao 
chất lượng. Hiện nay, còn một số trẻ 
em ở lứa tuồi đi học phô thông cơ sở 
chưa đến trường; vì vậy, bảo đảm cho 
trẻ em đến tuổi được đi bọc là trách 
nhiệm chung của ngành giáo đục, của 
cấp ủy đẳng và chính quyền địa 
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phương về các mặt trưởng sở, giáo ' 
viên, các phương tiện giảng dạy và học 
tập. Đặc biệt quan tâm bồi dưỡng 
nghiệp vụ. ý thức trách nhiệm và có 
chính sách bảo đảm đời sống cho đệi 
ngũ giáo viên. 

Phát triền ngành giáo dục mầm non, 
chú trọng chất lượng nuôi, dạy. Phân 
đấu hoàn thành về cơ bản phô cập 
giáo dục cấp 1, hạ tỷ lệ lưu ban, bỗ 
học. Tiếp tục thực hiện cải cách gáo 
dục với nội dung thiết thực, phù hợp 
với điều kiện thực tế về dạy và bọc, 
từ đó củng cố chất lượng giảng dạy 
và học tập. Đối với giáo đục phô thông 
trung học, cải tiến nội dung chương 
trình theo mục tiêu đào (ao mới, nhất 
là chú trọng giáo dục kỹ thuật tông 
hợp, hướng nghiệp và dạy nghề, Kế 
hoạch phát triền pEô thông trung học 
phải gắn với kế hoạch dào tạo cán bộ 
và công nhân lành nghề cho địa 
phương và cả nước, 


Đối với giáo dục chuyên nghiệp, cải 
tiến việc tuyên sinn ti:eo hướng gắn 


„ chặt đào tạo với -phân bố, sử dụng. 


Thực hiện hình thúc thi tuyền quốc 
gia cho nhu cầu phát triền của Nhà 
nước và hình thức chọn, cử người ở 
các địa phương vào học các ngành 
nông; lâm, ngư, công nghiệp nhẹ, sư 
phạm, kinh tế, y tế... đề bảo đảm nhu 
cầu cán bộ của các địa phương, chú 
ý đào (ạo cán bộ trung học chuyên 
nghiệp ; nhất là cho dòng bằng sông 
Cửu long và miền núi. Cải thiện điều. 
kiện sinh sống của học sinh nội trú đề 
có sức khỏe học tập. Mở thêm các lớp 
chuyên (tu, tại chức. 


Dề đáp ứng nhu cầu của một số đông 
người lao động, cần quan tâm củng 
cố và phát triền bồ túc văn hóa, nhất 
là trong các công, nông, lâm trường và 
khu công nghiệp. | 

Hệ thống các trường dạy nghề, 
trung cấp, cao dẳng. đại học phải sớm 
được sắp xếp lại cho hợp lý, đề tạo 
điều kiện củng cố và nâng cao chất 
lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu 


khoa học. Việc đóng góp của các tỒ 
cnức kinh tế tập thê và của nhân dàn 
vào việc xây dựng cơ sở vật chất cho 
ngành giáo dục theo phương chàm 
qNhà nước và nhân dân cùng làm » 
cần được quy định rõ ràng thành chẽ 
độ, vừa đề huy động hợp lý sự đóng 
góp của nhân đân, vừa tránh mọi sự 
lạm dụng. 

Phát triền các hoạt động văn hóa 
thông tin đang là một nhu cầu lớn 
trong đời sống nhân dân. Phải tăng 
nhiều lượng xuất bản sách và một số 
loại báo hằng ngày quan trọng, bảo 
đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh. 
Phấn đấu đề các xã và các huyện đều 
có đài và trạm truyền thanh; cung 
.ứng đủ số pin cần thiết cho các vùng 
nông thôn đề nghe đài. Tạo điều kiện 
mở rộng mạng lưới truyền hình. Cố 
gắng bảo đảm các điều kiện vật chất, 
kỹ thuật đề đầy mạnh các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, công tác bảo lồn, 
bảo tàng. 


Công tác bao trợ xã hội đối với 
toàn dân phải được xây dựng theo 
phương châm * Nhà nước và nhân đân 
củng làm »: trước .nắt, sắp xếp lại và 
phát triền các công trình sự nghiệp 
bảo trợ xã hội, vận dụng đúng đắn các 
chính sách phù hợp với từng vùng và 
tình hình kinh tế, xã hội của đất nước. 
Tô chức đảng và chính quyền các cắp 
có trách nhiệm chăm sóc chu đáo đời 
sống vật chất và tỉnh thân của những 
người nghỉ hưu, những gia đình có: 
công với cách mạng. Chú trọng tạo 
điều kiện phát huy vai trò của cán bộ 
về hưu trong việc giáo dục và bòi 
dưỡng thế hệ trẻ. Nuôi dưỡng tốt 
thương binh, bệnh binh nặng; thực 
hiện đầy đủ chính sách đối với thương 
binh, bệnh bỉnh-và gia đình liệt sĩ, 
nhất là những thân nhân liệt sĩ neo 
đơn; chăm sóc trẻ mò côi, người tàn 
tật, người già cô đơn. Những việc tren 
đây, trong thời gian vừa qua, có 
những địa phương làm chưa tốt ; đây là 
một khuyết điềm cần được khắc phục. 


VỊ—ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CƠ CẤU ĐẦU TƯ 


Trong công cuộc xây đựng và phát 


triền kinh tế, yêu cầu về vốn đầu tư 
luôn luôn được đặt ra một cách gay. 


gắt, nhất là trong hoàn cảnh nước ta. 
Những năm tới, một mặt, phải tranh 
thủ các nguôn vốn bên ngoài với mức 
cao nhất; mặt khác, ở trong nước, 
bằng những chủ trương và chính sách 
mới, chúng ta phát huy hơn nữa mọi 
khả năng về nguồn vốn của tất cả các 
ngành; các địa phương và cơ sở, của 
các thành phần kinh tế. Nguồn vốn 
ấy phải được khai thắc từ những thế 
mạnh hiện có của nền kinh tế nước ta 
là nông, lâm, ngư nghiệp và tiêu, thủ 
công nghiệp hiện chiếm khoảng 605 
tông sản phầm xã hội; từ việc ứng 
dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật; 
từ việc triệt đề tiết kiệm, tăng năng 


suất lao động, hạ giá thành sản phầm... 
Trong tất cả các ngành, các lĩnh vực, 
lao động được giải phóng trở thành 
người chủ thật sự của quá trình sản 
xuất kinh doanh, sẽ vươn lên với sức 
sáng tạo mới. Đó là nguồn vốn quan 
trọng và quyết định nhất. 

Tuy nhiên, đối với chúng ta hiện 
nay, vấn đề không chỉ là tạo ra nguồn 
vốn mà điều đặc biệt quan trọng là 
sử dụng và quản lý nguồn vốn đề có 
hiện quả nhất, Tình hình đầu tư xây 
đựng cơ bản trong những năm qua đã 
cho ta nhiều bài học sâu sắc không thê 
lặp lại. Đó là việc xây dựng trăn lan; 
thiểu tập trung; công “trình đở đang 
quá nhiều và càng kéo đài thì vật liệu 
xây dựng càng mất mát, lãng phí càng 
lớn. Trong khi chưa đủ trường học 
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cho cắc châu, còn thiếu nơi chữa bệnh 
cho người ốm, có nơi đã dành vài tư, 
tiền vốn đề xây dựng trụ sở cơ quan, 
nhà hát, khách sạn, cửa hàng, sân vận 
động... Những công trình này không 
phải lá không cần thiết, song vấn đề 
đặt ra là phải cân nhắc nhu cầu rước, 
sau, tập trung vào những nhu cầu cấp 
bách _ nhất. Trước mắt, đề thực hiện 
chủ trương điều chỉnh kinh tế, bố trí 
lại cơ cấu đầu tư trên phạm vi toàn 
bộ nền kinh tế quốc dàn, phải bố trí 
vốn tập trung cho ba chương trình 
kinh tế lớn, nhất thiết không thê dàn 
đều. Điều khó khăn lớn là chúng ta đã 
nhất trí về chủ trương chung, nhưng 
khi bố trí cụ thề, xử lý các công 
trình thì không ít ngành và địa phương 
vẫn có xu hướng không muốn điều 
chỉnh. Cần nhấn mạnh rằng việc tăng, 
giảm tỷ lệ đầu tư cho một ngành, một 
địa phường phải đặt trong tông thề 
vốn đầu tư chung của eä nước. Trong 
khi nguön vốn có hạn, các ngành và 
các địa phương phải nắm vững quan 
điểm cơ bản của Báo cáo chính trị mà 
chủ động bố trí lại cơ cấu đầu tư của 
ngành mình, địa phương mình. 


lrong nông nghiệp, phải tập trung 
cho sản xuất lương thực thực phầm 
là trọng tâm số một, bảo đảm nhu cầu 
đầu tư cho thủy lợi, cho bảo quản và 
chế biến lương thực, thực pham, đầu 
tư cho cây công nghiệp ngắn ngày, 
Đối với cây đài ngày, cần xem xét kỸ 
thị trường và hiệu quả, đề có chủ 
trương đầu tư đúng cho cà phê, chè, 
đứa, cao su... Ỉ 


Trong công nghiệp hàng tiêu dùng, 
chú trọng đầu tư chiều sâu và dòng bộ 
hóa để tăng mức sử dụng eông suất, 
xây dựng thêm một số xí nghiệp chế 
biển đường, chẻ, dâu dừa...: bảo đảm 
đủ cơ sở đề mở rộng gia công hàng 
xuất khâu cho Liên xô và các nước 
khác. 


Trong công nghiệp nặng, ưu tiên 
đau tư cho những công trình eó khả 
năng huy động vào sản xuất trong kỳ 
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kế hoạch như các công trỉnh năng 
lượng, phân bón; cơ khi... 


Trong giao thông vận tải, coi trọng 
việc cũng cố đường sắt bắc—nam, 
ceáe đoạn đường sắt đi vào các khu 
công nghiệp, các cảng sông, cảng biên - 


_Và giải quyết một số yêu cầu cấp bách 


trên các tuyển quan trọng. 

Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, 
trước hết đầu tư đề đuy trì những cơ: 
sở hiện có, và xây dựng mới ở những 
nơi thật cân thiết. 

Trong những năm tới, một mặt, 
chúng ta phấn đấu có tích lũy và tăng 
dần tích lũy từ nội bộ nền kinh tế đề 
tăng thêm vốn đầu tư; mặt khác, hết 
sức tranh thủ và sử dụng có hiệu quả 
vốn bên ngoài, sớm chấm dứt việc: 
đùng vốn bên ngoài và vốn khấu hao 
cơ bản vào tiêu dùng. 

Với khả năng vốn đầu tư của 5 năm. 
tới, không thề không kiên quyết thu 
gọn danh mục công trình xây dựng: 
trên hạn ngạch cũng như dưới hạn 
ngạch, của trung ương cũng như của 
địa phương. Những công trình cần 
thiết phải xảy dựng cũng phải giảm. 
bớt khối lượng những hạng mục chưa 
thật cấp bách, xem xét giảm hẳn các 
chỉ phí xây dựng cơ bản khác, tập: 
trung vốn cho những hạng mục chính. 
Phải rà soát lại những công trình 
chuẩn bị khởi còng đề có sự lựa chọn 
đúng đắn ; giãn tiến độ hoặc đình xây 
dựng những công trình chưa thật cấp 
bách hoặc xây xong sử dụng không có 
hiệu quả. 

Cùng với điều chỉnh phương hướng 
và cơ cấu đầu tư, việc đôi mới eơ chế 
đâu tư là đặc biệt quan trọng nhằm 
nảng cao trách nhiệm trong chủ 
trương đầu tư, ràng buộe trách nhiệm 
và lợi ích vật chất của ehủ đầu tư 
với hiệu qua đầu tư. Thiết lập trật tự 
về kế hoạch hóa và quản lý đầu tư 
tối Với mọi nguồn Vốn và mọi loại 
công trinh. Ngân hàng và tài chính 
phải phát huy chức năng kiềm tra 
việc sử dụng vốn đầu tư. Đó là những 


mội dung chủ yếu của cơ chế mới cần 
nghiên cứu áp dụng đề bảo đảm hạ 


giá thành, nhất là nâng cao chất lượng 
công trinh xày dựng. 


VII—BỒI MỚI CƠ CHẾ KẾ HOẠCH HÓA 


Đề bảo ` đảm thực hiện thắng lợi 
-các mục tiêu kinh tế, xã hội trong 5 
năm này, cần đồi mới cơ chế quản lý 
kinh tế, coi đây là một động lực mạnh 
mẽ làm chuyên biến tình hình kinh 
tế—xã hội, thúc đẩy và tạo điều kiện 
cho các nhàn tố mới phát triền. Báo 
cáo chỉnh trị của Ban chấp hành 
trung ương đã xác định phương 
hướng và nội dung chủ yếu vẻ đồi mời 
eơ chế quản lý kinh tế. Theo phương 
hướng đó, công tác kế hoạch hóa phải 
được đồi mới cả -về nội dung và 
phương pháp. | 

Nội dung kế hoạch phải thề hiện 
đúng các quan điềm của Đẳng về bố 
trí cơ cấu kinh tế, giải phóng mọi 
năng lực sản xuất hiện có, khai thác 
các tiềm năng của đất nước và sử 
dụng có hiệu quả sự giúp đỡ quốc 
tế, đề phát triền mạnh mẽ lực lượng 
sản xuất đi đôi với xây dựng và củng 
cố quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa, 
trước hết và quan trọng hơn cÄ là 
bảo đảm thực hiện ba chương trình 
kinh tế lớn. Kế hoạch phải gắn chặt 
và vận dụng nhuần nhuyễn các chính 
sách đòn bầy kinh tế, hướng về cơ 
sở và người lao động, trực tiếp khuyến 
khích thổa đáng các hoạt động sản 
xuất, kinh đoanh của họ, cắt bó những 
khâu trung gian không cần thiết, loại 
trừ những sự xâm phạm của các cấp 
quản lý bên trên đối với lợi ích chính 
đáng của người trực tiếp sản xuất. 

Một nhiệm vụ rất quan trọng là xây 
đựng tốt kế hoạch 5 năm 1986—1990, 
kế hoạch hằng năm và triền khai 
ngay việc nghiên cứu chiến lược kinh 
tế, xã hội, tồng sơ đồ phát triền và 
phân bố lực lượng sản xuất và kế 
hoạch đài hạn. 


Nhằm khắc phục một bước rõ rệt 
bệnh tập trung quan liêu bao cấp 
trong kế hoạch hóa, eơ chế kế hoạch_ 
hóa phải được xây dựng theo phương 
thức hạch toán kinh doanh xã hội chú 
nghĩa, trước hết phải thê hiện đúng 
nguyên tắc lập trung dân chủ, phân 
biệt rõ và kết, hợp tối chức năng 
quản lý hành chính kinh tế của 
các cơ quan Nhà nước trung ương và 
địa phương với chức năng quản lý 
sản xuất, kinh doanh của các đơn vị 
kinh tế cơ sở; phải vận dụng đúng 
đắn và rộng rãi quan hệ hàng hóa — 
tiên tệ, quan hệ thị trường trong công 
tác kế hoạch hóa. 

Kế hoạch cấp trung ương quyết định 
phương hướng chủ yếu, cq cấu, kinh 
tế, cơ cấu đầu tư, các mục tiêu then 
chốt, các công trình trọng điểm, các: 
sản phầm chủ yếu trực tiếp chỉ phối 
các cân đối lớn của nền kinh tế quốc 
đân. Các bộ cùng Ủy ban kế hoạch 
Nhà nước phối hợp xảy đựng tốt kế 
hoạch ngành, nhất là các ngành kinh 
tế — kỹ thuật then chốt phải có quy 
hoạch phát triền dài hạn và kế hoạch 
5 năm, Các bộ phải làm tốt chức 
năng quản lý hành chính — kinh tế 
nhà nước đối với ngành trong cả 
nước, không can thiệp vào nhiệm vụ 
quản lý sản xuất, kinh doanh cụ thê 
của các đơn vị kinh tế cơ sở. 


Kế hoạch địa phương (tỉnh — thành 
phố, quận — huyện) là kế hoạch toàn 
diện về kinh tế, xã hội trên địa bàn 
lãnh thồ, bao gồm các phần cơ sở đo 
địa phương trực tiếp quản lý và một 
bộ phận kế hoạch của các cơ sở trung 
ương trên địa bàn lãnh thô. Theo 
phương hướng và những chỉ tiêu lớn 
của kế hoạch Nhà nước, Ủy ban nhân 
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đân địa phương có quyền chủ động 
bố trí kế hoạch và cân đối toàn điện 
phần kinh tế do địa phương trực tiếp 
quản lý và tông hợp các phần kế 
hoạch có liên quan của các cơ SỞ 
trung ương. 


Về quan Lệ giữa trung trơng và địa 
phương, cần tnực hiện một cơ chế 
quản lý thể biện rõ sự gắn bó chặt 
chẽ giữa trách nhiệm và quyên hạn, 
nghĩa vụ và lợi ích. Trung ương giao 
cl:o địa phương một số chỉ tiêu chủ 
yếu như: số lượng và chất lượng 
nông, lâm, tủy sản, sản phẩm công 
nghiệp và tiêu, thủ công nghiệp, kề 
cả sản phầm xuất khâu mà địa phương 
cần giao cho trung ương đề bảo đảm 
nhu cầu chung của cá nước trong 5 
năm và bằng năm; thuế và các khoản 
điều tiết về ngân sách trung ương; lao 
động mà địa phương cung cấp cho 
trung ương và chỉ tiêu về phân bố 
lao động; vốn, vật tư, máy móc, thiết 
bị, hàng tiêu dùng mà rung ương 
cung ứng cho địa phương v.v. 


.Các chỉ tiêu đó được ôn định cho 
địa phương từng năm trong 5 năm. 
Các sản phầm ngoài mức chỉ tiêu này 
thuộc quyền chỉ phối của địa phương; 
trung ương muốn nắm thêm thì cần 
có chính sách khuyến khích thỏa đáng 
(qua giá cả hoặc cung ứng thêm vật 
tư, hàng hóa...). Đày cũng là cơ chế 
_eần áp dụng trong quan hệ giữa tỉnh 
(thành phố) với huyện, quận. 


Kế hoạch của các đơn vị cơ sở 
phải toàn diện, bao gồm các mặt sẵn 
xuất, kỹ thuật, tài chính và xã hội 
trên cơ sở quyền chủ động sản xuất 
kinh doanh, quyền tự chủ tài chính 
của cơ sở phủ hợp với nghị quyết 
306 (dự thảo) của Bộ chính trị. Trước 
hết, phải phát huy đầy đủ các nguồn 
khả năng tại chỗ đề cân đối kế hoạch 
đến 
kế hoạch từ cơ sở lên một cách tích 
cực, vững chắc. Kế hoạch của đơn vị 
kinh tế quốc doanh phải dựa vào sự 
hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm các 


112 


mức tối đa, bảo đảm xây dựng. 


chỈ tiêu pháp lệnh do cấp trên giao; 
song đồng thời phải nắm vững như 
cầu của thị trường trong nước và 
ngoài nước, thông qua các hợp đồng 
kinh tế mà bảo đảm gắn sẵn xuất với 
tiêu thụ. Các hoạt động “liên kết đều 
được phản ánh đầy đủ trong kế hoạch - 
của các cấp. Hợp đồng kinh tế phải 
thật sự trở thành công cụ pháp lý 
có hiệu lực đề xây dựng và thực hiện 
kế hoạch theo bướng hạch toán kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. | 


Chúng ta khẳng định rằng: các hợp 
tác xã và tệp đoàn sản xuất nông 
nghiệp, căn cứ vào điều kiện kinh tế, 
xã hội của mình cũng như phương 
hướng chung của cả nước, và tỉnh 
huyện, theo quy hoạch, kế hoạch. căn 
cứ vào ahu cầu tiêu đùng và trao đôi 
sản phầm với Nhà nước, hoàn toàn 
có quyền quyết định việc bố tri cơ 
cấu sản xuất và kế hoạch kinh tế — 
xã hội của mình. Ngoài nghĩa vụ thuế, 
các quan hệ kinh tế giữa Nhà nước - 
và hợp tác xã đều thông qua các hợp: 
đồng mua và bán do các tŠ chức kinh: 
đoanh của Nhà nước đảm nhiệm theo 
nguyên tắc ngang giá và thật sự thỏa 
thuận. Ngoài các hàng hóa bán cho Nhà 
nước theo hợp đồng và theo giá thỏa 
thuận, các hợp tác xã có quyền liên 
kết đề trao đỏi sản phẩm, hoặc trực 
tiếp tiêu thụ các sản phầm hàng hóa 
trên thị trường. 


Đối với các hợp tác xã tiều, thủ. 
công nghiệp, Nhà nước thông bảo. 
những yêu cầu về sản phầm chủ yếu đề 
cơ sở có căn cứ xây dựng kế hoạch, tìm 
khách hàng ký hợp đồng. Điều quan 
trọng là phải thực hiện các chính sách 
về cung ứng vật tư, nguyên liệu, năng 
lượng, lương thực... có tác dụng 
khuyến khích rõ rệt việc sản xuất hàng 
tiêu dùng theo quy hoạch và phân công 
sản xuất. Quan hệ giữa Nhà nước và 
các hợp tác xã được thực hiện thông 
qua các hợp đồng kinh tế bán nguyên 
liệu mua sản phầm với giá cả thỏa 
thuận ; phần sản phầm hàng hóa làm. 


thêm bằng các nguyên liệu tự kiếm 
toặc bằng tiết kiệm phải được khuyến 
khích thỏa đáng. 


Đối với những sản phầm chủ yếu 
của nền kinh tế do cơ sở quốc doanh 
sản xuất, Nhà nước giao nhiệm vụ sản 
xuất và phân phối cho các cơ sở sẵn 
xuất và tiêu thụ. Các cơ sở này dựa 
vào chỉ tiêu kế hoạch tiến hành ký 
hợp đồng thực hiện. 


Đối với các loại vật tư kỹ thuật, Ủy 
ban kế hoạch Nhà nước cùng các bộ 
lập cân đối trình Hội đồng bộ trưởng 
xét duyệt và giao nhiệm vụ cho cơ 
quan cung ứng, cho các bộ và các địa 
phương. Việc sử dụng vật tư phải đúng 
mục tiêu kế hoạch, không được dùng 
vật tư Nhà nước cung ứng đề liên 
doanh, liên kết, bán lấy chênh lệch 
giá hoặc dùng vào mục đích khác. Thực 
hiện nghiêm túc việc quyết toán vật 
tư Đề xóa bỏ bao cấp và thực hiện 
hạch toán kinh tế đúng, Nhà nước 
“thực hiện nguyên tíc mua, bán vật 
tư với giá cả hợp lý, theo kế hoạch, 
theo hợp đồng kinh tế và thco định 
mức kinh tế kỹ thuật. 


_ Các nguồn vốn đầu tư đều phải điệt 
,phẳn ánh trong kế hoạch và được cân 
đối với nguồn vật tư và lực lượng 
xây dựng ; vốn đầu tư của ngân sách 
rung ương sẽ tập trung cho các công 
trình trọng điềm và các mục tiêu lớn 
của nền kinh tế quốc dân. Các công 
.trình địa phương, chủ yếu dùng vốn 
tự có và vốn ngân sách địa phương. 
, Trung ương chỉ trợ cấp vốn cho một 
-số tỉnh, thành phố còn nhiều khó khăn. 
Các công trình đầu tư. chiều sâu, đồng 
- bộ hóa của các đơn vị cơ sở thì chủ 
-yếu dùng vốn tự có. 

Về xuất nhập khẩu, cần xác định 
danh mực và số lượng những loại hàng 
thống nhất xuất khâu, đề bảo đảm 
các cam: kết quốc tế, coi đó là chỉ 
tiêu pháp lệnh Nhà nước Trung ương 
bảo đản cân đối các điều kiện đề các 
:ngành, các địa phương và cơ sở thực 
hiện kế hoạch sản xuất và giao hàng 


xuất khầu. Kế hoạch xuất khầu cần 
được cân đối ở từng cấp với những 
nguồn vật chất cần thiết tùy theo khả 
năng và điều kiện ở từng cấp. Trung 
ương chịu trách nhiệm và nắm chắc 
những cân đối chủ yếu thuộc những 
sản phẩm. trọng điềm. Kế hoạch nhập 
khầu của tất cả các cấp phải được xét 
duyệt chặt chẽ và kịp thời, bảo đảm 
các yêu cầu tÈeo thứ tự ưu tiên, nhằm 


_ sử dụng ngoại lệ một cách tiết kiệm và 


có hiệu quả. 


Thưa các đồng chí, 


Trên đây là những phương hướrg, 
mục tiêu chủ yếu về phát triền 
kinh tế, xã hội trong 5 năm 
1986 — 1990. Những phương hướng, 
mục tiêu đó thê hiện các quan điềm 
của Đẳng về chuyền hướng cơ cấu: 
kinh tế và điều chỉnh lớn cơ cấu đầu 
tư, về cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
đồi mới cơ chế quản lý phủ hợp với 


_ đặc điềm nước ta trong chặng đường 


đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. 


Các mục tiêu đề ra đã được tính 
toán một bước, dựa trên các khả năng 
trong nước và ngoài nước đã được 
xác định eho đến nay. Đồng thời, cũng 
đã nêu ra những biện pháp tích cực 
nhằm khai thác và phát huy mọi khả 


năng hiện có và sẽ được tăng thêm 


trong 5 năm, chủ yếu là sắp xếp lại 
sản xuất, điều chỉnh cơ cấu đầu tư, 


- vận dụng các thành tựu khoa học, 


kỹ thuật, sử dụng đúng đắn các thành 
phần kinh tế, thực hành tiết kiệm 
triệt đề, đôi mới cơ chế quản lý, v.v 
Trong các mục tiêu, đã có sự kết hợp 
kinh tế với quốc phòng, Quốc phòn: 
với kinh tế. ˆ 


Thực hiện được những: phương 
hướng, mục tiêu về phát triền kinh 
tế, xã hội nói trên, đến năm 1990, nên 
kinh tế và xã hội nước ta sẽ có những 
chuyên biến đáng kề. Hằng năm thu 
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nhập quöc dân sản xuất sẽ tăng bình 
quân 6 —- 72. Với 22— 23 triệu tấn 
lương thực năm 1990, không những 
tạm đủ cho tiêu dùng, mà bắt đầu 
có dự trữ. Với sự phát triền của than, 
điện và đầu khí, cân đối năng lượng 
sẽ được cải thiện một bước. Hàng: 
tiêu dùng đáp ứng được những nhu 
cầu thiết yếu của nhân dân, chủ yếu 
là những mặt hàng thông thường sản 
xuất bằng nguyên liệu trong nước. 


Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và củng cố quan hệ sản xuất mới được 
thực hiện theo đúng đường lỗi, quan 
điểm của Đảng, kinh tế xã hội chủ 
nghĩa bao gòm quốc doanh và tập tLề 
sẽ giữ vị trí quyết dịnh trong nên 
- kinh tế. Các thành phần kinh tế khác 
được cải tạo và sử dụng bằng nhiều 
hình thức kinh tế quá độ trong sự 
liên kết với nhau mà kinh tế quốc 
doanh giữ vai trò chủ đạo. Thị trường 
và giá cả được quản lý chặt ckẽ. Đó 
là một sự chuyền hướng quan trọng, 
sẽ góp phần giải phóng và khai thác 
mọi khả năng đề phát triển lực lượng 
sản xuất, xây đựng cơ cấu kinh tế 
hợp lý. 


Trên cơ sở phát lriền mạnh sản 
xuất hàng hóa xã hội chú nghĩa, sẽ 
mở ra triền vọng mới là sản xuất đủ 
cho tiêu dùng ở mức tối thiều, bước 
đầu có tích lũy từ nội bộ nên kinh 
tế. _ 

Trong 5 nắm 1986 — 1990, mặc dù số 
dân sẽ tăng thêm khoảng 6 triệu người, 
nhưng một số mức tiêu dùng về lương 
thực, thực phầm và hàng tiêu dùng 
thiết yếu tỉnh binh quân đầu người 
vẫn tăng hơn thời kỳ 1981 — (198ã. 
Cùng với những biện pháp tích cực 
trên lĩnh vực phân phối, lưu thông, 
quản lý thị trường và giá cả được 
thực hiện có kết quả, đời sống nhân 
dân lao động sẽ được ôn định dân và 
có phần cải thiện. Diều quan trọng là 
công bằng xã hội được thiết lập từng 
bước, trật tự, ký cương ngày càng 
được b1+o đảm, 


t4 


Đó la những mục tiêu — đương 
nhiên còn thấp so với yêu cầu và cũng 
phải phấn đấu rất mạnh thì mới đạt 
được, song là những mục tiêu nhất 
thiết phải đạt. Chỉ có như vậy, mới 
bảo đảm đạt được mục tiêu tông quát 
là ồn định tình hình kinh tế—xã hội, 
chuẩn bị tiền đề cho bước phát triền 
đi lên trong những năm sau. 

Cuộc sống đang diễn biến hết sức 
phức tạp, song cũng rất sinh động.. 
Trong điều kiện khó khăn chung của 
nền kinh tế, chúng ta đã và đang có 
nhiều địa phương, ngành và nhất là 
cơ sở làm ăn năng động, sáng tạo, nêu 
lên nhiều bài học quý báu. Đó là sức 
sáng tạo của nhân dân lao động, một 
khi nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được 
thật sự phát huy—thề hiện trong thực 
tế chứ không chỉ là một khầu hiệu- ' 
thì sẽ nảy nở những biện pháp hay,. 
tạo ra sức bật mới. Rất rõ ràng, chúng - 
ta nói nhiều nhưng cũng chưa`' phải 
đã nói hết về những tiêu cực, hư hỏng,. 
đó chính là sự thật cần vạch ra đề . 
thấy sâu sắc hơn và có quyết tâm khắc: 
phục ; song mặt khác, phải khẳng định 
những nhân tố mới đang phát triền tử 
lao động và cuộc sống — những nhân 
tố mới đem lại niềm tin mới. Nhân cân. 
1ao động, đông đảo cán bộ, đảng viên 
đã được rèn luyện, thử thách, là. 
những nhân tố tích cực, là chỗ dựa 
đề khắc phục yếu kém, trì trệ, tiếp. 
tục tiến lên. Đẳng ta đã có bài học 
*lấy đân làm gốc », trải qua các thởt. 
kỳ chiến đấu, cũng như hiện nay, 
những địa phương, những ngành, và 
cơ sở nào biết dựa vào đân. tỉn vào 
quần chúng, thì rõ ràng là tửng bước 
vượt qua được khó khăn, đạt được 
nhiều thành tựu. Bài học đó phải được 
vận dụng xuyên suốt quá trình xây 
dựng nên kinh tế xã hôi chủ AE: 


Thưa các đồng chí, 
P Š 
Những giải pháp kinh tế mà chúng. 
ta đang và sẽ tiến hành làm nhằm 


phát huy những khả năng thực tế, 
trong đó có những khả năng rất hiện 
thực. Tuy nhiên, đề xoay chuyền tỉnh 
hình đang diễn biến phức tạp hiện 
nay, cần tiến Ftành kiên quyết và nhất 
quán ba loại biện pháp sau đây: 7 


Một là, toàn Đẳng nhất trí khẳng 


định mạnh mẽ vã dứt khoát chuyên. 


hướng nên kinh tế theo một cơ cấu phù 
hợp với đặc điềm kinh tế — xã hội 
trong chặng đường dầu tiên, bố trí 
vạt tư, tiền vốn, kê cả vốn bên trong 
và vốn bên ngoài vào các sản phầm 
chủ yếu và công trình then chốt, với 
cách làm vững chắc và có hiệu quả. 


Hai là. trên cơ sở đó, có sự đôi mới 
thật sự cách mạng trong lĩnh vực tô 
chức và quản lý kinh tế, tổ chức bộ 
máy và cán bộ ; đặc biệt là lựa chọn 
và bố trí đúng cán bộ, kịp thời thay 
đồi những cán bộ không thích ứng với 
cơ chế quẫn lý mới đi đôi với đôi mới 
phong cách và lề lối làm việc... 

Ba là, đấu tranh xóa bỏ tập trung 
quan liêu bao cấp, thiết lập bảng được 
trật tự, ký cương trong các hoạt động 


% 


kinh tế, xã hội, trong sinh hoạt Đẳng 
và Nhà nước, thực hiện đúng nguyên 
tắc đ«mọi đẳng viên đều tbình đẳng 
trước kỷ luật Đảng», ® mọi công dân 
đều bình đẳng trước pháp luật ». 
Nghiêm trị những kẻ tham nhũng, đầu 
œØ trục lợi. 

Đề thực hiện những biện pháp đó, 
phải tiến hành cuộc vận động có ý 
nghĩa cực kỷ quan trọng là làm trong 
sạch và nâng cao sức chiến đấu, năng 


lực lãnh đạo của Đẳng, làm trong 


sạch và nâng cao hiệu lực của bộ máy 
Nhà nước ; chống tiêu cực, hư hỏng 
trong xã hội, làm lành mạnh các quan 
hệ xã hội và thực hiện công bằng 
xã hội trên các lĩnh vực 

Kết quả của những giải pháp, của 
cuộc vận động nói trên, cuối cùng, 
phải tạo ra cho được phong trào cách 
mạng của quần chúng. Làm như vậy, 
chính là đề thực biện những lời căn 
dặn thiêng liêng của Bác Hồ vĩ đại mà 
toàn Đảrg và toàn dân ta sẽ kỷ niệm 
lần thứ 100 ngày sinh của Người vào 
năm 1990- năm kết thúc kế hoạch 5 
năm này. ì 


NGHỊ QUYẾT 
BẠI HỘI BẠI BIẾU TUẦN QUỐC LẦN THỨ VI 
BÀNG (CỘNG SÂN VIỆT NAM 


ẠI hội lần thứ VI Đẳng cộng - tồng kết kinh nghiệm, xác định nhiệm 


) - sản Việt nam, sau khi thảo luận 

Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đảng khóa V do 
đòng chỉ Tông Bí thư Trường Chỉnh 
trình bày, và Báo cáo của Ban chấp 
hành trung ương về phương hướng; 
mục tiêu chủ yếu phát triền kinh tế, 
xã hội 5 năm 1986—1990, khẳng định 
quyết tâm đôi mới công tác lãnh đạo 
của Đảng theo tỉnh thần cách mạng 
và khoa học. 


Đại hội đánh giá cao quá trình dân 
chủ hóa sinh hoạt chính trị của Đẳng 
và nhân dân ta trong thời gian chuẩần 
bị và tiến hành Đại hội. Các đồng chí 
trong toàn Đảng, đòng bào trong cả 
nước và ở nước ngoài đã đóng góp 
những ý kiến xây dựng và phong phú 
vào bản dự thảo Báo cáo chính trị 
của Ban chấp hành trung ương và nêu 
nhiều kiến nghị xác đáng đề Đẳng ta 
đi đến những quyết định đáp ứng 
được vêu cầu của giai đoạn cách 
mạng hiện nay. 


Đại hội đánh dấu bước chuyền biến 
quan trọng trong quá trình kế thừa 
và đôi mới sự lãnh đạo của Đẳng về 
chính trị, tư tưởng và tô chức, tăng 
cường hơn nữa khối thống nhất trong 
Đẳng và sự gắn bó giữa Đảng với 
. nhân đân. 

Đại hội hoàn toàn nhất trí với 
những kết luận của Ban chấp hành 
Trung ương về đánh giá tình hình, 
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Yụ, mục tiêu và phương hướng chính 
sách đề đưa sự nghiệp cách mạng 
nước ta tiếp tục tiến lên... 

Đại hội quyết nghị : 

— Thông qua Báo cáo chính trị của 
Ban chấp hành trung ương. Toàn 
Đảng phải tuân theo những quan điềm 
và kết luận nêu trong báo cáo, phấn 
đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ 
đã đề ra. | 

— Thởng qua nội dung chủ yếu Báo 
cáo của Ban chấp hành trung trơng 
về phương hướng, mục tiêu phát triền 
kinh tế, xã hội 5 năm 1986 — 1990, cọi 
đó là cơ sở đề chỉ đạo việc xây dựng 
và tô chức thực hiện kế hoạch 5 năm, 


Đại hội lần thứ VI Đẳng cộng sản 
Việt nam nhận định : Năm năm qua là 
một đoạn đường đầy thử thách đối với 
Đảng và nhân dân ta. Cách mạng nước 
ta điễn ra trong bối cảnh quốc tế và 
trong nước có những thuận lợi cơ 
bản, nhưng cũng có nhiều khó khăn, 
phức tạp. Thực hiện những nhiệm vụ 
và mục tiêu do Đại hội lần thứ V của 
Đảng đề ra, nhân dân ta anh dũng 
phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt 
qua trở ngại, đã đạt được những thành 
tựu quan Trọng trong công cuộc xây 
đựng chủ nghĩa xã hội, giành những 
Ilhẳng lợi o lớn trong cuộc chiến đấu 
bảo vệ Tô quốc và làm nghĩa vụ quốc 
tế. Trong cả nước đã xuất hiện nhiều 
cơ sở sản xuất, kinh doanh khá, đơn 


vị chiến đấu giỏi; một số địa phương 
và ngành, với tính năng động, sáhg 
tạo, đã đạt được những thành tích 
đáng phấn khởi. 

Những thành tựu đạt được trong 
việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến 


lược, cùng với sự tắng cường quan: 


hệ đoàn kết và-hợp tác toàn diện với 
Liên xô, Lào, Cam-pu-chia, với các 
nước anh em khác trong cộng đòng xã 
hội chủ nghĩa, việc phát triền quan hệ 
hữu nghị và hợp tác với các nước 
độc lập dân tộc, các lực lượng tiến bộ 
và hòa bình, đã tạo cho sự nghiệp 
cách mạng nước ta những nhân iố 
mới đề tiếp lục tiến lên. 

Những thành tựu ấy bắt nguồn từ 
đường lối của Đẳng được xác định tại 
Đại hội lần thứ IV và.Dại hội lần thứ 
V, là thành quả phấn đấu bền bí, kiên 
cường của toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân ta. 

Đại hội nhiệt.Hệt biều đương đồng 
bào các dân tộc trong cả nước; giai 
cấp công nhân, giai cấp nông dân tập 
thề, trí thức xã hội chủ nghĩa, các 
tầng lớp nhân đản lao động khác và 
các lực lượng vũ trang nhân đân, 
trong những điều kiện hết sức khó 
khăn, gian khô, đã nêu cao chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, tỉnh thần làm 
chủ tập thề, lao động cần cù, sáng 


tạo, chiến đấu đũng cảm, mưu trí;. 


lập nhiều thành tích và chiến công mới. 

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh đòng 
bào ta ở nước ngoài luôn hướng về 
Tô quốc, tích cực góp phần xây dựng 
đất nước. 

Đại hội bày tô lòng biết ơn chân 
thành của Đẳng và nhân dân ta đối 
với sự giúp đỡ to lớn của Liên xô, 
sự giúp đỡ nhiệt tình của hai nước 
anh em Lào, Cam-pu-ehia và của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, 
sự đồng tỉnh, ủng hộ của các nước 
bầu bạn, nhiều tÖ chức quốc tế và 
nhân dân tiến bộ trên thế giới. = 


Khẳng định những thành tựu đã 
đạt được, chúng ta đòng thời nhận 


rõ tỉnh hình kinh tế xã hội đang có. 
những khó khăn gay gắt: sản xuất 
tăng chậm; hiệu quả sản xuất và đầu 
tư thấp; phản phối, lưu thông có 
nhiều rối ren; những mất cân đối 
lớn trong nên kinh tế chàm được thu 
hẹp, có mặt gay gắt hơn; quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa chậm được 
củng cố; đời sống nhân đân lao động 
còn nhiều khó khăn; hiện tượng tiêu 
cực xảy ra ớ nhiều nơi và có nơi 
nghiêm trọng. 


Nhìn chung, chúng ta chưa thực 


hiện được mục liêu lồng quát do Đại 
hội lần thứ V đề ra là cơ bản ồn định 
tình hình kinh lề — xã hội, ồn định 
đời sống nhân dân. : 
Không đánh giá thấp những khó 
khăn khách quan. Đại hội nghiêm khắc 


chỉ ra rằng nguyên nhân chủ quan 


của tỉnh hình trên đây là những sai 
lầm, khuyết điềm trong sự lãnh đạo, 
quản lý của Đẳng và Nhà nước. 


Chúng ta có khuyết điềm trong việc 
đánh giá tình hình cụ thề của đất 
nước, trong việc xác định mục tiêu và 
bước đi của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Trong 5 năm 1976—1980, 
trên thực tế đã chủ trương đầy mạnh 
công nghiệp hóa trong khi chưa có 
đủ các tiên đề cần thiết; vừa nóng 
vội, vừa buông lỏng trong công táo 
cải tạo xã hội chủ nghĩa; chậm đồi 
mới eơ chế quản lý kinh tế không còn 
phù hợp. Trong 5 năm 1961— 1985. đã 
không nghiêm chỉnh thực hiện những 
kết luận đúng đắn của Đại hội lân 
thứ V của Đảng về cụ thê hóa đường 
lối kinh tế trong chặng đường đầu 
tiên, chưa kiên quyết khắc phục chủ 
quan nóng vội và bảo thủ trì trệ trong 
bỏ trí cơ cấu kinh tế, cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và quản lý kinh tế, lại 
phạm những sai lầm mới, nghiêm 
trọng trong lĩnh vực phân phối, lưu 
thông; đã buông lỏng chuyên chính 
VvỎ sản trong quản lý kinh tế, xã hội, 
trong đấu tranh tư tưởng, văn hỏa, 


trong việc chống lại những âm mưu, 
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thủ đoạn phá hoại thầm độc của kẻ 
thủ. 

Những sai lầm nói trên là sai làm 
nghiệm trọng về chủ trương, chỉnh 


sách lớn, về chỉ đạo chiến lược 0à Đề 


lồ chức thực hiện. 

Kbuynh hướng tư tưởng chủ yếu của 
những sai lâm ấy, đặc biệt là những 
sai làm về chính sách kinh tế, là bệnh 
chủ quan, duy ý chí, lối suy nghĩ và 
hành động giản đơn, nóng vội, la 
khuvnh hướng buông lỏng trong quản 
lý kirh tế, xã hội, không chấp hành 
nghiêm chỉnh đường lối và nguyên tắc 
của Đáng. Đó là những biêu hiện của 
tư lưỡng liều lư sản vừa *tả » khuynh, 
vừa hữu khuvnh. 

Những sai làm và khuyết điềm trong 
Tĩnh vực kinh tế, xã hội bắt nguồn từ 
những khuyết điềm trong công tác lư 
Hưởng, lồ chức 0à công tác cán bộ của 
Đảng. 

Trong lĩnh vực tư tưởng, đã bộc lộ 
sự lạc hậu về nhận thức lý luận và sự 
yếu kém về vận dụng các quy luật 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
bội ở nước ta. Về tô chức, khuyết điềm 
lớn nhất là thiếu quy hoạch và chậm 
đồi mới cán bộ; vi phạm nguyên tắc 
tập trung dân chủ trong sinh hoạt đẳng, 


phong cách lãnh đạo và lề lỗi làm 


việc mang nặng chủ nghĩa quan liêu; 
tô chức bộ máy quá lớn, chồng chéo 
và kém hiệu lực ; giáo dục và quản lý 
cán bộ, đảng viên thiếu chặt chẽ, 


Từ thực tiễn những năm qua, Đẳng 
ta rút ra những bài học kinh nghiệm 
quý báu, đặc biệt quan trọng là những 
bài học sau đây : đói, trong toàn bộ 
hoạ' động của mình, Đẳng phải quán 
triệt tư tưởng “lấy đân làm gốc %, 
xây dựng và phát huy quyền làm chủ 
tập thê của nhân đân lao động. /Hai, 
Đăng phải luôn luôn xuất phát từ thực 
tế, tỏn trọng và hành động theo quv 
luật khách quan. Øa, phải biết kết hợp 
sức mạnh của đân tọc với sức mạnh 
của thời đại trong điều kiền mới. Đốn, 
phải chăm lo xày đựng Đẳng ngang 
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tầm với một đẳng cầm quyền lãnh đạo 
nhân dàn tiến hành cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. _ 

Ban chấp hành trung ương khóa VI 
và tỏ chức đảng các cấp, trong hoạt 
động của mình, phải thấu suối và vận 
dụng nghiêm túc những bài bọc nói 
trên, nỗ lực vươn lên đép ứng những 
đòi hỏi mới của sự nghiệp cách mạng, 
lãnh đạo nhân dân phát huy thắng lợ', 
khắc phục khó khăn, tạo ra chuyền 
biến mạnh mẽ trong sự phát triền của 
đất nước. 

Đại hội khẳng định: foàn Đẳng, 
loàn dân 0à toàn quân ỉa đoàn kết 
một lòng, quuốt lâm đem hết lình 
Lhan nà lực lượng Hếp tục thực hiện 
hai nhiệm pụ chiến lược xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội uà bảo 
Đệ Đ0ững chắc Tò quốc Việt nam xã 
hội chủ nghĩa, đồng thời tích cực góp 
phần vào cuộc đấu tranh của nhân 
đần thế giới vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dàn chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Nhân dân ta tiếp tục làm hết sức 
mình đề tăng cường tình đoàn kết, 
nàng cao chất lượng và hiệu quả hợp 
tac toàn điện v7i Liên xô và cắc nước 
xã hội chủ nghĩa khác; không ngừng 
củng cố và phát triền liên minh đặc 
biệt với hai nước Lào và Cam~pu-chia, 
coi đó là nghĩa vụ quốc tế thiêng Hêng, 
là nhiệm vụ có tầm quan trọng chiến 
lược gắn liền với lợi ích sống còn của 
độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội của 
ba nước anh em trên bán đảo Đông 
dương. 

Về nhiệm vụ xây đựng chủ nghĩa xã 
hội, Đại hội xác định: Nhiệm pụ bao 
tràm, mục tiêu lồng quái trong những 
năm còn lại của chặng đường đầu 
Hiên là ồn định mọi mặi tình hình 
kinh lế — xã hội, liếp lục xâu dựng 
những liền đề cần thiết cho oiệc đầu 
mạnh công nghiệp hóa rã hội chủ 
nghĩa trong chặng đường tiễp theo 


Òn định tỉnh hình kinh tế — xã hội 


bao gồm Ôn định và phát triền sẵn 
xuất, ôn định phân phối, lưu thông, 


ồn định và cải thiện từng bước đời 
sống vật chất và văn hóa của nhân dân, 
tăng cường hiệu lực tô chức quản lý, 
thiết lập trật Lự, kỷ cương và thực 
hiện công bằng xã hội. 

Những mục tiêu cụ thê là : sản xuất 
đủ tiêu dùng và có tích lũy ; tạo ra 
một cơ cấu kinh tế hợp lý nhằm phát 
triền sản xuất; xây dựng và hoàn 
thiện một bước quan hệ sản xuất mới; 
tạo ra chuyền biến tốt về mặt xã hội; 
bảo đảm nhu cầu củng cố quốc phòng 
và an nỉnh. 

Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm 


vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đại 


hội khẳng định : toàn Đẳng, toàn dân 
và toàn quân ta đề cao cảnh giác, 
tăng cường khả năng quốc phòng và 
an ninh của đất nước, quyết đánh 
thắng kiều chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt cũa dịch, bảo đảm chủ động 
trong mọi ĐỊNH. huống đề bảo vệ Tô 
quốc. 

Đại hội giao cho Ban chấp hành 
trung ương khóa VI chỉ đạo thực hiện 
thành công những nhiệm vụ đề ra 
Irong Báo cáo chính trị. Đại hội nhãn 
mạnh những nhiệm vụ sau dây:.. 

{ — Xây dựng và tô chức thực hiện 
ba chương trình về lương thực— 
thực phầm, hàng tiêu dùng và 
hàng xuất khâu, nhằm đạt mục tiêu 
dươi đây khi kết thúa¿ chặng dường 
đầu tiên : 

—=Bảo đâm nhu cầu lương thực 
của xã hội và có dự trữ; đáp ứng 
một cách ôn định nhu cầu thiết yếu 
về thực phẩm. Mức tiêu dùng lương 
thực, thực phẩm đủ tái sản xuất sức 
lao động. 


— Đáp ứng được nhu cầu của nhân 
dân về những hàng tiêu dùng thiết 
yếu. 

— Tạo được một số mặt hàng xuất 
khầu chủ lực; tăng nhanh kim ngạch 
xuất khâu đề đáp ứng được phần lớn 
nhu cầu nhập khâu vật tư, máy móc, 
phụ tùng và những hàng hóa cần 
thiế t. 


Ba chương trình mục tiêu là nội 
dung chủ yếu của kế hoạch 5 năm 
1986 — 1990, phải được tập trung cao 
độ sức người, sức của đề thực hiện. 
Phải kết hợp việc xây dựng các ngành 
kinh tế — kỹ thuật với việc phát huy 
thế! mạnh của từng vùng, từng tỉnh, 
thành phố theo hướng mở rộng sản - 
xuất và lưu thông hàng hóa. chú 
trọng xây dựng kinh tế trên địa bàn 
huyện ; sử dụng đúng đắn và liên kết 
các thành phần kinh tế, phát buy 
vai trò chủ đạo của kinh tế quốc 
doanh. 


Các chương trình này phải được: 
cân đối giữa mục tiêu, phương tiện 
và biện pháp; giải quyết đồng bộ cả 
về tô chức sản xuất, khoa học — kỹ 
thuật và chinh sách kinh tế. 


Ba chương trình này dịnh hướng 
cho việc sắp xếp lại nền kinh tế quốc 
dân theo cơ cấu hợp lý, trước hết là 
bố trí lại cơ cấu san xuất 0uà điều 


.Chỉnh lớn cơ cấu đầu tr nhằm khai 


thác có hiệu quả: khả năng lao động, 
đất đai và cơ sở vật chất. — kỹ thuật 
hiện có. 


Bảo đảm cho nông nghiệp, kề cả 
lâm nghiệp, ngư nghiệp thật srr là mặt 
trận bàng dầu, được ưu tiên đáp ứng 
nhu cầu vẻ vốn đầu tư, vẻ năng 
lượng, vật tư và lao động kỹ thuật ; 


tập trung trước hết cho những vùng 


trọng điềm nhắm đạt hiệu quả kinh 
tế cao. Ha sức phát triền công nghiệp 
nhẹ, tiều còng nghiệp và thủ công 
nghiệp, đáp ứng cho được nhu cầu 
về hàng tiêu dùng thông-thưòng, về 
chế biển nông, lâm, thủy sản, tắng 
nhanh hàng gia công xuất khầu và 
các mặt bàng xuất khău khác. Tiếp 
tục xây đựng một số eơ sở công nghiệp 
nặng và kết cấu hạ tầng, trước hết 
là năng lượng và giao thông vận tải, 
phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm 


_ phục vụ thiết thực các mục tiêu Rinh 


tế, quốc phòng trong chặng đường đầu 
tiền, và chuần bị tiên đề cho việc đây 
mạnh còng nghiệp hóa trong chặng 
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đường tiếp theo. Mở rộng các loại 
hoạt động dịch vụ pbục vụ sản xuất, 
lưu thông, đời sống và du lịch. 

Tăng cường và kết hợp chặt chẽ 
hoạt động của các ngành khoa học kỹ 
thuật, khoa học tự nhiên và khoa học 
xã hội. Tăng mức đầu tư, đi đôi với 
đồi mới cơ chế quản lý và tô chức 
lại lực lượng khoa học kỹ thuật, làm 
cho khoa học, kỹ thuật gắn chặt với 
sản xuất và đời sống, đem lại hiệu quả 
thiết thực, trở thành một bộ phận của 
lực lượng sản xuất xã hội. Ấp dụng 
rộng rãi các thành tựu khoa học và 
kỹ thuật nhằm trước hết phục vụ ba 
chương trình mục tiêu. % 

Khần trương sửa đồi, bồ sung các 
chính sách kinh tế, đặc biệt là chỉnh 
sách về cung ứng vật tư, lưu thông 
hàng hóa, giá€thuế, tín dụng, tiền 
lương... nhằm khuyến khích các cơ 
SỞ và công nhân, nông dân, thợ thủ 
công hăng hái phát triền sản xuất. 


Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh 
tế đối ngoại. Đầy mạnh xuất khâu đề 
đáp ứng nhu cầu nhập khầu. Tham 
gia ngày càng rộng rãi vào sự phân 
công lao động quốc tế, trước hết và 
chủ yếu là phát triền quan hệ phân 
công, hợp tác toàn điện với Liên: XÔ, 
với Lào và Cam-pu-chia, với các nước 
khác trong lHIội động tương trợ kinh 
+ế. Chủ dòng cùng các nước anh em 
xây đựng và thực hiện chương trình 
của llội động tương trợ kinh tế giúp 
đỡ Việt nam, “chương trình tông hợp 
tiến bộ khoa học — kỹ thuật đến năm 
¡2000 của Hội dòng tương trợ kinh tế, 
Tích cực phát Yriền quan hệ kinh tế 
Và khoa học, kỹ thuật với các nước 
khác, với các tô chức quốc tế và tư 
mhân nước ngoài trên nguyên tác bình 
đẳng, cùng có lợi. Thực hiện nghiêm 
túc các cam kết của nước ta (rong 
quan hệ kinh tế với nước ngoài. 

2—Thực hiện nhiệm vụ cải tạo 
xã hội chủ nghĩa một cách thường 
Xuyên, với những hình thức và bước 
đi thích hợp, làm cho quan hệ sản 
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xuất phủ hợp với tính chất và trinh 
độ của lực lượng sản xuất, thúc đây 
sự phát triên của lực lượng sản xuất. 
Tăng cường kinh tế xã hội chủ nghĩa 
trên cả ba mặt chế độ sở hữu, chế độ 
quản lý, chế độ phân phối, làm cho ' 
kinh tế quốc doanh pháHWqhuy được 
vai trò chu đạo và cùng với kinh tế 
tập thề giữ vị trí quyết định trong 
nên kinh tế quốc đân, chỉ phối được 
các thành phần kinh tế khác. Khuyến 
khích phát triền kinh tế gia đình. Sử 
dụng khả năng tích cực của kinh tế tiều 
sản xuất hàng hóa, đòng thời vận động 
và tô chức những người lao động cá 
thê vào các hình thức làm ăn tập thề 
đề nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh; sắp xếp, cải tạo và sử dụng 
tiều thương, giúp đỡ số người không 
cần thiết trong lĩinhzvực lưu thông 
chuyên sang sản xuất và dịch vụ. Sử 
dụng kinh tế tư bắn tư nhân (tư sản 
nhỏ) trong một số ngành, nghề, đi đôi 
với cải tạo họ từng bước bằng nhiều 
hình thức kinh tế tư bản Nhà nước. 
Xóa bỏ thương nghiệp tư bản tư nhân. 
Mở rộng nhiều hình thức liên kết 
giữa các thành phần kinh tế theo 
nguyên tắc cùng có lợi, bình đẳng 
trước pháp luật. L 

3 — Đôi mới cơ chế quản lý 
kinh tẾ nhằm tạo ra động lực thúc 
đày các đơn vị kinh tế và quần chúng 
lao động hăng hái phát triền sản xuất, 
nàng cao năng suất, chất lượng và 
hiệu qui kinh tế, Kiên quyết xóa bỏ 
cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, 
thiết lập và hình thành đồng bộ cơ 
chế kế hoạch hóa theo phương thức 
hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
đúng nguyên tắc tập trung đân chủ. 
Cơ chế mới lắy kế hoạch hóa làm trung 
tâm. sử dụng đúng đán quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ, quản lý bằng phương 
pháp kinh tế là chủ yếu kết hợp với 
biện pháp hành chính; giáo dục, thực 
hiện phân cấp quản lý theo nguyên 
tác tập trung đàn chủ, thiết lập trật 
tự, kỷ cương trong mọi hoạt động 
kinh tế. 


Việc đồi mới kế hoạch hóa phải 
nhằm bảo đảm thực biện Nghị quyết 
Đại hội VI về sắp xếp lại nền kinh tế, 
bố trí lại cơ cấu sản xuất, và điều 
chỉnh lớn cơ cấu đầu tư. Kế hoạch 
phải được xây dựng từ cơ sở và tông 
hợp từ dưới lên với sự hướng dẫn và 
điều hòa của trung ương, bảo đảm 
cân đối tích cực và hiện thực. Kết 
hợp chặt chẽ kế hoạch hóa theo ngành 
và kế hoạch hóa trên địa bàn lãnh 
thô. Hợp đồng kinh tế giữa các đơn 
vị sẵn xuất, kinh doanh phải được bảo 
đảm hiệu lực bằng chế độ trọng tài 
kinh tế Nhà nước. : 


Sử dụng đầy đủ và đúng đắn các 
đòn bầy kinh tế trong kế hoạch hóa 
và quản lý kinh tế, trên cơ sở kết hợp 
-hài hòa lợi ích của xã hội, lợi ích của 
tập thề và lợi ích của người lao động. 
Mức thu nhập của tập thê và của 
người lao động tùy thuộc vào kết quả 
lao động và hiệu quả kinh tế. Các 
chính sách và chế độ quản lý vật tư, 
lao động, tiêu thụ sản phầm, giá cả, 
tài chính tín dụng, tiền lương, v.v. 
phải hướng các hoạt động kinh tế vào 
việc thực hiện các mục tiêu của kế 
hoạch kinh tế quốc dân, tạo điều kiện 
và đòi hồi mọi đơn vị kinh tế thực 
hiện tốt hạch toán kinh doanh, mọi 
tô chức và cá nhân ra sức tiết kiệm 
trong sản xuất và tiêu dùng. 


Tiến hành phân cấp quản lý theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ ; chống 
tạp trung quan liêu đồng thời chống 
tự do, vô tỏ chức, cục bộ, bản vị, 
Eảo đầm quyền tự chủ sản xuất, kinh 
doanh, tự chủ tài chính của các đơn 
vị kinh tế cơ sở, quyền làm chủ của 
các tập thề lao động. Các cơ quan 
quản lý Nhà nước tử trung ương đến 
xã, phường phải làm đúng chức năng 
quản lý hành chính-kinh tế, không 
can thiệp vào công việc sản xuất, 
kinh doanh của các đơn vị cơ sở. Bảo 
đảm hiệu lực quản lý tập trung thống 
nhất của trung ương trong những vấn 
đề có tầm quan trọng đối với cả nước ; 


đồng thời bảo đảm quyền chủ động 
của các cấp địa phương trong việc 
quản lý kinh tế, xã, hội trên địa bàn 
lãnh thô. ¬ ệ 

4 — Giải quyết cho được những 
vấn đề cấp bách về phân phối, lưu 
thông bằng những biện pháp chủ yếu 
dưới đây : 

Giải phóng năng lực sẵn xuất, tập 
trung sức bảo đảm vật tư và cải tiến 
các chính sách cụ thề đề đầy mạnh sản 
xuất những mặt hàng thiết yếu và 
những mặt hàng tạo nguồn thu lớn ch 
ngân sách. 

Nhà nước quản lý chặt chẽ vật tư, 
hàng hóa do kinh tế quốc doanh sản 
xuất và nhập khầu, có chính sách giá 
và phương thức nua bán hợp lý đề nắm 
được hàng, nắm được tiền. Thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa thật sự chuyền 
sang kinh doanh, nâng cao chất lượng 
phục vụ đề chiếm lĩnh thị trường. 
Trung ương phân cấp định giá và quản - 
lý giá phù hợp với tình hình thực tế, 
bảo đảm cho cơ sở sản xuất hoạt 
động bình thường, thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa chủ dộng được trong 
việc mua và bán. 

Đề tăng nhanh khối lượng hàng hóa 
lưu thông, phải mở rộng giao lưu hàng 
hóa, bãi bổ các biện pháp cấm đoán, 


- ehỉa cắt thị trường theo địa giới hành 


chính. Kịp thời phát hiện và nghiêm 
khắc trừng trị bọn đầu cơ, buôn bán 
phi pháp. 

Tích cực giảm bội chỉ ngân sách 
bằng cách tạo ra nguồn thu và tăng 
thu đúng chính sách. Tiết kiệm chỉ 
và định, hoãn những khoản chỉ chưa 
cấp bách, giảm đần đi tới chấm dứt 
việc phát hành tiền đề chỉ ngân sách. 
Tăng cường quản lý lưu thông tiên 
tệ, thu hút tiền nhàn rỗi trong nhân 
đân, quay nhanh đồng tiền. Mở rộng 
các hình thức. thanh toán không dùng 
tiền mặt, phục vụ tốt sẵn xuất, kinh 
doanh. 

Bằng nhiều biện pháp Nhà nước bảo 
đảm tiền lương thực tế cho người lao 
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động; cung cấp đủ tiêu chuần định 
lượng cho quân đội. 


Những biện pháp nói trên phải được 
tbực hiện đồng bộ nhằm từng bước lập 
lại cân đối giữa khối lượng hàng hóa 
và khối lượng tiền tệ lưu thông đề 
giải quyết khâu then chốt là giảm dần, 
đi tới cbấm dứt lạm phát. Đó là cơ 


sở đề giảm nhịp độ tăng giá, tiến tới. 


ồn định giá cả và sức mua của đồng 
tiền, giảm bớt khó khăn và dần đản 
òn định đời sống của nhân dàn lao 
động, trước hết là của những người 
hướng lương. 

Theo phương hướng nói trên, Ban 
chắp hành trung ương khóa VI cần 
lãnh đạo quyết định sớm các chú 
trương, chính sách cụ thê, chỉ đạo các 
cấp, các ngành chấp hành nghiêm 
chỉnh, đạt cho được chuyên biến tối 
(rong một thời gian nhất định. 
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õ — Xây dựng và tô chức thực 
hiện một cách thiết thực và có 
hiệu quả các chính sách xã hội, 


Chính,sách xã hội nhằm phát huy 
mọi khả năng của eon người và lấy 
-việc phục vụ eon người làm mục đích 
eao nhất. Coi nhẹ chính sách xã hội 
cũng là eoi nhẹ yếu tố eon người trong 

°.Ðˆ ^ ° ~ ~- ^ ® 
sự nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tô quốc, 


Bảo đấm việc làm cho người lao 
động, trước hết ở thành thị và cho 
thanh niên, là nhiệm vụ kinh tế — xã 
hội hàng đầu trong những năm tới. 
Nhà nước cố gắng tạo thêm việc làm 
và có chính sách đề người lao động 
tr tạo ra việc làm chính đáng. Tiến 
hành phản công và phân bố hợp lý lao 
động trên từng vùng và [rong cả HƯỚC, 
Bản hành và thực hiện Luật lao động. 
Phẩn đấu hạ tý lệ phát triền dân số 
đến năm 1990 xuống 1.7%. 

Thực hiện công bằng xã hội phủ hợp 
với điều kiện thực tế; bảo đảm an toàn 
xã hội, nhanh chóng khôi phục trật tự, 


ở : ».. #_S * ~ 
k\ cương trong mọi lĩnh vực đời sông 
xã hội, Thực hiện sống và làm việc 
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theo pháp luật. Nghiêm trị các phần 
tử làm ăn phi pháp. 


Nâng cao chất lượng giáo đục nhằm 
mục tiêu hình thành và phát triền toàn 
điện nhân cách xã hội chủ nghĩa của 
thế hệ trẻ, đào tạo đội ngũ lao động 
có văn hóa, có kỹ thuật, có kỷ luật và 
giàu tỉnh sáng tạo, đồng bộ về ngành 
nghề, phù hợp với yêu cần phân công 
lao động của xã hội. 

Tiếp tục phát triền và nâng cao chất 
lượng các hoạt động văn hóa, văn học, 
nghệ thuật ; xây dựng một nền văn hóa, 
văn nghệ xã hội chủ nghĩa đậm đà bản 
sắc dân lộc, 

Mở rộng mạng lưới và nâng cao 
chất lượng công tác y tế và thê dục 
thể thao, nhất là ở cơ sở, đáp ứng tốt 
hơn nhu cầu bảo vệ sức khỏe của nhân 
dân. 


Thực hiện tốt chính sách đối với 
thương bình, gia đỉnh liệt sĩ, gia đỉnh 
cán bộ, chiến sĩ chiến đấu ngoài mặt 
trận, gia đỉnh có công với cách mạng, 
công nhàn viên chức về hưu; xây dựng 
và thực hiện từng bước chính sách 
bảo trợ xã hội xã hội chủ nghĩa đối 
với toàn dàn theo phương châm 
Nhà nước và nhân dân cùng làm. 


Đối với công nhân, viên chức, có 
chế độ tiên lương hợp lý, phúc lợi xã 
hội cần thiết đề báo đảm đời sống vật 
chất và văn hóa cho người lao động và 
địa đỉnh. 

Di với nông dân, giải quyết tốt 
quan hệ giữa quyên lợi và nghĩa vụ 
đóng góp cho đất nước. Soát lại các 
chính sách có liên quan đến nông 
đàn. bãi bỏ những chính sách không 
đúng. 

Đối với trí thức, điều quan trọng 
nhất là dánh giá đúng năng lực và 
tạo điều kiện cho các khả năng sáng 
tạo được sử dụng đúng và phát triền. 


Thực hiện tốt chính sách đân tộc 
của Đẳng. Tăng cường đầu tư và có 
chỉnh sách eụ thề về các mặt kinh tếT— 
xã hội đồ phát huy khả năng của miền 


núi về xây dựng kinh tế, văn hóa và 
chấm lo đời sống của đỏòng bào các 
dần tộc. 


Tạo diều kiện thuận lợi đề người 
Việt nam sinh sống Ởở nước ngoài xây 
đựng khối đoàn kết cộng đồng vừa hòa 
nhập vào xã hội sở tại, vùa liên hệ 
mật thiết, gắn bỏ với quê hương; góp 
phần ngày càng nhiều vào công cuộc 
xây dựng đắt nước. 


6 — Tăng cường khả năng quốc 
phòng và an ninh của đất nước. 

Phát huy sức mạnh của cá hệ thống 
chuyên chính vô sản, kết hợp chặt chẽ 
kinh tế với quốc phòng, quốc phòng 
với kinh tế, dây mạnh công cuộc XâYV 
dựng nền quốc phòng toàn dân, Xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dàn và 
hậu pi:ương ngày càng vững mạnh: 
giáo dục quốc phòng toàn dân, Xây 
dựng quân đội nhân dân chính quy và 
ngày càng hiện đại; xâv dựng lực 
lượng đân quân tự vệ và lực lượng dự 
bị, xây dựng thể trận chiến tranh nhàn 
dân. thực hiện nghiêm chỉnh l,uạt 
nghĩa vụ quân sự và các chính sách 
hậu phương quân đội. Tăng cường tỒ 
chức bảo vệ chủ quyên và giữ vững 
các tuyến biên giới, vùng trời, vùng 
biền và hải đão ; xây dựng và cúng cố 
bộ đội biên phòng vững mạnh. Chăm 
lo đời sống tỉnh thần và vật chất của 
bộ đội, tăng cường môi quan hệ tốt 
đẹp giữa quân và dân. 


Công cuộc bảo vệ an ninh chính trị, 
gữ gìn trạt tự an toàn xã hội cần 
được tiền hành bằng sức mạnh của 
mọi lực lượng, bằng mọi phương tiện 
cần thiết, trong từng địa bàn, ở tất cả 
mọi đơn vị. Xây dựng lực lượng công 
an nhân dàn (rong sạch, vững mạnh, 


c€ó cơ sở vững chúc trong quần chúng, 


có trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, 
tuyệt đổi trung thành với Tô quốc và 
nhân dân. Tô chức phong trào quần 
chúng bảo vệ an ninh Tỏ quốc ; xây 
dựng xí nghiệp, €ơ quan,... phường, 
xã, quận, huyện an toàn về mọi mặt, 
hình thành các khu vực, các tuyến an 


toàn ở các địa phương; xây đựng nội 
bộ trong sạch vững mạnh, Ngăn ngừa 
và trừng trị những hành động phá 
hoại vẻ kinh tế, chính trị, tư tưởng, 
văn hóa và các hoạt động tình báo, 
gián điệp của địch. 


Phát huy vai trò và hiệu lực lãnh 
đạo của Đảng, thê chế hóa đường lỗi, 
chính sách của Đăng đối với sự nghiệp 
quốc phòng và an ninh. Các cấp ủy 
đảng, các cấp chính quyền phải quán 
triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc 
nhiệm vụ quốc phòng và an nình, coi 
đó là nhiệm vụ quan trọng thường 
xuyên của mình. : 


ý — Tăng cường hoạt động trên 
linh vực đối ngoại. Kết hợp sức 
mạnh dàn tộc với sức mạnh thời đại, 
vì sự nghiệp đàn tộc và nghĩa vụ 
quốc (tế. ấu tranh giữ vững hòa bình 
Ở Đông dương, góp phần gìn giữ hòa 
bình ở Đông — Nam Á, ở châu ÁT— 
Thái bình dương và trên thế giới, 
chống chính sách của các giới để quốc 
cbạv dua vũ trang và gâv nguv cơ 
chiến tranh hạt nhân, tranh thủ điều 
kiện quốc tế thuận lợi eLo sự nghiệp 
xày dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tỏ quốc. Phát triền và củng cố quan 
hệ đặc biệt giữa ba nước Việt nam, 
Lào và Cam=pu-chia ; đoàn kết và tôn 
trọng độc lập, chủ quyền của mỗi 
nước, hợp tác toàn điện, giúp đỡ lăn 
nhau xảy dựng và bảo vệ Tô quốc. 
Đoàn kết và hợp tác toàn diện với 
Liên xô là hòn đá tầng trong chính 
sách đôi ngoại của Đảng và Nhà nước 
ta; phát triển quan bệ hữu nghị và 
hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác; góp phần tăng cường 
sức mạnh và phát huy ảnh hưởng 
của cộng động xã hội chủ nghĩa. 


Tăng cường đoàn kết của phong 
[rào còng sản và công nhận quốc tế 
trên cơ sở chủ nghĩa Mác — l.ê-nin và 
chủ nghĩa quốc tế vỏ sẵn : củng cỔ Sự 
hợp tác giữa các đẳng anh em trong 
cuộc đấu tranh cho hòa bình, độc lặp 
đân tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
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Mở rộng quan hệ với các tỏ chức 
quốc tế. Ủng hộ mạnh mẽ phong trào 
đấu tra;:h giải phóng và độc lập dân 
tộc chốn, chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa 
thực dân và chủ nghĩa phản biệt 
chủng tộc. \1ở rộng quan hệ với tắt cả 


các nước tren nguyên tắc cùng tòn tại - 


hòa bình. Tren tỉnh thần bình đẳng, 
bảo đảm độc tập, chủ quyên và tồn 
trọng lẫn nhau, sẵn sàng đàm phán đề 
giải quyết những văn đề truộc quan 
hệ giữa Việt nam với Trung quốc, 
bình thường hóa quan hệ và khôi phục 
tỉnh hữu nghị giữa hai nước, vì lợi 
ích của nhân dàn hai nước, vì hòa 
bình ở Đông — Nam Á và trên thế 
Ø lỚI. : 

8 — Phát huy quyên làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động, nâng 
cao hiệu lực quản lý của Nhà 
nước xã hội. chủ nghĩa. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, củng cố và phát 
huy vai trò của Mặt trận Tô quốc và 
các đoàn thê quần chíng, nhất là Công 
đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản, lội 
liên hiệp phụ nữ, Tiội liên hiệp nông 
đân tập thề,.. Đồi mới nội dung và 
phương thức hoạt động của các tÔ 
chức quần chúng, hướng mạnh vẻ cơ 
sở, thu lút động đảo nhân dàn vào 
ác pkong trào cách mạng. Xây dựng 
đội ngũ giai cấp công nhân, giai cấp 
nòng cân tập thể và tầng lớp trí thức 
xã hội chủ nghĩa, củng cõ liên mình 
công nông và chầm lo giáo dục thế hệ 
trẻ, tíng cường khôi đoàn Kết toàn dân, 
đoàn kết các đân tộc, các tôn giáo. 
Thực hiệp dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
tôn trọng và bảo đảm quyền công 
đàn; chống tệ quan liêu cửa quyền, 
ức hiếp quần chúng trong bộ máy 
lãnh đạo và quản lý các cấp. Thực 
hiện có nền nếp khâu hiệu đàn biết, 
dàn bản, đân làm, dân kiềm tra ; Tất 
cả 0ì dân pà do dân. Động viên và tô 
chức quần chúng tham gia quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội, tham gia các 
hoạt động cải cách kinh tễ. Thông 
qua phong trào thi đua phát triền kinh 
tế — xã hội, đào tạo và rèn luyện con 
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người mới, xây dựng những tập thê 
lao động mới, phát hiện và bòi dưỡng 
nhân tài. 


Vâng cao hiệu lực quản TÚ của Nhà 
nước. Nêu cao Vị lrí và vai trò của 
Quốc hội và Hội đòng nhân dả:. các 
cấp, tạo điều kiện cho các cỡ quan 
dàn cứ thực hiện đúng chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn theo Hiến 
pháp quy định. Tãng cường pháp chế 
xã nội chủ nghĩa và quản lý xã hội 
bằng pháp luật. Phân định rành mạch 
nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm 
của cơ quan Nhà nước từng cấp theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ, phân 
biệt rõ chức năng quản lý hành 
chính — kinh tế với quản lý sản xuất —= 
kinh doanh, kết hợp quan lý theo 
ngành với quản lý theo địa phương và 
vùng lãnh thô. Chấn chỉnh bộ máy 
quản lý Nhà nước theo hướng tỉnh, 
gọn, có đủ năng lực th chế hóa 
đường lối, chủ trương của Đảng thành 
pháp luật. chính sách cụ thê; xảy 
dựng và tô chức thực hiện các kế 
hoạch Nhà nước; quản lý và điều 
hành có hiệu quả các hoạt động kinh 
tế, xã hội; giữ vững pháp luật, kỷ 
cương và trật tự, an toàn xã hội. 


9 — Xây dựng Đảng thật sự 
ngang tầm một đảng cầm quyền 
có trọng trách lãnh đạo toàn dân 
thực hiện thắng lợi hai nhiệm 
vụ chiến lược. Xây dựng Đẳng vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng và tô 
chức, là nhân tố quyết định sự phát 
triền của cách mạng nước ta. Nhiệm 
vụ chủ yếu của công tác tư tưởng là 
đôi mới tư duy trong mọi lĩnh vực 
hoạt động của Đăng và Nhà nước, 
trước hết là đôi mới tư duy kinh tế, 
nâng eao phầm chất cách mạng của 
cắn bộ, đẳng viên, bồi dưỡng tỉnh 
thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, 
tỉnh thần quốc tế võ sản, khơi dày ý 
chí cách mạng của quần chúng. Đồi 
mới công tác tö chức và công tác cắn 
bộ của Đẳng, đôi mới phong cách làm 
việc, giữ vững các nguyên tắc tô chức 


và sinh hoạt trong Đẳng; nâng cao 
chất lượng đẳng viên; kiên quyết đưa 
ra khỏi Đảng những người không đủ 
tr cách đảng viên: nâng cao sức 
chiến đấu củz các tô chức cơ sở của 
Đảng. 

Dân chủ hóa công tác cán bộ. Tiến 
hành thường xuyên việc đánh giá, lựa 
chọn, bố trí, đi đôi với đào tạo, bồi 


dưỡng qua học tập và hoạt động thực _ˆ 
tiến đề có một đội ngũ cán bộ đủ tiêu: 


chuän về phầm chất và năng lực lãnh 
đạo, quản lý. Chú ý trẻ hóa đội ngũ 
cán bộ và chuân bị đội ngũ cán bộ kế 
tục. - 


Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 
lập trung dân chủ trong sinh hoại 
Đẳng ; nâng cao chất lượng sinh hoại 
của các cấp ủy. Đây mạnh phê bình 
và tự phê bình đúng với ý nghĩa là 
quy luật phát triền của Đẳng, là 
thước đo trình độ sinh hoạt đân chủ 
trong Đẳng và ý thức trách nhiệm 
của Đẳng đối với nhân dân. 

Tăng cường công tác giáo dục và 
công tác kiềm tra của Đẳng. Đảng 
viên phải suy nghĩ và hành động vì 
lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì lợi 
ích của cách mạng, chống chủ nghĩa 
cơ hội dưới mọi hình thức, chống chủ 
nghĩa cá nhân, địa vị và tư lợi, chủ 
nghĩa cục bộ, địa phương, chống tham 
những, đặc quyên, đặc lợi. Những 
cán bộ, đảng viên không chăm lo lợi 
ích của nhân dân mà chỉ thu vén cho 
lợi ích cá nhân của mình thì không 
xứng đáng đứng trong hàng ngũ Dẳng. 


. Tăng cường đoàn kết nhất trí về 
chính trị, tư tưởng và tô chức trên 
cơ sở hệ tư tưởng Xlác — Lê-nin và 
đường lối, quan điềm của Đảng. Chăm 
lo, giữ gìn sự đoàn kết trong các eơ 
quan lãnh đạo của Đẳng, trên cơ sở 
đó, tăng cường sự đoàn kết trong toàn 
Đẳng. Giữ gin sự đoàn kết, nhất trí 
(rong Đăng như giữ gìn eon ngươi của 
mắt mình. 


Ban chấp hành trung ương Đẳng - 


xúc tiến việc xây dựng cương lĩnh 


hoàn chỉnh cho toàn bộ cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trong thời kỷ 
quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Xây 
dựng chiến lược phát triền kinh tế — 
xã hội và chiến lược phát triền khoa 
học—kỹ thuật. Bản cương lĩnh phải 
thê hiện trí tuệ của toàn Đảng, toàn 
đàn ta, và sẽ trình Đại hội lần thứ 
VII eủa Đảng. + 


10 — Nâng cao hiệu lực chỉ đạo 
và điều hành. 


Xuất phát từ yêu cầu thực hiện đầy 
đủ những nhiệm vụ do Đại hội đề ra, 
Ban chấp hành trung ương khóa VI 
phải tiến hành những biện pháp kiên 
quyết nhằm nâng eao hiệu lực chỉ đạo 
và điều hành của bộ máy Đảng và 
Nhà nước. Những khâu quan trọng 
nhất cần nắm chắc là: xảy dựng và 
ban hành kịp thời các chính sách cụ 
thề, nhất là các chính sách kinh tế ; 
kiện toàn tô chức bộ máy. từ trung 
ương đến cơ sở cho phù hợp với yêu 
cầu của nhiệm vụ mới; bỗ trí cán bộ 
có dủ phảầm»sehãt và năng lực hoàn 
thành nhiệm vụ ; thiết lập trật tự, kỷ 
cương trong hoạt động kinh tế, xã hội; 
phát động phong trào quần chúng 
hành động cách mạng mạnh mẽ, liên 
tục. | 

Ban chấp hành trung ương chỉ đạo 
tiến hành trong toàn Đảng và toàn 
xã hội cuộc pận động làm irong sạch 
bà nâng cao sức chiến đầu của các lồ 
chức Đảng ; làm iIrong sạch 0à nâng 
cao hiệu lực quản Tú của bộ máu Nhà 
nước ; đầu lùi 0d xóa bỏ các hiện 
lượng tiêu cực, làm lành mạnh các 
quan hệ xã hội uà thực hiện công bói. 
xã hội. : 

Đại hội lần thứ VI Đảng cộng sản 
Việt nam biều thị quyết tâm của Đảng 
giương cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, tiến bước theo con đường do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra, động 
viên toàn Đảng, toàn. dân, toàn quân 
phần đấu hết sức mình vì độc lập, tự 
do và chủ nghĩa xã hội. Những người 
cộng sản Việt nam quyết xứng đáng 


ở vị trí hàng đầu của sự nghiệp cách 
n\nỡ về vang này, 

Đại hội kêu gọi toàn Đăng, toàn đản, 
toàn quản đoàn kết chặt chẽ chung 
quanh Ban chấp hành trung tương 
Đẳng. ra sức phát huy những thành 
tựu đã đạt được, dũng cảm phấn đấu 
vượi qua mọi khó khăn, thứ thách, 
biến nghị quyết của Dẫng thành hiện 
thực, tạo ra những tiến bộ mới trên 
mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế. xã hội. 

Năm 1990 là năm KỶ niệm lần thứ 
60 ngày thành lập Dáng cộng sẵn Việt 


nam, kỷ niệm lầnthứ 15 Quốc khánh 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam, và kỷ niêm lần thứ 100 ngày 
sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 
Hãy đầy tới một phong trào hành động 
cách mạng sỏi nồi trên mọi miền của 
đất nước, thi đua hoàn thành kế hoạch 
ö năm 1986 — 1990, giành thắng lợi 
ngày càng to lớn cho sự nghiệp cách 
mạng của chúng ta ! 

Tất cả vì To quốc xã hội chủ nghĩa, 
vi hạnh phúc của nhân dân! 


.DIỄN VĂN KHAI MẠC 
(Tiếp theo trang 20) 


và Đại hội V, đề ra các chú trương, 
biện pháp chuyền biến và đòi mới, 
lập trung vào ba chương trình kính 
tế lớn —lương thực — thực phầm, hàng 
tiên dùng, hàng xuất khầu — và cuộc 
vận động làm trong sạch và nàng cao 
sức chiến đấu của các tỏ chức đẳng, 
làm trong sạch và nâng, cao hiệu lực 
quản lý của bộ máy Nhà nước, đầy 
lùi và xóa bố các hiện tượng tiêu cực, 
làm lành mạnh các quan hệ xã hội và 
thực hiện công bằng xã hội. 


lại hội chúng ta sẽ thảo luận và 
thông qua các báo cáo của Trung ương 
và bầu Ban chấp hành trung ương 
mới thề hiện truyền thống đoàn kết 
nhất trí, ý chí đồi mới, quyết tàm 
tiến lên của Đảng ta nhằm bảo đảm 
lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết mà Đại hội đề ra. 


Chuyển biến toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng theo hướng đôi mới là một quá 
trình lâu dài, Chúng ta còn phải tiếp 
lục kiến trí suy nghĩ tìm tòi, thử 
nghiệm, từng bước hình thành cái mới 
một cách tích cực và vững chắc, 


Tình hình đất nước đôi hỏi Đẳng ta 
phải lớn lên, tăng cường đoàn kết, 
thống nhất ý chí và hành động, khôi 
phục, cũng cố lỏng tín và niềm phần 
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khởi của nhân đân, động viên phong 
trào cách mạng của quần chúng. 

Nhân đàn lao đông nước ta, đân 
lộc Việt nam ta rất giàu nhiệt tinh 
cách mạng, dũng cảm, thòng minh và 
sảng tạo. Nhất định nhân dân 'ta sẽ 
vui mừng đón nhận Nghị quyết của 
Đại hội, biến Nghị quyết thành hành 
động cách mạng, ra sức phần đấu đạt 
hiệu quả thiết thực trên mọi lĩnh vực 
của đời sống. 


Trong cách mạng dân tộc dân chủ 
nhàn dân, trong các cuộc kháng chiến, 
chúng ta đã làm nên sự nghiệp có ý 
nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại, 
Mười năm qua, chúng ta đã trả giá 
đắt đề thu được những hiều biết và 
kinh nghiệm ngày nay, và chúng ta 
đã có bước trưởng thành. Nhất định 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc, Đẳng 
ta và nhàn dân ta sẽ làm nên sự 
nghiệp vĩ đại ngang tầm sứ mệnh lịch 
sử của đân tộc, vì lợi ích của nhân 
đàn ta, góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp cách mạng, hòa bình và hữu 


nghị giữa các dân tộc ở khu vực này 


và trên thế giới. 

Trong niềm tín tưởng đó, tôi tuyên 
bố khai mạc Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ VỊ của Đẳng. _ 


| 


_DIỄN VĂN BÉ MẠC 
(ỦA ĐỒNG CHÍ TỒNG BÍ THỨ NGUYÊN VĂN LINH 


Thưa các đồng chỉ trong Đoàn 
chủ lịch, 

Thưa các 0} khách qu. 

Thưa các đồng chí đại biêu thân 
mễn, 


ỚI tỉnh thần trách 

trước Đăng và nhân dân, sau 

nhiều ngày làm việc tích cực, 
khần trương, hóm nay Đại hội lần 
thứ VỊ của Đang t1 đã hoàn thành 
công việc một cách tốt đẹp. 


Đại lội hoàn toàn nhất trí với 
những quan điểm, chủ trương đề ra 
trong Báo cáo chính trị của Dan chấp 
hành trung ương và các văn kiện 
khác của Trung ương trình ra Đại 
hội, đã nhất trí thông qua Nghị quyết 
hết sức quan trọng vẻ những quyết 
sách lớn nhằm làm ebuyên biến tỉnh 
hình, đưa đất nước vượt qua khó khăn, 
thử thách, vững bước tiến lên. 


Các đại biều từ mọi miền đất nước, 
từ mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng 
và Nhà nước đã mang tới Đại hội trí 
tuệ và nguyện vọng thiết tha: Đăng 
la có sự đồi mới mạnh mẽ trong công 
tác lãnh đạo. Sự nhất trí hoàn toàn 
vẻ những quyết định đúng đắn tại Đại 
hội đho phép chúng ta vui mừng khẳng 
định rằng Đại hội đã đáp ứng lòng 
mong đợi của toàn: Đảng và toàn 
đân ta, 

Đại hội đã bảu ra Ban chấp hành 
trung ương khóa VI thẻ hiện dược` 
tính liên tục và tính kế thừa đề thực 
hiện quyết tâm đỏi mới sự lãnh đạo 


nhiệm cao. 


hữu nghị sắt son, 


của Đảng, phủ hợp với thực tế cách 
mạng nước ta hiện nay, 


Đại hội vô cùng xúc động về đề 
nghị của ba đồng chí lãnh đạo cao 
tuỏi-đồng chí Trường Chỉnh, đồng 
chỉ Phạm Văn Đồng và đồng ehi Lê 


-Đức Thọ — không ứng cử vào Trung. 


ương kỳ này và sẵn sàng gánh vác 
trọng trách làm cố vấn cho Ban chấp 
hành trung ương và Độ chính trị... 


Ba đồng chí đã nêu tấm gương cao 
đẹp về tinh thần tận tụy phục vụ cách 
mạng và sự trong sáng cộng sản chủ - 
nghĩa. Toàn Đang, toàn dân hết sức 
biết ơn công lao to lớn của ba đồng 
chí, và từ đáy lòng mình, chúng ta 
chân thành chúc các đồng chí luôn 
luôn mạnh khỏa, tiếp tục cống hiến 
cho sự nghiệp cách mạng của Đảng 
và của nhân dân. 


Nhận thức đầy đủ trách nhiệm nặng 
nẻ mà Đại hội giao phó, thay mặt các 
đồng chỉ vừa được bầu vào Ban chäp 
hành trung ương, chúng tôi xin hứa 
đồng tâm hiệp lực, cùng toàn Đảng, 
toàn dân làm hết sức mình cho sự 
thực hiện- thành XEH HH các nghị quyết 


- eủa Đại hội. 


Thưa các đồng chỉ, 


Từ Đại hội này, tiếng nói đầy tình 
cảm thắm thiết của anh em và bầu bạn 
trên thế giới dã vang dội sàu rộng trên 
khắp đất nước ta. Các động chí đại 
biểu quốc tế đã mang đến cho những 
người cộng sản và nhàn đàn ta tình 
lòng tín cày và sự 


12: 


_ 


ủng hộ mạnh mẽ của Liên xô vĩ đại— 


thành írì của hòa bình và cách mạng 


thế giới, của hai nước láng giềng anh 
em gắn bỏ keo sơn Lào, Cam-pu-cbia, 
của các nước anh em khác trong cộng 
đồng xã hội củủ nghĩa, của phong trào 
cộng sản vừ công nhân quốc tế, của 
nhiều bạn bè thân thiết trên thế giới. 


Và cũng từ Đại hội này, một lần nữa, 


chúng ta đã bày tổ lòng biết ơn sâu 
sắc và tình cảm nòng nàn đoàn kết 
chiến đấu của Đẳng và nhân dân ta 
với các đẳng và các nước anh em, 
với những bầu bạn thân thiết ở khắp 
năm châu.' 


- Đại bội ta chân thành cảm ơn các 


đồng chí đại biều quốc tế đã đến với 


chúng ta và góp phần quý báu vào 
thành công của Đại hội. Chúng ta chân 
thành cảm ơn các đảng ạn nh em, các 
tô chức cách mạng ở nhiêu nước đã 
gửi đến Đại hội những bức điện, bức 
thư chào mừng chứa chan tình cảm 
quốc tế vô sản. 

Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh 
đòng bào, cliến sĩ trong cả nước và 
đồng bào ở nước ngoài đã hướng về 


“Đại hội, lập nhiều thành tích trên mọi 


lĩnh vực chào mừng Đại hội. 

Chúng ta biêu dương cán bộ, công 
nhân, nhân viên và chiến sĩ đã ngày 
đêm làm việc tận tụy đề phục vụ Đại 


hội thành công tốt đẹp. 


Thưa các đồng chỉ, 


Đại hội lần thứ VI của Đẳng đánh 
dấu bưởe chuyên quan trọng trong quá 


trình kế thừa và đồi mới sự lãnh đạo 


“của Dáng về chính trị, tư tưởng và ló 


chức. Thành công của Đại hội là sức 
mạnh mới, là cơ sở hết sức quan trọng 
đề tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, 
thống nhất trong toàn Đẳng và toàn 
dân ta. Nhưng chặng đường trước mát 
chúng ta còn đầy khó khău, thử thách 
mà toàn Đảng và toàn dân ta phải nỗ 
lực rất nhiều, phấn đấu rất caó mới 
vượt qua được. Với tỉnh thần đoán 
kết và đôi mới của Đại hội, chúng ta 
quyết tâm đem hết tỉnh thần và sức 
lực, của mình thực hiện thắng lợi mục 
tiêu do Đại hội đề ra là ồn định mọi 
mặt tỉnh hình kinh tế — xã hội, tiếp 
tục tạo tiền đề cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa Xã hội chủ nghĩa đất 


nước, 


Hướng tới năm 1990, năm kỷ niệm 
lần thứ 60 ngày thành lập Đảng cộng 
sản Việt nam, lân thứ 45 Quốc khánh: 
nước Cộng hòa xã hội chủ.nghĩa Việt 
nam và kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. chúng 
ta quyết thực hiện thắng lợi Di chúc 
thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu : 


-  ®*Còn non, còn nước, còn người, 
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng St 
- mười ngày nay : 


Không một trở lực nào có thề ngăn 
cẩn bước tiến của chúng ta về phía 


. trước. 


Với niềm -tin mãnh liệt đó, tôi xin 
phép tuyên bố bế mạc Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ VI của chúng ta. 


«TAIITH KOHTIHIAH» Ne Ì — 1987 


EPEHOBA£j1 — IlpHlaras npce CHIDI, YCH€IHIHO BĐIIOJIHHTb HOCTAHOB- 
1eHän VÌ cbe3xa KIIB, Topapnm. HryeH Ban JÏnnb, ÏˆeHepa.ibHHll ceKpe- 
Tapb LÍ HKIIB. Peub ToBapHua đbaM XVHFrA, BHICTVHJI©HW€ TOBADHLIA 
(honr THHa. Peub ToB. Hryen Ban JÏnHaä IPH OTKpHTHH VÌ c5eana KTIB. 
[lo1nTnuqecKHl noK.lam LIK IADTIIH : 1OK.I1/1MNK TOB. t[bioHF THHb. OÈHo- 
_ BHb€ H8IDAB.I©HIIf H I©IH COIHA.IbHO- 2ẤOHIIMHI€CKOTO DA3BHTHñđ TI1TH> 
ñeTHero na1ana 1986 — 1990 rr. (7/okK.tiam TIK napTHH. /[OK/anWHK — TOB. 
Bo Ban Kner) Deaỏaronnsa VỊ cbeaja KIIB, Nà HỆ TOB. llryeH Đan Jlana 
IIDH 38KPBITHH VĨ cbeaja. ` : 


\ 


REVIEW OF COMMUNISM Ñ* 1- 1987 


EDITORIAL — Štrive to -carrv out sueeessfnly the Resolution of the Sixth- 
#arly Congcress. Conrade Nguyen Văn Linh, General Secretary of the Central 
Committee of the Communis( Parly of Vietnam. Comrade Pham Hung)s speech. 
Comrade Truong Chinh's speech. Opcning speech deliyered by comrade Nguyen 
Van Linh, Poliiieal Heport of the Party Central Committee mađde by comrade 
Truong Chính. Main guidelines and óbjeetlives for soeio-eeonomie đeyelo pment 
in the 1986 — 1999 period (Report of the Parly Central Commiltee madè by 
ceomrade Vo Van RieL). Hesolution of the Sixth National Congress of the 
Communist Pariy of Vielnam, Closing speech delivered by General Seeretary 
Nguyen Van Linh. : 


: 
REYUE DU COMMUNISME N› 1- 198? 


EDITORLAL — S'efforeer de réaliser ayee suecỏs les Nésolutions đu VIe Congrẻs 
_ du Parti. c Báinntnde Xguyen Van Linh — Seerélaire général du CC du PCV, 
AHoeution du camarade Pham liụng. .\llocution du eamarade Truong Chỉnh. 
Diseours d”ouver(ure prononeé par le camarade Nguyen Van Linh. Rapport 
politique đu CC du PCV présenté par le camaradc Truong Chinh. Les orienta- 
tions et objec(ifs essentiels de đéyeloppement socio-économique du quinquennat 
1986 — 1990 (rapport du CC du PCV présenté par le eamarade Vo Van Kiet). 
Résolutions du VIe Congres national dũ PCV, Diseours de clòture du Secrétaire 
gcnéral Nguyen Van Linh. 


REYVISTA DEL COMUNISMO NÑN° 1- 1987 


EDITORIAUL — À realizar exifosamente las Hesoluciones đdel VŨ Congreso đe] 
Partiđo, Caraarada Nguyen Van Linh, SeeretarTo General del CC del Partido 
Comunista de Vietnam (PCV). Palabras del camarada Pham Hủng. Palabras 
đel camarada Truong Chỉnh. Diseurso de inauguraeión del eamarada Nguyen 
Van Linh. Informe Poliieo del CC proununeiado por eÏ eamarada Truong 
Chỉnh. Orientaciones ý objelivos prineijpales del desarrollo eeonómieo-soeial 
.para el quinguenio 1986 — 1990 (Inmforme del CỔ pronuneiado por el cđamarada 
Vo Van Kiet). Hesoluciones đdel VI Gongreso Nacional del PCV. Diseunrso de 
elausura del Seeretario General Nguyen Van Lĩnh. 
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Phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xạ hội 
trong ð năm 1986 — 1990 (Báo cáo của DCHTUĐ đo đồng 


chí Võ Văn Kiệt đọc) ˆ ~- 86 
Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ VI ĐCS Việt nam 116 
Diễn văn bế mạc của đồng chí Tồng bí hư Nguyễn Văn Lính - 127 


Bìa của họa sĩ Trân Mai. _ 
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2.!I987 


Ÿ@fB chỉ Cộng sen 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


lăng cường sự đoàn kết nhất trí của 
Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi 
nghị quyết Đại hội VỊ 


II! ru đt, Bác Hồ hinh guêu đã đề lại những lời cản đặn khuôn 
`uàng thước ngọc oề xâu dựng đảng. Người đặc biệt nêu rõ: Đoàn 
kết 02 mội truyền thống cực kù quụ báu của Đảng 0à của dân ta. 
Các đồng chí từ Trung ương đến cúc chỉ bộ cần phải giữ gìn sự 
đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình? (1). 


Lam theo lởi Bạc, Đảng ta đã phát huu mạnh mẻ truyền thông đoàn 
k¿! nhất trí được kết tính trong quá trình đấu tranh cách mạng lâu đải, xâu 
đựng đảng lớn mạnh. lồ chức ud lãnh đgo nhàn dd: ta hoàn thanh 0ẻ 0ang 


cách mạng dân tộc - đân chủ Bước 0udo giai đoạn râu dựng chủ nghĩa vả. 


hội Irong phạm 0t cá nước. Đảng ta đã cỗ gắng lãnh đạo nhân dân ta phát 
triền -kinh tế uà ăn hóa. đi đôi dới bảo uê 0ững chắc Tồ quốc rã hội chủ 
aqghia Hơn I1 năm qua. Đảng đỗ dải dắn nhân dân ta từng bước đi lên chủ 
nghĩa rã hội. 0d trong qud trình đó, đã trưởng thành dần dồn oỏ thủ được 
nhiều bải học kinh nghiệm qu báu Nhờ ouậu. cách mạng nước ta đã giành 
được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp râu dựng chủ nghĩa Tô 


_——_———ừ—ừ—ừ>—__-.-.-x. 


(1) Hồ Chi Minh: Di choe. 


| - 


hội nà giành thêm những thẳng lợi mới to lớn trong còng cuộc bảo ệ Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa, như nghị quuếi Đại hội lhứ VI của Đảng đã 
đánh giả. 

Tuụ nhiên, như nghị quuết Đại hội đã chỉ rõ, công lác xô dựng đẳng 
đa không được coi trọng đúng mức. Về mặt lãnh đạo chính trị, Đảng †a luu 
đã xác định được đúng đường lối chung uà đường lối kinh tế cho cả thời kỳ 
quá độ, nhưng đã phạm sai làm nghiêm lrọng oề chủ Irương, chỉnh sách 
lớn, 0ề chỉ đạo chiẽn lược 0à 0ê lồ chức thực hiện Trong lãnh đạo kinh lế 
xä hội cũng có những sai lầm nà khuuết điềm bắt nguồn từ những khuuẽi 
điềm Irong hoạt động tư tưởng, lồ chức 0à công tác cán bộ của Đảng. 

—— Tình hình đó đã có ảnh hưởng không lối đến sức mạnh đoàn kếL nhấi 
irí của Đảng. Sự thiếu nhất trí lrên nhiều quan điềm pà chủ trương, chính 
sách đã nảu sinh 0à lồn tại khá lâu, chậm được giải quuết. Trong phong cách 
pà quan hệ làm 0iệc giữa một số cán bộ lãnh đạo các cấp. có sự Lhiếu ăn khớp. 
Những øi phạm 0ề nguụên lắc sinh hoạt đảng đã đưa đến tình trạng mấi 
đoàn kẽi ở nhiều đẳng bộ. Những 0L phqạmn pề phầm chất của nhiều cán bộ, 
đẳng niên, nhất là sự thoái hóa, biễn chất của một bộ phận trong đó đã dưa 
đến hạ thấp chất lượng đảng 0uiên, làm giảm sức chiến đấu của Đảng. Trong 
đẳng có' những biều hiện của tư tưởng tiều tư sản oừa «lä 2 khuụnh nừa hữu 
khuunnh. 

Theo lời Bác dạu phải “thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuuụên uà 
nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình » (2), pừa qua, Đẳng ta đã chuân bị 
bà liễn hành Đại hội thứ VI uới linh thần “nhìn thằng ào sự thật, đánh 
giả đúng sự thật, nêu rõ sự thậi », coi đó (là cách lối nhất đề củng cố mò 
phát triền sự đoàn kết uà thống nhất của Đảng » (3) 0uà cũng qua đó, nâng 
cao năng lực lãnh đạo của Đang 0ề các mặt chính trị, lư tưởng 0à lồ chức. 
Gần hai triệu đẳng piên qua đại hội các cấp nà hàng triệu người thuộc các 
lầng lớp nhân dân đã thảo luận sôi nồi, góp nhiều Ú kiến uào dự thảo Đáo 
cáo chính trị, thằng thắn Iham gia xâu dựng đăng. Đợt lự phê bình nà phê 
bình Irong nội bộ đang cùng uới uiệc phê bình công khai trên báo chí đã góp 
phần quan trọng 0uào sự hình lhành các cấp ủu mới 0à 0pào oiệc lựa chọn cúc 
đại biếu đi dự Đại hội toàn quốc. Đến Đại hội loàn quốc, linh thần lự phê 
bình nà phê bình càng được phát huụ. Trải qua thảo luận, bàn bạc dàn chủ, 
Đại hội đã đi đến nhất Trí cao pề đánh giá lình hình, nề những bài học kính 
nghiệm, uề những nhiệm cụ chính lrị sắp lới, oề phương hướng 0à mục liều 
của kế hoạch 5 năm, 0à đã bầu được một ban chấp hành †rung ương MmớỚi 
liêu biều cho trí luệ, tỉnh than đoàn hšt thống nhất nà Ú chỉ đồi mới của 
loàn đảng. Trong diễn 0àần bề mạc Đại hội, dồng chí Nguyễn Văn Linh, Tồng 
bí thư Ban chấp hành trung ương Đang dã nói: SĐDại hội lần lhứ VÌ của 
Đảng đánh dấn bước chuyền quan trọng trong quá lrình kế thừa nà đòi mới 
sự lãnh dạo của Đảng 0ề chính trị, tư lưởng 0oà lồ chức. Thành ' công của Đại 
hội là sức mạnh mới, là cơ sở hết sức quan trọng đề lăng cường Nng nữa sự 
đoàn kết, thống nhất /rong loàn đảng oà toàn dàn la 2. 


Sức mạnh của Dâng chính là ở nơi Đảng đoàn kẽt nhất lrí. 


* 


(2), (3) Hồ Chí Minh : Di chúc. 


Sau Đại hội VI của Đảng, cách mạng đang đặt ra những nhiệm ụ mới, 
những yêu cầu mới. Nghị quuếi của Đại hội đã nêu rõ phải € xâu dựng đẳng 
thật sự ngang lầm mội đảng cầm quụền có trọng trách lãnh đạo loàn dân 
thực hiện hai nhiệm 0uụ chiến lược ». Muốn lhế, phải «lăng cường đoàn kếi 
nhất trí oề chính trị, tư tưởng 0à lồ chức trên cơ sở hệ tư tưởng Mác—Lê-nin 
oà đường lõi, quan điềm của Đảng. Chăm lo giữ gìn sự đoàn kết lrong các 
cơ quan lãnh đạo của Đảng, trên cơ sở đó, lăng cường sự đoàn kết lrong 
loàn đảng. Giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong đẳng như giữ gìn con ngươi 
của mắt mình 

Sự đoàn kết, nhối trí của Đảng rước hẽi phải dựa trên cơ sở tư 
tưởng Mác — Lê-nin và đường lối, quan điềm của Đảng. Đường lối, 
quan điềm của Đảng chính là sự thề hiện cụ thề những iư tưởng của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin tÈong điều kiện đặc thù của nước ïa. Đại hội thứ VI của 
Đảng đã lại khẳng định sự đúng đắn của đường lối đó, thống nhất quan điềm 
trên một loạt uấn đề cơ bản của sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội trong 
chạng đường đầu liên của thời kù quá độ 0uà sự nghiệp bảo uệ Tồ quốc xã hội 
chủ nghĩa. Đại hội đòi hỏi toàn đảng phải nghiêm chỉnh quán triệt uà thực - 
hiện đường lối, quan điềm đó, đồng thời tiếp lục cụ thề hóa thêm lIrong quá 
trình đấu tranh cách mạng. Nhiều uấn đề mới sẽ nâu sinh, nhiều khia cạnh 
của những uãn đề cũ cũng cần được soi sảng thêm, cho nên có thề có những 
Ủ kiến khác nhau. Đó là uiệc bình thường. Điều quan trọng là phải nghiên 
cứu, thảo luận thật sự dân chủ đề đi đến nhất trí. Tuụệt đối không đề những 
Ủ kiến khác nhau trở thành những bãt đồng gau gắt oề quan điềm ảnh hưởng 
đến sức mạnh đoàn kết nhấi trí của Đảng, càng không thề tuụên truyền, 
phồ biến những quan điềm trái 0uới nghị quụuết của Đại hội. 


Sự đoàn kếi, nhấi trí của Đảng còn phải dựa trên những nguyên tắc 
mác xít — lê nin nít về sinh hoạt đang, mà nguyên lắc quan trọng nhấi 
là lập trung dân chủ. Mọi ấn đề quan trọng của Đảng cần được thảo luận,. 
bàn bạc thật sự dân chủ, chống Tình trạng tập trung quan liêu, gia trưởng, 
độc đoán, không lôn trọng j kiến cấp dưới, không phát huụ trí tuệ lập thề 
dẫn tới những quụết định sai lầm. Mặt khác, phải nghiêm chỉnh thực hiện 
nguyên lắc lập trung : thiều số phục lùng da số, cặp dưới phục lùng cấp trên, 
toàn đang phục tùng Trung ương, chống lình trạng 0ô lồ chức, sô kỷ luội,- 
cục bộ, địa phương, tự do Tùy tiện khiên cho sự lãnh đạo của Đảng. sự điều 
hãảnh của Nhà nước kém hiệu lực. Như V.I. Lê-nin đã nói, “chủ nghĩa xã hội 
không Lhê thành công được nếu tính kỦ luật tự giác của giai cấp 0ô sản không 
thẳng được tình trạng 0ô chính phủ lự phái của giai cấp liều Hư sản ? (4). Bác 
Hồ kính êu An, nêu rõ: ®Sức mạnh oô địch cúa Đảng là ở tỉnh thân kỷ 
luật tự giác, ý thức tô chức nghiêm chỉnh của cán bộ ðà đảng piên » 5} 


Muốn xà dựng sự đoàn kết, nhất Irí của Đảng, không thề không dău 
tranh thằng lhắn, kiên quuẽt chống những quan điềm sai rải, những hư trởng. 
lệch lạc, những hiện tượng Hiêu cực. Là một cơ thề sống, Đảng cần có tự phê 
bình và phê bình nhĩ con người cần có không khi đề thở. Nghị quuết Đại 
hội VI ghi rõ : € Đầu mạnh phê bình 0à tự phê bình đúng nởi Ú nghĩa là quụ 
luật phát triền của Đẳng, là thước đo trình độ sinh hoạt dân chủ Irong đẳng 
tả Ú thức trách nhiệm của Đảng đối oới nhân dân ». 


: 
(4) V.I, Lênin: Bản sề pháp chế xá hội chủ nghĩa. Nxb Sự thật, Hà nội, 1970, tr. 136, 
(5) Hồ Chi Minh : Tugền tệp. Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, tập HÍ, tr. 211, 


hội pà giành thêm những thẳng lợi mới lo lớn trong công cuộc bảo 0ệ TỒ 
quốc xã hội chủ nghĩa, như nghị quUếk Đại hội thứ VI của Đảng đã 
đánh giú. “ 

fuu nhiên, như nghị quušt Đại hội đã chỉ rõ, công lác xôg dựng đẳng 
đã không được coi trọng đúng mức. Về mặt lãnh đạo chính trị, Đảng †a luụ 
đã xác định được đúng đường lối chung nà đường lối kinh lễ cho cả Lhời kù 
quá độ, nhưng đã phạm sai làm nghiêm lrọng 0uề chủ trương, chỉnh sách 
lớn, nề chỉ đạo chiến lược 0à 0ê lồ chức thực hiện Trong lãnh đạo kinh lẽ 
xä hội cũng có những sai lầm 0à khuuết điềm bắi nguồn từ những khuuẽi 
điềm Irong hoạt động tư lưởng, lồ chức nà công tác cán bộ của Đảng. 

Tình hình đó đã có ảnh hưởng thông tối đến sức mạnh đoàn kếtL nhãi 
trí của Đảng. Sự thiểu nhất trí lrên nhiều quan điềm 0à chủ Irương, chính 
sách đã nâu sinh oà lồn tại khá lâu, chậm được giải quyết. Trong phong cách 
pà.quan hệ làm 0iệc giữa một số cán bộ lãnh đạo các cấp. có sự thiếu ăn khớp. 
Những øi phạm 0ề nguyên lắc sinh hoạt đảng đã dưa đến tình trạng mấi 
_ đoàn kẽi ở nhiều đảng bộ. Những 0L phạm pề phầm chất của nhiều cán bộ, 
đẳng niên, nhất là sự Lhoái hóa, biễn chất của một bộ phận trong đó đã dưa 
đến hạ thấp chất lượng đăng uiên, làm giảm sức chiến đấu của Đỏả nợ. Trong 
đẳng có' những biều hiện của tư tưởng tiều tư sản oừa «lả » khuụnh pnừa hữu 
khuunh. 

Theo lời Đéc dạu phải “thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuuụên uà 
nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình » (2), oừa qua, Đảng ta đã chuân bị 
bà liễn hành Đại hội lhứ VI uới tình thần €Cnhìn Ihằng ào sự thật, đánh 
giả đúng sự thật, nêu rõ sự thậi », coi đó (là cách tối nhất đề củng cố uò 
phát triền sự đoàn kết uà thống nhất của Đảng » (3) 0à cũng qua đó, nâng 
cao nă¡ng lực lãnh đạo của Đăng 0ề các mặt chính trị, lư tưởng 0à tồ chức. 
Gần hai lriệu đẳng niên qua đạt hội các cấp nà hàng Triệu người Thuộc các 
tầng lớp nhân dân đã Lhảo luận sôi nồi, góp nhiều j kiến 0uào dự thảo Báo 
cáo chính trị, thẳng thắn Iham gia câu dựng đảng. Đợt lự phê bình oà phê 
bình Irong nội bộ đang cùng 0uới 0iệc phê bình công khai trên báo chí đã góp 
phần quan lrọng 0udo sự hình thành các cấp ủU mới 0à 0ào oiệc lựa chọn các 
đạt biện đi dự Đại hội loàn quốc. Đến Đại hội loàn quốc, linh thần tự phê 
bình nà phê bình càng được phát huụ. Trải qua thảo luận, bàn bạc dàn chủ, 
Dại hội đã đi đến nhất Irí cao pề đánh giá lình hình, oề những bài học kinh 
nghiệm, nề những nhiệm dụ chính trị sắp lới, uề phương hướng 0à mục liêu 
của kế hoạch 5 năm, 0à đã bầu được một ban chấp hành irung ương mới 
liêu biều cho trí luệ, tỉnh thân đoàn hễt thống nhất nà Ú chí đòi mới của 
loàn đáng. Trong diễn oăn bề mạc Đại hội, đồng chí Nguuên Văn Linh. Tông 
bí thư Đan chấp hành trung ương Đang dã nói: SĐại hội lìn Lhứ VÌ của 
Đảng đánh dấu bước chuyền quan trọng trong qua irình kế thừa nà đòi mới 
sự lãnh dạo của Đảng 0ề chính trị, tư tưởng oà lồ chức. Thành công của Đại 
hội là sức mạnh mới, là cơ sở hết sức quan trọng đề lăng cường hơn nữa sự 
đoàn kết, thống nhất irong toàn đảng 0à loàn dân la). = 
Sức mạnh của Dáng chính là ở nơi Đảng đoàn kết nhất lrí. 


* 


(2), (3) Hồ Chí Minh : Di chúc. 


Sau Đại hội VI của Đảng, cách mạng đang đặi ra những nhiệm ụ mới, 
những yêu cầu mới. Nghị quuếi của Đại hội đã nêu rõ phải * râu dựng đẳng 
thật sự ngang lầm mội đảng cầm quụền có trọng trách lãnh đạo toàn dân 
thực hiện hai nhiệm 0ụ chiến lược ». Muốn lhẽ, phải «lăng cường đoàn kẽi 
nhất trí 0uề chính irị, tư tưởng 0à lồ chức trên cơ sở hệ tư tưởng Mác—L@-nin 
oà đường lối, quan điềm của Đảng. Chăm lo giữ gìn sự đoàn kết trong các 
cơ quan lãnh đạo của Đảng, trên cơ sở đó, tăng cường sự đoàn kết lrong 
toàn đảng. Giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong đẳng như giữ gìn con ngươi 
của mắt mình ? _ 

Sự đoàn kết, nhãi trí của Đảng lrước hết phải dựa trên cơ sở tư 
tưởng Mác — Lê-nin và đường lối, quan điềm của Đảng, Đường lối, 
quan điềm của Đảng chính là sự thề hiện cụ thề những iư lưởng của chủ 
nghĩu Mác — Lê-nin lÈong điền kiện đặc thù của nước †a. Đại hội thứ Vĩ của 
Đảng đã lại khẳng định sự đúng đắn của dường lối đó, thống nhất quan điềm 
trên mội loạt uấn đề cơ bản của sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa rã hội trong 
chạng đường đầu liên của thời kù quá độ 0uà sự nghiệp bảo uệ Tồ quốc xã hội 
chủ nghĩa. Đại hội đòi hỏi toàn đẳng phải nghiêm chỉnh quán triệt uà thực ˆ 
hiện đường lối, quan điềm đó, đồng thời tiếp lục cụ thề hóa thêm lrong quá 
trình đầu tranh cách mạng. Nhiều uấn đề mới sẽ nảu sinh, nhiêu khía cạnh 
của những uấn đề cũ cũng cần được soi sáng thêm, cho nên có thề vó những 
Ủ kiến khác nhau. Đó là uiệc bình thường. Điều quan trọng là phải nghiên 
cứu, thảo luận thật sự dân chủ đề đi đến nhất trí. Tuuệt đối không đề những 
Ú kiến khác nhau trở thành những bãt đồng gau gắt oề quan điềm ảnh hưởng 
đến sức mạnh đoàn kết nhất trí của Đảng, càng không thề tuụên truyền, 
phồ biến những quan điềm trái uới nghị quuết của Đạt hội. 


Sự đoàn kết, nhất trí của Đảng còn phải dựa trên những nguyên tắc 
mắc xít — lê nin nít về sinh hoạt đáng, mà nguyên tắc quan trọng nhất 
là lập trung dân chủ. Mọi oấn đề quan trọng của Đảng cần được thảo luận,: 
bàn bạc thật sự dân chủ, chống tình trạng tập irung quan liên, gia trưởng, 
độc đoán, không lôn trọng Ú kiến cấp dưới, không phát huụ trí tuệ lập thề 
dẫn tới những quuết định sai lầm. Mặt khác, phải nghiêm chỉnh thực hiện 
nguyên lắc lập Irung : thiều số phục lùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, 
toàn đăng phục tùng Trung ương, chống Tình Irạng 0ô lồ chức, 0ô kỷ luột,. 
cục bộ, địa phương, tự do tùy tiện khiền cho sự lãnh đạo của Đảng, sự điều 
hanh của Nhà nước kém hiệu lực. Như V.I. Lê-nin đã nói, “chủ nghĩa xã hội 
không Lhề thành công được nếu tính kỦ luật tự giác của giai cấp 0ô sẵn không 
thắng được tình trạng 0ô chính phủ lự phái của giai cấp liều lư sẵn 3 (0). Bác 
Hồ kính yêu cũng nêu rõ: Sức mạnh 0ô địch của Đảng là ở tỉnh thân kỷ 
luật tự giác, ý thức tô chức nghiêm chỉnh của cán bộ oà đẳng niên » G6}, 


Muốn xàu dựng sự đoàn kết, nhất trí của Dáng, không thề không đãu 
tranh thẳng Lhắn, kiên quušt chống những quan điềm sai Hrái, những tư tưởng. 
lệch lạc, những hiện lượng tiêu cực. Là một cơ Lhề sống, Đảng cần có tự phê 
bình và phê bình nhữ con người cần có không khí đề thở. Nghị quuết Đại 
hội VI ghi rõ: € Đầu mạnh phê bình oà lự phê bình đúng uới Ú nghĩa là quụ 
luật phát triền của Đảng, là thước đo trình độ sinh hoạt dân chủ trong đảng 
tả Ú hức trách nhiệm của Đảng đối uới nhân dân». 


(4) V.I, Lênin: Bản sẽ pháp chế xá hội chủ nghĩa. Nxb Sự thật, Hà nội, 1970, tr, 136, 
(5) Hồ Chi Minh : Tugền tệp. Nxb Sự thạt, Hà nội, 1980, tập II, tr. 211, 


Muốn xâu dựng sự đoàn kết nhất trí của Đảng, cũng không thà không, 
tăng cường công tác giáo dục và công tác kiềm tra, làm sao cho mọi 
đảng uiên đều suụ nghĩ nà hành động 0Ì l tưởng cộng sản chủ nghĩa, 0ì lợi 
ích của cách mạng, chố;tg chủ nghĩa cơ hội dưới mọi hình thức, chống chử 
nghĩa cá nhân là cói đẻ ra trăm thứ bệnh nguu hiềm. Những cán bộ, đẳng 
Diên không chăm to lợi ích của nhân dân mà chỉ thu 0oén cho lợi ích của cả 
nhân thì không thề có chỗ đứng trong hàng ngũ đảng. 


Sau cùng, piệc xâu dựng sự đoàn kết nhất trí của Đảng không thề tách 
rời vai trò của quần chúng phân dân, Sự đoàn kếi nhất trí của Đảng có 
ảnh hưởng quuẽi định đến tư tưởng, hành động của quần chúng. Ngược lại, 
quân chúng nhân dân góp phần quan lrọng xâu dựng sự đoàn kết nhất trí 
của Đảng qua 0iệc góp Ú hiến xâu dựng nà thực hiện đường lỗi, chỉnh sách. 
của Đảng, qua niệc phê bình, nhận xét hoạt động của các chỉ bộ, kiềm tra iư 
cách đảng piên, phái hiện những người thoái hóa biền chất, đồng thời giới 
. thiệu những người ưu tú đồ Đảng lếI nạp ào hàng ngũ mình. Vì oậu, Irong 
loàn bộ hoạt động của mình, céc cấp, các ngành phải quán triệt tư tưởng lấy 
đón làm gốc, xâ dựng 0à phéót huụu quyên làm chủ lập thê của nhân dân. Phải 
thực hiện rộng rãi chẽ độ quần chúng phê bình chỉ bộ, đảng niên. Chỉ thị số 
02—CT/TU ngàu 7-1-1967 của BCIHTU têu câu cứ thai tháng một lần các 
cũ p ỦU uiên 0à cán bộ lãnh dạo phúi xuống cơ sở, gcp gỡ lrực tiếp đảng uiên 
pà quần chúng » nhằm trao dồi Ú kiến 0oới họ, giải quUŠt cụ thề những kiền 
nghị của họ, đồng thời phái hiện những nhân lố mới xuất hiện trong phong 
trào quần chúng đề cồ uũ, thúc đầu oiệc thực hiện các chủ trương, chỉnh sách 
của Đảng. Đó chính là một sự đồi mới phong cách làm iệc dưới ảnh sáng 
của nghị quuếi Đại hội Vĩ. 


® 


Việc xâu dựng sự đoàn Nét nhất trí của Đăng không phải là một mục 
đích tự nó. Rốt cuộc là phúi di tới những hành dộng cụ thề, đoàn kết, thống 
nhất lực lượng của toàn đăng, toàn dân, lạo nên phong trào rộng lớn quut 
târn thực hiện nghị quuẽt Đại hội VI của Đảng. Can có hẽễ hoạch làm cho cản 
bộ, đảng niên quản triệt những tr trưởng, quan điềm 0à nội dung cơ bản của 
nghị quit. Đó là một quá trình đầu tranh đề đồi mới tư duu, đồi mới phong 
cách làm 0iệc, đồi mới công tác tô chức 0à cản bộ, nâng cao linh thần trách 
nhiệm 0uà Ú chí phấn đầu cách mạng. 

Căn cứ pào nhiệm 0ụ, mục tiêu nà phương hướng chính sách đã được đề 
ca trong nghị quuẽi, các cấp các ngành xem +ét, diều chỉnh, bồ sung nhiệm 
0oụ 0à biện pháp thực hiện hệ hoạch năm f†9S7 mới tỉnh thần tích cực, chủ 
động, 0ững chúc, trọng tàm là triền khai thực hiện tốt ba chương trình mục 
tiêu : tương thực — thực phần, hàng tiêu dùng, hàng xuất khầu. Trên cơ sở 
kế hoạch cả nàm, đề ra chương trình hành động cụ thề cho từng thời 
gian, trước mát lập trung chỉ đạo giải quyết một số uiệc thiết thực 08 sản xuất 
uà đời sống, tạo nên chuuen biến bước đầu. 


Năm nau, chúng ta kỷ niệm lânthứ 57 ngàụ thành tập Đảng (3-23) trong 
không khí phãn khởi, tin trưởng trước sự thành công của Đại hội VI. Với đà đó, 
gêu cầu chủ yêu của niệc RỦ niệm này là giáo dục nâng cao phầm chất, đạo 


đức cách mạng cho cán bộ, đảng iên theo lời giáo huãn của Bác Hồ : « Cần 
kiệm liêm chính, chí công 0ô tư ». thiết thực chuân bị đề thời gian lới sẽ liền 
hành «cuộc 0ậ¡t động làm trong sạch oà nâng cao sức chiến đấu của các lồ 
chức đảng ; làm trong sạch ðà nâng cao hiệu lực quản TÚ của bộ máu nhà 
nước ; đầu lùi nà xóa bỏ các hiện tượng Tiêu cực... 

Như Bác Hồ đã từng nói, €làm cách mạng đề cải lạo vã hội cũ thành xã 
hội mới là mội sự nghiệp rãi 0ẻ uang, những nó cũng là một nhiệm pụ rãi 
nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức lạp, làu dài, gian khô. Sức có mạnh 
mới gánh được nặng oà đi được ta. Người cách mạng phải có đạo đức cách 
mạng /im nền láng, mới hoàn thành được nhiệm pụ cách mạng 0é 0ang (60). 
Đại nyñ cán bộ, đảng piên của fq oề bản chất là lối, nhưng cả 0ề mặt phầm 
chối, đạo đức cách mạng cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của cách mạng. 
Mười năm qua, lrên 19 uạn đảng biên đã bị đưa ru khỏi đảng, rong đó mội 
phần lớn là những người phạm sai lâm ề phầm chất, đạo đức, có những 
bênh bị trau lõ Irước pháp tuậi. 


Vì Dậu, cần đánh giá dúng tình hình bề phầm chãi của cán Độ, đảng 
giên, nêu rõ những ưu điềm, khuyẽl điềm, kiỀm điềm lại piệc sửa chữa những 
khuuẽ! điềm đã tự phê bình ðud phê bình theo Hinh thần chỉ thị 79 uà thông 
báo 7‡vủa Pan bí Lhư, rúi kinh nghiệm pề công tác giáo dục, quản lú đảng 
oiên, làm một số 0iệc lhiết thực ðề giáo dục phầm chất, nâng cao chất lượng 
đảng uiên như : giáo dục truyền thống tốt! đẹp của Đảng, biều đương những 
đỉng 0piên gương mẫu, xử lý những lrường hợp 0L phạm kỹ luật, đưa ra 
khỏi đảng những người lhoái hóa, biến chải, kết nạp những người ưu tú 
ctuãt hiện trong phong trào cách mạng của quần chúng 0uởo đảng, tặng huụ _ 
hiệu cho các đăng uiên đủ ?0, 50 tuồi đẳng. Trong đợi nghiên cứu thực hiện 
nghị quuếi Dạit hội, mỗi cán bộ. đảng piên phải liên hệ. kiềm điềm những tư 
tưởng, quan điềm 0à oiệc làinn đã qua của mình đề phái huy những cáL lối, 
cái đúng, sửa chữa những cái sai mội cách triệt đề uà thiết thực. 


Đương nhiên, niệc giáo dục nâng cao phầm chải, đạo đc cách niạng 
cho cản Bộ, đảng viên là một công tác thưởng Tuyên, lâu dai, song làm được 
fhhững oiệc nỗi trên lức là chúng †a kỦ niệm ngàu thành lập Đảng mọi ki ký 
thiết Lhực, xứ ng đáng. 

Toàn đảng, toản đân hãy đoán kẽ! mội lòng, siếi chặt đội ngũ. đồng lâm 
hiệp lực thực hiện lÕ! nghị quuế! Đai b& VÌ của Đỏ ng 


(6) Hà Chí Mìinb Puyểan s;,, Miờ ŠšG lhậitp HA sói 91A, lập (, tr 94, 


ĐÀO DUY TÙNG 


MẤY YẤN ĐỀ VỀ BỒI MỚI TƯ DUY 


Ứ duy là quá trình hoạt động 

phản ánh hiện ehực khách quan 

ở trình độ cao của nhận thức con 
người. Nó đem lại cho con người 
những hiều biết về bản chất: của các 
sự vật, về những quy luật vận động 
của thế giới khách quan. Tư duy của 
con người là sản phầm của lịch sử. 
Trải qua các thời đại khác nhau, bằng 
quá trình lao động cải tạo tự nhiên 
và xã hội, tư duy của con người đã 
có những bước phát triên to lớn, đạt 
đươc những thành tựu cao về trí tuệ. 
Tư duy lý luận, tư duy khoa học theo 
chủ nghĩa duy vật biện chứng chẳng 
những làm cho con người hiều biết sâu 
sắc cuộc sống xã Lội hiện tại, mà còn 
dự đoán một cách khoa học sự phát 
triền của xã hội tương lai. 


Khi nói đến tư duy là nói đến cả 
phương pháp, nội dung, kết quả của 
nó. Tư đuy cEï có tác đụng và ý nghĩa 
khi nó gắn liền với hoạt động thực tiễn 
của con người. Trình độ tư duy thề 
hiện không những ở khả năng ‹vận 
dụng những quy luật, hình thức, 
phương pháp tư duy, mà còn ở kết 
quả của tư duy thu nhận được có phù 
hợp hay không phù hợp, phản ánh sâu 
sắc hay không sâu sắc hiện thực khách 
quan. 

“Trong hơn nửa thế kỷ lãnh đạo cách 
mạng, Đẳng ta đã đạt được những 
thành tựu quan trọng về tư duy lý 
luận, tư duy khoa học. Và đó chính 
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là nguồn gốc đầu tiên của mọi thắng 
lợi của cách mạng nước ta. Chẳng hạn, 
trong cách mạng dân tộc dân chủ, 
Đẳng ta đã tông kết thực tiễn, nêu ra 
chân lý lớn “không có gì quý hơn độc 
lập, tự do ”; đưa ra lý luận về giương 
cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội ; lý luận về phương 
pháp cách mạng; khoa học về chiến 
tranh nhân dân và quốc phòng toàn 
dân; nghệ thuật chỉ đạo chiến lược, 
chiến thuật,v.v. Trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, Dẳng ta cũng có những 
thành tựu tư duy lý luận, thề hiện ở 
nội dung chủ yếu của đường lối chung 
và đường lối kinh tế mà các Đại hội 
IÝ và V của Đảng đã đề ra. | 
Tuy nhiên, trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay, Đẳng ta cho rằng, 
muốn làm tròn trách nhiệm của mình, 
“Đảng phải đồi mới về nhiều mặt: 
đôi mới tư duy, trước hết là tư duy 
kinh tế; đồi mới tồŠ chức; đồi mới 
đội ngũ cán bộ; đôi mới phong cách 
lãnh đạo và công tác». Đôi mới đang 


là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có ý 


nghĩa sống còn đối với cách mạng 
nước ta, là điều kiện bảo đảm cho 
chúng ta vượt qua mọi khó khăn, phấn 
đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội thứ VI của Đẳng. 

Vì sao lúc này Đảng ta lại nhấn 
mạnh yêu cầu phải đồi mới tư duy ? 


Một là :chúng ta đang có sự lạc hậu 
bề nhận thức LÚ luận. Lâu nay, trong 
nhận thức của chúng ta có nhiều quan 
niệm lạc hậu, nhất là những quan niệm 


về công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
về cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, về cơ chế quản lý kinh tế, về 
phân phối lưu thông v.V. Đã có những 
thành kiến không đúng và không thật 
sự thừa nhận sự tòn tại khách quan 
của những quy luật của nên sản xuất 
hàng hóa, không vận dụng đúng các 
quy luật khách quan của thời kỳ quá 
độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chúng 
ta dã mắc bệnh chủ quan, duy ý chí, 
vừa nóng vội, vừa bảo thủ trì trệ; 
vừa “tả? khuynh, vừa hữu khuynh, 


“Trên nhiều vấn đề cụ thể, tuy tình 


hình đã thay đôi, có nhiều cái mới nảy 


sinh, nhưng chúng ta vẫn tư duy theo 
quan niệm cũ; và làm theo cách thức 
cũ, Đối với những vấn đề như giá cả, 
thị trường, kinh tế cá thề, kinh tế tư 
nhân, lợi Ích và động lực trong kinh 
tế... cũng còn không ít những quan 
niệm không phù hợp. 


Sự lạc hậu về tư duy là một nguyên 
nhân quan trọng của những khuyết 
điềm, sai lầm trong việc đánh giá tình 
hình, xác định mục tiêu và bước đi; 
bố trí cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư ; 
tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
củng cố quan hệ sắn xuất mới; sử 
dụng các thành phần kinh tế ; thực 
hiện cơ chế quản lý mới; tô chức 
phân phối lưu thông; thực hiện 
chuyên chính vô sản... Những khuyết 
điềm sai lầm đó đã làm cho chúng ta 
không thực hiện được mục tiêu do Đại 
hội V vạch ra là ồn định tỉnh hình 
kinh tế — xã hội, ồn định đời sống 
nhân dân. 

Rõ ràng là tư duy cũ, tư duy không 
đúng đã kéo chúng ta lại. Nếu không 
đoạn tuyệt với nó thì không thề tiến 
lên được. 

Hai là: niệc đồi mới lữ duy của 
chúng ta có quan hệ mậi thiết 0uởi sự 
phát triền nhanh chóng ouà phức lạp 
của thế giới. Những năm gần đây. yếu 
cầu đồi mới, nhất là đổi mới tư duy, 
trở thành vấn đề nóng hồi trong đời 
sống chính trị của nhiều đảng và nhiều 


nước anh em. Thế giới ngày này c6 
nhiều sự kiện điễn biến rãt sôi động, 
nhanh chóng. có nhiều mối quan hệ 
quốc tế phức tạp, đầy mâu thuần. Có 
thề nói, chưa lúc nào các mối quan hệ 
giữa các nước lại diễn ra mọi cách 
hữu cơ, nhanh nhạy, đòi hỏi phải có 
sự thay đồi cách nghĩ, cách giải quyết 


. một cách thích hợp, mới mẻ như biện 


nay. Đại hội 27 Đảng cộng sản Liên 
xô đã khẳng định: * Chính tình hình 
kinh tế và chính trị cụ thề mà chúng 
ta đang sống, chính giai đoạn đặc biệt 
của quá trình lịch sử mà xã hội xô 
viết và toàn thế giới đang trải qua 
đều đòi hỏi Đẳng, đòi hỏi mỗi người 
cộng sản phải có tỉnh thần sáng tạo. 
đồi mới, phải tìm mọi cách vượt ra 
khỏi khuôn khồ những khái niệm quen 
thuộc nhưng đã lỗi thời »(). 


Nước ta là một bộ phận của thế 
giới, chúng ta phải có những nhận 
thức mỡi đối với mọi biến động của 
thế giới, phải tìm hiều nhiều vấn đề 
xảy ra trên thế giới. Nhưng nhìn 
nhận, đánh giá như thế nào, bằng con 
mắt nào đề có thề nắm đúng bản chất 
của tình hình, đoán định được triền 
vọng phát triền của các sự kiện ? 
Đương nhiên, phải bằng tư duy mới, 
cách nhìn mới. Chỉ có đồi mới tư duy 
mới có thề tiếp cận được những vấn 
đề mới mẻ trên các lĩnh vực của đời 
sống thế giới, mới có những nhận thức 
đúng đắn, sâu sắc về thế giới. 


Ba là : cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ lhuật diễn ra uới quy mô chưa 
lừng có, mang lại cho loài người 
những thành lựu 0ô cùng ïo lớn, tác 
động mạnh mẽ đến iư duu của con 
người. Những thành tựu của cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật là kết 
quả ,của hoạt động tư duy, nhưng 
đồng thời chúng cũng tác động trở 
lại đối với hoạt động tư duy. Mỗi một 
thành tựu khoa học kỹ thuật đêu mang 


(1) de cáo chính ¡rị c&@ UBIU Đ%CS Liên 
xê tại Đại hội 27. 


z 


lại nhận thức mới hoặc nâng cao nhận 
thức. đổi mới tư duy của con người, 


bao gồm cả tư duy chính trị, tư duy 


triết học, tư duy kính tế. Chúng tu 
đều biết, chủ nghĩa Mác — Lê-nin là 
sản phầm của việc tông kết và nàng 
cao những thành tựu trí tuệ của loài 
ngưởi, trong đó có những thành tựu 
của khoa học tự nhiên. Các thành tựu 
khoa bọc kỹ thuật có tác động nhất 
“định đến các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước. Ví dụ: khi 
quyết định cbủ trương chính sách phát 
triền nông nghiệp, không thề không 
-eoi trọng các thành tựu sinh học. Ngày 
nay những thành tựu của khoa học kỳ 
thuật càng tác động rất mạnh đến tư 
duy chính trị, tư duy kinh tế của 
người cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý, 


Nói đến khoa học còn phải rất coi 
trọng khoa học xã hội. Những thành 
tựu của khoa học xã hội cung cấp cơ 
sở lý luận cho việc định ra đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đẳng và 
Nhà nước. 


Không nhận thức đúng về vai trò 
của khoa học thì không thề tiếp nhận 
-được những thành tựu của nó, 


Tóm lại, chúng ta đang đứng trước 
vêu cầu cấp bách pILái đồi mới tư duy, 
Chỉ có đôi mới tr đuy mới nhận thức 
đúng, sâu sác hiện thực, tiếp cận và 
đi tới được chàn lý, nắm chắc và vận 
dụng đúng quy luật khách quan, trên 
cơ sở đó có giải pháp khắc pLục khó 
khăn: làm chuyền biến tình hình, thực 
hiện được những mục tiêu do Đại hội 
thứ VI của Đăng đề ra. 


H 


Hảo cáo chính trị của DCHTƯ tại 
Đại hội thứ VỊ của Đẳng ta đã chỉ rõ: 
«œ Muốn đôi mới tư đuy, Đăng ta phải 
năm vững bản chất cách mạng và 
khoa bọc của chủ nzhĩa Mác—Lê-nin, 
kế thừa đi sẵn quý báu về tư tưởng 


øe) 


và lý luận cách mạng của Chủ tịch Hiö 
Chí Minh, của đồng chí Lê Duẫn và 
các đỏng chí lãnh đạo khác của Đã: øØ; 
tiếp thụ những thành tựu lý luận, 
những kính nghiệm mới phong phú 
của các đảng anh em, những kiến thức 
khoa học của thời đại, Phải đây mạnh 
công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết 
có hệ thống sự nghiệp xây dựng chủ 
hghia xã hội và bảo vệ Tô quốc, rút 


ra những kết luận đúng đắn, khắc 


phục nhữag quan niệm sai lầm cặc 
lỗi thời. Đôi mới tư đuy không có nghĩa 
là phủ nhận những thành tựu lý luận 
đã đạt được, phủ nhận những qui luật 
phô biến của sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, phú nhận đường lối 
đúng đắn đã được xác định, trái lại, 
chính là bồ sung và phát triền niững 
thà +h tựu ấy ? @), 


Như vậy, đôi mới tư duu không 
phát chỉ là đồi mới phương pháp, mù 
còn là đồi mới nội dung của tư duụ, 
đồi mới quan niệm; không phải chỉ 
trên một lĩnh uực nào, mà là trong mọi 
hoạt động của Đảng 0à Nhà nước; 
không phải là phủ định tất cả mà 
theo quan điềm kế thừa nà phát triền. 
Theo tôi hiều, việc đôi mới tư duy ở 
ta cần theo những hướng cụ thề sau 
đây: 


"Thứ nhất ; có những quan niệm 
đúng về các hiện tượng, sự vật trước 
đây, nay hiện tượng. sự vật đã khác, 
cho nên quan niệm ấyv không còn phù 
hợp nữa, phải thay côi. CLằng hạn, 
trong chiến tranh, có những vi(c phải 
làm với bãt cứ giá nào theo khầu hiệu 
€ Tất eä cho tiên tuyến, tất cả đề cánh 
thắng ®; nhưng trong xây dựng kinh 
tế. chúng ta kk:ông thề làm giống như 
thế, mà phải tính đến hiệu quả kinh 


: tế Trong chiến tranh, chúng ta có 


thề động viên tỉnh thần cách mạng, 
lòng yêu nước của nhân dân, coi đó 
là động lự: chủ yếu; trong xây dựng 


(2) Báo cáo chính trị của BCHIUỨP tại Đại 


hội VI, Tạp chí Cộng sổn, số 1- 987. 


chủ nchĩa xã hội, bên cạnh vếu tố 
tỉnh thần. lòng yêu nước xã hội chủ 
nghĩa, còn phải rất coi trọrg lợi ích 
vài chát; xử lý đúng vấn đề lợi ích 
kinh tế sẽ tạo ra động lực của phong 
trào quần chúng. Trong cniến tranh, 
chế độ bao cấo ở chừng mực nào đó 
là cần thiết; nhưng trong xây dựng 
kinh tế, nếu không xóa bỏ chế độ bao 
cấp thì kinh tế không tê phát triên 
được. 


Thứ hai: có những quan niệm sai 
và làm sa, cho nên phải sửa, quay 
trở lại với quan niệm đúng. Ví dụ : 
phân phối theo lao động là một nguyên 
tắc phản phối của chủ nghĩa xã hội ; 
nhưng thời gian qua, ta có những 
nhận thức không đúng và làm sai, bây 
giờ phải sửa, vàn dụng đúng nguyên 
tắc đó. Trong chúng ta cũng có nhận 
thức không đúng, thậm chỉ không tuân 
theo quy luật quan hệ sản xuất phải 
phù hợp với tính chất và trình độ của 
lực lượng sản xuất, một quy luật phô 
biến của mọi xã bội; bây giờ phải 
hiểu đúng và vận dụng quy luật đó 
phù hợp với thực tiễn nước ta. ỞƠ đây, 
đồi mới tư duy là đồi mới nhận thức 
không đúng của minh, chứ không phải 
đôi mới những nguyên tắc, những quy 
luật đã được thực tiễn kiềm nghiệm. 


Thứ bu : có những quan niệm trước 
đây đúng, bây giờ vẫn đúng, nhưng 
do thực tiền không ngừng biến đôi và 
phát triền, đôi hỏi phải có sự bồ sung 
và hoàn chỉnh những quan niệm đó 
thì mới phù hợp với sự biến đôi của 
thực tiễn. Ví dụ: trong đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, 
Đẳng ta đã đề ra phải tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng, trong đó cách 
mạng khoa học kỹ thuật là theu chốt... 
Chủ „trương dó là đúng, nhưng nội 
dung cụ thể của từng cuộc cách mạng 
ở mỗi thời kỳ. môi chặng đường như 
thế nào, vị trí của mỗi cuộc cách mạng 
và mỗi quan hệ giữa chúng ra sao, đó 
tà những vấn đề cần được cụ thê hóa 
và phát triền qua tông kết thực tiễn. 


Làm dược như vậy chúng ta sẽ nảng 
từ duy của chúng ta lên một trình độ 
mới cao hơn, 


Theo những hướng nói trên, việc 
đôi mới tư duy không bạn chế ở một 
lĩnh vực nào, mã nó diễn ra trên tất 
cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, 
(rước Lết là trong lĩnh vực kinh tế. 
Đại hội thứ VI của Đảng ta đã kết luận 
nhiều vấn đê, xác định rõ những mục 
tiêu, những giải pháp của cách mạng 
nước ta trong những năm còn lại của 
chặng đường dầu tiên của thời kỷ quá 
độ. Đó là sự đồi mới tư duy, là :hững 
quan niệm mới của Đảng ta, 


Trên lĩnh oực kinh lẽ, Đẳng ta cko. 
rắng muốn thực hiện được những mục 
tiêu Đại hội VI đề ra, điệu quan trọng 
hàng đầu là phải xác định đúng dắn 
chính sách kinh tế, chính: sách xã hội, 
nhằm phát huy vai trò làm chủ và 
nhiệt tình của người lao động, tạo nên 
phong trào quần chúng sôi nồi thực: 
hiện các chủ trương của Đẳng, giải 
phóng năng lực sản xuất hiện có, 
khai thác mọi khả năng tiềm tàng của 
đất nước, mở rộng quan hệ hợp tác 
quốc tế về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, 
và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ 
quốc tế đề phát triền mạnh mẽ lực 
lượng sản xuất đi đôi với xày dựng 
và củng cố quan hệ sảu xuất xã hội 
chủ nghĩa. _ 


Cụ thể là phải kiên quyết khắc phục 
những sai lầm, khuyết điềm đã mắc 
phải, bố trí lại cơ cấu sản xuất, điều 
chỉnh lớn cơ cấu đầu tư, dứt khoát 
sắp xếp lại nền kính tế quốc dân theo 
cơ cấu hợp lý, thật sự coi nông nghiệp 
là mặt trận hàng đầu, thực hiện cho 
được ba chương trình mục tiêu về 
lương thực — thực phẩm, hàng tiêu 
dùng và hàng xuất khầu. Phải xây 
đựng và củng cô quan hệ sản xuâ! xã 
hội chủ nghĩa, sử dụng và cái tạo đúng 
đắn các thành phần kính tê, coi việc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa là một nhiệm 
vụ thường xuyên. liên tục trong suốt 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 


Ụ. 


với những hình thức và bước đi thích 
hợp, làm cho quan bệ sản xuất phủ 
. hợp với tính chất và trình độ của lực 
lượng sản xuất. Trong khi tập trung 
củng cố và phát triền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, làm cho kinh tế xã hội chủ 
nghĩa giữ vai trò quyết định, kinh tế 
quốc doanh thật sự giữ vai trò chủ 
đạo, chúng ta biết sử dụng và cải tạo 
đúng đắn các thành phần kinh tế khác, 
xóa bỏ những thành kiến không đúng; 
có biện pháp tích cực khai thác tiềm 
năng đồi đào đang còn phân tán của 
các thành phần kinh tế này, nhằm tạo 
ra nhiều việc làm. tăng thêm nhiều 
sản phầm cho xã hội. 


Đồng thời với việc bố trí lại cơ cấu 
kinh (tế, phải đôi mới cơ chế quản lý 
kinh tế, dứt khoát xóa bỏ tập trung 
quan liêu, bao cấp, chuyền sang xây 
dựng và thực hiện cơ chế kế hoạ ch hóa 
theo phương thứê hạch toán kinhdoanh 
xã hội chủ nghĩa, thực hiện đúng tập 
(trung dân chủ ; thật sự thừa nhận và 
vàn dụng đúng đắn các quy luật sản 
xuất hàng hóa tòn tại khách quan 
trong thời kỳ quá độ; chú ý đầy đủ 
đến quan hệ hàng hóa—tiền tệ, hiệu 
quả kinh tế và lợi ích kinh tế của 
người lao động. 


Trên lĩnh nực xã hội cũng có không - 


ít văn đề đòi hỏi phải đồi mới tư duy. 
Đã có một thời gian có những quan 
niệm chưa đúng về vị trí của vấn đề 
xã hội. Nhiều người hiều vấn đề xã 
hội đường như chỉ là một số việc cụ 
(hề thuộc về chính sách trợ cấp xã 
hội, mà không thấy rằng chính sách 
xã hội chính là chính sách về con 
người, bao trùm mọi mặt của cuộc 
sống con người : điều kiện lao động, 
điệu kiện sinh hoạt, văn hóa và giáo 
dục, quan hệ gia đình, quan hệ giai 
cấp, quan hệ đân lộc... Chính sách xã 
hội không chỉ phục vụ trực tiếp người 
lao động, mà còn tạo ra động lực cho 
_ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Coi nhẹ chính sách xã hội là coi nhẹ 
yếu tố. con người lao động — với tư 
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cách là mục đích của chính sách kỉnh 
tế—xã hội, đồng thời là chủ thề, là 
động lực thực hiện chính sách ấy. 


Hiều chỉnh sách xã hội như vậy; có 


"hàng loạt vấn đề cụ thề đang đòi hồi 


chúng ta phải đồi mới tư duy. Chẳng 
hạn như quan niệm về bậc thang giá 
trị của con người trong xã hội; quan 
niệm và thái độ đối với những chị em 
phụ nữ do hoàn cảnh chiến tranh hoặc 
do hoàn cảnh công tác, đã lớn tuồi, 
chưa lập gia đình ; quan niệm và thái 
độ đối với những người làm ăn cá 
thề, ngoài biên chế Nhà nước nhưng 
đang góp phần làm ra nhiều sẵn phầm 
cho xã hội, v.v, 


Trong công lác lồ chức cản bộ, 
việc đồi mới tư duy càng quan trọng. 
Lâu nay có người quan niệm công tác 
cán bộ cần phải làm trong một phạm 
vi rất hẹp đề tránh « phức tạp ®, hoặc 
có quan niệm cho rằng hiện nay quá 
hiếm cán bộ đủ đức, tài đề thay thế ở 
những nơi cản thay; lại có những 
quan niệm hẹp hỏi, phong kiến trong 
việc dánh giá cán bộ, nhất là đối với 
cán bộ nữ, cán bộ trẻ... Chỉ có đồi 
mới những quan niệm này chúng ta 


“mới có cách làm công tác tồ chức cắn 


bộ đúng dắn, có hiệu quả, mới có thê 
phát hiện được đúng người có đức; có 
tài đề bố trí vào những cương vị trọng 
trách. Phải có quan niệm đúng trong 
việc đánh giá cán bộ ; phải thật khách 
quan, công tàm., Phải thực hiện dân 
chủ hóa công iác cán bộ, tức là phải 
dựa vào quần chúng đề tìm hiGu cán 
bộ; tÒ chức, động viên quần chúng 
tiến cử với Đảng những người xứng 
đáng dê đề bạt vào những cương vị 
lãnh đạo, đồng thời phát hiện những 
người không đủ phầm chất và năng 
lực cần thay thế. ^ 


Trong công tác tư tưởng cũng có 
rất nhiều vấn đề cần đồi mới. Phải 
đồi mới nội dưng và phương pháp; tô 
chức và quản lý; đào tạo những người 
làm công tác tư tưởng và xây dựng 
cơ Sở vật chất —kỹ thuật phục vụ công 


tác tư tưởng. Không như thế thì công 
tác tư tưởng không thề góp phần đồi 
mới tư duy; đồi mới tư duy là một 
nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư 
tưởng. 

Trên đây là mội số ví dụ chứng mỉnh 
rằng đôi mới tư duy là yêu cầu bức 
thiết đối với nhiều lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Trong mỗi lĩnh vực cần 
xem xét cụ (bề, cái gì đúng, phù hợp; 
cần phát triền ; cái gì sai hoặc lạc hậu, 
cần đồi mới, cái gì mới cần nêu ra. 


II 


Với những phương hướng; nệi dung 
nêu trên, đồi mới †ư duu thực chãit là 
một bộ phận của cách mạng †ư lưởng 
0uà ăn hóa, gắn liền với cuộc cách 
mạng về quan hệ sản xuất và cách 
mạng khoa bọc kỹ thuật. Quá trình 
đồi mới tư duy diễn ra không dễ 
dàng và đơn giản. Muốn đồi mới, 
phải có tư duy mới đề thay thế tư 
duy cũ. Sự bình thành tư duy mới và 
thay thế tư duy cũ cũng không dễ 
đàng. Chúng ta đều đã tlấy khoán 
sản phầm trong nông nghiệp ra đời 
và thay thế cho cách khoản cñ không 
dễ đàng, suôn sẻ chút nào. Từ chỗ 
nhận ra phải chống bao cấp đến chỗ 
chuyên sang thực hiện hạch toán kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa là cả một quá 
trình đấu tranh gay go, gian khô và 
thực tế đã không tránh khói vấp vấp, 
sai lầm, phải trả giá. Ơ đây vừa phải 
khắc phục tính bảo tủ, lạc hậu tương 
đối của tư duy, khắc phục trình độ 
nhận thức thấp của chúng ta, vừa 
phải đấu tranh chống clủ nghĩa cá 
nhân, muốn duy trì cái cũ. Như thế, 
muốn đổi mới tư đuy, phải đấu tranh 
chống lại nhiều loại sức cn? sức 
cản của tâm lý, ⁄ập quán; sức cần 
của cơ chế cũ; sức cản từ phía Tiệ tư 
tưởng và thế giới quan cũ; sức cẩn 
đo chủ nghĩa cá nhân, đặc quyền địc 
lợi; sức cản đo trình độ học văn thấp 
và kỷ luật kém, v.v. Đồng trời phải 


chủ động tạo ra những điều kiện cần 
thiết cho quá trình đổi mới đó. 


Điều kiện quan trọng đầu tiên đe 
đồi mới tư quy là phải đầy mạnh 
công lác nghiền cứu lÚ luận, nghiên 
cứu khoa học, tồng hết thực liền, - 
pLHải phân biệt được đâu là tư duy. 
cũ, đâu là (tư duy mới. Đại hội thứ 
VI của Đẳng ta với những quan điềun 
đã được nhất trí, với những nghị 
quyết đã được thông qua, với phương 
pháp khoa học trorg việc xem xét, 
quyết định các vấn đẻ về chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội, là một mẫu 
mực về đôi mới tư duy. Quá trình 
quán triệt và thực biện Nghị quyết Đại 
hội thứ VI của lẳng cũng là một quá 
trình đôi mới tư duy. Phải đầy mạnh 
công tác nghiên cứu lý luận, nghiên 
cứu khoa bọc, tông kết kinh nghiệm 
thực tiễn đề có những kết luận khoa 
học làm cơ sở.vững chắc cho việc 


khắc phục tư đuy cũ, xây dựng tư 


duy mới. Đã đến lúc công tác lý luận 
không chỉ làm nhiệm vụ tuyên truyền, 
giải thích đường lối, chủ trương chính 
sách, mả còn phải vươn lên cung cấp 
cơ sở khoa học cho việc xác định 
đường lối, cbkủ trương, chí:(h sách, 
tham gia tích cực vào việc xây dựng 
cấu trúc thượng tầng về hình thái Ý 
thức xã hội. 

Muốn thế, cần nắm vững ckủ nghĩa 
Mác — Lê-nin tLco tỉnh thần sáng tạo, 
tông kết kinh nghiệm thực tiễn của 
nước ta, tiếp thu có chọn lọc những 
kinh nghiệm và thành tựu lý luận của 
các nước anh em, tiếp thu các thành 
tựu khoa học kỹ (thuật hiện đại. Sự 
chậm trễ trong lĩnh vtrre này là nguyên 
nhân quan trọng làm cho tư duy lạc 
hậu, trì trệ. 


Cần tạo ra bầu không k'í tự do, 
đân chủ, cởi mở trong nghiên cứu 
khoa học, thói quen tranh luận, phê 
bình và tự phê bình đề đầy mạnh quá 
trình tìm tỏi chân lý, phát triền cái 
mới. ChỈ trong điều kiện như thể, tư 
duy mới thường xuyên đồi mới được. 


IÍ 


Đồng thời, bản thân các nhà khoa học 
cũng phải tự đôi mới quan niệm và 
cách làm của mình trong nghiên cứu 
khoa hoe. 


Điều kiện thứ hai là phải ® kiềm 
kê » lại hệ lhông trí thức của chúng 
ta nề chủ nghĩa xã hội nà pề thời kù 
quá độ liền lên chủ nghĩa xã hội. Cái 
øi chúng ta nhận thức và làm sai thị 
phải sửa cho đúng ; cái gì không chịu 
dược thử thách của thời gian này cần 
loại bỏ ; cái gì còn trùu tượng nay 
cần cụ thề hóa và làm phong pl:ú 
thêm; cái gì là mới và đúng ta cần 
tiếp nhận, bồ su-ø đề hiện đại hóa 


quan niệm về elủ nghĩa xã hội. 


Chúng ta cần nhanh chóng thực hiện 
quả trình đôi mới tư duy ớ nước ta, 
khắc phục những quan niệm giản đơn, 
một chiều, đuy ý chí, ảo tưởng về 
chủ nghĩa xã hội, góp phần phê phán 
và khắc phục tư tưởng tiêu tư sản, 
«tả * khuynh và hữu khuynh. 


Cũng cần “kiềm kê? cả phương 
pháp tư duy của chúng ta nữa. Từ 
klủ bước vào thời kỷ quá độ đến nay, 
chúng ta đã làm klrông ít việc đề mở 
cộng sư nghiệp giáo dục tư duy khoa 
học — tư duy dựa trên các quy luật 
của phép biện chứng duy vạt. Đại bộ 
phận cán bộ chủ chốt đương chức đã 
được đào tạo qua các trường lớp khác 
nhau, được trưởng thành qua công 
tác thực tiên. Đội ngũ cán bộ của 
Đảng ở mức độ nhất định đã có được 
phương pháp tư duy khoa học của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Không cớ 
phương pháp đó của chủ nghĩa Mác — 
( ê-nin chúng ta đã không giành được 
thắng lợi. Nhưng tại sao bên cạnh 
mặt được, phương pháp tư duy của 
chúng ta còn chủ quan. duy ý chí? 
Sai lâm về phương pháp tư duy là do 
đầu ?Làm sao thanh toán được hạn 
chê ấy ? Do nguyên nhân gỉ mà trong 
phương pháp suy nghĩ còn không í! 
dẫu ấn của lối tư duy giáo điều. tỉnh 
cảm và kinh nghiêm chủ nghĩa ? 
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Điều kiện thứ ba là phải nghiên 
cúu lịch sử phái triền tư duu củu dân 
lộc. làng nghìn năm dựng nước và 
giữ nước đã rèn đúc cho nhân dân ta 
đức tính cần củ và khéo léo, anh dũng 
và thông minh chất phác và nhân 
hận. Tỏ tiên ta sớm sáng tạo ra nền 
văn ha dàu tộc rực rỡ, ông cla to 
đã rủi ra nhiều kết luận về đạo lý 
làm người, về những bài học dựng 
nước và giữ nước, về lao động và 
chiến đấu, về văn hóa và nghệ thuật... 
Những tri thức mà nhân dân ta đã 
đúc kết được ở nhiều bậc thang nhâp 
thức khác nhau. Nhưng rõ ràng nhiều 
hiều biết còn ở dạng kinh nghiệm. 
Cũng có một số nhà trí thức đã đi 
sâu vào việc quan sát thực tế, thu 
thập tài liệu lịch sử của đất nước, 
tiếp thu trí thức bên ngoài, phân 
tích, tông hợp, rút ra được một số 
kết luận khoa học, để lại cho chúng 
ta những công trình có giá trị lón 
(như Lê Quý Đôn và một số người 
khác). Nhưng phải nhận rằng, do điều 
kiện lịch sử hạn chế, khoa học tự 
nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học 
xã hội ở nước ta phát triền clLậm. Tủ 
khi Đẳng ta ra đời đến nay, dưới su 
chỉ đạo của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
tư duy lý luận đã có bước phát triền 
mới về chất, thê hiện ở lý luận về 
cách mạng đân tộc dân chủ, về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, về khoa học 
và nghệ thuật chiến tranh. Phải cắt 
nghĩa được bài học kinh nghiệm về 
những thành tựa ấy, đồng thời chỉ rõ 
nguyên nhân của những n:ặt hạn chẽ. 
sự lạc hậu vê tư duy của ta. 

Đồi mới công tác thông tin cũng 
là điều kiện quan trọng đề đôi mới 
tư duy. Bởi vì có được thông tin đúng 
thi mới có thể suy nghĩ đúng. Không 
được nhận thông tin thì klông có gì 
đề suy nghỉ cá. Được thông tin sai 
tệch (do cố ý báo cáo sai sự thật. 
hoặc do lối đưa tin một chiêu theo 
những động cơ khác nhau) thì tư duy 


(Xem tiếp trang †9) 


fRẦN HỮU ĐẮC 


TĂNG CƯỜNG (ÔNG TÁC KIỀM TRA, GỐP PHẦN THỰC HIẾN 
THẰNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI THỨ VI (ỦA ĐẲNG 


LIỀM tra là một trong những 
& chức năng lãnh dạo chủ yếu 

của Đẳng, một bộ phận quan 
trọng trong toàn bộ công tác xảy dựng 
Đảng”? (1); “ Lãnh đạo mdc không 
kiềm tra thì coi như không có lãnh 
đạo ? (2). Đang ta đã xác định rõ nội 
dung chủ yêu của công tác kiềm tra 
của Đảng là kiềm tra công việc và 
kiềm tra con người, tức là kiềm tra 
việc thực hiện đường lối, chính sách 
của Đẳng ở các cấp, các ngành và 
kiềm tra việc giữ gin phầm chất cách 
tang và sư boạt động của can bộ, 
đẳng viên, nhân viên trong bỏ mây 
của Đảng, Nhà nước. các đoàn thề quần 
cbúng, các lực lượng vũ trang nhằm 
bảo vệ tô chức, bảo vệ cán bộ ; phát 
hiện sớm những nhân tô mới ;sửa chữa 
kịp thời những thiểu sót, khuyết đdiễm, 
bảo đảm cho sự lãnh đạo của Dẳng 
tuôn đúng đắn. cụ thể, sắc bén, 

Thời gian qua, dưới ánh sáng các 
nghị quyết và chỉ thí của Đẳng, công 
tác kiểm tra của Đẳng đã được tăng 
cường rmỘt bước ; có những mặt có 
chuyền biển, tiến bộ, góp phân tích 
cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của Đảng ở từng địa phương. từng 
đơn vị, nâng cao năng lực lãnh đao 
và sức chiến đâu của Đẳng. Những 
quan điểm cơ bản của Đảng về công 
tác kiểm tra và những phương hướng, 
phương châm, chính sách xử lý kỷ 
luật của đẳng được quán triệt tượng 
đối sảu sắc trong các cấp ủy đảng. 


“+ 


trong các ban, các ngành, các đoàn 
thề quần chúng, tạo được sự chuyền 
biến về nhận thức đối với công tác 
kiêm tra của Đẳng, từng bước khắc 
phục những quan điềm, tư tưởng không 
đúng như : coi nhẹ công tác kiểm tra, 
bàng quan. coi công tác kiềm tra chỉ 
là của ngành kiềm tra, kiềm tra chỉ 
là đề thí hành kỷ luật, v.v. Nhiều cấp 
ủy đã đành thời gian bàn bạc, ra các 
quyết định về công tác kiềm tra, SỬ 
dụng các ban, ngành có liên quan phục 
vụ công tác kiềm tra của Đẳng : nhiều 


nơi, ban thưởng vụ cấp ủy hoặc đồng 


chí bí thư trực tiếp chỉ đạo công táe 
kiềm tra. 

Thị hành chỉ thị 34 của BBT TƯ 
Đẳng về tăng cường kiêm tra việc thực 
hiện nghị quyết. chỉ thị của Đảng, các 
cấp ủy đảng đã chỉ đạo từng khâu 
theo tỉnh thần :hé có nghị quyết, chỉ 
thị, phải có chương trình, kế hoạch 
kiểm tra và điều hành theo chương 
trình kế hoạch đó. Miỗi đẳng viên phải 
có chương trình phân đấu cá nhân và 
lãnh đạo quần chúng thực hiện ngh› 
quyết, chỉ thị của Đăng, pháp luật của 
Nhà nước. Công tác kiềm tra đã tập 
trung phục vụ những công tác trung 
tâm. những vấn đề trọng yếu, những 
khâu then chốt nhằm thúc đầy việc 
hoàn thành toàn điện các nhiệm vu 
chính trị được đặt ra. Đến nay, tất 


(1). (2) Vấa kiệa Đại hội VÔ Nib Su thật, 
Hà nội, 1962. tập IlĨ], tr- 122— 123: 


ga 


cả các tỉnh và thành phố, 708% số 
huyện, quận và 505 số tÖ chức cơ sở 
đẳng đã triền khai thực hiện chỉ thị 
này. Những nơi làm tốt đã giúp cho 
việc thực biện nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng, chủ trương, chính sách và pháp 
luật của Nhà nước đạt kết quả tốt 
hơn, những dấu hiệu vi phạm của đẳng 
viên và tô chức đảng được kịp thời 


phát hiện, ngăn ngừa và khắc phục. 


sớm, hiện tượng tiêu cực giảm bớt, 
tính tiền phong gương mẫu của đẳng 
viên được nân/: lên... 


Tuy nhiên, việc chuyền biến nhận 
thức và thực biện chế độ lãnh đạo có 
kiềm tra chưa đồng đều. nơi làm tốt 
chưa nhiều (khoảng 203% huyện, quận 
và 305 cơ sở) ; hiệu quả còn thấp. Điều 
đáng quan tâm là việc thực hiện chế 
độ lãnh đạo có kiềm tra chưa trở thành 
ý thức tự giác, chủ động và chưa trở 
thành phong cách thường xuyên của 
người lãnh đạo. _ 

Công tác kiềm tra đẳng viên được 
tăng cường, có chuyển biến, tiến bộ 
cả vẻ nhận thức, trách nhiệm, cả về 


khối lượng, chất lượng và phương 
pháp công tác. Trong 5 năm qua 


(1982 — 1986) số lượng đẳng viên 
được kiềm tra nhiều hơn hai lần so 
với 5 năm trước (1976—1981). Nhiều 
vụ vi phạm kỷ luật của cán bộ, dàng 
viên được kịp thời phát hiện và xein 
xét, đã giúp đẳng viên nhận rõ và 
khắc phục sai lầm, khuyết điểm, giúp 
tô chức đảng có biện pháp ngăn chặn, 
phòng ngửa vi phạm, đòng thời xử 


lý kỷ luật những trường hợp vi phạm 


đến nức phải xử lý. Trong việc kiềm 
tra đẳng viên, các cấp ủy đẳng đã chú 
Ý đối tượng đẳng viên là cán bộ do 
_cấp ủy quản lý: kết hơp chặt chẽ 
kiềm tra đẳng viên với kiềm tra việc 
thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đẳng, 
rà soát cân bộ, đáng viên, tự phê bình 
và phê bình trong sinh hoạt đẳng. 


Việc xử lý kỶ luật của các tÔ chức 
đẳng nói chung đúng phương hướng, 
phương châm, chính sách xử lý kỷ 
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luật của Đẳng. Đã tập trung vào những 
vụ vi phạm về đường lối, chính sách, 
chủ trương của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước ; những vụ vi phạm nguyên 
tắc tô chức và sinh hoạt đắng ; những 
đẳng viên thoái hóa, biến chất. Đã 
khắc phục một bước tình trạng xử lý 
« tren nhẹ, dưới nặng » và những thiên 
hướng sai lầm khác như ; buông lỏng, 
khắt khe, hoặc xử lý nặng về tác phong 
sinh hoạt. Dã chú ý thục hiện các 
nguyên tắc thủ tục thi bành kỷ luật 
của Đảng, nhất là tiến hành tốt công 
tác tư tướng đối với người bị thi hành 
kỷ luật, làm cho thư khiếu nại về thi 
hành kỷ luật giảm trên 30% so với 5 
năm trước. 


Đáng lưu ý là trong công tác kiềm 
tra đẳng' viên, ủy ban kiềm tra các cấp 
chưa thật chủ động, chua quản triệt 
sâu sắc và thể hiện đầy đủ tính giáo 
dục, tính chiến đấu của công tác kiềm 
tra. Chưa nắm chắc tỉnh hình đẳng 
viên, chưa phát hiện kịp thời những 
vụ ví phạm;ecòn bị động giải quyết 
những sự việc đã xảy ra do tố cáo; 
số lượng đẳng viên được kiềm tra còn 
ít. Việc xử lý kỷ luật ở từng cấp, lửng 
nơi còn có những trường hợp chưa 
công mình, chính xác, kịp thời, Tình 
trạng xử lý *trên nhẹ, dưới nặng 3®, 
tuy đã được khắc phục một phần, 
nhưng hiện nay vẫn còn là cái « tệ » 
trong Đảng ; thái độ xuê xoa hoặc bao 
che cho nhau vẫn còn phô biến. Hiện 
tượng buông lỏng kỷ luặt còn khá phò 
biến, kề cá ở những đẳng bộ được 
công nhận là trong sạch, vững mạnh. 


Mặc dù Đẳng ta đã có chủ trương 
và nhiìu biện pháp đề ngăn chặn 
những hiện tượng tiêu eực trong đẳng, 
nhưng đến nay tiêu cực trong đẳng 
vẫn chưa giảm, và chưa có xu hướng 
giảm. RKhông những thế, có nơi hiện 
tượng Tiên cực còn tăng hơn trước, TỐ 
nhất là ở các cơ sở lưu thông, phân 
phối. ở những đẳng viên trực tiếp 
quan hệ đến vật tư, tiền, hànø, và đảng 
viên là cán bỏ có chức, cỏ quyên. 


Việc xử lý kỹ luật chưa thật tốt, chưa 
ngăn chặn được đảng viên phạm sai 
lầm, chưa góp phần đấu tranh chống 
tiêu cực một cách có hiệu quả. Công 
tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho 
đẳng viên thiếu chủ động, kịp thời, 
sắc bén, kém tính chiến đấu và hiệu 
quả. Chưa coi trọng giáo dục những 
vấn đề cơ bản (giác ngộ giai cấp, nhân 
sinh quan cộng sản chủ nghĩa...) sát 
với nhiệm vụ, với từng đối tượng 
đẳng viên (kề cả đảng viên là cán bộ 
cấp trung, cấp cao). Đặc biệt là chưa 
giáo dục đẳng viên thực hiện tốt lời 
dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng 
cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân. 


Công tác quản lý đẳng viên, nhất là 
đẳng viên do đẳng ủy các cấp quản lý 
còn lỏng lẻo, chưa phù hợp với đặc 
điềm tình hình đội ngũ đẳng viên trong 
điều kiện cách mạng hiện nay. Công 
tác kiểm tra của các cấp ủy đẳng, các 
ban của Đảng, của ủy ban kiềm tra 
các cấp, công tác thanh tra của bộ 
máy chính quyên các cấp, công tác 
kiềm tra của các tồÖ chức quần chúng 
và của tập thê lao động chưa kết hợp 
chất chẽ với nhau, chưa được tiến 
hành một cách chủ động, tích cực, 
thường xuyên và hiệu lực còn rất thấp. 


Điều đáng quan tâm là Đảng ta đang 
lãnh đạo chính quyên, nhưng các cấp 
ủy đảng chưa coi trọng và làm tốt 
việc kiêm tra cơ quan chính quyền, 
môi quan bệ giữa cặp ủy đảng và tÔ 
chức cbính quyền củng cấp ở nhiều 
nơi chỉ là quan bệ phối hợp hành 
động. Đây là một khuyết điềm về 
nguyên tắc. Vị vậy, nhiều nghị quyết 
đúng đắn của Đảng không được thực 
hiện nghiêm túc; những chủ trương, 
quyết định sai làm, thiếu sót không 
_ được kịp thời phát hiện, đã gây nên 
hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, 
nhất là tạo nên tâm lý thiếu tin tưởng 
trong đẳng viên và quần chúng. 


Tình hình trên đây đòi hỏi công tác 
kiềm tra của Đảng phải có những 


chuyên biến mới, với những biện phấp 
đồng bộ, có hiệu quả, được sự đồng 
tình và tham gia của toàn thề đẳng 
viên và đông đảo nhân dân. 


* 


Đại hội thứ VI của Đảng ta đã xác 
định nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu 
tông quát trong những năm còn lại 
của chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ là ồn định mọi mặt tình 
kinh kinh tế — xã hội, tiếp tục xây 
dựng những tiền đề cần thiết cho việc 
đầy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa trong chặng đường tiếp theo. 
Đại hội xác định những mục tiêu cụ 
thề về kinh tế—xã hội và vạch ra ba 
chương trình mục tiêu lớn về kinh tế 
là lương thực — thực phẩm, hàng tiêu 
dùng và hàng xuất khầu. Đại hội quyết 
định tiến hành trong toàn đảng và 
toàn xã hội cuộc vận động « làm trong 
sạch và nắng cao sức chiến đấu của 
các tô chức đẳng; làm trong sạch và 
nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy 
nhà nước ; đẩy lùi và xóa bỏ các hiện 
tượng tiêu cực, làm lành mạnh các 
quan hệ xã hội và thực hiện công bằng 

xã hội”, Đại hội VI dánh dấu sự đồi 
mới quan trọng của Đẳng trong lãnh 
đạo chính trị, tư tưởng và tô chức 
và có ý nghĩa to lớn tăng cường hơn 
nữa khối đoàn kết, thống nhất của 
Đăng. 

_ Mỗi tổ chức đẳng, mỗi ngành, mỗi 
cấp, mỗi đảng viên có trách nhiệm to 
lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ 
kinh tế—xã hội và nhiệm vụ xày dựng 
đẳng do Đại hội VI đề ra. Cùng với 
các mặt công tác khác, công tác kiểm 
tra của Đảng cũng phải được đồi mới, 
phải có chuyền biến mới về ch§t lượng. 
Công tác kiềm tra phải gắn với nhiệm 
vụ chính trị và phục vụ việc thực hiện 


.. thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công 


tác xây dựng đảng. Trong thời gian 
tới, đề tăng cường công tác kiềm tra, 
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cần tập trung làm tốt những vấn đề 
sau đây: 


Alột là, cấp ủu đảng cần thật sự coi 
trọng 0à đích thân liền hànth công lác 
kiêm ira ; các ban của Đảng 0à các 
cấp, các ngành cần thực hiện tối 
nhiệm 0pụ kiềm lra theo chức năng, 
nhiệin 0uụ đã quụ dịnh. 


Kiềm tra là chức năng chính trị và 
tồ chức quan trọng đề bảo đảm vai 
trò hạt nhân lãnh đạo của Đẳng trong 
hệ thống chuyên chính vô sản và 
trong toàn xã hội. Công tác kiêm tra 
của Đảng phải là hình thức kiểm tra 
cao nhất. “Mọi tô chức, từ cơ quan 
của Đảng, Nhà nước đến đoàn thê 
quần chúng, mọi lĩnh vực hoạt động 
từ kinh tê, xã hội đến quốc phòng. an 
ninh, đối ngoại, không có ngoại lệ, 
đều phải đặt dưới sự kiêm tra của tô 
chức dảng có thảm quyền. Trung 
ương Đẳng và các cấp ủy đáng phải 
nắm chắc công tác kiếm tra, sử dụng 
kết quả kiêm tra vào việc chỉ dạo 
thực hiện các nghị quyết (3). Vị vậy, 
các cấp ủy đáng cần tiến hành công 
tác kiêm tra không những đối với tô 


chức đảng, mà cá đối với các tô chức 
chính quyền, đoàn thề quản chúng, 


lực lượng vũ trang; không những đòi 
với việc tỏ chức thực biện các quyêt 
dịnh mà cả đối với bản thân các quyết 
định, treng đó việc kiếm tra các tô 
chức chính quyền thực hiện các nghị 
quyết, chí thị của Đẳng là cục kỳ 
quan trọng. Ùảy là vấn đề có tính 
nguyên tắc, xuất phát từ yêu cầu của 
nhiệm vụ, từ t†tö chức, từ thực tiễn 
nhàm thực hiện eơ chế Đăng lãnh đạo. 
Nhà nước quản lý, nhân đân lao động 
làm chú tập thẻ, chứ không phải chỉ 
cuất phát tử vấn dề cụ thê về nhân 
sự, RNhỏng coi trọng và thực hiện tối 
vàn đề này, thì dù nghị quyết, chỉ thị 
co đúng đẫn, cắp bách đến đâu cùng 
đều có thẻ bị vô hiệu hóa ; các chú 
trương, chính sách, biện pháp có sai 
lầm, khuyết điểm không được phát 
hiện, sửa đôi kịp thời. 
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Nhà nước, tư eách đẳng viên... Ð, 


Hal là, ủy ban kiềm Ira các cấp 
cần làn lối nhiệm 0ụ kiềnn tra theo 
qut định của Diễu lệ Đảng, trong đó 
chủ trọng làm lối oiệc kiềm Ira đàng 
Điên chặp hành Diệu lệ, KỦ luật củu 
Đang, pháp luật của Vhà nước, hiề¡n 
Ira lư cách đảng 0iên. 


Kiểm tra đẳng viên chếp hành Diễu 
lệ Dàng... là một nhiệm vụ của ủy 
ban kiêm tra các cấp được Đại hội 
toàn quốc thứ VI của Dẳng quy định 
bồ sung thay cho nhiệm vụ kiêm tra 
đẳng viên Ðí phạm Diều lệ Đăng... 
Điều lệ Đẳng nêu rõ: “Nhiệm vụ của 
VY ban kiểm tra các cấp là: kiềm tra 
những đảng viên (kế cả cấp ủy viên 
cùng cả p) chấp hành Điều lệ Đẳng 
nhằm vào việc chấp hành nguyên tác 
tô chức và sinh hoạt đẳng, chấp hành 
kỷ luật của Đẳng và pháp luật của 
(Quy 
định trước đây là kim tra những vụ 
đẳng viên vi phạm Diều lệ Đẳng...) 
Kiểm tra đẳng viên chấp hành và kiềm 
tra đẳng viên vi phạm đều là kiềm 
tra cá nhân đảng viên, nhưng nhiệm 
vụ kiêm tra đẳng viên chấp hành rộng 
lớn và nặng nề hơn. Niêm tra đẳng 
viên chấp hành là kiểm tra cả đẳng 


- viên chäp hành tốt và đẳng viên chấp 


hành không nghiêm chỉnh hoặc vr 
phạm Diệu lệ Đăng... không phải chỉ 
kiểm tra những dảng viên có đấu 
hiệu ví phạm như trước đây); là kiềm 
tra thường xuyen suốt quá trình chấp 
Cu Niệm tra đảng viên chấp hành 

chủ động kiểm tra nhằm thúc đầy, 
BI huy m:ật tích cực, giáo dục những 
đăng viên có sai phạm, xử lý đúng 
mức và KỊp thời những đẳng viên có 
sai làm, thủ bẹp mặt tiêu cực của 
đẳng viên. Nội dung kiêm tra đẳng 
viên chàp hành là kiểm tra dàng viền 
(kê cá cấp ủy viên cùng cấp) chấp 
hành Điều tệ Đẳng, ký luật của Đăng 
và pháp luật của Nhà nước, Kiểm tra 
tu cách đẳng viên; gắn chăt và phục 


(3) Bảo cáo chính trị của DCHTƯỪ Đăng tạy 
Oại hội VÌ, Tạp chí Cộng sảa, số ì— 1987; 


vụ việc thực hiện nhiệm vụ chỉnh trị 
- và công tác xày dựng đảng, thực hiện 
nghị quyết Đại hội thứ VI của Đẳng, 
nhất là thực hiện ba chương trình 
kinh tế lớn và thực hiện cuộc vận động 
làm trong sạch và nâng cao sức chiến 
đấu của oác tÖ chức đẳng. Việc kiềm 
tra đẳng viên chấp hành Diều lệ Đẳng 
cần chú trọng trước hết đối tượng 
đảng viên là cán bộ do cấp ủy cấp 
mình quản lý và cấp ủy viên củng cấp. 


Cần vận dụng lính hoạt, phù hợp 
các hình thức và phương pháp kiềm 
tra. Kiềm tra thường xuyên và kiềm 
tra theo định kỷ chủ yếu là do các cấp 
äy, các chỉ bộ, các đảng viên tiến hành 
thông qua việc kiềm diềm sơ kết, tông 
kết công tác, tự phê bình và phê bình, 
rà soát và nhận xét cán Bộ từng thời 
gian, tồ chức lấy ý kiến quản chúng 
phê bình đẳng viên, cán bộ... Kiềm tra 
chuyên đề hay đột xuất chủ yếu là do 
cấp ủy hoặc ủy ban kiềm tra cấp trên 
tiến hành. Tùy tỉnh hình và yêu cầu 
cụ thề, ủy bau kiềm tra các cấp có 
thể tiến hành kiềm tra một đẳng viên 


hoặc nhiều đảng viên, hoặc tất cả £ 


đảng viên ở một tô chức... có thê 
kiểm tra một vấn đề hoặc một số vấn 
đề. Cấp ủy hoặc ủy ban kiêm tra cấp 
trên trực tiếp tiến bảnh kiểm tra 
hoặc phối hợp với các ban, ngành eó 
liên quan cùng cấp, với ủy ban kiềm 
tra cấp dưới đề tiến hành kiềm tra. 
Khi tiến hành kiềm tra, cần xác định 
fö yêu cầu, nội dung, đối tượng và 
thời gian cụ thề; có kết luận rõ ưu 
điềm, khuyết điềm và có thái độ đối 
với từng trường hợp. | 


Kết hợp chặt chẽ việc kiềm tra đẳng 
xiên chấp hành với kiềm tra việc thực 
hiện røghị quyết, chỉ thị của Dáng 
(theo chỉ thị 34 CT/TƯ của BBT TƯ 
Đẳng). Hai nhiệm vụ kiềm tra này, 
tuy khác nhau về đối tượng, về thầm 
quyền và trách nhiệm kiềm tra, nhưng 
có mỗi quan hệ chặt chẽ với nhau, 
cùng có mục đích là chủ động, phát 
huy ưu điểm. ngăn ngừa, hạn chế 


khuyết điềm, phục vụ việc thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công 
tác xây dựng đẳng. 


Đa là, các tồ chức cơ sở đảng cần 
làm lối công tác kiềm tra theo chức 
năng, nhiệm ụ của từng cơ sở. 


Tô chức cơ sở đẳng có vị trí đặc 
biệt quan trọng trong hệ thống tô chức 
của Dẳng, là nền tầng của Đẳng, là 
nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rên 
luyện đẳng viên, là nơi thực hiện mọt 
đường lỗi, chính sách của Đảng... Vi 
vậy, các tô chức cơ sở đẳng tiến hành 
kiềm tra đẳng viên tại chỗ, trực tiếp 
và thường xuyên theo chức năng, 
nhiệm vụ của từng cơ sở là điều hết 
sức quan trọng. Ơ những nơi thực 
hiện chế độ thủ trưởng, tô chức cơ sở 
đẳng cần thực hiện đúng chức năng 
kiềm tra, kề cả kiềm tra người thủ 
trưởng, bảo đảm cho đường lối, chính 
sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước được quán 
triệt và được thực hiện nghiê¡n chỉnh, 
có hiệu quả. Ơ các cơ quan, tồ chức 
cơ sở đẳng cần làm tốt trách nhiêm 
kiểm tra cơ quan trong việc thực hiện 
các chính sách, nghị quyết của Đẳng, 
pháp luật của Nhà nước, kịp thời nên 
gương tốt, ngăn chặn việc vi phạm các 


“chính sách, pháp luật trong cơ quan, 
Tô chức cơ sở dẳng ở phường cần 


thực hiện tốt nhiệm vụ kiềm tra theo 
chức năng, nhiệm vụ đã được quy 
định trong quyết định 55 của BBT TƯ 
Dảng về quy chế làm việc của đăng 
ủy phường. 

Bốn là, đi đôi ởới hiền tra, phải 
xử lú công minh. chính xác ouà Fịp 
lhời những pụ 0L phạm kụ luật của 
Đảng. 

Trong việc giáo dục, rên luyện đẳng 
viên, Đảng ta luôn luồn coi trọng việc 
nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng, 
tính tiền phong gương mẫu của dáng 
viên. Song phải đề cao ký luật của 


=Đảng và làm tốt việc xử lý dẳng viên 


vị phạm kỷ luật đề giữ vững sự thống 
nhất ý chí và hành động của Đăng. 
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-iăng cường sức chiến đấu của Đẳng. 


Việc thi hành kỷ luật của Đẳng là đề - 


bảo đảm cho kỷ luật của Đảng được 
nghiêm minh, đồng thời cũng là đề 
giáo dục đảng viên, cán bộ khác và 
giáo` dục quần chúng. *Kiềm tra 
phải đi tới kết luận rõ ràng và xử lý 
đúng đắn ® (4). Phải xử lý công minh, 
chính xác, kịp thời những vụ vi phạm 
kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, không vì lý do gì mà bỏ qua. 
Phải bảo đảm việc xử lý đúng phương 
hướng, phương châm, chính sách xử 
lý của Đẳng và nhằm giáo dục đẳng 
viên tốt hơn. Trong xử lý kỷ luật 
đẳng viên, phải khắc phục tỉnh trạng 
« nhẹ trên, nặng dưới ». Những người 
giữ vị trí cao, trách nhiệm lớn, mà sai 
phạm thì càng phải chịu kỷ luật 
nghiêm khắc. Bởi vì, chức vụ càng 
cao, trách nhiệm càng nặng, nếu sai 
phạm, thì sẽ gây tác hại càng lớn. 


Năm là, kết hợp lối công tác kiềm 
_ tra của Đảng uởới công tác thanh tra 
của Nhà nước uà công lác kiềm tra 
của quần chúng. 


Nghị quyết Đại hội thứ V của Đẳng 
đã nêu rõ: «Nâng cao chất lượng và 
hiệu lực công tác kiềm tra của Đẳng 
phải gắn chặt với nâng cao hiệu lực 
công tác kiềm tra của Nhà nước và 
công tác kiềm tra có tính chất quần 
chúng, của mạng lưới kiềm tra nhân 
dân » G). Trong điều kiện Đảng lãnh 
đạo chính quyền, đảng viên hoạt động 
trong các tồ chức đẳng, các đoàn thề 
quần chúng, treng bộ máy Nhà nước, 
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống 
xã hội. Vì vậy, bên cạnh công tác 
kiềm tra của Đẳng, cần có công tác 
thanh tra của Nhà nước, công tác kiềm 
tra của các đoàn thề quần chúng. %lặt 
khác, sai lầm, khuyết điềm của cán bộ, 
đẳng viên là do nhiều nguyên nhân, cả 
khách quan, cả chủ quan, cho nên 
phải được giải quyết bằng những biện 
pháp đồng bộ ; đó là trách nhiệm của 
mọi cấp, mọi ngành, mọi tồ chức của 
Đảng. Thời gian qua, chúng ta chưa 
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thực hiện tốt việc chủ động, thườnN£ 
xuyên kết hợp giữa các ngành có liên 
quan, giữa các hệ thống kiềm tra của 
Đảng, của Nhà nước, của quần chúng, 
do đó chưa phát huy được sức mạnh 
tông hợp và tạo được hiệu quả cae 
của công tác kiêm tra. Thời gian tới 
cần coi trọng và thực biện tốt việc 
này. “Mỗi cấp ủy, trong từng thời 
gian, đều phải có chương trình kiềm 
tra, tập trung vào những công tác chủ 
yếu, những đơn vị trọng điềm, sử 
dụng và phát huy vai trò ủy ban kiềm 
tra và các ban của Đảng, kết hợp chặt 
chẽ kiềm tra của Đẳng với thanh tra 
của Nhà nước và kiềm tra của quần 
chúng... » (6). 


* 


Cuộc đấu tranh cách mạng của nhân 
dân ta đang diễn ra trong điều kiện vô 
cùng gay go, phức tạp, đòi hỏi toàn 
đẳng, toàn quân và toàn dân ta phải 
có quyết tâm, nỗ lực rất lớn. Đội ngũ 
đảng viên, cán bộ của Đảng, bên cạnh 
mặt tốt, mặt mạnh là cơ bản, cũng 
còn bộc lộ nhiều khuyết điềm, nhược 
điềm: tình hình tiêu cực trong đẳng 
hiện nay vẫn chưa được ngăn chặn và 
khắc phục có hiệu quả. Cuộc vận động 
€làmn trong sạch và nâng cao sức. 
chiến đấu của các (ö chức đảng, làm 
trong sạch và nâng cao hiệu lực quản 
lý của bộ máy nhà nước, đầy lùi vá 
xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực, làm 
lành mạnh các quan hệ xã hội và thực 
hiện công bảng xã hội » được tiến 
hành tốt sẽ tạo ra sức mạnh mới, giúp 


ti 


(4) Báo cáo chính trị của BCHTƯ Đảng tại 
Đại hội VI, Tạẹp chí Cộng sản, số tháng 1-1987, 
tr. 82, 

(5) Văn kiện Đại hội V, Nxb Sự thật, Hà 


nội, 1982, tập III, trạ 123 


(6) Báo cáo chính trị của BCHTU Dáng tại 
Đại hội VI, Tẹp chí Cộng sản, số 1-1987, 
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toàn đẳng, toàn đân thực hiện thẳng 
lợi nhiệm vụ kinh tế — xã hội do Đại 
hội VI vạch ra. Những nhiệm vụ nặng 


nề ấy đòi hỏi phải tăng cường công ' 


tác kiềm tra của Đảng đi đôi với tăng 
cường giáo dục, quản lý đẳng viên. 
-Cáoc cấp ủy đẳng, các tÖ chức đảng, 
và toàn thề đẳng viên. trên cơ sở quán 
triệt sâu sắc quan điềm, chủ trương, 


phương hướng nhiệm vụ công tác 
kiềm tra, cần tiếp tục tăng cường 
công tác kiềm tra của Đẳng với tỉnh 
thần chủ động, tích cực, sáng tạo, 
bảo đảm công tác kiềm tra của Đẳng 
có sự chuyền biến mạnh mẽ trong 
những năm tới, góp phần làm cho 
Nghị quyết Đại hội VI của Đẳng được 
thực hiện thắng lợi. 


MẤY VẤN ĐŸ... 


(Tiếp theo tran 19) 


kl:ông thề đúng được. Công kkai, đân 


chủ trong thông tin là điều kiện đề 
phát triền tư duy khoa học, chống lại 
tỉnh trạng “cửa quyền ® trong tư duy, 
kịp thời phát hiện tỉnh trạng trì trệ 
hoặc «hư hỏng ? trong tư duy. 


Thời gian qua, những quan niệm cũ 
và cách làm cũ trong công tác thông 
tin là một nguyên nhân gây nên sự 
lạc hậu, tri trệ trong tư duy của chúng 
ta trên nhiều lĩnh vực. Giờ đây, 
chúng ta pbải đồi mới quan niệm về 
công tác thông tin và cải. tiến hệ 
thống thông tin, bảo đảm cho việc 
thông tín được chính xác, nhiều 
cliều, kịp thời và có tính công khai, 
giúp cho mọi người có điều kiện suy 
nghĩ đúng và đổi mới tư duy. 


Đồi mới tư duy không chỉ giới hạn: 


trong phạm vi nhận thức thuần túy. 
Tư duy theo cách cũ hay theo cách 
mới đều có quan hệ chặt chẽ với lợi 
Ích, địa vị, uy tín của một cá nhân 
hoặc một tập thề. Có người còn mang 
nặng chủ nghĩa cá nhân, kÈông dễ tử 
bỏ tư duy cũ (đủ biết rõ là sai) một 
khi tư duy đó gắn liền với các quyền 
lợi, bồng lộc đang được hưởng. Vì lợi 
ích cá nhân hoặc phường hội hẹp hòi, 
người ta có thề chống lại quá trinh 


dồi mới tư duy đưới nhiều hinh thức 
khác nhau, từ công khai, trắng trợn 
đến tỉnh vi, khôn khéo. Vì thế, đồi 
mới tư duy là cuộc đấu tranh điễn ra 
trong nội bộ đẳng, trong hộ máy nhà 
nước và các đoàn thề, trong nội bộ 
nhân dân, trong từng cấp, từng ngành 
và đấu tranh ngay trong chính bản 
thân mỗi người chúng ta. 


« Các văn kiện của Đại hội lần thứ 
VI thề hiện bước đầu sự đổi mới tư 
duy của Đảng. Mỗi chúng ta, từ người 
lãnh đạe đến đẳng viên binh thường, 
đủ hoạt động trong lĩnh vực nào cũng 
cần kiềm tra lại nhận thức của niinh, 
sớm lĩnh hội được những quan niệm 
mới, kiên quyết gạt bỏ những kh: 
niệm sai lầm %® (3). 


Đồi mới tư duy là một quá trình 
khó khăn và phức tạp, đòi hỏi phải 
làm kiên trì, từng bước, không thề 
nóng vội. Nó gắn liền với quá trình 
đôi mới xã hội. Tư duy mới mở ra 
cuộc đồi mới trong xã hội, và đến 
lượt nó, sự đôi mới xã hội lại phát 
triền tư duy mới, làm cho tư duy mới 
biến thành sức mạnh vật chất. 


(3) Báo cáo chính trị của BCHTIĐ tại Đại 
hội VI Tạp chí Cộng sản, số 1-1987, tr. 76, 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 


Biên niên tóm tắt (thời kỳ chuần bị thành lập Đảng ¬ 
từ cuối năm l924 đến đầu năm l930). 


12-11-1924 — Bác Hồ từ Mát-xcơ-va 
- đến Quảng châu, Trung quốc (gần Việt 
nam) đề xúc tiến chuần bị thành lập 
Đẳng cộng sản Việt nam. Tại đây Đác 
đã viết thư gửi đồng chí Đom-ban, 
Tông thư ký lâm thời của Hội đồng 
Quốc tế nông dân, nói rõ lý do rời 
Mát-xeơ-va và hoàn cảnh công tác của 
mình : “Việc tôi đi từ Mát-xcơ-va đã 
được quyết định hơi đột ngột, và tôi 
không thê báo trước đề đồng chí biết. 
Các đồng chí thứ lỗi cho tôi và nhờ 
đồng chỉ chuyền lời xin lỗi của tôi tới 
các đồng chí trong Hội đồng... Về việc 
liên quan đến hoàn cảnh tôi là Ủy 
viên Đoàn chủ tịch Quốc tế nông dân, 
đòng chí sẽ làm theo hướng mà đồng 
chí xét thấy là tốt: hoặc là đề 
nghị thay tôi, trong trường: hợp 
này, đồng chỉ sẽ nói là tôi ốm, 
không nói là tôi vắng mặt: vì tôi 
sống không hợp pháp ở đây ; hoặc là 
đồng chí 1 thã y giữ cái tên dân thuộc 
địa Nguyễn Ái Quốc đề trang trí những 
tuyên ngôn và những lời kêu gọi của 
Hội đòng chúng ta là có lợi thì đòng 
chí eứ việc đề lại ®. 

Cùng ngàu, Bác gửi thư cho các 
đồng chí phụ trách báo Quốc tế phụ 
nữ, nói về việc tiếp tục cộng tác viết 
bài cho báo và đề nghị gửicho Bác 
những sách báo và tài liệu đề tuyên 
truyền; giáo dục phụ nữ và thiếu niên. 

12-12-1924 — Sau khi đến Quảng 
châu, Bác đã liên lạc được với các tô 
chức yêu nước của một số người Việt 
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- mam ở đấy. Trong báo cáo gửi Đoàn 


chủ tịch Quốc tế cộng sản, Bác đánh 
giá cao tỉnh thần cách mạng của các 
tô chức ấy; đồng thời nói rõ rằng 
những người Việt nam yêu nước trong 
các tö chức ấy *không hiều chính trị 
và lại càng không hiều việc tổ chức 
quần chúng *; cần phải giải thích cho 
họ hiều về «sự cần thiết của tô chức 
và sự vô ích của những hành động 
không có cơ SỞ ®, 


29-12-1924 — Bác gửi thư cho Ban 
phương Đông của Quốc tế cộng sản 
nói về việc đã gửi bản báo cáo về tỉnh 
hình Đông dương. Nêu cao tỉnh thần 
trách nhiệm đối với cách mạng Đông 
dương, Bác đề nghị: ® Đồng chí có thê 
ra chỉ thị cho các đồng chí Liên xô 
của chúng ta ở đây chịu trách nhiệm 
về công .việc ở Đông dương được 
không? Vì một mình tôi không thê 
làm nhiều việc được»... `. 


Đầu năm 1995 — Bác lựa chọn một 
số thanh niên trong các tô chức yêu 
nước nói trên và một số thanh niên 
khác từ trong nước ra, mở các lớp huấn 
luyện chính trị đề đào tạo họ trở 
thành những cán bộ cách mạng. rồi 
giao cho họ nhiệm vụ truyền bá chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin về nước. `" 


10-1-1925 — Bác gửi thư báo của 
với Đoàn chủ tịch Quốc tế cộng sản về 
tình hình Đông đương, hỏi về số lượng 
sinh viên Việt nam được nhận vào học 
® Trường đại hoc cộng sẵn chủ nghĩa 


ở Mát-xcơ-va » và đề nghị Đoàn chủ 
tịch chỉ thị cho các đại điện của Quốc 
tế cộng sản ở Quảng châu « cũng phải 
chăm lo đến Đông dương».. 


19-2-1925 — Bác gửi thư báo cáo với 
Đoàn chử tịch Quốc tế cộng sản về 
tình hình Đông dương, về những việc 
đã làm được. Bác nói rõ đã lập được 


_ở Xiêm (nay là Thái lan) một nhóm 


bí mật gồm 9 hội viên, trong đó có š 
người đã là đảng viên dịr bị của Đảng 
cộng sản, một trạm cơ sở có khoảng 
50 người làm ruộng đoàn kết chặt chẽ 
với nhau đề đưa đón người ra vào. 
Những việc phải làm trong năm 1925 
là lập một cơ sở hoạt động tại Quảng 
châu ; lập một số cơ sở giao thông liên 
lạc ; phái người về nước thu thập và 


"chuyền tin tức; gửi sinh viên Việt 


nam sang học Trường đại học cộng 
° k4 -~ - , 
sản chủ nghĩa ở Mát-xcơ-va. 


Bác cũng đã báo cáo “có nhiều việc 
cần làm » đề chuẩn bị thành lập Đẳng ta 
và xây dựng một số đẳng ở các nước 
khác... Bác đề nghị Đoàn chủ tịch 
Quốc tế cộng sản gửi sách báo và tài 
liệu đề tuyên truyền, và nói rõ : « Đối 
với một thuộc địa như Đồng đương, 
chúng ta phải có ít nhất 10' sinh viên 
tuyên truyền. Nhưng chúng tôi có thề 
làm thử với 5 hoặc 7 người. Điều chính 
là cho chúng tôi biết càng sớm càng 
tốt số người được chấp nhận đề chúng 
tôi có thề lựa chọn ®, 


9-1995 — Bác viết bài Lê-nin nà các 
dân tộc thuộc địa ký tên Nguyễn Ái 
Quốc, bằng tiếng tệ in trong Ífạp 
chí Đỏ (Liên xô) số 2, năm 1927, 


— 9-4-1923— Bác viết thư « Trả lời ông 
H® (là Thượng Huyen), ký tên L.T. 
(Lý Thụy). Bác phê phán những tư 
tưởng và quan điềm cải lương chủ 
nghĩa về cách mạng Việt nam của ông 
Thượng Huyền ('). 


9-5-1925 — Bác báo cáo với Đoàn 


. chủ tịch Hội đồng Quốc tế nông dân 


về kết quả ngày đầu của Hội nghị công 
nhàn và nông dân Trung quốc. 


6-1925 — Tại Quảng châu, Bác sàng 
lập Việt nam thanh niên cách mạng 
đồng chí hội, tồ chức tiền thân của 


- Đẳng ta. 


21-6-1925 — Đề tuyên truyền tôn 
chỉ và mục đích của Hội, Bác sáng lập 
tuần báo Thanh niên, một vũ 'khí sắc 
bén truyền bá chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
vào giai cấp công nhân và nhân 
đân ta. : 

13-8-1925 — Theo quyết định ngày 
31 tháng7 năm 1925 của Đoàn chủ 
tịch Hội đồng Quốc tế mông dân, Bác 
được ủy nhiệm làm công tác vận động 
nông dân ở Trung quốc và một số 
nước khác. 


3-12-1925 — Bác gửi thư yêu cầu 
Đoàn chủ tịch Hội đòng Quốc tế nông 
dân gửi cho Bác những tài liệu nói về 
phong trào nông 'dân quốc tế bằng 
tiếng Pháp hay bằng tiếng Anh. 


Trang năm 1925: 

— Bác viết bài Vhững uãn đề châu Á, 
ký tên Nguyễn Ái Quốc, đăng trong tạp 
chí Thư tin quốc lễ số 19, năm 1925,. 


— Đề tập hợp và đoàn kết các lực 
lượng cách mạng ở châu Á, Bác tham 
gia sáng lập Hội liên hiệp các đân 
lộc bị áp bức ở Á đông, gồm những 
người yêu nước Việt nam, Trung quốc, 
Triều tiên, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, 
Ấn độ... Bác được bầu làm Bí thư của 
Hội. 


— Tác phẩm: Bản án chế độ thực 
dân Pháp của Bác viết bằng tiếng 
Pháp được Thư quán lao động xuất 
bản lần đầu tiên tại Pa-ri. 

21-1-1926 — Bác viết bài Lê-nin 0à 
phương Đông, ký tên Nguyễn Ái Quốc, 
bằng tiếng Nga, đăng trên báo Tiếng 
còi (Liên xô). 

j-6-1926 — Bác gửi thư báo cáo 
với Đoàn chủ tịch Quốc tế cộng sản 


(Œ) Ông Thượng Huyền là cháu Nguyễn 
Thượng Hiền ăm 1924 đã làm liên lạc cho 
cụ Phan Bội Châu một thời gian tại Quảng 
châu (Trung quốc). Ông gửi tập bản thảo 
« Cách mệnh ?® nhờ Bác xem và cho ý kiến. 
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- về những việc đã Rm ở Đông dương : 
tô chức một tô bí mật; tồ chức một 
Hội liên hiệp nông dân người Việt 
nam sống ở Xiêm; tô chức một tô 
thiếu nhi lựa chọn trong con em nông 
đân và công nhân; tô chức một tô 
phụ nữ cách mạng gồm 12 hội viên ; 
tô chức một trường huấn luyện chính 
.trị.. Thư của Bác kem theo bản báo 
cáo về tỉnh hình chính trị ở Đông 
dương. l 

-92-7-1926 — Bác viết thư gửi Uy 
ban trung ương Đội thiếu niên tiền 
phong thuộc Trung ương Đoàn thanh 
niên cộng sẵn Lê-nin Liên xô yêu cầu 
tiếp nhận 3 hoặc 4 thiếu nhi Việt nam 
sang học ở Liên xô. 

Cùng ngàu, Bác còn gửi thư cho 
đại diện Đoàn. thanh niên cộng sản 
Pháp tại Quốc tế thanh niên cộng sẵn, 
đề nghị đồng chí^đó ủng hộ yêu cầu 
trên đây và tiến hành mọi sự giao 
thiệp cần thiết đề được trả lời mau 
chóng và thuận lợi. 

12-1926 — Bác sáñg lập báo Công 
nông, cơ quan tuyên truyền của Việi 
nam ihanh niên cách mạng đồng chí 
hội, lưu hành trong công nhân và 
nông dân Việt nam, 


Trong năm 1926: — Bác lập nhóm 
thiếu niên Việt nam đầu tiên tại Quảng 
châu đề giáo dục và đào tạo, trong đỏ 
-_ eó Lý Lự Trọng. 

2-1927 — Bác sáng lập báo Lính 
-cách mệnh lưu hành trong binh lính 
người Việt nam. Báo này chỉ rõ : phải 
dùng bạo lực cách mạng chống lại 
bạo lực phản cách mạng; phải xây 


dựng quân đội cách mạng và phải biết ' 


cách vận động bỉnh lính địch. 

4-1927 — Sau vụ phản biến của bọn 
Tưởng Giới Thạch ở Quảng châu, Bác 
đi Ilương cẳng, Thượng bải, ròi rời 
Trung quốc đi Liên xô. 

25-0-1927 — Bác viết thư gửi chỉ 
_bộ cộng sản người Việt nam đang học 
tại Trường đại học phương Đông. Bác 
đề nghị cử đồng chí Lý Quý (tức Trần 
Phú) làm Bí thư chỉ bộ. 


9-7927 — Sau một thời gian làm việc 
ở Mái-xcơ-va, Bác được Quốc tế cộng 
sản cử đến Béc-lin (Đức) đề giúp vào 
việc tLành lập Liên đoàn chống chủ 
nghĩa đế quốc ở Đức. 


Trong năm 1927 — Các bài giằảng 
của Bác tại các lớp huấn luyện chính 
trị được Bộ tuyên truyền của Hội liên 
hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á đông 
tập hợp và xuất bản thành sách lấy 
tên là Đường cách mệnh. Nội dung 
cuốn Đường cách mệnh đặt nền tảng - 
cho cương lĩnh của Đảng ta, chỉ ra 
đường lối giải phóng dân tộc cho cách 
mạng Việt nam. 


— Bác viết bài Sự thống trị của chủ 
nghĩa đế quốc Pháp ở Pông dương, 
bằng tiếng Pháp, ký tên N. K, đăng 
trong tạp chí Thư tín quốc lế, số 104, 
năm 1927, 


3-2-1928 — Bác viết thư gửi Đoàn 
chủ tịch Hội đồng Quốc tế nông dân 
nói về việc Người đã tranh thủ thời 
gian viết tập Hồi kÚ oề phong trào 
nông đân Trung quốc, trong đó chủ 
yếu nói về phong trào Hải lục phong; 
nơi thành lập những xô viết nông dân. 


2-1928 — Sau một thời gian lầm việc 
ở Béc-lin (Đức), Bác đến Bỉ nói chuyện 
tại Brúc-xen về chống chủ nghĩa đế 
quốc và về phong trào cách mạng Việt 
nam. Bác dự Đại hội quốc tế chống 
chủ nghĩa đế quốc họp ở lâu đài Ết- 
mông. Với những hiều biết của minh 
và những tài liệu đã thu thập được 
sau chuyến đi vòng quanh châu Phi, 
Bác lên án những tội ác đã man của 
chủ nghĩa thực đân ở châu Phi, và 
kêu gọi mọi người đứng lên đoàn kết 


.đấu tranh chống kẻ thù chung. Trong 


những ngày ở Brúc-xen, Bác sống và 
làm việc trong điều kiện kham khồ ở 
quán trọ Vê-giê-ta-riêng (gần lâu đài 
Êt-mông). Tại đây, Bác đã viết cuốn 
sách tố cáo chủ nghĩa thực dân ở 
Công-gô mà nhiều người Bỉ đã được 
đọc (theo báo Nhân dân số ra ngày 
11-12-1969). 


Sau khi dự Đại hội quốc tế chống 
chủ nghĩa đế quốc, Bác qua các nước 
Thụy sĩ, I-ta-li-a... và bí mật trở lại 
Pháp. | 

Mùa thu 71928 — Bác đáp tàu biền 
về Xiêm, di đến nhiều nơi có Việt kiều 
đang làm ăn, sinh sống đề giáo dục 
cho họ về tỉnh thần yêu nước; tỉnh 
thân ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. 

Bác chỉ đạo chấn chỉnh nội dung tờ 
báo của kiều bào ta cho phù hợp với 
mục đích và tôn chỉ của Hội thân ái 
lúc bấy giờ, lấy tên tờ báo là Thân ái 
thay cho tên Đồng thanh trước đây. 
Báo 7hản ái là cơ quan tuyên truyền 
cách mạng trong Việt kiều và được bí 
mật chuyền về nước, | 

1999 — Bác tiếp tục hoạt động ở 
Xiêm. Đề làm tài liệu tuyên truyền, 
huấn luyện cho cán bộ và Việt kiều, 
Bác viết vở kịch Đề Thám, bài ca 
Trần Hưng Đạo, dịch cuốn Nhân loại 
liền hóa sử và cuốn Cộng sản ABC... 
Những năm 1928 — 1929, Bác đặc biệt 
chăm lo xây dựng các cơ sở cách 
mạng ở Việt nam, Lào và Cam-pu- 
chia. 


Cuối 1929 — Bác từ Xiêm trở lại 
Trung quốc đề chuẩn bị cuộc Hội 
nghị thống nhất các tỏ chức cộng sản 
ở Việt nam, thành lập Đảng ta. 

j-2-1930 — Tại Cửu long (Hương 
cảng, Trung quốc), thay mặt Quốc tế 
cộng sản, Bác chủ trì Hội nghị thành 
lập Đảng cộng sản Việt nam, đẳng 
cách mạng Mác—Lê-nin chân chính 
của giai cấp công nhân Việt nam. Hội 
nghị đã thảo luận và thông qua các 
văn kiện: Chính cương 0uắn tải, Sách 
lược 0uắn tắt, Điều lệ tóm tắt của 
Đảng. Thay mặt Quốc tế cộng sẳn và 
Đảng cộng sản Việt nam, Bác ra Lời 
kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng. 

2-1930 — Trong bản báo cáo gửi 
Đoàn chủ tịch Quốc tế cộng sản, Bác 
mở đầu: «Đảng cộng sản Việt nam 
đã được thành lập?, Bác cũng đã 
báo cáo ngay với Ban phương Đông 
của Quốc tế cộng sản về việc thành 
lập Đẳng ta. Bác đề nghị Quốc tế cộng 
sản chú trọng bồi dưỡng cho những 
người cộng sản Việt nam về lý luận 
và kinh nghiệm công tác, 


THẾ TẬP sưu tầm 
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J1rao đồi ý hiển 


VỀ VAI TRÒ NHÂN TỐ CON NGƯỜI 
TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


_LỜI BỘ BIẾN TẬP_— Bảo cáo chính trị của BCHTUĐ lại Đại - 
hội thứ VI đã nhấn mạnh phải « phát huu yếu lõ con người 0à 0iệc 
phục uụ con người làm mục đích cao nhất của mọi hoạt đệng ». Báo 
cáo cũng pạch rõ : *Cần thề hiện đầu đủ Irong thực t!ế quan điềm của 
Đảng ouà Nhà nước 0ê sự lhống nhất giữa chính sách kinh lễ 0à chính 
sách xã hội, khắc phục thải dộ coi nhẹ chính sách xã hội, lức là coi 
nhẹ uêu tố cen người irong sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa %ä hội ». 

Đề làm sáng lô luận điềm quan trọng đó của Đảng, bắt đầu lừ số 
nàu, chúng lôi mở mục Iruo đồi Ú kiến Về pai trỏ của nhân lố con 
người trong sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa rã hội ”Irên tạp chỉ. Đề 
nghị các bạn quan tâm đến păn đề nàu lích cực tham gia. 


TẠ VĂN THÀNH 


(0N NGƯỜI — (HỦ THỂ VÀ SÂN PHẦM (ỦA LỊCH tử, 
MỤC TIỂU VÀ ĐỘNG LỰC (ÚA (ÁCH MẠNG 


RÒNG công cuộc xây dựng chủ là chủ thề vừa là sản phầm của lịch 
nghĩa xã hội ở nước ta, Đảng ta : 


đã vận dụng sáng tạo luận điềm sử, vừa là mục tiêu vừa là động lực 
của chủ nghĩa Mác coi con người vừa của cách mạng 
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NEtận thức rõ: con người là sẵn 
piầm của xã hội, là sản phầm của 
hoạt động có ý thức, có mục đích của 
chính bản thân mình nhằm cải tạo 
hoàn cảnh, Đảng fa quan niệm rằng, 
xây dựng con người mới không phải 
là cÔ'ø việc của riêng cách mạng tư 
tưởng và văn hóa mà là công việc, là 

_tbành tựu của cả ba cuộc cách mạng. 

Chúng.ta đánh giá cao tính năng đọng 
của ý thức và tác động tích cực trơ 
lại của nó đối với tồn tại, song chính 
là (ồn tại của con n-ười quyết dịnh ý 
thức của họ chứ không phải ngược 
lại. Muốn thay đôi ý thức phải thay 
đồi tồn tại. Muốn con người có tính 
người hơn nữa thì phải làm cho tồn 
tại của con người ngày càng có tính 
người cao hơn. 


"Việc nhân đạo hóa lao động, cải 
thiện điều kiện lao động, phát huy 
tính tích cực sáng tạo của người lao 
động, xây dựng những tập thê lao 
động xã hội chủ nghĩa — đó là những 
nhân (ð quan trọng đẻ thực hiện tính 
người trong mọi biều hiện của nó và 
cũng là tiên đề tất yếu cho việc nhân 
đạo hóa lĩnh vực sinh hoạt ngoài thời 
gian lao động của con người, phát 
triên mọi hình thức hoạt động văn 
hóa. Ngược lại, tồ chức tốt thời gian 
tự do ngoài lao động có ảnh hưởng 
lớn đến sự phát triền nhân cách và 
đo đó, ảnh hưởng tích cực trở lại quá 
trình sẵẳn xuất xã hội. Như C. Mác đã 
nhấn mạnh trong Đản thảo kinh lễ 
nă¡mm 1857 — 1859, vấn đề giải phóng 
con người là vấn đê bao gòm cả hai 
lĩnh vực của đời sống con người: 
thời gian lao động và thời gian tự do, 
việc nhân đạo hóa hai lĩnh vực này 
có quan hệ qua lại, quy định lẫn nhau, 


Con người là sản phầm của hoàn 
cảnh xã hội song không có nghĩa là 
con người khoanh tay ngòi chờ hoàn 
cảnh thay đồi đề thay đôi bản thân 
mà luôn tích cực hoạt động đề thay 
đôi hoàn cảnh và thông qua đó mà 
biến đỏi mình. 


Lịch sử xã hội không chỈ là một 
chuỗi biến cố được tạo nên bởi những 
điều kiện khách quan, mà còn là một 
chuỗi những hành động do con người 
thực hiện. Như Mác đã nói, :on người 
không chỉ là diễn viên mà còn là (ác 
giả vở kịch của chính mình. 


Ÿ. I. Lê-nin đã có công vạch ra học 
thuyết về vai trò của nhân tố ciủ 
quan trong lịch sử. Nhấn mạnh vai 
trò của nhân tố chủ quan, Lê-n!:. eũng 
đồng thời chống lại chủ nghĩa chủ 
quan và ý chí luận. Người đã vạch ra 
rằng sự phát triền của lịch sử loài 
người tuân theo những quy luật khách 
quan; đó là một quá trình lịch sử tự 
nhiên. Vai trò của nhân tố chủ quan 
chính là ở chỗ nhận thức được các 
quy luật khách quan và bằng hoạt 
động thực tiễn biến những khả năng 
thực tế thành hiện thực theo những 
quy luật vốn có của thế giới hiện thực. 


Văn kiện Đại hội thứ IV của Đẳng 
(a cũng đã nói đến con người mới 
với tư cách là chủ thể có ý thức xây 
dựng nên xã hội mói. Vấn đề hiện nay 
là hiều cho đúng và phát huy cao độ 
vai trò của nhân tố chủ quan. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, nói 
đến vai trò của nhân tố chủ quan là 
nói đến vai trò lãnh đạo của Đảng 
cộng sản vũ trang bằng chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, có khả năng nắm được 
những quy luật phát triền khách quan 
của xã hội và vận dụng chúng có lợi 
cho sự nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã 
hội ; là nói đến vai trò tô chức, quản 
lý có khoa học, có kế hoạch của Nhà 
nước xã bội chủ nghĩa; là nói đến 
vai trò làm chủ của quần chúng nhân 
đân chủ yếu thông qua Nhà nước của 
mình dưới sự lãnh đạo của Đăng. —- 

Hiện nay vấn đề đặt ra là: Đang và 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa, trước hết 
là các cấp lãnh đạo của Đẳng và Nhà 
nước; vươn lên đôi mới tư duy, nhất 
là tư duy kinh tế, đôi mới phong cách 
công tác, đôi mới tô cbức và căn bộ; 
trang bị thêm những trị thức Khoa học 


Bo 


đề nhận thức thật đúng và vận đụng 
tốt hợn các quy luật xã hội khách 
quan, trước hết là các quy luật kinh 
tế; nghiên cứu tốt hơn khoa học tỒ 
chức và quản lý, thấy trước và dự 
báo được những phương hướng chính 
của sự phát triền kinh tế—xã hội. 
Khoa học tự nhiên có vai trò to lớn 
trong việc phát triền lực lượng sẳn 
xuất, góp phần vào việc quản lý có 
khoa học toàn bộ đời sống xã hội, 
việc hiều biết chúng là rất cần thiết 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa và bảo vệ Tô quốc. 
Song trong việc hoạch định các chính 
sach kinh tế—xã hội, văn hóa, trong 
việc xây dựng các kế hoạch p' át triền 
kinh tế—xã hội ngắn hạn và dài hạn, 
trong việc đề xuất các chiến lược kinh 
(tế—xã hội, văn hóa, con người"trong 
việc quản lý một cách khoa học sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội về 
mọi mặt : kinh tế, chính trị, văn hóa, 
tư tưởng v,v. các khoa học xã hội có 
vai trò vô củng quan trọng và ngày 
càng tăng lên. Các nhà khoa học xã 
hội cần được huy động tham gia tích 
cực hơn, có hiệu quả hơn vào việc 
hoạch định các kế hoạch kinh tế— xã 
hội của đất nước và vào việc nghiên 
cứu các vấn đề về khoa học quản lý, 
về con người v.v. 


Về vai trò của nhân tố chủ quan, 
xét ở từng con người cụ thề thì cương 
Vị càng cao, vai trò càng quan trọng; 
trách nhiệm càng lớn. Đôi khi biết 
bao Rỗ lực lớn lao của nhiều người bị 
giảm bởi hiệu quả, thậm chí bị vô 
hiệu hóa, bị triệt tiêu bởi sai lầm của 
một số người, một vài người. Vì thế 
việc đồi mới cán bộ, đồi mới tô chức 
là vô cùng quan trọng trong việc phát 
huy vai trò của nhân tố chủ quan 
trong lịch sử. Có cán bộ tốt, còn phải 
có tŠ chức tốt, có bộ máy có hiệu lực 
thì mới có được thành tựu trong công 
việc. Quần chủng nhân dân phát huy 
được tính tích cực chủ động và vai 
trò làm chủ của mình một mặt nhờ 
năng lực và phầm chất của bản thân, 
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mặt khác nhờ sự Hình đạo và tồ chức 
khoa học. 


Một điều cũng cần lưu ý là nói đến 
nhân tố chủ quan không phải là chỉ 
quy lại vấn đề tình cảm cách mạng, 
mà còn bao gồm sự nhận thức đúng 
đắn các quy luật của thế giới khách 
quan, tri thức khoa học, kỹ thuật và . 
năng lực tô chức thực hiện v.v. 


* 


lý tưởng của chủ nghĩa nhân đạo 
mác xit xề con người đòi hỏi thừa 
nhận con người là giá trị cao quý 
nhất, loại trừ mọi hình thức người áp 
bức, bóc lột người, thừa nhận quy 
luật cơ bản của hình thái kinh tế—xã 
hội mới là thốóa mãn ngày càng đầy 
đủ hơn những nhu cầu vật chất và 


. văn hóa của con người, tạo nên những 


điều kiện ngày càng thuận lợi hơn 
cho sự phát triền toàn điện và hài 
hòa của cá nhân, thửa nhận mỗi con 
người, mỗi thành viên của xã hội 
không phải là phương tiện mà là mục 
tiêu của toàn bộ hoạt động xã hội, 
mỗi người là chủ thề tự giác của 
những hoạt động tập thề. 


Chính mọi cố gắng của Mác không 


phải nhằm quy một cách phiến diện 


con người thành homo fabcr (con 
người sản xuất) hay thành homo oe- 
eonomicus (con người kinh tế) và lại 
càng không phải quy nó thành homo 
ludens (eon người vui chơi) như « lý 
thuyết bù đắp» do các tư tưởng gia 
tư sản hiện đại nêu ra, dùng nền * văn 
mỉnh tiêu thụ và « văn hóa đại chúng» 
đề giải trí cho người lao động, bù đắp 
những thiệt thỏi mà họ phải chịu 
trong thời gian lao động. Cố gắng của 
Mác là nhằm tích hợp một cách biện 
chứng homo faber, homo politicus 
(con người chính trị), homo oecono- 
micus, homo sapiens (con người lý trí) 
và homo ludens. Với tư cách một tích 


hợp như thế, con người tham gia một " 


cách sáng tạo vào tất cả các cắp độ 
của hoạt động người—tử lao động qua 
hoạt động xã hội đến lĩnh vực khoa 
học, văn hóa, trò chơi v.v. Con 
người thề hiện tính tích cực của mình 
trong sản xuất, trong đời sống xã hội, 
trong sự giao tiếp với những người 
khác, lĩnh hội di sẵn tỉnh thần của 
nhân loại, chiêm ngưỡng và suy tư về 
thế giới và về vị trí của mình 
trong đó. 


Tư tưởng về con người phát triền 
toàn điện và hài hòa với tư cách là 
mục tiêu của cách mạng cũng thê hiện 
rãi rõ ở Lê-nin. Năm 1903 trong dự 
thảo cương lĩnh của dẳng do ông đưa 
ra, Plê-kha-nốp đã bỏ qua luận điềm 
của Mác về sự phát triền toàn diện 
của cá nhân. Lê-nin đã chống lại điều 
này và kiên quyết yêu cầu bồ sung tư 
trởng cho rằng, mục tiêu của cuộc 
đấu tranh của giai cấp công nhân là 
tồ chức quá trình sẵn xuất xã hội một 
cách có kế hoạch “đề bảo đảm phúc 
lợi đầu đủ và sự phát triền tự do và 
loàn diện của tất cäd các thành viên 
trong xã hội ? (1). 


Đề quân triệt và thực hiện tốt luận 
điềm nói trên của chủ nghĩa Mác—Lê- 
nin và cũng là của Đẳng ta, cần khắc 
phục một số khuynh hướng và quan 
niệm sai lầm. _ 

Chúng ta kiên quyết đấu tranh chống 
tư tưởng của chủ nghĩa Mao coi con 
người chỉ là phương tiện cho những 
ké thống trị tranh giành quyền lực, 
địa vị. 

Cần khắc phục quan niệm thực dụng 
chủ nghĩa về kinh tế, có tính chất hẹp 
hòi, cho rằng sự phát triền văn hóa 
là việc khi nào có điều kiện thuận lợi 
thì mới làm, hoặc giải thích nó như 
là * sự xa xỉ » không cần thiết. Trong 
điều kiện của chủ nghĩa xã hội, sự 
phát triền của nền sản xuất không 
phải là một mục đích tự thân. Sự phát 
triền kinh tế là tiền đề cần thiết và là 
cơ sở hiện thực đề nhân đạo hóa 


(1) V.I. 


những mối quan hệ xã hội, đề đạt tới 
con người phát triền hài hòa và toàn 
diện. Tư tưởng chỉ lo cho sản xuất, 
if quan tâm đến người sẳn xuất; tư 
tưởng lo cho sản xuất là lo về tư liệu 
sẵn xuất, ít lo đến cái vốn quan trọng 
là *vốn con người»; tư tưởng cho 
rằng những chỉ phí được gọi là phi 
sản xuất tiêu dùng cho khu vực phi 
sản xuất là những chỉ phí không sinh 
lợi, v.v. những tư tưởng đó đều không 
đúng xét theo quan điềm eoi eon người 
là mục tiêu của cách mạng, là. chủ 
thể của lịch sử. Ngay xét theo quan 
điềm coi con người là động lực của 
lịch sử, những tư tưởng đó cũng tô ra 
là lỗi thời. Trong thời kỳ cách mạng 
khoa học — kỹ thuật đang diễn ra sự 
biến đôi có tính nguyên tắc trong tính 
chất và cấu trúc của lực lượng sản 
xuất, những nhân tố quyết định sự 
phát triền của lực lượng sẵn xuất đã 
khác xa với những nhân lố trong thời 
kỳ công nghiệp hóa ; ngay mỗi tương 
quan giữa những lĩnh vực cơ bản của 
kinh tế, giữa lĩnh vire «sản xuất P và 
« phi sản xuất » trong đời sống xã hội 
cũng đã thay đổi. Một số lĩnh vực của 
giảo dục, tiêm năng trí tuệ và tỉnh 
thần của người lao động, những tri 
thức được tích lũy bởi nhiều mòn 
khoa học v.v. ngày càng trở thành 
lực lượng sản xuất trực tiếp. Những 
lĩnh vực nói trên có thề được xem 
không phải như một hình thức tiêu 
dùng của cải xã hội tích lũy được, mà 
như là những vốn đầu tư cho sẵn xuất 
có tác dụng đầy nhanh sự phát triền 
kinh tế bằng con đường phát triền 
những lực lượng sáng lạo của con 
người. Sự phát triền của nền kinh tế 
nước ta sẽ đi theo phương hướng nói 
trên. Nhưng ngay giờ đây khi chúng 
ta tiến hành sự nghiệp công nghiệp 
hóa ở chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ, mặc dù trình độ khoa học, 
kỹ thuật của ta chưa phát triền cao 


Lê-nin: Toản tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 19786, tập 6, tr. 293. 
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nnư cấc nước tiên tiến. song vì là công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa do Đẳng 
'cộng sản lãnh đạo, với những quan 
hệ sẵn xuất mới, với nền chuyên chính 
vô sản, với quyền làm chủ của nhân 
đản, với tư tưởng nhân đạo xã hội 
chủ nghĩa coi con người là giá trị cao 
nhất, nhân tố con người vẫn đóng vai 
trò tích cực và quan trọng, con người 
phải được chăm lo cả đời sống vật 
chất lăn đời sống văn hóa, tỉnh thần, 
cả trong thời gian lao động lẫn trong 
thời gian tự do ngoài lao động, tất 
nhiên là phải phủ hợp với những điều 
kiện kinh tế cho phép. 

Báo cáo chính trị của BCH TƯ tại 
Đại hội thứ VI đã chỉ rõ: «Cần thê 
hiện đầy đủ trong thực tế quan điềm 
của Đảng và Nhà nước về sự thông 
nhất giữa chính sách kinh tế và chỉnh 
sáchxã hội, khắc phục thái độ coi nhẹ 
chính sách xã hội, tức là coi nhẹ yếu 
tỐ con người trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Trình độ phát triền kinh tế là điều 
kiện vật chất đề thực hiện chính sách' 

xã hội, nhưng những mục tiêu xã hội 
lại là mục đích của các hoạt động kinh 
tế. Ngav trong khuôn khô của hoạt 
động kinh tế, chính sách xã hội có 
ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất 
lao động, chất lượng sản phẩm, là một 
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nhân tố quan trọng đề phát triền sắn 
xuất ». 


Chúng ta cần quán triệt một luận 
điềm quan trọng của Đảng, đó là : 
q phát huu uẽu iõ con người và lầy 
việc phục Dụ con người làm mục đích 
cao nhất của mọi hoạt động * (2). 


Tất cả những điều trình bày tiểu 
đây cho thấy, đã đến lúc, song song 
với việc xây dựng chiến lược kinh tế— 
xã hội, chiến lược phát triền khoa 
học và kỹ thuật. cần kh:ản trương xúc 
tiến xây đựng chiến lược phát triền 
eon ngưởi nhằm hình thành con người 
Việt nam xã hội chủ nghĩa. 


Và phải chăng có thê nói rằng, việc 


đôi mới tư duy, nhất là tư duy kinh 
tế, đồi mới phong cách công tác, đồi 


mới tô chức và đôi mới cắn bộ mà 
Đại hội thứ VI của Dáng đã nêu lên 


đều có liên quan xa, gần, nhiều, ít đến 
vấn đề con người 2 


Và phải chăng cũng có thề nói rằng, 
mọi sự đồi mới được bắt đầu từ việc 
đồi mới con người, trong đó có việc 
đồi mới nhàn thức về vấn đề con 
người 2 ` 


(2) Báo cáo chính trị của BCHFUƯP tại Đại 
hội VI, Tẹp chí Cộng sản, số 1-198?. 
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Giáo sư tiến sĩ ĐẶNG THU 


VỀ NHÂN TỐ (0N NGƯỜI TRONG 


PHÁT TRIỀN KINM TẾ (ỦA ĐẤT NƯỚC 


1. Có những thời kỳ dài hàng mấy 
trăm năm mà nhàn loại không tiến tên 
được một bước, thậm chỉ thụt lùi, kiên 
thức mai một đi, mức sống không 
tăng, như thời Trung thế kỷ. Nhưng 
cũng có thời kỳ mà loài người tiến 
lên nhanh chóng, bắt đầu từ thời đại 
Phục hưng và phát triền tư bản chủ 
nghĩa. 

Không kề các nền văn minh cô 
Trung quốc và Án độ, cho tới trước 
thế kỷ 16—17, châu Á vẫn văn minh 
hơn châu Âu, Nhưng nhờ có chủ 
nghĩa tư bản tiến, bộ hơn chủ nghĩa 


phong kiến mà châu Âu mấy thế kỷ 


qua đã tiến bộ nhanh hơn châu Á. 
Bốn mươi năm trở lại đây, nhờ có 
cách mạng khoa học—kỹ thuật mà đa 


số các nước, kề cả các nước châu Á, - 


đã tiến lên đặc biệt nhanh chóng, 

2. Xét về mặt phát triên kinh tế, 
mà cốt lõi là tăng năng suất lao động, 
biều hiện qua thu nhập quốc dân tính 
theo đâu người lao động, thì cho tới 
nay, các nước công nghiệp và các nước 
lư bản chủ nghĩa phát triền uẫn có 
Đai trò rất tích cực. 

Xem bảng phát triền kinh tế của 
các nước trong thời gian gần đây 
(bảng 1), ta thấy từ 1965 tới 1983, chỉ 
18 năm, mà thụ nhập quốc dân của 
nhiều nước tăng lên từ 3 đến 12 lần, 
thậm chí 22 lần như Nam Triều tiên 


(chưa tính đồng đô la Mỹ mất giá): Có - 


nước giỏi quản lý và ít phải chỉ tiêu 
cho quân sự, như Nhật bản đã có tốc 


độ tăng nhanh hơn Mỹ tới gần 3 lần - 


trong cùng thời gian 18 năm đó, 


3. Các nước xã hội chủ nghĩa cũng 
có tốc độ phát triền khá, nhưng so với 
một vài nước phát triền nhanh thì 
các nước xã hội chủ nghĩa chậm hơn. 
Hiện nay, thu nhập quốc đân/ đầu 
người ở các nước xã hội chủ nghĩa 
mới bằng nửa các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triền nhất (bảng 2), nếu tốc 
độ phát triền của các nước xã hội 
chủ nghĩa không cao gấp 2 lần thì số 
tăng tuyệt đối sẽ thấp hơn. - | 


Triết học duy vật lịch sử là đúng 
dẫn. Chủ nghĩa xã hội phải thề hiện 
được tính ưu việt của nó về mọi mặt 
so với chủ nghĩa tư bản. Các nước xã 
hội chủ nghĩa có thề có lốc độ phát 
Iriền cao hơn các nước lư bản chủ 
nghĩa, nếu sớm biết đồi mới, đối phó 
thắng lợi uới: mọi thử thách, đáp ứng 
được nhu cầu ngà càng caa của nhân 
dân. So với thời Kỷ khi Tuyên nôn 
của Đảng công sản ra đời; năng suất lao 
động của loài người hiện nay đã cao 
hơn từ 10 đến 20 !ần (tính riêng từng 
nơi và từng lĩnh vực thì năng suất 
lao động lại còn cao hơn nhiều). Thí 
dụ, 150 năm về trước, đề tạo ra ltạ 
thóc cần 1 tháng lao động, ngày nay 
có nơi chỉ cần 10 phút. Ngày nay, số 
n"ười đã đòng gấp gần 5 lần so với 
150 năm về trước (gần 5 tỷ người so 
với hơn. 1 tỷ người), của cải của xả 


_ hội loài người dê tăng lên từ 50 đến 


100 lần. Vì vậy; lý luận kinh điền của 


20 
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oọnu dại, 


e6 ử nghĩa Mác — Lê-nin cũng phải 
được bỗ sung, phát triền cho phù hợp 
với nLững đòi hỏi của thời đại mới. 
Tránh được giáo điều, xơ “ứng thì 
c:c nước xã hội chủ nghĩa có thề có 
tốc độ phát triền cao hơn. Việc đó đã 
được khởi đầu lành mạnh từ Đại hội 
thứ XXYVII của Đẳng cộng sản Liên 
xô và đang có ảnh hưởng dây chuyền. 


A. Ngày nay, mọi nước đều có thề 
tiến lên nhanh chóng, nếu: - | 

— Lợi dụng được thành tựu của 
cách mạng khoa học—kỹ thuật. 

— Quản lý giỏi nền kinh tế, trong 
đó có hợp tác quốc tế. 

— Riêng ở các nước thế giới thứ ba 
thì còn phải sớm ngừng tăng dân sỐ. 


Š 


Bảng 9: Thứ tự về thu nhập quốc dân/đầu người năm 1983 (0). 


Thứ 


Nước 


Qua-ta 27 720 đô la Mỹ 
Â rập Ê-mi-rãt24660  * 

Cô Oét 20 900 

Bru-nây 17 380 

Thụy sĩ 15 532 

CHLB Đức 12 176 

Mỹ 11732 

CIDC Đức 7 180 


Thứ 
tự 


Nước 


Tiệp khắc 
Liên xô 

Ấn độ 
Trung quốc 
Việt nam 
Bu-tan 

Lào 

Cam- pu-chia 


(1) Số liệu thu nhập quốc dân của F. Gèze và Y. Lacoste (1984) và của tồ chức lao 
động thế giới (1984), tính theo phương pháp của Liên hợp quốc cho 164 mước. 
— Thu nhập quốc dân của Lào, Việt nam, Cam-pu-chia nếu kề cả viện trợ (TNQ2 


tiêu dùng) thì có thề tăng gấp rưỡi, gấp dồi. 


Giá dầu khí giảm từ 2 đến 3 lần trong hơn một năm qua, cho nên TNQD của các ước 


xuất khầu dầu khi đã giảm. 


5. Nếu tính chạy đua giữa các nước 
trên chỉ tiêu năng suất lao động tức 
thu nhập quốc dân/đầu người lao động 
(hay đầu người dân nói chung) thi 
bất lợi thuộc về nước còn tăng dân. 


Ba mươi năm về trước, khoảng 
cách về thu nhập quốc dân/đầu người 
giữa các nước phát triền (đã cơ bản 
ngừng tăng dân) và lạc hậu (tăng dân 
nhanh)là 2000 đô la. Hiện nay khoảng 
cách này là 1 vạn và sau đây 30 năm 
sẽ là 2 vạn đô la. 

Khoảng cách này cũng còn là 
khoảng cách về thời gian. Ở Việt nam 
25 năm về trước mới có 30 triệu dân, ta 
by vọng đuổi kịp các nước phát triền 


sau 40 năm. Hiện nay, dân số Việt 
nam đã hơn 60 triệu, ta chậm hơn 
các nước phát triền 60 năm; và khi 
dân số Việt nam ngừng tăng ở mức 
110 triệu đân vào năm 2030 thị lúc đó 
ta sẽ chậm hơn họ 100 năm! 


Ta cần đánh giá đúng đắn hơn vấn 
đề tăng và ngừng tăng dân số, lao 
động. 

6. Ngày nay trí thức và học vấn 
của loài người đã rất cao. Ở nhiều 
nước, trong đội quân lao động. mỗi 
người đã có trung bình từ 10 đến IÍ 
năm học tập; cứ từ 6 đến 10 người 
lao động đã có 1 người học đại học, 
số năm học đại học tính trung bình 


3É 


cho. một lao động là 0,5 đến hơn 1 năm 

ở một số nước (xem bảng 3). 

Bảng 3: Trình độ văn hóa của 

người lao động trên thế giới 

\976. Số năm học trung bình và 

số năm học đại học tính trung 
bình cho một lao động. 


Số năm học | Sö-năm học 


Tên nước |", Ộ 

ở trường | đại học 
Mỹ ˆ 116. 1,05 
Ca-na-đa 10,5 0,56 
Pháp 9,87 0,56 
Nhật 10.4 0.44 
CHLB Đức 9,3 0,23 
Ỷ 6,9 0,24 
Anh 10,4 0,29 
Việt nam (),038 


Sự phát triền kinh tếT— xã hội ngày nay 
đòi hỏi người lao động phải có trình 
độ học vấn cao. Tuy nhiên, ở cùng mội 
trình độ phát triền cao gần ngang 
nhau như Mỹ, Pháp, Nhật, CHLB Đức 
nhưng trình độ học vấn lại cách nhau 
khá xa? số năm học đại học tính cho 
1lao động của CHLPB Đức chỉ bằng 1/1 
so với Mỹ, và bằng 1/2 so với Nhật 
và Pháp; ở dây vếu tố quản lý và tô 


chức lao động cũng khá quan trọng, 


Liên xô có rất nhiều bác sĩ. Cứ 250 
người dân Xô viết đã có Í bác sĩ, trong 
khi ở Mỹ, Pháp, Nhật cứ 550 dân, 
500 dân và 770 dân mới có 1 bác sĩ. 
Nhưng chŸỈ tiêu quan trọng nhất của y 
tế và sức khỏe là tuôi thọ trung bình 
của con người thì Liên xô lại thấp 
nhất trong số các nước đã phát triền. 
Tuổi thọ trung bình của người dân Xô 
viết chỉ bà 72 trong khi Ởở các nước 
trên là 77,5, zổ và 2. 

Đội ngũ ko động nước ta hiện này 
đã lên tới 30 triệu người, trong đó có 
3U vạn lao dòng có trình độ đại học. 
Lao động giản đơn có vai frò quan 
trọng trong sản xuất nông nghiệp khi 
trinh độ sản xuất còn thấp và kỹ thuật 
chưa phát triên, cũng như trong chiến 


đấu khi vũ khí còn thô sơ. Ngày nay 
là thời đại khoa học kỹ thuật cho nên 
lực lượng lao động có khoa học kỹ 
thuật uà quản lÚ giỏi có nai trò quan 
trọng hàng đầu trong chiến lược kinh | 
tế — xã hội. 


Nước ta từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19, 
lúc phồn thịnh nhất thì cứ 3 — 4 năm 
có một khoa thi tiến sĩ và trung bình 
mỗi khoa có ba bốn chục người đỗ tiến 
sĩ. Nếu tính mỗi người sau khi đỗ 
tiến sĩ làm việc được 30 năm, thì đồng 
thời có khoảng 300 tiến sĩ (chủ yếu là 
giỏi văn chương thơ phú) làm việc, 
Nếu ta coi số năm học đề đỗ tiến sĩ 
tương đương với số năm học đề tốt 
nghiệp đại học và coi đại học ngày nay 
ngang tiễn sĩ ngày xưa thi lực lượng 
đại học ngày nay đã nhiều gắp 1 000 lần 
trước đây. Như vậy, thời đại ngày nay 
là thời đại hoàng kim nhất về lực 
lượng trí thức và khoa học kỹ thuật 


của đất nước. 


Tuy nhiên, cứ 100 lao động ở nước 
ta mới có Ì người có trình độ đại học, 
trong khi ở các nước phát triền nhất 
thì từ 6 đến 10 lao động đã có Í người 
có trình độ đại học. Nhưng lại có nước 
số người lao động có trình độ đại học 


_ và văn hóa phỏ thông trung học ít hơn 


ta nhiều như : An-giê-ri, In-đô-nê-xi-a; 
Thái lan... mà kính tế tỉnh theo đầu 
người lại phát triền hơn ta nhiều lần. 
Vị vậy, cần bộ khoa học kỹ thuật là 
quan trọng, và không kém phần quan 
trọng là yếu lõ quản lú tốt cán bộ. 


Ta thường nghĩ con người sinh ra 
trong các xã hội cũ đề tiêm nhiễm thói 
lười biếng, muốn an nhàn và hưởng 
thụ. Nhưng ở xã hội mới, nếu trả 
lương bao cấp và quản lý lao động 
lổng lẻo thì cả xã hội cũng sẽ lười 
biếng. 


Nếu chỉ dựa vào tự giác của cá 
nhân thì nhân viên cửa hàng mậu dịch 
cũng như tàu buôn viễn dương sẽ hầu 
hết không tránh khỏi ăn cắp và buôn 
lạu 


Có cách gì làm cho người lao động 
lười biếng; không có kỹ thuật, vô kỷ 
luật trở thành người lao động nghiêm 
túc và có hiệu quả hay không 2? 


Kinh nghiệm của một nước cho hay; 
khi mở một mỏ mới ở vùng nông thôn, 
không mấy ai muốn xuống lòng đất 
làm việc. Đến khi mang quần áo đẹp 
và nồi, xoong bán cho một số ít thợ 
mồ có tiền, thì nhiều người nông dân 
sẵn sàng xuống mổ làm đề có tiền mua 
sắm. Như vậy, cần có cơ chế kích 
thích lao động làm 0iệc. 


Cuối thế kỷ trước và đầu thế kỷ 
này, người Anh mang nhà máy dệt sang 
Ấn độ, lúc đầu họ lo lắng lao động 
Ấn độ không đáp ứng nồi đòi hỏi của 
nhà máy về kỹ thuật và kỷ luật. Nhưng 
nhờ cơ chế trả lương cao (rất nhiều 
người xin đến làm việc), tuyền chọn 
nghiêm túc (chỉ chọn những người có 
khả năng nhất) và kiềm tra nghiêm 
ngặt (loại những người vô kỷ luật và 
kém kỹ thuật) mà lao động Ấn độ đã 

.hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của 
nhà máy Anh. Ở đây cơ chế quản lỤ 
quan lrọng hơn là kỹ năng 0à lập 
quán của người dân địa phương. 


Muốn có cán bộ giỏi muốn có 


đội ngũ lao động cần củ chăm chỉ, lao. 


động có kỹ thuật, có kỷ luật, có năng 
suất cao thì điều chủ yếu là phải tạo 
ra một cơ chế quản lý mới, hữu hiệu. 


7. Con người làm việc luôn quan 
tâm đến việc dược trả công tương 
xứng với lao động bỏ ra. 


Ở Liên xô hơn 20 năm về trước, 
tiền lương cao thấp chênh .nhau 30 lần, 
biện nay còn chênh nhau Í10 lần. Ở 
đây đang có ý kiến về tiền lương trả 
như hiện nay quá binh quân ; và như 
vậy có nghĩa là người làm tồi thì được 
thưởng, còn người làm giỏi thì bị cúp 
lương. 

ˆỞ Liên xô, lao động được nhận 
khoảng 46% — nếu kề cả phúc lợi xã 
hội là 65 5 — giá trị mới mà họ tạo ra. 


Ở Nhật bản, có năm người lao động 
chỉ được nhận 38Ã giá trị mới mà họ 
tạo ra. Vì chăm lo đời sống của cắn 
bộ, công nhân, viên chức năm 1960 
Việt nam đã trả lương cho một cán bộ, 
công nhân, viên chức bằng 130% — nếu 
kề cả phúc lợi xã hội thì bằng 2205 — 
giá trị mới mà họ tạo ra. 


Nếu dựa vào nền sảu xuất của đất - 
nước đề trả công lao động thì lương 
tối thiều bằng tháng chỉ có thề trả 
tương đương 30kg gạo. Những năm 60 
ta đã trả lương gấp 2—3 lần khả năng 
của nền sản xuất cho phép. Sở dĩ trả 
được như vậy là vi mấy chục năm 
qua, tiêu dùng và trả lương cho đất 
nước một phần nhờ vào viện trợ từ 
nước ngoài. Hiện nay «bộ máy nhà 
nước, bộ. máy của Đảng và các đoàn 
thề phinh ra quá lớn, chồ.g chéo và 
phân tán (Báo cáo chính Trị tại Đại 
hội thứ VI của Đẳng). Vi vậy, không 
thề nâng mức lương đồng loạt, mà chỉ 
có thề nâng lương ở từng cơ sở, đơn 
vị làm tốt sản xuất và công tác. ' 


Về phân phối thu nhập tại các nước, 
ta thấy khi nước còn nghèo thì khoảng 
cách giàu nghèo khá cách biệt, khi 


_ nước giàu lên thì mức độ chênh lệch 


rút gọn lại chỉ còn khoảng 8 lần (xem 
bảng 4). 


Ở ta, quá thừa lao động giản đơn 
và như vậy vốn quý là lao động có kỹ 
thuật, lao động khoa học và quản lý 
giỏi; liền lương ở la phải chênh lệch 


nhau từ 8 đến 10 lầnthì mới khuuZn 


khích uốn quý lao động làm piệc hăng 
sau 0à sáng lạo. 


8. Có người nghĩ rằng ở nước ta 
hiện nay, có thể kết thúc bước đầu 
của thời kỷ quá độ sau đây 5 — 7 năm, 


Nếu ta coi trọng tiêu chuẩn hàng 
đầu của việc phát triền kinh tế vững 
vàng là: 

1 — Có tích lầy tử nội bộ nên kinh 
tế mỗi năm từ 5 đến 8Ã thu nhập 
quốc đân, và ˆ 


Bảng $: Phần trăm thu nhập của 10 nhóm dân, mỗi nhóm 10% 
số hộ của một số nước 


Nghèẻo nhất 


Giàu.-nhãt| Chênh lệch 


Nước Năm |—————-------—————l|giữa cao nhất, 
1|2|3|4|s|6| 7 | s | 9 |10[ thấp nhất 
= (1) 
Thụy điền 1948| 3,2 | 9.6 | 16,3 xHừ 46,6 14,5 lần 
» 199| 74232 |128 |174 | 35, 37,2 5,1 » 
Thụy điền 1979 |2,6|4,6|6.116,7|7,549,9 nỉ : là 6 |16,0 |21,2 8,1 lần 
Nam Triều tiên | 1976 |1,8|3.9|5 {6,2|7,1|8,3 2,517,8|275| 15,2 » 
Ấn độ 1976 |2,5|3,4|4,5|5„8|6,4 - ụ .6|15,3|33,6| 13.4 » 
Anh 1979 |2,8|4,5|5,516,9Ì8,2 sân ï 2,5|15,65|23,8| 8,5 » 
Nam tư 1978 |2,4|4,2|5.4|6,7|8,2 St 11,6 P 4|15,8|22,9| 9,5 » 


(l) Tính cho 5 nhóm dân, 


_2— Tích31ũy này mỗi năm một tắng 
thêm, 
thì sẽ thấy rằng fa chưa có lích 
lñU từ nội bộ nền kinh lẽ. Các nước 
công nghiệp thế kỷ trước trung bình 
hằng năm tích lũy được 8% thu nhập 


quốc đân, hiện nay tùy nước mà phần - 


tích lũy hằng năm là 16%, 35%, 453 
thu nhập quốc đàn. Còn nước ta 30 
năm qua pháPtriền Rinh lš chủ yếu 
là nhờ do piện lrợ, cắt nguồn viện 
trợ này thì kinh tế sẽ suy sụp ngay. 
VÌ vậy không thề nóng vội ; vấn đề 
kliông phải là ước lượng một thời 
gian nào đó theo mong muốn chủ quan 
má là phải đạt bằng được những mục 
tiêu kinh tế — xã hội nhất định: bao 
giờ tạo ra được hai điều kiện trên 
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mỗi nhóm 20% số hộ. 


thì mới hy vọng kết thúc chặng đầu 
của thời kỳ quá độ. 


9. Nhân dân ta đã thắng lớn trong 
kháng chiến chõng thực dân Pháp và 
chống đế quốc Mỹ. Nhân tố hàng đầu 
của thắng lợi là bộ máy lãnh đạo cao 
cấp của Đẳng và Nhà nước ta dày dạn 
kinh nghiệm. Công việc khó khăn đến 
thế mà ta đã vượt qua, thì ngày nay 
ta cũng sẽ biết cách thắng lợi trong 
xây dựng kinh tế. «Yêu cầu bức thiết 
của sự nghiệp cách mạng, vấn đề có ý 
nghĩa sống còn » hiện nay, như Đại 
hội thứ VI của Đẳng đã chỉ rõ, là phải 
đồi mới, đồi mới tư duy, trước hết là 
tư đuy kinh tế, đôi mới phong cách 
làm việc, đôi mới tô chức và cán bộ. 


TRẦN ĐỘ 


CON NGƯỜI LÀ VỐN QUÝ NHẤT 


Ề xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong điều kiện lịch sử cụ thề của 
nước ta, Đẳng ta chủ trương iiến 
hành đồng thời ba cuộc cách mạng: 
cách mạng về quan hệ sản xuất, cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, cách mạng 
tư tưởng và văn hóa, trong đó cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là then chốt, 


Mỗi một thành tựu trên đất nước 
ta đều là kết quả lồng hợp của ba 
cuộc cách mạng đó.Con người Việt nam 
vừa là chủ thồ tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng vừa là sản phầm của 


cả ba cuộc cách mạng. Đó là chân lý, 


Tuy nhiên, trong đời sống xã hội 
của chúng ta hiện nay, ở nhiều nơi, 
nhiều lĩnh vực, cách đặt vấn đề chưa 
thật ăn khớp với luận điềm nói (rên. 
Đã hình thành một ý thức sâu sắc đến 
mức biến thành tiềm thức, thành một 
nếp tư duy quen thuộc không phù hợp 
với luận điềm nói trên. Y thức này 
biều hiện ở kết cấu của kế hoạch nhà 
nước về phái triền kinh tế — xã hội và 
ở kết cấu ngân sách, trên các loại 
tính toán về kinh tế, xã hội. Ý thức 
này còn biều hiện rõ hơn trong các 
hoạt động chỉ đạo điều hành của nhiều 
cơ (quan có trách nhiệm : 

1— Ta thường chia cắt ra thành khu 
vực sản xuất vật chất và khu vực phi 
sản xuất vật chất (thường gọi tắt là 
khu vực phi sản xuất). Khu vực phi 
sản xuất lại là khu vực có những việc 
chăm lo đến đời sống con người như 
học hành, chữa bệnh, đào tạo, thưởng 
thức và sáng tạo văn nghệ, nghiên cứu 
khoa học, chăm sóc thương bỉnh, gia 
đình liệt sĩ, người già v.v. 


_ 2— Đã là khu vực phi sẳn xuất, thi 
tức là khu 0ực tiêu dùng, chỉ có tiêu 
dùng mà thôi, tiêu dùng thì không tích 
lũy và ngược lại với tích lũy. Không 
có tích lũy thì không có tiêu dùng. 
Không có sản xuất ra của cải vật chất 
thì không có gì đề tiêu dùng. Nhưng 
ai sản xuất ra của cải vật chất? Mọi 
người đều thấy rõ là con người. Khoa 
học kỹ thuật phát triền là làm tĩng 
năng lực của con người, nhân khả 
năng của con người lên nhiều lần, 
Trước sau, con người vẫn là yếu tố 
quyết định, là chủ thề tích cực trong 
sản xuấi. 

d— Từ đó có vấn đề con người 
xtrong khu vực sản xuất vật chất và 
con người trong khu vực «phi sản 
xuất ». Con người (rong khu vực sản 
xuất được coi là €nhân lực 3®, là một 
yếu: tố, yếu tố lao động của sự sản 
xuất vật chất. Còn con người ở khu 
vực phi sản xuất kà con người hưởng 
thụ phúc lợi, chỉ có tiêu dùng. 


Nhưng con người ở khu vực sản 
xuất vật chất lại có những mối quan 
hệ khòng thê cắt rời với con người 
trong khu vực phi sản xuất vật chất, 
Đó là cha mẹ, con cái của những con 
người *nhân lực sản xuất », và con 
người «nhân lục sản xuất » chỉ có 
thể có trạng thái tỉnh thần và điều 
kiện sức khỏe: tốt đề hoạt động sản 
xuất khi mà cha mẹ, con cái họ được 
nuôi dưỡng tốt, học hành tốt, đào tạo 
tốt. Đẻ con, nuôi dạy con cho tốt còn 
là chức năng « tái sản xuất thế hệ lao 
động mới * của người lao động sẵn 
xuất. Thế hệ mới phải đượ c phát triền 


Số: 


cao hơn thể hệ cũ về thể lực, trí tuệ 
và các năng lực khác. 


Muốn thê lại phải có những con 
người «phi sản xuất » khác đề bảo 
đảm điều đó: đó là các thầy giáo, các 
bác sĩ, các người nghiên cứu khoa 
học, văn nghệ sĩ và nhiều người khác 
đề nâng cao năng suất lao động và 
nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, dạy 
học, chữa bệnh và đào tạo, nàng cao 
đời sống tỉnh thần cho cả những 
nưười €nhân lực sản xuất » và toàn 
xã hội. Thực tế cuộc sống đòi hỏi như 
vậy.. 
4— Vậy từ khi tính toán trong khu 
vực sản xuất vật chất phải tính đến 
con người sản xuất như thế nào ? Có 
nhiều trường hợp; khi tính toán đầu 
tư cho một cơ sở sản xuất, ta thường 
chỉ quan tâm rõ rệt đến cơ sở vật chất, 
thiết bị kỹ thuật, yêu cầu năng lượng, 
yêu cầu nguyên liệu, vật liệu, còn con 
người sản xuất thì chỉ được coi như 
một « yếu tố lao động », ta chỉ tính đến 
những nhu cầu duy. trì «yếu tố lao 
động» mà không tính đến đó là 
những con người với tất cả nhủ cầu 
về vật chất, về văn hóa của bản thân 
nó và của cả gia đình nó. Một con 
người không thề sống không có gia 
đình. Tính toán đầu tư cho một xí 
nghiệp công nghiệp, hoặc một khu kinh 
lế mới, phải tính đến cả những công 
trình văn hóa như các câu lạc bộ, thư 


viện, rạp chiếu bóng, trường học, . 


nhà trẻ, trạm y tế hay bệnh viện. Đây 
không phải là những khoản chi xa xỉ. 
khêng cần thiết, trong lúc nghèo chưa 
nên đặt ra, hoặc có thê cắt đi đề có 


tiền xây thêm xí nghiệp khác v.v. như: 


nhiều người thường nghĩ. 

Treng điều bành sản xuất ở các xỈ 
nghiệp công nghiệp, cơ sở sản xuất 
nông nghiệp, thủ công nghiệp v.v. 
cũng có tình hình như sau : 


Có giám đốc, chủ nhiệm chỉ dồn 
sức chuyên lo nguyên liệu, mặt bàng; 


khách hàng. Các vấn đề gọi là *đời 
sống » bị coi là việc phụ, thường giao - 
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cho một phỏ giám đốc, phỏ chủ nhiệm 
kém năng lực, kém cả quyền lực phụ 


trách. Trong các chương trình nghị - 


sự, mục đời sống thường được coi là ` 
mục phụ, có thì giờ thì bàn, không có 
thì giờ thì dẹp. Có *iám đốc, chủ 
nhiệm khác, thường là”thông minh; 
năng động, giỏi tính toán các mặt tô 
chức và kỹ thuật sản xuất, giải quyết 
tốt các vấn đề nguyên liệu, khách hàng 
và mặt hàng, đồng thời đành 605% — 
70% tâm lực chăm lo đởi sống 'cho 
công nhân bao gồm các vấn dề nhà ở; 
nhà ăn, quần áo,sbệnh xá, ngày lễ, 
ngày tết, nhà trẻ, trường học, văn 
nghệ quần chúng, câu lạc bộ và sân 
khấu ngoài trời v.v. Ở loại cơ sở thứ 
nhất, thông thường sản xuất không 
phát triền mà lại gặp nhiều khó khăn, 
Ở loại cơ sở thứ hai thì không khí 
hào hứng. phấn khổ£ và hiệu quả sản. 
xuất cũng tốt đẹp. Ở loại cơ sở này, 
con người, từ giám đốc đến công 
nhân thường đóng vai trò chủ thề tích 
cực một cách rõ rệt. Đồng thời, con 
người được chăm sóc và trong chừng 
mực nào đó có được hạnh phúc trong 
lao động của mình, qua đó con người 
được phát triền mọi mặt, được nâng 
cao cắvề thể lực, tư tưởng, tình cảm, họ 
là sản phầm tốt đẹp của hoạt dộng của 
chính họ. Điều đó rất hợp với quy 
luật : con người sáng tạo ra của cải và 
đồng thời sáng tạo ra bản thân. Tất 
nhiên, muốn được hoàn thiện và trở 
thành sắn phầm tốt đẹp của lịch sử, 
con người còn cần có tác động của rất 
nhiều hoạt động sẵn xuất và phi sản 
xuất khác trên phạm vị toàn xã hội. 


s 


Từ những tình hình trên. suy rộng 
ra trong phạm vi toàn xã hội 'thấy cần 
phải khắc phục thái độ coi nhẹ yếu tố 
con người trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

1— Trong phạm vi một cơ sở sản 
xuất, đầu tư cơ bản phải bao gồm cả 


phần đầu tư cho đời sống của con 
người sản xuất, Đầu tư cho việc bảo 
đảm nhu cầu sống của con người sản 
xuất là việc cấp bách và thiết yếu, cần 
phải được coi trọng nếu không hơn 
thì căng ghải bằng việc đầu tư cho 
nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, năng 
lượng, ÝvÌì con người là một năng 
lượng đặc biệt của sản xuất. Đồng 
thời guan niệm nhu cầu sống của con 
người phải gồm nhu cầu ạt chặt pà 
nhu cầu 0oăn hóa cho bản lhân người 
lao động 0à cho cả gia đình họ. 
Người lao động không thê tồn tại như 
một công cụ ldo động mà phải thật sự 
là một coát người với tất cả những 
nhu cầu và quan hệ của nó. Mỗi con 
người riêng biệt ngoài những nhu củu 
ăn, mặc, ở, đi hại, lao động, hẹc hành, 
chữa bệnh v.v. còn có những niềm 
vui, nỗi buúòn, những lo toan riêng 
cần được thông cảm và chia sẻ, Phải 
khắc phục quan niệm coi nhữag nhụ 
cầu về gia đình là nhu cầu cửa người 
ăn theo, là gảnh nặng cho sản xuất, 
là những phúc lợi cần ban ơn bàng 
những phụ cấp nà lrợ cấp. Tắt nhiên 
các chính sách eụ thê có thể phải thê 
hiện bằng trợ cấp và phụ cấp, nhưng 
phải thay đôi quan niệm, không thê 
cho răng những «trợ ”* và « phụ » đó 
là thứ yếu, là phụ, có thì cho, Không 
có thì thôi. Các chính sách xã hội, kê 
cả phần bảo trợ xã hội, không phải là 


sự ban ơn, chỉ đặt ra khi có Liền, hoặc. 


đặt ra và thi hành một cách tùy tiện. 
Đó phải là mối quan tâm hàng đầu 
của người lãnh đạo và điều hành sản 
xuất, bở': vì con người với tắt cả 
những nhu cầu của nó là động lực 
hàng đầu của việc phát triền sản xuất, 

Trong các thứ vốn bỏ ra đề sản 
xuất thì con người vẫn là vốn quý 
nhất. Không nên chỉ hô hào đảy mạnh 


sản xuất và chờ đợi khi nào sản xuất 


phát triền, có nhiều của cải vật chất 

ròi mới lo đến con người. Lo cho eon 

người chính là lo cho cái vốn quý 

nhất, cho động lực quan trọng nhất 

đồ phát lriền sản xuất. Có lẽ khi 
, 


Xta-lin nói con người là vốn quý nhất ` 
là nói theo nghĩa bỏng, những vận 
dụng cụ thê vào việc sản xuất thì câu 
này cũng có nghĩa đen rất chính xác. 


32 — Suy rộng ra trong phạm vi toàn 
xã hội, eần phải quan niệm lại về hai 
khu vực: sin xuät ật chất và phí 
sản quất pật chất, Vì trong khu vực 
gọi là phi sản xuất vật chất này rất 
nhiều eon người Và sự nghiệp tác 
động trực tiếp vào sản xuất vật chất, 
Cu phí cho khu vực phi sản xuất vật 
chất không phải chỉ là tiêu dùng mà 
có nhiều món chỉ thật sự là sự đầu 
tư cơ bản và lâu đài vào việc sản xuất 
"đất chất, Đó là sự đầu tư đề đào tạo 
con người, đề nâng cao thề lực và 
tỉnh thần con người, đề mang lại 
hạnh phúc cho con người, từ đó mà 
Hñang cao nàng lực Con người trong 
lao động sản xuất ra của cải vật chất. 
1ó là một sự đầu tư thông mình nhất, 
đem lại nhiều «lãi? làu đài và to 
lớn. Nhiều nhà khoa học trong thế 
giỏi tư bản cũng đã phát biểu như ' 
tế. Không nên quan niệm máy móc 
rằng chỉ sau khi đã có của eäái vật 
chất mới có điều kiện mang lại hạnh 
phúc cho eon người, mà phải nghĩ: 
muốn có của cải Đặt chất, trước hếi 
phải chàm lo cuộc sống của con 
người. Đó chính là tư tưởng nhân 
đạo cbân chính của chủ nghĩa xã hội. 
lo cho con người là thực hiện mục 
đích của chủ nghĩa xã hội ngay tử 
bước đầu. 


Quan niệm con người là vốn quý 
nhất đàn đến quan niệm đúng về tích 
lũy pà liêu dùng. Trên mặt của cải 
vật chất của xã hội mà nói thì đúng 
là có sự tích lũy của cải vật chất như 


tiền bạc, xăng đầu, sắt thép, máy 
móc, vạt liệu xây dựng, và có sự 


~ 


tiêu đùng những thứ đó. Nhưng về mặt 
con người mà nói thị tiên dùng lại /a 
liêu dùng cho những nhụ cầu sống 
của con người. Alà tiêu dùng cho 
những nhu cầu sống của con người 
chính lại là sự lích lũu con người, 
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đó là sự tiêu đùng cho các hệ thống 
giáo dục đề đào tạo con người; tiêu 
dùng cho các sự nghiệp đề bảo vệ, 
nâng cao sức khỏe, đề phát triển tốt 
nòi giống và kéo dài tuôi thọ của con 
người ; tiêu dùng cho đời sống văn 
hóa tỉnh thần đề nâng cao tỉnh cảm, 
đem lại niềm vui cho con người v.v. 


Như vậy .sự tiêu dùng này không 
hề là tiêu phí, mà là sự tích lũy một 
thứ vốn quý giá của xã hội là con 
người, con người có thể chất tốt, năng 
lực lao động cao và có sự phát triền 
tỉnh thần tốt đẹp. Đó là một sự tích 
lũy cao quý, vì sự tiêu dùng này mang 
lại e¡o xã hội một sản phầm cao quý 
là những con người ngày càng được 
hoàn thiện. Xây dựng con người mới 
không phải chỉ là nhiệm vụ của công 
tác văn hóa hay của cách mạng tư 
tưởng và văn hóa, mà là nhiệm vụ tông 
hợp của cả ba cuộc cách mạng. VÌ vậy 
không nên tách rời chiến lược kinh 
lế uới chiến lược con người, chỉnh 
sách kinh tế uới chính sách xã hột. 
kài ta nói chiến lược phát triền kinh 
tế — xã hội, phải trên cơ sở quan niệm 
đúng đắn về vai trò của con người, 
con người chủ thề và con người sản 
phầm của xã hội. Báo cáo chính trị 
của ECHTƯ tại Dại hội thứ VI của 
Đẳng đã el rõ : ® Cần thề hiện đầy đủ 
trong thực tế quan niệm của Đẳng và 
Nhà nước về sự thống nhất giữa chính 
sách kinh tế và chính sách xã hội, 
khắc phục thái độ cci nhẹ chính sách 
xã hội, tức là coi nhẹ yếu tố con người 
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ®, 


Với quan niệm trinh bày ở trên, 
chúng ta cần phải xem xét lại kết cấu 
của các kế hoạch Nhà nước và kết 
cấu của ngân sách, không nên tách rời 
một cách máy móc khu vựcsản xuất 
vật chất và khu vực phi sản xuất vật 
chất, tách rời và đối lập hai mặt tích 
lũy và tiêu dùng, và không chỉ hạn chế 
ở chỗ tích lũy và tiêu đùng của cải vật 
chất. Phải lấu con người — con người 
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UỞỚI lất cả nhu cầu sống của nó là như 
cầu 0uật chất ouà uăn hóa của bảnthân 
mội người uà của gia đình họ — làm 
hạt nhân đề lính toán các kế hoạch 
kinh lế — xã hội 0uà ngân sách. Đó 
là điều hợp quy luật và chắc chắn sẽ 
mang lại hiệu quả cho việc thực hiện. 
các kế hoạch kinh tế xã hội, 


® 


Đẳng ta vừa nêu lên yêu cầu phải 
đồi mới tư duy, đặc biệt là tư duy 
kinh tế, đồi mới phong cách lãnh đạo,. 
đổi mới công tác tồ chức và cán bộ 
Quan niệm cho đầy đủ hơn vai trò của 
con người trong xã hội và trong kinh. 
tế cũng là một điềm quan trọng của 
đồi mới tư duy nói chung và tư duy 
kinh tế nói riêng. Việc quan niệm cho 
rõ hơn vai trò chủ thề của con ngươi 
trong xã hội còn có liên quan đến việc 
đồi mới phong cách lãnh đạo. Nếu 
những người lãnh đạo quan niệm 
được rõ rệt tư cách chủ thề của 
những người cấp dưới mình thì có thề 
tránh được những bệnh bao biện, hách 
địch, độc đoán, coi cấp dưới như một: 
loại công cụ bị động chỉ biết phục tùng 
và ca ngợi. 


Mỗi người bất cứ ở cương vị nào 
nếu ý thức được sâu sắc tư cách và 
trách nhiệm làm chủ của mình, biết 
tự trọng và tôn trọng người khác 
theo đúng giá trị, tư cách và trách 
nhiệm của người ta, thì sẽ có một. 
plong cách làm việc tiàn tiến, có hiệu 
quả, xây dựng, nâng cao được nhân 
cách mọi người, : 


Yêu cầu về phong cách nói trên 
cũng là yêu cầu của công tác tô chức 
và cán bộ. Đảng ta đã nhiều lần nói 
“(heo việc mà đặt người», xếp sắp 
cán bộ là đặt người đề làm việc. Cơ 
quan có trách nhiệm đặt người phải 


% 


(Xem tiếp Irang 47) 


“ĐĂNG QUANG UẨN 


VÌ SỰ THẾN NHẤT GIỮA CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ 
(HỈNH ŸÁöH XÃ HỘI HIỆN NAY 


' ƯỞI chủ nghĩa xã hội, kinh tế 
| và xã hội là hai lĩnh vực có quan 

hệ biện chứng. Chương trình xã 
hội tốt đẹp chỉ có khả năng được thực 
hiện trên cơ sở một nền kinh tế phát 
triền vững vàng. Lòng tin của quần 
chúng sẽ giảm sút, tình hình xã hội 
sẽ phức tạp khi phải sửa lại những 
mục tiêu xã hội đề ra quá cao, vượt 
quá khả năng chịu đựng của nền kinh 
tế. Ngược lại, kinh tế không thề phát 
triền khi lợi ích của người lao động 
không được quan tâm đúng mức. Hơn 
nữa mục đích của kinh tế suy đến 
củng là nbằm thỏa mãn những nhu cầu 
vật chất và văn hóa của nhân n lao 
_đông.. 


Sau ngót 70 năm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, ĐCS Liên xô rút ra kết l:ận: 
«Đẳng cộng sản Liên xô coi việc 
thưởng xuyên quan tâm giải quyết các 
vấn đề xã hội trong lao động, sinh 
hoạt văn hóa, thỏa mãn những Tợi ích 
và nhu cầu của nhân dân là quy luật 
hoạt động của tất cả các cơ quan nhà 
nước và các cơ quan kinh tế, của tất 
cả các tÖ chức quần chúng» (1). Ở 
nước ta, muốn hoàn thành những 
nhiệm vụ nặng nề trong những năm 
còn lại của chặng đường đầu tiên của 
thời kỳ quá độ, điều cơ bản nhất là 
phải định ra được một chiến lược kinb 
tế đúng đắn, đồng thời phải có những 
chỉnh sách xã hội tích cực, thống nhất 
giữa chính sách kinh tế với chính 
sách xã hội, gắn liên muc tiêu kinh 


tế với mục tiêu xã hội. Bởi vì hoạt 
động kinh tế gắn liền với nỗ lực của 
con người. Chỉ khi nào con người thấy 
được lợi ích của minh trong hoạt động -: 
kinh tế thì họ mới hăng hái lao động, 
thúc đầy kinh tế phát triền. Thịre 
hiện những chính sách xã hội tích cực 
chỉnh là biết sử dụng một hệ thống - 
công cụ mạnh mẽ nâng cao tỉnh tích 
cực lao động, tính tích cực xã hội. 
chính trị, góp phần xây dựng chế độ _ 
xã lội mới, xây đựng hệ thống chỉnh 
trị mới, nền kinh tế mới, nền văn hóa 
mới và eon người mới xã hội chủ Nữ 
Ởở nước (a. 


Thống nhất giữa chính sách kinh: 
tế và chính sách xã hội bao gòm nhiều 
vấn đê rộng lớn, phức tạp, phải có 
nhiều công trình nghiên cửu sâu sắc 
trên nhiều lĩnh vực, nhiều khia cạnh. 
Hiện nay, trước hết chúng ta cân đi 
vào giải quyết những vấn đề mang tỉnh 
chất thời sự cấp bách. 

l— Sử dụng hết tiềm năng các 
thành phần kinh tế đề giải quyết việc 
làm cho người lao động, tạo ra nhiều 
sản phầm hàng hóa cho xã hội là nhiệm 
vụ kinh tế — xã hội hàng đầu trong 
những năm tới, 

Quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội tất 
yếu phải tiến hành cải tạ xã hội chủ 
nghĩa đối với nền kinh tế cũ, nhưng 


(1) Cương Ìtnh, Điều lệ của Đảng cộng sản 
Liên x9, Nxb Sự thật, Hà nội và Nxb Thông 
tấn xã Na-vô-xti, Mảt-xcơ-va, 1966, tr 46, 


j9 


cải tạo kinh tế phi xã hội chủ nghĩa 
thành kinh tế xã Tội chủ nghĩa là cải 
tạo những mối quan hệ xã hội rắt 
khó khăn phức tạp, plải tiến hành 
lâu đài, nhất là ở những nước kinh tế 
còn chậm phát triền. Lê-nin viết : 
#® Một nước càng lạc hậu mà lại phải— 
do những bước ngoặt ngoéo của lịch 
sử — bắt đầu lầm cách nạng xã hội 
chủ nghĩa, thì nước đó càrg gặp khó 
khăn trong việc chuyên từ những quan 
hệ cũ, tư bản chú nghĩa, sang những 
quan hệ xã hội chủ nghĩa » (2). Kinh 
nghiệm thực tế những nầm qua elko 
thấy. rằng muốn đẹp bỏ các thành 
phản kinh tế phi xã hội chú nghĩa đề 
xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa một 
-cách đơn giản và nóng vội, chỉ dem 
lại những hậu quả tai hại cả về kinh 
"tế và xã hội, 


Một là, kinh tế xã hội chủ nghĩa 
. tuy được xác lập nhưng nặng về hình 
thức, không phát huy được tính ưu 
. việt của nó, thậm chí còn thua kém cả 
kinh tế tư nhân; trong cuộc đấu tranh 
gay gắt đề giải quyết vấn đề *ai thắng 
ai ? giữa hai con đường, từng bộ phân 
của nó không tránh khỏi tan vỡ hoặc 
thoái hóa, biến clất. 


Hai là, hàng hóa trong xã hội lâm 
vào tình trạng khan hiếm, nghèo nàn, 
cùng không đủ cầu do sản xuất của 
khu vực kinh tế xã hội chủ nghĩa bị 
đình đồn vì làm ăn không có hiệu 
quả, nhưng kính tế tư nhàn khẻng 

sản xuất được vì bị cấm đoán, o ép, 


Ba là, người lao động không có việc 
làm. Ngay số người được đào tạo công 
phu vê chuyên môn, nghiệp vụ, tay 
nghề v.v. cũng rất khó kiểm việc làm. 
Bằng n]iều con đường, họ đồ xð vào 
khu vực kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
trước hết là kinh te quốc doanh hoặc 
vào bộ máy quản lý hành chính nhà 
nước đề kiếm lấy chỗ đứng chân. Số 
người không len được vào biên chế 
nhà nước thì làm bất cứ việc gì đề 
kiếm sống, phần đông đi vào !ĩnh vực 
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lưu thông khiến cho số người buôn 
bán trở nên quá đòng. 

Tình hình trên đây làm cho kinh I 
quốc doanh càng kém hiệu quả, b 
máy nhà nước thêm công kênh, xã h 
thêm rồi ren phức tạp. 


=. ‹® ` Œ@à\ 


Hiện nay nước ta còn hàng triệu 
người chưa có việc làm, phần lớn là ở 
thành phố. Nhiều người đang có việc 
làm cũng không sử dụng hết trời gian 
lao động. riêng khu vực nhà nước còn 
khoảng 305 quỹ thời gian lao động 
chưa được sử dụng. Dự báo trong 
những năm tới mỗi năm có khoảng 
l triệu người đến tuôi lao động đòi 
hói công việc làm, Tình hình ấy nếu 
không dược giải quyết sẽ là một sức 
ép ghè gớm đối với kinh tế và xã hội 
nước ta, | " 

Dễ tháo gỡ khó khăn trên, không 
có eon đường nào khác là sử dụng nà 
phát huu hết liềm năng của các thành 
phản kằinh lẽ đề vừa phát triền kinh 
tế, vừa giải quyết một vấn đề xã hội 
bức bách là tạo việc làm cho người 
lao động. Tất nhiên sử dụng và phát 
huy tiêm năng của các thành phần 


"kinh tế không phải đồng loạt như 


nhau mà pkhải làm cho kinh tế quốc 
doanh ngày càng đóng vai trò chủ đạo, 
kinh tế lập thể ngày càng tăng cường, 
kinh tế tư nhân phát triền đúng hướng 
à làm cho các thành phần kinh tế 
ấy gản bó với nhau, giúp đỡ Tản 
nÍau, thúc cầy nhau trên cơ sở bảo 
đảm lợi ích của nhau. Cần phê phán 


quan điềm cho rằng đề tăng cường 


kinh tế xã hội chủ nghĩa phải đẹp bỏ 
kinh tế tư nhân, hoặc nhấn tranh phát 
triển kinh tế tư nhân một chiều. vượi 
ra ngoài sự kiềm kê kiềm soát và 
những quy định của Nhà nước. 


Phương hướng trên đàyv cần được 
cụ tÈỀ hóa thành nhiệm vụ, mục tiêu, 
chinh sách cụ thề thích hợp với từng 
ngành, từng địa phương, trong cả 


(2) V.Ị. La-nin: 
Mát-xcơ-va. 1977, 


Tcdn rệp, Nxb Tiên bộ, 
ts đỒ, tre 6s , 


nước, và phải được đặt thành nhiệm 
vụ của Nhà nước, của toàn dâu. 


Những giải pháp chủ yếu là vừa mở 
mfẨng ngành nghề tại chỗ dễ thu hút 
phần lớn số lao động thừa mới tăng, 
vừa dầu tư thỏa đáng và có những 
chính sách đúng đề phân bố lao động 
đến các địa bàn khác. Huy động lực 
lượng lao động tập trung vào mặt trận 
nông nghiệp theo hướng tăng thêm 
lao độrg cho thâm canh, tăng vụ, mở 
mang ngành nghề, đồng thời phát triền 
mạnh mẽ tiêu, thủ công nghiệp và dịch 
vụ nhất là ở thành phố, khuyến khích 
kinh tế gia đình cả ở thành thị và nông 
thôn. Đầy mạnh sản xuất, gia công 
làm hàng xuất khầu cho các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em và các nước 
khác, đi đôi với mở rộng hợp tác lao 
động với nước ngoài, tạo ra nguồn thu 
hút lao động mới cho thanh niên, nhất 
là thanh niên thành phố. Giăm nhanh 
số lao động quản lý hành chính và 
giản tiếp sẵn xuất trong khu vực kinh 
.†ế nhà nước chuyên sang sản xuất 
hoặc dịch vụ cần thiết cho đời sống. 


2— Giảm mạnh nhịp độ tăng đân 
số là một yêu cầu bức thiết của chính 
sách kinh tế và chính sách xã hội của 
nước {a. 


Tỷ lệ phát triền dân số ở nước ta 
vẫn còn cao, tốc độ tăng đân số nhanh 
hơn tốc độ phát triên sản xuất đã 
ảnh hướng lớn đến việc thực hiện 
những mục tiêu của nhiệm vụ kinh tế— 
xã hội, thu nhập và sức khỏe của từng 
gia đình. Ráo riết hạ tỷ lệ phát triền 
đân số xuống 1.7% đề chỉ đạt mức 
dưới 66 triệu đân vào năm 1990 là vêu 
cầu cấp bách trong 5 năm tới. Quan 
-điêm và mục tiêu trên đây phải được 
thông suốt đối với Lất cả mọi người, 
Các chính sách và chế độ của Nhà 
nước phải tác động có hiệu quả vào 
từng đối tượng cụ thê. Cần đầu tư 
đúng mức đề nhanh chóng mở rộng 
mạng lưới bảo đảm kỹ thuật phục vụ 
cho việc hạn chế sinh đẻ, chỉ đạo chặt 


chẽ và thường xuyên cuộc vận động 
kế hoạch hóa sinh đẻ. 


3 — Thực hiện công bằng xã hội 
trên lĩnh yvực phân phối là yêu cầu 
cấp bách của chỉnh. sách. kinh tế và 


.©hỉnh sách xã hội. + 


Công bằng xã hội là một đặc 
tính thuộc bản chất của chủ nghĩa xã_- 
hội. Công bằng xã hội thề hiện trên 
nhiều lĩnh vực của đời sống nhưng 
hiện nay công bằng xã hội trên lĩnh 
vực phân phối là vấn đề mang tỉnh 
thời sự, tác động mạnh mề đến kinh 
tế và xñ hội Có nhiều giai thoại 
trong dư luận đã nói lên sự phẫn nộ 
của quần chúng chế giễu và phản đối 
sự phân phối bất công diễn ra trong 
xã hội. Không một liều thuốc thần 
diệu nào chống lại được những hiện 
tượng tiêu cực về kinh tế và xã hội, 
nếu sự phân phối tiếp tục sai lầm, Sự 
phân phối không công bằng thề hiện 
tập trung nhất ở việc vi phạm nguyên 
tác phân phối theo lao động và không 
bình đẳng trong quan hệ trao đôi sản 
phầm hàng hóa giữa Nhà nước và 
nông đân. 


Phân phối theo lao động vừa là quy 
luật kinh tế khách quan dưới chủ 
nghĩa' xã hội, vừa thề hiện sự công 
bằng xã hội, được xã hội chấp nhàn 
như một chuẩn mực về phầm chất, đạo 
đức. Do tòn tại quá lâu chế độ hành 
chính quan liêu bao cấp, chúng 1a đã 
duy trì chế độ phân phối vừa mang 


“tỉnh chất bình quản và trong chừng 


mực nào đó lại có tính chất đẳng cấp 
và phường hội, vi phạm một cách 
nghiêm trọng nguyên tắc phân phối 
theo lao động. Dòng thời, đo buông 
lỏng quản lý kinh tế, nhất là trên mặt 
trận phân phỏi lưu thông, thủ nhập 
giữa các tầng lớp đân cư rất chênh 
lệch, đưa lại hậu quả tai hại nhất cho 
kinh tế và xã hội là người lìm ăn. 
chàn chính thì đời sống khó khăn, kẻ 
lười nhác và xoav xởớ bất chính. thì 
sống dư thừa, phè phỡn. Vị vậy, tuân: 


¬- 41. 


thủ nhất quán nguyên tắc phân phối 
tÌeo ía : động, làm cho thu nhập gán 
chặt với kết quả lao động, đấu tranh 
kiên quyết chống các kiều phân phối 
bình quân, đặc quyên đặc lợi, phường 
hội, điều tiết đúng mức thu nhập của 
tư thươiø, tước đoạt lại thu nhập của 
những kẻ làm ăn bất chỉnh, là yêu cầu 
bức L':iết đối với chính sách kính tế 
và chính sách xã hội ở nước ta. liơn 
lúc nào hết, trong tỉnh hình hiện nay 
chúng ta phải nhớ lời căn đặn của Hỗ 
Chủ tịch: *Knông sợ thiếu, chỉ sợ 
phân phối không công bằng. Không 
-Sợ nghèo, clii sợ lòzg dân không yên » 

Trao đôi sản phầm hàng hóa.giữa 
Nhà nước và nông đân thê hiện mối 
quan hệ giữa công nghiệp và nông 
nghiệp, giữa bai giai cấp cùng làm chủ 


trong xã hội ta là công nhân và nông. 


“dân tập thê do Nhà nước quản lý, 
dưới sự lãnh đạo của Đăng. Hiện này 
sau khi đã nộp thuế nông nghiệp cho 
NHà nước, nông dân còn phải bán theo 
nghĩa vụ cho Nhà nước các cấp những 
nông sản, trướs hết là thóc, với giá 
cả thấp hơn nhiều so với giá trị. Sau 
khi nộp thuế, làm nghĩa vụ lương 
thực và nộp vào các quỹ dưới nhiều 
hình thức, nông dân nhiều vùng chỉ 
còn giữ lại được từ 30 đến 405 tông 
số lương thực đã sản xuất ra trong 

_ điều kiện năng suất lao động rất thấp. 
Việc hợp đồng hai chiều giữa các cơ 
quan kinh tế nhà nước và nông dàn 
dã diễn ra không sòng phẳng, mà 
thường là từ phía Nhà nước, nhiều 
khi là do bị những kẻ lợi dụng chức 
quyền «ăn chặn? đến một nửa số 
hàng đối lưu của Nhà nước cho nông 
dàn. Việc mua nông sản theo giá thỏa 
thuận thường không phải là thốa 
thuận thật sự của nông dân vì giá ấy 
thấp xa so với giá thị trường bên 
ngoài. Trong khi đó thì hàng công 
nghiệp nhất là hàng công nghiệp tiêu 
dùng thiết yếu cho nông dân rất khan 
hiếm và giá cả không ngừng tắng cao. 

Tình hình ấy đã dẫn đến nhiều tiêu 

cực trong sản xuất, ở một số vùng 


(2 


nông thôn nông dân đã xin trả bớt 
điện tích ruộng khoán, chặt mỉa, nh 
đay, thuốc lá v.v. và có tâm trạng hoài 
nghỉ, thiếu tin tưởng, không đồng tỉnh 
với một số chính sách của Đảng và 
Nhà nước, ảnh hưởng không tốt đến 
liên minh công nông. Vì vậy, thực 
hiện sự trao đồi hàng hóa giữa Nhà 


- nước và nông dân trên nguyên tắc 


bình đẳng, cùng có lợi, giữ ồn định 
giá vật tư cơ bản và xây đựng quan 
hệ tỷ giá hợp lý giữa nông sản với 
vật tư và hàng công nghiệp, thực hiện 
sòng phẳng hợp đồng kinh tế, thu 
mua ngoài hợp đồng theo giá thỏa 
thuận thật sự, xóa bỏ những chỉnh 
sách-giá cả làm giảm nhiệt tình của 
người nông dân, làm đình đốn sản 
xuất, bảo đảm lợi ích chỉnh đáng của 
nông dân trong quan hệ kinh tế với 
Nhà nước, là yêu cầu bức thiết đối với 
chính sách khinh tế và chính sách xã 
hội hiện nay. 

4 — Bảo đảm thu nhập thực tế của 
người lao động là yêu câu bức bách 
đối với chính sách kinh tế và chính 


-sách xã hội. 


Không ngừng nâng cao đời sống vật 
chất và văn hóa của người lao động 
là mục tiêu phấn đấu của sự nghiệp 
xây dựng chủ rghĩa xã hội. Trong 
điều kiện hiện nay ở nước ta, do năng 
suất lao động còn thấp, sản xuất trên 
nhiều lĩnh vực còn kém hiệu quả, chưa 
có điều kiện nâng cao đời sống của 
người lao động thi việc tìm ra và thực 
hiệ+ những biện pháp bảo đảm thu 
nhập thực tế đề ôn định đời sống của 
người lao động là yêu cầu trực tiếp 
đổi với chính sách kinh tế và chính 
sách xã hội. 

Bảo đảm chất lượng hàng tiêu dùng 
nhất là chất lương lương thực, thực 
phầm và bảo đảm cân đong đo đếm 
chính xác về số lượng các mặt hàng 
cho người tiêu đùng là biện pháp tích 
cực làm cho thu nhập thực tế của 
người lao động không bị giảm sút. Từ. 
hướng này, đi đôi với giáo dục cần 


phải cẢi tồ một cách căn bắn hệ thống 
thương nghiệp quốc đoanh, mạng lưới 
hợp tác xã mua bán và các tô chức 
dịch vụ khác. Phải đấu tranh có hiệu 
quả chống khuynh hướng kinh doanh 
đơn thuần, khuynh hướng chạy theo 
cơ chế thị trường tự do, xử lý nghiêm 
minh những phần tử thoái hóa biến 
chất trong hệ thống thương nghiệp 


quốc doanh, giải thề những hợp tác 


xã mua bán «ma, chấm dứt tình 
hình đưa ra thị trường những hàng 
giả, hàng xấu v.v. 

Bảo đảm giá cả tương đối ồn định 
là điều kiện quan trọng đề giữ vững 
thu nhập thực tế của người lao động. 
Trên mặt trận phân phối lưu thông, 


nhất là trên lĩnh vực giá cá đã diễn, 


ra tình trạng rối ren kéo dài, gây thiệt 
hại nghiêm trọng đến đời sống của 
người lao động, nhất là khu vực những 
người sống bằng tiền lương. Vì vậy, 
việc rà soát lại các chủ trương chính 
sách đã ban hành. kiên quyết bãi bỏ 
hoặc sửa chữa những quy định sai 
lầm, không đề lọt những chủ trương, 
chính sách khi ban hành làm thiệt hại 


đến thu nhập của người lao động và 
làm lợi cho bọn làm ăn bất chính, là 
yêu cầu nghiêm khắc đối với chính - 
sách kinh tế và chính sách xã hội ở 

nước ta. 


Nhà ở là vấn đề có tác động trực 
tiếp đến tái sản xuất sức lao độ ¿ và 
nliều mặt khác của đời sống xã hội. 
Hiện nay ở nhiều thành phố, nhà ở 


-_ đang là một trong những vẫn đề căng 


-~ 


thẳng đòi hỏi phải được giải quyết 
một cách tích cực. Rõ ràng là phải 
tăng một cách thỏa đáng vốn đầu tư 
xây dựng nhà ở mới, phát triền mạnh 
mẽ phương thức Nhà nước và nhãn 
đân củng xày dựng và sửa chữa nhà 
ở. điều chỉnh những điện tích ở quá 
tiêu chuần, từng bước xóa bỏ chế độ 
bao cấp đối với nhà ở 


Thống nhất giữa chính sách kỉnh. 
tế và cbinh sách xã hội là một nội 
dung cơ bản của tư duy kinh tế đúng 
đắn, đồng thời cũng là yêu cầu cấp 
bách của đồi mới tư duy tleo tỉnh 
thần Nghị quyết Đại hội tb# VI của 
Đảng. 


Giáo sư PHAM NHƯ CƯƠNG 


lP CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÀ (UỘC ĐẤU TRANH 
(HO (ÔNG BẰNG XÃ HỘI HIỆN NAY 


RONG các chế độ xã hội cũ trước 
đây. sự phản kháng, lòng căm 
phân đối với bất công xã hội — 

ách ấp bức, bóc lột giai cấp và đân 
tộc — là động cơ thúc đầy con người 
đứng lên chống lại sự bất công đó. 
Cũng từ rất lâu, cùng với cuộc đầu 
tranh chống thực trạng bất công xã 
họi, eon người khát vọng vươn tới sự 


công bằng, bình đẳng xã hội, tự do và - 


nhàn phầm. Chủ nghĩa xã hội khoa 
học đã cung cấp cho các đản tộc và 
các giai cấp bị áp bức, bóc lột một 
nhận thức khoa học và một cương 
lĩnh đấu tranh đúng đắn đề xóa bỏ 
triệt đề bất công xã hội và thiết lập 
sự công bằng xã hội. 


Cũng như ở các nước khác thuộc 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa, ớ V›iệt 
nam thắng lợi của cách mạng giải 
phóng đân tộc và cách mạng xã hội 
chủ nghĩa đã thủ tiêu một cách căn 
bản nguồn gốc chính của sự bất công 
xã hội — sự bóc lột của người đối với 
người, sự bất bình đẳng trong quan hệ 
đối với các tư liệu sản xuất, Xâu dựng 
chủ nghĩa xĩ hội cũng lức là thê 
hiện trong thực lễ sự công bàng xã 
hỏi Aã hội chủ nghĩa. Ninh nghiệm chỉ 
ra răng sự thực hiện một cách nghiêm 
túc nguyên tắc công bằng xã hội, làm 
cho nguyên tác đó: thấm sâu vào lĩnh 
vực hoạt động sản xuất và lĩnh vực 
sinh hoạt là một điều kiện trọng yếu 
cho sự thống nhất của xã hội, sự ön 
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định chính trị và tính năng động 
trong sự phát triển xã hội. 

Chúng ta đã trải qua hai kế hoạch 
ö năm phát triền kinh tế — xã hội kề 
từ sau khi miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, cả nước thống nhất cùng 
đi lên chủ nghĩa xã hội. Sau bàng 
chức năm đầu tranh khắc phục những 
hậu quả hết sức nặng nề của chiến 
tranh, lại đi lên từ một điềm xuất 
phát cực kỷ thấp kém về kinh tế — kỹ 
thuật, chúng tà có quyền tự hào về 
những gì đã làm được trong thời gian 
qua, đề biến đồi bộ mặt của đất nước 
và cuộc sống của mỗi con người. 


Nhưng cũng chưa bao giờ trong 
tâm tư của mỗi con người Việt nam 
lại có nhiều băn khoăn, đay dứt như 
hiện nay. Mỗi người đều suy nghĩ đề 
tự giải đáp: cho mình và trao đồi với 
nhau trong gia đình, trong tập thê, 
giữa bạn bẻ, đồng chỉ về những vấn đề 
kinh tế — xã hội nóng bóng, cấp bách 
đang cộm lên trong cuộc sống hằng 
ngày và trong lòng người. Có thề nói 
là bằng mọi hình thức đa dạng khác 
nhau. toàn Đẳng, toàn đân đang bàn 
việc Đăng, việc nước. Tình thế đã đòi 
hói một cách hết sức cấp bách là phải 
€Ó môi lỗi thoát và một hướng tiến 
lèn. do cáo chính †rị tại Dại hội thứ 
VI của Đăng đã đánh giá đúng thực 
trang của đài nước, phản tích đúng 
những nguyên nhàn khách quan và 
chú quan của thực trạng đó. 


- 


Do những thiếu sót, sai lầm nghiêm 
trọng trong chỉ đạo chiến lược; trong 
việc cụ thê hóa và tồ chức thực hiện 
nghị quyết Đại hội thứ V của Dảẳng 
mà chúng ta không thực hiện được 
tốt các mục tiêu kinh tế — xã hội, nhất 
là mục tiêu về ồn định và cải thiện 
đời sống nhân dân. 


Điều rất đáng chú ý là tâm trạng 
băn khoăn, thiếu phấn khởi của cán 

, đăng viên và quần chúng nhân 
đàn. Không chỉ là do những khó khăn, 
thiếu thốn trong đời sống vật chất 
hằng ngày, mà một phần rất dáng kề 
là do các hiện tượng tiêu cực trong 
đời sống xã hội phát triền tới mức 
nghiêm trọng và kéo đài, làm cho 
những nguyên tắc của sự công bằng 
xã hội xã hội chủ nghĩa, các chuần 
mực về giá trị đạo đức của lõi sống 
mới xã hội chủ nghĩa không được thê 
hiện rõ trong xã hội. Sự biến đồi của 
®cơ cấu giai cấp xã hội, chất lượng của 
- các giai cấp, tầng lớp xã hội tạo thành 


lực lượng trụ cột của chế độ, không 


hoàn toàn phủ hợp với yêu cầu của 
cuộc đấu tranh đề giải quyết vấn đề 
ai thắng ai trong thời kỳ quá độ. 


Một khuyết điềm lớn của chúng ta 
là tuy đã đệ ra các nhiệm vụ, mục 
tiêu kinh tế — xã hội từ Đại hội thứ 
IV của Pảng, nhưng mục tiêu về 
xã hội (ở đây bao gồm cả giáo dục, 
văn hóa), mối quan hệ giữa kinh tế và 
xã hội chưa được làm rõ và cụ thề 
hóa. Do đỏ có hai tình hình: do nóng 
vội, không xác định rõ là ta đụng Ở 
đâu trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, cho nên thực hiện việo 
bao cấp một cách tràn lan và đê ra 
những chỉ tiêu quá cao về nhiều lĩnh 
vực. Àlặt khác trong công tác lãnh 
đạo của Dẳng và quản lý của Nhà 
nước, các vấn đề thuộc về chính sách 
xã bội thường bị xem nhẹ từ khảu 
chủ trương, đầu tư, đến tô chức thực 
hiện. Hiậu qua là không chỉ các nhiệm 
vụ, mục tiêu xã hội không được thực 
biện tốt mà các nhiệm vụ, mục tiêu 


kinh tế cũng bị ảnh hưởng, (Dảy cũng 
là một khuyết điểm được nói đến khá 
nhiều ở liên xô từ Dại hội XXVH 
của ĐCS đến nay. Trong Báo cáo 
chính trị dọc tại Đại hội và trong 
nhiều địp khác về sau, dòng chỉ Goóec- 
ba-trốp nói đến hai thiếu sót phồ 
biến trước đây là quan điềm kỹ thuật 
đơn thuần và phương châm chỉ đầu 
tư cho kính tế, còn đầu tư cho chính 
sácồ xã hội thì được đến đâu 
hay đến đó. UBEƯ DCS Liên Xô 
cũng đã đề ra nghị quyết về đầy 
mạnh cuộc đấu tranh với những kẻ 
có các nguồn thu nhập không bêc 
từ lao động). 


Trong thời gian tới, sự đồi mới 
tư duy, phong cách lãnh đạo và quản 
hoạt động thực tiễn của chúng ta 
phải là sự đôi mới toàn điện, trước 
tiên là trong (tư duy kính tế và hoạt 
động kinh tế. Chính sách xã hội cần 
thê hiện đây dú trong thực tiên quan 
điềm của Dẳng về sự thống nhất giữa 
chính sách kính tế và chính sách xã 
hội, khắc phục cá hai cực đoan: bao: 
cấp tràn lan, quá sức chịu dựng của 
nên kinh tế hiện nav: và xem nhẹ 
chính sách xã hội, cũng tức là xem 
nhẹ yếu tố con người trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội: Chúng ta 
sàn eó chỉnh sách xã hội cơ bản, lầu 
dài, cân có chiến lược con người. 
Đồng thời cần đề ra những nhiệm vụ, 
mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với yêu cầu 
và khả năng của chúng t:t trong chặng 
đường đâu tiên hiện nay. 
` 
Chúng ta phải có quan điềm tiếp 
sản phức hợp, nghĩa là khi định rà 
chính sách, cần phải tính đến một cách 
toàn diện hiệu qua về tất cá các mặt 


kinh t—xa hội, chính trị, tư tưởng 


tàm lý v.v. và sự cân đối đề có sự bỏ 
trợ, tác động tích cực tôi ưu giữa các 
chính sách trong từng lĩnh vực với 
nhau. Trình độ phát triền kinh tế bao 
giờ cũng là cơ sở vạt chất cho việc 
thực hiện chính sách xã hội. Những 
mục tiều xã hội lại chính là mục địch 


của các hoạt động kinh tế. Chính ở 
đây thề hiện rõ nhất sự khác nhau 
về bản chất giữa chủ nghĩa xã hội 
và các chế độ xã hội có áp bức, 
bóc lột. 

Ngay trong khuôn khồ của hoạt 
động kinh tế thì chính sách xã hội, 
thông qua tác động đến người lao 
động, là một nhân tố quan trọng của 
sự phát triền sản xuất, ảnh hưởng 
trực tiếp đến năng suất lao động, 
chất lượng sản phầm, nhất là khi đi 
vào phát triền kinh tế theo chiều sâu. 
Đó cũng là yếu tố cực kỷ quan trọng 
đề ồn định, củng cố tập thê lao động, 
đề người lao động thật sự gắn bó với 
tập thề, với cơ sở sản xuất. Bài học 
kinh nghiệm ấy có thề rút ra tử thành 
công và thất bại trong việc xây dựng 
cắc vùng kinh tế mới, trong hoạt động 
của nhiều công trường. Đó cũng là 
kinh nghiệm chung của nhiều nước 
xã hội chủ nghĩa anh em. 

Chúng ta đang ở chặng đường đầu 
tiên của thời kỳ quá độ, những sai lầm, 
thiếu sót về chính sách kinh tế và 
chính sách xã hội trong thời gian qua 
1ã dẫn đến những hậu quả không đáng 
có. Đi đôi với việc phát huy yếu tố 
con người và lấy việc phục vụ con 
người làm mục đích của mọi hoạt động 
kinh tế — cụ thề hiện nay là đáp ứng 
những nhu cầu tối thiêu và cấp bách 
về đời sống vật chất và đời sống 
văn hóa của người lao động —, chúng 
ta cần có kế hoạch chủ động xây 
đựng cơ cấu giai cấp của xã hội mới. 
Chúng ta cũng cần cụ thề hóa và 
thực hiện tốt hơn nữa chính sách dân 
tộc, chính sách tôn giáo của Đẳng. 
Trong điều kiện của chặng đường đầu 
tiên, khi cơ cấu giai cấp của xã hội 
xã hội chủ nghĩa đang trong quá trình 
hinh thành, khi chúng ta chưa có điều 
kiện đề đầu tư mạnh cho vùng cư trú 
tập trung của các dân tộc thiều số 
thì việc tính toán, cân nhắc một cách 
thận trong, tỉ mỈ tới các lợi ích riêng 
của các giai cấp, tầng lớp xã hội, các 
dân tộc là vấn đề cực kỳ quan trọng. 
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Nội dung, yêu cầu cơ bản nhất của 
công bằng xã hội chủ nghĩa là ihực 
hiện một cách nhất quản nguyên tắc 
phân phối theo lao động, làm cho 
thu nhập thực tế của mỗi người trực 
tiếp phụ thuộc vào công sức và chất 
lượng lao động của họ ; đồng thời kiên 
quyết ngăn chặn, xóa bổ những 
nguồn thu nhập bất chính, bất hợp 
pháp. Điều này đòi hỏi một hệ thống 
biện pháp, một sự cải tiến mạnh mẽ 
chính sách phân phối hiện nay, trước 
hết là chế độ tiền lương. 


Thực hiện một cách tốt hơn chính 
sách xã hội trong thời gian sắp tới đề 
thề hiện được đầy đủ hơn nguyên tắc 
của sự công bằng xã hội chủ nghĩa, 
trong điều kiện hiện nay cần phải xem 
xét, điều chỉnh lại chính sách tiêu 
dùng và chính sách phân phối. Không 
thề tiêu dùng quá cái được làm ra, đó 
là quy luật thép của yêu cầu có tích 
lũy đề thực hiện tái sản xuất mở rộn 
Đi đôi với chính sách tiết kiệm trong 
sản xuất là một chính sách tiết kiệm 
nghiêm ngặt trong tiêu dùng. 


Cùng với việc tiến tới xóa bỏ một 
cách triệt đề mọi cơ sở kinh tế — xã 
hội của sự bất công xã hội (hiện nay 
cũng chính vì lợi ích của người lao 
động, của chủ nghĩa xã hội, chúng ta 
thừa nhận sự tồn tại của các thành ˆ 
phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa và 
chúng ta cần có chính sách và thái 
độ đối xử sòng phẳng), chủng ta phải 
đầy mạnh hơn nữa, tiến hành dứt 
điềm hơn nữa cuộc lấu tranh chống 
các hiện tượng tiêu cực, không chỉ 
ngoài xã hội mà đặc biệt ngay trong 
bộ máy của Đẳng và Nhà nước. Những 
hiện tượng tiêu cực đó chính là cái 
gây nên sự bất bình, căm phẫn chính 
đáng của người láo động trung thực, 
người công dân lương thiện, là điều 
làm cho các chính sách, chủ trương 
của Đẳng bị xuyên tạc, biến đạng khi 
đến với quần chúng, làm xói mòn lòng 
"tin của quần chúng đối với Đẳng và 
Nhà nước. Trong bộ máy của Đẳng và 


Nhà nước ta có một bộ phận người, Tác hại của chúng đối với tài sản 
nhãt là ở các cơ quan nắm tài sản,nắm của Nhà nước và nhân đân rất lớn. 
tiền, nắm hàng, bị biến chất, sa đọa, Nhưng còn lớn hơn và không thê tính 
trở thành những lên ăn cắp, tham ô, bằng tiền là tác hại của chúng về mặt 
hối lộ, móc ngoặc, tuôn hàng của Nhà tỉnh thần, đạo lý, lối sống, về niêm 
nước ra thị trường tự do, lợi dụng sơ _ tin của quần chúng đối với chế đô xã 
hở, lợi dụng chức quyền đề làm giàu hội chủ nghĩa, đối với Đẳng, nhất là 
một cách phi pháp, sống phè phỡn tác hại đối với lứa tuồi thanh niên 
trên sự đau khồ và thiếu thốn của đang cần có những hình mẫu sinh 
nhân dân. Vi lợi ích bất chính, chúng động cho cuộc đời mới bắt đầu của 
tìm cách trù đập người tốt, hăm hại mình, - 

những người tố cáo hành vi phạm _ 

pháp của chúng, tạo thành vây cánh Cắt bổ cái ung nhọt thối tha đó trên 
đề hoành hành. Đồng tiền làm ra một cơ thề của xã hội là một đòi hỏi cấp 
cách bất chính, phi pháp luôn luôn đi bách đề lành mạnh hóa đời sống kinh ~ 
kèm theo một lối sống sa đọa, trác tế, đề làm trong sạch bầu không khí 
táng, bất chấp mọi tiêu chuầu đạo đức. xã hội — tỉnh thần của chúng ta, đề 
Bọn đầu cơ, buôn lậu, bọn buôn bán chợ những gì Đẳng ta nói và viết về con: 
đen và bọn tham nhũng, biến chấttrong người mới xã hội chủ nghĩa, lối sống 
bộ máy Nhà nước là «một đồng, một xã hội chủ nghĩa, không chỉ là những 
cốt », dựa vào nhau đề hoạt động phi ý muốn, lời khuyên tốt đẹp, mà là đề 
pháp, cho nên không tÈê loại trừ bọn thực hiện, thề hiện trong đời sống 
này mà không đồng thời loại trừbọn kia — thực tế, 


CON NGƯỜI LÀ VỐN... 
(Tiếp theo trang 38) 


hiều công việc cần đặt người và phải mà thôi. Phầm chất và năng lực đều 
_đặt người vào công việc thích hợp. nhằm bảo đảm làm việc co hiệu quả - 
Phải khắc phục những tệ nạn đặt Phầm chất và năng lực không phải là 
người không biết việc, đặt người vÌ hai thứ tách rời. Phầm chất không 
cảm tỉnh cá nhân, đặt người đề dễ sai phải là thứ của quý đề tôn thờ. Chỉ có 
khiến, đặt người theo sự ưa ghét€ủA ai làm được việc có hiệu quả, có ích 
cán bộ cấp trên, đặt người đề đãi ngỘ: cho xã hội mới được coi là người có 
Phải phân biệt đãi ngộ và phân công. phầm chất 

Người có công cần được đãi ngộ xứng 
-: đáng. Nhưng người làm việc phải biết. Từ quan niệm chính xác vê con 
làm việc và chỉ được đãi ngộ xứng ngườicó thề còn suy ra nhiều việc, 
đáng với hiệu quả công việc của họ nhiều lĩnh vực khác nữa... 
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Dại tướng HOÀNG VĂN THÁI 


% 


BÀN VỀ CHUÂẦN BỊ ĐẤT NƯỚC 


CHỐNG CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC 


HUẬẦN:bị đất nước chống chiến 

ranh xâm lược là một Văn 

đề rất hệ trọng của môi quốc gia 
độc lập, một vấrrđể chiến lược Tất eơ 
bản trong nghệ thuật quân sự của 
môi đân tóc, Chuẩn bị đặt nước chồng 
chiến tranh xâm lược trở thành vấn 
đề quan hệ trực tiếp dến sự sống còn 
của môi nước có chủ quyền. 

Đối với một đặt nước có vị trí 
chiến lược guan trọng nÌưữ nước ta, 
một đân tộc đã trai qua bao lần phải 
chống họ? ngoai xàm như đàn tộc ta; 
việc chuñn bị đất nước chống chiến 
tranh xâm lược đã được nhận thức và 
giải quyết ngày từ thời xa xưa, Nơay 
từ thời LÝ. Khi liết được âm mưu xâm 
lược của giặc Tỏng nhà Lý đã Ứn sức 
chuẩn bị đói phó, Đi đòi với những 
biện pháp về kinh tế, nhất là phát 
triền cản xuất nông nghiệp, nià LÝ 
đã nới: rộng luật lệ, giam thuấy¡ đặc 
biệt chú trọng luyện hình, tập trần, 
tăng cường lực lượng phòng thủ biên 
giới, tng cường đoàn hết, thống nhất 
trong f†F1`u đình, hậu đãi các lão thần, 
mớ khoa thị, tuyên chọn nhân tài, v.V, 
lến đời Trần, ngày từ Khi chiến thẳng 
quản Nguyện làn thứ nhất, nhà Trân 
vừa mềm đẻo duy trì quan hệ ngoại 
giao bình thường với nhà Nguyên, 
vữa ra sức chuẩn bị đối phó chiến 
tranh xâm lược của chúng, Trên eơ 
sở lấy đàn làm góc, nhà Trần chăm 
lo tủ sửa đê điều, mở mang nông 
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ngii`p đề nâng cao đởi sốnz nhân đản 
và bao đìm nuôi dưỡng quân đội, mỏ 
hội nghị Bình than đề bàn kế chống 
giặc ngoại xâm ; tập trung 20 vạn quản 
vẻ Đông bộ đầu đề duyệt bình, động 
viên tướng sĩ, rồi đưa quân đi đóng 
giữ những nơi hiềm yếu ;mớ Hội nghị 
Điện hồng đề động viên sĩ khí cá nước 
chống Xâm lăng; Trần Quốc Tuấn. 
còn thảo ra hai bộ bỉnh thư đề huấn 
luyện tướng SĨ... 

Từ khi Đăng ta ra đời, dưới ánh 
sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
khoa học quân sự vô sẵn, kế thừa và 
phát triền truyền thống quân sự phong 
phú, quý báu của đân tộc, Đẳng đã 
lãnh dạo quân và dân ta liên tục 
chiến thắng trong eä năm cuộc chiến 
đắu lớn của toàn đân tộc: tông khởi 
nghĩa Thắng Tám. hai cuộc chiến 
tranh giải phóng đân tộc và hai cuộc 
chiến tranh bảo vệ Tô quốc ở hai đầu 
đất nước. Qua thử thách quyết liệt 
của mấy chục năm chiến đấu, đân lộc 
ta lại có thêm nhiều kinh nghiệm về 
chiến tranh giải phóng dân tộc và 
chiến tranh bảo vệ Tô quốc. Trong đó 
có kinh nghiệm lớn về chuẩn bị đất 
nước chống chiến tranh xâm lược. 
Chẳng hạn, sau năm T61, khi miền 
Đắc đã được giải phóng, nhưng miền 
Nam còn bị để quốc MỸ và tayv sai 
thống trị, Đảng và Nhà nước ta đã 
thường xuyên chăm lo xâyv đựng miền 
Đắc về mọi mặt. Tháng 3 năm lỗi, 


Ban chấp hành trung ương Đảng đã ra 
Nghị quyết 12 về phương hướng, 
nhiệm vụ táng cường lực lượng quỏc 
phòng của miền Bắc và xây đựng quân 
đội nhân dân tiền dần tửng bước lên 
chính quy và hiện đại. Về thực chất, 
đây chính là vấn đề chuän bị đất nước 
trước tình huống mới của cuộc đấu 
tranh cách mạng ở nước ta lúc bấy 
giờ. Chúng fa còn nhớ, sau khi có Nghị 
quyết 12 của Trung ương (khóa TÚ. 
đi đôi với việc xây dựng kinh tê, phát 
triển văn hóa, Đăng và Nhà nước tí 
đã động viên, tô chức quân và đản ta 
khăn trương tiến hành bàng loạt công 
việc {o lóa và phúc tạp vẻ mặt quản 
sự đề chuẩn bị đất nước. Giáo dục 
chính trị, nâng cao cảnh giác, phát 
động quản chúng bảo vệ trật tự an 
ninh, chòỏng gián điệp, điệt biệt kích, 
quét thỏ phí, Xây đựng lực lượng vũ 
trang quản chúng rộng khắp, mạnh 
mẽ, vững chắc, xâv dựng quân đội 
nhân dân chính quv, hiện đại với số 
lượng phủ hợp, chất lượng ngày càng 
cao, với các quân chủng, bình chủng 
mới. Xây dựng các phương án tác 
chiến chiến lược và tö chức diễn tập 
chiến đầu. Xây dựng các vùng hậu 
phương chiến lược cho chiến tranh, 
các công trình phòng thủ, các kho 
tàng dự trữ chiến lược, mở rộng các 
tuyến cường, các sân bay, hải cảng, 
các ,xí nghiệp quốc phòng. Ban hành 
luật nghĩa Yụ quân sự, xây dựng lực 
lượng hậu bị hùng hậu : ban hành luật 
sỉ quan nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội 
ni cán bộ quân sự ngày càng lớn 
mạnh, Xáy dựng hệ thống phòng 
không bằng ba thứ quân ở miền Hắc. 
xây dựng tuyến đường chiến lược đọc 
Trường sơn và trên biền đề chi viện 
miện Nam... Nhờ có nhận thức sớm, 
.cekủ trương đúng, biện pháp tốt trong 
quá Irình chuẩn bị đất nước (miền 
Bắc) về mọi mặt như vậy. miền Đắc 
mói có đủ sức mạnh và khả năng 
phục vụ rất lớn cho công cuộc giải 
phóng miền Nam, trực tiếp đánh thắng 
chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, 
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“hết là 


đòng thời sẵn sàng đánh bại quân địch 
nếu chúng liều lĩnh tiến công xâm 
lược miền bác. Có thê nói, nếu việc 
chuẩn bị đất nước, nhất là chuần bị 
°äc lực hượng vũ trang không toản 
điện và kịp thời thì Không thề có 
tiẳng lợi to lớn như vậy trong cuộc 
kháng chiến chống AÍŸ, cứu nước. 
Ngày nay đứng Trước kẻ thù mới, 
Đáng ta đã xác định nhiệm vụ chiến 
lược xây dựng: thành công chủ nghĩa 
xã hội gắn liền với nhiệm vụ chiến 
lược sản sàng chiến dấu bảo vệ vững 
chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Do 
đó, cbuẩn bị đất nước chống chiến 
tranh xâm lược trở thành một nhiệm 
vụ có tính chất chiến lược, trọng yếu, 
vừa cấp bách, vừa thường xuyên của 
đất nước ta trong thời KÝ mới của 
cách mạng. Nó bao gồm rất nhiều mặt 
hoạt động của đất nước với quy mÔ 
rộng lớn trên phạm vị cá nước, đo 
toàn Đăng, toàn đân., toàn quân tiến 
hành. nhằm khóng ngừng tăng cường 
tiềm lực quân sự. chính trị. kinh tế, 
khoa bọc, kỳ thuật... từng bước đưa 
toàn bộ tiêm lực của đất nước, trước 
tiềm lực quân sự vào tư thế 
sẵn sàng chiến đấu. bảo đảm cho đất 
nước trong bât cứ điều kiện nào cũng 
có thề sản sàng chủ động chuyền vào 
chiên tranh... và khi chiên tranh xảy 
ra, sẵn sàng chủ động đánh bại quân 
xâm lược từ bất cứ nơi nào tói, trên 
bất cứ quy mô nào, dưới bất cử hình 
thức nào, trong bất cứ tỉnh huống nào, 
ngay trong thời ký đầu chiến tranh 
và duy trì được sức mạnh tiềm tàng 
ấy trong suốt quá trình chiến tranh. 
giành thắng lợi lớn nhất với tồn thất 


Ít nhất. 


-- Hơn !0 năm qua, Đẳng và Nhà nước 
ta. quân và đân ta đã làm được nhiều 
piệc đề chuẩn bị đất nước sẵn sàng 
chóng chiến tranh xâm lược. Tuy 
nhiên, đây là một vấn đề rất rộng lớn. 
và phức tạp, chúng ta đã có những 
kính nghiệm nhất định. nhưng lại có 
nhiều yêu cầu rất mới. l]ơn nữa, sự 
vật luôn luôn vận ' động, phát triền,, 
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công việc của chúng ta phải không 

ngừng được bồ sung và hoàn thiện... 

Do đó, chúng ta còn phải làm rãi 

nhiều iệc đề chuần bị đất nước; làm 

cho Tô quốc ta được bảo vệ thật vững 
chắc trước mọi tình thế 


Í L‹ị 


Chuần bị đất nước chống chiến 
tranh xâm lược là một nội dung hết 
sức quan trọng của quy luật bảo vệ Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa. Trong thời đại 
ngày nay, nhất là những năm gần đây, 
khi mà thế lực đế quốc phản động 
quốc tế ngảy càng đi sâu vào con 
dường quân phiệt, hiếu chiến, thực 
hiện xâm lược bằng những thủ đoạn 
thâm độc, trắng trợn... thì việc chuần 
bị đất nước chống chiến tranh xâm 
lược ngày càng được coi trọng và giải 
quyết tích cực hơn, 


Mục đích, nội dung, cách thức 
chuần bị của các nước xã hội chủ 
nghĩa thường có những yêu cầu giống 
nhau theo quy luật phồ biến của nó, 
đòng thời cũng có những điềm khác 
nhau do điều kiện trong nước và bối 
cảnh quốc tế cụ thề khác nhau. Thông 
thường, việc chuần bị đất nước phải 
xuất phát từ đường lối, nhiệm vụ 
chính trị, đường lối nhiệm vụ 


quân sự, quyết tâm chiến lược... của. 


đảng lãnh đạo, đồng thời phải căn cứ 
vào tính chất của cuộc chiến tranh 
tương lại, trình độ vũ khí kỹ thuật sẽ 
sử dụng; tồỒ chức, trang bị của lực 
lượng vũ trang ; điều kiện địa lý quân 
sự cụ thề; khả năng kinh tế của địch, 
thành phần, biên chế, trang bị quân 
đội địch, quy mô chiến tranh xâm 
lược mà địch có thề gây ra.. 


Mục đích lồng quát của công cuộc 
chuẩn bị đất nước là không ngừng 
tăng nhanh cả lực lượng quân sự và 
lực lượng kinh tế, tạo nên sức mạnh 
tông hợp hùng hậu sẵn sàng chiến 
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đấu cao ngay từ trước chiến tranh và 
duy trì được sức mạnh ấy trong quá 
trình chiến tranh; bảo đảm giành 
được thắng lợi (to lớn, bị tồn thất ít 
ngay trong thời kỳ đầu chiến tranh và 
trong cả cuộc chiến tranh. 


Chuần bị đất nước uề mặt quân sự 
là bảo đảm cho lực lượng vũ trang 
thường xuyên sẵn sàng chiến đấu cao 
ngay trong thời bình, đủ khả năng- 
đập tan sự xâm lăng của kẻ thù nếu 
chúng gây ra, tạo được những điều 
kiện cần thiết đề ra quân và tiến 
quân, triền khai và tăng cường nhanh 
lực lượng vũ trang ngay trong thời kỷ 
đầu của chiến tranh; bảo đảm vững 
chắc hệ thống công sự cần thiết cho 
lực lượng vũ trang đã và đang triền 
khai, cho các khu tập trung dân cư 
và các vị trí chiến lược ở hậu phương 
trước các cuộc tập kích đường không 
của địch; bảo đẫm sức sống cao, hiệu 
lực lớn của bộ máy lãnh đạo, chỉ huy 
và lực lượng vũ trang, của hệ thống 
thông tin và mạng đường giao thông.. 
của toàn bộ đất nước trước mọi thử 
thách hiềm nghèo. Tất cả nhằm bảo 
đảm cho lưc lượng vũ trang đánh trả 
ngay quân xãm lược, gây thương vong 
lớn cho chúng; giữ gìn được lực lượng 
lớn của ta, đề tiến lên tiêu diệt quân 
thủ, 


Lực lượng tiến hành chuần bị đất 
nước là toàn đảng, toàn dân, toàn 
quân, các bộ, các ngành, các cấp, 
toàn bộ hệ thống chuyên chính vô sẵn 
tử trung ương đến địa phương và cơ 
sở dưới sự lãnh đạo, điều hành tập 
trung, thống nhất, kiên quyết, kịp 
thời của Trung ương Đảng, Hội đồng 
Nhà nước, Hội đồng bộ trưởng, Hội 
đồng quốc phòng. Với tầm vóc hoạt 
động rất rệng lớn trong phạm vi cả 
nước, trên tất cả các lĩnh vực chính 
trị, quân sư, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
khoa học kỹ thuật... công cuộc chuẩn 
bị đất nước đương nhiên không phải 
là công việc riêng của ngành quân ~ 
sự, mà là trách nhiệm chung của tất 


cả các ngành. Cơ quan chỉ đạo chiến 
lược quân sự phải là tham mưu chủ 
chốt cho Trung ương Đẳng và Nhà 
nước trong việc xác định phương 
hướng, nội dung và biện pháp chuần 
bị đất nước. | 

Nội dung chủ uếu của công cuộc 
chuẩn bị đất nước là chuần bị lực 


lượng vũ trang, chuần bị kinh tế, 


chuẩn bị thế trận, chuần bị nhân dân. 


Trong điều kiện chiến tranh hiện 
đại, việc chuần bị lực lượng 0uũ [rang 
từ thời bình có ú nghĩa quuết định 
trong uiệc thực hiện thẳng lợi quụuẽt 
tam chiến lược của Đảng đánh bại 
quân xâm lược, bảo vệ toàn vẹn non 
sông đất nước, 


- Chuần bị lưc lượng vũ trang là 
một vấn đề có quan hệ rất rộng lớn 
đến hàng loạt công việc. phải tiến 
hành ngay từ thời bình, phải tiến hành 
liên tục, thường xuyên bồ sung, hoàn 
thiện từ việc chuần bị về tồ chức, về 
động viên, về cán bộ, về vật chất kỹ 
thuật, về sắn sàng chiến đấu đến nâng 
cao chất lượng chiến đấu, tồ chức 
tiến hành tình báo chiến lược quân 
SỰ... v 


Trong chiến tranh nhân dân bảo vệ 
- Tô quốc xã hội chủ nghĩa, lực lượng 
nòng cốt của toàn dân đánh giặc vẫn 
là cả ba thứ quân: bô đôi chủ lưc, bộ 
đội địa phương, dân quân tự vệ (hay 
còn nói hai thứ quân: quân chủ lực, 
quân địa phương). Đây là một nét đặc 
trưng trong tồỒ chức lực lượng vũ 
trang của ta, nó đã phát triền cao 
trong chiến tranh giải phóng dân tộc, 
ngày nay lại được khẳng định phải 
phát triền cao hơn nữa trong chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, chuần 
bị 0ê lồ chức lực lượng vũ trang là 
phải chuẩn bị cả ba thứ quản. Có như 
vậy mới phát huy được sức mạnh 
tồng hợp của cả quân đội thường trực 
chính quy hiện đại, hùng mạnh, tỉnh 
nhuệ và lực lượng vũ trang quần 
chúng rộng khắp, tại chỗ, mọi nơi, 
mọi lúc. Khác với chiến tranh giải 


phóng là phải xây dựng và phát triền 
lực lượng dần dần, từng bước (tuy về 
sau cũng có bước nhanh và lớn), còn 
chiến tranh bảo vệ Tô quốc thì phải 
và có thể phát triền ba thứ quân lớn 


mạnh ngay từ trước, trong thời kỳ 


đầu chiến tranh với quy mô lớn. 


Động viên lực lượng vũ trang 
thường phải tiến hành khi chiến tranh 
sắp xảy ra hoặc đã xảy ra, cho nên 
thường phải rất khần trương, mau le. 
Động viên vào lúc trước hoặc trong . 
thời kỳ đầu chiến tranh là biện pháp 
chiến lược chủ yếu đề tăng rất nhanh 
lực lượng vũ trang theo yêu cầu khẩn 
cấp của công cuộc bảo vệ TÔ quốc 
lúc đó.. Vi vậy, ngay tử thời bình 
phải tiến hành chuần bi uề động uiên 
một cách nghiêm túc, có tồ chức chặt 
chẽ, qua tập dượt nhiều lần, phải đạt 
tới những yêu cầu: nhanh chóng, kịp 


' thởi, số lượng đủ, chất lượng cao, bí 


mật, an toàn... (Ở nhiều nước xã bội 
chủ nghĩa anh em đã thực hành chuần 
bị động viên rất cao, quân dự bị đều, 
qua huấn luyện, quân trang đề sẵn tại 
nhà, vũ khí có sẵn ở các trung tâm, 
người lái và xe cộ cHỈ mấy giờ sau 
báo động đã có mặt đầy đủ ở nơi 
quy định) 


Chuần bị øề cán bộ là một khâu 


"then chốt trong công cuộc chuần bị 
_ lực lượng vũ trang, một biện pháp có 


tầm quan trọng quyết định đối với 
việc chuần bị về tồ chức, chuần bị về 
động viên. Do đó, chuần bị về cắn bộ 
phải tiến hành đồng thời và kết hợp 
chặt chẽ với các mặt chuần bị khác 
Phải chuần bị đội ngũ cán bộ cho cả 
ba thứ quân, hai ngạch thường trực 
và dự bị, hai lực tượng hiện có và. 
nguồn kế tiếp. Một vấn đề nồi lên cần 
quan tâm giải quyết là ngay từ trong 
thời bình đã phải có đầy đủ kế hoạch 
động viên cán bộ theo yêu cầu của 
thời chiến, trước hết là thời kỳ đầu 


“chiến tranh. Phải có kế hoạch động 


viên đầy đủ cả cán bộ chỉ huy, cần 
bộ chuyên môn, kỹ thuật tại chỗ tử 


LÒ, 


các nguön sĩ quan chuyên ngành, cán 
bộ nhà nước, chủ yếu là bạ sĩ quan 
đã chuyền ra ngoài và sinh viên đã 
qua huấn luyện... Một yêu cầu rất 
quan trọng của chuẩn bị cân bộ là 
tất cả các đồng chí phụ trách các Lộ, 
các tông cục phải được bồi đưỡng các 
vấn đề về quốc phòug; về chiến tranh, 
về chuẩn bị đất nước... | 


Theo yêu cầu của chiến tranh hiện 
đại, việc chuần bị nề 0ật chất, kỹ 
thuật có tầm quan trọng đặc biệt, 
trước hết phải bảo đảm cho được 
những yêu cầu của thời kỷ đầu chiến 
tranh, Vị thế, ngay từ thời bình đã 
phải tính toán đến dự báo kịp thời, 
đúng đắn và dự trữ có độ dày, theo 
chiều sàu ở nhiều cắp. Chuần bị về 
vật chất, kỹ thuật cho chiến tranh lại 
phải gắn chặt với hệ thống kho tàng 
và mạng đường giao thông, với hạàu 
cần tại chỗ và hậu cần cơ động. 


Chuẩn bị sẵn sàng chiến đảu của 
lực lượng vũ trang bao gòm cả nàng 
cao sức mạnh chiến đấu và trình dộ 
sẵn sàng chiến đầu của cả ba thứ 
quân, nhất là những quản chúng, binh 
chủng, đơn vị, bộ phận có nhiệm vụ 
thường trực sẵn sàng chiến dấu cao. 
Phải giải quyết đồng bộ hàng loạt vấn 
đề đề chuần bị sẵn sàng chiến đấu 
như giáo dục chính trị, nâng cao lòng 
căm thủ quản xâm lược, triền khai 
thế trận của ba thử quân, quy định 
chế độ báo động và tập dượt báo 
động sẵn sàng cbiến đấu; bảo đảm 
hậu cản, kỹ thuật theo yêu cầu chiến 
đấu; không ngừng hoàn thiện hệ 
thống tô chức chỉ huy tử trên xuống 
dưới ; tăng cường tình báo chiến lược, 
trình sát chiến đấu, bảo đảm nắm chắc 
mọi biến động của địch... 


Không ngừng nâng cao chất lượng 
chiến đầu của các lực lượng vũ trang 
là một vấn đề có ý nghĩa eơ bản, sâu 
xa nhàt của công cuộc chuần bị và 
báo đảm chiến thắng của lực lượng 
vũ trang. Trong việc huấn luyện 
một cách cơ bán, toàn điện, eó hệ 


s1) 


“đây buộc 
"trước hết là các động chí phụ trách 


thống theo những yêu cầu của một 
quản đội nhân dân tiến lên chính 
quy và ngày càng hiện đại, cần đặc 
biệt chú ý tới thực tế của chiến tranh 
tương lai mà ta dự kiến, đặc điềm của 
chiến trưởng tác chiếa lớn có thề 
xảy ra, từ đó mà hết sức chú ý đối 
với việc huấn luyện chỉ huy và cở 
quan chỉ kuv cao cấp, nhất là cấp 
chiến lược, chiến dịch chiến lược, 


Đi đôi với việc chuần bị lực lượng ` 
vũ trang, phải tiến bành chuàn bị 0ề 
kinh lế, trước hết là bố trí chiến 
lược kinh tế, chuần bị về công nghiệp, 
về nông, làm, nựư nghiệp, vẻ giao 
thông vàn tải và thông tin bưu điện, 
về khoa học kỹ thuật.. 


Đố Trí pề chiến lược kinh lễ phải 
xưất phát từ điền kiện trong nước và 
bối cảnh quốc tế, theo vêu .cầu của cả 
hai nhiệm vụ chiến lược xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa, kết hợp chặt chẽ 
kinh tế với quốc phòng, quốc phòng 
với kinh tế, kinh tế trung ương và 
kinh tế địa phương. Như vậy, cần 


_xây dựng hoàn chỉnh cả chiến lược 


kinh tế và chiến lược quốc phòng mà 


.eơ quan cấp cao của Đăng, Nhà nước; 


quân đội phải cùng làm dưới sự chỉ 
đạo trực tiếp của Bộ chính trị Trung 
ương Đẳng. 


Chuần bị øề công nghiệp là một 
vấn đề rất hệ trọng trong công cuộc 
chuẩn bị đất nước' chống chiến tranh 
xâm lược, vì chiến tranh hiện đại đòi 
hỏi sự phục vụ rất lớn của công 
nghiệp và vi công nghiệp thường là 
mục tiều mà quân xâm lược tập trung 
đánh phá ngay từ thời kỷ đầu chiến 
tranh. Do đó, ngay trong quá trình 
phát triền công nghiệp từ thời bình 
phái chú ý tới yêu cầu của cả dân 
siah và quốc phòng khi chuần bị và 
tiến bành chiến tranh, cả yêu cầu 
thuận tiện trong thời bình và an toàn 
trong thời chiến... Những yêu cầu trên 
các ngành công nghiệp, 


\ 


4quán triệt sâu sắc và tính toán đầy 
đủ dề biến thành chủ trương, kế 
hoạch, biện pháp thực hiện cụ thê.., 


Chuần bị 0ề nòng, lâm, ngư nghiệp 
ở nước ta là một công việc rộng lớn 
và phức tạp, vì nông, lâm, ngư nghiệp 
đang chiếm một tỶ trọng lớn trong 
nền kinh tế quốc đân và vi các ngành 
mày thu hút số động nhân lực kinh tế 
của đất nước. Chúng ta đều thấy rất rõ 
tầm quan trọng của mặt chuân bị này. 
Lương thực là vấn đề có tính chất 
chiến lược của chiến tranh. Quy hoạch 
xây dựng nông thôn rộng lớn có quan 
hệ lớn tới việc hình thành làng xã 
chiến đấu, cụm chiến đấu. Trồng cây, 
gây rừng phải góp phần cải tạo địa 
hình theo yêu cầu chiến tranh có lợi 
cho ta. Mở thêm những vùng kinh tế 
nông — lâm nghiện mới ở những nơi 
xung yêu. góp phần xây dựng thế trận 
vững chắc của quốc phòng toàn đản 
và chiến tranh nhân dân. 


Chuìn bị Dpề giao thông 0ận tỏi. 
thông tin bưu điện có tìm quan trọng 
đặc Biệt. vị hai ngành này gắn rãi 
"chặt kinh tế 
tranh biện đại có những yêu cầu râi 
lớn và rất cao về cơ động lực lượng 
và phương tiện chiến tranh,vẽ chỉ huy 
từng chiến trường và tất cả các hướng 
chiến lược. nhất là hướng chiến lược 
chủ yếu. Trong chiến tranh, kẻ địch 
cũng thường đánh phá ác liệt các đầu 
mối giao thông. cầu phà, bến cảng, 
sàn bay, kho tàng, phương. tiện vận 
chuyền, phương tiện thông tin... nhằm 
chia cắt chiến trường, gây rối chÍ huy, 
Do đó. nưay từ thời bình, ta phải tính 
tới mọi tình huống đề có sẵn các 
phương ân bảo đảm giao thông vận 
tài và thông tin chỉ huy thông suối 
trong bất cứ tình huỗng nào.... 


Chiến tranh hiện đại đòi hói phải 
có sự Chuân bị nề khoa học K Lhuạit. 
Hướng chính của công cuộc chuần bị 
này là công nghiệp quốc phòng. chuần 
bị động viên còng nghiệp thời chiến, 
vận dụng loán học, điều khiên học, 


với quốc phòng. Chiến: 


` 


vận (rủ học, máy tính điện tử... vào 


lĩnh vực quân sự. 

Cùng với chuâần bị về lực lượng vũ 
trang, chuần bị về kinh tế, còn phải 
chuần bị nhân dân, bao gồm chuần bị 
về tỉnh thần, chuẩn bị chiến đấu, 
chuần bị phòng tránh... 


Chuẩn bị pề tính thần cho nhân 
đân là một yêu cầu lớn của công cuộc 
tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tồ 
quốc, vì yếu tố tỉnh thần của nhân 
dân ta vốn là một sức mạnh vĩ đại 
của chiến tranh cứu nước trước đây 
và chiến tranh bảo vệ Tô quốc trong 
tương lai. Với tất eä sự quvết liệt của 
chiến tranh, nhân đân càng phải vững 
vàng về tỉnh thần. Một mặt phải 
thường xuyên bồi dưỡng lòng vêu 
nước, ý thức cảnh giác. nghĩa vụ bảo 
vệ TỔ quốc cho toàn dân. mặt khác 
phái đặc biệt chuẩn bị tỉnh thắn cho 
nhân đân ở vùng tuyến đầu trong các 
địa bàn chiến lược. trên các hướng 
có thề tác chiến lớn mà ta dự kiến. 
Đặc biệt cần chuẩn bị đầy đủ về tỉnh 
thần cho nhân đân trong thời kỳ đầu 
chiến tranh. 


Chuàn bị cho nhân dân chiến đãu 
bà phục 0ụ chiến đâu là vấn đề không 
thê thiếu trong chuần bị nhân dân, 
vị toàn dân đánh giặc vốn là truyền 
thống tốt đẹp và là nghệ thuật quản 
sự của ta, Gần thiết thực chuần bị xây 
đựng thật mạnh mẽ và vững chắc lực 
lượng dân quân tự vệ ở khắp nơi. 
nhất là trên tuyến đầu và vùng xung 
vếu. làm cho nó thạt sự là lực lượng 
nòng cốt của toàn dân đánh giặc ở cơ 
sở. Đồng thời chuẩn bị lực lượng dự 
bị sắn sàng động viên lớn và nhanh 
khí cần thiết, đáp ứng cao nhất vêu 
sầu của thời kỳ đầu chiến tranh: và 
chuẩn bị nhân dân sẵn sàng tham gia 
chiến đấu trực tiếp đánh giặc hoặc 
phục vụ lực lượng vũ trang đánh giặc 
bằng muôn ngàn hình thức phong phú. 


Phòng tránh pà sơ tán nhan dân 
khi có chiến tranh cũng là vấn đề rất 
quan trọng cần phải chuẩn bị. Nhàn 


Đó 


dân là nguồn sức mạnh to lớn, nguồn: 


nhân lực đồi cào của đất nước, cả 
trong ehiến đấu cũng như trong sẵn 
xuất, cho nên phải có kế hoạch bảo 


vệ nhân dân, tránh thương voig đến - 


mức thấp nhất. Kẻ địch thường tàn 
sát n.ân dân đề lung lạc ý chỉ của ta. 
Điều quan trọng là phải hình thành 
kế boạch chuần bị, nhất là những vùng 
trọng đim, không được đề bất ngờ. 

Cuối cùng là vấn đề chuần bị thế 
trận chiZn lược pà hậu phương chiến 
lược. Đây là một vấn đề rất lớn 
của khoa học quân sự, nghệ thuật 
quân sự, là yếu tố sức mạnh, nhân tố 
thắng lợi của chiến tranh nhân dân 
Việt nam, bao gồm hàng loạt vấn đề 
lớn nhỏ phải được đặt ra và giải 
quyết. Phải xây dựng hệ thống thế 
trận: làng xã, đường phố, công, nông, 
lâm trường thành tô chức chiến đấu, 
huyện thành pháo đài quân sự. tỉnh 
thành đơn vị chiến lược, quân khu 
thành phương hướng chiến lược. Xây 
dựng tuyển phòng thủ biên giới, ven 
biền vững chắc. Xây dựng những khu 
vực phòng thú vững chắc trong chiều 
sâu lãnh thô, Xây đựng thế trận của 
chiến franh nhân dân địa phương 
mạnh mẽ ở khíp các vùng và xây 
dựng địa bàn tác chiến của các binh 
đoàn chủ lực. Tạo thế bố trí hợp lý 
nhất những quả đấm của chủ lực bao 
gồm các binh chủng hợp thành, sẵn 
sàng giáng trả quân xâm lượe những 
đòn đích đáng ngay trong thời kỳ đầu 
chiến tranh. Đồng thời chuẩn bị thế 
tràn cho các quân chủng phòng không. 
không quân, hải quân. Đặc biệt coi 
trọng việc xây dựng hậu phương 
chiến lược, từ hậu phương chiến lược 
quốc gia đến hậu phương chiến lược 
quân đội, trong đó chú ý giải quyết 
việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, 
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bảo đảm các tuyến giao thông chiến 
lược, hệ thống kho tàng chiến lược, 
các trung tâm đầu não chỉ đao chiến 


tranh, chỉ huy chiến đấu.., 


* 


Tất cả những vấn đề rất lớn và 
phức tạp của công cuộc chuẩn bị đất 
nước chống chin tranh xâm lược 
được trình bày vắn tắt trên đây cho 
phép chúng ta rút ra những kết 
luận gì 2? 


1T-Chuần bị đất nước chống chiến 
tranh xâm lược là một yêu cầu tất yếu 
khách quan, mỗi người Việt nam chúng 
ta ngày nay, nhất là các cấp lãnh đạo, 
chỉ đạo, chỉ huy, 'cần có nhận thức 
đầy đủ và kịp thời, vì đây là một vấn 
đề có quan hệ tới thắng lợi của thời 
kỳ đầu chiến tranh, tới sự sống còn 
của đất nước. 


2—=Chuäần bị đất nươc chống chiến 
tranh xâm lược là một vấn đề chiến 
lược của cả nước, có liên quan đến 
nhiều lĩnh vực. Vì thế, nhất thiết phải 
đo toàn Đẳng, toàn dân, toàn quân, 
toàn bộ hệ thống chuyên chính vô 
sản tiến hành, trong đó trách nhiệm 
chủ yếu là hai khối : Nhà nước và quân 
đội thực hiện dưới sự lãnh đạo của 
Trung ương Đẳng. loi 


3— Điều quan trọng có ý nghĩa quyết 
định là các cơ quan có trách nhiệm 
trực Liếp phải chủ động nghiên cửu, 
phát hiện, đề xuất thành chủ trương, 
chính sách; biện pháp, và cơ quan 
lãnh đạo, chỉ đạo cần xem xét bàn 
bạc, quyết định chính xác, kịp thời 
về những vấn đề rất hệ trọng này 
của đất nước 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG 


_ BÀI HỌC LỊCH SỬ VÔ GIÁ 


Ử thực tiễn cách mạng nước ta 

trong nhiều năm, Đại hội toàn 

quốc thứ VI của Đảng đã rút ra 
một số bài học kinh nghiệm rất quý 
báu, rất quan trọng, trong đó bài học 
thứ nhất là q Đẳng phải quán triệt tư 
trởng «lấy dân làm gốc 3, xây dựng 
và phát huy quyền làm chủ tập thể 
của nhân đân lao động », # chăm lo 
củng cố mối liên hệ giữa Đảng và 
nhân đân®, Đồng chí Trường Chỉnh 
nhấn mạnh : € Bài học cách niạng là 
sự nghiệp của quần chúng ? trước đây 
rất quan trọng, bâu giờ càng quan 


trọng, đó là bài bọc lịch sử vô giá. 


«ủa cách mạng nước ta ® ({). 

Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại 
-hội thứ VI của Đẳng, chúng ta không 
thể không đi sâu nghiên cứu, quán 
triệt và vận dụng thật tốt bài học lịch 
's† pô giá mà Đẳng ta đã nêu ra, chăm 
lo làm tốt công tác vận động quần 
chúng, củng cố và tăng cường mối 
liên hệ giữa Đẳng và quần chúng. 

Chúng ta đều biết, finở đân, chăm 
to cho dân. lâu dân làm gốc là một 
bài học lớn được rút ra từ chiều sâu 
lịch sử. Ngay từ thế kỶ !5, mặc dù 
còn bị hạn chế bởi thời đại lịch sử, 
nhưng bằng vào thực tế của nhiều 
triều đại phong kiến, Nguyễn Trãi đã 
“rút ra được những kinh nghiệm quan 
trọng có tính quy luật: Vận nước 
thịnh hay suy, mất hay còn là do sức 
mạnh của dân quyết định; vương 
triều nào được lòng dân, cố kết được 
:nhân tầm thị làm nên nghiệp lớn ; trái 
-lại, vương triều nào đi ngược lại lòng 


đân thì sớm muộn đêu sẽ bị thất bại. 
Theo ông, sở di triều Hậu Trần suy 
vong là do các vua quan liậu Trần 
hông thực hiện đúng chính sách « thân 
đân », không làm theo lời căn đặn của 
Trần Hưng Đạo “khoan thư sức đân 
làm Kế sâu rễ bền gốc »; họ chỉ lo 
cuộc sống xa hoa, quyền lợi ích kỷ 
của mình, bố me đân khốn khô ®, 
“muôn đân oán giận mà không Liết, 


+ ` ` s*` Lá , ` » -° 
lòg người oán trách mà chăng kinh ®, 


Còn Hỏò Quý Ly bị thất bại nhanh 


“chóng, cơ đồ fan vỡ, nước mất vào 


tay giặc Minh cũng chỉ vì ehÍnh quyền 


nhà Hồ quá xa rời nhân dân, *chính 


sự phiền hà, đề đến nỗi lòng đân oán 
giận ®. Nguyễn Trãi rút ra kết luận 
thật sâu sắc: Thuyền bị lật mới biết 
sức đân mạnh như súc nước; nước 
có thề *chở thuyền", phưng nước. 
cũng có thề «lật thuyền ®*1 

Chủ nghĩa Mác — Lê-nin dạy răng, 
cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng ; đảng cộng sản muốn lãnh đạo 
cách mạng phải liên hệ chặt chẽ với 
quần chúng ; cách mạng muốn thắng 
lợi phải được đông đảo quần chúng 
ủng hộ. Iê-nin nhiều lần khẳng định: 
nguồn gốc chủ yếu sức mạnh của 
Đảng là ở mối liên bệ mật thiết với 
quần chúng; đội tiên phong chỉ làm 
tròn được sứ mệnh lịch sử của mình 
một khi nó biết gắn bó với quần chúng 
mà nó lãnh đạo và thật sự dẫn dắt 
toàn thể quần chúng tiến lên. Người 
nhấn mạnh, đổi với một đẳng cầm 


(1) Tạp cÀ( Cộng tản, số 8—1950, tr. 8, 


quyền, * một trong những nguy hiềm 
lớn nhất và đáng sợ nhất là tự cắt 
đứt li:n hệ với quần chúng » (2). Kinh 
nghiệm lịch sử của phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế đã chứng 
mỉnh rất rõ điều đó. | 


Suốt hơn nửa thế kỷ đấu tranh anh 
đũng và kiên cường, Đẳng ta luôn luôn 
chăm lo xây dựng và củng cố mối liên 
hệ chặt chẽ với quần chúng. Và chính 
nhờ thế mà mặc dù với số lượng 
không đông, Đẳng ta vẫn có đủ sức 
mạnh lãnh đạo cách mạng vượt qua 
mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, 
dù đó là kẻ thù nguy hiềm và hung 
bạo nhất. Liên hệ mật thiết uới quần 
chúng là truuền thống tốt đẹp oà là 
nguồn sức mạnh 0ô địch của Đảng ỉa. 
Bdo cáo chính irị tại Đại hội thứ IV 
của Đẳng đã kbẳng định: *Trong 
những chặng đường cách mạng vừa 
qua, Đẳng ta và nhân dân ta đã kết 
thành một khối bằng những mối dây 
liên hệ máu thịt vô cùng bền chặt. 
Đảng ta hiều rõ và hoàn toàn -tin 
tưởng sức mạnh đời non lấp biền của 
nhân dân ta... Nhân dân ta cũng hiều 
rõ Đảng ta và gửi gắm tất cả lòng tỉn 
vào Đẳng. Trong cuộc trưởng chỉnh đề 
giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, 
ở đâu và lúc nào cũng có Đẳng. Đẳng 
đi đầu trong chiến đấu, Đẳng xông 
pha nơi khó khăn. Đẳng gắn bó với 
nhân đân bằng những gì Đẳng đã làm 
cho sự nghiệp giải phóng đất 
nước ® (3). 


Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn 
giải phóng, đất nước thống nhất cùng 
đi lên chủ nghĩa xã hội, với quy mó, 
tầm vóc to lớn của cách mạng, với 
việc thiết lập chính quyền chuyên 
chính vô sản trong cả nước, với vai 
trỏ và trình độ làm chủ đất nước 


ngày càng cao của quần chúng nhân 


dân, Đẳng ta có thêm điều kiện thuận 
lợi đề mở rộng và tăng cường mối liên 
hệ với quần chúng. Nhưng mặt khác, 
trong hoàn cảnh lịch sử mới, với tính, 
chất, phương thức lãnh đạo mới, mối 
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liễn hệ giữa Đẳng và quần chủng cũng 
có những đòi hỏi mới cao hơn và đứng 
trước thử thách mới rất phức' tạp 
Ngoài những khó khăn khách quan dơ 
chúng ta phải xây dựng chủ nghĩa xã 
hội từ một điềm xuất phát quá thấp. 
của một nước nông nghiệp lạc hậu 
chưa trải qua chủ nghĩa tư bản, lại 
bị mấy cuộc chiến tranh tàn phá rất 
nặng nề, ngày nay vẫn đang phải đối 
phó với âm mưu phá hoại của kể 
địch, về mặt chủ quan, chúng ta cũng 
phạm phải một số sai lầm, khuyết 
điềm trong việc chỉ đạo chiến lược và 
tô chức thực hiện đường lối phát triền 
kinh tế xã hội. Tình trạng quan 
liêu, mệnh lệnh, cửa quyền khá phô 
biến trong các cơ quan lãnh đạo, 
quản lý, và cả trong các tồ chức 
chuyên trách công tác vận động quần 
chúng. Không ít cơ quan chính quyền 
không tôn trọng ý kiến của dân, 
không làm công tác vận động quần 
chúng, chỉ nặng về biện pháp hành 
chính, mệnh lệnh. Một bộ phận cán 
bộ. đẳng viên, nhất là những người 
có chức có quyền, có những biều hiện 
hư hồng, sa sút phầm chất, sống xa 
đân, vô trách nhiệm với dân. Nhiều 
cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành 
giữ tác phong quan liêu. gia trưởng, 
độc đoán, thậm chí trù đập, ức hiếp 
quần chúng. Một số hiện tượng tham 
nhũng, đặc quyền đặc lợi trong đẳng 
và trong các cơ quan Nhà nước không 
được đấu tranh kiên quyết và xử lý 
nghiêm mỉnh. Do đó đã làm tồn 
thương thanh đanh, uy tín của Đẳng, 
làm giảm sút lòng tin của quần chúng 
đối với Đảng, ảnh hưởng xấu đến 
mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng.. 
Kẻ địch và các phần tử xấu đang lợi 
dụng tình hình này đề kích động hòng. 
chia rẽ Đẳng và quần chúng, mưu 
toan phá vỡ sự thống nhất giữa Đảng 
và nhân dân. Trên thực tế ở nơi này 


(2) V,L. Lê-nịn : Toản tệp. Nxb Tiến bộ, Mát»- 
xcơ-va, 1978, t, 44, tr, 426. 

(3) Báo cáo sàhính trị của ĐCH†fUĐ tại 
Đại hội IV, Nxb Sự thật, Hà nội, 1977, tr. 2l1.. 


nơi khác không phải chúng không đạt 
được những kết quả nhất định. 


Một số đồng chỉ không thấy hết 
tầm quan trọng của vấn đề, lầm tưởng 
rằng đó là những hiện tượng khó 
tránh khỏi trong điều kiện Đẳng cầm 
quyền ; có người quên mất rằng liên 
hệ với quần chúng là quy luật tồn tại, 
phát triền và hoạt động của Đẳng, là 
điều kiện tất yếu trong cuộc đấu tranh 
cho chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa. 


c¬ 


* 


Liên hệ với quần chúng là quy luật 
tồn tại, phát triền và hoạt động của 
đẳng cộng sản. Nhưng cũng như các 
quy luật xãä hội khác, quy luật này 
chỉ phát huy tác dụng thông qua hoạt 
động tự giác của chủ thề — trong 
trường hợp này là đẳng cộng sản, 
người đã nhận thức được quy luật 
khách quan và cố gắng hoạt động sao 
cho phù hợp với quy luật khách quan 
đó. Điều đó có nghĩa là mối liên hệ 
giữa Đẳng và quần chúng có bền vững 
hay không, Đảng mạnh hay không 
mạnh là tùy thuộc trước hết vào sự 
nỗ lực chủ quan của chính ngay bản 
thân đẳng cộng sản. : 


Hiện nay, vấn đề có ý nghĩa quyết 
định tăng cường mối liên hệ giữa 
Đẳng và quần chúng là Đẳng phải 
chăm lo đầu đủ uà sâu sắc đến đời 
sống, lợi ích của quần chúng ; thật sự 
tôn lrọng 0à phái huu quuên làm chủ 
lập thề của quần chủng ; củng cố 0à 
xâu dựng lồ chức đảng thật trong 
sạch, khắc phục những hiện lượng 
liêu cực trong cán bộ, đảng 0iên, làm 
cho Đảng thật sự xứng đáng là người 
lãnh đạo uà người đầu tớ trung thành 
của nhân dân. 


Chăm lo lợi ích, hạnh phúc của 
quần chúng lao động là mục đích 
thiêng liêng, là lý tưởng cao quý của 


Đảng. Phấn đấu by sinh cho lý tưởng 
của Đẳng, cho hạnh phúc của nhân 
dân là lẽ sống của mỗi người cộng 
sản. Trong điều kiện hòa bình xây 
dựng, chăm lo đời sống nhân dân là 
mục đích trực tiếp, là một nội dung 
quan trọng trong hoạt động của Đẳng 
và các cơ quan nhà nước, là vấn đề 
quyết định sự tín nhiệm và sự gắn bó 
của quần chúng đối với Đẳng, là một 
động lực to lớn tạo ra phong trào 
hành động cách mạng của quần chúng. 
Kinh nghiệm thực tế ở các nước xã 
hội chủ nghĩa đã chỉ ra rằng, có chăm 
lo đầy đủ lợi ích của nhân dân lao 
động mới thúc đầy người lao động 


sản xuất và công tác tốt hơn; người 


lao động sẽ gắn bó cl:ặt chẽ với Đẳng, 
với Nhà nước, với chế độ xã bội chủ 
nghĩa. 

Trong` những năm qua, với khẩu 
hiệu « Tất cả vì Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân ®, 
Đảng và Nhà nước ta đã có rất nhiều 
cố gắng chăm lo đời sống nhân dân. 
Đẳng luôn luôn coi việc bảo đảm và 
cải thiện đời sống nhân dân là trách 
nhiệm to lớn thường xuyên của mình, 
Tuy vậy, phải thừa nhận rằng có 
những chính sách còn chưa thật đáp 
ứng đúng yêu cầu, nguyện vọng; trình 
độ của nhân dân; có những địa 


_ phương, những cơ sở chưa quan tâm 


đúng mức và chưa có biện pháp thật 
tích cực đề phát triền sản xuất, bảo 
đảm đời sống nhân dâu. Trong khi ở 
nhiều nơi, đời sống nhân dân còn khó 
khăn, nhiều yêu cầu thiết yếu của 
quần chúng chưa được bảo đảm, thì 
có những cán bộ, đảng viên chỉ lo 
thu vén cá nhân, xoay xở làm giàu, 
ăn uống chè chén bê tha; thậm chí 
có người vô trách nhiệm với nhân 
dân, nhẫn tâm trườc những khó khăn, 
đau khô của quần cbúng. Một số người 
còn lợi dụng chức quyền đề đục khoét; 
vơ vét của cải của nhà nước, của tập 
thề. trở thành những con sâu mọt tệ 
hại của xã hội. Trên thực tế họ đã xa 
Trời nhân dân, sớm quên đi những 


Ù/ 


ngày tháng sống đồng cam cộng khô 
vởi quần chúng, được quần chúng 
che chở, bảo vệ. Có lẽ đây là điều mất 
mát lớn nhất trong tỉnh cảm của quần 
chúng, là điều quần chúng cảm thấy 
xót xa, buồn phiên nhất. 


Báo cáo chính trị của BCHTƯ Đẳng 
tại Đại hội VI của Đảng đã chỉ rõ: 
® Nhân đân ta rất cách mạng, có những 
phẩm chất rất quý báu. Trái qua trên 
nửa thế kỷ chiến dấu liên tục, chịu 
đựng biết bao hy sinh gian khô, luôn 
luôn nêu cao chú nghĩa anh hùng cách 
mạng, lao động cần cù, elLiển đấu dũng 
cảm vì độc lập tự do của TÔ quốc và 
vì chủ nghĩa xã hội. Trong hoàn cảnh 
Đảng có sai lầm, khuyết điềm, nhân 
đân vẫn thiết tha mong đợi Đảng khắc 
phục sai lầm, đưa đất nước tiến lên. 
Dáng không thê phụ lòng mong đợi đó 
của nhân đàn... Mọi chủ trương, chính 
sách của Dáng phải xuất phát từ lợi 
ích, nguyện vọng và khả năng của 
nhân dân lao động, phải khơi dậy 
được sự đòng tình, hưởng ứng của 
quần chúng ». Phải «(lấy việc phục 0ụ 
con người làm mục đích cao nhất của 
mọi hoạt động Ð® (4). Trong điều kiện 
ngày nay, nếu không chăm lo miệt 
cách cụ thề, thiết thục đời sống của 
nhân dàn thì dù có nói bao nhiêu về 
quan điềm quần chúng, về quyền làm 
chủ tập thê của quần chúng cũng đều 
là vô nghĩa và không có sức thuyết 
phục. 


Chủng ta cần nhận thức sâu sắc 
hơn nữa ý nghĩa quan trọng của vẫn 
đề chăm lo đời sống nhân dân, quán 
triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ 
trương, quan điềm của Đảng về văn 
đề này; có biện pháp cụ thề và tích 
cực bảo đảm đời sống nhân đản, [rước 
hết là bảo đêm việc làm. clăm lo cái 
ñn, cái mặc, sức khỏe, việc học hành... 
của nhân đàn; thực hiện nguyên tắc 
công bằng xã kội, lõi sống có văn hóa, 
bảo đảm an toàn xã lội; thủng tay 
trừng trị những kẻ làm ăn phi pháp, 
xâm phạm lợi ích của quân chúng, 
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khôi phục trật tự, kỷ cương trong mọi 
lĩnh vực của dời s5ng xã hội. Có như 
vậy, mới giúp quản chúng yên tâm và 
phấn khởi sẵn xuất, công tác. Không 
phải pgầu nhiên mà Bác Hồ thường 
căn đặn: «Không sợ thiếu chỉ sợ 
phân phối không công bằng ; không sợ 
nghèo chỉ sợ lòng dàn không yên!*, 

Thật sự lôn trọng 0uà phát huụ 
giujền làm chủ của quần chúng là một 
chủ trương chiến lược, một vấn đề cơ 
bản trong đường lối của Đẳng ta. 
Trong suốt quá trình cách mạng, Đẳng 
ta luôn luôn kết hợp chặt chẽ sự lãnh 
cạo của Đẳng với việc phát huy nghị 
lực sáng tạo của nhân dân, tìm thấy 
sức mạnh của mình ở mối liên hệ mật 
thiết với quần chúng, tạo những điều 
kiện cần thiết đề quần chúng sáng tạo 
ra lịch sử của mình một cách tự giác, 
có tö chức. Bước vào cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, Đẳng ta cho rằng làm 
cLEủ tập tiê xã hội chủ nghĩa của nhân 
dân lao động là bản chất của chế độ . 
ta. Đảng ta đang lãnh đạo xảy dựng 
và thực hiện một cơ chế tô chức thích 
hợp đề bảo đấm phát huy được 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân. 
Ở nhiều nơi đã hình thành nền nếp 
thường xuyên tö chức cho quần chúng 
tham gia thảo luận xảy đựng đường lối, 
chú trương của Đảng, phương hướng 
nhiệm vụ công tác của đơn vị; phát 
động quần chúng phấn đấu thực hiện 
eác quyết định của Đẳng; động viên 
quần chúng tham gia kiềm tra mọi 
hoạt động của tô chức đẳng, giám sát, 
phê bình cán bộ, dẳng viên. Gần đây, 
cuộc vận động phê bình và tự phê bình 
chuẩn bị Đại hội thứ VÌ của đảng cũng 
như đợt sinh hoạt góp ý kiến vào đự 
thảo Báo cáo chính trị của Trung ương 
Đẳng với hàng triệu lượt người tham 
gia và hàng triệu ý kiến đóng góp, là 
những bằng chứng sinh động mới về 
việc Đăng ta thật sự tôn trọng và phát 
huy quyền làm chủ của nhân (lân. Có 


(U Báo cáo chính trị của BCHTUĐ tại Đại 
hội VĨ, tr. 22, 79. 


th. 


thề nói chưa có cuộc vận động dân 
chủ nào sâu rộng, thiết thực và đạt 
hiệu quả cao như cuộc vận động nhân 
đân góp ý kiến với Đẳng thời gian vừa 
qua 

Tuy nhiên, ở không ít nơi, cấp ủy 
đảng chưa quan tầm đến công tác vận 
động quần chúng, chưa thật sự tôn 
trọng và phát huy quyền làm chủ tạp 
thể của quần chúng. Một số cán bộ, 
đẳng viên nói đến quyền làm chủ tập 
thề của quần chúng như hô một khầu 
hiệu suêng, không có hành động gì 
thiết thực. Không ít dẳng viên có thái 
độ coi thường quần chúng, không lắng 
nghe ý kiến, không học hỏi người lao 
động, không tích cực làm công lắc 
giáo đục, vận động quần chúng. Một 


số cắn bộ, nhân viên trực tiếp có quan 


hệ với dân thì cửa quyền, hách dịch, 
sách nhiễu, gây đủ thứ phiên hà, khó 
khăn cho dân, thiếu lễ độ với đân. Có 
người còn ăn chặn của dân, vòi vĩnh 
đòi quà cáp, biếu xén. Một số người có 
chức có quyền giữ tác phong quan 
cách, gia trưởng, phụ trách địa 
phương nào, đơn vị nào, thì như mội 
&Ông vua con» ở đấy. Thậm chí có 
những cá nhân và tập thê trù đập, ức 
hiếp quần chúng, bắt trói, đánh dập 
cả những người dân lương thiện vì tư 
thù. Những hành động đó tuy không 
phải là phổ biến nhưug rất nghiêm 
trọng. Nó làm tồn thương tình cảm và 
niềm tỉn của quần chúng đối với Đẳng. 
Đã có không ít những câu ca dao, hò 
ve, những chuyện tiểu lâm chế giễu 
những “ông quan cách mạng”, nụhe 
rất đau xót. Chúng ta không thể xem 
thường những biểu hiện này. Nếu 
không chấm đứt những biều hiện này 
thì không thể củng cố được lòng tin 
của quần chúng, không thề tăng cường 
được mối liên hệ giữa Đẳng và quân 
chúng. Cần kiên quyết đưa ra khỏi 
Đảng những người vi phạm quyền làm 
chủ của nhân dân, bị quần chúng oán 
ghét. 

Đại hội thứ VI của Đẳng ta đã 
khẳng định, thực biện quyền làm chủ 


tập thể của nhân đân lao động thựa 
chất là tôn trọng con người, phát huy 
sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhàn 
dân, hướng sự sáng tạo đó vào sự 
nghiệp xây dựng xã hội mới. Cùng với 
việc chăm lo đời sống nhân dân, tòn 
trọng và bảo đảm những quyền công 
đân đã được Hiến phắp quy định, các 
cấp ủy đẳng, các cơ quan nhà nuớc 
động viên quần chúng tham gia rộng 
rãi và thường xuyên vào các công việc 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Xóa 
bỏ nhận thức sai lầm cho rằng công 
tác vận động quần chúng chỉ là biện 
pháp tô chức, động viên nhân dân 
thực hiện chính sách của Đẳng. Đối 
với những chủ trương có quan hệ trực 
tiếp tới đời sống nhân dân, cấp ủy 
đẳng cần trưng cầu ý kiến nhân dân 
trước khi quyết định. *“ Dân biết, dân 
bàn, dân làm, - dân kiềm tra? phải 
trở thành khẩu hiệu hành động, thành 
phương châm công tác vận động quần 
chúng. Phải thực hiện đúng nguyên 
tíc: chính sách của Dáng phải xuấi 
phái từ li ích, nguyện Dong 0à lrình 
độ của nhân dàn. Ngay cả trường hợp 
chính sách đúng rồi mà dân chưa hiều, 
chưa dòng tình thì phải ra sức giáo 
dục, giải thích cho đản, biết chờ đợi 
đản; có khi phải điều chỉnh chinh sách 
cho phủ hợp với thực tế và với trình 
độ của quần chúng. Lê-nin đã nhấn 
mạnh: một chỉnh sách mà không phù 
hợp với trình độ quần chúng « là môi 
chỉnh sách phiêu lưu ? 6. 

Mặt khác, các cấp ủy đẳng. các cơ 
quan chính quyền có biện pháp tích 
cực giáo dục cán bộ, đẳng viên, nhàn 
viên nêu cao tỉnh thần phục vụ nhân 
dàn, có ý thức và thái độ dùng dẫn 
với nhân dân, yêu thương, gần gũi. 
tôn trọng, kính nề nhân dân; cở 
chương trình kế hoạch tiếp dân, giải 
quyết tốt các đơn từ khiếu tố, các yêu 


cầu, nguyện vọng chính dáng của 
đân; trừng trị nghiêm mình, thích 
(5) V.ỊI, Lê-nin; Ÿoàn ?‡p, Nxb Tiến bộ, 


Mát-xcơ-va, 1980, tập 25, tr. 225, 


đáng những hiện tượng trủ đập, ức 
hiếp quần chúng. Các đoàn thể quần 
chúng, nhất là công doàn, đoàn thanh 
niên, hội phụ nữ đổi mới nội dung và 
phương thức hoạt động của mình, đi 
sâu giáo dục, bồi dưỡng, động viên 
quần chúng phát huy quyền làm chủ 
tập thê, tích cực tham gia xây dựng 
đảng, xây dựng chính quyền, tham 
gia các hoạt động chính trị, xã hội với 
đầy đủ ý thức trách nhiệm của người 
làm chủ. 


Một vấn đề hết sức quan trọng là 
phải khần trươ ig làm irong sạch đội 
ngũ của Đảng, khắc phục các hiện 
lượng sa sủl; thoái hóa 0ê phầm chất, 
lối sống của cán bộ, đảng uièn. Phầm 
chất đạo đức, lối sống của cán bộ, 
đẳng viên là vấn đề có ảnh hưởng 
quyết định đến uy tín, danh dự của 
Đẳng, tác động trực tiếp đến mối 
liên hệ giữa Đẳng và quân chúng. 
Quần chúng nhìn nhận, đánh giá Đẳng 
nhiều khi thòng qua phầm chất, tư 
cách, lối sống của cán bộ, đảng viên. 
Nói quân chúng giảm sút lòng tin đối 
với Đảng khêng pöải là giảm sút lòng 
tin đối với lý tướng, sự nghiệp của 
Đảng, mà là đổi với nzững cán bộ, 
đảng viên đã hư hỏng, sa dọa, đối với 
những tÔ chức đẳng đã rẹu rã, khòng 
còn sức chiến đấu. 


Những năm gần đây, những hiện 
tượng cán bộ, đẳng viên sa sút phầm 
chất, thoái hóa, hư hỏng có chiều 
hướng tăng lên và ngày càng nghiêm 
trọng. Qua những vụ ký luật công bố 
gần đây trên báo chí cũng thấy rõ điều 
đó. hông Ít đẳng viên vào đảng 
không phải dề phấn đấu hy sinh cho 
lý tưởng của Đảng, cho hạnh phúe 
của nhân đản, mà là đề mưu cầu danh 
lợi. Một số người chẳng những không 
gương mẫu trước quần cñúng; mà còn 
nèu ương xấu trước quần chúng. Một 
số người vô tô chức, vô kỷ !tuật, kéo 
bè kéo cánh, nịnh bợ cấp trên, chèn 
ép quần chúng và cấp dưới, cơ hội 
chú nghĩa, thực dụng chủ nghĩa, 
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gây mất đoàn kết nội bộ. Nhiều người 
có quan hệ trực tiếp với vật tư, hàng, 
tiền, đã lợi dụng chức quyền và điều 
kiện công tác đề tham ô, buôn lậu, 
ăn cắp của công, ăn hối lộ, thông đồng 
với bọn gian thương, tư sản đề làm 
giàu. Điều nghiêm trọng là có không 
Ít cán bộ, đảng viên, kề cả một số cán 
bộ cao cấp, dáng viên lâu năm, bị 
những ham muốn vật chất cám đỗ, 
cũng chạy theo tiền tài, địa vị, sống 
ích kỷ, buông thả, tự do chủ nghĩa. 
Có những phần tử đã hoàn toàn biến 
chất, sống xa hoa, trụy lạc như những 
tên tư sản mới, cường hào mới, không 
còn một chút gì là tư cácn đẳng viên. 
Đông đảo cán bộ, đẳng viên và quần 
chúng chân chính hết sức bất bình 
trước những hiện tượng đó và lo ngại 
về sự xói mòn bản chất giai cấp công 
nhân và truyền thống tốt đẹp của Đảng, 

Nhìn thẳng vào sự thật đó, Đại hội 
thứ VI của Đảng đã quyết định sắp 
tới sẽ tiến hành một cuộc vận động 
làm trong sạch đảng, khắc phục những 
hiện tượng hư hong trong bộ máy nhà 
nước, đầy lùi các hiện tượng tiêu cực 
trong xã hội. Một hội nghị của BCGHTƯ 
Đẳng sẽ thảo luận chuyên đề về công 
t:c xây dựng đảng. Đại hội nhấn 
mạnh rằng, nâng eao phầm chất cách 
mạng của cán bộ, đẳng viên, đấu 
tranh chống những biều hiện tiêu cực 
trong đảng là một trong những yêu 
cầu cấp bách và nhiệm vụ chủ yếu 
của sông tác tư tưởng của Đẳng. Trong 
dịp kỷ niệm ngày thành lập Đẳng 
(3 tháng hai) năm nay, Ban bí thư 
Trung ương Đảng yêu cầu phải làm 
Lốt việc giảo dục nâng cao phầm chất 
cho cán bộ, đẳng viên, coi đây là một 
nội dung trọng yếu cua sinh hoạt 
đẳng. Các cấp ủy đẳng cần có biện 
pháp thật kiên quyết và tích cực giáo 
dục, rèn luyện, quản lý chặt chẽ cán 
bộ, đẳng viên, đấu tranh chặn đứng 
các hiện tượng thoái hóa, hư hỏng 
trong cán bộ, đảng viên, siết chặt kỷ 


(Xem tiếp trang 68) 


VÕ TỬ THÀNH 


ÒI mới đang là một yêu cầu 

khách quan, một xu bưởng tất 

yếu của thời đại. Đồi mới cũng 
là yêu cầu bức thiết, là vấn đầ 
có tầm guan lrọng sông còn đối với 
sự nghiệp cách mạng của Đăng ta và 
nhân dân ta. Báo cáo chính trị của 
BCHTYU Đảng tại Đại hội thứ VI 
của Đả'g đã khẳng định: «Đề tng 
cường sức chiến đấu và năng lực tÔ 
chức (hực tiễn của mình, Đảng phải 
đci mới về nhiều mặt : đôi mới tz duy, 
trước bết là tư duy kính tế; đổi mới 
tô cbzức; đôi mới đội ngĩ cán bộ; đồi 
mJmỚới phong cách lãnh đạo và công 
tác (1). 

Tronø toàn bộ sự ng”iệp đôi mới. 
việc đồi mới tồ chức và đồi mới cán 
bộ chiếm một vị trí rất quan trọng và 
là một nhân tố quyết định sự thành 
bại của chính ngay sự nghiệp đôi mới. 

Trong những răm qua, công tác tô 
chức và công tắo cần bộ của cbúng ta 
tuy đã có những thành tícn to lớn, góp 
phần gưan trọng vào thắng lợi của si 
nghiệp xây dựng chủ ngĩa xã hội 
trên đất nước ta, nhưng vẫn eòa có 
khoáng cách khá xa so với yêu cầu fo 
lớn của sự nghiệp cách mạng. Chúng 
ta không phải khòng nhận thức được 
lầm quan trọng to lớn và vai trò 
quyết định của công tác tô chức, công 
tác cán bộ đối với việc nâng cao năng 
lực tÔ chức thực tiễn của Đẳng, đối 
với sự lãnh đao của Đảng. Nhưng 


những nhận thức đúng đín đó không 
phải lúc nào và ở đầu cũng được quán 
triệt đây đủ và được thê hiện bằng: 
hành động thực tế. Chẳng hạn, chúng 
ta nhận rõ rằng cần phải từng bước 
xây dựng niột bộ máy tö chức quản 
lý kinh tế, quản lý xã hội mang tính 
khoa học, hợp lý, năng động, nhưng 
có lúc, có nơi lại dựng lên một bộ 
máy t†Ô eï:ức quản lý cồng kềnh, nhiều 
tầng, nhiều nấc, trung gian rất kém 
hiệu lực. 


Trong công tác cán bộ, việc vàn 
dụng tiầu chuần về phầm chất và năng 
lực, việc kết hợp giữa kế thừa và đöôi 
mới; giữa lựa chọn, bố trí người tại 
chỗ với điều chuyền người từ nơi 
khác đến ; việc bồi dưỡng, bố trí và 
sử dụng cán bộ... không phải bao giờ 
và ở đầu cũng có sự ăn khớp giữa 
nhận thức và hành động. Có nhiều 
quy hoạch cán bộ không được xây 
đựng trên cơ sở kboa học. Có nhiêu 
trường hợp công tác cán bộ khêng 
được thực Fiện theo ổúng quan điểm 
và yêu cầu của Đảng. Ví dụ nói điều 
chuyền cán bộ đồ tĩng cường cho nơi 
có phong tràơ vếu kém, nơi khó khăn 
hoše những khu vực quan trọng của 
đất nước nhưng lẹi không có chế độ 
cbính sách thích ứng kèm theo; và 
khi thực biện thì thường dở dang, 


(1) Tạp chí Cộng sản: số 1 --198§?7. 
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cảm chững, hoặc “trống đánh xuôi, 
lên thôi ngược 3, Nói công tác cần bộ 
là có lên có xuống, nhưng (thực tế lại 
tường chỉ đưa lên hoặc dưa ngang 
mà Ít khi đưa xuống. Nói lựa chọn, 
sắp xếp cắn bo phải theo nguyên tắc 
vì việc đặt người, nhưng khi thực hiện 
lại nề nang, bố trí, sắp xếp cán bộ 
theo chỗ quen biết, vì quan hệ đồng 
hương hoặc vì «cánh hầu ». 

Các cơ quan tô chức và các cán bộ 
làm công tác tô chức là những tham 
mưu cho cấp ủy về chủ trương, chính 
xách, biện pháp thực biện công tác tỒ 
cnức, công tác cán bộ, và tô chức 
kiềm tra việc thực hiện ấy. Nhưng có 
Ihông ít eơ quan tô chức và cán bộ 
làm công tác tô chức chưa nhận thức 
đúng đăn chức năng, nhiệm vụ và 
phạm vi trách nhiệm của mình, cho 
nên thường làm không đầy đủ hoặc 
làm quá giới hạn quy định. . 

Những sai lầm, khuyết điềm nói 
trên trong công tác tô chức và công 
tác cắn bộ không những đã hạn chẽ 
ưu điềm và thành tích chung, thậm 
-hÌ gày tác hại lớn đến các mặt công 
tac khác mà còn làm cho một số khâu 
của ebÍnh ngay công tác tô chức, công 
tác cán bộ làm vào tình trạng lạc hậu, 
trì trệ. Trình độ và năng lực tô chức, 
năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, 
đẳng viên còn có những yếu kém và 
có khoảng cách khá xa so với yêu cầu 
và nhiện vụ mới; không Ít cán bộ, 
đẳng viên chưa phát huy đây đủ vai 
trò và tác dụng của mình đối với việc 
phát triền, cụ thê hóa đường lỗi, chủ 
trương của Đảng, trước hết là đối với 


việc thực hiện đường lối, chủ trương. 


của Đăng. Công tác tô: chức và công 
tác cán bộ phải chịu phần trách nhiệm 
lớn về những sai làm «ấu trĩ tả 
khuynh », duy ý chí, làm trái quy luậi 
khách quan, chủ quan nóng vội, đối 
cháy giai đoạn, báo thủ, trì trệ, cùng 
nhiều biểu hiện xấu trong phầm chất 
đạo đức của cán bộ, đẳng viên mà 
chung ta đã mắc phải trong thời gian 
qua, 


Sở đĩ có tỉnh trạng nói trên trước 
hết là do bản thân công tác tô chức, 
còng tác cán bộ trong điều kiện đảng 
lãnh đạo chính quyên vốn là lĩnh vưc 
rất khó khăn, phức tạp. Mức độ khó: 
khăn, phức tạp của lĩnh vực này càng 
tăng lên do chúng ta phải xây dựng 
chủ nghĩa xã hội từ một nền sản xuất 
nhỏ là phô biển, lại phải chju hậu quả 
nặng nề của nhiều cuộc chiến tranh 
xâm lược ác liệt và kéo đài. Nhưng về 
phía chủ quan, một nguyên nhân quan 
trọng là do sự irì trệ nà chậm dồi 
mới của chính ngay công tác tô chức 
và công tác cần bộ. Lĩnh vực này đòi 
hỏi phải luôn luôn năng động, sáng 
tạo, nhạy bén đề phủ hợp với vêu cầu 
của cuộc sống, của thỏi đại; phải nhìn 
thấy và đi trước không những một 
bước mà phải nhiều bước để chủ 
động góp phần chuần bị tiên đề và 
điều kiện cần thiết thúc đầy toàn thà 
guồng máy của chế độ mới chuyên 
động về phía trước. Nhưng vừa qua, 
chúng ta chưa có sự năng động cân 
thiết đó. 


* 


Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, con người nói chung và người 
cân bộ nói riêng là lực lượng quan 
trọng nhất của xã hội, là giá trị chủ 
yếu của xã hội. Con người không chỉ 
là phương tiện mà còn là mục dịch 
của sự tiến bộ xã hội. Dưới sư lành 
đạo của một đẳng nắm chính quyên. 
vai trò tiên phong của những người 
cộng sản, của những người cắn bộ 
phải được thể hiện ở những công việc 
cụ thể, ở những cương vị cụ thê. 
Trong thời đại mà khoa ghe Kỹ thuậi 
phát triền nhanh chóng lạ thường như 


hiện nay, không thê có sẵn nhiều căn 


bộ lĩnh vực nào cũng giỏi, bố trí ở 
*~ ỹ ˆ* ` ° ~- 

đâu cũng được, nhất là :ở những 

cương vị lãnh đạo và quản lý thuộc 


cáo lĩnh vực chuyên môn \kbác nhau, 
thậm chí trái ngược nhau. Vừa qua, 
chúng ta chưa nhận thức như thế, lại 
càng chưa làm đúng như thế, và bó 
không ít trường hợp đã làm ngược lại. 
Do đó mà gây thêm khó khăn, rối rắm 
cho việc thực hiện những nhiệm vụ 
công tác và chưa tạo được một đội 
ngũ cán bộ và quản lý chuyên sâu, 
đủ năng lực, đòng bộ. b 


Báo cáo chính trị của BCH TƯ Đẳng 
tại Đại hội thứ VI của Đẳng đã chỉ rõ, 
đồi mới đội ngũ cán bộ, kiện toàn các 
cơ quan lãnh đạo và quản lý các cấp 
đang là một yêu cầu rất bức thiết đối 
với việc đôi mới sự lãnh đạo của 
Đảng ta. “Đôi mới cán bộ lãnh đạo 
các cấp là mắt xích quan trọng nhãit 
mà Đảng ta phải nắm chắc đề thúc 
đầy những cuộc cải cách có ý nghĩa 
cách mạng * (2). 


Muốn đồi mới đội ngũ cán bộ, chúng 
ta cần có quan niệm đúng về người 
cán bộ và công tác cán bộ. 


Một người cán bộ tốt — theo đúng 
thực chất của danh hiệu này — phải là 
người thề hiện sự thống nhất biện 
chứng giữa phầm chất uà năng lực, 
giữa nói và làm, giữa hiệu biết và 
hành động. Phải có phầm chất chính 
trị và phầm chất đạo đức, có trình độ 
thông thạo về nghiệp vụ, coi đó là 
vấn đề có tính nguyên tắc. Họ phải 
biết nói thật, nói đúng theo đường lối. 
chủ trương của Đẳng và thực trạng 
của tỉnh hình, nhất là khi gặp khó 
khăn. sai lầm, khuyết điềm, không 
né tránh, không lòe trên. bịp dưới. 
Đòng thời phải biết thê hiện ý thức 
làm chủ bằng hành động cách mạng 
thiết thực, nghĩa là phải biết làm thật, 
phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm và 
nghĩa vụ của minh. Bất cứ người cán 
bộ ở cương vị nào cũng phải sâu sát 
CƠ SỞ, Sâu sát thực tế, liên hệ mật 
thiết với quân chúng, năng động, sáng 
tạo trong công việc đề góp phần cải 
biến tỉnh hình; làm cho đường lối, chủ 
trương của Đảng biến thành hiện thực 


Ở cảy, công tác tô chức có vai trò đặu 
biệt quan trọng. Phải biết bố trí ngưởi 
cán bộ vào đúng vị trí công tác cần 
thiết, phù hợp với phẩm chất và năng 
lực của họ. Đồng thời phải tạo điều 
kiện như thế nào đề họ từ thấy 
mình là người chủ thật Sự của công 
việc mà mình phụ trách, từ đó phát 
huy đến mức cao nhất những khả 
năng và sở trường của mình, cống 
hiến một cách tốt nhất cho sự nghiệp 
cách mạng. 

Trên bất cứ cương vị nào, người 
cán bộ cũng phải làm tròn irách nhiệm 
cả nhân đã được giao với sự nỗ lực 
cao nÌIất và với ý thức tự giác. Họ 
phải nhận thức rằng làm tròn hay 
không làm tròn trách nhiệm cá nhân, 
hiệu quả còng tác cao hay thấp, đó là 
tiêu chuẩn đầu tiên dề đánh giá phần 
đóng góp của mỗi người vào sự nghiệp 
chung. Trong hoàn cảnh đất nước có 
nhiều khó khăn như hiện nay, mỗi 
người cán bộ, nhất là những cán bộ 
chủ chốt phải nâng cao lính đòi hỏi 
đổi với bản thản mình. Đồng thời phải 
cộng tác chặt chẽ với người khác, 
phải chịu sự kiềm tra của tạp thê, của 
tô chức, Không có bất kỳ cán bộ nào 
được phép đứng ngoài tập thê, đứng 
trên tÖ chức, không ebju sự kiềm tra 
và giám sát của tô chức và của quản 
chúng. Hầu hết những cán bộ thoái 
hóa, biến chất bị xử lý vừa qua đều 
do quần chúng và đảng viên phát 
hiện, tố giác, chứ không phải do các 
tô chức đảng phát hiện, điều đó càng 
làm cho chúng ta thấy rõ những vẻu 
kém và thiếu hiệu lực của cái cơ chế 
tô chức nặng tính quan liêu bao cấp, 
thấy rõ cái nguy hại to lớn của việc 
thiếu những quy chế chặt chẽ đề buộc 
người cắn bộ — dù ở cương vị nào — 
cũng phải ghép mình vào tô chức, 
chịu sự kiềm soát của tô chức, khắc 
phục hiện tượng ô dù xấu xa, coi 
thường luật pháp, bất chấp công lý, 
không giữ gìn kỷ cương của xã hội, 


(2) Sách đã dẫn, 
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không nghiêm túc tuân theo kỷ luật 
của Đẳng.  qy 


Trong công tác tô chức và công 
tác cán bộ, việc khen thưởng xửng 
dáng và trừng phạt nghiêm minh, 
công bằng, kịp thời là hết sức quan 
trọng. Nếu những cá nhân và tô chức 
làm tốt đáng được khen thưởng mà 
lại bị bổ quên hoặc không được khen 
thưởng xứng đáng; còn những cá nhân 
và tỒ chức đáng phải chịu kỷ luật 
nhưng lại được bỏ qua, giảm nhẹ, 
thậm chí, mỉa mai thay; còn được khen 
thưởng, đề bạt, thì rõ ràng là kỷ luật 
của Đẳng, pháp luật của Nhà nước 
không còn biệu lực, và như thế thì 
làm sao giữ được lòng tin của quần 
chúng. 


Thời gian qua. trong việc giải quyết 
các vấn đề về kế thừa, già trẻ, cũ 
mới. lựa chọn tại cbỗ và điều chuyền 
nơi khác đến, quá trình và bằng cấp, 
cơ cấu và tiêu chuẳn,... về xóa tô chức 
cũ, lập {ồ chức mới, tách, nhập các tô 


chức... có nhiều quan điề¡n và quan - 


niệm còn chưa sáng tố, chưa nhất 
quán, chưa có cơ sở khoa học; nhiều 
trường hợp còn rất tủy tiện, nề nang, 
né tránh, không phải vì việc, vì tô 
chức đề đặt người mà lại vì người đề 
đặt việc, đặt tô chức. Do đó đã ảnh 
hưởng không ít đến việc lựa chọn, sắp 
xếp, sử dụng cán bộ. Chúng ta chưa 
xuất phát đầy đủ từ những yêu cầu 
khách quan và khoa học của công tác 
tô chức, chưa nhận thức đầy đủ cái 
chân lý hiền nhiên là phải có những 
eon người mạnh mới có tô chức mạnh, 
phải có những con người tốt mới có 
tö chức tốt; và sức mạnh eon người 
là ở sự tô chức, tồ chức tạo ra sức 
mạnh mới, khác hắn về chất so với 
tÔng số sức mạnh của những con 
người riêng lẻ, v.v, Chính vì thế mà 
đã có tỉnh trạng số lượng cần bộ được 
tuyển lựa, đào tạo không ít nhưng 
người ldm 0iệc thật sự lại không 
nhiều ; những người có năng lực 
muốn làm việc thật sự thì không được 
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sắp xếp và sử dụng đúng chồ; khi 
cần chọn người giữ các cương vị lãnh 
đạo chủ chốt hoặc thay người thiếu 
năng lực, gặp không ít khó khăn. Việc 
tỉnh giản bộ máy, giảm nhẹ biên chế, 
sắp xếp lại tô chức, nâng cao hiệu quả 
và chất lượng công tác thường chỉ 
dừng lại ở việc ban hành chỉ thị hoặc 
kêu gọi chung chung mà không được 
thực hiện một cách nghiêm túc, đến 
nơi đến chốn. Kết quả là bộ máy tồ 
chức còng kềnh, kém hiệu lực vẫn tiếp 
tục phát tr:iền, số lượng cán bộ * ngồi 
chơi xơi nước» hoặc «chuyên gia 
chung chung» cứ tiếp tục tăng lên, 
năng suất, chất lượng, hiệu quả sản 
xuất và công tác không đạt được như 
mong muốn. Nếu muốn thật sự đồi 
mới công tác cán bộ, phải nhận thức 
đầy đủ những yêu cầu cần phải có đối 
với người cán bộ trong thời đoạn cách 
mạng hiện nay, đồng thời phải kiên 
quyết chấm đứt tình trạng * bùng 
nhùng” nói trên về tô chức bộ máy 


* 


Trải qua mấy chục năm đấu tranh 
kiên cường trong cách mạng dân tộc 
dân chủ, Đẳng ta chẳng những đã có 
đường lối đúng mà còn có năng lực 
tồ chức giỏi. Công tác tô chức của 
chúng ta trong giai đoạn cách mạng 
ấy, đã đạt đến trình độ cao; đội ngũ 
cán bộ tô chức có nhiều tri thức và 
kinh nghiệm phong phú, sáng tạo. Do 
đó đã góp phần tạo nên những thắng 
lợi vĩ đại. Nhưng khi cách mạng 
chuyền sang giai đoạn mới, giai đoạn 
mà nhiệm vụ trọng vếu và khó khăn 
nhất là tồ chức và quản lý xã hội, 
quản:lý sản xuất chúng ta đã không 
có sự chuyên biến kịp thời về công 
tác tô chức và đội ngũ những người 
làm công tác tö chức. Do đó đã gặp 
không ít khó khăn. lúng túng, thậm 
chí có những sai lầm nghiêm trọng. 

Trong yêu cầu gay gắt phải đôi mới 
hiện nay, chúng ta phải nhanh chóng 


đồi mời công tác tồ chức, cần bộ và 
những người làm công tác tö chức, 
_ cần bộ. 


Trước hết, phải có nhận thức đúng 
tầm quan trọng và nội dung khoa học 
của công tác tô chức, cán bộ. Phải 
coi công tác tô chức không những là 
một khoa học mà còn là một nghệ 
thuội : khoa học và nghệ thuật về 
quản lý, tồ chức xã hội ; khoa học và 
nghệ thuật về nghiên cứu, quản lý, 
sử dụng con người. 


Công tác tồ chức, cán bộ phải góp 
phần quan trọng vào việc xây dựng 
guồng máy quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội thật sự khoa học, hợp lý, năng 
động; phải góp phần đào luyện một 
đội ngũ cán bộ có đủ phầm chất và 
năng lực cần thiết bảo đảm cho cơ 
chế Đẳng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, 
Nhà nước quản lý được thực hiện 
trong thực tế, góp phần xứng dáng 
vào việc không ngừng nâng cao phầm 
chất và năng lực của một đẳng lãnh 
đạo chính quyền, góp phần tô chức 
thực hiện thắng lợi nghị quyết Dại 
hội thứ VI của Đẳng. 


— Trong điều kiện hiện nay, khi chủ 
nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới 
đang phát triền theo chiều sâu với tất 
cả những tầm cỡ rộng lớn và phức tạp 
của nó, kbi nhân tố con người được 
coi là chiến lược eơ bản của một đẳng 
lãnh đạo chính quyên, khi cuộc cách 
mạng khoa học—kỹ thuật diễn ra với 
tốc độ nhanh chóng phi thường và với 
tầm cỡ sâu rộng chưa từng thấy, khi 
mối quan hệ kinh tế và hợp tác kinh 
tế được mở ra với rất nhiều hình 
thức phong phú, đa dạng, công tác tô 
chức, cán bộ và đội ngũ những người 
làm công tác tô chức cán bộ không 
nên tự giới hạn vào những việc sự 
vụ, hành chính đơn thuần, mà phải 
mở rộng tầm nhìn, phải nhận thức 
đầy đủ những yêu cầu khách quan nói 
trên đề có cơ sở khoa học mạnh đạn 
đồi mới công tác của chính bản 
thân mình. 


Cùng với việc đồi mới nhận thức, 
phải đôi mới đội ngũ cán bộ làm công 
tác tô chức, đổi mới phương pháp và 
phong cách làm công tác tô chức. 
Lĩnh vực này đòi hỏi phải có những 
cán bộ, bên cạnh phầm chất chỉnh Irị 
như lập trường giai cấp vững vàng, 
kiên định, có lịch sử chính trị rõ ràng, 
có phẩm chất trong sạch, có quá trình 
công tác đảng, đã tửng tham gia cấp 
ủy, ... còn phải có những tr¡ thức cần 
thiết về nhiều mặt, nhất là những tri 
thức khoa học về tô chức và quản lý 
xã hội, quản lý sản Xuất, trí thức khoa 
học về con người, về quản lý và sử 
dụng con người. Đồng thời phải có 
phong cách làm việc của những người 
vừa lâm công lác chính trị 0uừa làm 
công lác khoa học: sâu sát, thực tế, 
hiều biết cặn kẽ cán bộ, có quy trình, 
quy phạm chặt chẽ, nghiêm túc, có 
khi phải nghiêm túc hơn một số loại 
công tác khác, vì đày là lĩnh vực 


. nghiên cửu, quản lý, sử dụng con 


người, vốn quý nhất của cách mạng. 
Hơn ai hết, những người làm công tác 
tô chức không thề cứ œnhin lại đăng 
sau và sử dụng những phương pháp 
của ngày hôm qua» (3). Họ phải thê 
hiện phầm chất cách mạng trong sắng, 
công tâm, khách quan, đầy tình nhân 
ái và lòng vị tha cộng sản, Nếu không 
có trình độ, kiến thức và phong cách 
như thế thì không thề sắp xếp tô chức, 
sắp xếp bộ máy, lựa chọn và bố- trí 
cần bộ đúng như yêu cầu của sự 
đổi mới. 


Đồi mới cán bộ làm công tác tô 
chức không chỉ đơn giản là bồ sung 
thêm cán bộ mới vào lĩnh vực này; 
mà bao gồm cả việc lựa chọn, sử dụng 
những cán bộ tồ chức tuy được đảo 
luyện trong giai đoạn cách mạng đã 
qua nhưng đến nay vẫn phát huy tác 
dụng và đang vươn lên tiếp thụ cái 


(3) V.I,Lê-nin: Toản tệp Nxb Tiến bộ. 
Mát-xcơ-va, 1978, tập 44, tr, 398. 
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mới, góp phần tích cực vào sự đòi 


mới của đất nước và công tác của 
bán thân. Nhung nhiệm vụ quan 


trọng, cấp bách là phải ra sức bồi 
đưỡng, đào tạo đề sóm có mội đội ngũ 
cán bộ làm công tác tô chức có đủ 
phầm chất, năng lực và phong cách 
làm việc phù hợp với đòi hỏi mới; ngày 
càng cao của nhiệm vụ cách mạng. 
C.Mác đã nhận xét: cBản thân xã 
hội sản xuấtra con người với tư cách 
là con người như thế nào thì con 


ngưởi lại sẵn xuất ra xã hội nhu 
thế ấy »(4). Vivậy nếu không nhanh 
chóng đvo lo mới một đội ngũ. 
những người làm công tác tô chức 


-đáp ứng những yêu cầu như đã nêu 
trên thì sự đôi mới nói chung và việc 


đôi mới công tác tô chức, công tác 
cán bộ nói riêng khó mà được thực 
hiện trong thực tế. 


(4) Mác—Ăng-ghen: Toản tập, tiếng Nga. 


tập 4°, tr, 118, 


BÀI HỌC LỊCH SỬ... 


(Tiếp theo trang 66) 


luật của Đảng, kiên quyết thải loại 
những phân tử đã biến chất ra khỏi 
đảng, làm trong sạch hàng ngũ của 


Đẳng. Chỉ có như vậy mới lấy lại 


được lòng tin của quần chúng đối với 
lắng. tầng cường được mối liên hệ 
giữa Đẳng và quần chúng. 

Hơn lúc nào hết, chúng ta cần thấm 
nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm 
túc tư tướng vĩ đại của Bác llồ : « Mỗi 
người dảng viên, mỗi người cán bộ 
tử trên xuống dưới đều phải hiều 
răng: mình ào Đảng đề làm đầu tớ 
cho nhàn dân... làm đầu tớ nhân 
dân chứ không phải làm «quan» 
nhân dân 9w (6). 


Tại Đại hội VI của Đẳng, đồng chí 
Tông bí thư Nguyễn Văn Linh đã nói: 
« NIàn đàn lao động nước ta, dân tộc 
Việt nam ta rất giàu nhiệt tình cách 


.khăn, 


mạng; dũng cảm, thông minh và sáng 
tạo. Nhất định nhân dân ta sẽ vui 
mừng đón nhận Nghị quyết của Đại 
hội, biến Nghị quyết thành hành động 
cách mạng, ra sức phấn đâu đạt hiệu 
quả thiết thực trên mọi lĩnh vực của 
đời sống» (7). Với trách nhiệm và 
lương tâm của người cộng sản. chúng 
la ra sức rên Tuyện nâng cao đạo đức 
cách mạng. chống chủ nghĩa cá nhàn. 
liên hệ mật thiết với quần chúng. lãnh 
đạo và tô chức quần chúng phấn dấu 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
%vÌ của Đảng, đưa sự nghiệp cách 
mạng nước ta vượt qua mọi khó 
tiếp tục tiến lên, : 


-6) Hồ Chi Minh: Fè xây đựag Đảng XNtrb 
Sự thật, Hà nội, 1981, tr. 223. 

(7) Nguyễn Văn Lính : Diễn sến thai mọc 
Đại hội VÌ của Đảng. 


TRẦN THÀNH 


_ VỀ XÂY DỰNG CƠ CẤU KINH TẾ HỢP LÝ 


ƯỚI sự lãnh đạo của Đẳng, vượt 

qua những khó khăn chồng chất, 

lrên mười nắm qua, nhân dân 
ta đã đạt được những thành tựu quan 
trọng trong công cuộc Xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Chúng ta đã ra sức khôi 
phục kinh tế, hàn gắn vết thương 
chiến tranh, phát triền sẵn xuất, mở 
mang xây dựng. Sản lượng nông nghiệp 
và công nghiệp tăng hơn trước đã góp 
phần quan trọng bảo đảm tiêu dùng 
trong nước. 


Tuy nhiên, những thành tựu và tiến 
bộ vừa qua chưa làm thay đôi được 
bộ mặt kinh tế—xã hội của nước ta, 
chưa tạo được thế và đà đề ồn định 


và phát triền, vi những mục tiêu kinh 


tế—xã hội đo Đại hội thứ V của Đảng 
đề ra chưa hoàn thành. 


Cơ cấu kinh tế què quặt cũ về cơ bản 
chưa biến đồi. Tình trạng không cân 
đối giữa các yếu tố của sản xuất, giữa 
các ngành và các lĩnh vực còn rất gay 
gắt. Nông nghiệp chưa được đầu tư 
đúng mức với vị trí là mặt trận hàng 
đầu. do đó chưa phát triền toàn điện, 
chưa bảo đảm đủ lương thực cho xã 
hội, nguyên liệu cho công nghiệp, nhất 
là công nghiệp hàng tiêu dùng, chưa 
đáp ứng được nhu cầu của sản xuất 
và đời sống. 

Š Về vật chất—kỹ thuật, đã có không 
ít yếu tố của sản xuất lớn tuy chưa 
phồ biến và đồng bộ, nhưng về mặt tô 
"chức quản lý: và hiệu quả cuối cùng 
thì nền kinh tế chưa thoát khỏi trạng 
thái sẵn xuất nhỏ. Quan hệ sẵn xuất 


mới đã hình thành nhưng chưa được. 


củng cố và hoàn thiện, lực lượng 


sản xuất chua được khai thác đúng 


mức. Iiất ít đơn vị kinh tế eó đủ điều 
kiện đề hoạt động một cách ôn định, 
khai thác hết tiêm năng và thật srựy có 
hiệu quả. Nhiều người lao động hiện 
nay chưa có việc làm hoặc không đủ 
việc làm, 5025 công suất máy móc chưa 
được sử dụng, nên kinh Ilế nước ta 
đang hoạt động trong tình trạng không 
bình thường. 


Tình hình kinh tế yếu kém nói trên 
vừa bắt nguòn tử những nguyên nhân 
cơ bản sâu xa, vừa là hậu quả của 
những khuyết điềm chủ quan của chúng 
ta trong lãnh đạo và quản lý kinh tế. 
Chúng ta phải trả giá đắt vì không 
đánh giá đúng tình trạng kính tế của 
đất nước. không xác định đúng cơ cấa 
kinh (fế, không lựa chọn đúng mục 
tiêu đề có bước di phù hợp với điều 
kiện và khả năng thực tế trong chặng 
đường đầu của thời kỳ quá đô ở 
nước ta, 


Việc xây dựng cơ cấu kinh tế hợp 
lý phải căn cứ vào tính thông nhất 
của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, mối 
quan hệ ràng buộc, tác động làn nhau 
giữa nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và 
công nghiệp nặng. Trong mối quan hệ 
biện chứng giữa hai khu vực của nền 
sản xuất xã hội, tất nhiên sự phát 
triền của khu vực l giữ vị trí quyết 
định đối với sự phát triền của khu 
vực II, nhưng trong bối cảnh lịch sử 
của môột nước từ sản xuất nhỏ đi lên 
thì sự tác động của khu vực lĨ về mặt 
1icl lũu và đời sống có tầm quan trọng 
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đặc biệi đối với quá trình tái sản xuất 
xã hội ở nước ta hiện nay. Cơ cấu kinh 
tế hợp lý quy định mối liên hệ bên 
trong giữa công nghiệp và nông nghiệp, 
mối liên hệ cơ bản nhất của nền kinh 
tế quốc dân. Kinh nghiệm của quá 
trình xây dựng nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa đã cho thấy rằng, hé ở đâu biết 
kết hợp chặt chẽ giữa nông nghiệp với 
công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng 
thì ở đó nền kinh tế phát triền cân đối 
và thuận lợi; ngược lại, ở đâu có sự 
hoạt động tách rời giữa ba mặt đó thì 
đều gặp khó khăn trong quá trình tái 
sản xuất xã hội. 


Điềm xuất phát của chúng ta — từ 
sản xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa 
xã hội—làm cho quá trình cải tạo và 
xây dựng nền kinh tế nước ta có những 
nét đặc thù so với các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em. Chính đó là chỗ 
riêng biệt, khó khăn đòi hỏi chúng ta 
phải chủ động, sá ng tạo, xác định đúng 
bước di hợp lú của công nghiệp hóa ở 
nước ta rong chặng đường đầu của 
thời kỳ quá độ. 


Trên 1 năm qua; chúng ta chưa 
nhận thức đầy đủ những khó khăn, 
phức tạp trong công cuộc cải tạo và 
phát triền kinh tế—-xã hội. Có những 
việc đáng làm và có thề làm được, lại 
không được đề ra đúng mức và có 
biện pháp kiên quyết thực hiện, ngược 
lại, có nhiều nhiệm vụ và mục tiêu 
được đề ra với quy mô quá lớn; vượt 
quá khả năng thực tế của ta. Việc bố 
trí cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất, cơ 
- cấu đầu tư không đúng đã gây cho 
_ ehúng ta những kbó khăn lớn. Chúng 
ta muốn đi nhanh nhưng thực tế đã đi 
đường vòng. lãng phi thời gian, làm 
cho chặng đường đầu tiên phải kéo 
dài. 

Chúng ta đã có những khuyết điềm 
về bố trí kế hoạch, đề ra chỉ tiêu quá 
lớn về quy mô, quá cao về nhịp độ 
xây dựng cơ bản và tốc độ phát triền 
kinh tế, quá thiên về xây dựng công 
nghiệp nặng, muốn làm nhiều và nhanh 
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công trình lớn. Trong lúc đo, chúng 
ta lại không tập trung phát triền nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ; chưa coi 
trọng đúng mức việc tồ chức lại sản 
xuất công nghiệp, chưa khuyến khích 


_ và hướng dẫn tiều công nghiệp, thủ 


ông nghiệp phát triền đúng hướng ; 
chưa tăng cường đúng mức hệ thống 
kết cấu hạ tầng của nền-kinh tế, nhất 
là giao thông vận tải. Như vậy chúng 
ta đã dầu tư theo quy mô lớn, nhưng 
hiệu quả kinh tế lại rất thấp, sản 
xuất phát triền chậm, đời sống nhân 
dân lao động gặp nhiều khó khăn, tình 
hình kinh tế — xã hội không ồn định. 

Năm 1982, Đại hội thứ V của Đảng 
đã vạch rõ khuyết điềm và quy định 
lại bước đi của công nghiệp hóa là 
phải vừa sắp xếp lại, vừa phát triền 
sản xuất, bố trí lại xày dựng cơ bản 
cho phù hợp với khả năng thực tế 
nhằm ồn định tình hình kinh tế — xã 
hội, ồn định đời sống nhân đân/ tạo 
điều kiện đầy mạnh xây dựng cơ sở 
vật chất —kỹ thuật. Tuy nhiên, trong 
5 năm qua, do khuyết điềm chủ quan 
nóng vội, bảo thủ trì trệ chưa được 
khắc phục, cho nên các cơ sở sẵn 
xuất công nghiệp vẫn chưa được sắp 
xếp lại, xây dựng cơ bản chưa được 
điều chỉnh lại, các công trình chua 
cấp bách và kém biệu quả kinh tế 
vẫn chưa được đình hoãn xây dựng. 
Trong xây đựng, nhất là xây dựng 
công nghiệp, tình trạng phân tán, 
không dồng bộ vẫn tiếp diễn; các 
ngành và các địa phương còn I\ở rộng 
xây dựng quá nhiều công trình, làm 
cho nguồn vốn và vật tư bị piân tán 
manh mún, không được tập trung đầy 
đủ và sử dụng có hiệu quả vào những 
mục tiêu cấp bách về phát triền nông 
nghiệp và công nghiệp sản xuất hàng 
liêu dùng, Đó là nguyên nhân trực 
tiếp của tình hình kinh tế — xã hội 
không ồn định hiện nay. 

Trên cơ sở phân tích những mặt 
làm được và những mặt chưa ồn trong 
nền kinh tế nước ta hiện nay, chúng 
ta càng thấy rõ ngay cơ cấu của từng 


ngành, từng vùng lãnh thồ cũng chưa 
phù hợp với đặc điềm cụ thề của 
chặng đường đầu tiên này Những 
thiếu sót về bố trí cơ cấu cụ thê, về 
tỒ chức quản lý trong nội bộ từng 
ngành đã làm giảm năng suất, chất 
lượng và hiệu quả sản xuất của các 
ngành, làm cho nhiều nhu cầu của 
công nghiệp, nông nghiệp và các ngành 
khác không được đáp ứng tốt, thế 
mạnh và khả năng của các ngành 
không được phát huy. 


Về nỏng nghiệp, nhược điềm lớn 
là chậm phát triền nông nghiệp toàn 
điện với cơ cấu đa dạng phù bợp với 
điều kiện đất đai, khí bậu, thời tiết 
của từng vùng; chưa kết hợp chặt chẽ 
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp với cônø nghiệp chế biến. 
Chúng {a thiếu những chính sách và 
biện pháp linh hoạt nên chưa phát 
triền mạnh cây công nghiệp, chăn 
nuôi, nghề rừng, nghề cá. Những vùng 
sản xuất tập trung với sẵn lượng lớn 
hàng hóa chưa được hình thành. Công 
tác quy hoạch đất đai, phân vùng sẵn 
xuất làm chậm. Việc khai hoang xây 
dựng vùng kinh tế mới, trồng cây gây 
rừng, khai tác lâm cần và thủy sản 
đạt hiệu quả thấp. 


Vềcôïg nghiệp. chúng tà chưa xắc 
định hợp lý nhiệm vụ, mục tiêu và cơ 
cña cụ tbềcủa từng ngành công nghiệp 
trong các kế heạch 5 năm, nhất là 
Ireng 5 năm 1976 — 198). Kế hoạch xây 
dựag công trình không phù hợp với 
khả năng đầu tư, không cân đối đông 
bô với e2 sở hạ tầng và các đ;ều biện 
Sản xuấ!; xem nhẹ việc đầu fư chiều 
sâu, không chú ý đầu tư 2Ýỉ tạo và 
mở rộng những eơ sở hiện có, xem 
nhẹ qaV mô va và nhé; không íính 
toán cân nhắc cần (lận về thời g'an 
rà địa đ 'êm xây dựng đề đại hiệu giả 
kinh tế tốt nhất. 
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Những khuyết ố:°m trên đã 2ãn 
đến hậu quả là thiểu vến, kháng đủ 
khả năng đầu tư, cho nên nhiền công 


trinh l7n tuy đã ký kết với nước 


ngoài, song phải hoãn khởi công, làng 
chục công trình phải kéo dài thời gian 
xây dựng, điện công trình xây dựng 
dở dang vẫn còn quá lớn ; một số công 
trình xây dựng xong không thề sử 
dụng hết công suất hoặc không đủ 
điều kiện hoạt động tốt, 


* 


Nếu chúng ta cứ tiếp tục theo đà 
này, đề các nhà máy chạy cầm chừng, 
đề eho vốn ứ đọng lại quá lâu ở nhiều 
công trình xây dựng dở dang kéo dài, 
kém hiệu quả thì nhất định không thể 
thực hiện được những mục tiêu kinh 
tế—xã hội đã đề ra. Tình hình đó đòi 
hỏi chúng ta phải kiên quyết sửa chữa 
khuyết điềm đề tiến lên. | 


Trong 5 năm tới chúng ta phải kiên 
quyjễt điều chỉnh lớn phương án bố 
Irí cơ cấu kinh lễ, cơ cấu sẵn xuất, cơ, 
cấu đầu tư một cách hợp lý. ` 


Phương án điều chỉnh này phải theo 
hướng thật sự lấy nông nghiệp làm 
mặt trận hàng đầu, và phải thề hiện 
đúng mức và đây đủ điều đó ở tỷ lệ 
đầu tư eụ thề cho nông nghiệp, giải 
quyết kịp thời những vấn đề như: 
thủy lợi, phân bón, thuốc trừ sâu. 
Ban bành các ebính sách thu mua, giá 
eđ, tín đụng... có tác dụng kích thích 
san xuất pĐhÁtI triển và eái thiện dời 
sống nông dân. Thật sự khuyến khích 
nông đân sản xuất bằng các chính 
sách đòn bầy kinh tế, đồng thời cung 
cấp kíp thời cho nông dân những hàng 
công nghiệp Hiêu dùng cần thiết. 

Phát triền sản xuất nông nghiệp 
theo hướng chủ yếu là đầy mạnh thâm 
cạnh tăng vụ, đồng thời mở rộng điện 
{'chimmệt cách vững chắc và cô biệu 
qua, bố trí hợp lý sản xuất hrong 
Lực, câv công nghiệp và chăn nuôi. 
Chú trọng giải quyết bằng được văn 
đề lương thực — thực phầm cho toàn 
xã hội Nếu cứ đồ tỉnh trạng thiếu 


thốn kéo đài thì sẽ gặp khỏ khăn trong 
quá trình sản xuất và tải sản xuất xã 
hội. Muốn sản lượng lương thực, thực 
phầm và nông sẵn khác tăng lên, đủ 
quôi sống toàn xã hội, cung cấp nguyên 
liệu cho công aghiệp và có phần cho 
xuất khẩu, điều quan trọng hiện nay 
là phải thực hiện những biện pháp có 
hiệu quả đề făng năng suất lao động 0ê 
năng suãt câu trồng, con 0ật nuôi v.v. 
trong nông nghiệp. Khi năng suàảt 
nông nghiệp tầng lên thi những sẵn 
phầm được tạo ra không những chỉ 
đủ nuôi sống nhân›;khầu nông nghiệp 
mà còn nuòi sống nhân khâu ở các 
vùng phi nông nghiệp và toàn xã hội. 
Muốn vậy, chúng ta cần ứng dụng kịp 
thời những thành tựu khoa học, kỹ 
thuật vào nông nghiệp nhằm đem lại 
năig suất cao trong íròn,. trọt và chăn 
nuôi. 


Dòng thời với phát triền nông 
nghiệp, chúng ta phải ra sức phát triền 
công nghiệp nhẹ bao gồm công nghiệp 
sản xuất hàng liêu dùng mà công 
nghiệp chẽ biến nông sản, thực phầm, 
tạo. nguồn hàng xuất khẩu lớn, tăng 
thêm việc làm cho người lao động và 
tạo dần tích lũy từ nội bộ nên kinh tế 
qu.c€ dân. : 


Đầy mạnh phát triền sản xuất hàng 
tiêu dùng như : vải, giấy. đường, 
thuốc chữa bệnh v.v. Mở rộng chế 
biến màu, chế biến thủy sẵn, tạo ra 
nguồn thực phầm thiết yếu hằng ngày 
cho nhân dân. Thu hút nhiều lao động 
vào công nghiệp sẵn xuất hàng tiêu 
đùng. Tô chức lại và phát triền tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp ở các 
thị xã, thị trấn và ngành nghề ở nông 
thôn, tận dụng các nguồn nguyên, 
vật liệu địa phương, tạo ra nhiều sản 
phẩm cho xã hội. 


Về công nghiệp nặng, cần phải lựa 
cbọn cả về quy mô và nhịp độ xây 
dựng. phát huy hiệu quả nhanh nhằm 
phục vụ đác lực cho yêu cầu phát 
triển nẻng nghiệp, công nghiệp nhẹ và 
xuất khu, Di với các ngành như 
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điện, than, phân lân..., cần tập trung 
phát triền, tích cực làm cho được 
với kỹ thuật và quy mô thích hợp. 
Xây dựng cả nhiệt điện và thủy điện, 
chú ý phát triền thủy điện nhỏ, nhất 
là ở các vùng không có lưới điện 
quốc gia. Xây dựng và cải tạo dường 
dây, trạm biến thế đồng bộ với nguồn 
điện. Xây dựng chương trình phát 
trên đồng bộ ngành than, chú trong 
đúng mức các mặt kinh tế, kỹ thuật, 
tỏ chức quản lý đề tíng sẵn lương 
một cách vững chắc. Giải quyết kịp 
thời các khâu không đồng bộ trong 
dày chuyên sản xuất ở các mỏ. Dây 
mạnh khai thác than địa phương, 
nâầng eao chất lượng than. Đề phục vụ 
sản xuất nông nghiệp, cần phát triền 
nhanh sản xuất phân lân, cải tạo và 
mở rộng các nhà máy phân hóa học 
hiện có. Đối với những sẵn phầm mà 
trong nước chưa có thê sản xuất được 
ngay thì thông qua xuất khẩu đề 
nhập khẩu. 


Cơ cấu kinh tế hợp lý phải được 
bảo đảm bằng một hệ thống giaơ 
thông vận tải và thông tin liên lạc 
đồng bộ. Cần phát triền kết cấu hạ 
tàng và các hoạt động dịch vụ cần 


thiết đề phục vụ phát triền kinh tế. 
° 
Coi trọng đầu tư cho khoa học Kỳ 


thuật và đầy mạnh ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thúc 
đầy kinh tế — xã hội phát triền. Công 
tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học; 
kỹ thuật cần được tập trung triền khai 
theo hướng sinh học và công nghệ 
sinh học, hóa học phục vụ sẵn xuất 
và chế biến lương thưc, thưc phầm, 
eông nghệ và giải pháp kỹ thuật tiên 
tiến nhăm tiết kiệm nắng lượng, vật 
tư, thay thế nguyên liệu nhập khâu, 
nâng cao chất lượng sản phầm và hiệu 
quả kinh tế; khoa học kinh tế và quản 
lý kinh tế phục vụ việc xày dựng 
chiến lược kinh tế — xã hội và hệ 
thống quản lý mới, đòng thời chuẩn 
bị điều kiện mọi mặt đề đầy mạnh 
cong nghiệp hóa trong chặng đường 

{ 


iếp theo. Trên cơ sở điều chỉnh việc 
bế trí cơ cấu kinh tế, chúng ta tập 
trung lực lượng, trước kết là vốn và 
vạt tư để thực biện ba chương trình 
mục liêu nề lương thực — thực phầm, 
hàng liêu dùng 0à hàng xuất khâu. 
Ba chương trình này định hướng cho 
việc xảy dựng cơ cấu kinh tế hợp lý; 
đó là sự thể hiện mối quan hệ giữa 
công nghiệp và nông nghiệp trong nên 
kinh tế quốc dân và cũng là nội dung 
của công nghiệp hóa trong chặng 
đường đầu của thời kỷ quá độ ở 
nước ta. 

Trong việc bố trí cơ cấu kinh tê, 
cơ cấu đầu tư, cần quán triệt một số 
chủ trương quan trọng như sau: 

Thứ nhãi, kiên quyết sắp xếp lại 
các cơ sở kinh tế, văn hóa, trước hết 
là các cơ Sở sản xuất công nghiệp, 
nông nghiệp. các cơ sở của cả trung 
ương và địa phương. 

Đôi với những cơ sở sản xuất kinh 
doanh trong 5 năm sắp đến không có 
điều kiện hoạt động có hiệu quả thì 
kiên quyết chuyền hướng, thu hẹp sản 
xuat, hoặc đóng cửa hắn. Tập trung 
cung ứng đủ năng lượng, nguyên liệu. 
vật tư cần thiết cho các cơ sở sản 
xuất các sản phầm quan trọng của 
nền kinh tế quõc dân. Ưu tiên vôn đề 
đầu tư chiều sâu cho các cơ sở đó 


nhằm phát huy hết năng lực sản xuất, 


nâng cao chất lượng sản phầm và hiệu 
quả kinh tê. 

Thứ hai, tập trung vốn hoàn thành 
các công trình tối cần thiết đang xây 
dựng đở dang đề có thề sớm phát huy 
hiệu quả, nhắm phục vụ phát triền 
sản xuất nông nghiệp, công nghiệp 
hàng tiêu dùng, hàng xuất khầu và 
đạt những mục tiêu đã lựa chọn. Giãn 
tiến độ hoặc định hẳn việc xây dựng 
những công trình chưa thật cần thiết 
hay sẽ không có điều kiện sử dụng có 
hiệu quả sau khi làm xong. Việc đầu 


tư xây dựng thêm công trình mới phảt 
nhằm đúng phương hướng và mục 
tiêu đã định. Việc xây dựng mới tronp 
các ngành, nhất là công nghiệp phải 
theo quy mô hợp lý với công nghệ và 
kỹ thuật thích hợp. bảo đảm xây dựng” 
nhanh, huy động kịp thời từng còng 
trình vào sản xuất đề đạt hiệu quả 
thiết thực. 


Thứ ba, từ bố lõi làm cũ, cứ quyết 
định riêng rẽ tùng công trình mà 
không xem xét trong tông thê phương 
án của kế hoạch 5 năm; phải làm 
đúng theo quy trình xây dựng và xét 
duyệt việc xây dựng các công trình 
trên cơ sở luận chứng kinh tế — kỹ 
;huật 


% 


Chuyền hướng và điều chỉnh cơ càu 
kinh tế là vấn đề rất khó khăn, đòi 
hỏi chúng ta phải đôi mới cách Suv 
nghĩ và cách làm cho phù hợp với vêu 
cầu phát triền kinh tê và điều kiện. 
hoàn cảnh của nước ta hiện nay. 
Chúng ta kiên quyết chống bảo thủ, trì 
trệ, dám thừa nhận và sửa đỗổi những 
quyết định sai lầm trước đây, vũng 
cảm xử lý những vẫn đề phức tạp nấy 
sinh trong quá trình chuyền bướng và 
điều hành. 


Phải quán triệt nghị quyêt Đại hội 
thứ VỊ của Đảng về chuyền hướng 
xây dựng cơ cấu kinh tế. Các nganh, 
các cấp chủ động bố tri lại sẵn xuất 
và đâu tư trong ngành và địa phương 
minh, cùng với trung ương thực hiện 
việc bố trí lại cơ cầu kinh tê trong 
cả nước, vượt qua mọi khó khăn trước 
mắt, ôn định tình hình kinh tế — xã 
hội. tạo điều kiện đề đầy mạnh công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong 
chặng đường tiếp theo 
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MỘT Số (CẢI TIẾN BƯỚC ĐẦU 
VỀ (0 (HẾ QUẢN LÍ KINH TẾ Ở THANH HÓA 


ỘI nghị thứ 8 Ban chấp hành 

trung ương Đảng (khóa V) quyết 

định «dứt khoát xóa bỏ cơ chế 
quản lý tập (rung quan liêu bao cấp, 
thực biện đúng đắn chế độ tập trung 
dân chủ, hạch toán kinh tế, kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa ». Thanh hóa đã sớm 
triên khai việc thực hiện nghị quyết 
ấy ở các đơn vị kinh tế cơ sở. Các 
cấp Đảng, chính quyền, các ngành 
quản lý kinh tế — xã hội và các đoàn thề 
quản chúng đã chuyền hướng hoạt 
động: bám sắt cơ sở, nắm vững các 
yêu cầu; nguyện vọng của CƠ SỞ Và 
người lao động, đề ra các chủ trương, 
biện pháp tháo gỡ ách tắc; từng bước 
đỏi mới cơ chế quản lý nhằm mục 
liêu nâng cao năng suất, clhất lượng 
và biệu quả. 


Thi hành nghị quyết của Bộ chính 
trị (dự thảo) pề bảo dám quyền tự chủ 


sản xuất, kinh doanh của các đơn Dị ˆ 


kinh Tế cơ sở, Thanh hóa càng đầy 
mạnh thêm sựy chuyên hướng ấy, 


Trước hết, Thanh hóa coi trọng 
công lác kế hoạch hóa — công tác 
trung tâm trong quản lý kinh tế. Đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp truyền 
đạt mục dích, yêu cầu, nội dung và 
phương pháp đổi mới công tác kế 
hoạch và chỉ ra những vấn đề cần 
quan tầm khi làm kế hoạch cho cán bộ 
chủ chốt và cán bộ trực tiếp làm công 
tác kế hoạch trong tỉnh. Tỉnh, huyện 
và cơ sở đã rà soát lại quy hoạch tông 


Lê, 


thê, điều chỉnh, bồ sung cơ cấu kinh tế, 
đề ra phương hướng sản xuất cụ thêềcủa 
mình. Đến tháng 7-1966, hầu hết các 
huyện, thị xã đã xây dựng xong (tỉnh 
đã duyệt) quy hoạch tông thề phát triền 
sản xuất và mục tiêu kinh tế — xã hội, 
quốc phòng an ninh các năm 19686 — 
1990. Đó cũng là cơ sở cho Đại hội 
đàng bộ huyện và tỉnh xác định nhiệm 
vụ chính trị. 


Nhiều xí nghiệp quốc doanh, hợp 
tác xã nóng nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, tiêu thủ, công nghiệp đã tiến 
bành rà soát, bồ sung và xác định. 
được phương hướng sản xuất, mục 
tiêu, chỉ tiêu kế hoạch tương đối sắt 
và có sáng tạo. Nét nội bật trong công 
tác kế hoạch hiện nay là được đông 
đảo quần chúng tham gia xây dựng. 
Kế boạch được xây dựng tử cơ sở. Căn 
cử vào các thông tin kinh tế, các hợp 
đồng kinh tế, sự chỉ đạo của cấp trên 
và khả năng, tiềm năng của mình, các 
đơn vị sản xuất kinh doanh chủ động 
lập kế hoạch và đưa ra quần chúng 
bàn bạc, tham khảo nghiêm Túc ý kiến 
của những gia đình sản xuất giỏi,những 
công nhân lành nghề, những cán bộ 
quản lý và cán bộ khoa học, kỹ thuật 
giàu kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, các 
đơn vị tính toán, cân đối chặt chẽ và 
xác định các chỉ tiêu kế hoạch năm 
1986. Từ đó, tông hợp lại thành kế 
noạch phát triền kinh tế — xã hội 
năm 1986 của tỉnh. Kế hoạch đó đã 


được sự nhất trì cao trong hội nghị 
BCH đăng bộ tỉnh và Hội đồng nhân 
đân tỉnh. 

Tư duy kinh tế và cách làm kinh tế 
của cán bộ trong tỉnh đã có chuyền 
biến tốt, năng động hen; nhiều điền 
hình tốt xuất hiện. Một số hợp tác xã 
nông nghiệp đã chuyên sẵn xuất màu 
sang vụ đông, xâv dựng vùng lúa cao 
sản, đầy mạnh thâm canh trên toàn 
bộ điện tích, đành nhiều điện tích 
` trồng cây công nghiệp ngắn ngày như: 
lạc, đay, thuốc lÁ v.v. nhằm t{ăng nguồn 
-:hàng xuất khẩu. 

Các xí nghiệp quốc doanh; các hợp 
tác xã tiều, thủ công nghiệp, các hợp 
lác xã nghề cá đã sắp xếp lại sản 


xuất, cải tiến công nghệ, đầu tư máy, 


móc, công cụ, đưa nhanh tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất; cho nên bước đầu 
đã phát triền được sản xuất và đạt 
dược hiệu quả kinh tế cao bơn trước. 
Trong kinh tế gia dình đã khỏi phục 


các ngành nghề như chế biến màu, ' 


làm bàng đay, cói, mây; tre, đan xuất 
khâu... Kinh tế gia đỉnh chiếm một tỷ 
trọng khá trong nèn kinh tế chung. 


Do việc đôi mới công tác kế hoạch 
hóa, bước đâu Thanh hóa đã tháo gỡ 
được một số vướng mắc trong sản 
xuất, kinh doanh, thúc đây kinh tế 
phát triền. 


Việc cung ứng 0ật tư uà liêu thụ 
sản phầm đã có những chuyền biến 
tích cực. liiện nay chúng ta đang gặp 
khó khăn phô biến là vật tư cung cấp 
cho sản xuất không đủ số lượng, không 
đúng chất lượng, chúng loại, thời giàn 
và địa điêm giao nhận. Đề khắc phục 
một phân khó khăn trên, Thanh hóa 
đã có một số chủ trương, biện pháp 
giải quyết có hiệu quả. Đi đôi với việc 
tiếp nhận vật tư do Nhà nước cung 
ứng, Thanh hóa đã đầy mạnh việc mở 
rộng khai thác các nguồn vật tư 
nguyên liệu trong tỉnh, trao đôi sản 
phẩm với các địa phương khác thông 


qua xuất khầu đề nhập khầu vật tư... 
Vi thế, mấy năm gần đây, tỉnh đã có 


e 
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thêm được hàng vạn tấn phân dạu. 
phốt phát, than, hàng chục vạn tấn 
nguyên liệu; lường thực và hàng hóa 
làm nguôn bồ sung đáng kề cho các cơ 
sở sản xuất kinh doanh hoạt động. - 


Mặt khác, tỉnh đã ban hành một số 
chế dộ, chính sách khuyến kbích huyện, 
ngành và cơ sở sản xuất khai thác 
vật tư, nguyên liệu tại chỗ, những vật 
tư quý hiếm đề tự cân đối.. Nhờ có 
chính sách khuyến khích tốt cho nên 


chuyện Thiệu yên đã vươn lên tự lực 


xây đựng hơn 40 trạn điện hạ thế, 
giải quyết việc chống hạn, chống úng 
rà tạo “điều kiện cho kinh tế huyện; 
trước hết là nông nghiệp phát triên 
toàn điện. Nhiêu huyện vươn lên tự 
lực phát triền giao thông, xây dựng 
cầu; còng và các cơ sở vật chất khác. 
Nhiều xí nghiệp quốc doanh và hợp 
tác xã sản xuất đã tự cân đối được 


- J0 — 40% vật fư nguyên liệu mà tỉnh 


không có khả năng cung ứng. Gần đây 
đã xuất hiện một hình thức mới đáng 
šhuyến kích, đó là một số địa phương, 
đơn vị và gia đình góp vốn và vạt tư 
đề xây dựng công trinh hoặc phát 
triền sẵn xuất mặt hàng mà các bên; 
tham gia đều cỏ lợi. 


Công tác thu mua, giao nộp sản 
phầm cũng được cải tiến. Thông qua 
hợp đồng kinh tế hai chiều, Nhà “nước 
ứng trước vật tư cho người sản xuất 
và thu lại sản phầm khí đến mùa vụ 
thu hoạch, hoặc kết thúc chu kỳ sản 
xuất. Việc bắn sản phẩm của nhân đân 
và cơ sở cho Nhà nước hoặc cho eơ 
sở khác làm nguyên liệu sẵn xuất 
được tô chức lại một cách hợp lý, 
tránh được đường vòng qua- nhiều 
khâu trung gian phiền hà, lãng pẰi. 


Tuy nhiền, hiện nav vẫn còn mất 
cân đối giữa nhu cầu vật tư cho sản 
xuất và khả năng cung cấp có hạn của 
cả 3 cấp tỉnh, huyện và cơ sở. Giá cả 
hàng hóa đang còn biến động, chưa 
phản ánh đúng chỉ phí san xuất: do 
đó đã hình thành sự chênh lệch giả 


tạo, không hợp lý về thu nhập giữa: 


` 
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các đơn vị sẵn xuất và kinh doanh, 
chưa tạo điều kiện đề đánh giá đúng 
năng suất và hiệu quả của các đơn U 
kinh tế. Những vấn: đề đó là nguyền 


nhân chủ yếu đang gầy ra. frì trệ.và. 


ác: tắc trong kinh tế hiện nay. ˆ` 


Quyền tự chủ 0ề tài chính đang là 
một đòi hỏi cấp bách và chính dáng 
của các đơn vị kinh tế cơ sở. Trong 
những năm gần đây Thanh hóa chú 
trọng tạo ra sự cân đối tích cực về 
*xón và noân sách cho cả cấp tỉnh; cấp 
huyện và cơ sở. Bằng những chính 
sách kluyến khích thỏa đáng. và kịp 
thời, đến nay nhiều huyện và cơ SỞ 
đã có quỹ dự trữ về tài chính, lương 
thực đáng kề, góp phần ồn định được 
đời sống nhân đân khi có thiên tai và 
piát triên được sản xuất. “- 


Từ khi có nghị quyết Hội nghị thứ 


8 của Trung ương Đang (khóa V), 
nhiều eơ sở sản xuất, kinh đoanh 
mẹnh đạn kLuyển khích xã viên; cắn 
Lộ cêrec r hân, viên chức và nhân cần 
óp vốn đưới nhu hình thức như 
cio vay lấy lãi thỏa đáng, đóng cÔ 


,P.Šn v.v. Đ.Ờ đÓ ni§¡cH lỢỚPp c xã 
qua tán đã tr c dược vvn kinh doanh 
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Cả l0: ợg và 1985 
tông số vến đẫĩu tư, eTo xảy đựng eơ 
bản của các luyện Tiiệu vên, Thọ 
xuân; Nông cống, Nơa sơn đã được 
cấu tạo nỉư sau: ngàn sách của tỉnh 
17%, vey ngên làng 215, ngân sách 
tuàạện 2ố, còn 062 là do hợp tác xã 
và nöân dàn đóng góp. 
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hanh được 


Những kết quả bước đầu cho thấy, 
nến chúng ta biết hoàn clỉnh và ban 
hành các chính sóch về đòn bầy Kinh 
tế đề khuyến khích thỏa đáng và bảo 
đảm bằng pháp luật thì nhất định sẽ 


H 


1. s`^ 
Hi]: th 


` 


tim hút được nhân dân góp vốn mỏ 
rộng sản xuất, kinh doanh. Đây là khả 
năng hiện thực, là tiềm năng to lớn 
cố thê khai thác được đề tạo ra bước 
ngoặt trong cân đối ngân sách và mở 
rộng quy¿n tự clủ về tài chính của 
cáo đơn vị kinh tế cơ sở. 


Trở ngại lớn nhất hiện nay là sức 
mua của dòng tièn đang giảm sút và 
cơ chế boạt dòng của ngấn hàng chậm 
được đôi mới, Còn tình trạng khi cơ' 
SỞ Sản xuất cần vốn đề mua vật tư, 
nguyên liệu cho sản xuất, thương 
nghiệp cần tiền đề thu mua, nắm hàng 
thì không có tiên, đến khi có tiền thì 
mùa vụ đã qua, gây nhiều ách tắc eho 


sản xuất kinh đoanh, làm giảm lòng 
tin của nhân dân và cơ SỞ. 
Một số chính sách thu cho ngân 


sách cbưa ồn định và thiếu nhất quán - 
« chỗ này mở, nơi: kia thắt »; làm cho 
người và đơn vị sản xuất phân tâm, 
thậm chỉ không đám báo cáo trung 
tiực, Vấn đề này cần sớm được sửa 
clữa, bỗ sung và ôn định trong một 


[iời Ký tương đối dài, 
Thanh bóa còn nhiều tiềm năng 
chưa được kbai thác, địíc biệt là ở 


các tuyện (rung đu, miền nải giàu tài 
nzưyên Eho4ng sắn, Nếu có sự giúp 
đ? còn tự trích đẳng của frưng rong 
Loi nền kinh tế của lanh hóa có thê 
tự cần đói dược vốn cho Việc mỡ 
mang các tuyến giao thông quan 
tronø, khai thác Khoáng sảu với quy 
mô lớn, trị thủy các dòng sông lớn, 
xây dựng cẳng biền v.v,. 


Tao động là một tiềm năng LÒ lớn 
và cũng dang là «sức ép» đời với Xã 
hội, đòi hỏi các cấp, cúc ngành tham 
gia giải quyết, Thực trạng phần bố tự, 
nhiên về lao động hiện nay ở các vùng 
và các ngành kinh tế trên địa bàn toàn 
tỉnh Thanh hóa chưa đòng đều. Trong 
khi trung du, miễn núi đất rộng người 
thưa, thiếu lao động thì ở vừng đồng 
bệ: ven biên; đặc biệt là các thị Xây 
lại có quá nhiều lao động chưa có việe 


làm. Trong các xí nghiệp quốc doanh, 
tỷ lệ lao dộng gián tiếp cao, nhiều lao 
động trực tiếp clưa qua đào lạo loặc 
bố trí trái ngành nghề chưa được sitp 
xếp lại. Các xí nghiệp, các ngành, 
các địa phương đã và đang tiến bành 
sắp xếp lại sẵn xuất, tạo thêm nÏliều 
ngành nghề đề giải quyết công ăn việc 
làm cho số lao động dư thừa tại chỗ 
và tru bút thêm một số lao động khác 
trong xã hội. 


. 

Cùng với việc đưa người đi xây 
đựng vùng kinh tế mới. Ở ngoài tỉnh 
“Thanh hóa tiếp tục đưa dân.lên xảy 
dựng vùng kinh 'tế mới ở các huyện 
` miền núi trong tỉnh ; mở rộng việc khai 
thác, chế biến nông sẵn, lâm sản, hải 
sản và địch vụ... Tuy nhiên, do mội SỐ 
chính sách đối với người đi xay dựng 
vùng kinh tế mới chậm được sửa đôi, 
bồ sung và chưa thật sự khuyến 


khích; công tác giáo dục chính trị, tư. 


tưởng làm clưa tl:ấu đáo ; công tác ehl 
đạo của các cấp, các ngành thiếu chặt 
eTẽ ; một số nhu cầu của sẵn xuất không 
được đáp ứng. cho nên cổng tác phần 
bố và sử dụng lao động đạt kết quả 
thấp. 


Giá cả các tư liệu sinh boạt tăng; 
tiền lương thực tế giảm sút đã làm clo 
đời sống của cán bộ, công nhân, viên 
chức sống chủ yếu bằng tiền lương 
gặp nhiều kbó khăn. Tiên lương không 
.phát huy đuợc chức năng pŸân phối 
theo lao động và kích thien việc láng 
năng suất lao động. 


Nâng cao khả năng ứng dụng các 
Hiến bộ khoa học, Rÿ Lhuải cho cơ SỞ 
pả đưa nhanh các liễn bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất là vấn đề rất eØ 
bản và bức thiết, Nhiều cơ sở và địa 
phương trong tỉnh đã sóm ý thức 
được điều đó va biết tô chức thực 
hiện. Đã nhiều năm nay, được sự giúp 
đỡ của các ngành ở teung ương và của 
các nhà khoa học, việc ứng dụng các 
tiến bộ khoa Fọe, kỹ thuật trong một 
số lĩnh vực đã thu đươc kết quả tốt, 


L 


Trong nông nghiệp đã tạo ra được hệ 
thống giống cày tròng hợp lý, thích 
ứng với điều kiện thồ nhưỡng từng 
vùng; cho năng suất eao. Nhiều hợp tíc 
xã như Xuân thành (Tho' xuân), Tiến 
nông (Triệu sơn), Tế lợi (Nông cổng), 
Hoằng quy (Hoằng hóa), Triệu đương 
(Đông sơn)... dã tạo ra những cánh 
đồng, những vùng lúa cao sản, năng suất 
lúa nhảy vọt từ bình quân 4 tấn/ha/vụ 
lên 6 — 7 tấn/ha/vụ, cá biệt có nơi đạt 
8— 9 tấn/ha/vụ. Giống ngồ lai VMI ở 
Cảm vân, Cầm bình (Cảm thủy) đạt 
năng suất 3 — 4 tấn/vụ. 


Một số con vật nuôi như vị lai 
giống Bắc kinh, Anh đào, bò lai Sin) 
lợn lai Dại bạch; Coóe-van, eá chép 
Hưng-ga-ri... đã tạo ra sự biến đôi cả 
về số lượng và chất lượng; lợn xuất 
chuồng bình quản từ 40kg/eon lên 
ĐÓ — 60 kg/con; vịt thời vụ từ Í kg/eon 
lên tới 1,8 — 2kgÍeon v.v.- 


- Trong công nghiệp có thêm mội số 
mặt hàng mới như bia các tông sóng, 
máy tuốt lúa đạp chân, tôm đông 
lạnh... và chất lượng một số mặt hàng 
khác đã được nâng cao như sứ cao cấp, 
thuốc lá Đông sen, quạt trần, quạt 
bàn, tre đạn và mặt hàng day cói... 
đáp ứng như cầu của người tiêu dùng 
và đạt cFất lượng xuất khẩu. 


Đi đôi với việc đầy nhanh ứng dụng 


các Liên bộ khoa học RKỳ thuật, nhiền 


cơ sở đã quan tâm ứng dụng các tiến 
bộ trong khoa học quản, lý, kết hợp 
hài hòa ba lợi ích, cho nên đã kích: 
thích được sản xuất phát triên và đạt 
hiệu quả kinh tế cao hơn. 


Triền Khai thực hiện nghị quyết 
của Bộ chính trị (đự thảo) pề báo 
đảm quụền Tự chủ sơn xuấi, Ninh 
doanh củu các đơn UỆ Rinh lš cơ SƠ, 
Thanh hóa đã làm thứ việc giao cho 
giám đốc một số xi nghiệp quyên cai 
tiến công nghệ sản xuất, đôi mới thiết 
bị. ký kết các hợp đồng khoa học, kỹ 


(Xem liễp Irang 83)- 
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PHAN QUỲNH ANH 


QUA MỘT Số TÁC PHẦM (ỬA 


ỨC hút chủ yếu trong sáng tác 
của các cây bút trẻ là dòng cảm 
xúc đạt đào, chân thật, mới mề, 
.tinh khôi. Tác phLảm của họ, nhất là 
~ , ^ ` ` L2 
những tác phảm đâu tay, phần lớn 


dược viết nên do niềm say mê lý. 


tướng, do những thòi thúc của tình 
cảm, của tâm hôn. Tại Hội nghị những 
người viết văn trẻ toàn quốc thứ ba 
cuối năm 1985, Đặng Thị Kim Phụng 
đã nói vẻ con đường đến với văn 
học ” của mình: viết là dê củng cố 
niềm tin và nghị lực sống, là đè làm 
sống lại một thời tuôi trẻ trãi đài theo 
những chặng đường hành quân, chiến 
địchmột thời tuôi trẻ sôi nỗi say mê 
"nhưng gian khô và ác liệt; viết là đề 
tưởng nhớ đến những đồng đội đã 
nẻấi xuống hôm qua. 


Tuổi trẻ mới những nung độag 
lươi Tói, Với Sự năng nó, xông Xxáo 
kháp các lĩnh vực của cuộc sống Cñ 
cem đến cho văn học nhịp đĩ¿n, 
khong Rhí nà hơi lở hừng hực của 
c"Òc sống hôm nai... 

IHiện thực trong tác phim của miệt 
SỐ nhà văn lớp trước có tbẻ là những 
máng đời của Xã hội cũ, là bai cuộc 
kháng chiến thần thánh vừa qua, Còn 
biện thực trong tác phẩm của lớp 
người viết trẻ sau nầm 1975 là hiện 
thực sỏi động, phong phú, phức tạp, 
đầy biển động của hôm nay. Đó là cái 
hiện thưc của những ngày thắng Tư 
nam 1975 lịch sử với bao nhiêu biến 
CỔ lớn lao. Nhịp sống mới dào dạt tác 
động tới từng ngôi nhà, từng ngõ phố, 
tùng số phận con người sau giải phóng. 


.-..ne" 
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NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TÀỂ 


Nó đem tới bao niềm vui xúc động 
khi lề sống, niềm tin. phẩm giá được 
trả lại cho mỗi một con người (Vếu 
Nhỏng có ngàu Ba mươi tháng Tư — 
Đình Thị Thu Vân. Thành phố f!úng 
Tư Lê Thị Kim, tập truyện Gia đình 
của Trần Văn Tuấn). Sự nhạy cảm 


"giúp cho nhiều tác giả trẻ khá thành 


công trong việc khai thác máng đề lài 
này. Họ cũng chính là những người 


_g1ữ*cFốt» ở “vùng” tác phầm viết 


về cuoe-chiến tranh bảo vệ Tô quốc 
hôm nay, Ngay từ tháng 2 năm 1979, 
các cày bút trẻ quản đội đã lên điềm 
tựa, và từ đó bảm sát bước chân 


người chiến Sĩ, ra hải đảo “tới những 


nơi bộ đội tá đang làm nghĩa vụ quốc 
tế, Nhiều tác giá trẻ là cây bút đông 
thời cũng là người lính, Dễ hiền vì 
sao cảm xúc của các anh hỏa quyện 
được với suy nghĩ, tỉnh cảm của 
người chiến sĩ hỏm nay. Các anh đã 
giúp ebho người đọc nhận thức được 
đày đủ, rõ nét hơn tính chất ác Hiệt 
kiều mới của cuộc chiến tranh biên 
giới, có lúc bùng nỗ dữ dội nhưng 
phần nhiều là sự căng thẳng âm thầm, 
đài đẳng. Người chiến sĩ không những 
có lúc phải chịu những cơn đói, cơn 
khát eòn cào giữa cái nắng thiêu đốt 
và cái nóng hàm hập tỏa ra từ đá,,. 
mà còn phải vượt lên những tước 
mong nhỏ nhỏ, những băn khoăn trăn 
trở vọng về:tử một cuộc sống hòa 
bình ở bậu phương không xa nơi súng 
nô (Ký và thơ của Nguyễn Dinh Chiến, 
thơ của Trần Đăng Khoa, Nguyễn 
Hỏng lHlà, Từ Ngàn Phố, Nguyễn Tùng 


TT 


Linh...). Các tác giả tập trung đi sâu 
vào tâm tình người chiến sĩ, miêu tả 
những khó khăn gian khồ của họ 
nhằm làm nồi bật niềm lạc quan yêu 
đời, tính thần dũng cẩm trong đấu 
tranh với hoàn cảnh và với bản thân 
mình, ý chí quyết thắng đề bảo vệ 


mãnh đất Mẹ hiền thiêng liêng. Dù 


chưa có nhiều tác phầm hay viết về 
cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tô 
quốc, nhưng những người chiến sĩ 
tuộc thế hệ thứ tư hôm nay đã soi 
thấy gương mặt và cuộc sống chiến 
đấu đầy thử thÁch của mình trong tác 
phầm của những cây bút cùng thế hệ. 

Anh chị em -cầm Lút trẻ còn bám 
sát mọi lĩnh vực của cuộc sông mới 
_xã hội chủ nghĩa. Một loạt bài ký đã 
-dựng lại bức tranh lao động cần củ, 
"vất vả, về đẹp gân guốc, khỏe mạnh 
của những người lao động bình thường 
đang ngày đêm miệt mài phấn đấu xây 
đựng cuộc sống mới. Thêề loại ký, với 
những đặc trưng thời sự, nóng hồi 
của nó, đường như có thuận lợi đặc 
biệt đối với lớp trẻ — những người 
xông xáo có cái nhìn nhanh, nhạy, 


nhiệt tình vả tươi tắn. Có thê kề rai( 


đây những bài ký về những người đi 
biền của Nguyễn Văn Đệ, về những 
người nuôi ong của Vũ Dinh Minh, về 
công nhân gang thép của Hồ Thủy 
Giang, về sông Đà của Giáng Vân, về 
một phòng bưu điện miền núi của Đức 
Ban, về đội ngũ công nhân Trồng rừng 
các đân tộc Tây nguyên của Nguyễn 
Thái Vận..., đặc biệt là bài Lắng lôi 
bên bờ sóng của Hoàng Hữu Các. Bài 
viết đem đến cho người đọc cả về đẹp 
của những cánh buôm nâu no gió, cả 
cuộc vật lộn đữ đội của con người 
với biên cả, thiên nhiên. Điều kiện 
sống khắc nghiệt của một làng ven 
biên đòi hỏi con người ở đây' phải 
kiên quyết, vững vàng, đồng lòng hợp 
sức, phải tìm ra những mô hình sáng 
tạo, những con đường ngắn nhất đề 
đi tới ấm no, ¬ 

Có thê nói, phạm vi đề tài trong 
tác phầm của những cây bút trẻ bao 


trùm khắp cuộc sống chiến đấu và 


` 


sẵn xuất, nó đi từ cuộc sống chung 
rộng lớn tới những nơi sâu thẳm 
trong tâm hồn eon người. Hơi thở của 
cuộc sống mới tỏa ấm tới cả những 
cuộc đời thầm lặng của những người 
trói mình giữa bốn bức tưởng nhà tu 
kín. góp phần giải phóng họ khỏi 
những gì lạc hậu, bảo thủ, phản tiến 


.bộ xã hội (tiêu thuyết Cuộc đời bên 


ngoài của Vũ Huy Anh). 


Tác phẩm của người viết trể có thề 
chưa thật nhuần nhuyễn trong cách 
viết nhưng phải tươi mới, đạt dào 
sức trẻ ®*, phải mang tính «táo bạo, 
đâm đụng chạm đến những vấn đề 
phức tạp” của cuộc sống. Có như vậy 
mới tạo được những bước tiến trong 
văn học — bước tiến cửng Với cuộc 
sống. Nếu không, văn học sẽ bị mất 
đi cái thiên chức mang tính công 
dân của mình: phản ảnh và góp phần 
cải tạo cuộc sống (1). Sáng tác của 
những cây bút trẻ chúng ta mang đây 


-Öđủ cá hai tính chất ấy. Xu hướng 


trực liễếp tham dự ào những ấn đề 
nước sôi lửa bỏng của cuộc sống thê 
hiện đặc biệt rõ nét trong tác phim 


r9 ~ v.. ® *s A/ v. ° 
.eủa những người viết văn trẻ. . 


Hầu hết các tác giá trẻ đều có ý 
ù , ` SA °.3 e ~ si Pa 
thức góp phà n kiến giai những vấn đề, 
mà cuộc sống đặt ra, đều muốn tâm 
tỉnh, đối thoại với người đọc. Đó là 
những đè xuất, những mô hình mới 


trong công lác quản lý, lãnh đạo 
chiến sĩ nhằm nârg cao hiệu quả 


huấn luyện và chiến dâu trong hoàn 
cảnh mới (Trên không uyên lĩnh của 
Hoàng liữu Các, Sĩ quan rung đoàn 
của Hà Phạm Phú...). Đặc biệt ở thời 
điềm hôm nay, cuộc dấu iranh giữa 
hai con đường; cuệc đấu tranh nhằm 
xây dụng một cơ chế quản lý mới, 
một phong cách Hàn _ II... đang 


diễn ra vô cùng gãy ,„ HØƯỜi cầm 
(¡) V, Ax-ta-phi-ép: Mà cuộc sống thì cứ 
biển chuyên... Báo Văn học (Tiếng Nga), số 


30, 1985, 


^1 
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bút thấy có trách nhiệm lớn trước 
"hiện thực sôi động ấy của đất nước. 
Đứng trước biền, Cù lào Tràm của 

Nguyễn Mạnh Tuấn, Giấy trăng - của 
Triệu Xuân... đã phản ánh được cuộc 
đấu tranh ấy, đã phân tích, phê pEHán 
nÏững cái xấu, cái tiêu cực một cách 
quyết liệt với tất cả bắn lĩnh của một 
người cầm bút, và nhiệt tình ca ngợi 
những con người mới, những mô hình 
mới trong công tác tô chức — quản lý 
_ kinh tế, xã bội. Sức "ấp dẫn chủ yêu 
của các tác piầm này là ở clỗ dám 
đặt và giải quyết vấn đề, tất nhiên 
không plải mọi vấn đề đều được giải 
quyết thấu đáo và thuyết phục, nhưng 
đó là những vấn đề trurg tâm của 
cuộc sống, gắn bó mật tiiểt với mọi 
người ở mọi miền đất nước; ở cái 
nhìn đi thắng vào bản chất của sự 
việc, không quanh co, né tránh; Ở 
tình cảm công dân nòng nhiệt và Ý 
thức trách nhiệm cao của người làm 
ecÌ:ủ. 


Một đóng góp đáng ghi nhận nữa 
của các cây bút trẻ frong một số sáng 
téc là đã khác họa được những lính 
cách, những chàản dung đẹp của Lhế 
hệ mới hôm nau. Ầ đây, những nhân 
vật tích cực đại điện cho cả một lực 
lượng tiên tiến đang đấu tranh cho 
mộ{ nếp su# nghĩ mới, một thái độ 
lao động trung tực, coi trọng chất 
lượng, hiệu quả công việc. Những 
nhân vật này có ý tức tự kháng định 
mình bằng Lành động, ý thức tự vượt 
đên chính bán tàn mình, sống trung 
thực, sống lết mìỉnh với công việc, 
bạn bè, dòng chí. ' 


, 


Tập trung chú ý tới bình điện đạo 
đức; niân cách xã bội elö nghĩa trong 


kli xây dựng tính cách niân vật-dó. 


là đặc điểm nồi bật của nÏiều truyện 
ngắn viết về những người lính thuộc 
tế lệ thứ tư, về nlững đề tài kiác 
nhau trong công cuộc xây dựng chủ 
ngÌ1a xã Lội.. Trong nÏững truyện 
ngắn này, những người cảm bút trẻ 
đã kết hợp được một cách nhuần 


z8 


ì 


nhuyễn nEững vấn đề thời sự, chính 
trị nóng Lôi của cuộc sống với chiều 
sâu tâm lý, số phận nhân vật. Ở đây 
cuộc đấu (ranh giũa cái tích cực, tiên 
tiến và cái bảo tlủ, trì trệ có liên quan 
ckặt clbẽ với cuộc đấu tranh giữa cái 
tốt và cái xấu, cái dcn và cái trắng 
trong mỗi `cou nguòi. Chính trong 
boàn cảnh đó, tính cách nIân vật được 
bộc độ rõ nét niất, pÌát triền đầy đủ 
nhất và trở rên sống động. Những 
tính cách điền hình ấy, những nhân 
vật đẹp một cách gân guốc ấy vừa tạo 
nên chiều sâu eko tác p:ầm, vừa đem 
đến cho người đọc một cảm xúc 'thầm 
mỹ thật sự và một niêm tin biện chứng 
vào tương lai. 


Đóng góp của những cây bút trễ 
vẻo sự nghiệp chung của văn bọc hôm 
naY rõ ràng kEông chỉ là một phép 
cộng đơn thuần. Sự chân thật, khỏe 
khcắn, sự say mê, niềm tin và ý thức 
trách nhiệm đối với cuộc sống. là âm 
hướng bao trùm nhiều bài thơ, bài ký, 
truyện ngắn, truyện vừa và tiêu thuyết 
của họ. Lớp người viết văn trẻ hôm 
na đã tÓ ra nhanh, nhạy, xông xáo 
đ.n những vùng đất mới, cố gắng nắm 
bắt hiện thực từ nhiều pnía. Trong 
họ bùng lên kFát vong đi tới tận cùng 
của sự “việc, đi tới cốt lõi của hiện. 
thực dẻ từ đó, théng qua bình tượng 
nghệ thuật, đưa ra những khơi gợi, 
những đề ngÌJ... nám góp plần giải 


_quUết những uăn dề cấp bách của 


cuộc SỐng, 


w_. 


Những cây bút trưởng thành sau 
năm 1975 này thuộc về thể lệ tlứ tư 
của các nÏlà văn, động ; tới hàng nghỉn 
người và đang có nw Ñ ở khắp mọi 
miền Tỏ quốc 


Kề dến lực lượng sáng tác thì các 
cây bút trong lực lượng vũ trang chiếm 
một số lượng không nhỏ : đó là Hoàng 


- 


Hữu Các, Đình Kính Phạm Hoa, 
Nguyễn Đình Chiến, Phạm Šĩ Sáu, Lê 
Huy Khanh, Nguyễn Quốc Trung, Vũ 


- Thị Hồng, Trần Đăng Khoa, Ilỗ Anh 


Thái, Phạm Khắc Vinh, Nguyễn Thụy 
Kha... 


Ngoài ra là một lực lượng lớn đang 
hòa mình vào công cuệc lao động sôi 


nồi, khần trương của sự nghiệp xây 


dựng chủ nghĩa xã hội. Nöi lên là 
Nguyễn Quang Lộc, Trần Văn Tuấn, 
Vũ Huy An!; Nguyễn Đông Thức: Hồ 
cung Tú, Đức Ban, Nguyễn Đức Thọ... 


_Trong số đó có nhiều cày bút nữ như 


Trần Thị Thắng, Dạ Ngân, Trần Thùy 
Mai, Lý Lan, Dịnh Thị Tu Vân, Lê 
Thị Kim, Song Hảo, Phạm Thị Minh 
Thư, Thùy Linh, Ngô Thị Hồng Vân, 
Lê Tbị Thanh Minh, Hoàng Việt Hằng, 
Nguyễn Thị Giáng Vân, Nguyễn Thị 
Thu Huệ... Xuất hiện thêm nÌ iêu cây 
bút trễ người dân tộc thiểu số như 
Đinh Xăng Hiền (Hơ-rê), Lò Ngân Sửng 


(Dây), Đinh Đăng Lượng, Quách Ngọc - 


Thiên (Mường) Y Pi:ương (Tàyv), Sa 
Phong Ba (Thái), Pờ Sảo Mìn (Pa-dÍ), 
Y Thí (Gia-rai)... _ 


Còn phải kề đến đội ngũ những cây 
bút trẻ chuyên về lý luận; phê bình 
(mà chúng tôi chưa có điều kiện đề 
cập tới tác phầm cụ thể) như Lê 
Quang Trang, Bùi Việt Thắng, Huynh 
Như Phương, Dinh Xuân Dũng, Trần 
Bảo Hưng, Lê Thành Nghị, Trần Đăng 
Xuyền, Lê Xuân Việt Nguyên Văn 
Lưu, Ngô Vĩnh Bình, Đoàn Thị Hương, 


Tôn Phương Lan, Đàm MỸ Hạnh, Tòn 


Thảo Miên, “Phạm Xuân Nguyên, Lê 
Thị Kim Vịinh:.. 

Sự hình thành và phát triền của 
đội ngũ những người viết văn thuộc 
thế hệ thứ tư này là mệt sự kế tiếp 
có tính tất yếu lịch sử. Bởi vì môi 
thời kỳ lịch sử, mi giai đoạn cách 
mạng cân có những nhà văn, những 
người nghệ sĩ của nó. Những nià văn 
các thế hệ trước, qua hi cuộc K-áng 
chiến chống Pháp và chống MỸ, đã 
góp phần đưa nền «văn học, nghệ 


: Ä . 

thuật nước ta xứng đáng đứng vào 
hàng ngũ tiên phong của những nền 
văn học nghệ thuật chống đế quốc 
trong thời đại ngày nay » (2). Kế tục 
sự nghiệp của lớp người đi trước, kế 
thửa vốn lý luận và kinh nghiệm sáng: 
‹lác qua mấy chục năm xảy dựng và 
phát triền của nền văn học hiện thực 
xã hội chủ nghĩa, những người viết 
văn trẻ bỏm nay nhìn chung đứng trên 
một cái nền cao hơn trước, do đó họ 
eó điều kiện thuận lợi đề có thề làm 
tròn sứ mạng của mình: phần ánh và 
góp phần cải tạo hiện thực một đất 
nước đang trong chặng đường đâu 
tiên của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. Lịch sử dẩn tộc đang trải qua 


- một bước ngoặt, một thời kỷ đầy biến 


động, đang từng bước chuyên mình đi 
lên chủ nghĩa xã hội; trong khi đó 
vần phải tiến bành cuộc chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc và khắc phục hậu quả 
nặng nề của ba mươi năm chiến tranh, 
Do đó, so với các thể hệ nhà văn lớp 
trước; thể hệ thứ tư nàv gặp phải 
những khó khăn mới mẻ và phức tạp: 
họ đứng trước một mặt bằng hiện 
thực tủy phong phú và hấp dẫn nhưng 


Z“ còn chưa dịnh hình, trước niột công 


"chủng có trình độ thầm mỹ ngày càng 
cao. 

Những đóng góp của các cây bút 
Irẻ mới chỉ là bước đâu. Nhìn rộng ra 
cả đội ngũ chúng ta thấy còn có những 
văn đề đáng bàn. Dư luận bạn đọc cho 
rằng: tính xã hội và tính tư tưởng 
trong khá nhiều tác phầm còn thấp. Ø 
không í{ sáng tác đầu tay. bạn đọc 
thường bị thuyết phục bói thiện chí, 
nhiệt tĩnh của người viết, nhiều hơn 
là bởi vốn sống và tầm tư tưởng sâu 
sắc. Đó đây có những tác phẩm lặp lại 
những mò típ giống. nhau, thậm chí 
có sự đâm chân tại chó, trên một lôi 
mòn năng khiếu, Nói chúng còn Í 
những tác phầm có tiếng vang mạnh 
mẽ trong văn học và đời sống. 

———— T=ỰƑƑP ở 

(2) Báo cáo chính trị của BCHTUD tại Đại hội 

IV, Nxb Sự thật, Hà nội, 1977, tr. 121. 
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Có nhiều nguyên nhân. Các đại biều 
-dự Hội nghị những người viết văn trẻ 
toàn quốc thứ ba đã nói nhiều đến 
việc trau đồi vốn chính trị, vốn sống 
và vốn văn hóa. - 


Điều cơ bản nhất dối với các câŸ 
bút trẻ hôm nay là xác định rõ minh 
đứng trên miếng đất hiện thực nào và 
đang đấu tranh cho cái gi (3). Nói một 
-eách khác là mỗi người viết trẻ tự rên 
luyện đề có được thế giới quan mác 
cũ đúng đán và lập trường chính irị 
Uững pàảng; Si vào giai đoạn cách 


mạng mới với tư thế là những cây bút : 


chiến sĩ » (4). Nhiều tham luận trong 
hội nghị cũng xem đây là vấn đề sống 
còn của các cây bút trẻ, Các đại biều 
cho rằng qua thực tế sáng tác, không 
ft cây bút trẻ còn chưa thoát khỏi cái 
nhìn cục bộ, phiến điện khi đánh giá 
con người, cuộc sống. Không ít tác 
phầm chưa lôi cuốn người đọc bởi chỉ 
mới dừng lại Ởở những chuyện vụn vặt 
chẳng nói được gì nhiều, phê phán 
những hiện tượng tiêu cực nhưng chưa 
lý giải được nguyên nhân. Vấn đề đặt 
raở đây không phải là đề tài «lớn » 
hay “nhỏ », mà là ở chỗ tác phầm 


, là r ` ˆ^ xv ° 
đóng góp được gì cho cuộc sống, ở 
hiệu quả xã hội của nó, Bạn đọc hôm . 


nay đòi hỏi những người viết văn — 
đặc biệt là những cây bút xung kích 
trẻ — phải cùng họ khám phá oà lỤ 


giúi những 0ãn đề cơ bản trong cuộc + 


sống, cùng họ tháo gỡ. xảu dựng 
những mô hình, cùng họ lìm ra 0ê 


đẹp đích thực của nhìn cách mới xã 
hội chủ nghĩa. Điều đó có nghĩa là 


mỗi cây bút trẻ chúng ta phải có 
được khả năng định hướng, khả năng 
phát hiện ra những yếu tố mới, 
tích cực trong cuộc sống còn bộn bề, 
phức tạp. trong cuộc đấu tranh gay 
gái giữa hai con đường, giữa hai lối 
sóng. Những khả năng ấy, như một 
SỐ nhà văn đã phát biều, là kết quả 
của quá trình rèn luyện một cảm quan 
chính trị nhạy bén mà cốt lõi của nó. 
là việc nắm vững đường lối chính sách 
của Đảng. 


Ồ0 


Trường tại Hội nghị những người 


Nhiều anh chị viết văn trễ đã tâm 


_ niệm rằng, muốn chiếu sáng cho người 


đọc thì bản thân người viết phải tự 
cháy bùng lên ngọn lửa lý tưởng và 
tự hoàn thiện nhân cách xã hội chủ 
nghĩa của mình. Nếu như ni:ững thế 
hệ trước lao mình vào giữa đòng thác 
của cuộc chiến tranh giải phóng đân 
tộc với tư cách một chiến sĩ, thì hôm 
nay thế hệ chúng ta cũng đang xông 
tới những mũi nhọn của cuộc sống 
bằng' tất cả nhiệt tình của tuôi trẻ và 
trách nhiệm của người công đân~.Chính 
ở những 4điềm nóng? đó cbúng ta 
mới tự rèn luyện và trau đồi được 
bản lĩnh của mình, khám ptá được 


_ một cách đầy đủ vẻ đẹp phong phú 


của con người mới, cuộc sống mới. 
Đi, sống và tìm hiều — vừa là yêu 
cầu bồi đắp vốn chính trị, vừa là yêu 
cầu bồi đắp pốn sống. Thực tế đã 
chứng minh rằng, sau những thành 
công đầu tiên, nếu người viết trẻ sớm 
rời miếng đất sống» của mình, có 
nghĩa là không đủ lòng dũng cảm đề: 


- trở lại với công việc tích Iũy làu dài, 


công phu cho những tác phầm tiếp 
theo, thị rất dễ sa vào khuynh hướng 
hình thức chủ nghĩa hoặc rơi vào 
những suy lý, chiêm nghiệm khô khan 
ngoài hỉnh tượng, ngoài cảm xúc. 
Một số cây bút không tự vượt lên 
được cũng một phần là do thiếu vốn' 
sống. Nếu như cảm quan chính trị 
nhạy bén giúp cho người viết trẻ 
chúng ta nhanh chóng nắm bắt được 
những vấn đề cốt lõi, mới mẻ, tiên 
tiến của cuộc sống thì vốn sống sâu 
rộng (tất nhiên là cộng với tài năng 
nghệ thuật của tác giả) sẽ làm cho !ất 
cả những cái mới, cái tiên tiến đó 
hiện lên đậm nét và sinh động qua 
những số phận, những con người, sẽ 
lạo cho chúng một cuộc sống thứ hai — 


(3) Tham luận của đồng chi Hà Xuân 
viết văn 
trẻ toàn quốc thứ ba, 

(4) Báo cáo của Ban chấp hành' Hội nhà văn 
Việt nam tại Dại hội thứ ba của Hội, Báo 
Nhan đản, số ra ngày 27-9-1963, 


lền lâu và hấp dẫn. llơn thế nữa› 
nhiệm vụ ®trực chiến * trên mặt trận 
văn học — nhiệm vụ tái hiện kịp tHời 
hiện thực sôi động của ngày hôm nay 
chủ yếu lại thuộc về thế hệ thứ tư. 
Nhiệm vụ đó đòi hỏi các anh các chị 
cắm sâu và lâu dài vào trung tâm cuộc 
sống, vươn tới trình độ tông hợp; kkái 
quát cao — những điều kiện đề chuẩn 
bị thai nghén trong tương lai những 
tác phầm lớn, những bộ tiều thuyết— 
sử thi về đất nước 


ta hôm nay và mai sau.- 


-Cũng đặt ra trước những cây bút 
trẻ yêu cầu không ngững học tập; nâng 
cao vốn văn hóa. Có nhà văn đã so 
sảnh những người mới bước vào làng 
văn như những kẻ vị thành niên đang 
đứng trên một cái nền vừa hiền biết; 
vừa chưa hiều biết thấu đáo mọi mặt. 
Đúng, như vậy. Lớp người viết trẻ 


chúng ta hôm nay có may mắn hơn 


các thế hệ cha anh là hầu hết được 
đào tạo chính quy trong các trường 
đại học, được trang bị khá cơ bản 
n.ững kiến thức lý luận và văn học 
sử... Những tất cá những cái dó vẫm 
chưa thề nào xem là đủ cho một quá 
trình sáng tác lâu dài. Thêm vào đó, 


® s* L Ảš + hộ ` s ° ` ^^, 
thời đại ngày nay là thời đại bùng nỗ 


thông tin, thời đại của cách 
khoa học kỹ thuật, thời đại của những 
biến chuyên đi lên về chất trong lòng 
chủ nghĩa xã hội. liện thực Việt 
nam cũng nắm trong xu thể chung 
của thời đại. Người dọc hôm nay có 


và con người chúng. 


m\Hg - 


wy 


_ hình thức biêu biện, Do vậy, 


-biều trễ tại hội nghị) ; 


trình độ văn bóa cao. hơn, trình độ: 
thưởng thức thầm mỹ đa đạng,, phức 
tạp hơn. Chịu tác động rộng rãi của 
nhiều nền văn học trên thế giới, công. 
chúng bạn đọc không còn chấp nhận 
một lối viết dễ đãi, đơn giản, mà đòi 
hỏi sự phong phú vẻ phong cách và 
đề tránh 
đường mòn của lối viết. năng khiếu, 
đề bay cao, bay xa, các anh các chị 
đang không ngừng bồi đắp vốn 
sống.:. bề dày, bề rộng của quá khứ 
đân tòeœ» (trích tham luận của mộit đại 
học tập và ké 
thùa đi sản văn hóa nhân loại; chiếm 
lĩnh chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ 


. nghĩa một cách có ý thức; đòng thời 


đang không ngừng nâng cao kiến thức 
khoa học kỹ thuật, kiến thức mọi mặt 
Về cuộc sống... 

Tuôi trẻ viết văn hôm nay đúng 
trước những thử thách gay go, phức 
tạp trong quá trình đồi mới đi lên 
của đất nước, Nhưng với những đóng 
góp ban đầu dầy hứa hẹn của các anh 
các chị, với sự phấn đấu nỗ lực về 
mọi mặt, với con mắt trẻ trung nhịyv 
bén trước cái mới và với trải tỉm đàãy 
nhiệt huyết của những người đang 
nắm trong tay tương lai của nền văn 
học nước nhà, chúng ta tín tưởng rằng 
thế hệ cầm bút thứ tư sẽ kế tục xúng 
đáng sự nghiệp văn hẹc của các thê 
hệ trước, sẽ sắng tạo, nên những táo 
phảm xứng đáng với dân tộc và thờ! 
đại mình. ` | 


+ 


§Ÿ. 


` 


CHÂN TƯỚNG CỦA tý CƠ HỘI 


1 Ề nguyên tác, trong Đẳng ta không 
E có dãt co củ nghĩa eơ bội phát 
sinh và phát triển. Song trong 
thực tế những phần tử có tư tướng 
và Lành độøg cơ tội đã và dang eÓ 
mi ở nơi này, nơi khác: trong các Lô 
chức của Đang, ca Nhà nước. lio ẩn 
hay Liện tùyv tLiuộc vào mức độ đắu 
tranh của đăng viên clân chính và 
quần ciúng. Diềm xuất pÏIát về tư 
tuởng của các phần tử eơ tội là * tất 
cả vì nình 3; bành dòng cEủ yếu của 
các phần tử cơ Lội là nằm phục vụ 
cho lợi íÍc?: cá nhân; Do đỏ, 'ó thề nói, 
tư tưởng và lành động cơ hởi là biều 
hiện nguy hiểm của chủ nghĩa cá 
nhân. | 


Dân chất của các phần tử eơ hội 
cực hỷ xảo quyệt, biểu hiện lại tỉnh 
vị, đa dạng, cho nên chúng ta Khó 
nhận ra chàn tướng, khó lường hết các 
t{l:ủ đcạn nÏÌam liêm của chúng. Mặc 
đủ vậy, qua thre Liên đầu tranh, chúng: 


ta cũng phát hiện được những đặc: 


(trưng. đặc điểm củ yếu của các phần 
tử cơ hội. 

— Nói c:un#, các phần tử eơ hội là 
những kế luòn lách, xu thời. gió chiều 
nào che chiều ấy, ai mạnh thì theo, 
việc nào có lợi cho mình tli làm, ra 


z) 
le 


Sức cbhạv chọi, xoay xở; lÁ mặt lá trái, 
lật léo; thực dụng. 


— Ít khi nói đúng sự thật; -hay bịa 
đạt, thôi phòng những S*thành tích? 


của bản thần; đồng thời xuyên lạc „ 


sự thật, cường điệu thiếu sót của 
những người mà họ không ưa thích. 
Có khi họ tạo dựng cả những thắng 
lợi giả đề lừa đối cấp trên, làm đẹp 
lòng eấp trên. Có lúc họ xuyên tạc cả 
clủ trương của Đăng và Nhà nước sao ˆ 
cho có lợi cho cá nhàn họ. 


— llọ xày đựng một ê kíp ® cán bộ, 


nhàn viên, nói đúng hơn là những 


người eùng cánh bầu đưới quyền gồm 


những người e2 quan hệ huyết thống 


(con cháu, họ hàng. thân tộc), những 
`. « y _ ° ° ` ` ” ˆ 
người eó lai lịch gia đình và bản thân 
không lành mạn”, và những người đã 
từng cộng sự làm ăn phi pháp, ®*hưa 
bị phát hiện đề tạo ra một “đội quân 
xung kích 3, một «hàng rào thép ® che 


chắn eho mọi hành động eơ hội của họ. 


— Các phần tử cơ hội thường hay 
xu nịnh cấp trên và đàn áp cấp dưới. 
Họ nói hai giọng: giọng trầm và nhỏ 
dành cho thượng cấp; giọng bồng và 
lớn dành cho những người dưới 
quyền. Cũng có những kẻ nịnh trước 


‹ 


mặt cấp trên, nhưng lại nói xấu sau 
lưng cấp trên, đề đề cao mình với quần 
chúng. Một khi quần chúng và đẳng 
viên chân chính đấu tranh vạch trần 
bộ mặt cơ hội của lọ, thì bọ liên quy 
chụp nào là «pbin dộng?3, nào là 
“chống lãnh* đạo 3, «phá rỏi nội 
bộ »v.v. hòng làm cho những người 
yếu bóng vía run Sợ. 

Có thề nói, trong một cơ quan Nhà 
nước, trong một (Ô chức của Đẳng mà 
người đứng đầu có tư tưởng và hành 
động cơ hộ:, thì những phần tử xấu 
có điều kiện ngoi lên mạnh. Họ coi 
người đứng đầu ấy như một «sư tô ». 
Họ dựa vào đó dễ hoạt động quyết 
Hệt và xảo quyệt hơn. Cuộc đáu (ranh 
vạch mặt họ do đó gặp khó khăn, phức 
tạp hơn. 


* 


ku 


Mọi người đều biết, các phần tử ec 
hội (nhất là các phần tử cơ hội có 
chức. có quyên) đã cây ra nhiều tác 


: hại; eÓó n?ững tác bại rất nghiêm trọng, 


Đều tranh chồng các phần tử eơ hội là 
một việc rất #@ey go, gian khô, phức 
lạm. VÌ vậy ciúng {a prai dứng vững 
trên lập (Frường £-4[ cấp công nhân: 
nhận rõ chân tướizøg của các phần tử 
cơ hội, mạnh dạn, trắng thắn vạch 
mặt bọn cơ hội dang luòn lọt trong 
Đăng _ 

Dưới ánh sáng nghị guyết Đại hội 
thứ VI của Đảng. chúng ta bãy đấu 


tranh vaeh rõ chân tướng các phần tử 


eơ hội, !oại bó chúng ra khói Đẳng, 
góp phần làm trong sạch Đảng. 


LÊ VĂN GIÁP 
(Hậu giang) 


- -_ MỘT SỐ. CẢI TIỀN... 
¬. (Tiềp theo Trang 75) 


` 


thuật, LiuÊ chuyên. g_n; mua p*át mình 
sáng eclẽ v.v. Điều dó chắc œ ấn sẽ 
kbuyển kiíen việc ứng dụng cóc Liên 


bộ ko bọc, RẾ Döạt VễO 6saạn xuất 
mian': và CÓ :IỆU Guan: 


ở ¬...= cư c^ — `... lun rà s. . Dư Nn: 
Củng: % c1 h9 C`‹2 ( ¬. vi ốc vị _ : ¬-. 
Ề + `..3 "`" ..... 1 Š *.à^ .—.. | : 
được Xxó^® DO, P/JTỚI (2Ø tvỌ. ¿ 0n 
. bộ -+ s I.' 2s» _ : lh VỘI, 
héa cang HẦC nj: Jđiết VưỚn" 314g Tgữi 
° ˆ ` Š VN -$ 2 T% 
G.” Xã iu gối lê 1a IS tạ, TĐjểu đó Có 


hiền rõ nhất ở trách nhiệm Tao dòNg 
và Ởđ^ac cếp ebo xã hội, Đã rrất hi 
hàng nghìn gia đình; tô đội sản xuất 
gi2i ở tần hết các ngành sản xuất, các 
vòng kinh tế, 

Hiện ray tỉnh hình kinh tế — xã hội 
ở nÏliều uơi còn khó khăn phức tạp 
thường là do cáe nơi đó chưa coi trọng 
công tác xây đựng Đẳng, vakLtrỏ chính 
quyền và các đoàn thề quản chúng 
chưa được phát huy, bệnh quan liêu; 
gia trưởng, bảo thủ trì trệ, chưa được 


Mặt kFác, cấp trên Êà 
cÝ@ nưành c tra sêu sát, chưa giải 
QUYẾT đúng đán cấc môi quan hệ về. 
kín” Lẻ nữ? lLem đồng bại e5 u, cac 


emeseni. 
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Cr Hay. GIỎ 40175 f9 muuết 42x 1et TRO “XÂM 
bê Dy*á 179 (lo, với nồi. 1⁄0 
đo viêo mộc định giá mứđ, gỉ bân; 


tử ciá rao cói, đơn giá tiên Tương 


tiền tÌ:ÓPøØ V.V, 

NợPT cuyết đài nghị thứ 8 cña Trung 
ương và nø`j cuyết của Độ chính trị 
(dự thảo) và Edo (im quyên (ự chủ 
sản xuốt, Finh doanh của các đữn Dị 
kinh lế cơ sở đã đâu 6u những vêu 
cầu rất eơ bản và cấp bách của cá 
đơn vị kinh tế cơ sở. Dưới ảnh súng 
Nghị quyết Đại hội thứ VI của Đăng: 
Đảng bộ và nhân dân các đân tộc Ở 
Tianh tóa càng phấn khởi tiếp thu và 
kiên quyết thực hiện các nghị quyết 
đó với tính thần nghiêm túc, chủ: 
động và sáng tạo. 
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Sinh hoạt tư tưởng 


NÉ THÁNH: 


ứng xử, kiều sống, lối suy nghĩ 
: và hành động trong một số cán 
.bộ, đẳng viên ta. Nó là một trong 
những nguyên nhân chủ yếu gây 
nên sự trì trệ trong xã hội, làm giảm 
sút sức chiến đấu của đội ngũ 
chúng ta. 


l tránh đang trở thành một kiều 


Né tránh có nhiều biều hiện, rất 
phong phú và đa dạng. Có những 
người né tránh ngay từ trong suy nghĩ, 
trong nghiên cứu, né tránh những vấn 
đẻ phức tạp, mới mẻ, khó khăn, nhất 
là những vấn đề không có lợi cho 
bắn thân mình. Ở đây không chỉ đơn 
thuần là lười suy nghĩ. Có người 
suy nghĩ rất lung về cách làm thế nào 


_đề xoay xở, làm giàu, làm thế nào đề : 


sớm leo lên chức này, chức nọ, hoặc 
lo toan chạy chọt, đấu đá, dùng thủ 
đoạn xấu xa đối với đồng chí mình, 
nhưng anh ta lại rất bàng quan trước 


những vấn đề, những nhiệm vụ có. 


quan hệ đến lợi ích của tập thề và 
của xã hội. Trước những vấn đề 
khó khăn, đáng lẽ phải cùng với tập 
(Fê suy nghĩ, lo toan tìm ra giải pháp 
thì anh ta lại thờ ơ, phớt lờ, thậm chí 
thoái thác những nhiệm vụ được giao 
phó. | 
Trong công việc, mỘột số người 
thường đùn đầy cho người khác 
những việc khó, những việc không 


ô4 


béo bở, hoặc không £ chấm mút » được. 
Họ chỉ muốn nhận những việc dễ ăn 
mà lại nhẹ nhàng, những việc có cơ 
hội kiểm chác, né tránh những việc 
đòi hỏi phải cần mẫn ngày này qua 
ngày khác, không tên tuôi, ít ai biết 
đến, nhất là những việc có về tủn 
mún, vặt vãnh, không oai. „ 


Né tráãnh công việc thường gắn liền 
với né tránh trách nhiệm, không dám 
chịú trách nhiệm, không dám đảm 
đương những công việc "khó khăn. Có 
những cán bộ, đảng viên quá sợ trách 
nhiệm eá nhàn, làm việc gì. cũng rụt 
rẻ, SỢ sai, cái gì cũng muốn quy về 
trách nhiệm tập thê. Do đó, khi xảy 
ra tình trạng đồ bề, sa lầm, khuyết 
điềm thì đã có tận thề “đứng mũi chịu 
sào ”, ®Shỏa cả làng ?, như Lê-nin nói : 
“đồ tìm ra thủ phạm». Tệ hơn nữa. 
là họ đồ lỗi cho người khác hay cho 
cấp khác, nhưng khi có công lao, thành 
tích thì họ vơ tất cả vào mình. Cái gọi 
là “liên đới trách nhiệm » nhiều khỉ 
rất mơ hồ và mung lung 


Trong quan lệ với mọi người, nih:ững 
người này thường hay *ba phải*, 
thấy đứng không cảm công 'kÈai ủng 
hộ, bảo vệ; thấy sai không đám nói, 
không dám đấu tranh ; tránh va chạm, 
sợ sứt mẻ, sợ làm phật lòng người 
khác, sống theo kiều xuê xoa, nề nang, 
«đi hòa vi quý ». Gặp ai cũu; tươi 


cười chào hỏi, ra vẻ rất thân tỉnh, 
ˆ cởi mở, khiến cho đôi khi người ta 
nhận nhầm loại người này, tướng họ 
là hiền lành, có quan hệ quần chúng 
tốt. Thật ra đây chỉ là cái vỏ bên 
ngoài đề che giấu sự an phận thủ 
thưởng. Nhìn bề ngoài tưởng như 
bình' thường vô hại, nhưng loại quan 
hệ này rất hời hợt, móng manh, và 
nhiều khi tạo ra không khí êm thấm 
giả tạo. 


- 


Trong đấu tranh phê bình và tự phê 
bình, những người này chẳng những 
không chịu tự phê bình mà còn không 
đám thẳng thắn phê bình người khác, 
Họ né tránh, nề nang, sợ khuyết điềm, 
sợ mất chức mất quyền, Sợ sứt mẻ 
quan hệ. Phương châm của họ là * anh 
không động đến tôi thì tôi đề yên cho 
anh 3, và «anh phê tôi đến mức nào 
thì tôi trả đũa anh đến mức ấy”. Nếu 
có bắt buộc thì họ cũng chỉ tự phê 
bình và phê bình qua loa, chiếu lệ, 
phê bình theo kiều có' khen, có chê, 
mà chê chung chung, đồ tại khách quan 
là chính. Lấy cớ `*« phái tế nhị 3, * vuốt 
mặt phải nề mũi 3, *phải giữ quan 
hệ lâu đải », ©giữ tỉnh xưa nghĩa cũ 3, 
họ không đảm nhìn thẳng vào sự thật, 
. không thẳng thắn nói hết khuyết 
điềm, sai lầm. kém dũng khí đấu tranh. 
Họ chỉ tự phê bình và phê bình mấy 
cái vặt vãnh, thứ yếu, vô thưởng vò 
phạt, thậm chí có khi biến khuyết 
điềm thành ưu điềm. Kiều như «thủ 
trưởng còn nỏng tính», *thủ trưởng 
ăn mặc hơi xuề xòa, giản dị, thủ 
trướng phải ăn điện đàng hoàng đề 
còn giao thiệp làm ăn với ngoài nữa 
chứ ®..., Phê hóa ra nịnh! Nguy hiểm 
nhất là có người phê bình theo kiều 
cơ hội, tùy thời, gió chiều nào che 
chiêu ấy, ai mạnh thì theo, ai thất thế 
thì hùa vào đả kích đìm dập. Phê bình 

và tự phê bình kiều ấy thật là xa lạ 
với thái độ của những người cộng 
sản chân chính. 


Né tránh có nhiều nguyên nhân.' Có - 


thề !à do mệt mỏi, bất lực, thiếu đũng 


cẩm, it được học hành. Có thề đo tính 
toàn cá nhân, đặt lợi Ích cá nhân lên 
trên lợi Í*h của tập thề và của toàn 
xã hội, do-bệnh cơ hội chủ nghĩa gây 
nên. Cũng có thề là do quan liêu, xa 
quản chúng, thờ ơ với lợi ích của 


quần chúng và của cách mạng. Lại 


cũng có thê do chưa được chuâần bị 
lốt về ý chí, tỉnh thần, trình dộ đảm 


nhận những nhiệm vụ mới mễ, khó 


khán. Nhưng tựu trung người né tránh. 
là loại người an phận thủ thường, 
bo bo trong cái vỏ ốc cá nhân, vô 
trách nhiệm đối với cuộc sống. Họ 
muốn œnhắm mắt, bịt tai » lắng tránh 
cuộc sống. Họ giữ mình tròn trĩnh 


như hòn bỉ, sống thụ động, thờ ơ, 
thiếu sức sống. | 


Né tránh không phải chỉ là vấn đề 
thuộc về tác phong, kay cách xử sự, 
mà là vấn đề thuộc về nhân oách của 
một kiều người. Nó có nguồn gốc xã 
hội của nó. Nó là tàn dư của một löi 
sống cũ, lấy «di hòa vỉ quý» làm 
nguyên tắc, sống an phận. Lối sống 
này thường có ở tầng lớp trung gian 


“trong xã hội cũ, thậm chí nó :ồn tại 


ecì trong những người kém giác ngộ 
cách mạng trong nhân đân lao động. 
Ngày nav, sở đĩ có những cán bộ, 
đẳng viên né tránh là đo họ đã giảm 
sút ý chí đấu tranh, rơi vào chủ nghĩa 
cá nhân, vụ lợ., 


Những đồng chí ấy cũng không hiều 
rằng trong hoàn cảnh nước ta hiện 
nay, né tránh làm trì trệ xã lội, làm 
trâm trọng thêm các hiện tượng tiêu 
cực. Né tránh là thái độ vô trách 
nhiệm frước nhân đân, trước lịch sử, 
Vấn đề càng lớn có quan hệ đến lợi 
ích của hàng triệu người mà bị né 
lrắnh thì càng có hại; ở cấp càng cao 
mà eó sự né tránh thì tác hại càng 
lớn. Đành rằng có những vẫn đề chưa 
chín muồi thì không thề giải quyết vội 


_ vã, song đó không phải là né tránh, 


Chúng ta phê phán thói né tránh là 
_ (Xem tiếp trang 96) 
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ROÓNG đời sống chỉnh trị — xã hội 

trên thế giới đã và đang điền ra 

những thay đổi to lớn và sâu sắc 
đòi hỏi phải đôi mới cách suy nghĩ, 
phải biết phân tích tông thề tất cả các 
nhân tố tạo nên sự thầy đôi đó đề tìm 
ra con đường bảo vệ và phát triền 
nên văn mỉnh nhân loại. Đưới ánh 
sáng Đại hội thứ XXYVII của ĐCS Liên 
xô, nhiều vẫn đề mới về lý luận và 
chính trị được đặtra tPu hút sự chú 
ẨÝ của những người làm công tác lý 


luận và chính trị của các đẳng cộng 
sản và lên nhân trên thế giới. ˆ 
Từ røày 5đcan n BgìY Sam tuny Ga € 
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đã gấp «œ#ø Sại MNatsrcc-va đã nao 
đổi và bàn h:iận những vất cẽ căo 
báen lần quan đón sự tỏa 
{R;od cua: nội löại ĐC s7 ;à 
Cuộc EấD cỡ đồn tiền CÓ €2W TÔ (9Ó 
lớn với sự tham gia Yộ7@ tải cña Cại 
điện các cơ qua: lý luận vÀ chín trị 
của cac đăng e>lve (hơi icnới 
cuộc gfp gỡ này c7ñø rết thích tỌn, 
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đồi ý kiến về nEững vấn đề be DUấẤYN 
phân tích những quá trrrn điễn sa 


trong phong trào 
nhân tế giới, phơng trào cái 
đản tộc và phong trào Lòa bình; co¡a 
sẻ những kinh ñgZi$ra qcÝŸý báu trong 
đăn TT cách hiạng và xây đựng cuả 
ngửa xã hội, trồề Liện nguyện vọng 
thống nhất các nỗ lực vì hòa bình và 
tien bộ xã hội. 
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Trên cơ sở chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
và chủ hchĩa quốc tế vô sản, trong 
không khi đoàn kết, bình đẳng, hiều 
biết và tôn trọng tính độc lập của mỗi 
đẳng; nÌững người tham g:a cuộc gặp 
gỡ đã trao đôi ý kiến về những vấn 


đề quan trọng hàng đầu: đầu tránh 


báo vệ hòa bình; đôi mới” trong công 
cuộc zây dựag chủ nghĩa xã hội ở các 
nước Xã hội cbủ ngiĩa; tông khủng 
loãng của chủ aghĩa tư bẩn; tiến bộ 
khoa học kỹ thuật và sự thay đồi cơ 
cấu @‡ai ¬ấp công nhàn; ha ng 


cầon mang; béo vệ đệc lập dân lộc và 
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chốn ehn nghĩa đã cuốc, củ nghĩa 
X - ^- ° vớ TA VU t Chx ANn Xã 
thực Cân, chủ nơi a BS Diệt cung 
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ấu trenh têo sệ hòa bìnhh 
. cun cua Đũ trang, nhất là chay 
đứa VỤ 230% VÑ bị nhân và vũ 
khí vũ trụ được (Ất cả các điển giả 
nhất LÍ coi là tnuiệm w quan trọng 
làng đầu. Tất cả các đẳrg đêu có 
cương trình, biện pháp và Tành động 
cụ th rong cuộc đấu tranh rộng lớn 
và quyết liệt này, Các cước xã hội chủ 
Ðøa¡8 Và giai cả p công ñ lân thế giới— 
lực lượng Quyết định trong cuệe đâu 
tranh nay, gã củng các lực lượng 
quản trọng kKiác bao göm piong [rào 
giải puóng dân sâc, pi¡ong trào đòi 


đàn sinh đân chủ, pj]ong trào yêu 
chuông hòa bình vã tiến bộ của toàn 
thuê nhân loại lập thành một mặt trận 
bỏa bình rộ›yg lớn có sức mạnh vô 
địch Những cống hiến xuất sắc, 
kết quả của những cố cáng không miệt 
môi, ¡.hững sáng kiến đầy thiện chi, 
uhững Lành độrg đ:ø cảm và đầy ý 
thức trách nhiệm của Liên xô [rong 
sự nghiệp bảo vệ hòa lình thế giới 
được nhiệt liệt ca nzượi. Thái độ hiếu 
chiến, ầm mưu giành uu (:¿€ Quân sự 
chiến lược thông qua việc khă¡g khắng 
không clju tử bỏ chương trình S 

của Mỹ bị vạch trần vã nj lần án kịch 
liệt. Các diễn.giả chỉ ra rằng, trong kỷ: 
nguyên Èại nEân và vũ Irụ, con người 
- phải đồi mới tư duy chính trị thì mới 
bảo đảm được hòa bình trên trái đất. 
Làm cho mọi người nhận thức đúng 
vấn đề, chỉ ra những con đường hiện 
thực đê đấu trah đạt được mục đích 
chính — giữ gin nên văn mình nhân 
loại — là sứ mệnh cao cả của các cơ 
quan 1ý luận và chính trỉ của các đẳng 
cộng sản và công nhân. - 

- Vấn đô đôi mới [rong công cuộc âu 
dựi:g củ nJhía xả hội ö các nước xã 
hội chủ ng?ĩa là mội vấn đề cấp bách 
và có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 
Những nhiệm vụ được địtra hiện nay 
trước chủ ng:ĩa xã bội đối với tương 
lai cúa toàn tì6 loài người dòi hỏi ö 
các nước xã hội chủ nghĩa một giai 
đoạn phát triêa mới, Trong thời điềm 
có tí: h: c:ất bước ngoặt này những 
người cộnø sản ở các nước xã bội chủ 
nghĩa lại tìm ra được n?hững công thức 
cơ bên giải quyết những vấn đè then 
chốt của sự phát triền xã hội. Nên 
kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa 
được kịp tỏi chuyên từ phát triển 
theo c iền rộng sang phát triền t:eo 


chiều sàu, eơ cấú nền sản xuất xã lội - 


và cơ clế guản lý kinh tế được đôi 
mói, những cơ sở bảo đảm cho sự 
. phát :triềna cao hơn được thiết lập... 
Chiến lược đầy nhanh sự phát triền 
kinh tế—xã hội do Liên xô đề ra đang 
được mọi người trên thế giới chú ý. 


- 


Những người tham gia cuộc gặp gỡ 
hày đều bày tổ niÈm tỉn tưởng sàu sắc 
vào kết cuả tết đẹp do việc đôi mỏi 
sẽ đem lại và khẳng định rằng những 
kết guả dó sẽ tạo ciều kiện thuận lợi 


eo công tác tuyên truyện và đấu 


tranh tư tướng của các đảng cộng sắn 
và công niên, nhất là niững dàng Ở 
các nước tư bản pIát triền và các 
nước mới giành được độc lập. 


Cuộc tồng khủng hoảng của chủ 
nghĩa tư bản ngày càng trầm trọng 
và sâu súo, đã ảnh hưởng đến toàn bộ 
đời sống chính trị =xã bội của thế giới 
tư bản tkỉnh tế suy thoái nạn thất 
ngöiệp lăng, mâu thuấn giữa tư bản 
và lao động gay gát, mâu thuần 
bên troaäøg của Lản thân + các thế 
lực tư bản ngày càng sâu sắc. Những 


quy chế chính trị, niững hoạt động 


tiuộc lĩnh vực văn hóa và tĩnh trần 
lâm vào tình trạng bã tắc, tội ác và 
bạo lục ngày càng tăng, Trong hoàn 
cảnh đó, chủ n;¿hĩa quân phiệt trở 
thành eông cụ phô Biến của giai cấẤp 
tư sản bỏng đầy mạnh sự phát triền 
kinh tế và kiềm soát xã hội. 


Những người làm công (ác lý luận 
và chính trị của các đảng cộng sản 
và eông nhân thấy cần phải theo đõi 
cbsặt chế và nghiên cứu thấu đảo cuộc 
tông khủng hoảng của chủ nghĩa tư 
bản, nắm bắt được 'eác dạng biền 
hiện của nó và chỉ rõ cho toàn thê 
giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động biết. 

Trong những năm gần đây khoa 
học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, 
trinh độ, trí thức của rững người 
lao động được nâng cao, do đó, cơ cẩu 
giai cấp công nhân có tha đồi ; số 
người lao động trí óc và SỐ người: 
làm việc trong khu vực dịch vụ tăng 
lên. Đây là một thực tẾ mà bầu hết 
những người tham gia cuộc gặp gỡ 
đêu. còng nhận. The tế đé đã ảnh 
hưởng như thế nào đến phong trào 
đâu tranh vì dân sinh, đân chủ, bảo 
vệ hòa bình... điều đó cần được đi 
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sâu nghiên cứu thêm. Nhưng nhiều 
diễn giả khẳng định rằng những thay 
đồi cơ cấu nói trên không làm thay 
đồi bản chất của giai cấp công nhàn; 
giai cấp công nhân vẫn là lực lượng 
quyết định của cách mạng khi mà lực 
lượng đối khángchủ nghĩa tư bản— 
còn tồn tại. Hơn nữa, trình độ của 
giai cấp công nhân được nâng cao 
giúp họ nhận thức được các vấn đề 
quan trọng trong thế giới hiện nay, do 
đó, họ càng tích cực tham gia cuộc 
đấu tranh vì hòa bình, đàn chủ, tự do 
và lẽ phải. : 


Vấn đề hòa bình 0uà cách mạng thu 
"hút sự chú ý của nhiều diễn giá. Hãi 
nhiều ý kiến cho rằng, nếu không có 
hòa bình thì sẽ không có tất cả, nhưng 
có hòa bình chưa phải là đã có tất cả. 
Đề đạt được những tiến bộ xã hội, 
cần phải tiến hành đấu tranh cách 
mạng dưới nhiều hình thức. Cuộc đấu 
tranh vì hòa bình, chống chiến tranh 
cần được gắn liền với phong trào đâu 
tranh giải phóng dân tộc và đấu tranh 
chống đế quốc. Mặt khác, lực lượng 
cách mạng đồng tÌ:ời cũng là lực lượng 
lỏa bình. Phong trào chống chiến 
tranh của toàn thề loài người và eäoc 
phong trào cách mạng của giai cấp 
công nhàn và của các đàn tộc dcu 


nhằm mục dích bảo vệ hòa bình và, 


tiễn bộ xã hội. 


Ngày nay nhiều đân tộc đang đấu 
tranh đề bảo vệ chủ quyền, đọc lập, 
tự đo của dân tộc mình, Theo nguyên 
túc của chủ nghĩa MXlác—l.ê-nin, quyên 
Lự quyết của các dân tộc là thiêng 
liêng. Nhiều diễn -gii chỉ rõ rằng, 
trong tình hình thế giới phức tạp 
hiện nay, khi mà chủ nghĩa để quốc, 
đứng đàu là để quốc ÀTÍÿ cùng với các 
lực lượng phản động quốc tế khác 
đăng tăng cường hoạt động đe dọa độc 
lập và chủ quyền của nhiều đân tộc 
thì việc đoàn kết nà giúp đỡ quốc lễ 
là vô cùng quan trọng. Những người 
cộng sản phải nêu cao tính thần đoàn 
kết quốc tế, sẵn sàng thực biện nghĩa 


Sồ 


vụ quốc tế giúp các dân tộc Ở Ẳ, Phi, 


Mỹ la tỉnh bảo vệ độc tập tự do của 
minh. 


Đấu tranh chống chủ nghĩa phân 
biệt chủng lộc nà chủ nghĩa xỉ ón là 
một trong những nhiệm vụ quan trọng 
nhất của thời đại chúng ta. Trên thire 
tế, cuộc đấu tranh này đụng chạm đến 
tất cả các nước tư bản chủ nghĩa, và 
đang điển ra hết sức quyết liệt ở 
châu Phi. Nhiều diễn giả chỉ ra rằng, 
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là một 
biều hiện kỳ quái của hệ tư tưởng 
phần động, vô nhân đạo, coi thường 
con người.. Những người cộng sẵn, 
giai cấp còng nhân thế giới cùng toàn 
thề loài người tiến bộ cần tập trung 
sức loại trừ chủ nghĩa p!ân biệt chẳng 
tộc khói đời sống của xã hội văn minh, 

Những năm gần đây, bọn đế quốc 
và các lực lượng phản động quốc tế 
khác cố dấy lên làn sóng chống cộng 
và chống Liên xô ở hầu hết các nước 
tư bản ch nghĩa. Đây là một âm mưu 
thâm độc và nham hiềm., Chủ nghĩa 
đế quốc sử dụng chủ nghĩa chống 
cộng 0à chống Liên xô không chỉ đề 
chống phá Liên xô và cộng địểng Xã 
hội chủ nghĩa mà còn chống phá giai 
cấp công niàn ở các nước (ư bản chủ 
nghĩa, ch.ng phá phong trào giải 
phóng đản tọc, chống lại nguyện vọng 
hòa bình của loài người. Vì lẽ đó, 
trong tỉnh hình thế giới hiện nay cần 
thống nhất cuộc dấu tranh chống 
€ chủ nghĩa el:ống công và chống Liên 
xô» vào nội dung phong trào đấu 
tranh vị hòai hình chống chiến tranh 
'à chống chủ nghĩa dế quốc. 


Trong không khi cởi mở; tự do, 
thoải mái và sáng tạo, các đại biểu 
đã thăng thắn trình bày quan điềm 
của mình về các vấn đề thuộc nội 
dung cuộc gặp gỡ. Có một số vấn đề 
được tranh luận khá sôi nội, nhưng 
sự tranh luận là dề làm sáng tỏ và đi 
đến nhận thức nhất trí về các vẫn đề 
đó. Những người tham gia cuộc gặp 
gỜ nl"ãn mạnh rằng, Đước vào năm 


\ 


1987, nhân địp kỷ niệm lần thứ 70 
Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, những 
người làm công tác lý luàn của các 
-đẳng cộng sản và công nhân phải đầy 
mạnh hơn nữa việc tông kết kinh 
nghiệm cách mạng ở nước mình đề 
đóng góp vào kho tàng lý luận chung 


của phong trào cách mạng thế giới. ° 


_ Chủ nghĩa Mác — Lê-nin là một học 
thuyết sinh động luôn luôn được làm 
phong phú thêm bằng thực tiễn đấu 
tranh cách mạng ở nhiều nước khác 
nhau, trong những điều kiện kinh tế, 
chính trị, xã hội khác nhau. 

Tại cuộc gặp gỡ, đồng chí Hòng 
Chương, Tông biên tập Tạp chí Công 
Sản — cơ quan lý luận và chính trị của 
Đẳng cộng sản Việt nam — trình bày 
bản tham luận “Nắm vững quy luật 
cách mạng xã hội chủ nghĩa: trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Ở 
Việt nam ». Bắn tham luận nêu rõ đặc 

_ điềm lớn nhất của cách mạng Việt 
nạm là từ một xã hội thuộc địa, nửa 
phong kiến, kính tế lạc hậu tiến 
thẳng lên cbủ nghĩa xã hội, bỏ qua. 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 


Do đặc điềm đó, thời kỳ quá độ lên - 


chủ nghĩa xã hội ở Việt nam bắt đầu 
bằng một thời đoạn được gi là chặng 
' đường đầu (tiên của thời kỷ quá độ. 
Đây là sự vận dụng sáng tạo lý luận 
Mác — Lê-nin về thời kỳ quá độ vào 
điều kiện cụ thề của Việt nam, 
tham luận đánh giả lông quát tình 
hình kinh tế, chính trị xã hội của Việt 
nam trong 5 năm qua, khẳng dịnh 


Bản 


những thành tựu đã đạt được, đồng 
thời cũng thẳng thắn chỉ ra những sai 
lầm khuyết điền và nêu lên mục tiêu, 
phương hướng phấn đấu trong thời 
gian trước .mảắi. Bản. tham luận còn 
nêu nguyện vọng hòa bình và quyết 
tàm pbấn dầu của nhàn đân Việt nam 
đề đạt được hòa bình, ön định, phát. 
triều và hợp tác trong khu vực. 


_ Sau bạ ngày làm việc khoa học, 
khần trương, qua trao đồi thẳng thắn 
và cởi mở, những người làm công tác 
lý luận và chính trị của các đẳng cộng 
sản và công nhân có mặt ở cuộc gặp 
gỡ càng hiều nhau hon, thấy rõ nÌk.ững 
vấn đề mà mỗi đảng hằng quan tâm. 
Các đại biều đánh giá cao kết quá cuộc 
gặp gỡ và bày tô nguyện vọng thống 
nhất các nỗ lực của tất cả các đảng cộng . 
sản và công nhân vì sự nghiệp hòa 
bình và tiến bộ trên trái đất. Các đại 
biều nhấn mạnh rằng, một trong 
những nguồn gốc cơ bản tạo nên sức 
mạnh của tự tưởng xã hội chủ nghĩa 
và phong trào cộng sẵn là tỉnh thần 
đoàn kết và hợp tác quốc tế. 


“Trước lúc chia tay, các đại biểu 
chàn thành cảm ơn tạp chí Người 
cộng sản của ĐCS Liên xô dã có 
sáng kiến tô chức cuộc gặp gỡ bồ ích 

và quan trọng này, dòng thòi mong 
muốn những cuộc gặp gỡ nÌNr thế sẽ 
được tö chức thường xuyên hơn nhằm 
trao đỏi ý kiến kịp thời về những vẫn 
đề lý luận và thực tiễn của phong trào 
cộng sẵn và công nhân quốc tế, 
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HỒIG CHƯƠNG ˆ 


VẤN ĐỀ NẮM QUY LUẬT TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI. 
(HỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ˆ 


HÚNG tôi rất sung sướng được 
đự cuộc họp quan trạng này. Thay 
mặt Bộ biên tập Tạp chí Cộng 
sản, cơ quan chính trị và lý luận của 
Đảng cộng sản Việt nam, chúng tôi 
kính gửi đến các dồng chí lời clào 
nhiệt liệt nhất. Chúng tôi cảm ơn cá 


đòng chí Liên xô đã tạo điểu kiện cho... 


chúng tôi đến dự cuộc họp này. Chúng 
tôi kính chúc các đồng chí dự cuộc 
họp này dòi dào sức ki:óe. Ciớc cuộc 
họp của chúng ta thành công tốt đẹp. 

Đại hội 27 ĐCS Liên xô và Cương 
lĩnh (bản mới) mà Đại bội thêng qua 
mở ra chân trời mới cho cế: g tác lý 
luận của chúng ta. Các dòi.z cu liên 


xô đã nêu mệt tấm guc:gs zØ vẻ bảo. 
VỆ Sự trong sáng củaciu -giía Xác —. 


Lê-nin bă:g cách làm cÏlo nó p'ong 
phú thêm với nLữ. g Kinh ñgiiệm úã 
{ích lũy được trong nhiều năm của 
chủ nølĩa xã hột hiện thực ở Liên xô 
và trên tLế giới. Trong năm 1967 sắp 
tới, nhân địp Rỷ niệm lần thứ 70 Cich 
mạng Tháng Mười vĩ dại, chúng ta lấy 
¿ủy mạnh hơn nữa việc tông kết những 
kinh nghiệm cách nang ở các nước 
ci.ũng ta, nhất là những kinh nghiệm 
xây dựng xã hội nới, phát triền thêm 
một bước công tác lý luận của cLúng 
ta. | 

Tại cuộc bọp này chúng tôi đã được 


nghe nhiều bài plát biểu ý kiến quan: 


trọng. Dạặc biệt các bài phát biều của 
các dồng chí Liên xô đã gây cho chúng 
_tôi nhiều hứng thú. Các bài đó đã nêu 
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ra nhiều gợi ý mới cho công tác lý 
luận của ctú g ta. Những gợi ý này “ 
sẽ giúp ích c.o chúng tôi trong việc 
nẹliền cứu để giải quyết về mặt lý luận 
các vấn đề gài ra Irorøg công cuộc cách 
mạng xã bội chủ nzhĩa và xây dựng 
clủ nøl:1a xã hội ở nuớc chúng tôi. 

Eề giúp các đồng chí hiệu thêm về 


tình hình đất rước chú: tôi, chúng 


tôi xin trình bày Lóm tạt dưới đây vài 
nét ešính của côeg cuộc xêy dựng chủ: 
nự::a Xã hội ở nước chúng tôi và 
tình hình công tác =ghiên cứu lý luận 
của Đảng cúng tôi, — 

| * 


Trong năm năm qua, dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng chúng tôi, g'ai cấp công 
nhần và nhân đàn Tạo động nước 
chúng tôi piăn đấu gian khô đã đạt 
được niùng thành tạu quan trọng 
trong công cuộc xây d nz chủ nghĩa 
xã hội. Sản xuất eÔônz tư 'ệp và nông 
nghiệp eó những tiến bộ rõ rệt, Sản 
Xuất H1 n27./€Ð (ong bình quản hằng 
năm 4/9. San xuất lương thực có 
bước piát trích quan frọo¿.Z, bình quân. 
hàng năm đại 17 triện táa, ting 3,6 
triệu tấn so với roức bì :h quân hằng 
năm trong tỏi ø'an nắm năm trước. 
Sản xuất công nghiệp tíng bình quân 
hằng năm 9,55. Tu nhập quốc dân 
tăng bình quản hãng năm 6,43. Về 
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# Tham luận tại Hội nghị các Tồng biên tập 
tạp ch' lý luận các đảng cộng sản và công nhân 
ở MátI-xcơ-va từ ngày 3 đến ngày 5-12-1986, 


xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, 
trong-năm nắm qua chúng tôi đã hoàn 
thành mấy trắm công trình tương đõi 
lớn, và hàng nghìn công (trinh vừa và 
nhỏ. Công cuộc cải tạo xã bội chủ 
nghĩa đã tiên thêm một bước. Đại bộ 
phận nông dân Nam bộ đã đi vào con 
đường sản xuất tập thề. Sự nghiệp 
văn hóa, giáo dục, v tế, thê dục thề 
thao, văn học nghệ thuật phát triê: 
góp pÌHàn xây dựng nền văn hóa mới, 
con người mới. Các heạt động khoa 
học, kỹ thuật được triền kkai góp 
phần thúc dây sản xuất, nhất là sản 
xuất nông nghiệp. Cuộo chiến đấu bảo 
vệ TỎ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 
của quản và đân chúng "tôi đã giành 
thêm những thắng lợi mới to lớn, 
củng cố thêm một bước khả năng 
phòng thủ đất nước, bảo vệ vững 
chắc tiền đồn của chủ nghĩa xã hội ở 
Đông dương. 


Những: thành tựu đạt được trên đây 
gắn liền với đường lôi chung về cách 
mạng xã hội chỉ nghĩa và đường lối 
xây dựng nên kinh tế xã hội chủ nghĩa, 


gắn liền với những chính sách đối nội. 


và đối ngoại dúng đắn của Đẳng và 
Nhà nước chúng tôi. Những thành tựu 
đó làm ;ỏi bật tỉnh thần lao động cần 
cù, cñiến đu đũng cảm của nhân dân 
và quâ›: đội chúng tôi. Những thành 
tựa đạt được đó không tách rời sự 
giúp đỡ và ủng hộ quý báu của các 
nước xi hội chủ nghĩa anh em, của 
các nước bầu bạn và các tô chức quốc 
tế, đặc biệt là sự giúp đỡ to lớn và có 
hiệu quá của Liên xô. Tử diễn đàn này 
- chúng tôi xin bày tỏ long biết ơn sâu 
sẮc của chúng tôi. 


—— Những thành tưu đã đạt được trong 

năm năm qua của nhân dân chúng tôi 
đưới sự lãnh đạo của Đẳng chúng tôi 
là điều đã được khẳng định. 


Tuy vậy, trong năm năm qua chúng 
tôi cũng phạm một số sai lầm, thiếu 


sót. Trước hết đó là bệnh chủ quan, 


duy ý chỉ, thiếu tỏn trọng và hành 
động theo quy luật khách quan. Sai 


Ũ 


Chúng tôi đã 


lầm này thề hiện trong việc bố trí eơ 
cấu kinh tế, nhất là bố trí đầu tư và 
xây dựng cơ bản, theo hướng ham 
phát triển cộng nẹ guiệp năng với quy 
mô lớn, vượi nh kia răng thực tế 
của ckúng tôi. Nó cũng tê hiện trong 
việc duy trì quá làu cơ chế quản lý 
tr? trung quan liêu. bao cấp với cấu 
trúc thượng tàng đổ SỐ; VƯỢI quá sức 
chịu đựng của cơ sở hạ tầng. Nó cũng 
tiề liện trong việc muốn sớm hoàn 
LEành cái tạo xã hội chủ nghĩa bằng 
cách nEanh chóng xóa bỏ các thành 
piần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa 
Trong xây dựng cơ sở vật cÈbãt và kỹ 
tbuậi của chủ nghĩa xã hội, chúng tôi - 
đã plL¿m sai lầm cEủ quan, nóng vội, 
ham làm nEiều, làm nhanh, làm lớn, 
vượt quá sức mình. Kii đã mắc sai 
lâm chúng tôi lại phạm phải thiếu sót - 
là bảo thủ, trì trệ, muốn kéo đài hiện 
trạng, không đũng cảm và kiên quyết 
sửa chữa sai lầm đã phạm pbải. 
Những sai làm, nhất là sai lầm về 
chính sách kinh tế mà chúng tôi mắc 
peai trong năm năm qua có liên quan 
đến những thiếu sót của chúng tôi 
trong công tác lý luận và tư tướng. 
Chúng tôi dã có n¿ững sự lạc hậu về 
nhận thức lý luận và vận dụng hệ 
thông các quy luật khách quan đang 
hoạt động trong thời kỷ quá độ, nhất 
là trong chặng đường đâu tiên của 
thời kỷ quá độ. Các khoa hẹc xã hội 
không được coi trọng đúng mức là 
mảnh đất tôi cho chủ nghĩa chủ quan, 
đuy Ý chí phát triền. Từ đó nảy sinh 
lối suy nghĩ và hành động giản đơn, 
coi thường quy luật khách quan, nóng 
vội chạy theo nguyện vọng chủ quan, 
muốn thực hiện nhanh chóng nhiều 
mục tiêu của chủ nghĩa xã hôi trong 
tình hình.khách quan chưa cho phép. 
có những thành kiến 
không đúng, trên thực tế, chưa thật sự 
thừa nhận những quy luật của sản xuất 
hàng hóa đang tòn tại khách quan trong - 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, do đó không 
chú ý vận dụng chúng vào việc chế định 
các chủ: trương, chính sách kinh tế, 
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'Từ đầu năm 1986 đến nay, đề chuần 
bị Đại hội thứ VI của mình, Đẳng 
chúng tôi đã mở một cuộc vàn động 
tự phê bình và phê bình sâu rộng 
trong toàn Đẳng, thẳng thắn vạch trần 
“những sai lầm đã phạm phải, kiên 
quyết sửa chữa đề đưa cách mạng 
Liến lên. Với thái độ nhìn thẳng vào 
sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói 
rõ sự thật, Đẳng chúng tôi một mặt 
đánh giá đúng những thành tích đã 


đạt được, đồng thời nghiêm túc kiềm: 


điểm những mặt yếu kém, phân tích 
sâu sắc những sai lầm, khuyết điềm, 
những nguyên nhân và biện pháp khắc 
phục, đề ra nhiệm vụ và mục (tiêu 
phấn đấu trong những năm sắp tới. 


Trong tháng 12-1986 này, Đại hội 
thứ VI của Đáng chúng tôi sẽ được 
triệu tập. Dại hội sẽ xác định nhiệm 
vụ của cách mạng Việt nam trong 
giai đoạn trước mắt. Đẳng kêu gọi 
toàn Đảng, toàn dân, t àn quân đoàn 
kết một lòng, đem hết tỉnh thần và 
lực lượng tiếp tục thực hiện thắng 
lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây 
đựng thành công chủ nghĩa xã hội Và 
bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt nam 
xã hội chủ nghĩa, đòng thời tích cực 
góp phần vào cuộc đấu tranh chung của 
nhân dân thế giới vì hòa binh, độc lập 
đân tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội 


Trải qua nhiều chục năm đấu tranh 
giành độc lập đân tộc, chúng tôi có 
một số kinh nghiệm quý về đấu tranh 
chính trị và dấu tranh vũ trang. 
Nhưng chúng tôi có rất Ít kinh nghiệm 
về xây dựng kinh tế, nhất là xây 
đựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở 
một nước vừa toát ách nô lệ của chủ 
nghĩa thực đân. Chúng tôi đã phải trả 
giá đất đề học những kinh nghiệm đó« 


Chúng tôi đang đứng trước một 
thách thức lớn * trong cuộc thí dua 
phát triền kinh. tế, chủ nghĩa xã hội 
ở Việt nam, ở Đông dương pEtải thắng 
chủ nghĩa tư bản. ở các nước khác 
trong thế giới thứ ba, nhất là các 
"nước trong khối ASEAN. 
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Trước các dân tộc vừa thoát khỏi 
ách nô lệ thực dân, một vấn đề được 
đặt ra: đi theo con đường nào? Đị 
theo con đường xã hội chủ nghĩa, hay 
là đi theo con đường tư bản chủ nghĩa ? 
Giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tư bản, bên nào ưu việt bơn ? Bằng 
sự nghiệp xây dựng đất nước của 
mình, Việt nam phải chứng tổ cho. 
các dân tộc ở Á, Phi, Mỹ la tỉnh vừa 


thoát khỏi chế độ thuộc địa của chủ 


nghĩa đế quốc thấy rằng chủ nghĩa xã 
hội là ưu việt hơn chủ nghĩa tư bản, 


, Cho đến nay chúng tôi có thề nói 


rằng về mặt chế độ chính trị, về mặt 
văn hóa, xã hội, về quan hệ giữa 
người và người... chủ nghĩa xã hội ở 
Việt nam và Đông dương là tốt đẹp 
hơn rất nhiều so với chủ nghĩa tư bản 
ở trong các nước ASEAN. Nhưng về 
mặt kinh tế chúng tôi chưa thể nói 
như vậy. Đây là một tình hinh không 


thề chấp nhận. Chúng tôi nhất định 


phải thắng trong cuộc thách thức này. 


Vì nhiều lý do, năng suất lao động 
xã hội ở nước chúng tôi hiện nay rất 


thấp. Mọi người đều biết năng suất 


lao động là cái đặc biệt quan trọng. 
Lê-nin đã nói chế độ nào có năng suất 
lao động cao hơn thì chế độ đó sẽ 
thắng. 


Bằng cách sửa chữa những sai lầm 


đã mắc phải, đưa nền kinh tế phát 


triền phù hợp với quy luật khách 
quan, bằng những cố gắng bản thân 
lao động sản xuất, xây đựng cơ sở vật 
chất kỷ thuật của chủ nghĩa xã hội; 
nhần đàn Việt nam nhất định làm cho 
chủ nghĩa xã hội có sức thu hút đối 
với hàng trăm triệu người vừa thoát 
khói ách chủ nghĩa thực dân, 


Bằng việc thực hiện liên kết kinh 
lẻ giữa các nước trong Hội đồng tương 
trợ kinh tế, băng việc thực hiện 
chương trình tông hợp củ& Hội đồng 
tương trợ kinh tế về giúp đỡ và hợp 
tác đối với các nước Việt nam; Cu bả, 
Mông có... các nước xã hội cbủ nghĩa 


"chúng ta nhất định sẽ chứng tỏ cho 


- 


\ 


phân dân các nước đang phát triền 
ở Á, Phi, Mỹ la tỉnh thấy rằng lựa chọn 
on đường phàảt triền xã hội chủ nghĩa 
là có lợi hơn con đường phát triền tư 
bản chủ nghĩa. Chúng tôi nghĩ -rằng 
vấn đề này cần được sự chú ý của 
tất cả chúng ta vì nó có liên quan đến 
vấn đề «ai thắng ai » giữa chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa ( tư bản trên toàn 
thế giới. 


Nước Việt nam chủng tôi, từ chế 
độ thuộc địa, kinh tế lạc hậu, sẵn 


xuất nhỏ là chủ yếu, tiến thẳng lên 


cbủ nghĩa xã hội không trải qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Thực tiễn cách mạng ở nước chúng 
tôi chứng minh sự đúng đắn của luận 
điềm nồi tiếng của Lê-nin theo đó các 
dân lộc sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
đó là điều không tránh -khỏi, nhưng 
các dân tộc tiến đến chủ nghĩa xã hội 
không phải một cách hoàn toàn giống 
nhau; mỗi dân tộc sẽ đem lại những 
nét độc đáo của mình trong hình thức 
này hay hình thức khác của nền dân 
chủ, trong kiều cách này hay kiều 
cách khác của nền chuyên chính vô 
sản, trong nhịp độ này bay nhịp độ 


khác của những cải tạo xã hội chủ . 


nghĩa đối với các mặt của đời sống 
xã hội. 


Đẳng chúng tôi vận dụng những 
nguyên lý phồ biến của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin vào những điều kiện cụ 
thề của nước mình, định ra đường lỗi 
đúng đắn đề lãnh đạo cách mạng Việt 
nam. Trong lúc định ra đường lối 
cách mạng của mình, Đảng chúng tôi 
tuân (heo lời dạy của Lê-nin : £ Nhiệm 


- vụ của những người cộng sản là phải _ 


biết áp dụng những nguyên tắc phô 
biến và cơ bản của chủ nghĩa cộng 
sản vào đặc điềm của những mối 
quan hệ giữa các giai cấp và các đẳng, 
vào đặc điềm của sự phát triền khách 


_ quan hướng tới chủ nghĩa cộng sản, 


những đặc điềm riêng của mỗi nước 
mà chúng ta phải biết nghiên cứu, 
phát hiện và dự đoán » (). 


Đem “cái độc đảo của cách mạng 
Việt nam đóng góp vào trào lưu chung 
của cách mạng thế giới, Đẳng chúng 


tôi góp phần làm phong phú thêm kho 


tàng kinh nghiệm và lý luận về cách: 

mạng xã hội chủ nghĩa mà €. Mác, 
F. Ang ghen và Lê-nin đã đặt nền 
móng. 


Đặc điềm lớn nhất của Việt nam lả 
từ một xã hội thuộc địa, nửa phong 
kiến, kinh tế lạc hậu, nông nghiệp 
giữ vị trí chủ yếu, công nghiệp, nhất 
là công nghiệp nặng chiếm một tỈ 
trọng không đáng kè, lao động phô 
biến là thủ công, sản xuất nhỏ là chủ 
yếu, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
bỏ qua giai đoạn phát triền tự bản 
chủ nghĩa. : 

Vì Việt nam không trải qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa, 
cho nên,- trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân 
và nhân đân lao động nước chúng tôi 
phải làm những công việc mà giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động 
ở các nước xã hội chủ nghĩa khác 
không phải làm. Những công việc. này, 
ở phần lớn các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em, đã được thực hiện trước cách 
mạng vô sản, khi còn chế độ tư bản 
chủ nghĩa. 

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt nam khác phần lớn các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em ở chỗ : 
có thêm một thời gian đề làm những 


công việc mà đáng lẽ ra chủ nghĩa tư 


bản đã thực hiện. Thời gian đó chúng 
(Ôi gọi là « chặng ' đường Sun tiên của 
thời kỳ quá độ». - 


Trong chặng đường - đầu tiên » 
này, chúng tôi phải giải quyết các vấn 
đề: phân công lại lao động xã hội; 
tich lũy nguyên thủy ; cuộc cách mạng 
kỹ thuật thứ nhất; công nghiệp hóa ; - 
tạo ra nền sản xuất lớn cơ khí hóa ¿... 
ở các nước phát triền, giải quyết cáo 


(1) V.I. Lê-nin: Te¿n tộp, tiếng. Việt, Nhà 
xuất bản Tiến bộ, Mát- xXcơ-ve, 197% bê 41, 
tr. 93. 
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vấn đê này thuộc về «sứ mệnh lịch 
sử » cổa giai cấp tư sản và chủ nghĩa 
tư bản. Ở Việt nam, «sứ mệnh lịch 
sử» này dặt lên vai giai cấp công 
nhân và nhân dân Tao động do Đẳng 
cộng sản lãnh đạo. Có giải quyết được 
các vấn đẻ này, Việt nam mới đạt 
được trình độ kinh tế xã hội tương 
đương với trình độ phần lớn các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khi 
bắt đầu thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. 


Nước chỉng tôi tiến lên chủ nghĩa 
xã hội không trải qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa. Muốn có cl:ủ 


nghĩa xã hội, chúng tôi phải xây dựng - 


từ đầu lực lượng sản xuất mới và 
quan hệ sản xuất mới, cơ sở hạ tầng 
mới cũng nh cấu trúc thượng tầng 
mới. Chúng tôi phải xây dựng gần như 
toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở 
kinh tế và cấu trúc thượng tầng của 
xã hội xã lội chủ nghĩa. 


.Trong «chặng đường đầu tiên» 


chứng tôi phấn đấu ồn định toàn diện 


và vững chắc tình hình kinh tế xã hội : 
xây dựng cơ cấu công nông nghiệp 


hợp lý; bước đầu xâv dựng cơ SỞ vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ; 


củng. cố và hoàn thiện quan hệ :ẳn 
xuất xã hội chủ nghĩa; xây dựng cơ 
chế quản lý mới ; củng cố, tăng cường 
quốc phòng, an nình, bảo đảm vững 
chắc trong mọi tình huống. 


Trong «chặng đường đầu tiên » 
chúng tôi cõ gắng tạo ra thế và lực 
mới đề pì át triền kinh tế xã hội mạnh 
mẽ trong chặng đường tiếp theo với 
nội dung chủ yếu là triền khai trên 
quy mô lớn sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội elũ nghĩa. 


Việc nêu lên « chặng đường đầu tiên 
của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ® ở Việt nam là sự vận dụng sáng 
tạo lý luận Mác — Lê-nin về thời kỳ 
quá độ vào điều kiện cụ thề của Việt 
nam. Ý nghĩa thực tiễn của việc đề ra 
luận điềm đó là nhận thức: được quy 
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luật khách quan, nằm vững các bước 
đi lên chủ nghĩa xã hội, không « đốt 
cháy giai đoạn », không nóng vội chủ 
quan, cũng không bảo tl.ủ trì trệ, tiến 
bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 
Có nắm vững được luận điềm đó thi 
mới {rảnh được sai làm” trong việc 
đánh giá tình hình; lụa chọn mực tiêu, 
xác định cơ cấu kỉnh tế, cơ cấu xã hội 
của sản xuất và cơ chế quản lý kinh 
tế xã hội. 


Đẳng chúng tôi cho rằng sự quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội của nước chúng 
tôi phải trải qua một thời kỳ lịch sử 
tương đối đài. « Chặng đường đầu 
tiên ® là một bước nhỏ trong thời kỳ 
quá độ đó Lê-nin nói: Suốt cả thời 
kỳ quá độ, trong chỉnh sách của chúng 
ta, lại chia ra thành nhiều bước quá 
độ nhỏ hơn. Tất cả cái khó khăn của 
chính sách là ở chỗ biết tính đến 
những nhiệm vụ đặc thù của từng 
bước quá độ đó, Tuân theo lỏi dạy đó 
của Lê-nin, Đẳng chúng tôi đdane cụ 
thề hóa đường lối chung và đường 
lối kinh tế, xác định những nhiệm vụ 
và mục tiêu phù hợp với điều: kiện 
những năm còn lại của chặng đường 
đầu tiên. 


_ Chúng tôi cho rằng nhiệm vụ của 
chúng tôi trong chặng đường đâu tiên . 
của thời kỷ quá độ là xây dựng những 


-_ tiên đề chính trị, kinh (lẽ, xã hội cần 


thiết đề triền khai công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa trên quy mô lớn trong 
chặng đường tiếp theo... Trước mắt 
chúng tôi phải thực hiện những biện 
pháp có hiệu quả nhằm nhanh chóng 
ôn định tỉnh hình kinh tế, xã hội, đưa 
mọi mặt hoạt động vào quỹ đạo phát 
lriền bình thường và tiến hành những 
cuộc cải cách về tồ chức, quản lý, 
thiết Ì` p các cơ cấu sản xuất và cơ chế 
mới. Đáng chúng tòi xác định nhiệm 
vụ bao trùm, mục tiêu tổng quảt của 
những năm còn lại của chặng dường 
đầu tiên là ồn định øẽ mọi mặt tình 
hình hinh lễ xã hội, liềp lục x2 dựng 
những tiền đề cần thiếl cho uiệc đầy: 


_mạnh công nghiệp héa xả hội chủ 
nghĩa trong chăng đường liếp Lheo 


w 
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Chúng ta đang sống tróng một thế 
giới đã và đang có nhiều sự biến dồi. 
Các lực lượng cách mạug của thời đại, 


phong trào hòa bình thế giới đang. 


không ngừng mạnh lên và rõ ràng ở 
thế chủ động, tiến công. Lực lượng 
mọi mặt của hệ thống xã hội chủ 
ng ĩa, do Liên xô làm trụ cột, ngày 
càng được tĩng cường. Trên đấPnước 
xô viết đang mở ra một giai đoạn mới 
có tính clất bước ngoặt, đánh dau 
bằng Đại hội 27 ĐCS Liên xô, giai 
đoạn ph:át triền năng động trên tất cả 
các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cộng 
đồng xã hòi chủ nghĩa tiến vào một 
giai đoạn phát triền mới với chất 
lượng mới. Phong trào độc lập dân 
tộc phát triền với những đặc điềm mới, 
xu thế đệc lặp đân tộc gắn với chủ 
nghĩa xã lội, chống chủ ng ïa đế quốc 
ngày càng mạnh. Ở các nước tư bản, 
phong trào đấu tranh của giai cấp 
công nhàn có bước phát triền mới cắn 
liền với cuộc kuúng hoảng cơ cẫu ngày 
cảng trầm trọng của chủ nghĩa dễ 
quốc, với phong trào dân chủ và hòa 
bình chống chủ nghĩa để quốc và 
nguy cơ chiến tranh hạt. nhân. 
nước tư bản để quốc màu thun và 
cạnh tranh chöng nhau gay gái, đồng 
thời tìn cách hòa hoãn mầu thuận bên 
trong, kéo dài sự tồn tại của chúng, 
càu kết cùng nhau chống các lực lượng 
cách mạng. lÏõ ngăn cách giữa các 
nước tư bản phát triền 
đang phát (riên ngày càng sâu rộng. 
Sự bóc lội nặng nề của các nước đế 
quốc khiến cho nhiều nước: Ý Phi, 
Mỹ la tnh ngày càng Lần cùng, nợ 
nần chồng chất. Nắm trong tay các 
lực lượng kinh tế và quân sự tfo lớn, 
cl:ủ nghĩa để quốc và các thế lực phản 
động quốc (tế đầy mạnh chạy đua vũ 


Các. 


và các nước 


trang, nhất là vũ trang hạt nhân. gây 
ra những cuộc xung đột cục bộ, phản 
kích các lực lượng cách nang và bòa 
bình. Chưa bao giờ nguy cơ chiến 
tranh hạt nhàn do chủ nghĩa đế quốc 
gầy ra lại lớn như hiện nay. 


Hiện nay loài người đang đứng. 
trước nguy cơ chiến tranh hạt nhìn 
do các thế lực hiếu chiến, quân phiệt 
của củ nghĩa để quốc, đứng đầu là đế 
quốc Àl1ÿ gây ra. Đấu tranh bảe vệ 
hòa bình, ngăn chặn chạy đua vũ 
trang, đầy lùi nguy cơ cbiến !ranh kạt 
nhân là nhiệm vụ hàng đầu, cấp bách 
của nhân đân các nước. Nhân đân 
Việt nam chúng tôi hoàn toàn đồng 


“tỉnh với đường lối đối ngoại mà Đại 


hội thứ 27 của Đảng cộng sản Liên 
xô đề ra,cùng với những hoạt động 
không mệt môi của Liên xô nhằm loại 
trừ vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí 
giết người hàng loạt khác, ra sức phấn 
đau cho một hệ thông an nình quốc tế 
toàn điện. Nhân dân Việt nam chúng 
tôi nhiệt liệt hưởng ứng sáng kiến 
hòa bình ở khu vực châu Á — Thái 
bình đương do động chí M.X. Goóc-ba- 
trốp, Tông bí thư Ủy ban trung ương 
Đăng cộng sản kiên xô đã nêu lên 
trong bài điển văn nồi tiếng đọc tại 
VIa-dievo-xtoe, Chúng têi kiện quyết 
đoàn kết vớ? Liên xô và các nước xã 
Lội chủ nghĩa kháe, với Ấn độ và cáo 
lực lượng tiến bộ trong vùng, đấu 
tranh làm thất bại âm mưu của đế 
quốc và phần động đang thường xuyên 
đày căng tháng ở khu vực này, góp 
phần phản đấu ebo một Đông Nam Á 
hòa bình, ôn định và hợp tác. 


® 
Nhàn đần bai nước Việt nam và 
Trung quốc vến có quan hệ hữu ng j 
làu dời, đã tùng đoàn kết giúp đỡ 
nheu frong cuộc đấu tranh chông cbủ 


“nghĩa để quốc, giành độc lập tự do và 


xàyv đựng đất nước, Nhàn đân hai 
nước có lợi ích chung là hòa bình, 
độc lập và phát triền kinh tế, Chính 
phủ và nhân đàn Việt nam,” trước sau 
như một, quý trọng và nhất định làm 
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5.4 


hết sức mình đề khôi phục tỉnh hữu 
_ nghị giữa nhân dân hai nước Chúng 
tôi đã đưa ra nhiều đề nghị nhằm sớm 
bình thường hóa quan hệ giữa hai 
nước. Lập trường của chúng tôi lấy 
lợi ích cơ bản và lâu dài của hai nước 
làm trọng. Chính phủ chúng tôi đã 
nhiều lần tuyên bố: Việt nam sẵn sàng 
đàm phán với Trung quốc bất cứ lúc 
nào, bất cử cấp nào, bất cứ ở đâu 
nhằm bình thường 0ã bà hệ giửa 
hai nước. 


Dưới sự lãnh đạo của Đăng do đòng 
chí Hò Chí Minh sáng lập và rên luyện, 
mấy chực năm qua nhân dân Việt nam, 
kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức 
mạnh của thời đại, đã giành được 
thắng lợi trong đấu tranh giải phóng 


dân tộc. Ngày nay, cũng kết hợp sức 


. mạnh của đân tộc và sức mạnh của 


thời đại, nhân dân Việt nam đo Đẳng 
cộng sản lãnh đạo nhất định sẽ xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ 


.nghĩa của mình. Trước mắt, chúng tôi 


có nhiều khó khăn, nhưng Đảng và 
nhân dân chúng tôi có đầy đủ các 
điều kiện cần thiết đề khắc phục 
những khó khăn ấy, đưa sự nghiệp 
cách mạng tiếp tục tiến lên. Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam nhất 
định thắng lợi. Tiền đồn của chủ nghĩa 
xã hội ở Đông dương nhất định được 
giữ vững. 


Xin cảm ơn sự chú ý của các đồng 
chí. 


Né TRÁNH 
(Tiễp theo trang 85) 


_phê phán một kiều sống cá nhân chủ 
nghĩa. 


Cuộc sống đau đòi hỏi nÑ ng 
người cán bộ, đảng viên chúng ta hơn 
lúc nào hết, không được né tránh, 
nhất là né tránh trách nhiệm, né tránh 
gian khỏ, khó khăn, né tránh phê 
bình, tự phê binh. Nêu cao đũng khí 


đấu tranh, dám làm, đám chịu trách: 
nhiệm, mạnh đạn đấu tranh khắc phục 
cái cũ lỗi thời, cái bảo thủ, cái lạc 
hậu, đề tạo điều kiện cho xã hội ta 
tiến lên mạnh mẽ, chính là trách 
nhiệm, là nghĩa vụ của mỗi cán bộ,. 
đảng viên ta trong lúc này. 

: ĐỨC UY 


PHAN THƯỢNG HIỀN 


VỀ QUY LUẬT LIÊN MINH 
.BA NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG 


RONG lịch sử đấu tranh giai cấp, 

- đấu tranh giải phóng dân tộc, bao 
giờ và ở đâu cũng thường có vấn 

đề liên minh và đoàn kết chiến đấu 
trên cơ sở lợi ích thống nhất tạm thời 
hay lâu dài và tùy theo mục đích và 


tính chất giai cấp của các lực lượng: 


liên mình. Đặc biệt, đối với các dân 
tộc nhỏ yếu, các giai cấp xã hội tiên 
tiến bị áp bức, bị bóc lột thì sự liên 
minh đó bao giờ cũng là một trong 
những nhân tố giành thắng lợi, và có 
khi lại là nhân tố chủ yếu quyết định. 

Trong tác phầm * Sự khốn cùng 
của triết học », khi phê phán quan 
điềm phần khoa học, phản. động của 
Pru-đông bài xích sự liên minh của 
công nhân, C. Mác đã chỉ rõ: *Công 
nghiệp hiện đại và cạnh tranh càng 
phát triền thì càng có những yếu tố 


gây ra và hỗ trợ những liên minh ().. 


Sử dụng công nghiệp hiện đại, chủ 
nghĩa tư bản cảng ra sức bóc lột công 
nhân và nhân dân lao động ở chính 
quốc cũng như ở các nước thuộc địa, 
.phụ thuệc thì sự liên minh của giai 


cấp vô sẵn trên phạm vi khu vực và _ 


trên toàn thế giới là điều bắt buộc 
phải có đề giải phóng giai cấp, giải 
phóng dân tộc, thực hiện sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp vô sắn. Quốc tế l, 
Quốc tế IF và Quốc tế cộng sản trước 
đây, bay tô chức hiệp ước Vác-sa-va 
ngày nay... là kiều liên mỉnh mới thề 
hiện và thực hiện khâu hiệu do Mác 


và Ăng-ghen đề ra:%Vô sản tất cả, 


cảo nước, đoàn kết lại!® và do Lê- 


thật, Hà nội, 1980, tập 1, 


Ị 


nin phát triền về sau :* Vô sẵn tất cã 
các nước và các dân tộc bị áp CB, 
đoàn kết lại 3, : 


Ở Đông dương. sử sách đã ghi lại 
từ xa xưa giữa ba nước Việt nam, Lào, 
Cam-pu-chia đã từng có giao lưu kinh 
tế, văn hóa và có quan hệ láng giêng 
thân thiện. Nhân dàn ba nước trên 
bán đảo trao đôi, buôn bán với nhau 
qua đường biền và đường bộ các đặc 
sản, trâu, bò cày kéo, khí giới, ngựa 
chiến v.v. Các nhà truyền bá đạo 
Phật, các sử thần giao bảo, v.v. cũng 
thường từ nước này qua lại các nước 
khác. Giữa ba nước đã từng có nhiều: 
lần hợp sức đề chống lại sự bành 
trướng xầm lược, ách thống trị áp 


"bức bóc lột của phong kiến Trung. 


quếc và Thái lan. Suốt 20 thế kỷ qua, 
Đông dương luôn là đối tượng thôn 
tính của các thế lực phong kiến và 
bành trướng phương Bắc. Riêng Cam~ 


"pu-chia và Lào còn nhiều lần là nạn 


nhân của chỉnh sách bành trướng của 
Thái lan.. 


Nhìn chung qua nhiều thể kỷ, mặc 
dù có mâu thuẫn đối kháng giữa các 
Nhà nước phong kiển ba nước; nhưng 
mỗi khi đứng trước sự uy hiếp, đê nén, _ 
bóc lột nặng nẻ của các triều đại phong - 
kiến Trúng quốc, giữa ba nước Việt 
nam, Lào, Cam-pu-chia đã nhiều lần 
có sự giao hảo, hợp tác hữu nghị và 


(1) Mác — Ăng-ghen: Tuyền tệp, Nxb Sự 
tr. 405, 


"W. 


. 


-_ giúp đỡ nhau củng chiến đấu đề tự 
Vệ. 

Trong các thế kỷ 16, 17, Việt nam 
..đã giúp Cam-pu-chia và Lào chống sự 
xâm lược của phong kiến Thái lan. 
Nhà sử học P¿áplH, Ruy-xi-ê có gi 
rắng : từ 1620, dưới triều vua Say Sét- 
ta TÌ ở Cam-pu-chia Việt nam đã từng 
đà người bạn và đồng minh của Cam- 
m„u„-cita. : 

Đến thế kỷ 18, có sự phối hợp giữa 
phong trào nông dân Tây sơn (Việt 
nam) với phong trào nhân dân Cam- 
pu-chia và nhân dân Lào chống quân 
xam lược Trung quốc và Thái lan câu 
cết với nhau. Nuyễn Huệ. vị anh hùng 
lỗi lạc của đân tộc Việt nam, đã giú› 


(am-pu-czia quét sạch giặc Thái lan , 


ra khỏi bờ cõi (1787);và bằng chiến 


(›äng có ý nghĩa quyết định ở Rạch - 


gầm—Xoài mút (1785) đã đánh tan 5 


vận quân Thái lan xâm lược Việt nam. - 


Nguyễn liuệ cũng đã phá tan 50 vạn 


- quân Tbhanh phối hợp với quân Thái. 
- lan từ ba phía tây, tây nam và bắc- 


-_ tiên công xâm lược Việt nam và Cam- 
pu-chia, Lào. Về phía mình, quân Tây 
sơn cũng được sự giúp đỡ của quản 
và đân Cam-pu-chia trong việc đẳng 
bại bẻ lũ phản quốc Nguyễn Ảnh và 
quân Thái lan xâm lược. 


Từ nửa sau thế kỷ 19. đế quốc Pháp 
bắt đầu xâm lược và đặt ách thống 
trị lên ba nước Đêng dương, lập ra 
Đông dương thuộc Pháp, gọi tắt là 
lòng Pháp. Trước họa xâm lăng đó, 
ba nước nhất thiết phải gắn bó mật 
(:iết với nau, liên minh chiến đấu 
lầu đài ctống kẻ thù chung đề giải 
phóng đất nước, _ 


- Từ khi đòng chí Nguyễn Ái Quốc 


đếm chủ nghĩa Mác—Lê-nin và ánh 
sàng Cách miạng Tháng huời vi đại 
truyền bá, soi rọi vào Đông dương, 
sáng lậpra Đăng cộng sản Đông dương 
đề tồ chức và lãnh đạo phong trào 
cach mạng ba nước đi theo con đường 
mới, thì sự liên minh chiến đấu giữa 
_ba nước anh em đã phát triền lên một 
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bước mới, khác về chất so với trước. 
Đây là một liên minh kiều. mới, liên 
mỉnh dưới sự lãnh đạc của đẳng vô 
sản chân chính, lên minh của thời 
đại mới, thời đại độc lập dân tệc gắn 
liên với chủ nghĩa xã hội ; liên minh ˆ 
trên lập trường quan điềm của giai 
crj vô sản, theo chủ nghĩa quốc tế vô. 
sản, theo. khầu hiệu «Vô sản tất cả 


_c€ác nuớc và các đân tộc bị áp bức, 


đecàn kết lại!». Đến đây liên minh 
gita ba nước Đông dương đã trở 
thành một quỳ luật tất vếu, quyết 


định sự tôn tại và phát triền của ba 


nước nói chung và của mỗi: nước nói 
riêng. 


Tiáng 3-1945 Nhật hất cẳng Pháp 
chiếm lấy Đông dương. Cách mạng 
Tháng 8 năm 1945 lật: đồ ách thống 
trị của Nhật. Nhưng rồi Pháp xâm 
lược trở lại. Nhân đân ba nước phải 
anh dũng đứng lên hiệp lực kháng 
chiến lâu dài. Mãi đến 1951, sau khi 
quản và dân Việt nam giáng đòn quyết 
định làm cho Piö¿p thất bại nhục nhã 
ở. Điện biên piủ, Piuáp mới chịu công 
nhận eÈũ quyên độc lập của ba nước 
Đồng dương tại Hội nghị Giơ-ne-vơ. 


Sau đó lại đến lượt Mỹ nhảy vào 
tay chân Pháp, can thiệp và vũ trang 
xảm lược,suòng biến ba nước Đông 
dương thành thuộc địa kiều mới và 
căn cứ quân sự phản cách mạng ở 
Đông Nam Á (1954 — 1975). Nhân dân 
ba nước lại một lần nữa tiếp tục liên 
mỉnh chiến đấu quyết liệt đề giành và 
giữ độc lập tự do. £ 
- Mỹ thua, Mỹ cút. Một kẻ thủ mới — 
bọn bành trướng bá quyền lại xuất 
đầu lộ diện, sử dụng bẻ lũ Pôỏn Pốt — 
lêng Xa-ry — Khiêu Xãăm-phôn tay sai 
của chúng ở Cai-pu-chia làm xung 
kích tiến công xâm lược Việt nam từ 
phía tây nam. Kết cục chúng đã thua 
đau và chế độ diệt chủng Pôn Pốt bị 
đánh đô. Kế hoạch tiến công xâm lược 
Việt nam từ phía bắc cũng đã bị'thất 
bại. Tuy vậy kế địch vẫn hgoan cố 
bám lấy mưu đö bành trướng, bã 


quyền, Chúng; câu kết với đế quốc Mỹ 
wà các thế lực phản động khác âm 
mưu tiến hành chiến tranh lấn chiếm 
và phá hoại nhiều mặt đối với Việt 
nam, chiến tranh lấn chiếm và lật đồ 
đối với Gam-pu-chia, tăng cường gây 
sức ép và điễn biến hòa bình đối với 
Lào. Cả ba nước Cam-pu-ebia, Lào, 
Việt nam lại phải thất cbặt liên mình 
đề đối phó với kể thù chung, giữ vững 
độc lập tụ do. Không phải ngẫu nhiên 
mà cá ba đang anh em Việt nam, Lào, 
Cam-pu-ehia đều có nhận định; đánh 
giá thông nhất và mới quan hệ đặc 
biệt, về tác dụng {o lớn của liên mình 
ba nước Dong đương. Thực (tế đã 
chứng minh liên mình đoàn kết mẫu 
m:r€e này là một nÈhàn tố quyết định 
đề đánh tháng mọi kẻ thù và giành độc 
lập, tự do cho mỗi nước. Mỗi khi khối 
đoàn kết giữa ba nước bị phá hoại thì 
nền độc kạp của mỗi nước bị lâm nguy. 
Với ý ngÌĩa đó Nghị quyết Đại hội 
thứ 1V của Dãng nhàn đản cách mạng 
Cam-pu-ehia (Œhảng 5-19S1 đã ghỉ rõ : 
« Lịch sử cách mạng Cam-pu-chia nửa 
thế ký qua c1 rõ khi mà lòng yêu 
XU: gắn el:št với tỉnh đoàn kết quốc 

„ đoàn kết ha nước Đông dương, 


SP kết CÔam-pu-ehia — Việt nam thị - 


cách mạng Cani-pu-chia giành được 
thắng lợi vẻ vang. Ngược lại khi mà 
khối đoàn kết liên minh chiến đấu giữa 
ba nước. trước bết là đoàn kết Cam-pu- 
chia — Việt nam bị phá hoại thì cách 
mạng Cam-pu-ehia bị đầy lùi và chịu 
nhiều tôn thất... ®, Đại bội thứ IV của 
Đẳng Nhân đân cách mạng Lào (tháng 
11-86)và Dại hội thứ VI của Đẳng ta vừa 
qua cũng đã một lần nữa khẳng định 
rằng tình đoàn kết chiến đấu, mối 
quan hệ đặc biệt và # hợp tác toàn 
điện giữa ba nước Đông dương là vấn 


đề có ý nghĩa sống còn. là quy luật 
phát tiên. của cả ba dân tộc anh em.. 


HÕ ràng là liền mỉnh chiến đấu giữa 
-,ba nước Đông đương không phải là 
ngẫu nhiên, nhất thời mà là mội tất 
yếu khách quan. Nó diễn ra một cách 


thường xuyên, lặp đi lặp lại, có truyền 


_” 
\ 


thống lịch sử, co quá frình phát triền 
từ thấp đến cao 


* 


Kẻ thù đủ loại biện nay cũng như 
trước đây đã và đang tìm mọi cách 
chia rẽ ba dân tộc, phá hoại ba nước 
Đông dương. Chúng xuyên lạc sự thật, 
nói xấu, vụ cáo Việt nam, eô lập Việt 
nam, hòng tách Cam-pu-chia, Lào ra 
khỏi liên minh với Việt nam. Chúng 
(O miệng rêu rao nào là Việt nam vi 
phạm quyền đân tộc tự quyết, mưu 
lập * Liên bang Đông đương » đề thống 
trị; nào là Việt nam đồng hóa Cam- 
pu-chia; nào là Việt nam cũng là 
nước nghèo, eơ sở vật chất kỹ thuật 


-eòn thấp kém, liên minh với Việt nam 


chẳng có lợi gì v:v 

Sự thật đã bác bỏ những âm mưu 
thủ đoạn đó của chúng. 

Mọi người đêu biết, Lê nin kÈEi nói 
về vấn đề đân tộc có nêu bai khuynh 
hướng có tính quy luật?:! — Sự thức 
tính của đời sống dân lộc và những 
phong trào dân tộc chống lại ách .áp 
bức đân tộc, thành lập các quốc gia, 
dàn tộc. 2 — Sự phát triền những mới 
quan hệ giữa các dân Lộc. sự phá vỡ 


những hàng rào dân tộc, sự thống 


nhất quốc tế của đời sống kinh tẻ 
nói chung, của chính trị, của khoa 
học v.v 


Quan điềm mắc xÍt gi x đến cả hai 
khuynh hướng đó Khi báo vệ quyền 
bình đẳng, quyền tự quyết của các đân 
tộc kề cả quyền tách ra thành lập một 
quốc gia độc lập, thì đó là chú ý đến 
khuynh hướng thứ nhất. Khi bảo vệ 
nguyên lý vĩ đại của chủ nghĩa quốc 
tế vô sản là đoàn kết nhân đấn lao 
động tất cả các đân tộc đấu tranh 
không điều hòa chống ảnh hưởng của 
chủ nghĩa dân tộc tư sản. thì đó là 
chú ý đến khuynh hướng thứ bai. 
Phải coi vấn đề dân tộc là một bộ 
phận của vấn đề cách mạng nói 
chung; cho nên trong từng giai đoạn 
khác nhau, vấn đề đó cũng được giải 
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quyết một cách khác nhau tủy theo 
tính clất và nhiệm vụ của giai đoạn 
cách mạng cụ the. Vấn đề quyền tự 
quyết của các đân tệc đo vậy cũng cần 
được giải quyết theo từng hoàn cảnh 
lịch sử cụ thề, gắn chặt với trào lưu 
cách mạng của thời đại. Điều chủ yếu 
là trong cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa đân tộc tư sản, chống chủ nghĩa 
đế quốc, phải đoàn kết được giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động các 
nước, làm cho họ gần gũi nhau, đạt 
tới chỗ thống nhất hành động vì thắng 
-lợi của chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ 
nghĩa và chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Vấn đề quyền dân tộc tự quyết của 
ba nước Đông đương xét theo khuynh 
huớng thứ nhất, về cơ bản đã được 
giải quyết từ lâu, từ Cách mạng Tháng 
8 thành công năm 1945 và tiếp đến, 
sau khithực dân Pháp bị đánh bại,buộc 
phải công nhận độc lập, chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thô của mỗi nước ở 
Đông dương tại Hội nghị Giơ-ne-vơ 
năm 1954. 

Từ đó đến nay; cuộc đấu tranh cách 
mạng ở mỗi nước tiếp điễn nhằm hoàn 
thành triệt đề giải phóng dân tộc, bảo 
vệ độc lập và xây dựng TÔ quốc xã 
hội chủ nghĩa. Điều đó có phần nội 
dung thuộc phạm trù của khuynh 

"hướng thứ hai. Nó đòi hỏi phải củng 
cố và tăng cường liên minh, củng cõ 
và tăng cường mối quan hệ đoàn kết 
hợp tác giữa ba dân tộc, phá vỡ những 
hàng rào ngăn cách giả tạo đối với 
ba dân tộc, và tạo nên sự thống nhất 
quốc tế và các mối liên hệ kinh tế, 
chính trị, văn hóa, khoa học giữa ba 


nước. Đó là yêu cầu phát triền khách 


quan của lực lượng sản xuất, của sự 
phân công lao động xã hội quốc tế vì 
lợi ích của mỗi dân tộc và của cả ba 
dân tộc trên bán đảo Đông dương. Ở 
đây chủ nghĩa yêu nước chân chính và 
chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn quyện 
vào nhau. Điều đó đã được nêu lên 
(rong Tuyên bố của hội nghị cấp cao 
Lào — Cam-pu-chia — Việt nam ngày 
23-2-1983. Bản tuyên bố nhấn mạnh 
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rằng ba nước phải tăng cường đoàn 
kết và hợp tác toàn điện với nhau 
theo mục đích và những TH tác 
sau đây :? 


— Đoàn kết, hợp tác giữa ba nước 
nhằm giúp đỡ nhau xây dựng và bảo 
vệ đất nước, góp phần bảo vệ hòa 
bình và ồn định ở Đông Nam Á và 
trên thế giới, không nhằm chống lại 
bất cứ một nước nào. 


— Tăng cưởng tình đoàn kết và sự 
hợp tác trên cơ sở chủ nghĩa quốc tế 
xã hội chủ nghĩa. Mọi vấn đề thuộc 
quan hệ giữa ba nước sẽ được giải 
quyết bằng thương lượng trên cơ sở 
tôn trọng độc lập, chủ quyền và töàn 
vẹn lãnh thô của nhau, không can 
thiệp vào công việc nội bộ của nhau, 
với tỉnh thần hiều biết lẫn nhau, tôn 
trọng lợi ích chính đáng của mỗi nước 
và vì lợi ích của cả ba dân tộc. ˆ 


. — Phát triền sự hợp tác lâu dài và 
giúp đỡ lắn nhau giữa hai bên hoặc 
ba bên về mợi mặt trên tỉnh thần hữu 
nghị anh em, hoàn toàn tự nguyện, 
bình đẳng và cùng có lợi. 

= Tăng cường tình đoàn kết giữa 
ba dân tộc chống mọi âm mưu chia 
rẽ của kể thù và mọi biều hiện của 
tư tưởng đân tộc nước lớn và dân 
tộc hẹp hòi. 

Mục đích và những nguyên tắc liên 
mỉnh đó nói lên tình hữu nghị truyền 
thống và mối quan hệ đặc biệt giữa: 
ba nuớc, phản ánh trung thành chủ 
nựhĩa quốc tế vô sản trong sáng. 

Về phía Việt nam chúng ta, trong 
khi làm nghĩa vụ quốc tế chúng ta 
hiểu rất rõ nguyên lý mác xít — lẻ nin 
nít nồi tiếng: một dân tộc đi áp bức 
một đân tộc khác thì đân tộc đó không. 
thề có tự do. Chúng ta kiên quyết đấu 
tranh chống tư tưởng dân tộc vị kỷ - 
dưới mọi màu sắc, coi nó là kẻ thủ 
của chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Việc quân tình nguyện Việt nam có 
mặt trên đất Cam-pu-chia là vì nghĩa 
vụ quốc tế, là theo yêu cầu của Cam-: 
pu-chia, là sự thực hiện Hiệp ước 


liên minh đã được ký kết giữa bai 
nước. Điều đó sở dđỉ đang điễn ra là 
vì (rên thực tế nền độc lập và an ninh 
của nước bạn Cam-pu-chia còn bị uy 
hiếp. Những thế lực đối đầu còn âm 
mưu đưa bọn diệt chủng Pôn Pốt trở 
lại Cam-pu-chia. Trong khi chưa có. 
một giải pháp chính trị về Cam-pu- 
chia và Dông Nam Ấ, căn cứ tình hình 
hiện nay ở Cam-pu-chia CHNHCN 
Việt nam và CHND Cam-pu-ehia khẳng 
định vẫn tiếp tục rút dần hằng năm 
quân tỉnh nguyện Việt nam khỏi Cam- 
pu-chia và việc rút quân sẽ hoàn 
thành vào năm 1990 như dã tuyên bố. 

Với nhận thưc ngày càng sâu sắc về 
liên minh ba nước Đông dương, Đại 
hội thứ VI vừa qua của Đảng ta đã 
nhấn mạnh: « Bằng những biện pháp 


thiết thực và có hiệu quả, chúng ta 


ra sức phát triền quan hệ giữa nước 
ta với Lào và Cam-pu-chia, làm cho 


Xe , v4 , ` 
môi nước và cả ba nước ngày càng. 


vững mạnh, làm thất bại âm mưu và 
thủ đoạn chia rẽ của kẻ thù. Trước 
sau như một, Việt nam {rung thành 
với nghĩa vụ quốc tế của minh đổi 
với cách mạng Lào và cách mạng Cam- 
_pu-ehia. Chúng ta coi mỗi thành tựu 
trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng 
Tô quốc của hai nước anh em như 
thành tựu của chính mình, cũng như 
mỗi thành tựu của chúng ta đều không 
tách rời tình đoàn kết, sự ủng hộ và 
giúp đỡ của Dáng, Nhà nước và nhân 
dân hai nước anh em ». 
Trong liên minh ba nước Đêng 
đương, một vấn đề tất yếu, khách 
quạn, có Ý nghĩa lâu dài là phải đầy 
mạnh và phát triền một cách cỏ hiệu 
qua, theo hướng đi vào chiều sâu; 
sự hợp tác toàn điện, chặt chẽ trên 
tấ: cả các lĩnh vực, trong đó 0iệc 
hợp lác Đê kinh lễ, oàn hóa là nền 
tảng cho việc củng cố liên minh chiến 
lược chiến đấu lâu đài giữa ba nước. 
Bởi vì, tuy mức độ có khác nhau, cả 
ba nước vốn đều là những nước nông 


nghiệp lạc hậu và hiện nay đều quá. 


độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai 


đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Do đó, tất yếu phải chuần bị những 
tiền đề đề tiến hành công nghiệp. lóa 


_xã lội cl:ủ nghĩ, xây đựng cơ sở vật 


chất — kỳ thuật của chủ rghĩa xã hột, 
Không công nghiệp hóa thì không có 
chủ nghĩa xã hội, không có độc lập 
thật sự, không có tự do, bình đẳng 
(hật sự. Muốn vậy, một mặt piải đựa 
vào sự viện trợ của các nước xã hội 
cbủ nghĩa, trụ cột là Liên xô vĩ đại. 
Mặt khác, phải cố gắng tích lũy dần 
đân từ nội bộ nền kinh tế quốc dân 
của mỗi nước. Điều này đến lượt nớ 
lại dặt ra vấn đề là phải biết tương 
trợ hợp tác chặt chẽ giữa ba nước 


“Đông dương. Do có sông núi liền nhau, 


có truyền thống hữu nghị có đẳng: 
Mác — Lê-nin lãnh đạo, và đều còn ở 
trình cộ kinh tế kỹ thuật chưa phát 


-triền cho nên ba nước Việt nam, Lào, 


Cam-pu-chia chẳng những cần phải 
đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau mà còn 
có những điều kiện phù hợp đề trao 
đôi kinh nghiệm với nÈau trong việc 
quản lý, xây dựng đất nước trong quá 
trình tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. ` 


Mặc cho kẻ Ai cờ lạc, ba nước 
Đông dương đã và đang liên mình với 
nhau, vững bước liên lên. Giữa ba 
nước, sự hợp tác toàn điện, đặc biệt 
vẻ kinh tế, văn hóa .đang được nhanh 
chóng mở rộng nhằm giúp đỡ nhau 
phát huy mạnh mẽ khả năng về tài 
nguyên, cơ sở vật chất kỳ thuật của 
môi nước đề giải quyết những vấn đề 
cấp bách trong sản xuất và đời sống 
của nhân dân, cụ thê là giúp nhau 
điều tra nghiên cứu eơ bản, bồi dưỡng - 
đào tạo cán bộ, đề ra quy hoạch, kế 
hoạch xây dựng đất nước lâu dài, phủ 
hợp với yêu cầu của mỗi nước và có 
sự liên kết với nhau trong chiến lượe 
phát triền kinh tếT—xã hội. Sự hợp tác 
kinh tế đó quán triệt các nguyên tắc 
quốc tế chủ nghĩa là: hoàn toàn tự 
nguyện, thật sự bình đẳng, đôi bên 
cùng có lợi, và có ưu tiên, ưu đãi nhau 
trong tỉnh đồng chí. Nội dung hợp tác 
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phái thiết thực, có hiệu quả, có kế 
boạch tiến lạnh tùng bước vững chắc 
và: kết bợp dược xây dựng kinh tế 
với cúng cố quốc phòng và an nỉnh, 
bảo cảm nÏÌiệm vụ chiến lược của mỗi 
nước là vừa xảy dựng vừa bảo vệ Tô 
"quốc xã lội chú nghĩa 


Vẻ hình thức, có bợp tác giữa bai, 


,ên hoặc ba bên, giữa ngành với 
ngành, địa phương với địa phương, 
phối hợp kế boạch và liên kết kinh tế 
với nhau, xuất khâu qua lại cho nhau. 
liện nay, tuv trình độ khoa học, kỶ 
thuật và kinh tế của Việt nam chưa 
cao, nhưng nhìn chung vẫn có tÈkề giúp 
đỡ Lào và Cam-pu-chia hợp với kEả 
năng tiếp nhận của bai nước anh em. 
Việc hợp tác trên tỉnh thần đồng chí, 
anh em như vậy là thiết thực, rất cần 
thiết và đứng về ý nghĩa kinh tế mà 
xét, là phù bợp với con đường công 
nghiệp hóa xã hội eEủ nghĩa của mỗi 
nước. Đương nhiên đề không ngừng 
nâng cao, mở rộng và đôi mới quan hệ 
lợp tác giữa ba nước, cần tiếp tục 
nghiên cứu sâu, vận dụng đạt hiệu quả 
tối đa các bình thức hợp tác về chính 


trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, vấn ˆ 


hóa, xã bội giữa ba nước. Đề phòng tư 
tưởng và hành động chủ quan nóng vội, 
chỉ thấy thuận lợi cơ bản, thắng lợi to 
lớn mà không thấy hết kbó khăn phức 
tạp. Š 

Vừa qua giữa Việt nam và Lào đã 
xem xét và rút kinh nghiệm vẻ sự hợp 
tác toàn điện trong thời gian qua, và 
đã định kế toạch, biện plkáp thúc 
_đây sự hợp tác trong 5 năm tới (1986— 
1990). Giñãa CHXIHICN Việt nam và 
CHND Cam-pu-cbhia đã ký kết và phê 
chuẩn hiệp ước hoạch định biên giới 
quốc gia, đã ký ke hoạch hợp tác về 


nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, kbí 
tượng, buu điện, giáo dục, du lịch 
trong 2 năm 1986 — 196/7 và trong 5 
năm 1965 — 1990. 


Như vậy là các mối quan kệ bợp 
. tác nhiêu mặt giữa Việt nam — Lào — 
Cam-pu-chia đã từng bước được tiè 
chế bóa bằng các biệp ước hữu nghị 
và hợp tác ký Bết giữa hai bên hoặc 
ba bên, được xây dựng trên cơ sở 
những nguyên {ức mác xit—lê nin nít 
và chủnghĩa quốc tế xã lội chủ nghĩa. 
Điều đó càng chứng tổ quan hệ giữa 
ba nước Đông dương là mỗi quan lệ 
đoàn kết cách mạng của nEkững nước 
anh em, trong đó môi nước đều độc 
lập, eó cbủ quyền, bình đẳng với các 
nước khác; mối quan hệ đó vửa có 
lợi chung cho cá ba nước, vừa có lợi 
riêng cho mỗi nước. 


Trorg khi tăng cường quan lệ hợp 
tác với nhau, ba nước Việt nam —. 
Lào — Cam-pu-chia không ngừng đầy 
mạnh sự hợp tác toàn dđ:iện với Liên 
xò và cộng đồng xã Lội chủ nghĩa, 
đồng thời hợp tác với các nước bầu 
bạn khác. Điều đó thề biện sự kết hợp 
chủ nghĩa yêu nước chân chính với 
chủ nghĩa quốc tế vô sản, chống lại. 
tính bản vị, cục bộ, thiền cận và (ư 
tưởng đân tộc hẹp hòi. 


Nhận thức rõ tính tất yếu và Lúc 
thiết của Liên minh ba nước Đô:g 
dương, vì sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ ba nước Đông dương xã hội chủ 
nghĩa và vi sự nghiệp bảo vệ hòa bình 


_ ở khu vực Đông Nam Á Và thế giới, 


những người cộng sản Việt nam chúng 
ta quyết vun dấp cho tình đoàn kết 
trong sáng giữa ba nước anh em trên 
báu đảo Đông đương mãi mãi sắ | g0n; 
đời đời bèn chặt. 


PHAN DOÃN NAM 


NĂM I98ó VÀ 


ÁM 1986 là một năm thất bại 

nặng nề đối với cbính quyền Ri- 

gàn cả về đối nội và đổi ngoại. 
liên cầiun quyền trong bối cảnh nước 
Aÿý bị khủng boáng và suy yếu do hậu 
quả của chiến tranh Việt nam và vụ 
bè bối Oa-tơ-ghết, tham vọng của Ri- 
gàn là trong một thời gian ngắn, bằng 
những biện pháp cứng rắn, phục hồi 
lòng tin của nhân dân Mỹ đối với kẻ 
đứng đầu Nhà trắng và lấy lại uy tín 
quốc tế của Mỹ trong thế giới tư bản. 


Chính sácb của chính quyền Ri-gân 
nhằm phục hồi sức mạnh bên trong 
nước Mỹ tức-là nhằm vực nền kinh 
tế Mỹ dậy sau những cuộc suy thoái 
và khủng hoảng triền miên, và đầy 
mạnh cLlạy đua vũ trang, nhất là chạy 
dua vũ trang hạt nhân và vũ trụ, gây 
lại chiến (ranh lạnh hòng phá thế cân 
l;ng ` quân sự — chiến lược Đông — 


Tày đã hình thành từ đầu những năm ˆ 


7U, đàn áp phong trào giải phóng dân 
“tộc và xác lập lại vai trỏ lãnh đạo 
của Mỹ đối với đồng mình. 

- Qua nhiệm kỳ thứ I (1981 — 1984), 
nhở một số thành tựu giành được 
trên mặt kinh tế (đặc biệt là những 
thành tựu trong năm 1981 là năm bầu 
cử tổng thống Mỹ, tốe độ tăng trưởng 


của tông sản phầm quốc đân Mỹ lên 


lới 6,625), giá trị đồng đô la Mỹ không 
ngừng tăng so với các đồng tiền qmạnh» 
khác trong thế giới tư bản), Ri-gân 
dã một lần nữa trúng cử tông thống 
nhiệm ky LÍ với số phiếu tương đối lớn. 


Tuy nhiên tỉnh hình nước Mỹ trong. 


hai năm đầu của nhiệm kỷ II của Ri- 


CHÍNH QUYỀN RI=GÂN 


N 


gần, đặc biệt là năm !965 đã không 
điển ra như chính quyền Hỉi-gầu duong: 
muôn. Những khủng hoàng và bê bãi 
của nước Mỹ như những cái kim lâu 
nay được bọc kín trong những lớp vải. 
mị dàn của Ri-gân ngày càng lò ra, 
chọc mũi nhọn ngày càng sầu vào toan 
bộ cơ thề chính quyền li gân. 


Trước hết là về kinh tế, Trong 6 
năm cầm quyền của lì-gàn thì trời 
gian suy thoái chiếm hai năm (I9§{ và 
1982). Đặc biệt năm 1982 tốc độ tíng 
trưởng của tông sản phầm xã hội Mỹ 
là số âm (—2,15).Năm 1983 tăng 3,75%, 
năm f981 tăng 6.65 như đã nói ở 
trên. Nhưng năm 1985 lại tụt xuống 
còn 2,3% và năm 1986 có thê chỉ đạt 
2,6%. Nếu tính trung binh trong cả õ 
năm đầu của thập ký ổ0, trong đó có 
4 năm lì -pgân cầm quyền (hi tốc độ 
tăng trưởng trung bình của tông sản 
phảm xã hội Mỹ hằng năm chỉ đạt 
1,82% so với 246% (thời kỷ 187+— 1979), 
3,2 (thời kỷ 1968— 1973) và 4,3% (thời 
kỳ 1962 — 1967). Như vậy so với thập 
ký 70 là thập ký có những cuộc 


khủng hoảng kinh tế và khủng hoàng 


năng lượng rất trầm trọng, tốc dò 
phát triền của kinh tế Mỹ trong 5 năm 
đầu của thập kỷ 50 vẫn chậm hơn. 


Nguyên nhân đi đã làm cko kính tế 
MỸ bỗng el:öce t*lng cao trong năm I98§1 
lại tụt xuống trong hai năm tiếp đó. 
Người ta cho rằng kinh tế Mỹ tăng 
mạnh trong năm 1981 chủ yếu là do 
áp dụng các biện pháp kinh tế mà một 
số nhà kinh tế học gọi là Hi-gần-nò- 
míc. Đó là một sự chắp ví giữa bẹc 
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- thuyết kinh tế của trường phải cung 
ứng và chủ nghĩa trọng tiền với các 
“biên pháp tài chính của chủ nghĩa 
- kinh tê của trưởng phái cô điền theo 
học thuyết Kên-xơ (Eeynes). Kết bợp 
các biện pÌáp của cả hai trường phái 
này, Ri-gân-nô-míe đã Fuy động được 


mót số lớn vốn nước ngoài bằng 
việc nâng lãi suất ngân bàng của 


đòng đô la. Năm 1983 số vốn nước 
ngoài clạy vào Mỹ là 100 tý đô 
la, păm 1985 lên đến 300 tỷ, Nhờ số 
vốn nước ngoài đó, các xí nghiệp 
được cung ứng một ki. oản tiên lớn mà 
không gây ra lạm phát. Chính phủ 
Mỹ còn cbủ trương vay vốn của nhân 
dân, hiện nay đã vay 1500 tỷ đô la, 
Chính sách này tuy tạm thời đưa 


kinh tế Mỹ phát triền như đã nói. 


trên, nhưng lại gây ra hậu quả tài hại 
trong những năm gần đây vì Mỹ nợ 
quá nhiều đến mức không dám Vay 
thèm nữa. Do Mỹ vẫn phải duy trì 
“lãi suất cao đề thư hút đô la cho nên 
sở vốn rong nước, đề ntanh chóng có 
lãi, đã không được đầu tư vào sản 
xuất công nghiệp mà lại đâu tư vào 
thị trường cô phiếu làm cho nên kinh 
tế MỳC phát triền không lành mạnh. 
Lãi suất ngàn hàng cao làm cho tỷ giá 
hỏi dđoái dòng đô lạ cao đã gây ra 
“hiệu quả ngược lại: bàng MỸ không 
bán được vì giá quá cao, trong lúc đó 
hàng nước ngoài lại tuôn vào thị 
_trường MỸ làm cho thâm hụt cán cân 
tương mại và cán cân thanh toán của 
MỸ ngày càng trầm lrọng. Nắm 19855, 
mức thăm hụt đó lên tới 118 tỷ đô la, 
khiến cho Mỹ lần đäu tiên trong lịch 
sứ từ nước chủ nợ biến thành con nợ. 
Lai cần phái chỉ ra rắng một nguyên 
nhàm khác làm cho nền kinh tế Mỹ 
phát triển không lành mạnh là việc 
A§ bó hàng trăm tỷ đô la vào chạy 
dua Vũ trang, gây nên tỉnh trạng mất 
cần đổi trong sản xuất và thâm hụt 
ngàn sách liên bang hết sức trầm trọng. 
Nám nay sự thăm hụt đó có thề lên đến 
trên 200 tỷ đỏ la, tức là gấp 5 làn khi 
Hi-gàn mới bước vào Nhà trắng. 
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Tình hỉnh ẩm đạm của nền kinh tế 
Mỹ không những ảnh hướng xấn đến 
nội bộ nước Mỹ mà còn làm cho quan 
hệ giữa Mỹ với đồng minh, cụ thê là 
với Tây Âu và Nhật bản trở nên căng 
thắng. Việc quốc hội Mỹ thông qua dự 
luật bảo hộ mậu dịch là một đòn náng 
giáng vào các hàng nhập khầu từ Tây 
Âu và Nhật bản, đặc biệt là hàng dệt 
và cúc hàng công nghiệp nhẹ khác. 


Trong lúc kinh tế Mỹ gặp khó khăn 
như vậy thi kinh tế của Nhật bản và mội 
vài nước Tây Âu lại đ: .ng trên đà phát 
triền. Nhật bản đang có nhiều khả năng 
vượt Mỹ trong cạnh tranh kinh tế. 
Vai trò khống chế của kinh tế Mỹ ngày 

nay không còn nữa. Hiện nay tài sản 

của Nhật bản ở nước ngoài tuy còn 
đứng hàng thứ hai sau Mỹ, nhưng 
người ta dự đoán trong vài ba năm 
tới Nhật bản có thê vươn lên hàng 
đầu 


Những thất bại của Mỹ cho thấy rõ. 
mặc dù Mỹ và bẻ lũ đế quốc còn nhiều 
tiềm lực kinh tế, còn có khả năng 
chống đỡ trên đà suy sụp hoặc thậm 
chí còn có thê phát triên kinh tế trong 
từng thời kỷ nhất định, nhưng xu thế 
chung là không ôn định ; suy thoái và 
khủng, hoảng là tất “yếu của kinh tế tư 
bán nói chung và kinh tế Mỹ nói riêng, 
NÓ cũng cho thấy những biện phúp 
của `ehính quyền Ri-gân chỉ là liều 
thuốc an thần nhất thời, không có tác 
dụng đảo ngược tình hình. Cuộc khủng 
hoàng ceơ' cầu của nền kinh tế tư bản 
và khủng hoàng học thuyết kinh tế tư 
bản chủ nghĩa vẫn chưa dược giải 
quyết. 


Tình bình kinh tế xâu đi đã dẫn 
đến những xáo động trong xã hội Mỹ 
và là một trong những nguyên nhân 
chính gây nên thất bại to lớn của Đẳng 
cộng hòa, đảng của Ri-gân trong cuộc 
bầu cử giữa nhiệm kỷ tháng 11-1966. 
Điều bất ngờ đổi với Hi-gàn là thất 
bại quá lớn so với dự kiến. Với kết 


+ quả cuộc bầu cứ, thượng viện, nơi có 


tiếng nói quyết định đối với các chính 


sách của chính quyền RX- -gân, đã chuyên 
từ lay Dâng cộng hòa sang Đẳng đân 
chủ đối lập. Hạ viện vốn đã nằm dưới 
sự kiềm soát của Đăng dân chủ, nay 
thượng viện cũng do Đảng dân chủ 
kiềm soát; tỉnh bình đó đặt Ri gần 
trước rất nhiều khó khăn lớn trong 
việc điều hành công việc trong bai 
năm còn lại của nhiệm kỳ tông thống. 

Nhưng thất bại lớn nhất của chính 
quyền Ri-gàn trong năm 1966 là vẻ 
mặt đối ngoại. Theo báo chí Mỹ, 
chính sách đối ngoại của chính quyền 


Ri-gân trong năm đầu tiên của nhiệm - 


"kỳ II có 3 «sáng kiến» quan trọng 
nhất, Đó là “học thuyết Ri-gân *; việc 
đầy mạnh sáng kiến phòng thủ chiến 
lược (SDI) và mua sắm vũ khí ồ ạt. 


Học thuyết Ri-gân, còn được gọi là 


« chủ nghĩa toàn cầu mới » thực chất 
là sự phần kích của đế quốc Mỹ chống 
lại phong trào giải phóng dân tộc và 
độc lập dân tộc. Qua các bài phát biều 
của Ri gân và các tướng tá Lầu năm 
góc, tính chất hiếu chiến của học 
- thuyết đó thề hiện ở chỗ phải làm cho 
thế giới thấy rằng “Mỹ luôn luôn Ở 
tư thế sẵn sàng có thề sử dụng sức 
mạnh quân sự bất cứ lúc nào », và khi 
cần thiết thì Mỹ có thề hành động đơn 
phương mà không cần báo trước cho 
đồng minh và không cần có sự thỏa 
thuận trước của đồng minh (như việc 
Mỹ ném bom Li-bi và leo tang chiến 
tranh không quân ở Ni-ca-ra-goa). Kết 
quả của chính sách này như thế nào ? 
Rõ ràng là nó đã không dập tắt được 
sự chống đối của các dân tộc, trái lại 
càng làm cho Mỹ bị lên án, bị cô 


lập hơn trên thế giới kề cả ở 
"các nước đồng minh của Mỹ. Chưa 


bao giở các văn kiện của Phong trào 
không liên kết lại có nội dung chống 
Mỹ mạnh mẽ như văn kiện của Hội 
nghị cấp cao thứ 8 tô chức tại Dim- 
ba-bu-ê tháng 9-1986. Nhưng tl:iất bai 
của Mỹ không chỉ ở chỗ bị lên án, bị 
cô lập mà còn ở chỗ MỸ không thực 
hiện được mục tiêu của *chủ nghĩa 
toàn cầu mới , không khuấy động 


được các hoạt động của bọn phản 
cách mạng ở các nước nhằm chốn, lại 


Liên xô, các nước xã hội chủ nghĩa và 
. Các nước không liên kết. 
. nghĩa toàn cầu mớ‡», MỸ định vượt 


Với œchu 


ra khỏi giới hạn của học thuyết Ních-. 
xơn, không chỉ làm sen đàm có chọn 
lọc mà định trở lại vai trò sen đâm 
quốc tế của thời kỳ trước Việt nam. 
Nhưng rõ ràng thế suy yếu của đế 
quốc Mỹ thời kỷ sau Việt nam không 
cho phép Mỹ vượt ra khỏi khuôn khô 
học thuyết Niích-xơn. 

Việc Ri-gân chủ trương đây nành ` 
“sáng kiến phòng thủ chiến lược » 
(SDD và tiếp tục chạy đua vũ trang, 
nhất là vũ trang hạt nhân không giới 
hạn đã làm cho tình hình thế giới hết. 
sức căng thẳng, quan hệ Đông— Tây 
càng xấu đi nhưng vẫn không phá 


- được thế cân bằng quân sự chiến lược 


Đông ~ Tây. Những thất bại về kỹ 
thuật của SDI (qua vụ nỗ con tâu 
Sôn-Hn-gơ (Challencer) và tính chất 
không chắc chắn của chương trình 
này đã dấy lên trong nước Mỹ một 
làn sóng phần đối, đòi Ri-gân hủy bỏ 
SDI hoặc chỉ giới hạn v iệc thử nghiệm 

SDI ở trong phòng thí nghiệm. Quốc 
hội Mỹ đã cắt bớt ngân sách chi cho 
quốc phòng nói chung và SDI nói riêng. 
Nhưng điều quan trọng hơn là dư luận 
thế giới ngày càng thấy rõ thiện chí 
của Liên xô, thể hiện ở những đề 


_nghị hết sức xây dựng của Liên xô 


về giải trừ quân bị, giảm bớt, tiến tới 


loại trừ vũ khí hạt nhân. Qua các 


cuộc gặp gỡ cấp cao Xô—-Mỹ ở Giơ- 
ne-vơ và Rày-gia-vích, mọi người đều 
thấy rõ căn trở duy nhất đối với quá 
trinh giải trừ quân bị là việc Mỹ cứ 
khư khư bâm lấy chương trinh SDI, 
Phong trào chống chiến tranh hạt nhân 


.và phong trào phi bạt nhân hóa đã 


và đang phát triền mạnh mẽ ngay cả 
trong sào huyệt của để quốc Mỹ và 
trong nÌh:ững khu vực mà Mỹ đang duy 
(ri các cắn cứ quân sự lớn phục vụ 


chương trình SDI. Sự rạn nứt của 


liên minh ANZUS ngày càng lón và 
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khả năng đồ vỡ là không thể tránh 
khói. | 

Trong những ngày cuối năm 1986, 
vụ bê bối đối ngoại làm rối loạn chính 
quyền Mỹ là việc Mỹ lén lút bán vũ 
khí cho l-ran và lấy tiền lời của việc 
bản vũ khí đó cùng cấp cho bọn phiến 
loạn các nước, đặc biệt là bọn Con- 
tơ-rát ở Ni-ca-ra-goa. Dư luận phương 
Tây đã so sánh vụ này với vụ Oa-tơ- 
ghết. Qua vụ bê bối này, rõ ràng sự 
khủng hoảng trong chính sách đối 
ngoại của Mỹ chưa chấm đứt. Là một 
trong những hậu quả của chấn thương 
Việt nam, vụ I-ran-ghết chứng tỏ rằng 
cuộc khủng hoàng lòng tỉn trong nước 
Mỹ còn kéo dài. Đây không chỉ là 


cuộc khủng hoảng lòng tín của nhân” 


dân lạo động Mỹ đối với giới cầm 
quyền Mỹ. Nó còn là sự mâu thuẫn, 
lục đục trong nội bộ giới cầm quyền, 
giữa Nhà trắng và Bộ ngoại giao, giữa: 


CÍA và Bộ quốc phòng và ngay cả giữa. 


những nhân vật chóp bu trong Nhà 
trắng. Chưa eó một tổng thống nào 
của nước Mỹ như lRi-gân trong ö năm 
cam quyền đã phải ð lần thay cố vấn 
an ninh quốc gia. Lãnh tụ Đẳng đân 
chủ ở thượng viện đã nói thẳng ra 
_Tằng chỉnh sách đối ngoại của Ri-gân 
đã Hoàn toàn sụp- đồ. Cũng qua vụ bê 
bởi này, nhân dân Mỹ và thế giới tự 
hỏi liệu Hi-gân có phải là người thật 
sự điều hành chính sách ở Mỹ hay 
, ông ta chí là mội *®eon vịt què *, Rõ 
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ràng có nhiều sự kiện cho thấy Hi- 
gân không nắm được bộ máy Nhà 
trắng. 

-_ Mọi người cũng thấy rằng từ đâu 
những năm 60, khi Mỹ bất đầu dinh 
liu vào cuộc chiến tranh Yiệt nấmn đến 
nay không có một tông thống nào 
của nước Mỹ có thề hoàn thành nhiệm 
vụ trong hai nhiệm kỳ một cách suôn 
sẻ. Giôn Ken-nơ-đi với chính sách 
€ biên giới mới *.đã bị bắn chết tháng 
11-1963. Giôn-xơn lên thay với chính 
sách leo thang chiến tranh Việt nam 
đã tự cáclhchức mình sau cuộc tông - 
tiến công Tết Mậu Thân của quân và 
đân ta. Ních-xơn, tên trùm đế quốc 
gian xảo đã bị vụ Oa-tơ-ghết hất cẳng 
năm 1974, Pho lên thay đã ngậm đắng 
nuốt cay trướe thẳng lợi toàn vẹn của 
nhân dân ta mùa xuân 1975 và cuối 
cùng đã đề mãt chiếc ghế tồng thống 
cho Các-tơ năm 1970. Các-tơ tưởng 
rằng chơi con bài Trung quốc có thê 
giúp ông ta thắng cử nhiệm kỳ II 
nhưng cuối cùng đã bị Ri-gân đánh 
bại năm 1980. Ri-gân cŠ bị pkế truất 
do vụ bê bối I-ran hay không, điều . 
đó còn chờ thời gian trả lời, nhưng 
điều chắc chắn là trong hai năm còn 
lại của nhiệm kỷ tông thống, với 


những thất bại và bê.bối cả về đối 


nội và đổi ngoại, nếu Ri-gân còn tiếp 


tục ở ghế tông thống thì. ông ta cũng 


chỉ là “một con vịt què» như mọi 
người đã thấy trước. = 
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